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CÙNG BẠN ĐỌC 


Hiện nay, rất nhiều người hiểu biết đang suy xét lại 
nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử 
Trung Quốc hơn một trăm năm nay, các cưởng quốc dua 
nhau đến xâm lược, gây ra quốc nạn triền miên. Hàng 
loạt các chí sĩ nhân sĩ yêu nước thương dân không khuâật 
phục đã sang phương Tây để tìm chân lý, còn văn hóa 
phương Tây thì cúng theo các lực lượng quân sự và tôn 
giáo tràn vào Trung Quốc. Thế là đá nảy ra các cuộc 
dấu tranh giúa "Trung Quốc học" và "Tây phương học", 
giửa "cựu học" và "Tây học" hoặc là "Trung thể, Tây 
dụng" (túc "Trung Quốc học là thể, Tây phương học là 
dụng"), hoặc là "Tây hóa hoàn toàn". Các cuộc tranh 
luận, bàn cãi tuy rất sôi nổi, nhưng đều chưa giải quyết 
được vấn đề lớn là cúu nước và tự cường của Trung 
Quốc (cận đại hóa hoặc hiện đại hóa). Ảnh hưởng của 
cuộc tranh luận này kéo dài mãi cho tới tận ngày nay. 


sụ Suy xét lại lịch sử văn hóa truyền thống Trung 
Quốc mà hạt nhân hoặc cơ SỐ lý luận của nó chính là 
sụ rà xét lại nền triết học truyền thống Trung Quốc, còn 
nền triết học truyền thống Trung Quốc được biểu hiện 
qua một loạt, phạm trù triết học truyền thống hoặc các 
mệnh đề triết học truyền thống do các phạm trù tạo 
thành. Việc xem, xét lại các phạm trù triết học truyền 
thống Trung Quốc là để làm rõ tính chất và đặc điểm, 
tỉnh hoa và cặn bá, kinh nghiệm và bải học của triết học 
truyền thống với tư cách là cơ sở lý luận của nền văn 
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hóa truyền thống Trung Quốc, nhằm gạn đục khơi trong 
một cách có phân tích sáng tạo, và tổng hợp dối với 
văn hóa, làm cho giữa văn hóa truyền thống Trung Quốc 
và hiện đại hóa có sự thống nhất, hài hoà. 


Cải cách, mở cửa là trào lưu và xu thế lớn của thế 
giới, thích ứng với xu thế lớn đó thì sẽ phát triển, trở nên 
giàu mạnh, .d ngược lại trào lưu thì chỉ có thể tụt hậu 
và bị Úc hiếp. Cùng với sự mở của và tiếp nhận khoa 
học ký thuật phương Tây, ngoài vật chất của phương 
Tây được đưa vào thì ý thúc, tu tưởng, quan niệm v.v.. 
về tinh thần của nó cúng vào theo. Như vậy số không 
thể tránh khỏi ®ư xung đột với nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, vì thế các cuộc thảo luận so sánh văn hóa 
Trung Quốc và phương Tây lại trö nên sôi nổi. Nền văn 
hóa truyền thống Trung Quốc liệu có thể thích úng với 
công CuUỘC hiện đại hóa đất nước hay không, trở thành 
vấn đề được mọi người quan tâm một cách rộng rãi. 
Điều đó đòi hỏi phải có sự tìm hiểu một cách hệ thống 
rõ ràng diện mạo chân thực của nền văn hóa truyền 
thống Trung Quốc cúng như nền văn hóa phương Tậy. 
Chị có nhận thúc đúng đắn đối với nền văn hóa truyền 
thống của mình mới có thể làm cho nền văn hóa dân 
tộc của chúng. ta với tư cách là chủ thể tham gia vào 
việc trao đổi văn hóa, tiếp thu có phân tích nhúng thành 
quả ưu tú của nền văn hóa phương Tây để xây dựng xã 
hội hiện đại mang đặc điểm riêng của Trung Quốc. 
Không có lịch sử thi không có tương lai, không có truyền 
thống của mình thỉ cũng sẽ không thể có đặc điểm riên 
của Trung Quốc. “Tủ sách tỉnh hoa về các phạm trùủ triệt 
học Trung Quốc" chính là nhịp cầu nối liền sự hiểu biết 
giúa nền văn hóa truyền thống với công cuộc hiện đại 


hóa, giúa quá khú, hiện tại và tương lai, làm cho mọi 
người có được tự giác nhận thúc hiện đại hóa chỉ có 
thể là hiện đại hóa kiểu Trung Quốc; dân chủ và tự do 
kiểu Trung Quốc và xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc, 
cũng làm cho các học giả, các nhân sĩ bè bạn ngoài 
nước quan tâm đến công cuộc hiện đại hóa của Trung 
Quốc, hiểu biết sâu sắc hơn về nền văn hóa truyền thống 
Trung Quốc, để rồi từ đó rút ra nhũng kết luận của mình. 


Từ trong rất nhiều phạm trù triết học truyền thống 
Trung Quốc, tủ sách này đã sảng lọc, tuyển chọn các 
phạm trù thường thấy nhất, có tính tiêu biểu nhất, như 
trời, đạo, lý, khí, tâm, tính, nhân, trí, biến, thần, v.v... để 
lần lượt trình bày trong các trước tác chuyên đề. Nó Sẽ 
đúng vũng trong thời đại ngày. nay để suy xét lại nền 
triết học truyền thống, cung cấp cho nhúng bạn đọc 
đang có húng thú nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ giữa 
nên văn hóa truyền thống Trung Quốc và hiện đại hóa 
một cơ sở, hay một phương tiện để suy nghỉ. Chúng tôi 
cúng sẽ dưa ra nhúng Suy nghĩ của riêng mình để trao 
đổi cùng thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc. 


Nguyện vọng nêu trên của chúng tôi có thể thực hiện 
được. Chúng tôi thành tâm mong được sự ủng hộ, „8IÚP 
đÕ và phê binh của đông đảo bạn đọc, để thúc đấy sụ 
nghiệp văn hóa chung của chúng ta. 


Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc 
Tháng 4 năm 1987 
TRƯƠNG LẬP VĂN 


PHẦN MỞ ĐẦU 


Trong hệ thống phạm trù triết học truyền thống Trung 
Quốc, Đạo là một phần phạm trù trung tâm. Đạo được quy 
định là một hệ thống tin tức, liên hệ phổ biến, hoặc là một 
trường, là một kết cấu chỉnh thể có nhiều thú tầng, nhiều 
kết cấu. 


TIẾT 1: GIẢI THÍCH SƠ LƯỢC VỀ PHẠM TRÙ ĐẠO 


Trong nền triết học truyền thống Trung Quốc, xét từ 
nguyên nhân biến đổi của nó thì Đạo có những hàm nghĩa 
như sau: 


1. Đạo là con đường, phát triển thành quy luật. Nghĩa 
ban đầu của đạo là con đường. Trong "Thuyết văn giải tự" 
ghi: "Đạo là con đường đã đi vậy" và "Nhĩ Nha. Thích cung" 
chép: "Luôn đi tói gọi là đạo" ("Nhất đạt vị chí đạo”). Chỉ 
về con đường có chí hướng nhất định, hướng dẫn hành vi 
hoạt động của con người đi theo một phương hướng nào 
đó, tức là con đường mà người và vật tất phải đi qua. Phát 
triển thành quy luật người và vật cần phải tuân theo, là 
nguyên tắc cần phải giữ gìn và là quá trình vận động biến 
hóa của sự vật v.v... "Cái phản lại chính là hành động của 
đạo" trong "Lđo Tử" và "nhất âm nhất dương gọi là đạo" 
trong "Chư Dịch. Hệ từ" là nói về sự vận động của mâu 
thuẫn giữa âm và dương, là quy luật của đạo. Hàn Phi đã 
trình bày rất rõ trong "Giải i4o": "Đạo chính là cái đã đúng 
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của vạn vật vậy, là cái đả điều tra của vạn lý" (“Đạo giả, 
vạn vật chỉ sử nhiên dã vạn lý chỉ sở kê dĩ"). Đạo là sự tổng 
hợp của các quy luật (vạn lý) của các sự vật cụ thể, tức quy 
luật chung của sự vật. 


2) Đạo là bản thể hoặc bản nguyên của vạn vật. Lão 
Tử đã tách cái đạo cụ thể có thể nói ra lời được với cái đạo 
vinh hằng, làm cho đạo có đặc trưng của học thuyết hình 
thượng. "Đạo là đường lón nên dùng hoặc không có thừa, 
sâu xa như tổ tiên của vạn vật" ("Đạo xung nhỉ dụng hoặc 
bất doanh, uyên hề tự vạn vật chỉ tông") ("Lao Tử", chương 
4). Đạo trở thành ông tổ của muôn vật hoặc là căn cứ dựa 
vào để tồn tại. Trong kết cấu lôgic triết học, Lão Tủ coi 
đạo là phạm trù cao nhất, thuyết bản thể và thuyết sinh 
thành thống nhất với nhau, cho nên đạo lại được quy định 
là "mẹ của muôn vật". Phần 4 (bao gồm "Tâm thuật" thượng 
hạ, "Bạch tâm", "Nội nghiệp" trong "Quản Tử"), đã đưa cái 
đạo hư tức sinh ra trồi đất trước trỏ lại trong trời đất, liên 
hệ với khí và vật, ông cho rằng vạn vật sinh ra, lón lên, đều 
nhờ đạo. Đạo được coi là bản chất của vạn vật trong vũ 
trụ, là bản thể; được coi là cái sinh thành của vạn vật của 
thế giới, là bản nguyên. Sau này, "7rang Tử" đã chú trọng 
phát triển thuyết sinh thành về đạo, "Tuân Tử" đã phát triển 
thuyết bản thể về đạo. Hai thuyết này cũng thẩm thấu lẫn 
nhau. 


3. Đạo là một 


Trong quá trình kết họp đạo với khí và vật - mệnh đề 
"Đạo sinh ra một" của Lão Tử đã được sủa đổi. "L4 Thị 
Xuân Thu" và "Hoàng Lao bạch thư" đã bỏ cái đạo hư vô 
nằm trên thái thượng hốn độn, trả đạo về trạng thái hốn 
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độn ban đầu "nhìn không thấy , nghe không biết", đạo là 
một. "Hoài Nam Tử" đã tiến thêm một bước sửa "Đạo sinh 
ra một" thành "Đạo bắt đầu ỏ một", một là sự hốn độn vô 
hình. Ông cho rằng trước "một" không có một cái gì có bản 
hơn "một" được coi là gốc rễ của vạn vật. 


4. Đạo là không (vô) 


Thời Tần Hán coi đạo là thực thể khách quan hốn độn, 
chưa có hình, còn Vương Bật thì cho rằng đạo "Vắng lặng 
vô thể, không thể là tượng được", (Tịch nhiên vô thể, bất 
khả vi tượng), ("Vương Bật tập hiệu thích. Luận ngủ thích 
nghỉ"). Đạo vô hình vô danh là gốc (bản), vật có hình có 
tên là ngọn (mạt). Chỉ có "cùng cực hư vô" mới có thể nắm 
vững được bản tính của đạo. Ö Vương Bật, coi đạo là gốc 
và cũng coi không (vô) là gốc. 


5Š. Đạo là lý, là thái cực 


_ Các nhà đạo học lấy việc đi tìm đạo làm bài học trung 
tâm của mình. Coi đạo là lý, bao hàm hai tầng ý nghĩa: một 
là, nói theo ý nghĩa bản thể thì đạo là cái lý không có tiếng 
tăm gì, đạo với lý cùng là hình nhỉ thượng, cùng vói khí (khí 
cụ) và khí (hơi) là vật của hình nhi hạ, cấu thành quan hệ 
đối ứng. Hai là, nói theo ý nghĩa cương thường luân lý thì 
đạo là cái lý của vua tôi, cha con, chồng vọ, mà lý là sự 
phản ánh của mối quan hệ đẳng cấp về vua tôi, cha con và 
chồng vọ, là quy phạm theo đạo đức luân lý. Vua phải nhân 
từ, tôi phải trung thành, cha phải hiền từ, con phải hiếu 
thảo. 


Đạo và thái cực cùng thể nhưng khác tên không phải là 
hai thứ: cực chí của đạo thể được gọi là thái cực, sự lưu 
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hành của thái cực được gọi là đạo. Trong kết cấu lôgic triết 
học của Trình Di và Chu Hy, đạo, lý và thái cực cùng là 
phạm trù cao nhất, là nguồn gốc của vạn vật trong tròi đất 
và nguyên tắc cao nhất của xã hội loài người. 


6. Đạo là tâm 


Các nhà tâm học đưa "Đạo" bản thể của Trình Di và 
Chu Hy vào trong "tâm" chủ thể. Dương Giản phát huy tư 
tưởng "Đạo không có ỏ ngoài tâm" của Lục Cửu Uyên, ông 
cho rằng "nhân tâm túc là đạo". Vương Thủ Nhân phản đối 
Trình Di và Chu Hy phân cắt đạo và tâm làm hai, liền nêu 
ra tư tưởng tâm với đạo là một, không có hai, ông chủ 
trương "phải từ trái tim mình thể nhận" đạo, không phải 
tìm ở ngoài. 

7. Đạo là khí (hơi) 


Trình Hạo và Trình Di không đồng ý coi khí âm dương 
là đạo, mà coi cái nhất âm nhất dương là đạo. Trương Tải 
đã phá sự ràng buộc hạn chế của kẻ theo hình nhi thướng 
nói là đạo và kẻ theo hình nhí hạ nói là khí (khí cụ). Ông 
cho rằng: "Do khí hóa, nên có cái tên của đạo", đạo là quá 
trình vận động biến hóa của khí. Vương Đỉnh Tương cho 
rằng hữu hình và vô hình là hình thái biểu hiện của khí, 
cũng là trạng thái khác nhau giữa sự hiện lên và quy về (ẩn 
đi) của đạo, đạo và khí là phạm trù đồng thể. Đói Chấn 
cho rằng hai khí âm dương là "Thực thể của đạo". 


8. Đạo là nhân đạo (đạo người) 


Tù Tiên Tần đến nay, phân chia đạo ra làm ba tài la 
đạo tròi, đạo đất và đạo người. Đạo trời là chỉ âm dương, 
đạo đất cương nhu, lập luận từ vạn vật tụ nhiên của vũ trụ; 
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đạo người là chỉ nhân nghĩa, lập luận từ nhân tế xã hội và 
luân lý đạo đức. Thời cận đại Trung Quốc, dưới sự đả kích 
của văn hóa phương Tây, các ông Khang Hữu Vi, Nghiêm 
Phúc, Đàm Tự Đồng v.v.. đã cho đạo một hàm nghĩa chủ 
nghĩa nhân đạo của giai cấp tư sản, đã phá vỡ nội dung 
truyền thống của đạo. Nghiêm Phúc gọi "kẻ xâm phạm tự 
đo con người" là kẻ làm trái lý tröi, là đạo của kẻ trộm 
"(Nghiêm Phúc tập. Luận thế biến chỉ cực"). Dùng tự do, 
bình đẳng và bác ái để quy định đạo. Tôn Trung Sơn lại 
kết hợp chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa xã hội với nhau: 
"Chủ nghia xã hội chính là chủ nghĩa nhân đạo vậy”. Chủ 
nghĩa nhân đạo chủ trương bác ái, tự đo, bình đẳng, cái cốt 
lõi của chủ nghĩa xã hội, cũng không ngoài ba cái đó, thực 
là phúc âm của loài người". (°X4 hội chủ nghĩa chỉ phái biệt 
và phương pháp"), làm cho đạo đã có thêm một súc sống 
mới. Tổng hợp 8 nghĩa ở trên, nội hàm của đạo có thể hiểu 
là: 

1, Đạo là bản thể hay bản nguyên của vạn vật trong trời 
đất, chỉ về cái siêu kinh nghiệm mà bộ máy cảm giác không 
thể đạt được, là hiện tướng tự nhiên, là cái sở đi nhiên ö 
sau lưng hiện tượng tự nhiên. Đo nó ỏ trên và ở ngoài hiện 
tướng tự nhiên và xã hội, nên nhìn không thấy, sồ mó không 
được, chỉ có thể dựa vào tư duy lý tính để nắm vững. Vì 
thế, các nhà triết học thồi xưa của Trung Quốc đã quy định 
đạo bản thể là đạo vô hình, vô thanh, vô thể, là đạo của 
hình nhi thượng. Đạo này là căn cú tồn tại của vạn vật trong 
tröi đất, cũng là bản nguyên sinh ra vạn vật. 


2. Đạo là bản chất của toàn bộ thế giói, là chỉ về tính 
chất căn bản của sự vật, là mối liên hệ nội tại cấu thành 
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các yếu tố cơ bản của sự vật. Mọi người thông thường gọi 
mối liên hệ nội tại tất nhiên, phổ biến và tương đối ổn định 
của sự vật là bản chất. Vì thế, bản chất và tính quy luật 
thuộc phạm trù trình độ đồng đẳng, nhưng rộng hơn một 
chút so với tính quy luật, nó là sự tổng họp của một loạt 
tính tất nhiên và quy luật đã bao hàm bên trong sự vật. 


3. Đạo là quy luật của sự vật, chỉ mối liên hệ bản chất, 
tất nhiên và ổn định vốn có của sự vật. Mối quan hệ bản 
chất giữa các sự vật hay mối quan hệ giữa các bản chất, đã 
thể hiện tính chất căn bản nội tại, vốn có và tiến trình phát 
triển của bản thân sự vật đó. Đó là mối liên hệ bản chất, 
quy luật phản ánh sự vật tất định như thế xác định xu thế 
không thay đổi. Nó là mối liên hệ tương đối ổn định và 
được củng cố, biến động không ở trong hiện tượng. So sánh 
quy luật cụ thể, quy luật trong hiện tượng. So sánh với quy 
luật cụ thể, quy luật đặc thù thì đạo là một quy luật phổ 
biến hay quy luật chung. 


4. Đạo là quá trình vận động biến hóa, chỉ tiến trình 
khí hóa %.v.. Đạo không có cái gì là không chứa đựng, không 
đâu không có, đạo lón không có ngoài, đạo nhỏ không có 
trọng. Bản thân nó đã chúa đựng sự mâu thuẫn và thống 
nhất giữa âm và dương, có và không, một và hai, động và 
tĩnh, lý và khí, đạo và khí (khí cụ) v.v.. Từ mâu thuẫn tương 
quan với đồng nhất mà có quá trình vận động biến hóa của 
giói tự nhiên và tiến trình phát triển diễn biến của xã hội 
loài ngưöi. 

5. Đạo là nguyên tắc chính trị, là quy phạm đạo đức 
luân lý, là đạo lý trị quốc và xử thế. Nguyên tắc chính trị 
là tư tưởng chỉ đạo việc trị quốc bình thiên hạ, phản ánh 
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nguyên lý, nguyên tắc v.v... của chế độ chính trị, quy phạm 
đạo đức luân lý là chỉ tam cương, ngũ thường, trung hiếu 
và tam tòng, tứ đức v.v... (tam cương, ngũ thưởng là: Đạo 
vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng và nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín ; tam tòng là: người phụ nữ chưa chồng thì theo cha, đã 
có chồng rồi thì theo chồng, chồng chết thì theo con. Còn 
tứ đúc là tiết hạnh , cư xử với mọi người, tư thế ăn mặc và 
nữ công gia chánh - ND). Vì thế, đạo là một phạm trù có 
điện bao quát rất rộng và chứa đựng ý nghĩa rất sâu sắc. 
Do vậy ö mỗi một nhà tư tưởng, mối một nhà triết học, 
không chỉ có một cách giải thích mà đã có nhiều cách giải 
thích với nhiều hàm nghĩa, thế mà cũng không sao giải thích 
hết được. Với tình hình đan chéo vào nhau rất phức tạp 
như vậy, không thể hiểu như hình nhỉ thượng học được. 


TIẾT 2 : DIỄN BIẾN CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 


Hàm nghĩa của đạo chỉ nêu ra mấy điểm khái quát như 
vậy. Những chú thích, giải nghĩa chương cú từ xưa tói nay, 
qua các triều đại có rất nhiều chứ đâu chỉ có thế. Ö đây, 

chúng ta chỉ lần theo trình tự phát triển của lịch sử, sở lược 
lý giải con đường diễn biến và hàm nghĩa của "đạo" rồi từ 
đó có thể rút ra phạm trù đạo không những bao trùm quán 
xuyến từ đầu đến cuối sự phát triển của phạm trù triết học 
Trung Quốc mà còn theo quá trình diễn biến của lịch sử, 
không ngừng cụ thể, phong phú, thể hiện cả một tiến trình 
logic từ cụ thể đến trừu tượng lại từ trừu tướng đến cụ thể. 
Vì thế, quá trình phát triển của lịch sử và tiến trình lôgïc 
luôn luôn thống nhất vói nhau. Diễn biến của đạo, trên đại 
thể có thể chia thành mấy giai đoạn như sau : 
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1. Từ thời Ân tới thời Xuân Thu, "đạo" là con đường, là 
phương pháp là quy luật 

Giữa thời Ấn và thời Chu, trong các văn tự kim văn đã 
thấy xuất hiện chữ "đạo" có nghĩa là con đường. Trong "Kinh 
Dịch" đã thấy chữ "đạo" xuất hiện nhiều, đều được sử dụng 
với cái nghĩa ban đầu của nó. Trong "Kinh Thị", nghĩa của 
đạo đã được mỏ rộng ra là đạo lý và phương pháp. Trong 
"Tả truyện" "Quốc ngữ", đạo được tách ra thành thiên đạo 
và nhân đạo (đạo trời và đạo người) để khái quát hóa thiên 
nhiên và xã hội. So với đạo là con đường, không những đó 
là một sự khái quát trừu tượng, mà còn mỏ rộng, làm phong 
phú thêm nội hàm của "đạo". Thời kỳ Xuân Thu, người sáng 
lập ra Nho gia và Đạo gia là Khổng Tủ và Lão Tử, mỗi 
người ö một góc độ khác nhau, đã phát triển tư tưởng thiên 
đạo và nhân đạo, Khổng Tủ thì ít thấy nói đến thiên đạo, 
chưa chú ý nghiên cứu đến bản thể tự nhiên, mà tập trung 
tìm tòi nghiên cứu về nhân đạo. Lão Tủ thì nặng về thiên 
đạo. Tù thiên đạo, tự nhiên vô vi (không làm gỉ) để đi sâu 
vào nghiên cứu, tìm tòi về bản thể luận. Lão Tủ đã tự nhận 
thấy đạo có thể có sự khác nhau giữa cụ thể và trừu tượng, 
hiện tượng và bản thể. Đó là thứ đạo có sinh thành có hủy 
diệt, có thể nói ra thành lời được là thứ mà không sao diễn 
tả nên lòi được" (Đạo là đáng đạo, là vô cùng đạo). 

2. Thời Chiến Quốc, đạo là đạo thiên nhân (đạo của tời 
"à người) 

Thời Chiến Quốc, các học phái xuất hiện hàng loạt. Các 
học thuyết về đạo, quan điểm thường mâu thuẫn nhau, 
nhưng cùng bổ sung cho nhau. Đạo của hai nhà Nho và 
Đạo vẫn tiếp tục phát triển. "7rang Tử" phát huy tư tưởng 
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của Lão Tủ! Đạo là bản nguyên và quy luật, đồng thời kết 
hợp vói việc tu dưỡng đạo đức nhân sinh. Nhưng Đạo và 
Nho cũng biểu hiện xu thế dung hòa. "Dịch truyện" lấy tư 
tưởng đạo Nho làm tôn chỉ chủ đạo, đưa ra mệnh đề - "hình 
nhỉ thượng giả gọi là đạo" quy định phạm vi phát triển phạm 
trù đạo cho sau này. Nó được nhào nặn từ tư tưởng của các 
Đạo gia và Âm dương gia, đã lộ rõ khuynh hướng thống 
nhất giữa thiên đạo và nhân đạo. Tuân Tủ đá nhìn thấy sự 
khác biệt của hai loại đảo ấy, đã nêu ra mệnh đề - xác định 
rõ ranh giới giữa trồi và con người. Các nhà đạo học khác 
thì mỗi người theo quan điểm triết học của mình để lý giải 
và giải thích về đạo. Như các nhà cầm quân, đạo có nghĩa 
là đạo cầm quân. Đó là sự khái quát, tổng kết những bài 
học trong chiến tranh lâu dài, từ mối quan hệ xã hội, kinh 
tế, chính trị, hoàn cảnh, nhân tài và chiến tranh, từ các chiến 
lược, chiến thuật của chiến tranh trừu tượng hóa thành các 
quy luật chiến tranh. Có thể gọi đó là đạo binh. Các pháp 
gia nói về đạo, đó là đạo trị quốc bằng pháp luật, xuất phát 
từ tư tưởng họp nhất giữa thiên đạo và nhân đạo, họ cho 
rằng một nhà nước pháp trị (nhân đạo) phải tuân theo quy 
luật tự nhiên (thiên đạo). Hàn Phi kết họp pháp, thuật, thế 
đã xây đựng nên một hệ thống tư tưởng "nhân đạo toàn 
pháp" (toàn bộ các phép tắc xây dựng ra đều vì đạo) hoàn 
chỉnh, cũng có thể gọi là pháp đạo. Các nhà Âm dương thì 
dùng âm đương để giải thích tự nhiên, xã hội, các hiện tượng 
về nhân thân và cả tính quy luật của các hiện tướng đó, có 
thể gọi đó là âm dương. Đạo được các nhà vận đụng theo 
cách riêng của mình đã tạo nên đạo riêng của tùng gia phái 
một. Nhưng, tập trung phản ánh được tỉnh hóa của các trào 
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lưu tư tưởng của thời kỳ này là thiên đạo và nhân đạo. Vì 
thế, có thể gọi chung là đạo thiên nhân (đạo trồi và đạo 
người). 

3. Thời kỳ Tần Hán, đạo là đạo thái nhất 


Thời kỳ này Trung Quốc đã xây dựng được một nhà nước 
tập quyền trung ương thống nhất, đã kết thúc cục điện phân 
lập của các chư hầu. Sự thống nhất về mặt chính trị, đòi 
hỏi sự hợp nhất về mặt tư tưởng. "Họp" trỏ thành tỉnh hoa 
của thời đại. Tư tưởng của các nhà Nho, Đạo, Danh, Pháp, 
Âm dương. ... vừa phát triển độc lập, vừa hòa hợp lẫn nhau. 
"Đạo bá vương hỗn tạp" (Bá vương đạo tạp chỉ”) là trào lưu 
của thời đại. Trong "L4 Thị Xuân Thu", "Hoàng Lao bạch 
thự" và "Hoài Nam Tử" đều gọi đạo là "thái nhất”, hoặc 
"nhất". "Nhất" ở đây tuy là trạng thái hỗn độn chưa được 
tách ra, vô hình, nhưng về một mặt nào đó đã phản ánh 
đời hỏi thống nhất. Đổng Trọng Thư đồng thời vói việc đưa 
ra nho thuật độc tôn, phế truất kiến nghị của mọi người, 
đã đề ra tư tưởng "thiên nhân cảm úng" làm cơ sở lý luận 
cho tư tưởng, lấy "thiên nhân hợp nhất" thay cho "thiên nhân 
phân chia" (Tách biệt giữa trời và người) của Tuân Tủ. 
Vương Sung thì chỉ chống lại "Thiên nhân cảm ứng" của 
Đổng Trọng Thư ö góc độ Đổng Trọng Thư cho trời không 
phải là tự nhiên vô vi. Ông tập trung chĩa mũi nhọn vào 
phê phán quan điểm trồi có ý chí, có hành vi của Đống 
Trọng Thư nêu ra mà thôi, chứ thực ra, ông chưa hề phản 
đối sự hợp nhất giữa thiên đạo và nhân đạo, như vợ chồng 
hợp khí tất sẽ sinh con, trời đất hợp khí thì hẳn sẽ sinh ra 
muôn loài. Cho nên, đạo thái nhất hoặc đạo nhất có thể 
được coi là trào lưu tư tưởng của thöi đại Tần Hán. 
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4. Thời kỳ Nguy, Tến, Nam Bắc Triều, đạo là đạo hư vô 
(hư vô chỉ đạo) 


Những cuộc khỏi nghĩa nông dân ở cuối thời Hán đã 
phá võ cục diện nhất thống từ thời Tần Hán đến nay. Tam 
Quốc, Tây Tấn, Đông Tấn, Thập Lục Quốc, chiến tranh 
liên miên, binh lửa ngút tröi, quốc gia chia năm xẻ bảy phản 
chiếu vào trong lĩnh vực tư tưởng ấy là đạo thái nhất hoặc 
nhất đạo bị phủ định. Theo đó đã xuất hiện nhiều cách giải 
thích khác nhau về "đạo". Hà Yến, Vương Bật coi tư tưởng 
Đạo gia là tôn chỉ chính, dung hòa với nhà nho hình thành 
nên tư tưởng huyền học, ý đồ nhằm thông qua những cuộc 
thảo luận các vấn đề như có hay không có bản mạt (gốc và 
ngọn) để phục vụ cho nền chính trị hiện thục. Họ chủ 
trương coi đạo là vô sỏ hữu hoặc chẳng có gì. Thiên địa 
vạn vật đều lấy vô (chẳng có gì) làm gốc cũng có nghĩa là 
lấy thú đạo (chẳng có gì) làm gốc. Bùi Ngỗi phủ định quý 
vô (không) của Vương Bật, mà chủ trương sùng hữu (có). 
Ông cho rằng tổng quát các đạo căn bản nhất của thế giỏi 
vạn hữu là "có" chứ đâu phải hư vô. Vô không thể làm nảy 
sinh ra vạn hữu, cái có ích đều có ("tế hữu giả giai hữu"), 
"đạo tông cục” là "có" (hữu). Nếu nói đạo của Hà Yến, 
Vương Bật có thể coi là đạo của "Vô chỉ đạo" thì đạo của 
Bùi Ngỗi có thể gọi tất là "hữu chỉ đạo". Quách Tượng theo 
dõi cuộc tranh chấp giữa "vô đạo" và "hữu đạo" của Vương 
Bật và Bùi Ngỗi lại chủ trương đưa ra "đạo huyền minh độc 
hóa" để điều hòa và vượt lên trên "hữu đạo" và "vô đạo”, 
nhưng lại làm cho thuyết đạo của ông lún sâu thêm vàc sự 
khốn quấn, khó sử (lưỡng nan) và mâu thuẫn. Ngoài ra còn 
có đạo Nhu hư của Trương Trạm, đạo Niết bàn của Phật 
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giáo, đạo Thần tiên của Đạo giáo v.v.. Nhưng nếu nói về 
trào lưu tư tưởng triết học chủ yếu của thời kỳ này thì lại 
là huyền học, xuất hiện vói tư cách tiếp thu và thay thế cho 
Kinh học thời Lưỡng Hán. Trong huyền học lại lấy phải quý 
vô của Vương Bật và Hà Yến, phái này có ảnh hưởng rất 
lón và rất sâu xa lúc bấy giö cũng như mãi về sau này, cũng 
rất có thể phản ánh được trào lưu tư tưởng của thời đại. Vì 
thế, đạo ỏ thời kỳ này gọi tắt là đạo hư vô hoặc là đạo vô. 


Š. Thời Tùy Đường, đạo là đạo Phật 


Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ thồi Đông 
Hán, trải qua thời gian dài dung hòa vói tư tưởng vốn có 
của Trung Quốc, đần dần được truyền bá, hơn nữa, do sự 
phát triển của nền kinh tế chùa chiền (tự viện kinh tế) đã 
hình thành cao trào. Đạo giáo bắt đầu có từ thời Hán, trải 
qua sự phát triển ở thời Ngụy, Tấn, Nam Bác Triều. Đến 
thòi Tùy Đường cũng hình thành cao trào . Cả Đạo giáo và 
Phật giáo đều ảnh hưởng sâu sắc tỏi tư tưởng văn hóa Trung 
Quốc trỏ thành một bộ phận cấu thành quan trọng của tư 
tưởng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Những người 
thống trị thồi Đường tuy đã xây dựng nên được một đế quốc 
lớn thống nhất, nhưng chưa thể thống nhất tư tưởng nên 
phải dùng chính sách sử dụng cả ba thú đạo là Nho, Thích 
và Đạo. Vì thế, cả ba loại đạo này tranh luận, cãi vã vói 
nhau kịch liệt. Đạo giáo thì coi đạo là cao nhất, lồn nhất, 
đề xướng ra đạo trọng huyền để mô tả cái giáo nghĩa sâu 
sắc và hay không thể nào tả xiết của đạo và cả những tính 
chất tự nhiên, hư thông, chí tĩnh, thần đạo hợp nhất. Mục 
đích cuối cùng của trọng huyền chỉ đạo là mưu cầu trường 
sinh bất lão, vũ hóa đăng tiên. Trong cuộc luận chiến của 


19 


ba thứ đạo ấy, Phật giáo đề cập đến đạo chủ yếu là để chỉ 
rõ đạo nhân quả, đạo bồ đề hoặc trung đạo. Mục đích cuối 
cùng của đạo Phật là đắc đạo thành Phật. Đạo chính là 
ranh giới tỉnh thần trỏ thành Phật và quá trình tu luyện để 
đạt được cái ranh giới đó. Các nhà theo đạo Nho như Vương 
Thông, Hàn Dũ và Liễu Tông Nguyên thì thái độ của họ 
đối với hai loại đạo Phật và Đạo tuy có khác nhau, nhưng 
khi bàn về đạo thì có nhiều điểm giống nhau. Vương Thông 
thì luôn luôn đồn hết tâm trí cho đạo Tố Vương (Khổng 
Tủ) và còn mở đường cho cuộc vận động cổ văn của Hàn 
Dũ. Liễu Tông nguyên, thực chất là cuộc vận động phục 
hưng nho học. Họ lấy việc khôi phục đạo thánh nhân Khổng 
Tử làm nhiệm vụ của mình, rao giảng về sự thống nhất giữa 
thiên đạo và nhân đạo. Hàn Dũ thì phát huy nhân đạo là 
nhân nghĩa, đồng thời lập ra thuyết đạo thống của nhà nho 
để chống lại pháp thống của Phật giáo. Còn Liễu Tông 
Nguyên thì tiếp nhận cả Phật lẫn Đạo, trình bày phát huy 
thiên đạo là âm dương, nhân đạo là nhân nghĩa, giống như 
Hàn Dũ. Đó chính là đạo đại trung xét từ trình độ tư duy 
lý luận thời bấy giờ thì Phật giáo có tính tư duy biện chứng 
nhất, Đạo và Nho không sao sánh kịp. Cho nên, nếu lấy 
Phật giáo làm đại biểu cho tư duy lý luận thời kỳ này thì 
vẫn có thể gọi tắt là Phật Đạo. 

6. Thời Lưỡng Tống, đạo là đạo của lý 

Phong trào phục hung Nho học của Hàn Dũ và Liễu 
Tông Nguyên đã mỏ đầu cho cuộc vận động Nho học thời 
Bắc Tống. Đặc điểm lón nhất của phong trào Nho học thời 
Bắc Tống là đả phá những tập tục hủ lậu thường xuyên học 
bám theo chú sớ một cách cúng nhắc không đám thay đổi 
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dù là một điều nhỏ nhặt, đã hình thành từ thời Hán Đường 
để lại, đã xuất hiện trào lưu giải phóng tư tưởng, nghỉ ngỏ 
kinh kệ, sửa đổi kinh kệ mỏ ra phong cách học mói cho cả 
một thời. Các nhà tu tưởng thuộc các phái khác nhau thời 
Lưỡng Tống, tuy mối người theo một phái khác nhau, nhung 
đều lấy việc cầu đạo làm chức trách và tôn chỉ. Trình Hạo, 
Trình Di thuộc phái Lạc học, bàn về đạo, kế thừa quan 
điểm đạo là vô cùng của Tôn Phục và Thạch Giới và đạo 
bản luận của Thiệu Ủng thời đầu Tống. Chu Đôn Di và 
Thiệu Ung chưa trừu tướng được lý từ trong các hiện tướng 
tụ nhiên và các hiện tượng xã hội. Trình Di và Trình Hạo 
thì kết hợp đạo và lý, cho lý là đạo cùng là những phạm 
trù cao nhất của các kết cấu lögic triết học của họ. Chu Hy 
đã tập họp lại thành đạo học, xây dựng nên một hệ triết 
học rộng lón coi lý là đạo. Đạo và lý là một phạm trù cốt 
lõi như nhau, nhưng lại khác tên gọi (đồng thục dị danh), 
một mặt thì thông về vũ trụ tự nhiên, liên kết vói khí của 
thiên địa vạn vật, trỏ thành bản thể của vũ trụ và quy luật 
của giới tự nhiên. Mặt khác, đạo lại gắn liền vói thế gian 
của con người, trở thành nguyên tắc luân lý đạo đức của xã 
hội. Hai mặt này liên hệ với nhau, nối liền nhau, cấu thành 
kết cấu logic triết học lấy đạo (lý thái cực) làm phạm trù 
cao nhất. Cả hai ông Trình (Trình Hạo và Trình Dị), bản 
thân rất tâm đắc với hai chữ thiên lý, nhưng chưa làm sáng 
tỏ được một cách hoàn thiện, trọn vẹn quan hệ giữa lý và 
khí; Trương Tải nêu: "Thái hư tức là khí”, coi "khí "là bản 
thể, như vậy cũng chưa giải quyết được quan hệ giữa khí và 
lý một cách thỏa đáng. Cống hiến của Chu Hy chính là ỏ 
chỗ ông đã trình bày khá tường tận quan hệ giữa lý (túc là 
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đạo) và khí; coi "khí" là kẻ gánh vác, là cái cầu nối cho lý 
(đạo); lý (đạo) thông qua khí mà sinh ra muôn loài khi trỗ 
thành kẻ môi giới không thể thiếu được giữa lý (đạo) và 
vật. 


Trương Tải thuộc phái Quan học, lấy "khí" để bàn về 
"đạo". Ông cho rằng đạo chính là quá trình vận động biến 
đổi của khí và lấy khí làm đầu mối của đạo. Học phái tâm 
học Lục Cửu Uyên nổi lên từ thồi Nam Tống, kế thừa Mạnh 
Tủ, mướn Trình Hạo làm trung gian phát huy "tâm và đạo 
hòa trộn làm một" của Trình Hạo thành tư tưởng "đạo 
không có ở ngoài tâm", mỏ ra một đầu mối "tâm túc là đạo". 
Về sau này, Dương Giản đã đưa ra mệnh đề "nhân tâm tức 
là đạo”. 


Ngoài ra, "Tâm học" của Vương An Thạch cũng đưa ra 
mệnh đề đạo có cả gốc và ngọn, quy định nguyên khí tự 
nhiên và vô là gốc của đạo; quy định xung khí, hình khí và 
hữu là ngọn của đạo. Đạo là sự thống nhất giữa gốc và 
ngọn. Những nhà “Thục học" như Tô Thức, Tô Triệt thì coi 
đạo là một phạm trù cao nhất của triết học, giống như 
Vương An Thạch. Họ đã hấp thu tư tưởng đạo của Lão Tủ 
và quan điểm "Song khiển hữu vô" (“đạo bỏ cả hai hữu và 
vô") của đạo Phật. Trương Thức thuộc học phái Hồ Tương 
thì lại nêu ra “đạo nhờ ở khí cụ mà thực hiện" (“đạo thác 
vu khí nhi hậu hành"). Lã Tổ Khiêm thuộc học phái Kim 
Hoa thì coi đạo là "lý" và đạo ở trong tim, có khuynh hướng 
điều hòa vói Chu Hy và Lục Củu Uyên. Trần Lương thuộc 
học phái Vĩnh Khang cho rằng đạo không thể tách rồi vật. 
Diệp Thích thuộc học phái Vĩnh Gia cho rằng: đạo có ở 
trong vật v,v,.. 
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Nhưng vào thời Lưõng Tống, các học phái quy tụ lại, có 
ảnh hưởng lón đến toàn cục. Người của học phái nổi trội 
tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng của thöi Lưỡng Tống là 
Trình - Chu coi đạo là phái lý. Họ tập hợp lại thành" đạo 
học đại thành”, về mặt lý luận đã đạt tới cảnh giới "rất 
quảng đại, rất tỉnh vi" và từ đấy trỏ thành môn triết học 
nhà quan cho đời sau. Do đó, đạo học lấy đạo làm lý thời 
Luõng Tống, có thể gọi tất là "đạo của lý" ("lý chỉ đạo"). 


7. Thời kỳ Nguyên Minh, đạo là đạo của tâm 


Đạo học Trình, Chu öỏ thời Nguyên Minh được tôn lên 
thành tư tưởng thống trị. Nho học thực sự giành được địa 
vị độc tôn. Các sĩ tử lấy đó làm thủ đoạn mưu cầu công 
danh, làm cho đạo học ngày càng xö hóa và chính trị hóa, 
trỏ thành một thứ xiềng xích trói buộc tâm linh con người. 
Đồng thời, tuy đạo học nhấn mạnh các tri thức đạo đức, 
tức lý hoặc đạo, nhưng lại coi nhẹ tác dụng chỉ phối, sàng 
lọc của chủ thể "tâm" đối vói các hành vỉ đạo đức, làm mất 
đi sự phân chia đạo và tâm làm hai, vì thế, xuất hiện thêm 
"tâm học" của Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân kế thừa 
Lục Cửu Uyên, cho rằng: "tâm tức là đạo", "đạo túc là lương 
trữ đòi hỏi mọi người phát huy tính năng động của chủ thể, 
đi cầu đạo tụ đáy lòng mình, nhấn mạnh sự sàng lọc của 
chủ thể đối với các hành vi đạo đức, cho rằng những tri 
thức quy phạm về đạo đức chỉ khi nào được thông qua sự 
sàng lọc của chủ thể mói có thể chuyển thành thực tiễn đạo 
đức được. Tâm học qua sự phát triển của Vương Thủ Nhân 
và tiến dần tới chỗ hoàn thiện. Là người đứng ra tập hợp 
đại thành tâm học, Vương Thủ Nhân đã mạnh dạn dũng 
cảm phủ định những giáo điều cũ, những quyền hành lỗi 
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thồi, có tác dụng tuyên truyền, thúc tỉnh rộng lón, ảnh 
hưởng sâu sắc. Sự công phá của tâm học Vương Thủ Nhân 
đã có hồi âm đó chính là đạo học Trình Chu cùng xã hội 
triều Minh dần đần tan rã. 


Ngoài ra, Vương Đình Tương phát huy quan điểm lấy 
khí để bàn về đạo của Trương Tải, chống lại đạo học Trình 
Chu thêm lý hoặc đạo lên trên nguyên khí. Ông đưa ra 
mệnh đề "nguyên khí vi đạo bản" (nguyên khí là cái gốc của 
đạo), cho rằng đạo là quy luật của sự vật, là quy luật của 
khí. "Khí hữu biến hóa, thị đạo hữu biến hóa" (khí có biến 
đổi, là đạo có biến đổi"). La Khâm Thuận và Vương Đỉnh 
Tương tiếp cận nhau, coi hình khí là căn cứ tồn tại của đạo. 
Đó chính là sự phê phán Lưu Nhân - nhà lý học thời 
Nguyên coi đạo là thể của sự vật. Ô thời kỳ này ảnh hưởng 
sâu rộng nhất là tâm học. Coi tâm là đạo, tư tưởng đó là 
đại diện cho trào lưu tư tưởng, có thể gọi tắt là "đạo của 
tâm”. 

ở. Giữa thời Minh và Thanh, đạo là đạo của khí ˆ 


Việc quý tộc nhà Thanh vào triều và sự điệt vong của 
nhà Minh đã làm dấy lên sự phản ứng đối với thứ triết học 
của quan lại - đạo học Trình Chu và tâm học Lục Vương 
đã thịnh hành một thời. Trong quá trình biến đổi của lịch 
sử, đạo học và tâm học ngày càng bộc lộ rõ những khiếm 
khuyết. Việc bàn suông về tâm tính đã trỏ thành tai vạ cho 
xã hội. Và một tư tưởng mói, tư tưởng mưu cầu thực tế, việc 
thực, công thực, có hiệu quả rô ràng xuất hiện. Lưu Tông 
Chu mong muốn đạo thể vượt lên trên tính thể và tâm thể. 
Học trò của Lưu là Hoàng Tông Nghĩa vừa coi khí là đạo, 
vừa coi lương trí là đạo. Điều hòa mâu thuẫn giữa lý, khí 
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và tâm, thế đột phá của học thuyết Trình - Chu, Lục Vương 
đã không sao tránh khỏi. Phương Di Trí chủ trương: “khí 
.(khí cụ - ND) là đạo" ("Khí thị đạo"). Vương Phu Chỉ lấy 
khí để nói về đạo, coi đạo là có thật. Nham Nguyên, Lý 
Nhu đề xướng ra phong cách học cầu thực tế, chủ trương 
đạo ö trong luân lý của con người dùng hằng ngày. Đói 
Chấn thì coi đạo là "thực thể, thực sự”, cho rằng khí hóa 
tức là đạo. Khuynh hướng chủ yếu bàn về đạo vào thời kỳ 
này là cho cái “hình nhĩ thượng"t thực sự đi vào trong khí 
(khí cụ - ND) của "hình nhí hạ" và trong khí (hơi - ND), 
trực tiếp dùng khí (khí cụ - ND) thuộc "hình nhi hạ” và khí 
(hơi - ND) để bàn về đạo, đã thể hiện tỉnh thần thời đại 
coi trọng thực sự, thực công. Nếu nói rằng phương pháp tư 
duy lý luận của đạo học Trình Chu có đặc trung tách ròi 
trừu tượng với cụ thể, hình nhi thượng vỏi hình nhi hạ, lý 
luận với thực tế, thì giữa lúc giao thời của triều Minh và 
triều Thanh, các nhà triết học bàn về đạo, lại lấy sự thống 
nhất giữa cụ thể và trừu tướng, giữa cái cá biệt và cái phổ 
biến, giữa thực tế và lý luận để làm đặc trưng của chúng. 
Cái nhất trí với tỉnh thần thời đại này là coi khí là đạo, có 
thể gọi tắt là "đạo của khí". 

9. Thời cận đại của Trung Quốc sau chiến tranh Nha 
phiến đạo là đạo của chủ nghĩa nhân đạo 

Sau chiến tranh Nha phiến, đi theo sự xâm nhập của 
chủ nghĩa tư bản đế quốc, văn hóa phương Tây cũng đã ào 
ạt tràn vào, xung đột kịch liệt với nền văn hóa, kinh tế 
truyền thống Trung Quốc. Đó chính là những cuộc tranh 


(1) "Hình nhi thượng" - Siêu hình - huyền học. 
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chấp "cổ kim, Trung Tây", túc Trung thể Tây dụng vói Tây 
thể Trung dụng, biến khí (khí cụ - ND) bất biến đạo và cả 
đạo và khí (khí cụ - ND) đều bất biến. Những người có tư 
tưởng tư sản như Khang Hữu Vi, Đàm Tụ Đồng, Nghiêm 
Phúc đã dùng các khái niệm trồi cho như nhân quyền, tự 
do, bình đẳng, bác ái của giai cấp tư sản để giải thích đạo, 
đả kích mánh liệt vào "tam cương ngũ thường" phong kiến, 
gán cho đạo các nội dung nhân đạo tư sản. Sau này, Tôn 
Trung Sơn kết hợp chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa nhân đạo 
và cho rằng chủ nghĩa nhân đạo chính là chủ nghĩa xã hội. 


a. Trước khi có triết học Mác, hình nhỉ thượng chỉ những gì ngoài 
phạm vi kinh nghiệm như thần thánh, linh hồn, ý chí, tự do... 

b. Trong lịch sử triết học, chỉ bộ phận nguyên lý căn bản nghiên 
cứu về vũ trụ. 

c. "Hình nhi thượng" còn chỉ những phương pháp tư tưởng không 
khoa học theo quan niệm tỉnh, coi thế giới là vĩnh cửu, bất biến. Do 
không xuất phát quan sát từ các mối liên hệ và sự phát triển của 
sự vật, nên không thể rút ra được những kết luận chính xác. Hiện 
các học giả tư sản vẫn sử dụng các phương pháp này để bảo vệ cho 
chế độ tư bản giãy chết của họ. 

d. Thế giới quan hoặc phương pháp luận đối lập với phương pháp 
biện chứng sử dụng những quan điểm phiến điện, tĩnh tại, cô lập 
để nhìn thế giới, cho rằng mọi sự vật đều cô lập, bất biến, nếu 
nơi rằng có biến đổi thì đó cũng chỉ là sự tăng giảm về số lượng 
hoặc nguyên nhân thay đổi không nằm bên trong sự vật, mà ở 
bên ngoài sự vật. Với nghĩa này, "hình nhỉ thượng" còn gọi là 
"huyền học" (ND). 
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Diễn biến của phạm trù đạo ở Trung Quốc từ Ân Chu 
cho tói vương triều nhà Thanh bị diệt vong kéo dài hơn ba 
ngàn năm. Từ đạo có nghĩa là con đường đến đạo của người 
và trời, đến đạo thái nhất, đến đạo hư vô, đến đạo Phật 
đến đạo của lý, đến đạo của tâm, đến đạo của khí, đến đạo 
của chủ nghĩa nhân đạo, kinh qua chín giai đoạn. Tất cả 
các tỉnh hoa thời đại, các trào lưu tư tưởng triết học của 
từng giai đoạn, được trực tiếp phản ánh qua các tiến trình 
lịch sử, thể hiện sự thống nhất giữa lôgic và lịch sử. 


TIẾT 3 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO 


Lịch sử phát triển của các phạm trù đạo là sự kéo dài 
liên tục việc tổng kết các trào lưu tư tưởng triết học của 
từng giai đoạn lịch sử, biểu hiện sự nhận thúc ngày càng 
sâu sắc về quy luật chung nhất đối vói tư duy về tự nhiên, 
xã hội và nhân loại của dân tộc Trung Hoa. Đạo được coi 
là phạm trù quan trọng trong hệ thống phạm trù triết học 
Trung Quốc, trong các mối liên hệ với hàng loạt phạm trù 
khác trong diễn biến của lịch sử, đã hình thành các đặc 
điểm riêng của phạm trù đạo như sau: 


1. Kết cấu thống nhất giữa thuyết bản thể và thuyết sinh 
thành. Cái gọi là thuyết bản thể và thuyết sinh thành, nói 
giản đơn là thuyết bản thể chỉ học thuyết về căn cứ tồn tại 
còn thuyết sinh thành là học thuyết về sự hình thành vũ trụ 
hoặc về bản nguyên của thế giới. Trong triết học phương 
Tây, nó được biểu thị bằng hai giai đoạn phát triển khác 
nhau, nhưng trong triết học Trung Quốc thì luôn luôn thống 
nhất. Khi Lão Tử đưa ra cái đạo có thể nói bằng lời được, 
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qua tư duy lý tính, trừu tượng hóa thành cái đạo vĩnh hằng 
(đạo muôn thuở), biểu thị sự tự giác của mọi người nghiên 
cứu tìm tòi các nguyên nhân (sở đi nhiên) hoặc đã sinh ra 
từ đó (sỏ do nhiên) cái đạo có thể nói cụ thể được. Các 
đạo đã nói trong "Tả Truyện", "Quốc Ngữ" "Luận Ngủ" và 
"Mạnh Tử" là "đạo của tiên vương, đạo của quân tủ, đạo 
của nhân sinh". Cái gọi là "đạo sớm mới thấy, chiều đã chết 
Tồi", "đạo của ta là nhất quán", "đạo có được thiên hạ", "đạo 
có được người dân" v.v... đều thuộc về các đạo có thể nói 
bằng lồi được. Vì thế, sự tự giác này của Lão Tủ là nói về 
chỉ hưởng giá trị của nó, có thể nói là sự tự giác của triết 
học. Sự tự giác triết học này chứa đựng hàm nghĩa về hai 
mặt: một là nói về thuyết sinh thành của vạn vật trong thế 
giới, đạo là nguồn gốc hay bản nguyên sinh ra vạn vật trong 
thế giỏi, đạo là nguồn gốc hay bản nguyên sinh ra vạn vật 
trong thế giỏi. Lão Tử nói: "Đạo sinh ra một, một sinh ra 
hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật”. "Vạn vật trong thiên 
hạ sinh ra Ö có, có sinh ra ở không có". Quan điểm coi đạo 
là cái sinh ra trời đất trước mà lại là nguồn gốc của vạn vật 
trong trời đất, đã trực tiếp đề cập tỏi vấn đề khỏi nguồn 
của vạn vật trong trồi đất. Nó là sự phủ định trỏi có ý chí, 
làm chúá tể muôn vật trong trồi đất thời Xuân Thu, là một 
sự đột phá về triết học thồi bấy giò. Mặt khác nói về thuyết 
bản thể của vạn vật của thế giới thì đạo là căn cú phổ biến 
tồn tại hay cái sở đi nhiên của vạn vật trong thế giỏi. Lão 
Tử nói: "Đạo lớn hiện lên, có thể sang phải sang trái, vạn 
vật dựa vào nó mà sinh ra nên không từ chối" ("Đại đạo 
phiến hề, kỳ khả tả hữu, vạn vật thị chỉ nhỉ sinh nhi bất 
từ"). Đạo là căn cứ phổ biến, vạn vật nhồ đó mà tồn tại, 
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Vì thế cho nên nói đạo là căn cứ tồn tại của vạn vật, có cơ 
sở về hai mặt: Một là đạo có tính phổ biến, liên hệ khắp 
nơi, không đâu là không có, không có chố nào là không tồn 
tại. Hai là, đạo có tính tông chủ "sâu xa tựa như tổ tông 
của vạn vật" ("Uyên hề tự vạn vật chỉ tông"), là tông chủ 
mà vạn vật đã nhờ cậy. Hơn nữa, nó là cái hạt nhân bên 
trong nằm ẩn sâu trong vạn vật."Đạo chính là điều bí ẩn 
của vạn vật” (“Đạo giả, vạn vật chỉ áo"). Như vậy trong lôgic 
triết học của Lão Tủ, đạo đã thể hiện kết cấu thống nhất 
giữa thuyết bản thể và thuyết sinh thành. Điều đó đã ảnh 
hưởng đến toàn bộ nền triết học cổ đại và cận đại của Trung 
Quốc. Nó trở thành đặc điểm của triết học dân tộc Trung 
Hoa. 


Trang Tủ đã kế thừa kết cấu thống nhất này của "Lđo 
Tử". Trong "Tri Bắc đu" có chép : Từ gốc rễ cổ xưa khi chưa 
có tròi đất, đã có rồi" ("Tự bản tự căn, vị hữu thiên địa, tử 
cổ dĩ cố tồn") , coi mình là rốc rễ, túc đạo coi mình là cái 
sỏ dĩ nhiên của vạn vật trong trồi đất. Đó là sự trình bày 
biểu đạt về thuyết bản thể: "Thần quỷ thần đế, sinh trời, 
sinh đất", là sự trình bày, biểu đạt về thuyết sinh thành. Hai 
cái đó lại là thuộc tính và công năng của đạo. 


Các nhà lý học thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh hoặc 
lấy lý để nói về đạo, hoặc lấy tâm để nói về đạo, hoặc lấy 
khí để nói về đạo. Đó đều là sự phát huy và hoàn thiện kết 
cấu thống nhất này. Dưới tiền đề "Đạo đúc là nói về lý vậy" 
("Đạo túc lý chí vị dã"), Chu Hy đã triển khai việc trình 
bày tưởng tận về kết cấu thống nhất giữa thuyết bản thể và 
thuyết sinh thành của đạo. Đạo là cái hình nhi thướng (siêu 
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hình) đối lập với khí (khí cụ) của hình nhi hạ. Và nhũng 
cái gọi là âm đương là bản thể. "Toàn bộ đạo thể, hỗn hợp 
đồng nhất, mà việc phân biệt tỉnh thô, gốc ngọn, trong 
ngoài, khách chủ là rõ ràng ở trong đó, không thể sai lệch 
một phân ly" ("Phù đạo thể chỉ toàn, hỗn họp nhất trí, như 
tỉnh thô bản mạt, nội ngoại tân chủ chỉ phân, xán nhiên vu 
kỳ trung, hữu bất khả đĩ hào ly sai giả" ("Thái cực đồ giải 
thuyết. Phụ biện". Đó là theo thuyết bản thể của đạo. Theo 
thuyết bản nguyên sinh thành vạn vật thì "Đạo trời lưu hành 
tạo hóa phát dục". Đạo sinh thành vạn vật trong tròi đất 
thông qua khí. "Nếu như người vật, cỏ cây, cầm thú trong 
tröi đất chúng sinh ra, chẳng qua là có giống (loại).... Cái 
đó đều là khí ("Chu Tử ngữ loạt". Quyển 1). Việc trình bày 
về sự thống nhất giữa đạo và khí của Chu Hy đã đạt tới 
trình độ rất cao về tư duy lý luận. 

Vương Đình Tương lấy khí làm đạo. Ông nói: "Đạo thể 
không thể nói là không có sinh ra có và có hay không có. 
Trồi đất chưa tách ra được, nguyên khí còn chứa đựng lẫn 
lộn, trong đục không có gián cách, đó là nguyên có của tạo 
hóa" (“Đạo thể bất khả ngôn vô sinh hữu, hữu vô. Thiên 
địa phán, nguyên khí hỗn hàm, thanh hư vô gián, tạo hóa 
chỉ nguyên dã"). ("Thậm ngôn. Đạo thể"). Từ nguồn gốc của 
trồi đất để nói rõ đạo thể. Ö đây, đạo thể là thực thể "từ 
đây sinh ra vạn vật trong trời đất", đó là nói theo thuyết 
sinh thành. Đạo (nguyên khí) lại là căn cứ trời đất dựa vào 
để tồn tại. "Vật hư thực đều là khí, thông đến hết trên dưới 
thực thể của tạo hóa vậy" (Như trên). Thực tế có ý nghĩa 
bản thể. Vương Phu Chỉ kế thừa tư tưởng lấy khí để bàn 
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về đạo của Trương Tải và Vương Đình Tương, nên đã đạt 
tói trình độ rất cao. 


Trong các thuyết về đạo thời cổ của Trung Quốc có 
thuyết nặng về Thuyết bản thể, có thuyết nặng về Thuyết 
sinh thành hoặc cả hai thuyết kết hợp thẩm thấu vào nhau. 
Nói về trình độ tư duy lý luận, không phải là so sánh Thuyết 
bản thể cao hơn Thuyết sinh thành, so sánh cái tốt cái xấu, 
cái cao cái thấp là không có căn cứ. Khi nói về tiêu chuẩn 
của thuyết duy vật và thuyết duy tâm, Ăngghen có dựa vào 
bản nguyên để phân chia. Trung Quốc nói về kết cấu thống 
nhất giữa bản thể và bản nguyên, cho là một điểm tốt nó 
có thể thúc đẩy mọi người xuy nghĩ xem xét về bản thể và 
bản nguyên của vạn vật trong thế giói một cách hữu cø 
chỉnh thể, 


2. Kết cấu thống nhất giữa Thuyết bản thể và luân lý học 


Đặc diểm nổi bật này của triết học Trung Quốc được 
thể hiện trong phạm trù đạo. Thời xưa Trung Quốc khi 
nghiên cứu thảo luận về cái số đi nhiên của vạn Vật trong 
trồi đất thì đồng thời cũng nghiên cứu thảo luận cả vấn đề 
quan hệ nhân tế (quan hệ giữa người với người). Lão Tủ 
khi quy định đạo là bản thể và bản nguyên của vạn vật 
trong trời đất, cũng quy định đạo là cảnh giới (phạm vi giói 
hạn trình độ) cao nhất về tu dưỡng đạo đức sống của con 
người. "Nội dung đạo đức của Khổng Tủ, duy chỉ có đạo là 
phải theo” (Khổng đức chỉ dụng, duy đạo thi tòng") (“Lao 
Tử". Chương 21). Nội dung tu dưỡng đạo đức là vô vi (không 
có hành động), vô dục (không có dục vọng) và vô trí (không 
biết gì cả) là nói con người thông qua tu đưỡng đạo đức mà 
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trỏ về với cảnh giói tự nhiên, chất phác và sơ khai của đạo. 
Ông phản đối nội hàm luân lý coi nhân nghía là đạo, đều 
coi đức, nhân, nghĩa, lế là biểu hiện sau khi đã mất đạo. 
Khổng Tử và sau này là Mạnh Tủ, tương phản vói Lão Tủ, 
quy định nội dung của đạo là nhân nghĩa. Khổng Tủ tự nói 
là: "Chí Ö đạo, căn cứ ở đức, dựa vào nhân" ("chí vu đạo, 
cứ vu đức, y vu nhân"). Tiêu chuẩn xác định có đạo và không 
có đạo là nhân và bất nhân. Nội dung trọng yếu coi nhân 
là đạo. Đó là hướng giữ lấy giá trị của đạo. Mạnh Tủ nói: 
"Nhân cũng chính là người vậy. Nói hợp lại là đạo vậy". 
("Nhân dã giả, nhân dã. Họp nhi chí, đạo đã"). Nếu nói là 
Khổng - Mạnh có nặng về luân lý mà xem nhẹ sự mất mát 
về bản thể, thì Tuân Tử giống như Lão Tủ đã suy nghĩ xem 
xét toàn bộ Thuyết bản thể và luân lý học. Ông đã cho rằng 
đạo là căn cứ sở dĩ vận động biến hóa mà sinh thành vạn 
vật. Cho nên "cái đạo này, biến hóa dần thành vạn vật vậy" 
("Phù đạo giả, sở dĩ biến hóa toại thành vạn vật đã") ("Tuân 
Tử Ai Công") lại cho rằng đạo là "cái đạo của người”, là "cái 
đạo của quân tử". Nội hàm của nó bao gồm nhân nghĩa, lế, 
pháp. "Lế chính là cái cục của đạo người vậy" (“Đạo giả, 
nhân đạo chỉ cực đã"). Sự khác nhau giữa Tuân Tủ và Lão 
Tủ là ö chỗ: Lão Tử coi nhân nghĩa là thất đạo, Tuân Tử 
coi nhân nghĩa là đạo. Vì thế, Tuân Tủ có khuynh hướng 
tổng họp các tư tưởng Tiên Tần, mà đồng thöi lại có bản 
sắc riêng của mình. 

Từ giữa thồi nhà Đường trỏ về sau, Hàn Dũ, Liễu Tông 
Nguyên mỏ ra thồi kỳ mới phục hưng cho Nho học. Hàn 
Dũ khái quát đạo trồi, đạo đất, đạo người là đạo. Nói về 
đạo trời thì đạo là trồi có ý chí, có thể thưởng cho cái tốt, 
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trùng phạt cái ác, làm chúa tể người và vật của thiên hạ. 
Nói về trồi là cái sở di nhiên của vạn vật, đạo là bản thể. 
Đạo được coi là đạo người, là đạo đức luân lý nhân nghĩa. 
"Bác ái gọi là nhân, hành động thích hợp gọi là nghĩa, cái 
từ đúng mà đến gọi là đạo" (“Bác ái chỉ vị nhân, hành nhỉ 
nghi chỉ chỉ vị nghĩa, do thị nhỉ chỉ yên chỉ vị đạo"). Đạo 
đức nhân nghĩa của các thánh hiền nhà nho này luôn truyền 
lại cho nhau. Đó là "đạo thống". Liếu Tông Nguyên bàn về 
đạo cũng phân chia đạo trời và đạo người. Đạo trồi là nói 
về bản thể, đạo người là nói về luân lý đạo đức. "Đạo đức 
đến với con người, giống như âm dương đến vói trồi vậy. 
Nhân nghĩa trung tín giống như xuân, thu, đông, hạ vậy. 
Nêu lên việc dùng "mỉnh ly”, vận dụng đạo hằng cửu, cho 
nên thành bốn mùa mà thực hiện âm dương vậy" ("Đạo đức 
chi vu nhân, do âm dương chỉ vu thiên đã. Nhân nghĩa trung 
tín, do xuân thu đông hạ dã. Củ minh ly chỉ đụng, vận hằng 
cửu chỉ đạo, sỏ dĩ thành tứ thời nhỉ hành âm dương dã") 
(“Thiên trước luận". Xem "Liễu Tông Nguyên tập". Quyền 3). 
Nội dung của đạo trời là khí âm dương hay nguyên khí, 
"Minh ly" và "Hàng củu" là chỉ "Thuyết quái truyện" và "Thi 
truyện" trong "Chu Dịch" giải thích về quẻ ly và quẻ hằng, 
ý là nói đạo trời là căn cứ tạo thành bốn mùa mà thực hiện 
âm dương. Nội dung của đạo người là đạo Đại trung, tức 
là đạo nhân nghĩa. 


Các nhà Lý học thời Tống Minh lấy việc giảng đạo cầu 
đạo làm ý chí nghề nghiệp, Chu Hy và Lã Tổ Khiêm cùng 
biên soạn cuốn sách lý học nhập môn "Cận ¿ lực", cuốn đầu 
là "Đạo thể" đã nói đạo trồi được coi là bản thể, lại nói nhân, 
nghĩa, lế, trí, tín được coi là luân lý. Bất kể Trình - Chu coi 
lý là đạo hay là Trương Tài, Vương Đình Tương, Vươn Phu 
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Chỉ coi khí là đạo hay là Lục, Vương coi tâm là đạo, đều 
là thống nhất suy nghĩ xem xét về Thuyết bản thể và luấn 
lý học đã đạt tới trình độ rất hoàn thiện. Mặc dù bản thể 
của vạn vật trong tròi đất của Đại học, Khí học và Tâm học, 
mỗi cái có khác nhau, nhưng quy phạm nguyên tắc về luân lý 
đạo đức của Đạo học, Khí học và Tâm học đều là nhân nghĩa 
lễ trí tín và trung hiếu từ kính v.v... 


Trong diễn biến của phạm trù tín đạo, dù có khác nhau, 
có nặng về bản thể, nặng về luân lý, song sự thống nhất 
giữa bản thể và luân lý có thể nói là đăc trưng phổ biến. 
Vì thế, có cái gọi là triết học Trung Quốc là thuyết kiểu 
luân lý, chỉ nói về bản vị luân lý mà không nói về bản thể 
tự nhiên. Điều này đương nhiên không phù họp với thực tế 
của triết học Trung Quốc, tất nhiên cũng có khuynh hướng 
luân lý hóa bản thể và bản thể hóa luân lý. 


3. Kết cấu thống nhất giữa thuyết bản chất và thuyết hiện 
tượng 


Các nhà triết học thồi cổ của Trung Quốc nghiên cứu 
thảo luận bản chất của vạn vật trong trời đất và cho rằng 
đó là đạo, cho rằng nó ẩn sâu bên trong sự vật, là cái mà 
mọi người không nhìn thấy được, không sờ đến được, tuy 
cơ quan cảm giác không thể thấy được, nhưng lại là tính 
chất căn bản của sự vật. Hiện tượng là mối liên hệ bên 
ngoài và là đặc trưng bên ngoài của sự vật, là biểu hiện 
ngoại tại của sự vật, là có thể cảm biết được, có thể nói 
bằng lồi được. Lão Tủ gọi bản chất là "đạo thưởng”, gọi 
hiện tượng là "đạo khả". Đạo có thể nói bằng lời được là 
đạo biểu thị hiện tượng. Đạo hằng thường là đạo thuộc về 
bản chất. Hai cái này tuy có khác biệt, song lại là hai mặt 
của đạo thống nhất. 
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Thời Tống Minh, khi thống nhất suy nghĩ xem xét thuyết 
bản chất và thuyết hiện tướng, Vương An Thạch đã phát 
huy tư tưởng của Lão Tủ. Ông nói: "Phác chính là cái gốc 
của đạo mà chưa phân tán vậy, ... phác chưa phân tán thì 
tuy nhỏ, song cũng đủ để làm vua của các vật, phác phân 
tán là khí cụ”. (Phác giả, đạo chỉ bản nhị vi tán giả dã,.. 
phác vị tán, tắc tuy tiểu, túc dĩ vị vật chi quân, phác tán vi 
khí") (“Lao Tử chú". Xem Bành Tụ "Đạo đúc chân kinh tập 
chú". Quyển 8). "Khí - khí cụ chính là sự phân tán của đạo" 
("Hồng Phạm truyện". "Lâm Xuyên tiên sinh văn tập". Quyển 
65). Đạo là gốc rễ, bản chất của vạn vật trong trời đất. Đạo 
có thể có dụng, nhìn từ phương diện đạo thể, đạo không 
có hình thể, không có nơi chốn, nhìn từ phương điện đạo 
dụng, đạo có hình thể, có nơi chốn. Đạo là sự thống nhất 
giữa thể và dụng, có nơi chốn. Đạo là sự thống nhất giữa 
thể và dụng, có và không có (hữu và vô). Vương An Thạch 
mướn cái chất phác của Lão Tử để nói rõ trạng thái bản 
chất của đạo hốn độn chưa phân tán. Đạo đã là bản chất, 
có công năng quyết định tính chất của sự vật, sự phân tán 
của phác hay sự phân tán của đạo là khí cụ sự vật cụ thể, 
khí cụ là biểu hiện, là hiện tướng ở bên ngoài của đạo. Hiện 
tượng được coi là biểu hiện cụ thể của bản chất sự vật, 
Trong kết cấu lôgic của triết học Chu Hy được trình bày 
chuẩn xác. Chu Hy cho rằng mặt trời, mặt trăng, các vì sao 
người, vật, cầm thú, đều là khí cụ của hình nhỉ hạ, tức là 
hiện tượng của sự vật cụ thể. "Nhưng trong khí cụ của hình 
hi hạ, tự có một đạo lý. Đó là đạo của hình nhỉ thuọng". 
Chu Hy còn coi cái ghế, cái quạt là hiện tượng của sự vật. 
Ông cho rằng cái ghế, cái quạt là làm như thế, dùng như 
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thế, đó là vật lý. "Lý của vật vẫn là cái đạo lý vậy”, là bản 
chất của sự vật. Đạo được coi là bản chất, với đạo được coi 
là đồ dùng cụ thể có sự khác nhau. Đó chỉ là hai mặt của 
thể đạo thống nhất, là kết cấu hữu cơ trọn vẹn của đạo. 
Bản chất cơ bản nhất trí vói hiện tượng, dù hiện tượng có 
phân ra hiện tướng thật và hiện tướng giả, cũng là một biểu 
hiện của bản chất. Thông thường mọi người gọi mối liên hệ 
nội bộ tất nhiên, phổ biến, tương đối ổn định của sự vật là 
bản chất, tức là đạo. Đạo này và quy luật thuộc về phạm 
trù cùng loại. Vì thế, sự thống nhất giữa bản chất và hiện 
tướng, nói theo ý nghĩa khác, nó là kết cấu thống nhất giữa 
quy luật và sự vật. 

Kết cấu thống nhất giữa Thuyết bản thể và Thuyết sinh 
thành, giữa thuyết bản thể với luân lý học, giữa Thuyết bản 
chất với Thuyết hiện tượng về đạo nói trên đây mới chỉ là 
nói về một số đặc điểm chủ yếu của đạo và nói về một số 
phương điện có ảnh hưởng hoặc có tác dụng trong toàn bộ 
hệ thống phạm trù triết học của Trung Quốc chú không 
phải là nói tất cả các đặc điểm của đạo. 


PHẦN MỘT 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI TIÊN TẦN 
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CHƯỚNG I 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Đạo là một trong những phạm trù cơ bản nhất của triết 
học Trung Quốc. Thời nhà Ấn, nhà Chu, chữ đạo tìm thấy 
đầu tiên trong kim văn (văn tự đúc nổi, khắc trên kim loại 
- ND). Ý nghĩa nguyên thủy của nó là con đường, chữ đạo 
trong "Kính Dịch". Cùng vói sự mỏ rộng dần phạm vi hoạt 
động thực tiến của xã hội và việc nâng cao năng lực tư duy 
của con người, hàm nghĩa của đạo được mỏ rộng dần. Trong 
"Thượng Thư" đạo được hiểu là đạo hoàng thiên, vương đạo 
và cả những đạo lý và phương pháp cụ thể. Trong "Kiih 
Th”, đạo cũng là đạo lý và phương pháp. Trong "Kinh Thị", 
đạo cũng là đạo lý và phương pháp. Trong "74 Truyện", 
"Quốc Ngữ", tiến thêm một bưóc, xuất hiện các khái niệm 
thiên đạo và nhân đạo, đồng thời sơ bộ nghiên cứu thảo 
luận về quan hệ giữa thiên đạo và nhân đạo. Việc đó có 
ảnh hưởng sâu sắc và rộng lón trong lịch sử phạm trù đạo 
của triết học Trung Quốc. 


TIẾT 1: SỰ HÌNH THÀNH ĐẠO 
Trung Quốc là một trong những nước văn mỉnh cổ 


đại của thế giói, đã có văn tự lâu đồi. Trong giáp cốt 
văn, tuy chưa thấy xuất hiện chữ đạo, nhưng đã có chữ 
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đồ, viết là ? hoặc Ÿ.. Căn cú vào khảo chứng và giải 
thích văn tự cổ thì chữ đồ có hai cách dùng: Một là đạo 
đồ, "đồ nhược tư quỷ" (có nghĩa là: đồ như một cái gì 
xa xôi mù mịt - ND ("Ân Hư thư khế tiền biên" (có thể 
chữ hư trong Ấn Hư ở đây in thiếu mất bộ thổ ở trước 
là chữ khư, gọi là Ân Khu, có nghĩa là dấu cũ nhà An 
- ND). Đồ ỏ đây là đạo đồ, là con đường. "Phản đồ thủ 
nhược” (Ngược trỏ lại đồ là khỏi nguồn, đầu cùng - ND) 
("Ân Khư văn tự ất biên") (Nguyên bản chữ Hán là Ân 
hư - ND), chữ đồ chính là đồ (giết, mổ). Trong đó, chữ 
đồ của đạo đồ là nghia gốc, chữ đồ (giết, mổ) là chữ 
mướn. Từ đó về sau, chữ đồ được dùng nhiều vói nghĩa 
là đạo đồ, túc là con đường. 

Chữ đạo xuất hiện đầu tiên ö kim văn. Chữ đạo trong 
chữ khắc ghi ỏ đồ đồng thời kỳ Tây Chu. Mạch Tủ dữu 
(cái nậm rượu thời cổ của người Mạch, một dân tộc thiểu 
số thời cổ xưa ở vùng Đông Bác Trung Quốc - ND) có 
thấy viết là '#, ghép từ chữ hành chữ thủ và chữ chỉ lại với 
nhau. Chữ đạo trong văn khắc của các đồ vật thời Xuân Thu 
Chiến Quốc, Tăng Bá Phủ viết là3#: , "Hậu mã Minh Thư" viết 
là/#., cũng ghép tù chữ hành, chữ thủ và chữ chỉ. Chữ đạo 
trong kim văn đã có kết cấu thiên bàng (một phần chữ Hán 
ỏ một phía nào đó của chữ - ND) cố định, là một loại văn tự 
đã tương đối thành thục. Rõ ràng không phải là nó đã xuất 
hiện một cách đột nhiên. Trước đó, đương nhiên phải có 
một quá trình từ sản sinh ra rồi diễn biến mà hình thành 
nên. 


Chữ đạo trong kim văn được tạo thành do ghép hai bộ 
phận thủ với hành lại vói nhau hoặc ghép ba bộ phận các 
chũ đồ, hành và chỉ lại với nhau. Đoàn Ngọc Tài trong 
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"Thuyết văn giải chú" viết: thù giả, hành sở đạt đã" (thủ có 
nghĩa là cái mà dẫn người ta đi tới nơi) chỉ con đường đưa 
người ta đi đến một địa điểm nhất định. Trong "Thuyết văn" 
có chép: "Hành, nhân chỉ bộ xu đã" (hành có nghĩa là người 
bưóc về một phía), "chỉ, hạ cơ đã, tướng thảo mộc xuất hữu 
chỉ, cố dĩ chỉ vỉ túc” (Chỉ là cái nền, cái móng, như cây cối 
mọc có gốc, xưa, chỉ cái bàn chân). Chỉ chính là cái chân, 
hình dung chân người giẫm lên mặt đất. Từ đó xem ra thấy 
rằng mấy bộ phận họp thành của chữ đạo đều liên quan tói 
người đi đường. Cho nên trong "Thuyết văn" có chép: "Đồ 
sở hành đạo dã, tòng tẩu tòng thủ” (Đồ là con đường người 
ta vẫn đi, do ghép chữ tấu và chữ tòng lại mà thành). Đạo 
chính là con đường mà người ta dùng để đi lại. Đó là nghĩa 
gốc của chữ đạo. Trong "Thuyết văn" lại còn nói: Nhất đạt 
vị chỉ đạo" (cái mà từ đó đưa người ta đến nơi thì gọi là 
đường). Trong "Thích danh. Thích đạo" cũng có viết: "Đạo 
đạp dã, lộ, lộ đã, ngôn nhân sở tiến đạp nhi lộ kiến đã” 
(đạo có nghĩa là giẫm, đạp, bước đi; lộ có nghĩa là lộ ra, 
nhìn thấy được. Ý nói người ta đi nhiều, giẫm đạp lên mãi 
thành lối mòn và từ đó hình thành ra những con đường). 
Trên thế gian này vốn làm gì có đường. Người ta đi lại 
nhiều, giấm đạp lên mãi trên một lối thì rồi mói hiện thành 
lối mòn, sau dần dùng lối mòn đó để giao thông đi lại thì 
trên mặt đất đần đần mói xuất hiện ra những con đường 
cho người ta đi. 


Trong "thuyết văn" có viết: "nhất đạt vị chỉ đạo" như thế 
là để chỉ những con đường thẳng, có chí hướng nhất định 
nối liền vói một địa điểm nhất định. Đó là con đường. 
Ngược lại thì không phải là đường. Tóm lại, ý nghĩa nguyên 
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thủy của đạo chỉ con đường đưa người ta đi thẳng tói một 
nơi nào đó. Đạo là con đường đưa người ta đi thẳng tói một 
nơi nào đó. Cái nghĩa nguyên thủy này luôn luôn được giữ 
gìn; đồng thời theo sự biến thiên của xã hội, sự phát triển 
của ngôn ngũ văn tự, dần dần mở rộng có thêm các nghĩa 
bóng: Hàm nghĩa của đạo ngày một phong phú thêm. 

1. Đạo là đường có chí hướng xác định, là con đường 
mà ngưỡi qua lại tất phải qua. Do đó nghĩa bóng là xu thế 
tất nhiên của sự vận động biến đổi của sự vật, tức là tính 
quy luật. 


2. Đạo là đường có đặc điểm luôn nắn thẳng, kéo dài 
mãi. Mọi người cần phải đi thẳng theo con đường đó mới 
có thể đi tói nơi định tới. Nếu không, sẽ bị sai lệch. Do đó 
nó có nghĩa bóng là phương hướng nguyên tắc mà mọi người 
phải tuân theo. 

3. Con đường nối liền điểm xuất phát và đích cuối cùng 
có cụ ly nhất định. Người ta muốn đạt được mục đích thì 
phải thông qua lộ trình đó. Do đó, nghĩa bóng của nó là 
quá trình vận động biến đối của sự vật. 

4. Đường thì thông đạt, không có chướng ngại. Nghĩa 
bóng chỉ sự thông đạt mọi việc của con người trong xá hội. 

5. Đường dùng để đi. Đi đường gợi là hành. Dát dẫn 
người ta đi vào đường lối thì là đạo (đẫn người xưa làm 
đường). Do đó, có nghĩa bóng là đường biểu thị dẫn đạo, 
đạo lý. 

Trong các nghĩa nguyên thủy của chữ đạo, đá ham chứa 
rất nhiều nhân tố tiềm ẩn nhiều nghĩa bóng. Vì thế, trên 
cơ sở phát triển của thực tiễn xã hội, theo đà nhận thức thế 
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giói khách quan và thế giói chủ quan của con người, đi sâu 
từng bưóc hàm nghĩa của đạo cũng không ngừng phong phú 
thêm. Do đó, từ một khái niệm danh từ, đạo đã phát triển 
thành một phạm trù triết học, trỏ thành một trong những 
phạm trù quan trọng nhất, cơ bản nhất của triết học Trung 
Quốc. 


TIẾT 2 : KHÁI NIỆM ĐẠO TRONG "KINH DỊCH" 
"THƯỢNG THUƯ" VÀ "KINH THỊ" 


"Kinh Dịch" được viết thành sách khoảng giữa thời Ân, 
thồi Chu, là một bộ sách về bói toán. Nhưng trong cái điện 
thờ thần học mê tín đó, chứa chất nhiều tư liệu lịch sử quý 
giá, ẩn giấu nhiều điều manh nha tu duy khoa học. Trong 
các quẻ bói của "Kinh Dịch", chữ đạo thường xuất hiện ở 
bốn trường hóp sau đây: 


"Tiểu súc", quẻ ngày mồng chín: "Phúc tự đạo, hà kỳ 
cữu cát" (Quay lại đạo của mình đâu phải là điều đữ mà là 
điều tốt lành). Chữ phúc cũng có thể hiểu là phục. Trong 
"Tạp quải truyện" có "phục phản đã (phục là quay lại, quay 
về). Trong *7huyết văn" có "phục vãng lai đã" (phúc là qua 
lại một lần nữa), trở lại, quay lộn lại thì gọi là phúc. Câu 
chữ ghi trên quẻ này có nghĩa là: Đi ra ngoài có thể trỏ về 
bằng con đường cũ không gặp nạn, mà ngược lại, còn tốt 
lành nữa là đằng khác. 

"Lũ" quẻ 92: "Lữ đạo thản thản, u nhân trinh cát" (Con 
đường dấn thân vào mà ngay thẳng thì cho dù có là người 
tù đi nữa cũng vẫn thấy mình thanh thản, trắng trong). Chân 
giẫm bước để đi thì gọi là lữ. Quẻ này ý nói con đường dấn 
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thân vào mà ngay thẳng thì dù có là kẻ bị đi đày đi chăng 
nữa cũng vẫn thấy mình thanh thản, trắng trong. 

"Tùy" quẻ 94: "Hữu phù tại đạo, dĩ minh hà cữu" (Thấy 
kẻ ở tù đi trên đường, biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì rồi). 
Trong "Chu Dịch bạch thự" tìm thấy ò Gò Mã Vương lại 
viết là "Hữu phúc tại đạo". Chữ phúc mượn từ chữ phù (nổi). 
Chữ phù (nổi) đọc cũng giống như phù (tù binh). Hai chữ 
phù là nổi và phù là tù binh đọc âm như nhau. Câu ghi 
trong quẻ này là: có tù binh đi trên đường thì biết chắc sẽ 
xảy ra tai họa gì rồi. 


Quẻ "Phục" chép: "Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phúc 
lợi hữu du vãng” (những người quay lại bằng con đường này, 
sau bảy ngày mà trỏ về được, đó là chuyến đi ra ngoài được 
may mắn). Câu này có nghĩa là: Những người đi lại trên 
đường, sau bảy ngày đá có thể trở về được, như vậy là 
chuyến đi ra ngoài tốt lành. 


Chữ đạo trong các quẻ trên đều có nghĩa là con đường. 
Từ đó có thể thấy chữ đạo trong "Kinh Dịch" đều chỉ con 
đường cụ thể, chứ chưa phải là khái niệm triết học trừu 
tướng. Đó là do phạm vi hoạt động thực tiễn của xã hội còn 
nhỏ hẹp, trình độ tu tưởng của con người ta còn thấp, chưa 
thể sử dụng khái niệm đạo để khái quát những mối liên hệ 
bên trong của các hiện tượng tự nhiên và xã hội để đi sâu vào 
lần tìm ra những quy luật vận động biến hóa của sự vật. 


I. ĐẠO TRONG "THƯỢNG THƯ" 


"Thượng Thư" là cuốn sách tập hóp văn hiến của các 
triều đại Ngu, Hạ, Thương, Chu, hàm chứa những mầm 
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mống tư duy lý luận thồi cổ. "Thượng Thư" hiện còn giữ lại 
được 59 tập, đã bị để lẫn vào trong những tác phẩm mạo 
danh Mai Trách thời Đông Tấn. Dưói đây xin thuật lại đạo 
trong "Thượng Thư", chỉ hạn chế trong 28 tập bằng kim văn. 

1. Đạo là đạo hoàng thiên 

Trong "Khang Vương chỉ cáo" có chép: "Hoàng Thiên 
dụng huấn quyết đạo, phó tỷ tứ phương, nãi mệnh kiến hầu 
thụ bình, tại ngã hậu chi nhân" (Hoàng Thiên - trời cao - 
ban cho đạo này truyền khắp tứ phương, lệnh phong chư 
hầu, dựng phòng tuyến che chắn cho những người kế tục 
ta). Khang Vương chỉ ra: Căn cứ vào đúc hạnh của Văn 
Vương và Vũ Vương, dựa vào quy luật của số trời giao thiên 
hạ cho họ trị vì. Đó là điều không sao thay đổi được. Vì 
thế, các chư hầu, thần thuộc phải trung vỏi vương thất nhà 
Chu, phù từ vương triều nhà Chu, làm cho nhà Chu bền 
vũng, yên ổn vì lâu đài. Đạo của đạo hoàng thiên có hàm 
nghĩa là quy luật vận hành số trời. 

2. Đạo là vương đạo 


Trong "Hồng Phạm" viết: "Vô thiên vô pha, tuân vương 
chỉ nghĩa; vô hữu tác hảo, tuân vương chỉ đạo; vô hữu tác 
ác, tuân vương chí lộ. Vô thiên vô đảng, vương đạo đãng 
đãng; vô đảng vô thiên, vương đạo bình bình ; vô phản vô 
trắc, vương đạo chính trục" (Không xiên xẹo, không ngả 
nghiêng, đó là nghĩa tuân vương, làm bất cú một việc gì tốt, 
đó là đạo tuân vương ; không có một hành vi gì xấu xa, tệ 
hại, đó là con đường tuân vương ; không ngả nghiêng, gây 
bè kéo đảng thì đạo vương thông thuận; không gây bè kéo 
cánh và xiên xẹo thì đạo vương trôi chảy bình thường; không 
phản nghịch, không nghiêng ngửa thì đạo vương chính trực). 
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Đó là lồi của Cơ Tủ trình bày với Vũ Vương về 9 đại pháp 
trị quốc. Ông đòi hỏi mọi người không nên có bất kỳ một 
sự lệch lạc, thiên vị hay một hành vi tội lối nào; phải nghiêm 
chỉnh tuân theo các nguyên tắc, các phương hướng và nhũng 
con đường do Chu Vương vạch ra mà tiến bước. "Vương 
đạo" về cơ bản là nguyên tắc, pháp luật. Nó dùng để chỉ 
những nguyên tắc tư tưởng về hành vi do Chu Thiên tử xác 
định. 
3. Đạo là nguyên tắc 


Trong "Khang cáo" có chép: "Nhân hữu tiểu tội, phí sảnh 
nải duy chung, tự tác bất điển, thức nhĩ, hữu quyết tội tiểu, 
nãi bất khả bất sát. Nãi hữu đại tội, phi chung, nãi duy sảnh 
tai, thích nhĩ, kế đạo cực quyết cô, thời nãi bất khả sát” (có 
nghĩa là: Kẻ có tội tuy nhỏ, nhưng không phải là do tai vạ, 
do bị lð lầm, lại ngoan cố giữ mãi đến cùng, tự làm điều 
thất lế, ö đạng như vậy thì tội của nó có nhỏ đi nữa cũng 
vẫn không thể không đem ra giết, còn kẻ có phạm tội lón, 
nhưng không phải là phạm mãi về sau, mà đó chỉ là do tai 
vạ gây ra thì cũng vẫn không giết mà chỉ quy là phạm tội 
nặng thôi. Theo "Sử ký. Chu bản kÿ" thì Chu Công sau khi 
dẹp yên cuộc nổi loạn của Tam Giám và Vũ Canh, phong 
cho Khang Thúc đất của nhà Ân, trị vì số dân còn lại của 
nhà Ân. "Khang cáo" là sự răn bảo của Chu Công đối với 
Khang Thúc. Đạo ở đây là đạo xét xủ, túc là đạo lý phán 
quyết hình phạt. 


4. Đạo là phương pháp 


Trong "Quân Thích" có chép : "Thiên bất khả tín, ngã 
đạo duy mỉnh vương đức diên, thiên bất dung thích vu Văn 
Vương thụ mệnh" (có nghĩa là: Trồi cũng chẳng đáng tin. 
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Đạo của ta chỉ làm cho vương triều yên ổn, đạo đức bền 
lâu. Tröi cũng không cần đến những kẻ sao nhãng việc tuân 
chiếu chỉ của Văn Vương). Trong bài cáo đối với Triệu 
Công Thích, Chu Công đã phân tích những bài học mất 
nước của nhà Ân, chỉ ra những khó khăn trong việc giữ vững 
sự nghiệp, yêu cầu Triệu Công phối họp với ông để cùng 
trị vì quốc gia, đề cao cái đức của Văn Vương, làm cho triều 
đại Chu Vương trị vì được dài lâu, an ninh được bền vũng. 
Đạo ỏ đây là phương pháp, là con đường trị vì, quản lý đất 
nước. 

Từ đạo trong sách "Thượng Thư" vẫn chỉ là khái niệm 
của một danh từ, nhưng hàm nghĩa của nó đã trỏ nên khá 
phong phú và bắt đầu manh nha tư duy lý luận trừu tướng. 


II. ĐẠO TRONG "KINH TH 


"Kimh Thị" là một bộ Tổng tập thi ca cổ đại Trung Quốc. 
Nhiều bài trong bộ sách này hàm chứa những tư tưởng triết 
học nhất định. Chữ đạo trong "Kinh Thị" đã mang nhiều 
nghĩa bóng. 

1. Đạo là con đường 


Trong "Kith Tứ", chữ đạo xuất hiện 29 lần. Ví dụ như: 
“Chiêm bỉ nhật nguyệt, du du ngã tư. Đạo chỉ vân viễn, hát 
vân năng lai" (Ngước nhìn lên mặt trồi, mặt trăng, khiến 
cho lòng ta miên man suy ngẫm. Đạo thì như mây bay trên 
trời cao xa vời thế, biết bao giờ mới có thể vói tới được) 
(Hàng Trr"'). "Chu đạo như để; kỳ trực như thỉ. Quân tử số 
lý, tiểu nhân sở thị" (Đạo nhà Chu thì cứ như hòn đá mài 
lấy màu khó kiếm, xa như đích của mũi tên bắn thẳng. người 
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quân tử thì cố dấn thân mà đi, còn kẻ tiểu nhân thì chỉ biết 
đúng nhìn) (“Đại Đóng"). Đạo ö đây đều có nghĩa là con 
đường. 

2. Đạo là đạo giúp đỡ nhau 

Trong "Đại nhã - Sinh dân" chép: "Đản hậu tắc chỉ sắc, 
hữu tương chỉ đạo. Phất quyết phong thảo, chủng chỉ hoàng 
mậu. Thực phương thực bao, thực chủng thực tụ, thực phát 
thực tú, thực kiến thực hảo, thực dinh thực túc, túc hữu đài 
gia thất" (Có nghĩa là: Những người làm ruộng sau này, sau 
khí đã có đạo cày cấy thi cây cỏ um tùm, trồng trọt cây cối 
lên xanh tốt bắp to quả chắc, giống khỏe lên mượt mà, trĩu 
hạt, tức là thóc chất đầy nhà). "ao œuyện" chép rằng: 
“Tương trợ đã” (Tương là sự trợ lực, hố trọ vậy); "Hữu tươi.g 
chỉ đạo” (có đạo hố trợ). Đó chính là phương pháp hỗ trọ 
làm ruộng. Bài thơ này miêu tả những người làm nghề nông 
kế thừa những di huấn của các lão nông, có hàng loạt các 
phương pháp cày cấy, giúp cho hoa màu, sinh trưởng. Vì 
thế hoa màu tươi tốt, quả sai tríu cành, mùa màng bội thu. 
Đạo ở đây là phương pháp canh tác. Nhưng cùng với khả 
näng tư duy ngày càng được nâng cao, dần dần nó được mở 
rộng thêm sang các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, nên 
có nghĩa là phương pháp nói chung. 

3. Đạo là lời bàn luận 


Trong "Tường hữu từ" có chép: "Tường hữu từ, bất khả 
táo đã. Trung cấu chỉ ngôn, bất khả đạo đã. Sở khả đạo đã, 
ngôn chỉ sửu dã”. (Có tường, còn có cả rào kín đầy gai góc, 
không thể tay không lìa nhanh bụi bẩn ra ngoài được. 
Những chuyện trong thâm cung không thể ra được ngoài 
đường. Những chuyện xấu xa có thể lọt ra ngoài đường được 
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chỉ là bằng lời nói truyền ra vậy). Ý của đoạn này có nghĩa 
là những chuyện trong cung cấm chẳng thể nào có thể lọt 
ra ngoài được. Những chuyện mà có thể nói ra được, tất 
phải là một số chuyện xấu xa bỉ ổi. Đạo là lời nói ra ngoài 
với những lời cần bàn luận. Trong "Kinh Thử" nghĩa của đạo 
là con đường. Rồi từ đó mỏ rộng ra, có nghĩa là phương 
pháp, là lòi luận bàn. Điều đó phản ánh nhận thức của con 
người đã đần được nâng cao. Nhưng đạo trong "Kinh Thí" 
vẫn lưu giữ đấu ấn giai đoạn đầu vừa mới xuất hiện của 
khái niệm cụ thể. Từ "Kinh Dịch", "Thượng Thư”, đến "Kinh 
Thí", hàm nghĩa của đạo từ nghĩa nguyên thủy là con đường, 
phát triển mở rộng dần ra thành phương pháp, thành lồi 
bàn luận, rồi tiến lên thành quy luật, nguyên tắc, quy tác. 
Điều đó chúng tỏ trên cơ sở sức sản xuất xã hội phát triển, 
đạo từ trực quan, cụ thể chuyển đần đến tầng thứ trừu tướng 
rồi tù đó dùng để khái quát nhiều loại quan niệm tư tưởng, 
biểu thị mối liên hệ của những hiện tượng về nhiều mặt của 
sự vật. 


TIẾT 3 : QUAN NIỆM VỀ THIÊN ĐẠO VÀ 
NHÂN ĐẠOTRONG "74 TRUYỆN" VÀ "QUỐC NGỮ" 


Tương truyền rằng "Tả Truyện"và "Quốc Ngữ" do sử quan 
nước Lố là Tả Khâu Minh viết xong vào khoảng cuối thời 
Xuân Thu, phản ánh bộ mặt xã hội, chính trị, kinh tế và tư 
tưởng thời Xuân Thu đưa ra nhiều khái niệm triết học đáng 
được chú ý. Ông chia đạo thành hai phần: Thiên đạo (đạo 
trồi) và nhân đạo (đạo người) đưa đạo tù vương quốc tự 
nhiên tiến vào vương quốc triết học. 


48 


I. THIÊN ĐẠO VÀ NHÂN ĐẠO 


Khi đạo quá độ từ chỗ là con đường, là đường hướng 
trong "Kim Dịch" sang là quy luật, là nguyên tắc trong 
"Thượng Thư" thì cũng có nghĩa là nghĩa của đạo là quá 
trình biến đổi của cả một động thái. Nó cũng dự báo rằng 
đạo tất nhiên phải được phân đôi thành thiên đạo và nhân 
đạo. Tù trong đạo có thể nhìn thấu suốt các vấn đề lón 
trong triết học cổ đại Trung Quốc, tức là vấn đề quan hệ 
giữa trồi và người, 

I. Đạo là thiên đạo (đạo trời) 


“Thiên đạo hoàng hoàng, nhật nguyệt di vi thường, 
mình giả di vỉ pháp, vỉ giả tắc thị hành, dương chí nhỉ âm, 
âm chí nhỉ dương" (Đạo trồi mênh mông rộng lón, đường 
hoàng sáng tỏ, cũng giống như mặt trồi, mặt trăng thì không 
đổi, là vĩnh hằng. Khi sáng tỏ thì là pháp, khi lu mồ đi thì 
là hành. Hết dương thì chuyển sang âm, hết âm thì lại 
chuyển sang dương) ("Quốc Ngữ. Việt ngũ hạ"). Thiên đạo 
chỉ quy luật vận hành của mặt trời, mặt trăng, âm, đương. 
Sự biến đổi vận động của sự vật cũng có tính tất nhiên nội 
tại giống như vận động giữa các thiên thể. Chẳng hạn như 
"Doanh tất hủy, thiên chỉ đạo đã" (Đã đến cực thịnh rồi thì 
tất tiêu vong, đó là đạo trồi vậy) ("Tả Truyện" năm Viên 
Công thứ 11). Sau khi đã phát triển đến độ cực thịnh rồi 
thì tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Đó là quy luật khách quan của 
sự phát triển biến hóa của sự vật. 


"Tả Truyện" và "Quốc Ngữ" còn nhận thức được thiên 
đạo không chuyển đổi theo sự tốt xấu của con người. Tư 
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tưởng, hành vi của con người "tất phải thuận với trời” ”vì 
trời là không đổi, là vĩnh hằng, tất cả mọi sự vật đều phải 
làm theo nó cả" ("Quốc Ngủ. Việt ngữ hạ"), chú không thể 
làm trái với nó được. Nếu làm trái vói thiên đạo thì không 
thể thành công được. Chẳng hạn như xuất quân di đánh 
trận thì cần phải nhận thức và tuân theo quy luật biến đổi 
của thiên thồi, của âm dương và cương nhu. Chỉ khi nào 
đạt tới trình độ tiến thoái, công, thủ, tất cả đều không có 
gì không thuận cả thì mới chắc thắng và không bao giò bị 
thất bại được. 

Trong "Tả Truyện" và "Quốc Ngủ" đôi khi lại coi thiên 
đạo là một thứ súc mạnh thần bí mà con người không sao 
chế ngụ nổi; mặt khác còn so sánh một cách khiên cưông 
những suy luận về bói toán, chiêm tỉnh với thiên đạo, tô về 
cho thiên đạo thêm màu sắc mê tín. Điều đó chúng tỏ nhận 
thức của con người về thiên đạo vẫn còn là ở bước sơ khai. 

2. Đạo là nhân đạo (ao người) 

Nhân đạo tức là tất cả những căn cứ và nguyên tắc mà 
từ đó con người vì con người bao quát cả bản tính tự nhiên 
và quy phạm luân lý đạo đức của con người cùng tất cả 
những chế độ điển chương, nguyên tắc tổ chức v.v... của cả 
một quần thể. Trong "Quốc Ngữ. Tấn Ngữ" có chép: "Tu lạc 
nhi hỷ, tư nan nhỉ cụ, nhân chỉ đạo đã" (có nghĩa là: Nghĩ 
đến sung sướng thì mừng vui nghĩ tói khó khăn thì lo sọ. 
Đó là đạo người vậy). Thú tình cảm tự nhiên ham vui ngại 
khó chính là nhân đạo (đạo người). Trong "Tả Truyện"có 
chép: "Thiên tai lưu hành, quốc gia đại hữu, cứu tai tuất 
lân, đạo đã" (thiên tai hạn hán tràn lan khắp nơi, biết lo 
thay cho nhà nước, biết thương xót và cứu giúp nước láng 
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giềng mắc nạn đang gặp khó khăn, đó là đạo vậy) ("7ả. 
Truyện". Hy Công năm thú 13). Chuyên chỗ lương thực đi 
cứu nạn, giúp đỗ nước láng giềng là một nghĩa vụ mà mọi 
người phải gắng lo làm tròn. "Quốc Ngữ" còn cho rằng 
nhũng người có công sinh thành nuôi nấng, dạy bảo mình 
như cha mẹ, thầy học, nhà vua thì phải hết lòng phụng sự. 
"Báo sinh dĩ tử, báo tứ đi lực, nhân chi đạo đã" (lấy cả cuộc 
đời cho đến lúc chết để đền đáp công ơn sinh thành, lấy 
súc lực để đền đáp công ơn ban thưởng giúp đỡ. Đó là đạo 
làm người vậy) ("Quốc Ngũ. Tấn ngữ") coi những nguyên tắc 
làm người như trung, hiếu, nhân, nghĩa là nhân đạo. Ö đây, 
“Tả Truyện", "Quốc Ngữ" không những đã đề cập đến vấn 
đề tâm tính của con người, mà còn đề cập cả đến quy phạm 
luân lý đạo đức, quy nạp cả hai mặt này vào nội dung của 
nhân đạo. Điều này có ảnh hưởng sâu sắc tói sự phát triển 
tư tưởng nhân đạo sau này. 


"Tả Truyện", "Quốc Ngữ" cho rằng nhân đạo cũng như 
thiên đạo, đều là những cái mà con người phải tuân theo, 
không thể nào làm khác đi được, vì thế ö đó thường so sánh 
một cách khiên cưỡng nhân đạo với thiên đạo. Đó là cách 
đề cao nhân đạo và cũng là một biểu hiện nguyên thủy của 
tư tưởng họp nhất thiên đạo và nhân đạo. "Lễ đi thuận 
thiên, thiên chỉ đạo đã" (Lễ là phải thuận theo lế trời, đó 
là đạo trồi vậy) ("Tả Truyện". Văn Công năm thứ 15). Lế 
được coi là đạo người, được định ra căn cứ theo trồi, Lễ 
tương hợp với thiên đạo. Tôn trọng lễ, giữ lễ chính là phù 
hợp với thiên đạo. Nếu phạm lễ, vứt bỏ lế thì là trái với 
thiên đạo. ”Irung tín đốc kính, thượng hà đồng chỉ, thiển 
chỉ đạo đã" (Trung thành, tin tưởng, đốc hết lòng tôn kính, 
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trên dưới đều phải tuân thủ. Đó là thiên đạo vậy (“Tả 
Truyện". Tương Công năm thứ 12). Nhưng nguyên tắc luân 
lý đạo đức trung tín, dốc lòng thành kính này, từ trên xuống 
dưới đều cần phải cùng tuân thủ. Đó cũng là thiên đạo. Như 
vậy, nhân đạo và thiên đạo đã thông suốt lẫn vào nhau rồi. 


Thiên đạo và nhân đạo là hàm nghĩa chủ yếu của đạo 
trang "Tả Truyện” và "Quốc Ngữ". Ngoài ra, đạo còn biểu 
thị ý nghĩa như các chủ trương tư tưởng (nhu "Văn đạo” 
"Tiên nhân chỉ đạo" (tức là đạo lế nghỉ; đạo tiền nhân), các 
phương pháp (như "thủ ưu chỉ đạo”; "sử dân chỉ đạo" (tức 
là đạo giành lấy ưu lo về mình; đạo vì dân, cho dân), đồng 
thời sử dụng theo nghĩa nguyên thủy (là con đường) và cả 
các nghĩa bóng nhự dẫn thông, quản lý, tuân theo, bàn luận. 


II. QUAN HỆ GIỮA THIÊN ĐẠO VÀ NHÂN ĐẠO 


"Tả Truyện" và "Quốc Ngữ" cho rằng: Thiên đạo và nhân 
đạo tuy khác nhau, nhưng có mối liên hệ chặt chế với nhau. 


1. Thiên đạo viễn, nhân đạo nhĩ" 


"Tả Truyện". Chiêu Công năm thứ 17, 18 có chép: Nhà 
chiêm tỉnh nước Trịnh là Ty Táo dụ đoán nước Trịnh sẽ có 
đại binh đao, mọi người khuyên Tủ Sản háy làm theo lỏi 
của Ty Táo, đem ngọc khí đi tế để tránh binh đao khói lủa. 
Tử Sản trả lồi: "Thiên đạo viến, nhân đạo nhĩ, phi sở cập 
đã, hà đi tri chỉ?" (Thiên đạo xa xôi, nhân đạo sát thực gần 
gũi, làm sao với tói được để biết được thiên đạo?). Nhân 
đạo thì tồn tại ngay ö việc của con người trong xã hội, là 
chuẩn tắc hành vi tư tưởng chung mà mọi người tất phải 
tuân theo. Còn thiên đạo thì phát huy tác dụng một cách 
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khách quan ở chỗ là "doanh nhi bất dật, thịnh nhỉ bất kiêu, 
lao nhi bất căng kỳ công" (đầy đủ dư thừa nhưng không trài. 
ngập ra ngoài mất, mạnh mẽ và không kiêu căng, vất vả mà 
không kể công). Thiên đạo và nhân đạo là hai cái không 
thể nhập lẫn vào nhau được. Người ta cúng tế để cầu mong 
đạo trời ban ơn cho, điều đó thật là vô ích. Yến Tử người 
nước Tề có nói: "Thiên đạo bất siểm, bất nhị kỳ mệnh, 
nhược nhi hà nhượng chỉ" (thiên đạo không thiên vị gì hết, 
cứ là phải theo mệnh lệnh của nó. Làm sao lại có thể cầu 
khẩn nó ban ơn phúc cho được?) ("Tả Truyện". Chiêu Công 
năm thứ 26). Thiên đạo là quy luật khách quan, vì thế, nó 
không thể tiếp nhận sự tế lễ, cầu khấn của con người được. 


2. "Thiên đạo, vô thân, duy đức thị thụ" (thiên đạo không 
vị nể ai, chỉ trao đức cho thôi) 


Lịch Công nhà Tống năm thứ 6, sau khi Phạm Văn Tủ 
dẫn quân nhà Tấn đánh bại quân Sở ỏ Yên Lãng, đã nhằm 
vào sự "Vô đức nhỉ công liệt" (dựa vào thất đúc mà lập nên 
công trạng chỉ trích rằng: "Ngô văn chí, thiên đạo vô thân, 
duy đức thị thụ, ngô dung tri thiên chỉ bất thụ Tấn thả đi 
khuyên Kinh hồ?" (ta nghe nói đạo trồi không vị nể một ai, 
chỉ trao đức cho thôi thế thì sao ta biết được là trời không 
trao đức cho nhà Tấn để mà khuyên Kinh?) ("Quốc Ngữ. 
Tấn ngđ"). Thiên đạo không kiêng nể một ai, mà chỉ trao 
phúc mệnh cho người có đức. Tu đức là cơ sở và điều kiện 
để nhận được phúc. Ó đây, thông qua cái mắt xích trung 
gian này nối liền nhân đạo và thiên đạo. Thiên đạo vừa có 
thuộc tính khách quan, lại có thuộc tính nhân cách. Xét từ 
góc độ không có sự thiên vị, thiên đạo khách quan, công 
bằng; xét từ góc độ khả năng chấp hành, thiên đạo lại có 
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ý chí chủ quan. Thiên đạo có thể trao lệnh cũng có thể rút 
lệnh, khuyến thiện, trị ác, làm cho người ta phải khiếp sọ. 


Cái gọi là đức trong "Tả Truyện" và "Quốc Ngữ" chính 
là những nguyên tắc của nhân đạo: trung, tín, tí nhượng 
(khiêm nhường). "Trung đức chỉ chi dã, tín đức chỉ cố dã; 
t¡ nhượng đức chỉ cơ đã" (Trung là tận đức, tín là cái bền 
chặt của đúc , sự khiêm nhường là nền tảng của đúc) ("Tả 
Truyện". Văn Công nguyên niên). Nếu giữ được nguyên tắc 
của nhân đạo, thành tâm giữ lễ nghĩa, trung tín, khiêm 
nhường, thì chính là người có đúc, có thể nhận được sự giao 
phó và ban phát của thiên đạo. Nếu làm ngược lại thì là kẻ 
thất đức, không những không thể nhận được sự ban phát, 
giao phó của thiên đạo, mà còn bị thiên đạo trừng phạt. 


Thiên đạo khách quan nhưng xa vỗi, còn nhân đạo thì 
thiết thân, hiện thực. Thiên đạo và nhân đạo tuy khác nhau 
nhưng lại khăng khít với nhau. Đó chính là quan niệm về 
thiên đạo và nhân đạo trong "74 Truyện" và "Quốc Ngữ" 
Điều đó chứng tỏ rằng đạo đá bắt đầu tiến vào vương quốc 
của triết học và đã có mầm mống nảy sinh ra phạm trù đạo. 
Và tư tưởng đạo luận trong triết học Trung Quốc. Sự phát 
triển lón mạnh của nó sé tạo thành lịch sử phát triển của 
phạm trù đạo và tư tưởng đạo luận trong triết học Trung 
Quốc. Thời kỳ Ân, Chu là giai đoạn chữ đạo xuất hiện, khái 
niệm đạo hình thành, phạm trù đạo bất đầu manh nha nảy 
nỏ. Lúc này, từng bước một, vượt ra khỏi nghĩa gốc "nhất 
đạt vi đạo" (suốt đường đi tói để dạt mục dích thì gọi là 
đạo). Nó được dùng để khái quát tự nhiên và xã hội, khách 
thể và chủ thể, tức là quy luật vận động biến hóa của thiên 
đạo và nhân đạo cũng như quan hệ tương hồ của chúng. 
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Do bị hạn chế bởi mức độ sâu rộng của thực tiễn xã hội và 
trình độ tư duy của con người, về có bản đạo vẫn còn ở giai 
đoạn khái niệm, chưa chính thức hình thành phạm trù triết 
học. Nhưng việc đề xuất ra thiên đạo và nhân đạo đã làm 
cho khái niệm đạo bắt đầu có sự biến đổi về tính chất. Điều 
này có ý nghĩa quan trọng đối vói sự hình thành phạm trù 
đạo trong triết học Trung Quốc, đồng thời cũng đã quy 
phạm hóa chỉ hướng cơ bản của sự biến diễn và phát triển 
của tư tưởng đạo luận trong triết học Trung Quốc. Chính 
trong quá trình đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về thiên đạo, 
nhân đạo và quan hệ tương hỗ của chúng, hàm nghĩa đạo 
không ngừng được phong phú thêm và được đưa lên thành 
một trong những phạm trù cơ bản nhất của triết học Trung 
Quốc, nó chiếm một địa vị quan trọng và có ảnh hưởng vô 
cùng sâu rộng trong lịch sử phát triển tư tưởng triết học 
Trung Quốc. 
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CHƯƠNG II 
TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA NHO GIA 


- Thời Xuân Thu, người sáng lập ra đạo Nho là Khổng 
Tủ, ít thấy nói tói thiên đạo, mà chỉ thấy ông chú ý tới mối 
quan hệ giữa con người với con người và tập trung phát 
triển về mặt nhân đạo. Người sáng lập ra Đạo gia là Lão 
Tủ thì lại coi nhẹ nhân nghĩa ông chỉ chú ý về thiên đạo tự 
nhiên, tập trung phát triển về mặt thiên đạo. Từ hai góc độ 
khác nhau, hai nhà Nho, Đạo này đã phát triển tư tưởng 
đạo, cùng nâng cao trình độ tư duy lý luận của đân tộc 
Trung Hoa. Sau Chiến Quốc, cả hai ông vẫn giữ nguyên đặc 
điểm tư duy riêng biệt của mình, nhưng cũng đá có những 
biểu hiện xu thế dung hòa. Trong “Dịch Truyện", Cầu Tủ 
v.v... Tư tưởng của các nhà Nhu hợp đạo, Âm dương, Danh, 
Pháp... có khuynh hướng thống nhất giữa thiên đạo và nhân 
đạo. “Dịch Truyện" đưa ra "nhất âm nhất đương vị chỉ đạo" 
(nhất âm, nhất dương thì gọi là đạo) và hình nhỉ thượng giả 
vị chỉ đạo” (cái hình nhi thượng gọi là đạo). Cầu Tử thì vừa 
nhận rõ sự khác nhau giữa trồi và người lại vừa không coi 
nhẹ mối liên quan tương hố của chúng. Ông đưa ra mệnh 
đề: "Chế thiên mệnh nhi dụng chỉ (Dùng nó để chế ngự 
mệnh trời), đã nâng cao đạo luận của các nho gia lên một 
trình độ mới. 
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TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG ĐẠO LÀ NHÂN LỄ 
CỦA KHÔNG TỬ 


Khổng Tủ (năm 551-479 trước Công nguyên) cho rằng 
nhân đạo là quan trọng hơn cả. Đạo chưa được sử dụng với 
ý nghĩa bản thể, mà chỉ được sử dụng vói ý nghĩa chính trị 
lý luận. Đó là điểm khác biệt giữa Khổng Tủ và Lão Tủ. 


I. ĐẠO LÀ NHÂN, LÀ LỄ 


Khổng Tủ tự xác định cho mình: "Chí vu đạo, cứ vu đức 
y vu nhân, du vu nghệ" (Cái chí nguyện là ở nơi đạo, cái 
căn cứ là ỏ nơi đức, cái chỗ dựa là ở nơi nhân nghĩa, cái 
cuộc sống, giao du, đi lại là ö nơi cái nghề của mình) ("Luận 
Ngũ, Thuật nhỉ". Sau đây xin ghi chú tên bài). 


Ông cho rằng việc quan trọng nhất của con người là 
hiểu biết về đạo và hành đạo. Suốt cả cuộc đöi mình, ông 
lấy việc truyền đạo, phát triển đạo làm mục đích sống. Ông 
nói: "Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ" (Sáng sáng nghe giảng 
đạo, dù tối có chết cũng yên lòng) ("Lý Nhán"). Đạo ò 
đây chưa bao gồm thiên đạo, mà chỉ đơn thuần là nhân 
đạo. Đệ tử của ông là Tử Cống có nói: "Phu Tủ chi ngôn 
tính đữ thiên đạo, bất khả đắc nhỉ văn dã" (Chưa bao giồ 
nghe thấy thầy Khổng Tủ nhắc đến tính và thiên đạo cả.) 
("Công da tràng"). Tuy rằng Khổng Tủ cũng có nói đến 
trồi, nhưng thực ra ông không đi sâu vào nghiên cứu thiên 
đạo. Theo ông, quan trọng hơn cả là cái nhân đạo của 
xã hội hiện thực. Vì vậy, đạo của Khống Tủ, trên thực tế 
chính là nhân đạo. 
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Tù toàn bộ cấu trúc tư tưởng triết học của Khổng Tủ, 
cái mà ông gọi là nhân đạo, chủ yếu có hai phương diện: 


1. Đạo là nhân 


Nhân là nội dung cơ bản của đạo Khổng Tử. Mạnh Tủ 
nói: "Khổng Tủ viết: Đạo nhi, nhân dữ bất nhân nhi di hỹ" 
(Khổng Tủ nói: Đạo chỉ có hai mặt: nhân và bất nhân mà 
thôi) ("Mạnh Tủ, Ly lâu thượng"). Như vậy, Không Tử chia 
đạo ra hai mặt: nhân và bất nhân, chủ trướng đạo nhân 
(nghĩa) và đạo chống lại cái bất nhân. Cái hạt nhân của 
nhân Ô đây là yêu thương con người (lòng nhân ái). Đó là 
xét từ tống thể. Triển khai cụ thể ra, cái nhân là phải thực 
hiện được rất nhiều yêu cầu như "hiếu đế" (có hiếu với cha 
mẹ và bề trên, anh em thì kính trọng, nhịn nhường và hòa 
thuận vói nhau), "Trung Thứ" (lòng khoan dung rộng lướng 
vói mọi người), "khắc kỷ phục lế” (tự kiềm chế những ham 
muốn bản thân để giữ tròn lế nghĩa). "Kỷ dục đạt nhỉ đạt 
nhân, kỷ đục đạo nhí lập nhân" (Bản thân muốn thành đạt, 
trước hết phải nên người, bản thân muốn xây dựng được, 
trước hết phải tự biết rèn luyện mình.), "Kỷ sỏ bất dục, vật 
thi vu nhân" (Cái gì mà mình không muốn thì cũng dừng 
xui người khác làm). Cái nhân lấy tình máu mủ ruột thịt 
trong gia đình là lón nhất, vì thế, hiếu đễ là gốc rễ của 
nhân. Lòng nhân ái bắt nguồn từ hiếu đế, từ tình ruột thịt. 
Con người mà không hiếu đế, không có tình máu mủ ruột 
thịt thì không thể nào có lòng nhân ái được. Mỏ rộng tư 
tưởng hiếu để trong gia đình ra đến người khác thì đó là 
trung với nhà vua, giữ chữ tín vói các bạn bè, có lòng khoan 
dung rộng mở đối với mọi người, biết suy bụng mình ra 
bụng người, được cho mình thì cũng phải nghĩ được cho cả 
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người khác nữa, biết tự kiềm chế những ham muốn bản thân 
để giữ tròn lễ nghĩa. Tất cả những cái đó đều là những biểu 
hiện của lòng nhân ái tức tình yêu thương con ngưồi. 


2. Đạo là lễ 


Không Tử tổng kết những bài học rút ra từ sự sụp đổ 
của nhà Chu, cho rằng đó là hậu quả của "lễ băng nhạc 
hoại" (Lễ nhạc bị băng hoại). Vì thế, ông rất coi trọng lễ. 
Ông nói: "Bất tri lế, vô dĩ lập dã" (Không biết lễ thì cũng 
không thể đứng vững trong xã hội được) ("Nghiêu viết"). 
"Cung nhi vô lễ tắc lao, thận nhỉ vô lễ tắc tỷ, dũng nhỉ vô 
lễ tấc loạn, trực nhi vô lễ tắc giảo" (Cung kính mà không 
theo lễ thì sẽ vất vả, phiền phúc; cẩn thận mà không theo 
lễ thì sẽ trở nên đút dát, sọ sệt; dũng cảm mà không theo 
lễ thì sẽ làm rối loạn, lung tung; thẳng thắn mà không theo 
lễ thì sẽ làm lôi thôi, hỏng việc). ("7hái Bá", "Bác học vu 
văn, ưóc chỉ dĩ lễ, diệc khả đi phất bạn hỹ" (học rộng là ỏ 
chỗ hiểu được văn chương chữ nghĩa, biết được lễ tiết biết 
sống mềm mỏng, nhã nhặn, lịch sử. Nếu hạn chế nó ö trong 
lế thì cũng rất là rộng lón, vô bến bồ). ("Nhan Uyên"). Con 
người ta mà không tuân theo lễ, sẽ không thể đứng vững 
được trong xã hội. Cho dù là có thực hiện đầy đủ các yêu 
cầu của đạo đức như cung (kính), (cẩn) thận, dũng (cảm), 
trực (thẳng thắn) (Các yêu cầu này có nghĩa là biết kính 
trọng, lễ phép, khiêm tốn, thận trọng, cẩn thận, gan dạ, 
dũng cảm, cam đảm; ngay thẳng). Nhung nếu đi quá những 
quy định của lễ thì sẽ bước sang cái phía ngược lại. Vì thế, 
người ta phải thông qua học tập, tu dưỡng, bồi đắp thêm 
tính tự giác "Vị nhân do kỷ" (Tự giác tụ nguyện làm việc 
nhân nghĩa); đồng thời cũng phải chịu sự ràng buộc của lế 
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nữa mỏi có thể tránh lầm lạc vào con đường phản nghịch, 
không phạm thượng, làm loạn. Khổng Tủ đề cao Chu Lễ, 
nhưng thực ra ông không cho rằng Chu Lế không bao giò 
biến cải. Ông mong muốn thích ứng với đòi hỏi của xã hội, 
khôi phục lế chế nghiêm minh như Chu Lễ, để ràng buộc 
hành vi của chủ thể, làm cho sự chênh lệch giàu nghèo trong 
xã hội có giới hạn, trên dưới có thú bậc, sang hèn có hạng 
mức, ai ai cũng làm đúng chúc trách của mình không ai xâm 
phạm lấn át ai, từ đó mà tránh được động loạn, rối ren 
trong xã hội. 


Giữa nhân và lễ của Khổng Tử luôn kết hợp với nhau. 
Ông cho rằng con người ta vừa phải cố làm được điều nhân, 
vừa phải nghiêm khắc tuân thủ cái lế. Nhân và lễ thống 
nhất với nhau. Lễ thể hiện ra ở nhân, nhân quán triết cả 
lễ. Nhân là nội dung của lế/1ế là biểu hiện của nhân. Nhân 
và lễ lồng vào nhau, thống nhất với nhau. Đó là điểm độc 
đáo của nhân đạo luận của Khổng Tủ. 


II. ĐẠO VÀ ĐỨC 


Đức của Khổng Tử là sự khái quát về mặt thực tiễn đạo 
đức của tư tưởng nhân đạo của ông. Khổng Tử không những 
coi trọng tri thúc đạo đức, mà còn coi trong thực tiễn đạo 
đúc. Đức chính là phẩm chất tư tưởng của con người thông 
qua học tập và thực hành đạo mà thu được vào mình, giữ 
lại cho mình. 


Nhân là chuẩn tắc đạo đức cao nhất của Khổng Tủ, 
Tương ứng vói nó, Khổng Tử còn đưa ra một loạt các quy 
phạm đạo đúc cụ thể: 
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1. Hiếu đễ 


"Quân tử vu bản, bản lập nhi đạo sinh, hiếu để đã giả, 
kỳ vi nhân chi bản dã" (Người quân tủ cốt ö cái gốc, gốc 
có vững thì mỏi sinh ra đạo. Hiếu đế cũng vậy, nó là cái 
gốc của nhân (nghĩa) đấy!) (“Học Nhỉ"). Hiếu để là cái gốc 
của nhân lấy hiếu đế làm nội hàm chủ yếu. Có hiếu đế thì 
mói thực hiện được nhân, cũng tức là đã có đạo. 


2. Trung thứ (lời khoan dung rộng lượng) 

Tầng Tham, khi giải thích câu "Ngô đạo nhất đi quán 
chỉ” có nói: "Phu tử chỉ đạo, trung thú nhi di hý” (Bản thân 
đạo Thầy Khổng Tủ đã bao gồm sự khoan đung, rộng lượng 
rồi) ,, nghĩa là đạo của Khổng Tủ quán xuyến cả tỉnh thần 
của trung thú” 

3. Tín nghĩa 


"Nhân nhi vô tín, bất trí kỳ khả dĩ” (Con người mà không 
có đức tín thì không biết được khả năng làm việc của mình) 
(Vị chính"). "Chủ trung tín, tỷ nghĩa, sùng đúc đã” (Cái 
chính là trung tín, chuyển cái nghĩa là đức cao cả vậy) 
("Nhan Uyên). Kiên trì trung tín thì hoàn toàn có đầy đủ 
điều kiện để nâng cao đức hạnh của chính mình. 

4. Trung dung 

"Trung dung chỉ vi đúc dã, kỳ chí hỹ hồ! "(Trung dung 
chính la đức, cái đạo đức cao cả nhất). ("Ung đa"). Trung 
dung là loại đạo đức cao cả nhất. 

Tất cả những cái đó đều là những thực tiến đạo đúc 
quán triệt cả nhân dạo. Mục đích của thực tiến đạo đức là 
ö chỗ làm cho con người ta trỏ thành những người có đức, 
từ đó có thể "vị chính di đức" (Lấy đức để thục thi chính 
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sự), dùng đạo nhân, nghĩa, lễ, nhạc để trị lý (quản lý, trị 
vì) quốc gia; giáo hóa trăm họ, làm cho cả nước trỏ thành 
một nước có đạo. 

Đạo là căn cứ của đức. Đức là thực tiến của đạo. Đạo 
và đúc luôn gắn bó mật thiết với nhau. "Chí vu đạo, cứ vu 
đức" (cái chí ö như đạo, chỗ dựa ö như đúc). Đức của Khổng 
Tủ là một bộ phận hợp thành đạo của ông. 

Khổng Tủ đã kế thừa tư tưởng nhân đạo từ trước đó; 
đồng thời cũng phát triển thêm nhiều phần quan trọng. Nếu 
nói rằng quy định về hàm nghĩa nhân đạo trong "Quốc Ngữ" 
và "Tả Truyện" còn đón sơ nông cạn, thì đến Khổng Tủ, ông 
đã trình bày và phân tích khá tường tận và đã thúc đẩy sự 
hình thành phạm trù đạo trên ý nghĩa nhân đạo. 

Cuối thời Xuân Thu, nhà Chu suy vi. Các chư hầu nổi 
dậy phân tranh, chiến tranh triền miên, xã hội rối ren. 
Khổng Tử quan tâm nhiều đến hiện thục xã hội, phấn đấu 
không mệt mỏi để thực hiện lý tưởng chính trị của mình. 
Theo ông, đẩy mạnh giáo hóa nhân đạo với nội dung cơ 
bản là nhân lế, thì có thể thực hiện được lý tưởng đó. Vì 
thế, ông rất coi trọng nhân đạo, mà hiếm thấy ông nhắc tói 
thiên đạo. Nhưng do phần nào coi nhẹ không đi sâu vào 
nghiên cứu thiên đạo, nên chưa thể đưa đạo luận đạt tói 
trình độ tư duy bản thể. Đó chính là khiếm khuyết của 
Khổng Tủ. 
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TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG VI NHÂN (LÀM ĐIỀU NHÂN 
NGHĨA) TRONG ĐẠO CỦA MẠNH TỦ) 


Mạnh Tử (năm 372-289 trước Công nguyên) đã lấy việc 
kế thừa và phát huy học thuyết của Khổng Tủ làm mục đích 
cuộc đồi. Ông đã phát huy nhân nghĩa của Khổng Tủ, hình 
thành tư tưởng nhân đạo và nhân chính. 


I. ĐẠO VI NHÂN (NGHĨA) 


Đạo của Mạnh Tủ là nhân đạo, mà nội hàm hạt nhân 
của nó là nhân (nhân đạo, nhân nghĩa). Ông nói: Nhân đã 
giả, nhân dã. Họp nhí ngôn chỉ, đạo đã" (Nhân - nhân 
nghĩa, nhân đạo - cũng là nói về con người. Họp chung lại, 
đó là đạo) (Mạnh Tủ. Tận tâm hạ". sau đây chỉ ghi chú tên 
bài). Xu hướng giá trị của đạo chính là để nói về cái nhân 
(nhân nghĩa, nhân đạo), mà cũng chính là người. Người mà 
có nhân, đó là đạo. Từ ý nghĩa này, đạo chính là nói về con 
người. Giá trị của con người hoặc của nhân được coi trọng 
thêm một bước nữa. 

Nhân (nhân nghĩa, nhân đạo) đã được Khổng Tử giải 
thích bằng nhiều mặt. Còn Mạnh Tủ thì lại tập trung giải 
thích đó là tình yêu con người. Ông nói: "Nhân giả ái nhân" 
(Nhân là tình yêu thương con người) (°Ly lâu hạ"). Mạnh 
Tủ nêu lên: Nhân bát nguồn từ tính thiện của con người. 
Con người sinh ra vốn đã có nhiều trắc ẩn. Nhân là kết quả 
của việc mỏ rộng, phát triển cái lòng trắc ẩn đó. "Trắc ẩn 
chỉ tâm, nhân chỉ đoan đã" (Lòng trắc ẩn, ấy là đầu mối 
của nhân) ("Công Tôn Sửu thượng"). Để nhấn mạnh điểm 
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này, thậm chí Mạnh Tử đã trực tiếp so sánh lòng trắc ẩn 
với nhân: "Trắc ẩn chỉ tâm nhân đã" (Lòng trắc ẩn, nỗi trắc 
ẩn, ấy là nhân) ("Cao Tử thượng"), coi nó là một phần để 
tạo thành tính người. Điều đó nói lên rằng nhân không phải 
là ngoại tại (sự tồn tại ö bên ngoài) mà thuộc về nội tại. 
Cũng chính từ ý nghĩa đó, Mạnh Tủ đã quả quyết: "Nhân, 
nhân tâm dã" (nhân, ấy là lòng người) (như trên). Sự tu 
dưỡng của từng người phải xuất phát từ nội tâm, tự giác cỏi 
mỏ lòng trắc ẩn, sao cho đạt tới được giói hạn "mọi vật đều 
có sẵn, có đủ ỏ nơi ta, làm cho lòng mình tràn ngập tỉnh 
thần nhân ái. Đối với bản thân mối cá nhân thì là như vậy. 
Còn đối với người khác mà nói thì cần phải đem tính thần 
nhân ái đó quán triệt vào từng lồi ăn tiếng nói, từng cử chỉ, 
từng hành động, mà trước tiên là phải thể hiện được: đã là 
người thân thì phải yêu mến và quan tâm lo đến công việc 
của họ. "Nhân chỉ thực, sự thân thị đá" (Cốt lõi của nhân 
là sự yêu mến và quan tâm lo đến công việc của họ vậy) 
("Ly lâu thượng"). Ô trong gia đình thì phải chăm lo công 
việc cho người thân của mình, điều đó rất đế dàng rồi. Mò 
rộng ra, thì có thể chăm lo cho công việc chung của mọi 
người, công việc chung của nhà vua. Một con người mà nội 
tâm đầy lòng nhân ái thì lại còn có thể vừa chăm lo được 
tốt cho người thân, vừa quan tân được tới cả công việc của 
nhiều người khác, cũng như tới công việc của triều đình nữa 
và nếu được thế tức là anh ta đã là một người nhân rồi. 
Tinh thần và các hành vi nhân (nghĩa) này đá tạo thành nội 
dung căn bản của đạo. 


Mạnh Tủ bàn về thiên đạo chỉ mô tả đặc tính đích thực 
của thiên đạo chứ không đi sâu vào nghiên cúu và phân 
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tích về bản thân thiên đạo. Ông nói: "Thành giả, thiên chỉ 
đạo dã" (Thành tâm đó là thiên đạo, tức trồi vậy) (như 
trên). Thành ở đây có nghĩa là thành tâm, chân thực chứ 
không phải là ngông, là xầng, là hàm hồ, là dại. Sự vận hành 
của mặt tròi, mặt trăng, các vì sao, tròi đất, bốn mùa là tự 
nhiên, là vĩnh hằng bao giồ cũng vẫn là như vậy. Đến một 
lúc nào đó cần thiết có những đổi thay gì thì thực ra cũng 
không phải là chuyện hàm hồ mà là theo một quy luật nhất 
định nào đó. Ô đây có hàm ý coi thiên đạo là quy luật khách 
quan . Nhưng dụng ý của Mạnh Tủ không phải là để nói ra 
nội dung của thiên đạo mà chính là ông muốn dùng những 
đặc trưng đó của thiên đạo để trình bày, phân tích và chúng 
minh (luận chứng) về nhân đạo đó thôi. Ông nói: "Tư thành 
giả, nhân chỉ đạo đã" (Biết thành tâm lo nghĩ nhũng cái 
chân thực thì đó là đạo của con người vậy) (nhu trên). Con 
người ta phải luôn luôn nghĩ đến việc dùng nguyên tắc của 
cái thành tâm, chân thực để quy phạm hóa hành vi của 
mình. Mạnh Tủ cho rằng con người cần phải có phẩm đức 
thành tâm, chân thực đó. Thực tâm, chân thành thực hành 
đạo nhân nghĩa cũng giống như sự thành tâm chân thực của 
thiên đạo vậy. 


Điều đó cho chúng ta thấy ö Mạnh Tủ, nhân là nội hàm 
chủ yếu của đạo. Xuất phát tù đó, Mạnh Tử phản đối việc 
Dương Chu và Mặc Tử để mất, không đề xướng ra đạo nhân 
nghĩa. Ông chỉ trích họ là kẻ "vô phụ” (không có cha), vô 
quân (không có vua). Ông nói: "Dương Mặc chỉ đạo bất túc, 
Khổng Tử chỉ đạo bất trú, thị tà thuyết vu dân, suy tắc nhân 
nghĩa dã. Nhân nghĩa sung tắc, tắc soái thú thực nhân, nhân 
tương tương thực” (Đạo của họ Dương, họ Mặc thì vẫn 
không ngừng phát triển, mà đạo của Khổng Tủ thì không 


65 


đủ sức thuyết phục. Tất cả đều là những tà thuyết lừa bịp 
dân chúng, nhét đầy đủ mọi thú nhân nghĩa, mà cứ nhét 
đầy vào như thế thì chẳng khác nào là đem thú đữ về nhà 
ăn thịt người và đã như vậy rồi thì con người cũng sẽ khó 
thoát khỏi ăn thịt lẫn nhau) (“Đăng Văn Công hạ). Ông coi 
tư tưởng của Dương Chu, Mặc Tủ là tà thuyết, tất cả đều 
chỉ là những lời nói phóng túng, trái cả với đạo nhân nghĩa. 
Hoài bão của Mạnh Tủ là kế thừa và phát huy đạo nhân 
nghĩa của Khổng Tủ, quy tất cả về nhân. Ông cho rằng chỉ 
có thực hiện được điều nhân thì con người ta mói đích thục 
là người. Điều đó chứng tỏ rằng đạo làm người của Mạnh 
Tủ chính là đạo nhân (nghĩa). 


II. ĐẠO VÀ NHÂN CHÍNH 


Mạnh Tủ đã đưa đạo nhân từ lĩnh vực tu dưỡng lý luận 
đạo đức mỏ rộng vào lĩnh vực chính trị, vì thế hình thành 
tư tưởng nhân chính trị quốc an dân của ông. 


Mạnh Tủ chủ trương xây dựng một xã hội yên ổn, thái 
bình, nhân ái. Ông cho rằng đề xướng nhân đạo, thực hành 
nhân chính là con đường duy nhất để thực hiện cái xã hội 
lý tưởng đó. Ông nói: "Nhân nhân thân kỳ thân, trường kỳ 
trường, nhi thiên hạ thái bình" (Mọi người đều quý mến 
người thân của xnình, tôn kính người đứng đầu của mình, 
thì thiên hạ sẽ thái bình) ("Ly lâu thượng"). Nếu như thục 
hiện được mọi người ai nấy đều quý mến người thân của 
mình, tôn kính người đúng đầu của mình thì thiên hạ sẽ 
được thái bình. Thánh vương Nghiêu, Thuấn xưa kía cũng 
chính đã làm như vậy, vì thế xã hội lúc bấy giò đại tri. 
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Nói một cách cụ thể, cái phương án lấy nhân đạo để 
quản lý (trị lý) xã hội do Mạnh Tử thiết kế, về mặt kinh tế 
làm cho dân sản xuất ổn định, cuộc sống đảm bảo; về mặt 
chính trị, nhà vua lấy nhân nghĩa để cư xử vói thần dân, mà 
"Vị nhân thần giả hoài nhân nghĩa dĩ sự kỳ quân, vi nhân 
tử giả hoài nhân nghĩa dĩ sự kỳ phụ, vi nhân đệ giả hoài 
nhân nghĩa dĩ sự kỳ huynh" (Làm quan thì phải phụng sự 
vua bằng đạo nhân nghĩa, làm con thì phải phụng sư cha 
bằng đạo nhân nghĩa, làm em thì phải phục sự anh bằng 
đạo nhân nghĩa) (“Cao Tử hạ"). Mọi người đều tuân thủ 
thực hiện nhân nghĩa lễ nhạc, có trên có dưới, tôn ty trật 
tự rõ ràng, không lấn át nhau, trẻ già trai gái ai có phận 
người ấy, những người cô quả đơn côi, sống độc thân, già 
cả ốm yếu đều được đùm bọc quan tâm. Đó chính là nhân 
chính. Mạnh Tủ cho rằng điều then chốt để thực hiện được 
nhân chính. Đó là con người. Chỉ cần mối người đều có ý 
thức tự giác về nhân nghĩa, coi việc làm điều nhân nghĩa là 
một yêu cầu đạo đức nội tại của chính mình thì đều có thể 
thực hiện được. Nếu như nhà vua cũng gương mẫu đi đầu 
thực hiện nhân đạo thì thần dân cũng sẽ sẵn sàng xả thân 
vì đạo. "Thiên hạ hữu đạo, đi đạo tuẫn thân, thiên hạ vô 
đạo, di thân tuẫn đạo" (Thiên hạ đã có đạo thì đạo phải 
tất cả vì con người. Thiên hạ không có đạo thì con người 
sẽ hy sinh vì đạo) (“Tận tâm thượng"). Có một ông vua thực 
hiện nhân đạo, lại có thêm cả thần dân biết hy sinh vì đạo 
thì nhân chính có thể thực hiện được, xã hội thái bình ất 
sẽ thực hiện được. 


Thông qua việc thực hành nhân chính để thực hiện một 
xã hội nhân ái thái bình, đó là nơi quy tụ của đạo luận 
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Mạnh Tử. Cũng giống như Khổng Tủ, Mạnh Tủ không gắn 
bó mặn mà vói thiên đạo, mà cơi trọng nhân đạo (đạo làm 
người). Điều đó đang là nhu cầu và cũng là mục đích mà 
ông theo đuổi để thực hiện. 


Tóm lại, đạo của Mạnh Tủ là đạo làm người lấy cái nhân 
làm nội hàm cơ bản. Chỉ khi nào muốn nhấn mạnh vấn đề 
nào đó thuộc về nhân đạo, không thể khác được, ông mới 
đề cập đến thiên đạo. Trọng điểm luận đạo của Khổng Tủ 
là đạo nhân, đạo lễ, còn Mạnh Tủ thì lại nêu bật nhân 
(nhân nghĩa) đạo, đồng thồi mỏ rộng nhân đạo ra nền chính 
trị xã hội, đưa ra tư tưởng nhân chính. Đó chính là phát 
triển đạo làm người của Khổng Tử thành nhân chính. Đạo 
làm người của Khổng Tử và Mạnh Tủ, người sau gọi là đạo 
Khổng, Mạnh. Nó trỏ thành nội dung cơ bản trong đạo luận 
của các Nho gia, tạo thành bộ phân quan trọng của triết 
học Nho gia. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ÂM DƯƠNG CỦA ĐẠO 
TRONG "DỊCH TRUYỆN" 


"Dịch Truyện" còn gọi là "Thập Dục” không phải là tác 
phẩm của một người ö cùng một thời viết ra. Nó dựa vào 
cái sườn của "Kinh Dịch", mượn hình thức giải thích nội 
dung đạo nghĩa để giải thích "Kinh Dịch", phản ánh tư 
tưởng từ cuối thồi Xuân Thu đến giữa thời Chiến Quốc. 
"Kinh Dịch" lấy tư tưởng của Nho gia làm tôn chỉ, đạo 
luận của nó đồng thời tiếp thu tư tưởng của đạo gia và 
Âm Dương gia. 
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I. 'NHẤT ÂM NHẤT DƯƠNG GỌI LÀ ĐẠO" 
(CÁ ÂM CẢ DƯƠNG GỌI LÀ ĐẠO) 


“Dịch Truyện" cho rằng đạo là quy luật vận động biến 
hóa của muôn loài. Trong đó có nói: "Nhất âm nhất đương 
chỉ vị đạo" (Cả âm cả dương gọi là đạo) ("Hệ Từ thượng 
truyện"). Đạo là quy luật đối lập tương hồ và tác dụng tương 
hỗ giữa hai phía âm và dương. vạn vật trong trồi đất không 
ngừng sinh ra, không ngừng bị diệt vong, cái mới thay thế 
cái cũ. Đó chính là "sinh sinh chỉ vị dịch" (cứ sinh sôi mãi, 
biến đổi mãi thì gọi là địch). Đó là một thuộc tính quan 
trọng của vạn vật trong thế giỏi. Sỏ đi vạn vật vận động 
biến hóa, biến đổi từ đði này qua đời khác là đo bên trong 
sự vật tồn tại hai mặt tương phản tương thành của âm đương 
(có nghĩa là hai mặt âm dương trái ngược nhau, tác dụng 
lẫn nhau để vận động, phát triển). Hai mặt âm dương trái 
ngược nhau tác dụng lẫn nhau để vận động, phát triển). 
Hai mặt này đối lập nhau, tác động lẫn nhau, thúc đẩy sụ 
vật vận động, biến hóa và phát triển. 

Trong "Dịch Truyện", đạo là "nhất âm nhất dương", chứ 
không phải là bản thân của âm và của đương. Đạo lấy âm 
dương làm có sở tồn tại. Chỉ có sự vận động giao biến (giao 
hòa biến đổi) giữa âm và dương, tức là quy luật "nhất âm 
nhất dương" tồn tại phổ biến trong quá trình vận động biến 
hóa của vạn vật trong trời đất. Trời và đất là một đại âm 
dương. Sự vận động giao hóa giữa âm và dương đã thúc đẩy 
tạo thành sự biến hóa sinh thành hay hủy diệt của vạn vật 
trong trời đất. Nhũng mối quan hệ vợ chồng cha con, vua 
tôi trong xã hội loài người cũng là những mối quan hệ giữa 
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âm và dương, vì thế nên mới có đạo nhân nghĩa vua tôi, 
cha con, vợ chồng. "Dịch Truyện" đã sơ bộ quan sát thấy 
được sự đối lập tương hỗ và tác dụng tương hỗ giữa âm và 
dương là quy luật chung của vạn vật trong trời đất cũng như 
con người và sự vật trong xã hội. Nó có nhũng biểu hiện 
khác nhau trong vũ trụ, trong xã hội và trong sự sinh tồn 
và cuộc sống của con người. "Lập thiên chỉ đạo viết âm đữ 
dương, lập địa chỉ đạo viết nhu dữ cương, lập nhân chỉ đạo 
viết nhân dữ nghĩa" (Đạo lập ra trời gọi là âm và đương. 
Đạo lập ra đất gọi là nhu và cương, đạo lập ra con người 
là nhân và nghĩa) ("Thuyết Quái truyện"). Đó chính là "Đạo 
tam tài” (túc là đạo lập ra trời, đạo lập ra đất và đạo lập 
ra con người) đã có ảnh hưởng rất sâu xa đối vói các thế 
hệ sau, 


II-“CÁI HÌNH NHI THƯỢNG LÀ ĐẠO 
(CÁI CAO SIÊU HƠN HÌNH THỂ CỦA NÓ GỌI LÀ ĐẠO) 


Trong "Địch Truyện" có chép: "Cái chính nhi thượng gọi 
là đạo, còn cái hình nhỉ hạ thì gọi là khí (cái cao hơn hình 
thể của nó thì gọi là đạo, còn cái ð dưới hình thể của nó 
thì gợi là khí) ("Hệ Từ thượng truyện"). Đạo là quy luật hóa 
sinh và biến đổi của vạn vật trong trời đất, là mối liên hệ 
thuộc về bản chất bên trong của sự vật. Tính tất nhiên nội 
tại được sản sinh và biến hóa này của vạn vật là hoàn toàn 
trừu tướng, các cơ quan cảm giác của con người không thể 
nào trực tiếp nhận biết được, chỉ có dùng tư duy lý tính mới 
có thể nhận thức và nắm bắt được. Nói về mặt đạo nội tại 
Ỏ vạn vật trong trời đất được thế hiện trong vạn vật trong 
tròi đất thì nó là thuộc tính của vạn vật trong trời đất. Nếu 
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nói về mặt đạo là quy luật sản sinh, vận động biến hóa của 
vạn vật trong trời đất thì nó lại không chỉ giỏi hạn trong 
các sự vật cụ thể. Sự khác biệt của đạo và vạn vật chính là 
ỏ chố đạo là "hình nhỉ thượng”, còn vật thì lại là "hình nhỉ 
hạ". Gọi là "hình nhi thượng" là để chỉ khi đạo đã là một 
quy luật thì túc là nó đã có tính chất vô hình, trừu tượng, 
cũng tức là có đặc tính là "âm dương bất trắc chỉ vị thần" 
(cái mà âm dương không lường, không đo đếm được gọi là 
thần) (như trên). "Thần vô phương nhỉ dịch vô thể (Thần 
thì rất trừu tượng, vừa không có nhận thức, không biết gì 
cả mà cũng lại còn không có cả hình thể nữa) (nhu trên). 
Gọi là "hình nhi hạ" là để chỉ những sự vật có tính chất hữu 
hình, tức là những sự vật có đặc tính của "cái có hình, và 
vẫn gọi là khí" (như trên). 

"Dịch Truyện" dùng "hình nhi thượng" và "hình nhi hạ" 
để phân biệt đạo mang tính quy luật và những vật tồn tại 
cụ thể, như vậy chúng tỏ rằng nó đã đấn sâu vào nhận thức 
về quan hệ giữa đạo và khí. Những lý luận về quan hệ giữa 
đạo và khí này đá khởi đầu cho các quan niệm về đạo và 
khí của các Nho gia. Đến thời Tống, cùng với sự đấu tranh 
và dung hòa giữa Nho, Thích và Đạo, các nhà Nho phải tìm 
cho ra được một thú bản thể và vũ trụ cao nhất để làm chỗ 
dựa cho triết học của mình, thế là tính chất "hình nhi 
thượng" của đạo được gán cho cái ý nghĩa bản thể đó, đạo 
liền biến thành một thứ bản thể sản sinh ra vạn vật trong 
vũ trụ. Song, cái đó đâu phải là nghĩa gốc của mệnh đề 
"Hình nhi thượng giả vị chỉ đạo" (Cái hình nhỉ thượng gọi 
là đạo) ð trong “Dịch Truyện". 
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IH. ĐẠO VÀ THÁI CỰC 


Thái cực là một phạm trù triết học được nêu ra đầu tiên 
trong "Dịch Truyện". Ảnh hưởng của nó đối với hậu thế vô 
cùng to lón. Trong "Dịch Truyện" có chép: "Dịch" hữu thái 
cực, thì sinh lưỡng nghỉ, lưỡng nghỉ sỉnh tứ tượng, tú tướng 
sinh bát quái" ( "Dịch" có thái cực, thái cực sinh ra lưỡng 
nghỉ, lưỡng nghỉ sinh ra tứ tướng, tứ tượng sinh ra bát quái) 
(như trên). Câu nói này có hai ý nghĩa: Thứ nhất, nói về 
phương pháp bói toán. Thứ hai, nói về thuyết sinh thành 
của vạn vật trong vũ trụ. Xuất phát từ ý nghĩa của thuyết 
sinh thành vạn vật trong vũ trụ, thái cực là dùng để chỉ 
bản nguyên của vạn vật trong trồi đất, từ thái cực sản 
sinh ra bốn mùa, bốn mùa sinh ra tám loại vật tự nhiên 
như trồi, đất, sấm, gió, nưóc, lửa, núi, hồ ao và sông ngòi. 
Nhu vậy có nghĩa là thái cục là bản nguyên sinh ra vạn 
vật trong trời đất. Tất cả vạn vật trong trỏi đất đều được 
sinh ra từ thái cực. 


Còn về tính chất của thái cực thì trong "Dịch Truyện" 
thực ra vẫn còn chưa quy định rõ. Trong "Tự Quái truyện" 
có nói: "Hũu thiên địa nhiên hậu vạn vật sinh yên, doanh 
thiên địa chỉ gian duy vạn vật" (Có trời đất rồi sau đó mới 
sinh ra vạn vật, tràn ngập trời đất là muôn loài). Nhưng đé 
là nói về tình hình sau khi sinh ra trời đất. Căn cứ vào đó 
vẫn chưa thể xác định được tính chất của thái cực có trước 
sự tồn tại của tròi đất và rồi mới sản sinh ra vạn vật trong 
trời đất. Tù thời Tần, Hán cho đến nay, có người cho thái 
cực là khí còn ở dạng nguyên thủy, hỗn độn, còn chưa tách 
ra. Như Trịnh Huyền nói: "Cục trung chỉ đạo thuần hòa vị 


72 


phân chi khí dã" (Còn trong cực thì là đạo mà còn thuần 
hòa chưa tách ra thì là khí). (Xem Vương Ứng Lân tập, "Chu 
Dịch trịnh chú". Quyền 7). Cũng có người coi thái cục là 
thái nhất, hoặc đạo chí tính vô hình. Như Ngu Phiên nói: 
"Thái cực, thái nhất dã. Phân vi thiên địa, cố sinh lưỡng 
nghi dã" (Thái cực là thái nhất. Tách ra thành trời đất, vì 
thế sính ra lưỡng nghỉ) (Xem Lý Dinh Tộ "Chu Dịch tập 
giả”, quyển 14). Thái nhất, trong ?L4 Thị Xuân Thu" nói: 
Đạo dã giả, chí tỉnh đã, bất khả vi danh, cường vi chỉ vị chỉ 
thái nhất" (Đạo là một cái gì đó tinh tế nhất, không có hình 
đạng, không có tên gọi, đành gọi là thái nhất) (Đại lạc). 
Nhung đó là cách giải thích của những người đồi sau, chưa 
chắc đã đúng vói nguyên ý của "Dịch Truyện". 

Thái cực trong "Dịch Truyện" là một thực tại có trước 
cả sự tồn tại của vạn vật trong trời đất, Thái cực sản sinh 
ra vạn vật, có một quá trình diễn biến hóa sinh. Đạo chính 
là đạo âm dương của hình thi thượng trong quá trình thái 
cực hóa sinh vạn vật, cũng như trong quá trình biến hóa 
phát triển của vạn vật. 


“Dịch Truyện" lấy "nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" để 
xác định nội hàm của đạo, lấy "hình nhi thượng giả vị chỉ 
đạo" để mô tả đặc trưng của đạo và đưa ra phạm trù thái 
cực. Điều đó rõ ràng là đã hấp thu tư tưởng của các Âm 
dương gia và Đạo gia về sự biến hóa của âm dương và sự 
vô hình của đại đạo. Tù đó đá hình thành nên đạo luận độc 
đáo của riêng mình. Nó đã có ảnh hưởng quan trọng đối 
với sự phát triển của phạm trù đạo và đạo luận trong triết 
học Trung Quốc, đặc biệt là đối với sự phát triển của phạm 
trù đạo và đạo luận trong triết học của Nho gia. 
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TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG TÁCH RIÊNG THIÊN ĐẠO 
VÀ NHÂN ĐẠO CỦA TUÂN TỦ 


Tuân Tủ (khoảng năm 313- 238 trước Công nguyên) lấy 
đạo Nho làm tôn chỉ, tiếp thu tư tưởng tự nhiên đạo của 
Đạo gia và tu tưởng pháp trị của Pháp gia, đã hình thành 
đạo luận mà đặc trưng là sự khác biệt nhau, nhưng lại dựa 
dẫm vào nhau của đạo trời và đạo làm người. Đạo và đạo 
luận của Tuân Tử là tập đại thành các tư tưởng đạo thời 
Tiên Tần. 


1. ĐẠO LÀ THIÊN ĐẠO (ĐẠO TRÒI VÀ NHÂN ĐẠO 
(ĐẠO LÀM NGƯỜI) 


Tuân Tử cho rằng đạo là quy luật chung của sự vận 
động của vạn vật trong tròi đất. Ông nói: "Phù đạo giả, sÖ 
di biến hóa toại thành vạn vật đã" (Đạo có thể biến đổi 
dần để tạo nên vạn vật) ("Tuân Tủ. Viên công". Sau đây chỉ 
ghi chú tên bài). Đạo là căn cú và là xu thế tất nhiên của 
sự vận động biến hóa và sự hình thành muôn loài. "Vạn vật 
vi đạo nhất thiên, nhất vật vi vạn vật nhất thiên" (Vạn vật 
thì đều dựa cả vào đạo, một vật thì lại dựa cả vào vạn vật) 
("Thiên inận"). "Phù đạo giả, thể thường nhi tân biến, nhất 
ngung bất túc dĩ cử chỉ" (Đạo bình thường thì thế thôi, 
nhưng lại có những biến đổi khôn lường. Chi cần một chỗ 
nào đó thiếu nó thôi là tự nhiên sinh chuyện lón) ("Giải 
tế"). Đạo là cái sở đi nhiên của sự vận động biến hóa của 
vạn vật. Mọi sự biến hóa phát triển của các sự vật đều được 
thể hiện ra ỏ đạo. Đạo là chỉ quy luật chung của sự vận 
động phát triển của vạn vật trong thế giới (vũ trụ). 
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Đạo là quy luật chung, nhưng thực ra không phải là cái 
hư không, trống rống, nó tồn tại trong quá trình vận động 
biến hóa của vạn vật. Thế giói hiện thực có ba bộ phận lón, 
đó là trồi, đất và con người. Trời, đất và con người, mỗi 
thứ đều có tính quy luật vận động riêng. "Thiên hữu thường 
đạo hỹ, địa hữu thường số hỹ, quân tử hữu thường thể hỹ" 
(Trời thì có "thường đạo", túc đạo vĩnh hằng, không đổi; 
đất thì có "thường số", tức số không đổi; người quân tử thì 
có "thường thể”, tức là thể chất không bao giò: thay đối, tức 
cũng có nghĩa là đạo làm người) (“Thiên iuận"). Nghĩa là 
trỏi thì có thiên đạo, đất thì có địa đạo, người thì có nhân 
đạo. Ba loại đạo này có sự khác nhau. Vì thế, Tuân Tử lần 
lượt luận đạo từ hai phương diện thiên đạo (đạo trồi) và 
nhân đạo (đạo làm người). 


1. "Thiên hứu thường đạo" (Trời thì có đạo vĩnh hãng, 
không đổi) 


Tuân Tử cho rằng trời là cả một thế giỏi tự nhiên tồn 
tại bên ngoài con người. "Giai tri kỳ sỏ di thành, mạc trí kỳ 
vô hình, phù thị chi vị thiên" (Đều biết cái sỏ đi thành của 
nó mà lại không biết cái vô hình của nó thì đó là tròi) (như 
trên). Trồi vẫn tồn tại một cách khách quan, có xu thế tất 
nhiên và các quy luật cố hữu khách quan của sự vận động 
biến hóa của nó. Cái đó không thay đổi, chuyển dịch theo 
sự tốt xấu của con người. "Thiên hành hữu thường, bất vị 
Nghiêu tồn, bất vị Kiệt vong" (Trời cũng vận động có quy 
luật, không phải vì vua Nghiêu mà tồn tại, mà cũng không 
phải vì vua Kiệt mà mất đi) (như trên). Sự chuyển dịch của 
các vì sao, sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, sự xoay vần 
của bốn mùa, sự biến hóa của âm dương, tất cả đều là những 
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biểu hiện của quy luật vận hành của trời đất. Tư tưởng 
"thiên hữu thường đạo” mà Tuân Tử nêu ra dựa trên cơ sở 
thừa nhận sự tồn tại khách quan của tròi đó đã làm phong 
phú thêm nội hàm của đạo. 


2. "Đạo giả nhân chỉ sở đạo" (Đạo là đạo của con người 
mà con người phải theo) 

Tuân Tử cho rằng: Con người sống trong xã hội, giữa 
người này và người kia vẫn có sự liên hệ với nhau cũng như 
có sự tranh chấp lẫn nhau. Để hạn chế những ham muốn, 
những tham vọng có tính tự nhiên của con người, điều tiết 
quan hệ giữa con người với con người, làm cho con người 
có thể chung sống hòa thuận vói nhau mà không phát sinh 
ra sự rối loạn, phải quy định những chuẩn tắc để đuy trì 
trật tự xã hội. Những chuẩn tắc đó chính là nhân đạo. Đạo 
giả, phi thiên chỉ đạo, phi địa chi đạo, nhân chỉ sỏ đạo dã, 
quân tử chỉ sở đạo đã" (Đạo không phải của trồi, không 
phải của đất, đạo là của con người, của các bậc quân từ) 
(Nho hiệu"). Đạo là phép tắc luật lệ xã hội mà mọi người 
đều phải cùng tuân theo. 

Trong Tuân Tủ, nội dung của đạo bao gồm các mặt như 
nhân, nghĩa, lễ, nhướng, trung, tín và các hình phạt, chính 
lệnh, luật pháp. Trong đó, lế và pháp là hai thứ quan trọng 
bậc nhất. Cái gọi là lễ chính là các loại chuẩn tắc và quy 
phạm xác định sang hèn, già trẻ, vợ chồng, giàu nghèo, trên 
dưới có thứ, có bậc khác nhau. Lễ có thể ức chế hành vi tư 
tưởng của con người, làm cho con người ai có phận của 
người đó, để rồi trên cơ sở đó duy trì được trật tự xã hội. 
Tuân Tủ đặc biệt nhấn mạnh lế. Ông cho rằng lế chính là 
đạo làm người cao nhất. "Lế giả, nhân đạo chỉ cực dã" (Lễ, 
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ấy là đạo làm người (nhân đạo) cao nhất) ("Lễ luận"). "Cố 
nhân vô lễ bất sinh, sự vô lễ bất thành, quốc gia vô lế tắc 
bất ninh" (Cho nên, con người mà không theo lễ thì không 
sinh tồn và phát triển được; công việc mà không theo lế thì 
không thành; quốc gia mà không theo lễ thì sề rối loạn lung 
tung) (“Đại Iược"). Nhung, chỉ dựa vào lễ thôi thì vẫn chưa 
thể nào quản lý tốt được quốc gia. Nếu muốn làm cho thiên 
hạ đại trị, còn phải phối hợp sử dụng thêm cả hình pháp 
nữa. Hình pháp chính là chế độ pháp lệnh và hình phạt của 
nhà nước. Nó cũng là một chuẩn tắc mà mọi người cần phải 
tuân theo. Tuân Tử nêu ra và bàn song song cả đạo lẫn 
pháp. Ông nói: "Đạo chi dũ pháp dã giả, quốc gia chỉ bản 
tác đã” (Đạo cũng như là luật pháp, là cái gốc rễ cơ bản 
của quốc gia). "Vô đạo pháp tắc nhân bất chí" (Không có 
đạo, không có luật pháp thì con người không trọn vẹn (“Chí 
si). Lễ và pháp đều là nguyên tắc và chế độ cơ bản nhất 
của một nước. Không có lễ pháp thì không thể duy trì được 
trật tự xã hội, không quy phạm hóa được hành vi và tư tưởng 
của con người và cũng không thể nào nắm chắc và quản lý 
được con người. Vì vậy, lễ và pháp đều là nội dung quan 
trọng nhất của đạo làm người. Tuân Tử nói: "Chỉ đạo đại 
hình, long lễ trọng pháp tắc quốc hữu thường" (Đạo mà 
trọn vẹn thì sẽ được phát triển, lón mạnh, lễ mà thịnh vượng 
sâu sắc và pháp luật mà được coi trọng thì đất nước sẽ có 
kỷ cương nghiêm minh, nền nếp). (“Quân đạo"). Tôn sùng 
lễ nghĩa coi trọng pháp luật thì quốc gia sẽ có "thượng đạo" 
tức là đạo ổn định và kỷ cương phép tắc được giữ vững. 
"Đạo tồn tắc quốc tồn, đạo vong tắc quốc vong" (Đạo còn 
thì nước còn, đạo mất thì nước cũng mất) (nhu trên). Lễ 
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và pháp, những kỷ cương, phép tắc của nhà nước ấy là điều 
mấu chốt quyết định sự sinh tồn hoặc diệt vong của một 
nhà nước. Nhà nước nào có đạo lễ, pháp thì sẽ sinh tồn, 
phát triển, nhà nưóc nào không có đạo lễ pháp thì sẽ hốn 
loạn và đi tói bị diệt vong. 


II. QUAN HỆ GIỮA THIÊN ĐẠO VÀ NHÂN ĐẠO 


Tuân Tử cho rằng thiên đạo và nhân đạo tách biệt nhau. 
Thiên đạo là thuộc tính tủa tröòi, là quy luật vận hành của 
trời. Trời tồn tại một cách khách quan, vận hành tự nhiên, 
vì thế, thiên đạo cũng khách quan, tự nhiên. Con người 
không thể tùy ý thay đổi thiên đạo được, chỉ có thể nhận 
thức và vận động theo nó. Đối với thiên đạo "Ứng chỉ di 
trị tắc cát, ứng chi đi loạn tắc hung" (Thích ứng với nó (đạo 
trời để mà trị) thì mọi sự sẽ tốt lành, nhưng nếu làm lung 
tụng, ngược lại với nó thì sẽ gặp mọi điều gay go trắc trỏ 
chẳng lành). Hoạt động xã hội của con người, đù là hoạt 
động sản xuất, phòng bệnh dưỡng sinh hay là hoạt động 
chính trị, tu dưỡng đạo đức, đều cần phải tiến hành tuân 
theo thiên đạo mới có thể thành công tốt đẹp. Nếu không 
tuân theo thiên đạo thì chắc chắn sẽ thất bại. Tuân Tử còn 
chỉ rõ trời và thiên đạo không phụ thuộc vào ý chí con 
người, không thể khen chê, thưởng phạt. Các hiện tướng tự 
nhiên như sao lặn, gỗ kêu, nhật thực, nguyệt thực, hạn hán, 
lụt lội, đều là kết quả của sự đổi thay của trồi đất, sự biến 
hóa của âm dương, không có liên quan gì tói chính trị, xã 
hội. Điều đó cho thấy thiên đạo khác vói nhân đạo, hai cái 
đó tách biệt hẳn nhau chứ không phải là một. 
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Nhưng, khi người ta đúng trước thiên đạo tự nhiên, thì 
không. phải là thuần túy tiêu cực. Người ta đo "có khả năng 
hiểu được nó" nên có thể "thông hiểu được đại đạo", nhận 
thức được quy luật vận hành của thiên đạo, lợi dụng thiên 
đạo để mưu cầu phúc lội cho con ngưồi. Tuân Tử chủ 
trương: "Chế thiên mệnh nhỉ dụng chỉ" (Hạn chế mệnh trời 
và sử dụng nó), nghĩa là phát huy tác dụng năng động chủ 
quan của con người, khống chế và lợi dụng tự nhiên, chứ 
không chịu ngồi chờ đợi trời cho. Chủ trương này của Tuân 
Tủ bao hàm ý nghĩa coi trọng đạo làm người và biết lợi 
dụng thiên đạo. Theo Tuân Tủ, chỉ cần "long lễ trọng pháp" 
(Lễ mà thịnh vượng, sâu sắc, pháp luật mà được coi trọng), 
đạo làm người lưu hành khắp thiên hạ thì con người sẽ có 
khả năng nhận thức và lợi dụng thiên đạo để phục vụ cho 
mình. Xuất phát từ quan điểm này, Tuân Tử đã phê phán 
tư tưởng vô vi, tiêu cực của Láo Tử và Trang Tủ. 


Tóm lại, theo Tuân Tủ, thiên đạo là quy luật vận hành 
của tự nhiên. Đạo là người là phép tắc của xã hội loài người. 
Thiên đạo là tụ nhiên, đạo làm người là hành ví của con 
người. Thiên đạo và nhân đạo tách biệt nhau, nhưng có mối 
liên quan chặt chế với nhau. Tưân Tủ bàn về đạo, kế thừa 
đạo nhân đạo lễ của Khống Tủ và Mạnh Tủ, nhấn mạnh tư 
tưởng lễ của hai ông, tiếp thu thiên đạo và tự nhiên của 
Lão Tử và Trang Tử, gạn đục khơi trong, loại bỏ những 
phần vô vi tiêu cực, thụ động của nó, tiếp thu đạo pháp trị 
của các Pháp gia, tránh khuynh hướng hình phạt quá khắc 
nghiệt của nó để tù đó đi sâu.hơn nữa vào nhận thức về 
thiên đạo, nhân đạo và mối quan hệ tương hỗ của chúng 
nhằm rút ra thêm nhiều chân lý hơn. 
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Những trình bày và phân tích về đạo của các Nho gia 
thồi Tiên Tần chủ yếu có ba dòng suy nghĩ sau: 

1. Bàn về đạo ở phương diện nhân đạo (đạo làm người) 
đã quy định được hàm nghĩa của đạo là nhân nghĩa, lễ chế. 
Đó là đặc điểm của Khổng Tử và Mạnh Tủ. 

2. Bàn về đạo từ hai phương diện thiên đạo (đạo trời) 
và nhân đạo (đạo làm người), đấ quy định được hàm 
nghĩa của đạo là thiên đạo tự nhiên và lễế pháp xã hội. 
Chủ trương thiên đạo và nhân đạo vừa tách biệt nhau, 
lại vừa có quan hệ gắn bó mật thiết vỏi nhau, nhấn mạnh 
lợi dụng thiên đạo phục vụ cho bản thân mình. Đó là đặc 
điểm của Tuân Tủ. 

3. Tù trong sự vận động biến hóa của vạn vật! trong trời 
đất, đã tìm tòi nội hàm và đặc tính của đạo, rút ra được 
kết luận "Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" (cả âm cả dương 
thì gọi là đạo) và “hình nhỉ thượng giả vị chỉ đạo” (cái hình 
nhi thượng gọi là đạo). Đồng thời trên cơ sỏ đó đã đề ra 
"Tam tài chỉ đạo" (Đạo tam tài). Đó là đặc điểm của "Dịch 
Truyện". 

Từ ba đòng suy nghĩ trên, đá biểu lộ rõ đặc sắc của đạo 
luận của Nho gia và coi trọng hiện thực xã hội, coi nhẹ 
những học thuyết trừu tượng, những đạo lý sâu xa, khó hiểu. 
Về mặt này, khác với các Đạo gia. Đồng thời, các Nho gia 
coi trọng đạo làm người ỏ chỗ xem trọng nhân, lế, nghĩa, 
chế. Nó cũng khác hẳn với đạo làm người chú trọng đến 
hình phạt mà xem nhẹ lễ nghĩa của Pháp gia. Những đặc 
điểm này làm cho đạo luận của Nho gia về thiên đạo, đặc 
biệt là về mặt bản thể luận có phần thua kém các Đạo gia 
và Pháp gia; nhưng về mặt đạo làm người thì lại cao hơn 
hẳn các Đạo gia và Pháp gia. 
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CHƯƠNG lil 


TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA CÁC ĐẠO GIA 


Tiêu biểu cho các Đạo gia thời Tiên Tần là Lão Tử và 
Trang Tủ. Các Đạo gia khi bàn về đạo, thường chú trọng 
tìm tòi về thiên đạo. Từ thiên đạo tự nhiên, Lão Tử đi sâu 
vào bản thể luận. Trước tiên ông đưa ra tư tưởng đạo là tổ 
tiên của muôn loài (“đạo vi vạn vật chỉ tông"), rồi căn cứ 
vào đó triển khai đạo luận của mình. Ông cho rằng: Đạo 
không những là bản thể hình nhỉ thượng, vô hình vô trạng, 
mà con là quy luật tự nhiên vận động của vạn vật trong trời 
đất. Trời đất, người đều do đạo sinh ra và vận động theo 
đạo. Vì thế, tự nhiên vô vi là đạo làm người cơ bản cũng 
là nguyên tắc cơ bản để trị quốc. Trang Tủ kế thừa và phát 
huy tư tưởng đạo vỉ bản thể và quy luật vận động của Lão 
Tủ. Ông đề ra việc tu đưỡng đạo đức của con ngưỡi là bản 
thân phải theo đạo và đạt tói đạo, thực hiện được tói mức 
chí đạo "đúng vói ý của trồi đất", Không bị bất cú một hạn 
chế nào để có thể đến tói khắp thôn cùng xóm vắng". Đó 
là một mức độ tự do tuyệt đối về mặt tinh thần vượt ra 
ngoài cả thế gian. Cả hai ông đều có ảnh hưởng rất lón tói 
sự hình thành đạo giáo và Huyền học (Huyền học: Thời 
Ngụy, Tấn, Hà Yên, Vương Bật và một số người khác đã 
vận dụng tư tưởng đạo gia của Lão Tử và Trang Tử, nhào 
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trộn các loại kinh nghĩa và đạo Nho, hình thành một loại 
triết học duy tâm, gọi là Huyền học. Thế giới quan hoặc 
phương pháp luận của Huyền học đối lập vói biện chứng 
pháp, dùng những quan điểm cô lập, tĩnh tại, phiến diện 
để quan sát thế giói, cho rằng tất cả mọi vật đều cô lập, 
vinh hằng, bất biến. Nếu có biến đổi đi chăng nữa thì đó 
cũng chỉ là về số lượng, hoặc là nguyên nhân biến đổi không 
nằm bên trong sự vật - ND). 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG "ĐẠO GIỐNG NHƯ TỔ TÔNG 
CỦA MUÔN LOÀI" CỦA LÃO TỬ 


Lão Tử (khoảng năm 580 - 500 trước Công Nguyên) là 
người sáng lập ra Đạo gia. Ông coi đạo là một phạm trù 
triết học cao nhất. Triết học thời Tiên Tần, Lão Tử là người 
đầu tiên đưa đạo lên tói bản thể cao độ. Trong lịch sử phát 
triển phạm trù đạo, Lão Tủ giữ một vị trí hết sức quan 
trong. 


I. HÀM NGHĨA ĐẠO 


1. Đạo giống như tổ tiên của muôn loài 


Lão Tử cho rằng đạo là bản thể và bản nguyên của vạn 
vật. Vạn vật trong trời đất đều do đạo sinh ra. Ông nói: 
"Đạo xung nhỉ dụng chỉ hoặc bất đoanh, uyên hề tụ vạn vật 
chỉ tông" (Nghĩa là: Đạo được sinh ra, sử dụng nó không 
dư thừa. Nó sâu xa tựa như tổ tông của vạn vật) ("Lao Tử". 
Chương 4. Sau đây chỉ ghi chú số chương). Ông nói: "Đạo 
sinh chỉ đức súc chí, vật hình chi, thế hành chỉ, thị đi vạn 
vật mạc bất tôn đạo nhỉ quý đức" (Nghĩa là: Đạo đức sinh 
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ra. Đúc nuôi dưỡng nó, vật là hình bóng nó, thế tạo ra nó. 
Trong vạn vật, không có gì là không theo đạo và quý đức) 
(Chương 51). Đạo hư và vô hình là căn cứ để vạn vật dựa 
vào đó mà tồn tại, lại là bản nguyên của vạn vật phái sinh. 
Vạn vật trong trời đất đều do đạo biến hóa mà ra. Quá 
trình đó: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam 
sinh vạn vật" (Nghĩa là: Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, 
hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Có ý chỉ đạo là nguồn 
gốc của muôn loài. Tù đạo, sinh sôi nảy nỏ dần ra tất cả - 
ND). Cái gọi là "nhất" ấy, là một trạng thái hỗn mang, chưa 
phân ranh giới trước khi trồi đất được hình thành. Tù một 
sinh ra hai, tức là sinh ra tròi đất hoặc âm dương. Trời đất 
và âm dương giao hòa mà sinh ra tam, túc là xung khí, sau 
đó mói sinh ra vạn vật. Nhu vậy, đạo đã trỏ thành bản thể 
hoặc bản nguyên, vạn vật từ đó mà sinh ra. Vạn vật đều 
thống nhất với đạo. 


2. Vận động ngược chiều của đạo 


Đạo sinh ra vạn vật trong trời đất, mà đồng thời cũng 
tồn tại Ö vạn vật trong trồi đất, thể hiện sự vận động biến 
hóa của vạn vật trong trời đất. Nhìn chung quy luật này là 
phản, là ngược lại. "Phản giả đạo chỉ động, nhược giả đạo 
chỉ dụng" (Nghĩa là: vận động ngược chiều của đạo không 
đủ tác động vào đạo) (Chương 40). Quy luật vận động đạo 
phản có hai hình thái biểu hiện: 

Một là tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đạo và vạn vật trong 
trồi đất do đạo sinh ra đều biểu hiện những đặc điểm vận 
động tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đạo “Cường vi chi danh viết 
đại, đại viết thệ, thệ viết viến, viễn viết phản" (Nghĩa là: 
Đạo mạnh thì gọi là lón, lón thì gọi là qua đi, qua đi gọi 


83 


là xa, xa gọi là phản, phản là ngược lại, quay lại). Bản thân 
đạo luôn luôn một đi một về, lộn đi lộn lại theo vòng tròn 
không ngừng. Vạn vật sản sinh, trưởng thành, nói cho cùng, 
luôn tuần hoàn, thể hiện sự vận động của đạo. 


Hai là chuyển hóa lẫn nhau. vạn vật trong trồi đất đều 
là "cái âm gánh vác và bao bọc cái dương", được cấu tạo 
thành bỏi hai mặt đối lập (âm dương). Ngược nhau, nhưng 
lại kết hợp vói nhau để sinh thành. Hai mặt âm và dương 
trong các vận động đối lập, không ngừng giảm bót đi hoặc 
tăng thêm lên (tiêu trưởng lẫn nhau) không ngừng chuyển 
hóa lẫn nhau. "Hữu vô tương sinh, nan dịch tương thành, 
trưởng đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh 
tương hòa, tiền hậu tương tùy” (Nghĩa là : có và không có, 
cái này sinh ra cái kia, khó và đế thì cùng nhau tạo ra nhau, 
đài và ngắn tương ứng nhau, cao và thấp nghiêng lệch vào 
nhau, âm và thanh hòa quyện vào nhau, trưóc và sau cũng 
theo nhau) (Chương 3). "Họa hề phúc chỉ sỏ y, phúc hề họa 
chỉ sở phục" (Nghĩa là: Có kết hợp với không thì sinh tồn, 
khó kết hợp với dế thì thành đạt, dài kết hợp vói ngắn thì 
sẽ hiện rõ ra, cao kết hợp với thấp thì sẽ nghiêng lệch, âm 
kết họp với thanh thì hài hòa, trước kết hợp với sau thì thuận 
theo) (Chương 58). Có hay là không có, khó hay để, dài hay 
ngắn, mạnh hay yếu, cao hay thấp, âm vỏi thanh, tiền vói hậu, 
họa với phúc, tất cả đều chuyển hóa lẫn nhau. Những vận 
động cương và nhu, vinh và nhục , thắng và thua, tiến và thoái 
cũng đều là như thế cả. 

3. Đạo là đạo vô vị 

Đặc trung bản chất của đạo là tự nhiên, vô vi (thuận 
theo tự nhiên, không làm gì cả). Lão Tử đòi hỏi: "Dĩ đạo 
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ly thiên hạ" (Nghĩa là: Dùng đạo là con đường đến với mọi 
người) (Chương 60). Ông cho rằng đạo là nguyên tắc cơ bản 
để quản lý xã hội của một nhà nước. Dùng đạo để trị quốc. 
Một là, tự nhiên vô vi, không liều lĩnh can dụ vào, hãy để 
cho trăm họ thuận theo cái tự nhiên của nó. "Vị đạo nhất 
tổn, tổn chi hựu tổn, đi chí vu vô ví" (Nghĩa là: Hằng ngày 
mà để giảm đạo đi, cứ giảm mải, giảm mái đi như thế, đến 
mức là không côn gì nữa) (Chương 48). Hai là, ruồng bỏ 
các bậc tài cao học rộng trở lại trạng thái ít, nước nhỏ dân 
hèn, đưa xã hội quay trỏ về thời đại chất phác thực thà 
không tranh giành, đố ky lẫn nhau. Dùng đạo để trị quốc, 
có thể làm cho trăm họ lạc nghiệp xã hội phong phú, sung 
túc. "Đạo thường vô vi nhỉ vô bất vi. Hầu vương nhược năng 
thủ chí vạn vật tương tự hóa... thiên hạ tương tụ định” 
(Nghĩa là: Đạo thường vô vi mà cũng không thể vô ví được. 
Nếu hầu vương có thể giữ được thì vạn vật sẽ tụ hóa.... thiên 
hạ sẽ tự định) (Chương 37). Lão Tử cho rằng lúc bấy giỏ 
trăm họ trong thiên hạ nghèo khổ, xã hội rối ren liên tục, 
mà căn nguyên của nó là kẻ thống trị không trị quốc bằng 
đạo, mà chỉ để thỏa mãn quyền lợi riêng, hoành hành ngang 
ngược để hà hiếp thiên hạ, và như vậy thì về cø bản là đã 
quay lưng phản lại đạo. 
4. Đạo là đạo đức 


Đạo của Lão Tử lại là nấc cao nhất của bậc thang tu 
dưỡng đạo đức của con người. "Khổng đúc chí dung, duy 
đạo thị tòng" (Nghĩa là: Nội dung đúc của Khổng Tử duy 
chỉ là theo đạo) (Chương 21). Việc tu đưỡng đạo đức của 
con người phải tiến hành theo yêu cầu của đạo, lấy đạo làm 
nội dung. Lấy thể đạo hành đạo làm giới hạn cao nhất. Đạo 
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là một thứ tự nhiên vô vi, vì thế việc tu dưỡng đạo đúc của 
con người cũng phải lấy việc quay trỏ về bản tính thuần 
phác tự nhiên làm mục tiêu, thông qua rèn luyện tu dưỡng, 
làm cho mình thành thánh nhân có đạo. Theo Lão Tủ, 
những thánh nhân như vậy thật thà khiêm tốn, trung thực, 
sống thanh tịnh, rất đỗi yêu thương không có những ham 
muốn, thèm khát, luôn chắt bóp, cầm kiệm, làm ra nhiều 
nhưng rút cục trong nhà chẳng có gì, giúp đÕ người ta nhiều 
nhưng không hề lên mặt ỷ thế ta đây, là bậc thầy, là bề 
trên, nhưng không bao giờ tỏ ra hống hách, vỗ ngực ta đây. 
Luôn sống nhã nhặn mềm mỏng, khiêm nhường, không 
tranh cạnh gì với ai. Vị trí thì luôn đành cho mình öỏ bên 
dưới ỏ phía sau. Những thánh nhân như vậy mà trị vì quốc 
gia, có thể đạt được vô vi nhi trị, thực hiện được xã hội lý 
tưởng thuần phác không tranh giành ghen ghét nhau. 


II. ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠO 


Lão Tử đã mô tả khá nhiều về đạo sản sinh ra vạn vật 
trong tròi đất và quy nạp thành ba đặc trưng chính: 


1. Tính trên hình thể 


Đạo không thể nhìn được, không thể nghe thấy, cũng 
không thể sö nắn được. Lão Tủ đã hình dung đạo là: "Vô 
trạng chỉ trạng, vô tượng chi tướng" (Nghĩa là: Trạng thái 
không có trạng thái, hình bóng không có hình bóng) 
(Chương 14), mơ hồ, láng máng, vô hình, hình thể siêu việt 
(vô cùng bé nhỏ đến mức như không có gì) mà mắt tai và 
các cø quan cảm quan của con người không sao nhận biết 
nổi. Nó là sự tồn tại siêu cảm giác. 
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2. Tính thực tồn 


Đạo là một cái gì đó mồ mỏ ảo ảo, chót bừng tỉnh, nghĩ 
mường tượng ra thì trong đó hình bóng nó hiện ra đây, chọt 
suy nghĩ ra thì thấy nó như là một vật gì đó còn e ấp, kín 
đáo, chìm trong cái u hoài, xa thẳm mà bên trong chứa 
đựng, cái tỉnh hoa, hoàn mỹ. Cái tỉnh hoa hoàn mỹ của nó 
rất chân thực, trong đó chứa những niềm tin cho đến tận 
bây giò, tên của nó cũng vẫn côn nguyên vẹn như xưa. Có 
trải qua nhiều thì mói biết được, chứ ta làm sao cứ lấy hiểu 
biết nhiều đã cho là đúng được. Đành phải vậy thôi ("Đạo 
chí vi vật, duy khoảng duy hốt. Hốt hề hoảng hề, kỳ trung 
hữu tướng, hoâng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. Yểu hề minh 
hề, kỳ trung hữu tính. Kỳ tỉnh thậm chân, kỳ trung hũu 
tín. Tự kim cập cổ kỳ danh bất khú. Di duyệt chúng phủ. 
Ngô hà dĩ tri chúng phủ chỉ nhiên tai? Di thử?") (Chương 
21). Đạo tuy là một cái gì đó mồ mồ ảo ảo, không thành 
hình rõ rệt để người ta cảm giác thấy được. Không biết 
được, nhưng sự tồn tại của nó là xác thực. Vì thế, mọi 
người có thể căn cú vào nó để nhận thức đạo lý bản nhiên 
của vạn vật. 


3. Tính vận động 


Đạo vẫn tồn tại từ xưa tói nay, độc lập, không đổi nhưng 
vận động không ngùng. Đạo "độc lập nhi bất cải, chu hành 
nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, tự 
chi viết đạo, cường vi chu danh viết đại" (Nghĩa là: Tù xưa 
đến nay, đạo vẫn tồn tại độc lập, không có đổi thay gì. Nó 
vận động xoay tròn không nghỉ. Có thể coi nó là mẹ của 
muôn loài. Ta không biết tên gọi của nó mà chỉ gọi nó bằng 
chữ đạo. Khi nó mà mạnh thì gọi thêm vào tên là đại để 
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thành đại đạo) (Chương 25). Đạo mà luôn chuyển động 
xoay vòng không ngừng ấy chính là cội nguồn của tất cả các 
sự vật đang vận động biến hóa. 

Những đặc tính này của đạo đã làm cho đạo có thể trỏ 
thành bản thể và bản nguyên sản sinh ra vạn vật. Đồng thời, 
những đặc tính đó cũng đặt nền tảng cho đạo trỏ thành 
phạm trù triết học. 


III. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ CÁC KHÁI NIỆM CÓ, 
KHÔNG, ĐẾ, THẦN, TỰ NHIÊN, VÔ VI, ĐỨC 


1. Quan hệ giữa đạo và các khái niệm có, không 


Trong kết cấu lôgic triết học của Lão Tủ, đạo là một 
thể thống nhất của có và không. Ông nói: "Vô danh thiên 
địa chí thủy, hữu danh vạn vật chí mẫu. Cố thường vô dục 
đi quan kỳ diệu. Thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu. Thủ 
lưỡng giả đồng xuất nhị đị danh. Đồng vị chỉ huyền. Huyền 
chỉ hựu huyền, chúng điệu chỉ môn". (Nghĩa là: Cái gọi là 
không (vô danh ) là khỏi thủy của tròi đất, cái gọi là có 
(hữu danh) là mẹ đẻ của vạn vật. Vì thế cái thường vô là 
muốn thấy được cái kỳ diệu của nó, cái thường hữu là muốn 
nhìn thấy cái phạm vi của nó. Hai cái này cùng xuất hiện, 
nhung lại khác tên gọi. cái cùng gọi là huyền hoặc cả, cái 
đã huyền hoặc lại càng thêm huyền hoặc, nơi xuất phát của 
những điều kỳ điệu) (Chương 1). Vô và hữu đều cùng xuất 
hiện nhưng lại khác tên gọi". Cái vô là để chỉ cái khỏi thủy 
của trời đất (“Thiên địa chi thủy"). Cái hữu là để chỉ mẹ 
của vạn vật ("Vạn vật chỉ mẫu") Sở di đạo là sự thống nhất 
giữa vô và hữu vì nó mang đặc tính của cái huyền hoặc. 
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Đạo là sự tồn tại u ẩn vô hình, là "cái trạng thái không có 
trạng thái (vô trạng chí trạng"), cái hình thái, dạng hình 
lại hư ảo (vô vật chỉ tượng") đã "huyền hoặc lại càng thêm 
huyền" hoặc "(huyền chỉ hựu huyền”), là cái siêu kinh 
nghiệm và không thể cảm nhận được. Vì thế, có thể gọi là 
vô. Nhưng như vậy không có nghĩa đạo là cái gì đó hư vô 
tuyệt đối. Đạo tuy u ẩn vô hình, nhưng lại "kỳ trung hữu 
tượng" (bên trong có hình ảnh), "kỳ trung hữu vật" (có 
hình thái, đạng hình ỏ trong đó), "kỳ trung hữu tỉnh” (bên 
trong nó có chứa đựng cái tinh hoa hoàn mỹ). Đó là một 
sự tồn tại chân thực. Vĩ thế cũng có thể coi là hữu. Hữu 
và vô thống nhất nhau ỏ đạo "đã huyền hoặc lại càng 
thêm huyền hoặc” như vậy là có thể từ cái vô, rồi theo 
quan sát tác dụng của đạo, nhận thức được cái đạo lý 
"Vạn vật trong thiên hạ được sinh ra từ cái hữu. Mà cái 
hữu thì được sinh ra từ cái vô". 


2. Đạo với đế, thần 


Dưới con mắt người thời Ân, Chu, đế là phần trên hết, 
sáng tạo ra vạn vật, là chúa tế của vạn vật, đôi khi còn gọi 
là thượng đế hay là thiên đế. Lão Tử đưa ra đạo là tổ tông 
của muôn loài, ông xếp đế dưới đạo và cho rằng đạo ở trước, 
Ö trên đế và thần. Ông nói: "Ngô bất tri thùy chi tử tương 
đế chỉ tiên". (Nghĩa là: Ta đâu biết con là ai, hình như có 
trước cả để) (Chương 4). Dứt khoát không hề do dự xóa bỏ 
tư cách là đấng tối cao, chúa tể tất cả của thượng đế. Điều 
đó rõ ràng là sự cố tình khiêu chiến đối với truyền thống 
thiên thần luận về thượng đế. Cho dù sự khiêu chiến này 
được xuất hiện dưới hình thức nào đi nữa thì cũng đều là 
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sự tấn công mánh liệt vào quan niệm thần quyền có từ thời 
Ấn, Chu đến lúc bấy giò và nó có ý nghĩa giải phóng khỏi 
uy quyền của thượng đế, 


Lão Tử còn chủ trương thánh nhân cũng cần phải trị vì 
thiên hạ bằng đạo, chú không nên dựa vào quỷ thần. Từ 
xưa tói nay, kẻ thống trị đều mượn uy linh của quỷ thần để 
trị vì thiên hạ. Lão Tử kiên quyết phản đối điều này. Ông 
cho rằng nên "Vô vi nhỉ trị" theo các yêu cầu của đạo để 
rồi từ đó làm cho thiên hạ ai cũng được sống bằng tính cách 
riêng của mình, sống hòa thuận với nhau, làm cho xã hội 
phát triển một cách tự nhiên. Trong lĩnh vực chính trị xã 
hội. Lão Tử cũng bài trừ địa vị của thượng đế và quỷ thần. 


3. Đạo với tự nhiên và vô vì 


Lão Tủ cho rằng : Tự nhiên, vô vi là đặc tính cơ bản 
của đạo. Ông nói" "Đạo chỉ tôn, đúc chi quý, phù mạc chỉ 
mệnh, nhi thường tự nhiên" (Nghĩa là: Kinh đạo, quý đức 
cái này không phải là mệnh mà là lẽ tự nhiên không bao 
giờ thay đối) )(Chương 51). Đạo và cả đức thể hiện đạo 
đều có đặc tính không tiếp nhận sự vô vi tự nhiên của chúa 
tể. Tự nhiên vốn là bản tính của đạo, cũng là bản tính của 
trồi, đất, con người. "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên 
pháp đạo, đạo pháp tự nhiên" (Nghĩa là: Phép người là đất, 
phép đất là trời, phép trời là đạo, phép đạo là tự nhiên) 
(Chương 25). Mọi con người và sự việc trong xã hội đều 
phải làm theo nguyên tắc tự nhiên này. Thánh nhân trị vì 
xã hội bằng đạo. Điểm cơ bản của nó tức là lấy tinin thần 
tự nhiên để trị vì đất nước. "Xủ vô vi chi sự, hành bất ngôn 
chỉ giáo" (Nghĩa là: Tiến hành công việc là ỏ nơi vô vi, tiến 
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hành đạy dố là ở nơi làm chứ không phải là nói) (Chương 
2). Đó chính là "hy ngôn tự nhiên" (tự nhiên, ít lồi) (Chương 
23). Chỉ cần thuận úng theo tự nhiên thì trăm họ sẽ không 
cảm thấy sự gò bó, sự đè nén áp đặt từ bên ngoài, mà vui 
vẻ thoải mái làm việc. "Công thành sự toại, bách tính giai 
vị ngã tự nhiên" (Nghĩa là : Công thành danh toại, trăm họ 
đều nói một cách tự nhiên về mình) (Chương 17). Vô vi đòi 
hỏi người ta, đặc biệt là những người thống trị, không nên 
làm hoặc không nên liều lĩnh. Lão Tử nhấn mạnh "Di vô 
sự thủ thiên hạ" (Lấy được thiên hạ nhẹ như không). Trị vì 
thiên hạ bằng vô vi. Ông nhìn thấy những mệnh lệnh hành 
chính rối rắm, lộn xộn, những hình phạt tàn khốc, những 
mưu mô xảo trá, những hành vi làm càn thục mạng. Kết 
quả của tất cả những thứ đó đều trái ngược hoàn toàn vói 
mong muốn. Vì vậy, cần phải loại trù những hành vi càn rõ 
làm bậy hữu vi, phải trị vì thuận theo cái tự nhiên của nhân 
tính. Chỉ cần vô vi, trăm họ cũng sẽ tự giàu có lên, tự biến 
đổi, tự mình ngay thẳng chính trực, tự mình thuần phác vô 
vi, cũng giống như tự nhiên, vừa là bản tính của đạo, lại 
vừa là sụ thể hiện việc trị quốc bằng đạo. 
4. Đạo đức 


Đức của Lão Tủ chính là sự đảm bảo chắc chắn, cụ thể 
của đạo hình nhi thượng. Trong cuộc sống của vạn vật trong 
trồi đất cũng như trong cuộc sống của con người trong xã 
hội, đạo khi sản sinh ra vạn vật trong trời đất, tồn tại ngay 
bên trong vạn vật trong trời đất được giữ lại trong vạn vật, 
thúc đẩy tạo nên vạn vật, làm cho vạn vật tự mình sinh 
trưởng. Đó chính là đức. Ông nói: "Đạo sinh chỉ, đức súc 
chỉ, trưởng chỉ dục chí, đình chỉ độc chỉ, cái chi phúc chỉ, 
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sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vi 
huyền đức" (Nghĩa là:" Đạo sinh ra nó, đúc chứa đựng nó, 
nuôi dưỡng nó trưởng thành, nếu cản ngăn nó, làm hại nó, 
che đậy nó, lật úp nó thì dù có sinh ra nhưng vẫn coi như 
không có, có đấy mà cũng không dựa được, có lỏn đấy mà 
không chủ quản được. Đó là đức mø hồ huyền hoặc không 
thể tin được (Chương 51). Đúc thể hiện đạo, chứa dụng và 
làm cho vạn vật trưởng thành chứ không phải chỉ có vậy 
thôi. Giữ lại được vạn vật mà không thể dựa được, tạo nên 
được vạn vật hẳn hoi rồi mà không chủ quản được. Tác 
dụng chứa đựng muôi dưỡng đến trưởng thành của đúc đối 
với vạn vật là đúng và hết sức tự nhiên. Đó là đặc điểm của 
đức. Đức sâu nặng nhất cũng chính là thể hiện đạo một 
cách chọn vẹn theo bản tính tự nhiên của nó. Vì thế, chỉ 
cần quán triệt phổ biến tư tưởng đạo vào trong cuộc sống 
con người trong xã hội, thì đức cũng thực sự bao trùm lên 
xã hội. Đạo "Tu chi vu thân, kỳ đức nãi chân; tu chỉ vu g1a, 
kỳ đức nãi đư ; tu chi vu lương, kỳ đúc nãi trưởng; tu chỉ 
vu bang, kỳ đức nãi phong ; tu chỉ vu thiên hạ, kỳ đúc nãi 
phổ" (Nghĩa là: Đạo tu ở bản thân, cái đúc mới thật, tu Ỏ 
nhà mình, đức độ mới nhiều, tu Ỏ làng xóm cái đúc mới 
rộng, tu Ở trong bang tộc, cái đức mói phong phú, tu ö khắp 
thiên hạ thì cái đức mới trỏ nên phổ biến sâu rộng Chương 
54). Thất đạo nhỉ hậu đức, thất đức nhỉ hậu nhân, thất nhân 
nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lế. Phù lế giả trung tín 
chỉ bạc nhỉ loạn chi thủ" (Nghĩa là: Mất đạo mà được đức 
về sau, mất đúc mà được nhân về sau, mất nhân mà đước 
nghĩa về sau, mất nghĩa mà được lễ về sau. Cái lễ, ấy là cái 
bạc của trung tín. Kẻ có được cái lễ ấy thì cái đúc trung tín 
của nó nhỏ bé, mỏng manh biết bao nhiêu. Đó chính là cái 
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đầu mối nảy sinh ra loạn lạc) (Chương 38). Trong xã hội 
mà đạo bị bỏ, đức bị mất, trung tín nhỏ bé mỏng manh thì 
mói phải dựa vào nhân, nghĩa, lế, nhạc để ràng buộc con 
người, kết quả của nó thế tất sẽ tranh cướp, chạy chọt tranh 
giành, cướp bóc lẫn nhau, dẫn tỏi loạn lạc. Chính vì thế Lão 
Tủ vút bỏ không thương tiếc cái quy phạm luân lý đạo đức 
kiểu nhân, nghĩa, lễ, nhạc. Ông cho rằng đó quyết không 
phải là đạo cai trị lâu dài đảm bảo an ninh bền vững. Ông 
đã chỉ ra: Chỉ có thể dựa vào đạo, trọng đức, để mọi vật 
phát triển tự nhiên (tự nhiên vô vỉ) mói có thể trường sinh 
cửu thị (Tồn tại và phát triển lâu đài, trông coi quán xuyến 
được mái) và thiên hạ mói thái bình được. "Trọng tích đức 
tắc vô bất khắc, vô bất khấc tắc mạc trỉ kỳ cực. Mạc tri kỳ 
cực, khả đi hữu quốc, hữu quốc chỉ mẫu khả đi trường cửu. 
Thị vị thâm căn cố đế trường sinh cửu thị chỉ đạo" (Nghĩa 
là: Đúc tích được dày thì không có cái gì là không thắng 
được. Đã không có cái gì là không thắng được thì rồi cũng 
tiến xa không biết thế nào là cùng cả. Thắng được tất cả 
nghĩa là vô cùng yên ổn. Mà đã như vậy rồi thì sẽ có cả 
nước và cái gốc, cái trụ cột của đất nước sẽ có thể vững 
vàng bền lâu mái. Đó là cái đạo thâm căn cố đế trường sinh 
cửu thị tức sống mãi, tồn tại mãi) (Chương 59). 

Đạo là một bản thể vô hình, vô danh, là căn cú tồn tại 
của muôn loài. Nó vận động không ngừng, biến hóa thành 
vạn vật và tồn tại bên trong vạn vật. Là quy luật và căn cứ 
biến đổi vận động của vạn vật. Cái đức để thể hiện và biến 
đạo thành hiện thực, dùng tự nhiên vô vi, thực sự quay lại 
với mức độ chân thật nhất. Đạo là nguyên tắc trị vì quốc 
gia. Cần phải trị vì một nước bằng đạo, vô vi nhi trị, mỏi 
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có thể đạt được bền vững an dân. Đó chính là đạo luận của 
Lão Tử. 

Từ thiên đạo (đạo trồi), Lão Tủ đã lần hồi nghiên cứu, 
rồi quy định đạo. Tư duy lý luận của ông đã vượt ra khỏi 
giói hạn của xã hội loài người, đi sâu vào nghiên cứu bản 
thể của vũ trụ. Chính điểm này đã làm cho ông có thể luận 
đạo từ mức độ cao của bản thể luận. Đạo luận của Lão Tử 
không những mở ra học phái của Đạo gia, mà còn ảnh 
hưởng sâu xa tói sự phát triển đạo luận của đạo Nho và cả 
nền triết học Trung Quốc nữa. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO SINH RA TRÒI ĐẤT 
CỦA TRANG TỦ 


Trang Tủ (Khoảng 269-286 trước Công nguyên) kế thừa 
và phát triển phạm trù đạo của Lão Tử, lấy đạo làm hạt 
nhân triển khai thành hệ tư tưởng triết học mênh mông 
rộng lón của ông. 


I. HÀM NGHĨA ĐẠO 


1. Đạo sinh ra trời đất 


Đạo của Trang Tủ trước hết là một phạm trù có tính 
bản thể, mang hàm nghĩa của bản thể luận. Trang Tủ cho 
rằng: Đạo là bản thể của vạn vật trong vũ trụ. Vạn vật 
trên thế giói đều do đạo sinh ra. Ông nói: "Đạo có tình có 
lòng tin, vô vi, vô hình có thể truyền bá đi mà không nhận 
lại được, có thể. được đấy mà không thể nhìn thấy được; từ 
cội nguồn gốc gác xa xưa, khi chưa có trồi đất, nó vốn đã 
tồn tại rồi, thần quỷ thần đế, sinh ra trời, sinh ra đất, xuất 
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hiện trước thái cực, mà không coi là cao, ö sâu bên dưới 
lục cực mà không coi là sâu, có trước cả khi có tròi, có đất 
mà không coi là lâu, phát triển từ thời thượng cổ rồi mà 
vẫn không coi là già nua" ("Phù đạo, hữu tình hữu tín, vô 
vi vô hình, khả truyền nhi bất khả thụ, khả đắc nhi bất khả 
kiến; tự bản tự căn, vị hữu thiên địa, tự cố dĩ cố tồn ; thần 
quỷ thần đế, sinh thiên sinh địa; tại thái cực chỉ tiên nhỉ 
bất vi cao, tại lục cực chỉ hạ nhi bất ví thâm, tiên thiên địa, 
sinh nhí bất vi cửu, trưởng vu thượng cổ nhỉ bất vi lão") 
(“Trang Tủ. Đạo Tông sự". Dưới đây không ghi chú tên bài). 
Đạo tuy lặng lẽ, âm thầm, không thấy hình bóng nên không 
thể nhận biết được, nhưng lại có tình và có lòng tin, là sự 
tồn tại chân thực. Tù cổ chí kim vẫn tồn tại vĩnh hằng, !^ 
cội nguồn, gốc rể của vạn vật và là căn cứ cho sự tồn tại. 
Tất cả trên thế giới này, không chỉ có vạn vật trong trồi 
đất, mà cả quỷ thần thượng đế, đều được sản sinh ra tù 
đạo. Chính do ở chỗ đạo là vô cùng ruộng lón, không hình 
không dạng, nhưng vẫn tồn tại vĩnh hằng, cho nên nó bao 
trùm lên cả vạn vật. "Phù đạo, phúc tải vạn vật giả đã, 
đương dương hồ đại tai !" (Nghĩa là: Đạo là cái bao phủ 
lên trên vạn vật, nó thật là rộng lón mênh mông ("Thiên 
địa"). "Vạn vật giai vãng tư yên nhị bất quý, thử kỳ đạo dữ" 
(Nghĩa là: Cái mà mọi vật đều trông chờ vào đó cả mà 
không bao gið bị thiếu thốn đi, chính là đạo vậy) ("Trí Bắc 
dự”). Điều đó cho ta thấy đạo là một bản thể mang tính 
thực tồn, sinh ra vạn vật trong trồi đất. 


2. Đạo là "nguồn gốc của vạn vật" 
Đạo sinh ra vạn vật trong trời đất, đồng thời lại chi phối 
sụ vận động biến đổi của vạn vật trong trời đất, là quy luật 
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cần phải tuân theo trong quá trình sinh thành và phát triển 
của vạn vật trong trồi đất. "Đạo giả vạn vật chi sỏ do đã, 
thứ vật thất chỉ giả tử, đắc chỉ giả sinh, vi sự nghịch chỉ tắc 
bại, thuận chỉ tắc thành" (Nghĩa là: Đạo là cội nguồn của 
vạn vật; nhiều vật mất nó thì chết, có được nó thì sống: làm 
gì mà trái với nó thì thất bại, thuận theo nó thì thành công). 
("Ngư phụ"). Nói như thế có nghĩa là: Đạo là phép tắc và 
trong quá trình vận động biến hóa, vạn vật phải tuân theo. 
Vạn vật biến hóa theo đạo thì sẽ sinh trưởng, không theo 
đạo thì sẽ bị diệt vong; con người làm theo đạo sẽ thành 
công, làm ngược lại đạo thì sẽ thất bại. Đạo là quy luật, tồn 
tại trong quá trình phát triển của sự vật. 

"Lưu hành vu vạn vật giả, đạo dã" (Cái lưu hành ỏ nơi 
vạn vật là đạo vậy) ("Thiên địa"). Vạn vật không thể không 
làm theo đạo. Âm dương biến hóa, bốn mùa nối tiếp thay 
nhau, đều là những hình thức biểu hiện của đạo. Trời đất 
có đạo biến hóa của trời đất, con người có đạo biến hóa 
của con người. Mỗi cái đều có phép tắc vận động của 
bản thân mình. Nhưng tác dụng của đạo là có ö ngay 
trong lòng nó. Người ta không thể trực tiếp nhận biết 
được, mà phải thông qua những hiện tướng và những kết 
quả biến hóa của sự vật để phân tích, mới có thể nhận 
thức được. Do đó, vạn vật trong trồi đất bao gồm cả xã 
hội loài người, xem ra đều là tự sinh ra, tự biến hóa đi, 
nhưng trong quá trình tự sinh, tự hóa đó đã quán xuyến 
cả đạo”. "Kỷ nhi bất trỉ kỳ nhiên vị chị đạo" (Cái hiển 
nhiên mà chính bản thân mình không sao biết được ấy, 
gọi là đạo) ("7è vật luận"). 
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3. Đạo là đạo chân nhânt 
Trang Tủ lấy việc theo đuổi cái tự do tuyệt đối về mặt 
tỉnh thần. 

“Thiên địa đữ ngã tịnh sinh, vạn vật dữ ngã vi nhất" 
(Trồi đất cùng sống chung với ta, vạn vật đối với ta chỉ là 
một) (như trên). "Độc dữ thiên địa tỉnh thần vãng lai" (Ta 
chỉ có quan hệ tỉnh thần với trồi đất mà thôi) ("Thiên hạ") 
làm mục đích cuộc sống. Cái tụ do tỉnh thần vượt lên trên 
cuộc sống của con người này chính là ranh giới của đạo. 
"Chí đạo" là đã thực hiện trọn vẹn đến hết cái ranh giới của 
đạo. Để đạt được giới hạn đó, Trang Tử đã đưa ra phương 
pháp tu dưỡng”tọa vọng”, tức là "vong hình" (vì vui sướng, 
đắc chí mà quên lễ phép, thái độ cần thiết phải giữ. Cũng 
có nghĩa là quên mình), "Vong lợi" (quên đi bỏ qua quyền 
lợi, lợi ích của chính minh), "Vong tâm" (bỏ qua không nghĩ 
đến, không mang đến). Nếu đạt được vong hình, vong lợi, 
vong tâm; đồng thời có mắt cũng không thèm nhìn, có tai 
không thèm nghe, có con tim nhưng cũng chẳng cần biết, 
hoàn toàn siêu thoát trần thế, thì sẽ "thừa vân khí, bị nhật 
nguyệt, nhỉ du hồ tứ hải chỉ ngoại, tử sinh vô biến vu khí" 
(cưỡi trên mây, ngồi trên mặt tròi, mặt trăng để đi chu du 
khắp bốn biển, việc sinh tử có làm gì được ta đâu) ("7È vật: 
luận”). Theo Trang Tủ, đã là con người thì tất phải đột phá 
cái hạn chế về hình thể của chính mình, tiêu trừ sự vây hãm 
và quấy nhiễu của dục vọng tình cảm, nhận thức được chân 


(1) Chân nhân: Theo Đạo giáo thì đó là những người tu hành đắc 
đạo. Còn gọi là đạo nhân, thần nhân. Chân nhân thường dùng để 
làm biệt hiệu, đặt tên (ND). 
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lý của các sự biến hóa trong vũ trụ giữ được lòng mình yên 
tĩnh, coi cái chết và sự sống chỉ là một, không có bất cứ 
cảm giác chỉ phối và áp búc ỏ bên ngoài hoặc bên trong 
nào, thì mới có thể đạt tới ranh giỏi của chí đạo. Ông nói: 
"Vô tư vô lự thủy tri đạo, vô xủ vô phục thủy an đạo, vô 
tòng vô đạo thủy đắc đạo" (Nghĩa là: vô tư vô lự có nguồn 
gốc từ hiểu biết về đạo, không giao thiệp, chung sống, không 
phục tùng bắt đầu từ đắc đạo, bắt nguồn từ việc an đạo, 
không bị cám đổ, lôi cuốn, bắt nguồn từ đắc đạo) ("7ri Bắc 
du"). Những người đạt tói giỏi hạn chí đạo thì Trang Tử gọi 
họ là đạo nhân, chân nhân, thần nhân. Ngược lại, con người 
ta nếu như thu mình trong hình thể, chạy theo công lợi, 
kém cỏi về lý trí, tranh cái cái đúng sai thì không bao giờ 
có thể trỗ thành nhân được. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ TRỜI, 
CON NGƯỜI VÀ ĐỨC 


1. Đạo và khí 


Trang Tủ nói:"Thông thiên hạ nhất khí nhĩ" (nối liền 
dưới bầu trồi đó là khí) (như trên): Ông còn nói: "Thiên 
địa giả, hình chí đại giả dã, âm dương giả, khí chỉ đại giả 
dã; đạo giả vi chỉ công" (Nghĩa là: trồi đất là cái thực thể 
vô cùng to lón, âm dương là cái bầu khí to lón, đạo là cái 
chung bao trùm của cái tất cả) ("Tắc dương"). Mọi vật thể 
trên đời này đều do khí tạo thành, còn đạo là bản thể chung 
của hàng vạn thực thể của khí âm dương trên đời này. Cái 
gọi là khí của Trang Tủ cũng giống như các nhà triết học 
khác, chỉ một loại vật chất tỉnh vi cấu thành nên mọi vật. 
Nhưng ông không cho rằng khí là bản thể đầu tiên, sóm 
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nhất sản sinh ra vạn vật. Theo Trang Tủ, đạo căn bản hơn 
khí. Khí và vạn vật đều do đạo sính ra. "Phù chiêu chiêu 
sinh vu minh minh, hữu luân sinh vu vô hình, tính thần sinh 
vu đạo, hình bản sinh vu tỉnh, nhỉ vạn vật di hình tương 
sinh". (Nghĩa là : Cái rõ ràng sáng tỏ được sinh ra từ cái u 
tối sâu xa, cái hữu luân sinh ra từ cái vô hình, tinh thần 
sinh ra từ đạo, hình bản sinh ra từ cái tính, còn vạu vật thì 
sinh ra lẫn nhau theo hình) ("Tri Bắc du"). Cái hữu hình 
được sinh ra từ cái vô hình; cái vô hình đó chính là đạo. 
Đạo sinh ra muôn loài, cũng sinh ra cả tỉnh thần nữa. Đó 
là sinh thành luận vũ trụ của Trang Tủ. Tư tưởng này của 
Trang Tử được phát huy từ thuyết "Đạo sinh nhất, nhất sinh 
nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" (Đạo sinh ra một, một 
sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật) của Lão Tủ. 
Theo Trang Tủ, khi chỉ là một thứ vật chất để cấu tạo thanh 
hình thể của vạn vật, chú không phải là bản thể của vạn 
vật. "Hình phi đạo bất sinh" (Hình mà không phải là đao 
thì không thể sinh ra bất cú cái gì) ("Thiên địa"). Chỉ c5 
đạo mới là bản thể của vạn vật trong vũ trụ (thế giói). 


2. Đạo và trời 


Trời của Trang Tủ là trời tự nhiên. "Thiên địa giả, hình 
chỉ đại giả đã" (Trồi đất là cái thực thể to lón) ("Tắc 
đương”). "Thiên địa giả, vạn vật chỉ phụ mẫu dã" (Trời đất 
là cha mẹ của vạn vật) ("Đại sinh"). Tròi cũng như đát, là 
cái lón nhất trong muôn hình. Trồi do đạo sản sinh ra, 
nhưng lại do khí cấu thành. Trời vừa sinh ra đã là sự tồn 
tại của tự nhiên, đồng thời có quy luật vận hành biến ha 
của nó. Quy luật vận động của trời cũng gọi là đạo; hoặc 
gọi là thiên đạo. "Đạo kiêm vụ thiên" (Đạo kiêm luôn cả 
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trời). "Thông vu thiên giả đạo giả dã" (Thông với tròi, ấy 
là đạo) ("Thiên địa"). Bản tính của đạo là vô vi, vì thế đạo 
tròi cũng thuộc về tự nhiên vô vi: "Thiên đạo vận nhỉ vô sở 
tích, cố vạn vật thành" (Thiên đạo xoay vần, không thể giữ 
lại được, nên tạo ra vạn vật) ("Thiên đạo"). Đạo trồi vận 
hành không ngừng, cho nên vạn vật mói xuất sinh hạ trưởng 
thu thu, đông tàng (mùa xuân cây cối mọc, mùa hè phát 
triển, mùa thu thu hái, mùa đông cho vào kho cất giữ). "Phù 
xuân khí phát nhi bách thảo sinh, chích đắc thu nhỉ vạn bảo 
thành. Phù xuân dữ thu, khải vô đắc nhi nhiên tai? Thiên 
đạo đĩ hành hï!" (Như vậy, có lẽ nào khi xuân phát, trăm 
cây cỏ đua nhau mọc, chính giữa thu thì vạn thứ quý giá 
mỏi được thu hái. Mùa xuân và mùa thu lại chẳng đúng là 
mùa được lắm sao? Đạo tròi đã khá rồi!) ("Canh tang sở"). 
Điều đó cho chúng ta thấy đạo vừa là bản thể của trời, cũng 
là quy luật vận hành của tròi. 

3. Đạo và con người 

Trang Tử cho rằng con người cũng do khí ngưng tụ mà 
thành. "Nhân chỉ sinh, khí chỉ tụ dã, tụ tắc vị sinh, tán tắc 
vị tử" (Người sinh ra, thì khí tụ lại, tụ tức là sinh ra một 
người, tán có nghĩa là chết) ("7ri Bắc du"). Khí quần tụ lại 
thì người được sinh thành, khi tân ra thì sẽ có người chết. 
Khí sinh ra từ đạo, vì thế rốt cục người cũng là sản vật của 
đạo. "Đạo đữ tri mạo, thiên dữ chỉ hình" (Đạo cho cái bề 
mặt, trời cho cái hình dáng) (“Đức sung phù"). "Tỉnh thần 
sinh vu đạo" (Tinh thần sinh ra từ đạo) ("Tri Bắc du"). Hình 
thể con người đo trồi tạo nên, những bộ mặt tỉnh thần lại 
do đạo phú cho. Trang Tử miêu tả rất nhiều những hình 
tướng các nhân vật có hình thể có nhiều khiếm khuyết, 
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nhưng tỉnh thần lại rất hoàn mỹ. Những tỉnh thần hoàn mỹ 
đó chính là sự thể hiện của đạo. Vì vậy, đạo là bản thể của 
người, cũng là trình độ tính thần cao nhất của con người. 


4. Đạo và Đức 


Trang Tủ cũng như Lão Tủ đều chỉ trích đạo đức nhân 
nghĩa là: "Ngón tay chạnh" "cái u thịt thừa vô tỉch sự", xâm 
hại bản tính con người, hạn chế tự do của con người. Ông 
cho rằng nhân nghĩa "Phi đạo đức chí chính đã" (đúng 
nhưng chưa phải là đạo đức) ("Biền mẫu"). Cái mà ông nói 
là đức là để chỉ cái giới hạn, mức độ hài hòa sau khi đắc 
đạo. Ông nói: "Phù đức giả, hòa dã" (Đúc có nghĩa là hài 
hòa) ("Thiện tính"). Ông lại nói: "Tự sự kỳ tâm giả ai lạc 
bất dịch thi hồ tiền, tri kỳ bất khả nái hà nhi an chỉ nhước 
mệnh, đức chỉ chí dã" (Tự mình làm theo suy nghĩ của mình 
thì dù có vui hay buồn cũng không có gì phải ăn năn cả. 
Biết là nó không thể khác được rồi thì yên trí làm theo như 
vậy, đó là đã đạt tới đức vậy) ("Nhân gian thế"). Cái tình 
cảm có thể thuận theo tính mệnh của tự nhiên và con người 
trong trời đất không hàm chứa đúng sai, tốt xấu, không biết 
đến sinh tử buồn vui, an phận theo thời theo mệnh, tất cả 
đều thỏa thuận, một người mà dù có bị bất kỳ sự phi báng 
hoặc tán dương nào cũng không thể có chút tổn hại hay ích 
lới gì đến bản thân thì đó là người toàn đức. Thứ đức này 
là sự thể hiện ranh giới lý tưởng của con người, được hình 
thành sau quá trình tu hành hiểu rõ về đạo và đắc đạo. 
“Đạo giả, đúc chí khâm đã" (Đạo là cái mà đúc tôn sùng, 
là cốt lõi của đúc) ("Canh rang sở"). Đạo là căn cú để đức 
dựa vào đó mà tồn tại, là nội dung bản chất của đức, mà 
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đức lại là biểu hiện cụ thể của đạo trên cơ thể con người. 
Vì thế, Trang Tử nhấn mạnh chỉ có thông hiểu về đạo 
(Thông hồ đạo) thì mới có thể họp với đạo (hợp hồ đúc). 

Tóm lại, đạo là bản thể của con người trong trời đất, 
mọi vật đều phải vận động biến đổi theo đạo. Con người 
thì cũng phải thông hiểu về đạo và đắc đạo. Việc tu thân 
đắc đạo để đạt tói giói hạn của toàn đức chí đạo họp nhất 
làm một vói tỉnh thần của trồi đất, thực hiện được tự do 
tuyệt đối về tính :hần. Việc trị vì xã hội cũng phải dựa vào 
yêu cầu của đao để thực hiện trị vì theo vô vi, "vô vi nhỉ 
trị", để làm cho con người ta có thể tự đo theo đuổi và thực 
hiện được tói mức chỉ đạo. Đạo luận của Trang Tủ, cái sườn 
lÔgic của nó, về cơ bản giống như của Lão Tủ. Chỗ khác 
nhau chỉ là Lão Tử cho rằng thế đạo là tự nhiên vô vi, còn 
Trang Tử thì cho thế đạo không phải chỉ là đạt được tự 
nhiên vô vi, mà hơn thế nữa phải đạt tới múc là phải hợp 
làm một với tỉnh thần của trời đất. Ông nhấn mạnh tỉnh 
thần của con người là siêu việt và tụ do tuyệt đối. Đó cũng 
là sự phát triển quan trọng về đạo của Lão Tử. Đạo luận 
của Lão Tủ và Trang Tủ đã trỏ thành cơ sỏ lý luận của các 
học phải Đạo gia, có ảnh hưởng rất lón đến sự phát triển 
phạm trù đạo của nền triết học Trung Quốc. 

Đạo luận của học phái Đạo gia của Lão Tủ và Trang 
Tử nếu đem so sánh với các Nho gia và Pháp gia sẽ thấy 
có những đặc điểm khác nhau : 

Thứ nhất: Lão Tử và Trang Tử đều lần ngược trỏ lại 
tìm nguồn góc sinh ra con người trong tròi đất. Hai ông đều 
cho rằng đạo là bản thể và bản nguyên của con người trong 
trời đất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử triết học Trung 
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Quốc đã nâng đạo lên thành phạm trù bản thể. Điều này 
có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của toàn bộ 
lịch sử triết học Trung Quốc. 

Thứ hai : Lão Tủ và Trang Tủ chú trọng tới đạo trồi tự 
nhiên. Đây là một sự khám phá lồn lao thoát ra khỏi quan 
niệm mệnh trời từ thời Ân Chu. Sự phủ định đối vỏi các 
thiên thần có ý chí, có hành động và đối vói thượng đế 
chính là sự khẳng định đối với đạo vô ý chí, tự nhiên vô vi. 
Đó là sự giải phóng đối với sự giam cầm của thần học, là 
sự phát triển quan trọng tư duy lý tính của con người. Nhà 
Nho Khổng Tử tuy ít nói về đạo trồi nhưng ông đã ín dấu 
ấn đầu tiên cho thiên mệnh luận (thuyết lý trồi). Những dấu 
ấn này đã in mồ nhạt trong tư tưởng Lão Tử và Trang Tủ. 


Thú ba: Đạo luận của Lão Tủ và Trang Tủ tuy huyền 
bí xa vời, nhưng cuối cùng đã bén rế được vào cuộc sống 
hiện thực, song trọng điểm và mục đích mà hai ông để tâm 
vào hiện thực có khác với các Nho gia và Pháp gia đang 
theo đuổi để xây dựng nền xã hội ổn định có trật tự nề nếp. 
Lão Tủ lấy bản thể đạo để luận chứng thiên đạo, nhân đạo 
tự nhiên vô vi, mục đích để xây dựng một xã hội nước nhỏ, 
ít đân, trị quốc bằng vô vi (vô vỉ nhỉ trị). Còn Trang Tủ thì 
lại luận chúng về sự siêu việt về tỉnh thần đạo đức của cơn 
người, mục đích làm sao đạt tói múc độ tính thần tự do 
tuyệt đối siêu thoát khỏi cuộc sống con người, không bị ràng 
buộc bởỏi vô vị. 
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CHƯƠNG IV 
TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA CÁC BINH GIA 


Các nhà quân sự thời Tiên Tần, đại diện là Tôn Vũ, hậu 
kỳ thỏi Xuân Thu và Tôn Tấn, trung kỳ thời Chiến Quốc. 
Trong thực tiễn chiến tranh lâu đài, họ đã tổng kết, đúc rút 
ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ những quan hệ giữa xã 
hội, chính trị, kính tế, hoàn cảnh và nhân tài với chiến tranh. 
Từ các mặt nguyên tắc quân sự, chiến lược, chiến thuật đã 
khái quát thành quy luật chiến tranh. Đó là đạo về chiến 
tranh, nói ngắn gọn là binh đạo. Đạo nhà binh là một khái 
niệm quân sụ, nhưng cũng là một phạm trù triết học quân 
sự. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG DÙNG BINH CỦA TÔN VŨ 


Thời kỳ Xuân Thu, các chư hầu được lập nên nổi dậy, 
chiến tranh liên miên. Từ các nguyên tắc quân sự và chiến 
lược, chiến thuật, Tôn Vũ đã bàn về binh đạo. Ông đã quy 
định đạo là đạo giữ yên đất nước, bảo toàn quân đội, đạo 
trị quân và đạo dùng binh. 

l. Đạo giữ nước, bảo toàn quân đội 

Đạo giữ nước, bảo toàn quân đội của Tôn Vũ, trên thực 
tế chính là các nguyên tắc đối với chiến tranh. Ông cho 
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rằng: "Binh giả, quốc chỉ đại sự, tử sinh chỉ địa, tồn vong 
chi đạo, bất khả bất sách dã" (Nghĩa là: Quân lính là việc 
lón của quốc gia, là chỗ sống chết, là đạo tồn vong của nhà 
nước, nên cần phải xem xét cẩn thận) ("Tôn Tử bừnh pháp. 
Kế thiên". Sau đây chỉ chú thích tên bài viết). Chiến tranh 
là một việc lón của quốc gia, quan hệ tói sự sinh tử, tồn 
vong của nhà nước và quân đội, tất phải hết súc coi trọng. 
"Minh chủ lự chỉ, lương tưởng tu chỉ. Phi sự bất động, phi 
đắc bất dụng, phi nguy bất chiến. Chủ bất khả dĩ nộ nhi 
hưng sư, tương bất khả đĩ vấn nhỉ trí chiến, hợp vu lợi nhỉ 
động, bất hợp vu lợi nhỉ chỉ... thử an quốc toàn quân chỉ 
đạo dã” (Nghĩa là: Vua sáng suốt thì phải cân nhắc kỹ, làm 
tướng giỏi thì phải ra súc rèn quân. Nếu thấy không có lợi 
thì chó động quân, không chắc chắn thì không ra quân, 
không nguy cấp thì không đánh. Vua không thể vì tức giận 
mà cho lệnh phát binh tướng, không thể vì tức khí mà gây 
chiến. Thấy có lợi thì động binh, thấy không có lợi thì 
ngùng. Đó là đạo giữ yên nước bảo toàn quân) ("Hỏa công 
thiên"). Nguyên tắc chung của việc đưa quân đi đánh nhau 
là: Nếu không có lợi, nếu không chắc thắng thì không đánh; 
nếu không rơi vào trường hợp có nguy cơ bị diệt vong thì 
cũng không đánh. Không thể lấy tình cảm tức giận của cá 
nhân để gây chiến tranh được. Đặc biệt là làm vua một 
nước, hay làm tướng của quân đội, đang nắm giữa quân đội 
trong cả nước, quan hệ thiết thân đến sự an nguy của quốc 
gia, cần phải hết sức thận trọng đối với cuộc chiến. Cái đạo 
giữ yên đất nước, bảo toàn quân đội ở đây, Tôn Vũ đã đưa 
ra nhằm vào tình thế lúc bấy giò, các chư hầu nổi đậy phân 
tranh, khắp nơi loạn lạc. Nhưng ông cũng đề ra tư tưởng 
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quân sự coi lợi ích quốc gia là nguyên tắc cao nhất của chiến 
tranh. Đó chính là xuất phát điểm và là chỗ dựa của việc 
dùng binh và cai quản quân đội. 


2. Đạo là đạo cai quản quân đội (đạo trị quân) 


Tôn Vũ cho rằng chiến tranh, nếu muốn giành được 
chiến thắng thì phải cai quản và làm tốt công tác quân dội. 
"Kinh chỉ đi ngũ sụ, hiệu chi đi kế, như sách kỳ tình. Nhất 
viết đạo, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết tướng, ngũ viết 
pháp" (Trải qua năm việc đối chiếu với kế sách mà tìm ra 
các tình hình là: Một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là 
tướng, năm là pháp) ("Kế thiên"). Năm điều đó đều là những 
nguyên tắc quản lý quân đội, mà đạo được coi là hàng đầu. 
Đạo là nguyên tắc động viên giáo dục nhân dân đồng lòng 
cùng sống cùng chết vỏi vua chúa và tướng lĩnh, có tỉnh 
thần không sọ nguy hiểm, không ngại gian khổ, đám anh 
dũng hy sinh. Trời và đất chính là khí hậu tự nhiên, là điều 
kiện địa lý. Tướng lĩnh thì đöi hỏi phải trí, tín, nhân, nghiêm 
mới có thể lãnh đạo được quân đội tỉnh nhuệ. Pháp tức là 
quân pháp, luật quân sự, túc là chế độ thưởng phạt, thăng 
cấp, điều động. Làm tốt năm điều này thì sẽ lãnh đạo tốt 
quân đội, làm cho quân đội hể đánh là thắng. Ví thế, Tôn 
Vũ nhấn mạnh "Thiện dụng binh giả, tu đạo nhi bảo pháp, 
cố năng vị thắng bại chi chính” (Nghĩa là: Người cầm quân 
giỏi phải học tập về đạo, giữ nghiêm quân pháp, cho nên 
nó có thể là công việc thắng thua) (”Hình thiên"). Phép thần 
tu đạo là có nắm chắc được thuật dùng binh hay không. 


3. Đạo là đạo dùng binh 
Cái gọi là dùng binh bao gồm các nguyên tắc chiến lược 
chiến thuật và nghệ thuật chỉ huy tác chiến. Tướng lĩnh thì 
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phải nấm được đạo thắng hay thua. "Tri thắng hữu ngũ: Trí 
khả di chiến dữ bất khả di chiến giả thắng, thúc chúng quả 
chỉ dụng giả thắng, thượng hạ đồng dục giả thắng, di ngu 
đãi bất ngu giả thắng, tưóng năng nhi quân bất ngự giả 
thắng. Thử ngũ giả tri thắng chỉ đạo đã” (Nghĩa là: Có năm 
điều biết là thắng: Biết khả năng đánh và không có khả 
năng đánh, thì sẽ thắng; biết dùng nhiều hay ít quân sẽ 
thắng; trên dưới đồng lòng muốn thắng thì thắng; lấy cái 
biết trù tính lo liệu, thì thắng; tướng có khả năng mà vua 
không ngăn cản, là thắng. Năm điều đó là đạo biết chắc 
chắn là thắng) (°Mưu công thiên"). Làm người quyết sách 
và người chỉ huy chiến tranh tất phải biết trong tình huống 
nào thì có thể đánh được, trong tình huống nào thì không 
thể đánh được; biết vận dụng đạo lý lấy nhiều thắng ít, lấy 
ít thắng nhiều; biết cách làm cho sĩ quan và quân lính phát 
huy được tính tích cục, làm cho toàn quân tư tưởng nhất 
trí, biết đạo lý lấy nghỉ ngơi để đối phó lại sự vất vả (*di 
đật đãi lao") và phát huy tài năng của tướng soái, tôn trọng 
quyền chỉ huy của tướng lĩnh. Có như vậy thì mởi có thể từ 
trên tổng thể nắm chắc chiến tranh giành thắng lọi. Ngược 
lại, "Binh hữu tẩu giả, hữu trì giả, hữu hạm giả, hữu băng 
giả, hữu loạn giả, hữu bắc giả... phàm thử lục giả, bại chỉ 
đạo dã" (Nghĩa là: Binh lnh mà có kẻ chạy trốn, có kẻ Ìö 
là, có kẻ bị hãm hại, có kẻ tan rã, có kẻ làm loạn và có kẻ 
bại trận... Tất cả sáu điều đó là đạo thua vậy) ("Địa hình 
thiên"). Chỉ huy mà không nhạy bén, không hiểu cái đạo 
quân đông quân ít, không biết phán đoán, nhận định tình 
thế, không biết bố trí thế trận, đó là những biểu hiện không 
hiểu chiến lược chiến thuật. Đồng thời người chí huy còn 
phải biết "Đạo làm khách" ("Vi khách chỉ đạo”): Luồn sâu 
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vào bên trong kẻ dịch, cần phải tập trung mà không phân 
tán, phải chú ý bồi dưỡng và tích trữ lực lượng; vả lại phải 
giỏi bày mưu tính kế, tùy cơ ứng biến, làm cho kẻ địch 
không thể lường trước được, như vậy mói thắng được. Đạo 
thắng bại và đạo làm khách đều là những chiến lược chiến 
thuật mà người chỉ huy nhất thiết phải nắm vũng. 


Muốn giành được chiến thắng trong chiến tranh, người 
chỉ huy còn phải biết nghệ thuật chỉ huy. Tôn Vũ gọi đó là 
"ngụy đạo" (đạo lừa giặc). Ông nói: "Nhà bính thì phải sử 
dụng đạo đánh lừa giặc, nên thường khi có thể thì tỏ ra 
không thể, muốn sử dụng thì lại tỏ ra không cần dùng, Ở 
gần thì lại tỏ ra là ở xa, ở xa thì lại tỏ ra như là Ỏ gần". 
Thuận lợi thì dụ chúng, chúng đang rối loạn thì chiếm lấy, 
thấy chúng chuẩn bị thì đề phòng, nếu chúng mạnh thì 
tránh, tức giận thì quấy nhiễu, hèn kém thì coi thường, 
muốn yên ổn thì phải vất vả, muốn giữ tỉnh thần thì phải 
tránh xa. Phải đánh vào bất ngờ, ra quân thì nhằm lúc địch 
không đề phòng. Đó là điều chắc thắng của binh gia không 
thể truyền trước". (“Binh giả, ngụy đạo dã. Cố năng nhỉ thị 
chỉ bất nãng; dụng nhỉ thị chỉ bất dụng, cận nhỉ thị chỉ viễn, 
viễn nhỉ thị chỉ cận. Lợi nhi dụ chỉ, loạn nhi thủ chỉ, thực 
nhi bị chi, cưỡng nhỉ tệ chỉ, nộ nhỉ náo chỉ, bỉ nhỉ kiêu chỉ, 
trật nhi lao chi, thân nhi ly chỉ, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất 
ý. Thủ binh gia chỉ thắng, bất khả tiên truyền dã") ("Kế 
thiên"). Trong mấy loại "ngụy đạo" ấy, Tôn Vũ đặc biệt nhấn 
mạnh hai mặt biết lợi dụng địa hình và giỏi kế ly gián. Ông 
nói: "Phù địa hình giả, bình chỉ trợ đã. Liệu địch chế thắng, 
kế hiểm ác viến cận, thượng tướng chi đạo dã" (Nghĩa là: 
địa hình là sụ giúp đõ cho nhà binh. Dự tính được kẻ địch 
để định ra chiến thắng, kế hiểm, chặn xa chặn gần, đó là 
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đạo làm tướng). (“Địa hình thiên") Học nắm chắc sau loại 
địa hình: Thông thoáng, cheo leo, phân rẽ, chật hẹp, hiểm 
yếu, xa xôi. Đồng thời phải luyện tập cho thành thục để lợi 
dụng các loại địa hình đó để giành thế có lợi cho mình, 
nhằm đánh bại kẻ thù, giành thắng lợi. Đó là đạo biết về 
địa hình, tức là nắm chắc quy luật địa thế trong chiến tranh. 
Ngoài ra, còn phải giỏi lợi dụng kế ly gián. "Dụng gián hữu 
ngũ: Hữu nhân gián, hữu nội gián, hữu phản gián, hữu tử 
gián, hữu sinh gián. Ngũ gián câu khỏi, mạc tri kỳ đạo, thị 
vị thần kỷ, nhân quân chỉ bảo đã" (Có năm cách ly gián: ly 
gián có nguyên có, ly gián nội bộ, ly gián kẻ chống lại, ly 
gián kẻ chết, ly gián kẻ sống. Có đủ năm cách ly gián này 
thì kẻ dịch không biết được. Đó gọi là thần kỷ, là bảo bối 
của người làm vua vậy) ("Dụng gián thiên"). Ly gián kẻ thù, 
có thể làm cho quân địch vốn hùng mạnh biến thành yếu 
ót, biến thế yếu của ta thành thế mạnh. Nếu người chỉ huy 
giỏi, biết vận dụng đạo lừa địch để mê hoặc chúng thì có 
thể giành được chiến thắng trong chiến tranh hơn. 

Đạo của Tôn Vũ, hàm nghĩa chủ yếu của nó là các 
nguyên tắc đối phó vói chiến tranh, là các nguyên tắc quản 
lý quân đội và chiến lược chiến thuật. Có thể nói rằng, đạo 
chính là quy luật chiến tranh, tức là đạo cầm quân. Nó có 
ảnh hưởng sâu sắc tới khoa học quân sự sau này và thậm 
chí cả tói chiến tranh thương mại hiện đại nữa. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA TÔN TẤN 

Tôn Tẵn đã kế thừa đạo dùng binh của Tôn Vũ, đồng 
thời cũng có phát triển thêm. Các tác phẩm của Tôn Tẵn 
đã bị thất lạc từ lâu. Nay chỉ căn cứ vào những thẻ tre tìm 
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được khi khai quật một ngôi mộ của nhà Hán ỏ núi Ngân 
Tước, tỉnh Sơn Đông, nên chỉ có thể nêu một vài điểm khái 
quát như vậy được thôi. 


1. Đạo là đạo trời ("Thiên đạo chỉ đạo") 


Khi nghiên cứu và phân tích về nguồn gốc của chiến 
tranh, Tôn Tắn đã đề cập đến đạo trồi. Ông cho rằng đấu 
tranh sinh tồn là một quy luật hoạt động của động vật trong 
giói tự nhiên, cũng giống như thiên đạo, là cái mà con người 
ta không có cách gì làm cho nó ngừng hoạt động hoặc biến 
đổi được. "Phù hạm xỉ tải giác, tiền trảo hậu đoản, hỉ nhi 
hợp, nộ nhi đấu, thiên chỉ đạo dã, bất khả cải dã” (Các con 
vật có răng, có sừng, phía trước chân có móng, có vuốt, phía 
sau ngắn, lúc vui thì hợp thành đoàn, lúc tức giận nhau thì 
đấu chọi nhau, đó là đạo trời, không thể ngăn lại được) 
(*Tôn Tân bình pháp. Thế bị"). Sau đây chỉ ghỉ chú tên bài). 
Mọi động vật trong thế giới tụ nhiên, để bảo đảm sự sinh 
tồn và phát triển, lúc vui thì sống thành bầy, thành đàn, lúc 
nổi cầu thì cắn xé nhau. Đó là quy luật của tự nhiên, là đạo 
trồi. Xã hội loài người cũng thế thôi. Để giành giật nhau 
đất đai, của cải, đân cư mà đánh nhau nên đã đẻ ra vũ khí 
và quân đội, chiến tranh xuất hiện. Sự xuất hiện của chiến 
tranh là điều tự nhiên. Cái đạo trồi mà Tôn Tẵn nêu ra Ỏ 
đây là để chỉ quy luật cạnh tranh sinh tồn của giói động 
vật, không bao gồm sự biến đổi vận động của thế giới tự 
nhiên. Nhưng ông đã nhận thúc được sự vận động của vạn 
vật đều có tính khách quan của nó; đồng thời dùng tính 
khách quan tất yếu này để giải thích nguồn gốc của chiến 
tranh. Ông cho rằng chiến tranh cũng giống như đạo trồi 
vậy, nó được nảy sinh ra và tồn tại là điều tất nhiên. Tuy 
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nhiên Tôn Tắn chỉ xuất phát từ những cuộc đấu tranh sinh 
tồn tự nhiên của sinh vật, chứ chưa tìm được cội nguồn 
chiến tranh từ bản thân nội bộ xã hội, vì thế, chưa thể rút 
ra được những kết luận chính xác. Nhưng nhận thức của 
ông đã làm sâu sắc thêm một bước so với Tôn Vũ. 


2. Đạo là binh đạo 


Hàm nghĩa chính của đạo Tôn Tẵn là bính đạo, bao 
gồm các nguyên tắc tư tưởng quân sự và các nguyên tắc xây 
dựng và lãnh đạo quân đội, các nguyên tắc chiến thuật và 
chiến lược. 


Tôn Tân cho rằng muốn tiến hành chiến tranh tất phải 
có nguyên tắc tư tưởng quân sự chính xác. Ông nói: "Quyết 
thắng bại an nguy giả, đạo đã” (Cái quyết định thắng hay 
bại, an toàn hay nguy hiểm chính là đạo) ("Khách chủ nhân 
phán"). "Phù an vạn thừa quốc, quảng vạn thừa vương, toàn 
vạn thừa chỉ mệnh giả, duy tri đạo" (Muốn giữ yên đất nước, 
mở rộng quyền lực của nhà vua, bảo toàn tính mạng của 
nhân dân, thì duy nhất chỉ có cách là phải hiểu biết về đạo) 
("Bát trận"). Đạo là điều mấu chốt quyết định sự thắng bại 
của chiến tranh và sự an nguy của quốc gia. Muốn duy trì 
sự an toàn của một quốc gia, phát huy quyền uy của nhà 
vưa, bảo vệ tài sản và tính mệnh của nhân dân, biện pháp 
duy nhất là phải nhận thức và nắm chắc các nguyên tắc tư 
tưởng quân sự. Chỉ có nhự vậy mới có thể quyết định chính 
xác có đánh hay không? Nhưng khi cần phải tiến hành chiến 
tranh thì cần định ra chính xác chiến lược và chiến thuật 
để giành thắng lợi. Nếu không hiểu hết về cái đạo của chiến 
tranh mà mù quáng, chủ quan, tùy tiện phát động chiến 
tranh, thì tất nhiên sẽ bị thất bại, làm hại nước, hại dân. 


111 


Tôn Tắn đã vạch ra: quân đội không thể lạm dụng chiến 
tranh, không thể tùy ý phát động chiến tranh. Mọi chiến 
tranh đều nên giải quyết bằng chính trị. Nếu mọi việc dù 
lồn dù nhỏ đều giải quyết bằng chiến tranh thì đó là cách 
làm mất nuóc vậy. Tôn Tẵn nói: "Ngô văn tố tín giả xương,... 
cùng binh giả vong" (Ta nghe nói những người giữ được chữ 
tín thì hưng thịnh, những kẻ ham việc binh đao thì diệt 
vong) (Như trên). Ngoại giao thì lấy chữ tín, cầm quân thì 
lấy chữ nghĩa, đó là nguyên tắc cho quốc gia hưng thịnh. 
Nhưng nếu không giữ chữ tín nghĩa, tráo trỏ, bất thường 
lạm dụng vũ lực sẽ bị diệt vong. Tư tưởng của Tôn Tấn là 
lấy nhân nghĩa làm gốc để dựng nước. Chỉ khi bất đắc di 
thì mói đề xướng chiến tranh. 


Một khi tiến hành chiến tranh thì phải hiểu rõ sự việc 
xây dụng quân đội và quản lý quân đội, phải biết vận dụng 
chiến lược, chiến thuật chính xác. Ông nói: "Nhược dục trí 
binh chí tình nỗ thỉ kỳ pháp dã. Thỉ, tốt đã. Nó, tưởng dã. 
Phát gia, chủ dá... Cố viết, binh thắng địch đã, bất dị vu nỗ 
chi trung chiêu dã. Thử binh chỉ đạo dã" (Nghĩa là: Nếu 
như muốn nắm được tình hình binh lính cung tên cũng có 
cách của nó. Tên là lính. Nỏ là tướng. Người bấn ấy là 
chúa... nên nói là quân thắng địch, không có gì khác cái nỏ 
bán trúng bia. Đó là cái đạo của binh lính ("Binh tình"). 
Cấu tạo của quân đội là một hệ thống. Đạo lý của nó cũng 
giống như cung vỏi tên vậy, bao gồm người bắn, cái cung, 
cái tên. Trong đó nhà vua quyết định có đánh hay không, 
giống như người cầm cung; tướng lĩnh quyết định quân thế 
mạnh hay yếu, tương tự như cái cung; còn bỉnh sĩ tấn công 
hay giữ thành thì lại giống như những mũi tên. Muốn chiến 
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thắng kẻ thù thì cũng giống như cung tên bắn trúng bia. 
Vua chúa, tướng lĩnh, binh lính, mối người đều có vai trò 
riêng của mình, phối hóp với nhau mói làm cho quân đội 
có súc chiến đấu. Ví như vua phải ra quyết định chính xác, 
tướng lĩnh phải giỏi điều khiển quân lính, chỉ huy chính xác, 
bính lính thì phải phục tùng mệnh lệnh, chiến đấu quên 
mình. Tôn Tân đặc biệt nhấn mạnh tác dụng thống soái chỉ 
huy của tướng lĩnh. "Phàm bỉnh chỉ đạo, viết trận, viết thế, 
viết biến, viết quyền. Sát thử tứ giả, sở đi phá cường địch 
thủ mãnh tướng dã" (Phàm là binh đao, có trận, có thế, có 
biến, có quyền, theo dõi bốn điểm này thì có thể chiến thắng 
được kẻ thù mạnh, giành được tướng mạnh) ("7hế bị"). Giỏi 
bày bỉnh bố trận, biết lợi dụng địa hình địa vật, thay đổi 
chiến thuật linh hoạt cö động. Đó là nhũng yếu tố đánh 
địch giành thắng lợi. Tiến thêm một bước nữa, Tôn Tắn đá 
quy nạp lại thành quy luật thắng bại: "Hằng thắng hữu ngũ: 
Đác chủ chuyên chế, thắng; trị đạo, thắng; đắc chúng, 
thắng; tả hữu hòa, thắng; lượng địch kế hiểm, thắng" (Có 
năm yếu tố đảm bảo luôn đánh thắng: nhà vua chuyên chế, 
thắng; thông hiểu đạo, thắng; được lòng dân, thắng ; hai 
bên văn võ đồng lòng, thắng; lường tính trước được kế hiểm 
của quân địch, tháng) (Như trên). Trong năm nguyên tắc 
thường thắng, thường bại của quân đội, "trí đạo", "bất tri 
đạo" là nguyên tắc rất quan trọng. Muốn đánh thắng kẻ 
địch còn phải thành thạo nắm chắc và vận dụng giỏi các 
loại chiến thuật. Tôn Tẫn đã trình bày khá tỉ mỉ các loại 
chiến thuật, tổng kết lại thành một "chiến đạo" và "kích địch 
chỉ đạo" ("Đạo chiến tranh" và "đạo đánh địch"). Nguyên 
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tắc cũ bán của chiến tranh là tiêu diệt địch và bảo vệ mình. 
Vì thế phải hiểu trong tình huống nào thì nên đánh, trong 
tình huông nào thì không nên đánh. Phải biết được rằng 
nên đánh như thế nào. Phải biết lúc nào thì bất đầu, lúc 
nào thì nên kết thúc cho thích họp. Đá ra quân là nấm chắc 
điều kiện thắng lợi. Khí trả lòi câu hỏi của Tè Ủy Vương, 
Tên Tẫn đã luận về các loại chiến đạo, có loại dùng số 
đông; có loại dùng số ít; có loại lấy số ít để địch lại số 
nhiều; có loại đánh theo quây tròn; có loại đánh vào cả bốn 
mặt; có quy luật đánh mũi nhọn; có quy luật đánh ở thế 
cân bằng; có quy luật đánh vào xe cộ, đánh vào bộ binh; 
có quy luật đánh vào số đông hùng mạnh, đánh vào nơi cố 
thủ vững chắc; có cách đánh vào những toán quân đang 
đứng ngồi lộn xộn v.v... hình thành nên một hệ thống tư 
tưởng chiến thuật. Trong điều kiện lúc bây giò, những chiến 
thuật này là những biện pháp đảm bảo giành chiến thắng. 
Trong đó có những nguyên tắc chiến thuật như đánh vào 
chỗ địch không chuẩn bị đề phòng, đánh vào chỗ địch không 
ngồ tới v.v... có ý nghĩa khá phổ biến. 


Đạo của Tôn Tẵn cũng giống như đạo của Tôn Vũ, hàm 
nghĩa chính là bỉnh đạo. Chỉ khác ỏ chỗ: Tôn Tẵn coi binh 
đạo là đạo trồi, rồi từ đạo trời truy tìm nguồn gốc của chiến 
tranh. Ông cho rằng chỉ cần con người tồn tại, tranh giành 
quyền lợi lẫn nhau, thì tất nhiên sế bùng nổ chiến tranh. 
Sự tồn tại của chiến tranh nó cũng tự nhiên giống như đạo 
trồi vậy. Đồng thời Tôn Tẵn đã đi sâu hơn Tôn Vũ, ông đã 
trình bày phân tích binh đạo một cách cụ thể, có hệ thống. 
Điều đó chúng tỏ rằng mức độ đi sâu tìm tòi nghiên cứu 
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vấn đề chiến tranh của nhiều người đã tiến dần từng bước, 
nhận thức về các quy luật chiến tranh cũng được nâng cao 
hơn. 

Đặc điểm việc bàn về đạo của các nhà quân sự thời Tiên 
Tần là lấy việc quân để bàn về đạo. Các nhà quân sự xuất 
phát từ việc tổng kết và nghiên cúu các nguyên tắc quân 
sự, các chiến lược, chiến thuật, hình thành nên hệ thống tư 
tưởng binh đạo hoàn chỉnh. Tuy họ cũng đề cập đến thiên 
đạo (đạo trời), nhưng cũng chỉ để luận chứng nguồn gốc 
chiến tranh và tính tất yếu tồn tại của chiến tranh, chứ 
không phải đi sâu vào nghiên cứu bản thân thiên đạo. Như 
vậy, việc bàn về đạo của các nhà quân sự khác hẳn với các 
Nho gia, Đạo gia. Nội hàm độc đáo của việc bàn luận này 
đã làm phong phú thêm, góp phần phát triển phạm trù đạo 
của triết học Trung Quốc. 
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CHƯỚNG V 


TƯ TƯỞNG ĐẠO HƯ MÀ VÔ HÌNH 
CỦA "QUẦN TỬ" 


Quyển "Quản rở" hiện còn lưu truyền cho đến ngày nay, 
do Lưu Hướng thời nhà Hán biên soạn lại, đã phản ánh tư 
tưởng xã hội hậu kỳ thời Chiến Quốc. Về thời đại và các 
tác giả của từng bài trong sách, từ xưa tới nay, mỗi người 
đều có sự nhìn nhận khác nhau. trong đó, quan điểm coi 
đó là văn tập của học phái Quản Trọng là tương đối thích 
hợp. Đạo và đạo luận của "Quản Tử" mang màu sắc của 
nhiều người khác được tập hợp lại. 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


1. Những thứ vô hình, không có thực thì gọi đó là đạo 

Cái gọi là "đạo" của "Quản Tử" là những quy luật chung 
của vận động biến hóa trong xã hội tự nhiên. "Đạo dã giả, 
thông hồ vô thượng, tường hồ vô cùng, vận hồ chư sinh" 
(Đạo chính là cái thông suốt đến tận vô thướng, rõ ràng vô 
cùng, vận dụng được vói nhiều thời). (Quản Tủ - Vũ hợp". 
Sau đây chỉ ghi chú tên bài). Đạo là cái vô cùng tận không 
dừng lại, thông suốt vạn vật trong tròi đất và xã hội loài 
người, chỉ phối tất cả mọi sự vận động biến hóa của vạn 
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vật trong tròi đất và xã hội loài người. Đặc trưng cơ bản 
nhất của đạo là vô hình, không có thực (Hư nhi vô hình"). 
"Hư nhi vô hình chí đạo" (Những thứ vô hình mà không có 
thục thì gọi là đạo) (“Tâm thuật thượng"). "Mưu hồ mạc văn, 
kỳ âm, minh minh hồ bất kiến kỳ hình... Bất kiến kỳ hinh, 
bất văn kỳ thanh, nhỉ tự kỳ thành, vị chi đạo" (Tìm cách 
làm cho không nghe thấy, không nghe thấy mà lần lượt hình 
thành, đó gọi là đạo) ("Nói nghiệp"). Đạo là sự tồn tại của 
hình tướng siêu việt. Nó quy định sự vận hành của vạn vật 
và trật tụ sinh ra và diệt vong. "Quản Tử" chỉ rõ: Đạo là xu 
thế tất yếu vận động biến hóa nội tại của vạn vật trong tröi 
đất và trong xã hội loài người. Tổng thể thì như vậy, nhưng 
nếu phân tích cụ thể và sẽ có đạo trời, đạo đất, đạo người, 
mỗi đạo đều có khác nhau. 

"Quản Tử" nói: "Hóa biến giả đã, thiên địa chỉ cực đã” 
(Cái luôn luôn biến đối đó là cái cực của trời đất) ("Xỉ mị"). 
Đặc điểm nổi bật nhất của tròi đất, đó chính là sự biến hóa 
không ngùng. Cái chỉ phối sự vận động của biến hóa này 
của trời là đạo "Đạo chỉ tại thiên giả, nhật dã" (Đạo ở trên 
trời là mặt trồi) (Xu ngôn"). "Tàng chỉ vô hình thiên địa 
đạo dã" (Cái ẩn náu vô hình, đó là đạo tròi đất) (“Hình 
thế"), "Thiên chỉ đạo hư kỳ vô hình. Hư tắc bất khuất, vô 
hình tắc vô sở để ngố" (Đạo tròi hu mà vô hình, hư thì 
không khuất phục, vô hình thì không có gì chống chọi được) 
(Tâm thuật thượng"). Đạo ö trên trồi giống như mặt trời 
luôn luôn mọc, lặn không ngừng, nó không có thực mà vô 
hình, cho nên có thể có tác dụng rộng rãi. "Thiên đạo chỉ 
số, chí tắc phản, thịnh tắc suy" (Số của thiên đạo là khi đến 
điểm tận cùng, sẽ quay trở lại từ đầu, sau khi thịnh thì sẽ 
suy) (“Trọng lệnh"). Quy luật vận hành của đạo trời là đến 
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điểm cuối cùng của số sẽ phản hồi lại, phát triển đến cực 
thịnh thì suy sụp. Tác dụng và kết quả của đạo trồi là lẽ tự 
nhiên, con người không thể làm trái nó, làm tổn thương nó. 
Vạn vật trên trái đất không thể không tuân theo sự biến 
đổi của đạo. "Đạo đã giả, vạn vật chi yếu dã" (Đạo cũng 
chính là cái quan trọng nhất của vạn vật) (“Quân thần 
thượng”). Đạo cũng là đặc trưng nổi bật nhất trong quá trình 
phát triển biến đổi của vạn vật, là "vạn vật chí cực" (cực 
điểm của vạn vật). Có đạo thì vạn vật mỏi nảy sinh, trưởng 
thành, biến đổi một cách bình thường được. 


Đạo ở người là nguyên tắc thúc đẩy và quyết định sự 
thành bại về nhân sự của xã hội. "Đạo giả, thành nhân chỉ 
tính dã, phi tại nhân đã. Nhi thánh vương minh quân, thiện 
trí nhỉ đạo chỉ giả đã”. (Đạo là họ hàng của người thành 
tâm, nhung không phải ỏ người đó, mà là ở thần vương minh 
quân, hiểu biết giỏi về cái đạo đó) (Như trên). Đạo không 
phải là do con người sáng tạo ra nhưng lại có thể trỏ thành 
sự sinh thành ra con người, quyết định sự thành bại về nhân 
sự của con người. Loại đạo này là xu thế tất yếu khách quan 
phát triển ổn định xã hội. Cho nên các vị thánh vương, minh 
quân đều tìm mọi cách để hiểu và nấm chắc nó, tự giác 
tuân thủ theo để tiến hành công việc, xử lý tốt xã hội. 

2. Đạo chính là cái nguyên nhân dìu dắt dân chúng (Đạo 
giả "Sở dĩ đạo dân") 

"Đạo đã giả, thượng chỉ số di đạo dân giả dã" (Đạo 
chính là cái nguyên nhân nhân dìu dắt dân chúng của vua 
vậy) (Như trên). "Quản ¿ử" cho rằng đạo trị quốc chăn dân 
là ỏ chỗ đạo thuận vói trời đất, thuận với tình người. "Vạn 
thế chỉ quốc, tất hữu vạn thế chi thực, tất nhân thiên địa 
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chí đạo, vô sử kỳ nội sử kỳ ngoại, sử kỳ tiểu vô sử kỳ đại” 
(Đất nước vững bền muôn thu thì cần có cái th*íc chất 
muôn thuở, phải do cái đạo của tròi, không làm cho nó bên 
trong bên ngoài nhỏ bé, không làm cho nó to lón) (Xí mỹ"). 
Vì tuân theo các quy luật tự nhiên của trời đất là nguyên 
tắc xử thế làm cho quốc gia vững bền yên ổn lâu dài. Nếu 
làm việc không tuân theo các quy luật tự nhiên sinh ra tai 
họa. "Thiên thời bất tường, tắc hữu thủy hạn; địa đạo bất 
nghỉ, tắc hữu cơ cận; nhân đạo bất thuận, tắc hữu họa loạn” 
(không hiểu rõ được thiên thời thì sinh ra hạn hán lụt lội. 
Đạo đất không thích hợp thì sinh ra đói kém. Đạo người 
không thuận thì sinh ra tai họa loạn lạc) (”Ngứ phụ”). Từ 
đó "Quản tử" rút ra kết luận: "Trị dân hữu thường đạo, nhỉ 
sinh tài hữu thường pháp” (Cai trị dân chúng phải có đạo 
thường xuyên, mà muốn làm giàu cũng phái có pháp luật 
thường xuyên) ("Quân thần thượng") "Quân thất kỳ đạo, vô 
dĩ hữu kỳ quốc" (Vua mất đạo của nó thì không giữ được 
nước) (Như trên). Trị vì một quốc gia vì đạo trời và tình 
người, chủ yếu là thực hiện được vua thì vô vi, thần thì hữu 
vi, đúng vỏi tên gọi, đặt ra lễ nghĩa, lập nên pháp chế, thực 
hiện thưởng phạt, chọn người tài, phế truất kẻ gian tà, lo 
tròn bổn phận, kho đầy ăm ắp, lòng vua :ên ổn, lòng dân 
ngay thẳng. Có như vậy mới có thể đại trị ổn định được. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ VÔ VI, LẺ, ĐỨC 


1. Đạo và vô vì 


"Quản Tử" tiếp thu phạm trù vô vi củ Lão Tủ, coi đó 
là một thứ đạo làm người quan trọng. "Quản Tử" :ho rằng 
vô vi chính là: Nhà vua cần điềm tỉnh, căn cứ vào đạo để 
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trị nước. "Thượng vô sự tắc dân tự thí, Bão Thục bất ngôn 
nhi miếu đường ký tu, hồng hộc thương thương, duy dân ca 
chỉ" (Đúc vua vô sụ thì dân chúng tự làm thủ, Báo Thục 
không nói năng gì mà miếu đường đã được tu sửa, chim 
hồng, chim hộc kêu chiêm chiếp, chỉ có dân vui mừng ca 
hát) ("Hình thế"). Vua chúa thực hiện được vô vi, vô sự 
(không làm gì cả, không có việc gì cả) thì trăm họ sẽ tự 
nhiên an cư lạc nghiệp, thiên hạ sẽ hòa bình. Vì thế "Quản 
Tử" đề xướng vua chúa cần phải nắm vững "tĩnh nhân chỉ 
đạo” (Đạo căn cú vào sự yên tình) ("Tâm thuật thượng"), 
tuân thủ nguyên tắc hưu vô điềm tĩnh, thuận theo tự nhiên 
để trị vì quốc gia. Nói về vua chúa, điều quan trọng là cần 
loại trừ sự ham muốn, loại trừ mưu mô, những rắp tâm định 
sẵn. "Khứ tri đữ cố ngôn hư tố đã" (Loại bỏ mọi mưu mô 
và cái có) (Như trên). "Hư" nghĩa là không có ham muốn 
tham lam, không có yêu cầu nghiêm khắc. "Hư tố" là không 
cần khôn khéo, không cần kế sách, tất cả hư tĩnh, chất phác, 
chân thực, chỉ làm tự nhiên. Khứ tri, khứ dục vừa là điều 
mấu chốt để thực hiện được sự điềm tỉnh, cũng là điều mấu 
chốt để thực hhiện được tự nhiên vô vi. "Vô vỉ chỉ đạo, nhân 
đã” (Đạo vô vi là ý chỉ nguyên nhân) (Như trên). Đạo vô 
vi là cần phải hành động theo đạo trồi tự nhiên và những 
đôi hỏi của đạo làm người. Vì vậy, bản thân vô vỉ đã là một 
nội dung của đạo rồi. "Vô vi chỉ vị đạo” (Vô vi gọi là đạo). 
"Cố tất tri bất ngôn, vô vi chỉ sự, nhiên hậu tri đạo chỉ ký" 
(Do vậy, cần phải biết cái việc không cần nói ra, không cần 
làm gì. Sau đó mới biết những điều thuộc phép tắc của đạo) 
(Như trên). Thấu hiểu được thế nào là tự nhiên vô vi, coi 
như đã thấu hiểu được điều cốt lõi của đạo. Có thể thấy. 
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cái vô vi của "Quản Tử" chính là sụ thể hiện của đạo, cũng 
là một bộ phận quan trọng để tạo thành đạo làm người 
(nhân đạo"). 


2. Đạo và lễ 


"Quản Tử" cho rằng chó có suy bì tị nạnh, thấu hiểu lễ 
nghĩa, cũng là một nội dung quan trọng của đạo làm người. 
Trong "Quản Tử" có nói: "Thủ quốc chỉ độ tại sức tứ duy” 
(Độ giữ nước ỏ việc sửa sang "tú duy”). "Tứ duy trương tắc 
quân lệnh hành" ("Tứ duy nghiêm được mỏ rộng thì làm 
theo lệnh vua) ("Mục dân"). Tú duy chỉ lễ, nghĩa, liêm, sỉ. 
Đó là bốn điều cương thường để giữ cho quốc gia ổn định. 
Trong đó, lễ là cái quan trọng nhất, là gốc của tứ duy. Đặt 
ra lễ để làm cho người dân sống đứng đắn, uốn nắn lệch 
lạc của họ, làm cho thần dân biết lễ và giữ lễ. Cha con, vua 
tôi, ai yên phận nấy, trẻ con, người lón, kẻ sang người hèn, 
không được vượt quá phạm vi của mình, họa loạn sẽ không 
nảy sinh được, quốc gia sẽ yên ổn thái bình. Không thể tùy 
tiện đặt ra lễ được. Lễ là thể hiện của đạo. "Lễ giả, nhân 
nhân chỉ tình, duyên nghĩa chỉ lý nhỉ vị chỉ tiết văn dã" (Lễ 
bắt nguồn từ tình người, thuận theo lý nghĩa và là nghi thức 
văn hóa lễ tiết của con người) ("Tâm thuật thượng"). Lễ 
được lập ra xuất phát tù tình người, là yêu cầu tất nhiên 
của đạo trồi đất, của tình người, vì vậy, đạo là căn cứ của 
lễ, lễ được đặt ra là từ đạo. 

3. Đạo và đức 


Trong "Quản Tử" nhấn mạnh nhiều đến "đức”. Trị nước 
chăn dân cần phải "Súc chỉ di đạo, dưỡng chỉ đi đức. Súc 
chi đi đạo, tắc dân hòa; dưỡng chỉ đi đức, tắc dân hợp. Hòa 
hợp cố năng tập, tập cố năng gia, giai tập di tất" (Tích tu 
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lấy đạo, tu dưỡng lấy đức. Tích tu được đạo thì đân hòa, tu 
dưỡng được đức thì dân họp. Hòa và hợp nên có thể cùng 
nhau quen thuộc. Đã quen thuộc cả rồi thì thành ra cái 
chung, đã là cái chung rồi thì tất cả đều thành thói quen 
mọi người đều quen thuộc, hiểu và theo) ("Ấu quan”). Giáo 
dưỡng thần dân bằng đạo đức, người với người thuận hòa 
họp tác, xã hội hài hòa ổn định. Làm vua một nưóc thì việc 
tu thân tích đức là cực kỳ quan trọng. Lâm vua mà đại đức 
thì mới có thể trị vì thiên hạ thần dân. Còn đối vỏi thần 
dân thì cần phải "tước thụ hữu đúc" (Tước vị được ban cho 
người có đúc) ("Vấn thiên") để làm cho "đúc rất đương kỳ 
vị" ("Lập chính"). Quả thực nếu thực hiện được "quân đức 
thần trung" (Vua có đức, thần trung với vua), "dân đức bác 
hậu” (dân đức sâu nặng) thì thiên hạ đại trị. Thực chất của 
đức là "thuận đạo chính kỷ” (thuận theo đạo mà sửa lại bản 
thân mình), "hung hoài nhân ái" (giàu lòng nhân ái), "kiêm 
thí thiên hạ" (thiên hạ cùng thực hiện). "Vô đi vật loạn 
quan, vô dĩ quan loạn tâm, thủ chỉ vị nội đức” (không dùng 
vật chất để lung lạc quan, không dùng quan để làm rối loạn 
cái tâm, đó là nội đức) ("Tâm thuật hạ"). Sống chân thật, 
xa lánh các sự đam mê, mưu mô xảo trá, thuận đạo vô vi, 
không bị các việc bên ngoài làm mê loạn, đó là nội đúc. 
Chính loại nội đúc này khi mỏ rộng ra bên ngoài thì đó là 
ngoại đúc. Cả nội và ngoại đức họp lại là người có đại đức. 
Trong "Quản Tử", người ta cho rằng: Đức là do thể đạo 
(hiểu về đạo) hành đạo mà có. "Đúc giả đạo chí xá. Vật 
đắc dĩ sinh sinh, tri đắc dĩ chúc đạo chi tỉnh. Đắc đã giả, 
vị kỳ sở đắc dĩ nhiên dã" (Đúc là nhà ö của đạo. Vật đắc 
đạo thì sinh sống và phát triển không ngừng. Biết được cái 
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tinh túy của đạo bằng nghề nghiệp của mình. Đắc đạo cũng 
chính là được cái kết quả tất nghiên vậy) ("Tâm thuật 
thượng"). Đúc là sụ gửi gắm và tồn giữ của đạo. Đạo được 
gửi vào người mình thì đó là đúc. Vật đắc đạo thì sinh sôi 
nảy nở không ngùng. Người đắc đạo thì thành người có đức. 
Ngược lại, người có đức mới có thể thật sự nhận thức được 
đạo và thể hiện được đạo. Từ đó cho ta thấy đức là thể 
hiện của đạo ở vật và ö người. Đạo là nội dung bản chất 
và căn cứ của đức. 

Trong "Quản Tử", khi bàn về đạo, đã vận dụng tu tưởng 
của nhiều nhà, đã tiếp thu các tư tưởng đạo làm người vô 
vi, đạo trời tụ nhiên của Đạo gia, tư tưởng đức trị, lễ nghĩa 
của Nho gia, tư tưởng pháp trị của Pháp gia. Vì thế cho 
nên hàm nghĩa đạo trong "Quản Tử” tương đối rộng rãi, 
biểu hiện khuynh hướng nhào trộn của nhiều nhà tư tưởng 
khác nhau. 
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CHƯỚNG VỊ 


TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA CÁC PHÁP GIA 


Các Pháp gia thòi Tiên Tần, ở thời kỳ đầu, các gương 
mặt tiêu biểu có Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Ưỏng, 
v.v... sau cùng là tập kỳ đại thành Hàn Phi. Các Pháp gia 
thường bàn về đạo từ hai mặt: Đạo trời và đạo làm người, 
đồng thời thiên về đạo làm người ("Nhân đạo"). Hạt nhân 
của hệ tư tưởng này là đạo pháp trị. Thân Bất Hại, Thận 
Đáo và Thương Ưỏng thì đưa ra tư tưởng dựa vào đạo trời 
để thực hiện luật pháp. Các ông cho rằng đạo pháp chính 
xuất phát từ đạo trời đất và tình người để đề ra đạo trị 
nước lợi dân. Hàn Phi tiếp thu tư tưởng đạo bản thể của 
Lão Tủ, tiến thêm một bước, lập luận chứng bản thể cho 
đạo pháp trị, đồng thời kết hợp giữa pháp, thuật, thế, xây 
dụng một hệ thống tư tưởng "đựa vào đạo để kiện toàn 
pháp luật (“Nhân đạo toàn pháp"). Các Pháp gia dùng pháp 
luật để luận bàn về đạo, làm cho phạm trù đạo từ thời Tiên 
Tần có được quy định hàm nghĩa mói, làm phong phú thêm 
đạo luận thời Tiên Tần. 
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TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG DỰA VÀO ĐẠO ĐỀ THỰC HIỆN 
PHÁP LUẬT CỦA CÁC PHÁP GIA Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU 


Những tác phẩm của các Pháp gia buổi ban đầu như 
Thân Bất Hại và Thận Đáo không còn lưu lại trọn vẹn, nên 
không sao đánh giá được một cách toàn diện. Những tư liệu 
về tư tưởng của Thương Ưông về có bản được lưu lại trong 
"Thương quân thư". 


Các Pháp gia thời kỳ đầu cho rằng tròi đất có quy luật 
vận hành riêng của nó, đó chính là đạo. Thân Bắt Hại nói: 
“Thiên đạo vô tư, thị đế hằng chính, thiên đạo thường tồn, 
thị di thanh minh” (Thiên đạo không có riêng tư là vì nó 
luôn đúng. Thiên đạo còn mãi mái, vì nó trong sáng) ("Thân 
tử. Tải nghiêm khả quân tập" "Toàn thượng cổ tam dại Tần 
Hán, Tam Quốc, Lục Triều văn") có nói đến quy luật vận 
hành của trời vẫn tồn tại một cách khách quan, có tác dụng 
vĩnh hằng. "Địa đạo bất tác, thị di thường tình. Địa đạo 
thường chính, thị di chính phương" (Đạo đất không thực 
hiện là vì nó thường tình. Đạo đất thường đúng là do nó 
đúng đắn) (Như trên). Quy luật biến đổi của đất đâu phải 
do con người tạo ra, cho nên sự sinh và hủy diệt của vạn 
vật vẫn cứ lặng lẽ tự nhiên, nhưng nó vẫn công minh chính 
trực, không thiên lệch. Nó ngay ngắn đâu ra đấy. Dùng 
những từ như "vô tư”, "hằng chính" (luôn luôn không sai 
lệch), "trong sáng", "thường đúng", v.v... để hình dung đạo 
trời đất. Đó vừa là lý tưởng pháp trị của các Pháp gia ở 
buổi sơ khai gửi gắm vào đạo trồi đất, đồng thời cũng là 
căn cú khách quan của nguyên tắc pháp trị của họ. Điều 
đó đã biểu hiện sắc thái riêng của đạo luận Pháp gia. 
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Dưới con mắt của các Pháp gia buổi ban đầu, nguyên 
tắc pháp trị chính là đạo trị quốc được rút ra từ đạo trời 
đất. Thận Đáo nói: "Thiên đạo nhân tắc đại, hóa tắc tế. 
Nhân dã giả, nhân nhân chỉ tình dã" (Thiên đạo bắt nguồn 
từ cái rộng lón, biến hóa thành nhỏ, nó cũng bắt nguồn từ 
tình người và phát triển biến hóa từ cái rộng lón đến tùng 
cái nhỏ một). ("Thân Tử. Nhân tuân"). Cái gọi là "bắt nguồn 
("nhân"), chính là tuân theo "nhân tuân” (tuân theo), có 
nghĩa là tuân theo đạo trời, thuận theo tình người. Các Pháp 
gia buổi sơ khai cho rằng dùng phép tắc để điều hành một 
quốc gia là biểu hiện tuân theo đạo trời và tình người. Nhà 
vua đo biết tuân theo đạo trời và tình người được biểu hiện 
ở chố tự sửa mình, lập phép chung, đạt tói mức vô vi. Chỉ 
cần thực hiện được vô vi thì mọi người sống yên ổn. Cái gọi 
là vô vi ð đây không giống như Lão Tủ, nó chỉ "khỏi trí 
minh pháp", "nhiệm pháp bất nhiệm tri" (không cần mưu 
trí, chỉ cần luật pháp rõ ràng, thực hiện pháp luật mà không 
cần phải có sự hiểu biết mới thực hiện được), lấy nguyên 
tắc vô vi làm nguyên tắc trị quốc. 


Các Pháp gia thời kỳ đầu cho rằng pháp luật là đạo trị 
quốc, "Quân tất hữu minh pháp, chính nghĩa nhược huyền 
quyền hành, di xúng khinh trọng, sở đi nhất quân thần dã” 
(Nhà vua tất có luật pháp sáng suốt, chính nghĩa giống như 
cái cân để cân xem nặng nhẹ, để xem xét tất cả mọi quân 
thần vậy) ("Thân Tử"). Pháp luật là công cụ để thống nhất 
và để cai quản quần chúng. Thương Ưỏng nói: "Cổ chỉ minh 
quân, thế pháp nhi dân vô tà, cử sự nhỉ tài tự luyện, thưởng 
hành nhỉ binh cường, thử tam giả, trị chỉ bản đã. Phù thế 
pháp nhi dân vô tà giả pháp minh nhi dân lọi chỉ giả" (Các 
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vua anh minh khi xưa tuy có luật pháp sai, nhưng dân không 
có kẻ xấu. Khi có sự việc cần luyện tập thi dân tự làm. Thực 
hiện khen thưởng thì quân mạnh. Ba điều đó là cái gốc của 
pháp trị. Luật pháp sai mà dân không có kẻ xấu, luật pháp 
công minh thì dân có lợi). ("Thương quân thu - Thế pháp"). 
Nói như vậy có nghĩa là thưởng phạt bằng luật là gốc rế 
của việc trị quốc. Công hiệu của pháp trị chính là cấm tà, 
cấm tư, tiện cho dân, lợi cho dân. "Pháp chỉ công, mạc đại 
sử tư bất hành; quân chỉ công, mạc đại sử dân bất tranh. 
... Pháp lập tắc tư nghĩa bất hành, quân lập tắc hiền giả bất 
tôn, dân nhất vu quân, sự đoạn vu pháp, thị quốc chỉ đại 
đạo dã”. (Nghĩa là : Công của luật pháp không có gì lón 
hơn là làm cho nghĩa riêng tư không được thi hành. Công 
của nhà vua không có gì lón hơn là làm cho dân không 
tranh giành nhau. ... Pháp luật được xây dựng thì nghĩa :ư 
không được thực hiện. Nhà vua được lập nên thì dù kẻ hiền 
tài không tôn trọng vua, nhưng vẫn một lòng theo vua, mọi 
việc đều giải quyết theo pháp luật. Đó là cái đạo lồn của 
một nước vậy). "Thân Tủ. Dật văn". Xây dựng luật chung, 
bỏ nghĩa riêng, mọi việc đều xử theo luật, không theo các 
mánh lói khôn khéo của kẻ hiền tài dụ theo, làm cho đân 
chúng đều quây quần hội tụ vào nhà vua. Có như vậy mới 
tránh được loạn lạc, đạt tói đại trị. Vì vậy phép tắc, luật 
pháp là nguyên tắc cơ bản để trị quốc. 


Thương Ưỏng còn cho rằng thuật và thế cũng đều là 
đạo. Kết họp thuật, thế, đạo lại với nhau để làm nguyên 
tắc trị quốc. Ông nói: "Phàm tri đạo giả, thế số dã. Cố tiên 
vương bất thị kỳ cường nhi thị kỳ thế, bất thị kỳ tín, nhỉ thị 
kỳ số" (Phàm là ai hiểu đạo, đạo là thế số. Cho nên, tiên 
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vương không ÿ lại sức mạnh của mình mà dựa vào thế, 
không ỷ lại vào lòng tin của mình mà dựa vào số) (“Thương 
Quân thư. Cấm sứ"). Uy thế, thuật số cũng là đạo. Người 
hiểu biết về đạo không những tin vào phép tắc, mà còn dựa 
vào uy thế và thuật số, kết hợp với luật pháp, thuật, số để 
trị QUỐC. 


Những Pháp gia thời kỳ đầu, từ cái hàm nghĩa của đạo 
được quy định từ hai mặt đạo trồi và đạo làm người, quy 
định đạo làm người là đạo pháp trị. Đồng thời sơ bộ luận 
chúng đạo pháp trị là từ đạo trồi mà ra. Những tư tưởng 
này được Hàn Phi kế thừa và phát triển lên. Hàn Phi dựa 
vào mạch suy nghĩ này, đá nhìn nhận, đánh gái đúng thật 
tỉ mỉ tường tận về đạo, pháp trị và từ đó đã hình thành tư 
tưởng "nhân đạo toàn pháp" (Toàn bộ pháp luật đều bắt 
nguồn từ đạo) của Ông. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG DÙNG ĐẠO ĐỀ KIỆN TOÀN 
LUẬT PHÁP CỦA HÀN PHI 


Hàn Phi (khoảng 280-233 trước Công nguyên) là tập 
đại thành của tư tưởng Pháp gia. Ông kế thừa đạo pháp trị 
của Pháp gia thời kỳ đầu rồi phê phán và tiếp thu tư tưởng 
của đạo Lão Tủ, hình thành đạo luận mang đặc điểm của 
các Pháp gia 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Hàn Phi bàn về đạo, điện bao hàm còn rộng hơn các 
nhà Pháp gia thời kỳ đầu. 
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l. Đạo là cái cớ sở nhiên của (nguyên nhân sinh ra) muôn 
vật ("Đạo giả vạn vật chỉ sở nhiên") 


Hàn Phi cho rằng đạo là bản thể và bản nguyên của vạn 
vật trong vũ trụ. Vạn vật trên thế giói chẳng có cái nào là 
không do đạo sinh ra. "Đạo giả, vạn vật chỉ sö nhiên dã" 
(“Hàn Phi Tủ. Giải l4o". Sau đây chỉ chú thích tên bài). Đạo 
là bản thể và bản nguyên của vạn vật, được tồn tại một 
cách phổ biến. Nó không có hình thái xác định, cũng không 
có tính chất cố định, "cho là gần thì nó cũng chạy quanh 
trong tử cực, cho là xa thì nó lại thường ð cạnh ta, cho là 
tối u, ánh sáng của nó rực rõ, làm cho là sáng ư, thì nó lại 
tối đen lại. Công của nó là tạo thành trời, hóa thành sấm 
chóp. Mọi vật trong vũ trụ đều nhờ đó mà sinh ra". (Di vi 
cận hồ, du vu tứ cực; đi vi viễn hồ, thường tại ngô trắc; di 
vi ám hồ, kỳ quang chiêu chiêu, di vi minh hồ, kỳ vật minh 
mình, như công thành thiên địa, hòa hóa lôi đình, vũ hội 
chí vật, thị chỉ đi thành") (Như trên). Đạo thì mông lung, 
sâu xa, vô bờ bến, vô hình vô trạng. Trong vũ trụ trồi đất, 
mặt trời, mặt trăng, tính tú, bốn mùa, đều từ đạo mà ra. 
Vạn vật trên mặt đất nếu không có đạo thì cũng không bao 
giò xuất hiện được. 


Tất cả mọi vật đều dù gần dù xa, không có bất cứ một 
cái gì là không phải hình thái biểu hiện cụ thể của đạo. Vì 
thế, đạo là” nguồn gốc của muôn loài" (Vạn vật chỉ 
nguyên"). "Đạo gia, vạn vật chỉ thủy, thị phi chi kỷ dã. Thị 
dã minh cư thủ thủy di tri vạn vật chỉ nguyên, trí kỷ di tri 
thiện bại chỉ đoan" (Nghĩa là: Đạo là sụ bất đầu của muôn 
vật, là kỷ cương phải trái. Vậy để hiểu rõ sự bắt đầu của 
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muôn vật, cần nghiên cứu cái đầu mối dế gây ra thất bại) 
("Chủ đạo"). Đạo là nguồn gốc, là căn nguyên của vạn vật. 


Nhưng Hàn Phi khác vỏi Lão Tủ. Ông cho rằng đạo 
không phải là một thực tồn thần bí được sinh ra trước trời 
đất, mà là sự tồn tại khách quan có thể nhận thúc được 
sinh ra cùng với trồi đất. Ông nói: "Duy phù đũ thiên địa 
chỉ phẫu phán dã cụ sinh, chí thiên địa chỉ tiêu tán đã bất 
tử bất suy giả vị thường. ... Thánh nhân quan kỳ huyền hư, 
đụng kỳ chỉ hành, cường tự chỉ viết đạo, nhiên nhỉ khả luận”. 
(Nghĩa là: Chỉ có cái đạo cũng cùng sinh ra với sự phân 
chia của trồi đất, đến sự tiêu tan của trời đất cũng là cái 
bất tử bất suy có nghĩa là thường. ... Thánh nhân nhìn dạo 
là sự huyền bí, dùng sự chạy quanh của đạo mà gọi chữ 
cường là đạo, nhưng mà là điều đáng bàn) (“Giải lao"). Lê 
thường, đạo tồn tại cùng với việc trồi đất phân hóa thành 
hình, mặc cho vật đổi sao đồi, trời đất có tiêu tan đi thì nó 
vẫn cú tồn tại. Đạo không có chố ở cố định, không có hình 
dạng vân thỏ rõ ràng, không thể dùng giác quan để cảm 
nhận được, cho nên mới nói là "bất khả đạo". Nhưng nó 
thực ra không phải là thần bí gì không xác định được, mà 
vẫn có thể nhận thức, có thể nói ra được. Chính vì vậy nó 
mới trỏ thành bản thể và bản nguyên của vạn vật. 

2. Đạo là sự tổng hợp mọi quy luật 

Đạo cửa Hàn Phí lại có ý nghĩa quy luật. Ông nói: "Đạo: 
giả, ... vạn lý chỉ sở kê dã" (Đạo ... là sự tra cứu của muôn 
lý lẽ). "Vạn vật các hữu lý, nhỉ đạo tận kê vạn vật chỉ lý” 
(Muôn vật mỗi cái có cái lý của nó, mà đạo nghiên cứu hết 
cái lý của muôn vật) (Như trên). Lý tức là lý văn, ch: đặc 
tính và đạo lý cụ thể của sự vật. Hàn Phi cho rằng đạo là 
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sự tổng hợp và sự trừu tượng của các đặc tính và các đạo 
lý mà vạn vật có, túc là quy luật chung của sự vận động 
biến hóa của vạn vật. 


Đạo được coi là quy luật chung của sự vận động của 
vạn vật. Nó tồn tại phổ biến trong quá trình biến đổi của 
vạn vật trong trời đất, cùng "thống nhất" vói sự sản sinh, 
biến đổi, tử vong của vạn vật. "Đạo giả, hạ chu vu sự, nhân 
kê nhí mệnh, dữ thời sinh tủ, tham danh dị sự, thống nhất 
đồng tình" (Đạo đi vào mọi sự việc, vì đừng lại ð mệnh nên 
sinh và mất đi theo cùng lúc với mệnh. Có biết bao nhiêu 
người và sự việc khác nhau, nhưng đều thông suốt đồng tình 
như một) ("Dương quyền"). Trên thế giới biết bao là sự vật, 
mỗi thú mối khác, nhưng đều tuân theo đạo mà nảy sinh 
hoặc hủy diệt, mà không có cái gì là ngoại lệ cả. "Phàm đạo 
chí tình, bất chế bất hình, nhu nhược tùy thời, đữ lý tương 
úng, vạn vật đắc chi di tử, đắc chỉ đi sinh; vạn vật đắc chi 
di bại, đắc chỉ di thành". (Nghĩa là: Phàm là đạo, không 
hình dạng, không trạng thái, nhu nhược tùy lúc, mó tương 
ứng với quy luật. Vạn vật nhận được có thể bị hủy diệt, 
cũng có thể phát triển, có thể thất bại, mà cũng có thể 
thành công) (“Giải I4o"). Đạo không phải là cái có thể cố 
ý nặn ra được. Nó không có hình dạng và trạng thái cố định, 
mà là một loại tính tất yếu khách quan nội tại. Nó tồn tại 
theo vạn vật, ứng vói các đạo lý cụ thể của sự vật, chi phối 
sự sinh tử của vạn vật, quyết định sự thành bại của công 
việc. "Kim đạo tuy bất khả văn kiến, thánh nhân chấp kỳ 
kiến công di xứ kiến kỳ hình" (Ngày nay, tuy rằng đạo không 
thể nghe, nhìn thấy được, nhưng thánh nhân có thể nhận 
biết cái công dụng và hình bóng của nó) (Nhu trên). Đạo 
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tuy không nhìn thấy được, không nghe thấy được, nhưng có 
thể nhận thức và nắm vững từ công dụng và hiện tướng mà 
nó hiển hiện ra. 


Hàn Phi cho rằng đạo biến đổi của sự vật là không thể 
làm trái được. Nếu con người đã làm trái điều đó, là chủ 
quan làm liều, thì dù cho dựa vào sức mạnh như thế nào 
cũng không sao tránh khỏi thất bại. "Phù khí đạo lý nhi 
vọng cử động giả tuy thượng hữu thiên tử chư hầu chỉ thế 
tôn, nhi hạ hữu Y Đôn, Đào Chu, Bốc Chúc chỉ phú, do 
thất kỳ đân nhân nhi vong kỳ tài tư đã" (Một khi vứt bỏ 
đạo lý, làm một việc xằng vậy gì đó, tuy trên có thiên tử và 
cái thế tôn kính của chư hầu, dưới có sự giàu có của Y Đôn, 
Đào Chu, Bốc Chúc đi nữa cũng như đã mất dân và cũng 
mất luôn cả tiền của) (Như trên). Vì thế, người ta phải làm 
theo đạo, làm theo quy luật, thì mới có thể thành công. 


3. Đạo là thưởng phạt 


Đạo là thưởng phạt dùng để trị quốc. Hàn Phi nói: "Phù 
thưởng phạt chỉ vi đạo, lợi khí đã" (Thưởng phạt cũng là 
đạo, là một lợi khí) ("Nội trữ thuyết thượng"). Cái gọi là 
thưởng phạt, tức là sự thưởng phạt về hình pháp. Hàn Phi 
không phải chủ trương thưởng phạt hình pháp thông 
thường, mà ông đề xướng ra thưởng phạt nghiêm khắc, ông 
cho. đó là pháp bảo trị quốc tốt nhất. "Phù nghiêm hình 
trọng phạt giả, dân chi sở ố dã, nhi quốc chỉ sỏ trị đã; ai 
lân bách tính, khinh hình, phạt giả, dân chỉ sở thiện, nhi 
quốc chỉ sỏ nguy dã" (Phạt nặng, nghiêm khắc thì dân không 
thích, nhưng lại trị được quốc, nhưng nếu xót thương trăm 
họ: mà xử nhẹ, thì dân thích, nhưng nước lại nguy) (“Gian 
kiếp nhỉ thần"). Phạt nặng, nghiêm khắc là một nguyên tắc 
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làm cho nhà nước bình yên đế cai trị. Trái lại, thương trăm 
họ, xử phạt nhẹ, tuy được dân chúng vui vẻ, nhưng có thể 
đưa quốc gia tới chỗ nguy vong. Hàn Phi chỉ ra cái đạo 
pháp trị của Thương Ưỏng là tội nhẹ mà phạt nặng là cái 
đạo cai trị tốt nhất. "Thưởng phạt tất trí chị, tri chỉ, đạo 
tận hi" (Phải nắm vững đạo thưởng phạt, có hiểu nó thì mói 
làm cho đạo phát triển đến cùng) ("Bá: kinh"). Đối với 
người trị quốc, hiểu và nắm vũng đạo thưởng phạt là rất 
quan trọng. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO, ĐỨC VÀ PHÁP 


1. Đạo và đức 


Hàn Phi nói: "Đức giả, nội dã" (Đức là cái ö bên trong) 
(Giải lao"). Cái gọi là đức là tính chất nội tại của sự vật. 
Đối với con người. "Đức giả, đặc thân dã" (Đúc là cái được 

- cho chính bản thân mình), "Thân toàn chí vị đức) (Đúc là 
cái được cho chính bản thân mình) (Nhu trên). Người có 
đạo và bảo toàn được trọn vẹn bản chất nội tại của bản 
thân, thì đó là đúc. Vì thế, "Thân dĩ đúc vị đức, gia dĩ tư 
tài vị đức, hương quốc thiên hạ giai dĩ dân vị đức" (Bản 
thân mối con người phải luôn tích đức tức tu luyện đạo đức. 
Trong gia đình thì lấy việc dành dụm tiền của là đạo đức, 
từ làng xóm cho đến quốc giả, khắp thiên hạ đều phải coi 
dân là đức( (Như trên). Theo Hàn Phi, biện pháp để tăng 
thêm đúc là thuận đạo minh pháp. Thông qua việc phạt 
nặng, dùng hình phạt để loại trừ hình phạt, có thể làm cho 
trên dưới cùng yên. "Dân đúc" (Dân làm lụng sinh sôi nảy 
nỏ, tích trữ của cải được nhiều, đó gọi là có đức) (Như trên). 
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Đức và đạo có quan hệ mật thiết vói nhau. "Đạo giả, 
hoằng đại nhỉ vô hình, đức giả, hạch lý nhi phổ chí. Chí vu 
quần sinh, châm chước dụng chỉ, vạn vật giai thịnh, như bất 
dữ kỳ ninh”. (Đạo là cái to lón nhưng vô hình; đức là cái 
đạo lý cốt lõi, nhưng lại rất phổ biến. Mọi chúng sinh đều 
xem xét sử dụng. Vạn vật đều nhiều lên, nhưng không phải 
lo ngại về sự yên ổn của mình) ("Dương quyền"). Đạo to lón 
vô cùng, vô tận, nhưng vô hình vô trạng. Trong đức có chứa 
cái lý lế của sự việc, nhưng lại tồn tại một cách phổ biến. 
Muôn vật đều được sinh ra từ đạo và do đức mà phồn thịnh. 
Vì thế ta thấy đúc là sự tồn tại và thể hiện của đạo trong 
từng sự vật cụ thể. "Đạo hữu tích nhỉ tích hữu công, đức 
giả, đạo chí công” (Đạo được tích góp bảo vệ, nhưng sự tích 
góp ấy phải có tác dụng ra ngoài. Chính đúc là cái tác dụng 
của đạo) (“Giải i4o"). Đạo tích tồn trong sự vật và cũng có 
công hiệu nhất định biểu hiện ra ngoài. Công hiệu đó của 
đạo được biểu hiện trên sự vật cụ thể, đó chính là đức. Đúc 
là sự thể hiện của đạo. Đạo là căn cứ của đức. Đó chính là 
quan hệ giữa đạo và đức. Vì thế Hàn Phi cho rằng con 
người ta phải dựa vào đạo mà làm việc mói có nhiều đúc. 
Về nhân sự của xã hội, thực hành pháp trị chính là làm theo 
đạo, cho nên pháp trị là "thượng đức" (đức trên hết). 


2. Đạo và pháp . 


Pháp là một phạm trù quan trọng của triết học Hàn Phi. 
"Pháp giả, hiếu lệnh trứ vu quan phủ, hình phạt tất vu dân 
tâm; thưởng tồn hồ thận pháp, nhi phạt gia hồ gian lệnh 
giả dã" (Luật pháp là pháp lệnh được làm ö phủ quan, hình 
phạt phải vì lòng dân, khen thưởng cần giữ pháp luật thận 
trọng, những hình phạt phải tăng lên đối vói kẻ thực hiện 
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luật lệnh một cách gian đối) ("Định pháp"). Chế định pháp 
lệnh, quy định rõ ràng các điều cấm, thưởng, phạt, dem 
công bố để thi hành, đó là pháp. Hàn Phi cho rằng cái hay 
của luật pháp là ö chó: Một là thống nhất quản lý trăm họ, 
làm cho dân khuyến công. Hai là chế ngụ quần thần, làm 
cho họ tận trung. Ba là tuyển chọn hiền tài, loại bỏ kẻ xấu. 
khuyến thiện cấm gian. "Trị cường sinh vu pháp" (Muốn 
làm cho dân giàu nước mạnh thì phải xuất phát tù luật 
pháp) ("Ngoại trừ thuyết hâu hạ"). Chỉ có hiểu rõ luật pháp, 
thực hiện luật pháp, đất nước mới có thể cường thịnh. Vì 
vậy, "Pháp giả, vướng chỉ bản đã" (Luật pháp là cái gốc của 
nhà vua) ("Tâm độ"), là cái căn bản để lập quốc, trị quốc. 

Việc chế định và thực hành luật pháp là thuận theo đạo 
trời cà dựa vào tình người, là thể hiện của đạo trên phương 
diện trị quốc. "Phàm trị thiên hạ, tất nhân nhân tình. Nhân 
tình giả, hữu hảo ố, cố thượng phạt khả dụng, tắc cấm lệnh 
khả lập nhỉ trị đạo cụ hĩ" (Phàm là trị thiên hạ, tất phải 
căn cú vào nhân tình. Nhân tình có người tốt kẻ xấu, nên 
phải áp dụng thưởng phạt. Đã dùng thưởng phạt thì có thể 
đưa ra những cấm lệnh để thi hành đạo)( “Bá: kứri"). Hàn 
Phi là người đã đề cập đến tính xấu. Xuất phát từ quan 
điểm đạo sính thành nên vạn vật, ông cho rằng con người 
có tính tham lợi lộc, làm việc gì đó đều vì lợi lộc. Đó là 
tình cảm tự nhiên của con người. Nhung con người lại có 
thứ tình cảm ham lợi mà ghét những gì có hại, vì thế điều 
động thần dân là hiệu lực của vua chúa, không thể dựa vào 
nhân nghĩa được, mà phải dựa vào hình pháp. Lập ra pháp 
luật, thưởng phạt rõ ràng, đó là đạo trị quốc được xác lập 
xuất phát từ tình người. Hình phạt nặng và nghiêm khắc 
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cũng là một thứ đạo lợi cho con người và được lòng người. 
Trách nhiệm của nhà vua là phải thể hiện cái tính của đạo 
và theo dõi cái tự nhiên của tình cảm con người trong tròi 
đất, đựa theo đạo, thuận nhân tâm mà thưởng phạt rõ ràng. 
Xuất phát từ đó, Hàn Phi cho rằng đạo là "hữu quốc chỉ 
mẫu" (Đạo là mẹ của đất nước). "Mẫu giả, đạo đã giả, sinh 
vu sở đĩ hữu quốc chỉ thuật; sỏ đĩ hữu quốc chỉ thuật, cố 
vị chỉ "hữu quốc chỉ mẫu"" (Mẹ chính là đạo. Đạo cũng 
chỉnh là cái sinh ra ỏ cái thuật sö dĩ có nhà nước, cho 
nên thuật giữ nước gọi là "hũu quốc chỉ mẫu" (°Giải i4o"). 
Cái gọi là "hữu quốc chỉ thuật” tức là thuật pháp trị. 
Thuật pháp trị được lập ra là xuất phát từ đạo, thực hành 
theo yêu cầu của đạo. Đạo là một thứ căn bản để nhà 
nước đựa vào đó mà sinh tồn và phát triển. Cho nên mới 
nói là "hữu quốc chỉ mấu". "Đạo vi thường, di pháp vi 
bản" (Coi đạo là cái thông thường, coi luật pháp là cái 
gốc) ("Sức ¿a"). Đạo là căn cứ của luật pháp, luật pháp 
được lập ra là xuất phát từ đạo. Đó chính là tư tưởng 
"nhân đạo toàn pháp" của Hàn Phi. 


Qua những trình bày và phân tích về quan hệ giữa đạo 
và đúc, đạo và pháp của Hàn Phi, ta có thể thấy rằng Hàn 
Phi ở mặt đạo trị xã hội thì tôn sùng pháp. Nội dung của 
đức cũng là pháp. Vì thế, quy kết lại quan hệ giữa đạo với 
đúc và pháp, trên thực tế, chính là quan hệ giữa đạo và 
pháp. Luật pháp được lập ra xuất phát từ đạo, đựa vào đạo 
mà tiến hành. Đạo pháp trị là nội dung "Nhân đạo" của 
Hàn Phí. 


Hàn Phi cho rằng đạo không những sản sinh ra vạn vật, 
mà còn hình thành cái đức của vạn vật trong tròi đất và 
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nhân sự trong xã hội. Đạo pháp cai trị đất nước đã thể hiện 
các yêu cầu của đạo mà cũng chính là nội dung của đúc. 
Như vậy, Hàn Phi đã đưa ra đạo pháp trị "khắc nghiệt tàn 
nhẫn" của ông bén rễ trên nền bản thể và quy luật của đạo. 

Các Pháp gia thời Tiên Tần đã coi tư tưởng dựa vào 
đạo trời để thi hành pháp luật và dựa vào đạo để kiện toàn 
pháp luật là đặc điểm nổi bật khi bàn về đạo của họ. 

Xét về mặt đạo trồi, các Pháp gia chủ yếu chịu ảnh 
hưỏng của bản thể luận về đạo và tự nhiên luận đạo trời 
của Lão Tử; nhưng ö họ đả bỏ đi tự tưởng tự nhiên vô vi 
trong đó. Về mặt đạo làm người ("nhân đạo"), các Pháp gia 
quy định hàm nghĩa của nhân đạo thành pháp luật. Đó là 
một sự cải tạo lón lao, làm cho đạo luận của Pháp gia khác 
hẳn với đạo luận của Đạo gia, nhất là tư tưởng nghiêm hình 
trọng phạt của Hàn Phi cũng khác với tư tưởng lấy nhân 
đạo làm lễ, nhân hoặc lễ, phấp của nhà Nho. Đó là một 
nhân đạo quan "khắc nghiệt tàn nhẫn". 
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PHẦN HAI 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI KỲ TỪ 
TẦN - HÁN ĐẾN TÙY - ĐƯỜNG 
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CHƯÓNG Vi 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI TẦN 


Những năm cuối cùng của thời Chiến Quốc, xu thế thống 
nhất xã hội Trung Quốc càng mãnh liệt. Ứng với nó, các 
học phái bách gia ("bách gia chỉ học") cũng bắt đầu nghiêng 
về xu hướng dung hòa và đưa ra một hệ thống lý luận thống 
trị về mặt tư tưởng cho một vương triều sắp thống nhất 
được. "L4 Thị Xuân Thu" được coi là tác phẩm mỏ đầu cho 
giai đoạn đạo luận Tần Hán, tiêu biểu cho khuynh hướng 
đó. "L4 Thị Xuân Thu" lấy Đạo gia làm tôn chỉ chủ yếu, sử 
dụng rộng rãi các tư tưởng của các trưởng phái thòi Tiên 
Tần như đạo Nho, Mặc Tủ, Pháp gia, Âm dương, Nông gia 
v.v... xây dựng nên đạo luận có màu sắc riêng. Những bài 
như "Đại học", "Trung Dung", "Lế vận" v.v... trong quyển 
"Lễ ký" đã kiên trì và phát triển đạo làm người (“nhân đạo") 
của các Nho gia. Từ các góc độ phát triển của lịch sử xã 
hội đã luận chứng tính tất yếu và tính hợp lý của sự tồn tại 
nhân, nghĩa, lễ, nhạc, đồng thời từ hai mặt nghiên cứu để 
biết nguồn gốc sự vật và tu dưỡng tâm tính, phát triển học 
thuyết tu dưỡng đạo đức của các Nho gia đưa ra tư tưởng 
"Nghiên cứu để biết nguồn gốc sự vật" và "tu dưỡng tính 
thẳng thắn" đã làm phong phú đạo luận làm người (thuyết 
nhân đạo) của các Nho gia. "Hoàng đế nội kinh" thì tù việc 
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tổng kết các kinh nghiệm của nền y học Trung Quốc, phát 
triển tư tưởng đạo âm dương thời Tiên Tần, đồng thời kết 
họp học thuyết âm dương vói lý luận khí hóa, làm cho lý 
luận y học Trung Quốc được hệ thống hóa, thúc đẩy sự phát 
triển của triết học. 


TIẾT 1 : TU TƯỞNG ĐẠO TRONG 
"LÃ THỊ XUÂN THU" 


"LA Thị Xuân Thu" là tác phẩm do tướng quốc nhà Tần 
là Lã Bất Vi chủ trì soạn thảo ra. Nó được tập họp nhiều 
học thuyết, phản ánh trào lưu dung hòa các xu hướng học 
thuật và văn hóa hậu kỳ thời Chiến Quốc. Cao Dụ cho rằng 
quyển sách này "Coi đạo đức là tiêu chuẩn, coi vô vi là kỷ 
cương" ("Tựa của La Thị Xuân Thu") túc là lấy học thuyết 
của Lão Tủ và Trang Tủ làm tôn chỉ để hình thành đạo 
luận (thuyết về đạo) của ông. 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


1. Đạo là bản thể của vạn vật trong vũ trụ 


"La Thị Xuân Thu" cho rằng tất cả mọi sự vật trên thế 
giỏi đều do đạo sinh ra. Đạo là bản thể của vạn vật trong 
vũ trụ. Sách có dẫn: "Đạo dã giả, chí tình đã, bất khả vi 
hình, bất khả vi danh" (Đạo vô cùng tỉnh vi, không thể có 
hình dạng, không thể đặt tên) ("L4 Thị Xuân Thu. Xỉ lạc"). 
Sau đây chỉ ghi chú tên bài). Đạo là một thứ tỉnh khí cực 
kỳ tinh vi không nhìn thấy được, không sö mó được, là một 
thể thống nhất "hết sức tính vi" và vô hình. Vô hình chính 
là ỏ chỗ đạo là một thực tại khách quan trừu tượng, khác 
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biệt với các hình thái vật chất cụ thể khác. "Đạo đã giả, thị 
chi bất kiến, thích chỉ bất văn, bất khả vi trạng. Hữu tri bất 
kiến chỉ kiến, bất văn chỉ văn, vô trạng chỉ trạng đã, tắc kỷ 
vu tri chí hĩ" (Nghĩa là : Đạo cũng chính là cái nhìn mà 
không thấy, nghe mà không được, không có hình dạng. Có 
biết mà nhìn không thấy, có nghe mà không được, có hình 
dạng mà không có hình dạng, như vậy đã có thể coi như 
biết rồi. (Như trên). Đạo thì vô hình vô trạng, giác quan 
không thể nắm vũng được, chỉ có dựa vào sự hiểu biết của 
nội tâm mói có thể nhận biết được. 


Tiến thêm một bước, "L4 Thị Xuân Thu" cho rằng cái 
đạo vô hình vô trạng đó chính là nhất, thái nhất; "Đạo đã 
giả, cường vỉ chỉ vị chỉ thái nhất" (Đạo cũng chính là cái 
mạnh thì gọi là thái nhất). "Vạn vật sở xuất, tạo vu thái 
nhất" (Vạn vật ra đồi đều do thái nhất tạo thành) (Như 
trên). "Phàm bi vạn hình, đắc nhất hậu thành" (Phàm là cái 
muôn hình kia, sau khi có được cái nhất, thái nhất, mới tạo 
thành) ("Luận nhân"). Tuy thái nhất vô hình vô trạng, 
nhưng lại có thể sinh thành vạn vật. Vạn vật trong vũ trụ 
đều do thái nhất sinh ra, sau khi có thái nhất mới hình 
thành. Thái nhất sản sinh ra vạn vật, thì cũng có nghĩa là 
đạo sản sinh ra vạn vật. Vì thế, đạo là bản thể của vạn vật 
trong vũ trụ. 


2. Đạo là quy luật vận động tuần hoàn lấp đi lặp lại 

"LẠ Thị Xuân Thu" cho rằng: Vạn vật trong trồi đất, 
mỗi cái mối thứ đều có quy luật vận động biến hóa riêng 
của nó. "Chí trường phản đoản, chí đoản phản trường, thiên 
chỉ đạo dã " (Hết dài lại ngắn, hết ngắn lại dài, đó là đạo 
tròi) ("Tựa Thuận luận"). Ngày dài, ngắn, từ ngắn đến dài 
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là quy luật vận hành của mặt tròi. Ngày đêm kế tiếp nhau, 
Sự xoay vòng của mặt trồi và mặt trăng, sự thay đổi bốn 
mùa đều có quy luật phổ biến của nó. Đặc điểm mang tính 
phổ biến này của sự vận hành của đạo trồi có thể gọi là 
"tròn", cũng có nghĩa là tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Đạo trời 
tuần hoàn lặp đi lặp lại là kết quả vận động của tỉnh khí. 
“Hà di thuyết thiên đạo chỉ viên đã ? Tinh khí nhất thượng 
nhất hạ, viên chu phức tạp, vô sở kê lưu, cố viết thiên đạo 
viên" (Tại sao lại nói thiên đạo tròn? Tỉnh khí cứ một lên 
một xuống, chu vi hình tròn phức tạp, không dùng lại. Cho 
nên nói thiên đạo tròn) (Như trên). Đối lại vói thiên đạo 
tròn là địa đạo vuông. "Hà dĩ thuyết địa đạo chỉ phương 
dã? Vạn vật thù loại thù hình, giai hữu phân chức, bất năng 
tương vị, cố viết địa đạo phương". (Tại sao nói địa đạo, tức 
đạo đất, là vuông? Vạn vật khác nhau về loại, khác nhau 
về hình dáng, tất cả đều có chúc năng khác nhau, không 
thể giống như nhau được, cho nên nói địa đạo, tức đạo đất, 
vuông) (Như trên). Vạn vật mỗi loại đều có chủng loại, hình 
thái đặc thù riêng, chức năng đặc thù, quy luật biến đổi đặc 
thù, cho nên nói địa đạo vuông. Thiên đạo và địa đạo Ở 
đây đều có hàm nghĩa quy luật khách quan tự nhiên. 


3. Đạo là đạo vô vì giữ mình, vì nước trị thiên hạ 


Đạo là nguyên tắc gắn bó xã hội, điều chỉnh quan hệ 
giữa con người với nhau, tức là đạo làm người ("nhân đạo"). 
Đạo làm người có thể chia ra thành ba loại: Giữ mình, vì 
nước, trị thiên hạ. "Đạo chi chân, dĩ trì thân; kỳ tự dư, đi 
vị quốc gia, kỳ thổ thư, di trị thiên hạ" (Các chân lý của 
đạo là để giữ mình, cái còn lại là vì nước, sau cùng là để 
trị thiên hạ" (“Quý sinh"). Chân lý của đạo là ð chổ coi trọng 
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sự tu dưỡng đạo đức của bản thân. Chỉ có làm cho bản thân 
mình có nhân cách lý tưởng mới có thể trị nước, bình thiên 
hạ. “L4 Thị Xuân Thu” liệt kê: Đạo tham lợi, đạo trung tín 
thân ái, đạo hiếu, đạo trên dưới, lón bé, đạo tủ sinh, vinh 
nhục, đạo nhân nghĩa v.v... được coi là nguyên tắc tu dưỡng 
đạo đức; đồng thời, đối vói vua chúa, quan lại cũng đưa ra 
những yêu cầu khác nhau. "Hữu đạo chỉ chủ, nhân chỉ bất 
vi" (Chúa có đạo, vì thế mà bất vi) ("7rí độ"). Do tuân theo 
quy luật tự nhiên của vạn vật trong trời đất thuận theo nhu 
cầu tự nhiên mang tính chất con người, thanh tính vô vi, 
không nên can dụ xằng bậy vào, đó là đạo làm vua. Còn 
đạo làm thần thì phải hữu vi, ngược lại vói vô vi. "Vi giả, 
thần đạo đã" (Hữu vi là đạo của bầy tôi) ("Nhiệm số"). 
Trách nhiệm của nhân thần là thực hiện mệnh lệnh và ý chỉ 
của vua chúa, thúc đẩy thục hiện đạo nhân, nghĩa, trung, 
tín, hiếu, để quán triệt tỉnh thần mưu lợi, thực hiện thiên 
hạ đại trị. Đó rõ ràng là biểu hiện cụ thể của thần đạo 
trong tư tưởng hữu vị của các Nho gia. Nhà vua và quần 
thần làm theo những nguyên tắc này thì nhà nước sẽ trỏ 
thành nưóc có đạo, đất sẽ là đất có đạo, thiên hạ sẽ là 
những bang, những nưóc có đạo. 


II. TRỎ LẠI ĐẠO ĐỂ TU ĐỨC, THUẬN THEO ĐẠO 
ĐỂ TRỊ THIÊN HẠ (*PHẦN ĐẠO TU ĐỨC, 
THUẬN ĐẠO NHI TRỊ") 


Trong "La Thị Xuân Thu”, khi bàn về đạo thì chủ trương 
"di thiên vi pháp, đi đúc vi hành, dĩ đạo vị tông, dữ vật biến 
hóa, như vô sở chung cùng" (Coơi trời là luật pháp, coi đúc 
là hành động, coi đạo là tôn chỉ, biến đổi cùng với vật, 
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không có cái gì là cái cuối cùng" ("Hạ hiền"). Cũng chính 
là thiên đạo phỏng theo tự nhiên vô vỉ, làm theo quy luật 
tự nhiên, tăng cường tu dưỡng đạo đức, thuận theo bản tính 
tự nhiên của vạn vật, thích ứng với sự biến đổi phát triển 
của nó để giữ mình, vì nước, trị thiên hạ. 


"LA Thị Xuân Thu" cho rằng vạn vật đều do thái nhất 
(đạo) hóa sinh ra. "Thái nhất xuất lưỡng nghỉ, lưỡng nghỉ 
xuất âm dương, âm dương biến hóa, nhất thượng nhất hạ, 
hợp nhỉ thành chương" (Thái nhất sinh ra trời và đất, trồi 
và đất sinh ra âm và dương, âm dương biến hóa đối lập 
nhau, cái này lên thì cái kia xuống, phối họp nhau lại để 
sinh ra vạn vật) ( Xỉ !c"). Thái nhất sinh ra trồi đất. Tròi 
đất có mâu thuẫn và đối lập của âm dương, hai cái tác động 
vói nhau để sinh ra vạn vật. Thái nhất chính là tên khác 
của đạo. Đạo trời thì tự nhiên vô vi, thánh nhân thì tất phải 
"lấy trồi làm luật pháp", học tập noi theo đạo trồi tự nhiên 
vô vi mới có thể đừng chân giữa tròi đất, đứng ở nơi không 
bao giò lay chuyển, thất bại. 


Lấy trời làm luật pháp thì tất phải quay trở lại đạo để 
tu đức. Đạo là căn cứ và là nội dung bản chất của đúc. Đức 
là thể hiện cụ thể của đạo trên cơ thể con người. Tu đức 
chính là giữ mình, trị thân, tăng cường tu dưỡng đạo đức. 
"Phàm sự chỉ bản, tất tiên trị thân" (Gốc rễ của mọi việc, 
trước hết là phải sửa mình). "Thành kỳ thân nhi thiên hạ 
thành, trị kỳ thân nhỉ thiên hạ trị" (Bản thân mình có thành 
đạt thì thiên hạ mới ăn nên làm ra, bản thân mình có tu 
nhân tích đức thì mới dẹp yên thiên hạ) (”7ïên kỷ"). Hu tĩnh 
vô vi, nhân ái hiếu đế, thành minh trung hiếu, tôn sư trọng 
đạo v.v... đều là những nội dung cụ thể để tu dưỡng đạo 
đức của con người. "Thượng vi thiên tử nhỉ bất kiêu, hạ vi 
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thất phu nhỉ bất hôn, thử chỉ vị toàn đức chỉ nhân" (Trên 
là thiên tử mà không kiêu ngạo, dưới là người dân thường 
mà không ngu muội, thế mói là người có đúc trọn vẹn) 
(“Bản sinh"). Chỉ có thể đạo thượng đúc thì mới có thể sau 
khi trị được bản thân mình mói trị được thiên hạ. 


"LA Thị Xuân Thu" bàn về đạo, điểm xuất phát của nó 
là ö trên việc trị đạo của đại trị thiên hạ. Trị thiên hạ tất 
phải mô phỏng theo đạo trời tự nhiên vô vi. "Cổ chỉ trị thân 
dữ thiên hạ giá, tất pháp thiên địa đã" (Xưa coi việc tự tu 
dưỡng bản thân và trị thiên hạ, phải mô phỏng theo quy 
luật trồi đất (đạo trồi đất) ("Tình dục"). Trị thiên hạ tất 
phải biết tính mệnh. "Trị đạo chỉ yếu, tồn hồ tri tính mệnh” 
(Điều then chốt của việc trị đạo là ở chỗ hiểu biết về tính 
mệnh) ("Vật cung"). Có hiểu biết về tính mệnh, mới có thể 
thuận theo cái tình của tính mạng, được lòng mọi người, 
thực hiện trị bình thiên hạ. "L4 Thị Xuân Thu” còn đưa 1a 
một loạt các nguyên tắc trị thế, như vua thì phải thanh tịnh 
vô vi, đại thần thì phải trung thực hữu vỉ, tuân theo thú bậc 
đẳng cấp, làm đúng theo đanh phận, thưởng cho người tốt, 
phạt kẻ xấu, trọng dụng hiền tài, ngăn cấm gian tà, phẩm 
hạnh xấu xa, thúc đẩy nhân, nghĩa, lế, nhạc, đề xướng trung 
tín, hết lòng vì đạo hiếu, chú ý mùa vụ, không để nhô thời, 
dùng luật pháp, đạo trồi đất, thuận thời biến hóa gặp dịp 
thì biến đổi. 


"LA Thị Xuân Thu" lấy đạo (thái nhất) làm phạm trù 
cao nhất. Đạo là bản thể của vạn vật trong vũ trụ, là quy 
luật tuần hoàn lặp đi lặp lại, cũng là nguyên tắc luân lý 
chính trị đại trị thiên hạ. Đạo của "L4 Thị Xuân Thu" là sụ 
tổng hợp và phát triển của đạo luận thời Tiên Tần. Về mặt 
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bản thể luận, nó tiếp thu tư tưởng đạo là bản thể của các 
Nho gia. Về mặt đạo trồi và đạo người (nhân đạo), nó áp 
dụng cả tư tưởng thiên đạo tự nhiên vô vỉ của các Đạo gia, 
tư tưởng nhân, nghĩa, trung, tín, lễ, nhạc của các Nho gia 
và tư tưởng pháp trị của các Pháp gia, hình thành tư tưởng 
luân lý chính trị của đạo làm người, trị đạo v.v... rất đặc 
sắc. Vì thế, đạo luận của "L4 Thị Xuân Thu" bất luận là xét 
về bề rộng hay bề sâu, nó đều phong phú hơn, sâu sắc hơn 
so vói các nhà triết học trưóc đó. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO ÂM DƯƠNG TRONG 
"HOÀNG ĐẾ NỘI KINH" 


"Hoàng đế nội kinh" là một bộ sách y học, bao gồm hai 
phần "Tố vấn" và Linh khu kinh" được soạn ra vào khoảng 
từ cuối thời Chiến Quốc đến đầu thời Tây Hán. Bộ sách 
này đã tổng kết lý luận và kinh nghiệm y học Trung Quốc, 
có ý nghĩa lý luận và giá trị khoa học. Đạo âm dương của 
nó được nêu ra dưới góc độ y học, cũng là một vấn đề quan 
trọng trong triết học. 


I. ĐẠO LÀ ĐẠO ÂM DƯƠNG 


"Hoàng đế nội kinh" cho rằng âm dương là quy luật vận 
động biến hóa của vạn vật trong trời đất, cũng là quy luật 
trao đổi chất trong nội bộ cơ thể con người. Phạm trù âm 
dương có hai tầng ý nghĩa: Thứ nhất là biểu thị hai loại thế 
lực nang tính chất khác nhau và xu hướng vận động đối lập 
của nó. Trong vạn vật trong trời đất và cơ thể con người 
đều tồn tại hai khí âm đương. Hai thứ khí tính chất trái 
ngược nhau này không ngừng giao biến hòa hợp, thúc đẩy 
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sự hình thành, phát triển và biến hóa của vạn vật và cơ thể 
con người. Thứ hai là biểu thị hai thuộc tính đối lập giữa 
các sự vật và bên trong sự vật, cũng như xu hướng vận động 
của chúng nữa, như tròi đất, mặt tròi, mặt trăng, sáng tối, 
nóng lạnh, bên ngoài bên trong, trên dưới, động tĩnh, nhanh 
chậm v.v... là biểu hiện hai khí âm dương vận động gia biến 
bên trong sự vật. "Hoàng đế nội kinh" cho rằng vạn vật cũng 
như cơ thể con người đều cấu thành từ nguyên khí, nguyên 
khí thì chia thành hai loại âm và dương, mà thuộc tính và 
xu hướng của hai lại khí âm và dương lại đối lập nhau, là 
nguyên nhân vận động biến hóa của vạn vật trong trồi đất, 
bao gồm cả cơ thể con người. "Phù tứ thời âm dương giả, 
vạn vật chỉ căn bản dã" (Tú thời âm dương là gốc rễ của 
vạn vật) ("Tố vấn. Tứ khí diều thần đại luận"). "Động tĩnh 
tương triệu, thượng hạ tướng lâm, âm dương tương thác, nhỉ 
biến đo sinh dã" (Cái động và cái tình gọi nhau, trên dưới 
áp sát nhau, âm dương giao nhau, do mọi sự biến đổi đều 
tù đó sinh ra vậy) ("Tố vấn. Thiên nguyên kỷ đại luận"). 
Vạn vật trong trồi đất và cơ thể con người đều tồn tại 
sự đối lập và mâu thuẫn giữa âm và dương. "Nhân thể hữu 
hình, bất ly âm đương" (co thể con người là thứ hữu hình, 
không tách ròi khỏi âm và đương ) ("Tố vấn. Bảo mệnh toàn 
hình luận"). "Sinh chỉ bản, bản vu âm đương" (Cái gốc của 
sự sống xuất phát tù âm dương) ("Tố vấn. Sinh khí thông 
thiên luận"). Trong có thể con người cũng có âm dương, vì 
thế tính mệnh mới có thể tồn tại được. Ví như cơ sở vật 
chất của sinh mệnh con người là thuộc âm, còn c0 năng 
sinh lý lại thuộc dương. Bên ngoài của tứ chi thuộc dương, 
các cơ quan nội tạng thuộc âm. Ngũ tạng thuộc âm, lục phủ 
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thuộc đương. Bên dưới hông thuộc âm, phía trên lườn thuộc 
dương. Bên trong ổ bụng thuộc âm, phía lưng quay ra bên 
ngoài thuộc dương v.v... Vạn vật trên cả thế giới và cơ thể 
con người đều ở thế cân bằng đối lập âm dương. Trồòi đất 
mà mất thế cân bằng âm dương sẽ sinh ra tai biến. Trong 
cơ thể con người mà mất thế cân bằng âm dương sề sinh 
ra đau ốm. Vì thế, âm dương là quy luật chung của sự vận 
động sinh hóa trong vũ trụ (bao gồm cả cái vũ trụ nhỏ bé 
ấy là cơ thể con người). Hai xu hướng đối lập âm dương 
phải dựa vào nhau, lại đối lập vói nhau, vừa loại bỏ nhau, 
lại vừa chuyển hóa lẫn nhau, làm cho vạn vật, bao gồm cả 
cơ thể con người, phát triển, biến hóa, sinh tồn và diệt vong. 
"Ẳm dương giả, thiên địa chỉ đạo dã. Vạn vật chỉ cương kỷ, 
biến hóa chỉ phụ mẫu, sinh sát chỉ bản thủy" (Âm đương là 
đạo trời đất - đạo nơi ở đây là chỉ quy luật - là kỷ cương 
của muôn loài, là cha mẹ của sự biến đối, là bản thủy của 
sự sống và cái chết). ("Tố vấn. Âm dương úng tượng đại 
tuận"). Cái gọi là đạo cũng chính là đạo âm dương tức quy 
luật chung biến đối của sự vật trong vũ trụ và cơ thể con 
người. "Đạo giả, thánh nhân hành chí, ngộ giả bội chỉ, tòng 
âm dương tắc sinh, nghịch chỉ tắc tử, tòng chỉ tắc trị, nghịch 
chỉ tắc loạn, phản thuận vi nghịch, thị vị nội cách". (Đạo là 
đo thánh hiền xui khiến, ai gặp cũng phải kính phục, theo 
âm dương thì sống, chống lại âm dương thì sẽ chết, theo nó 
thì sẽ bình an, chống lại thì sẽ sinh ra loạn lạc. Làm ngược 
lại cái thuận là nghịch, đó gọi là nội cách). ("Tố vấn. Tií 
thời điều thần đại hóa luận"). Đạo chính là quy luật tất 
nhiên khách quan, mợi người chỉ có thể tuân theo nó chứ 
không thể làm ngược lại với nó được. 


150 


"Hoàng đế nội kinh" nhấn mạnh nhiều đến nhận thức và 
nắm chắc đạo âm dương. "Âm dương tú thời giả, vạn vật 
chi chung thủy đã, tử sinh chỉ bản đá, nghịch chỉ tắc tai hại 
sinh, tòng chi tắc hà tật bát khỏi, thị vị đắc đạo" (Nghĩa là: 
Âm dương bốn mùa là sự kết thúc và khởi đầu của mọi vật, 
cái gốc của sự sinh tử, nếu chống lại nó sẽ có hại cho cuộc 
sống, thuận theo thì sẽ không mắc bệnh tật, như vậy gọi là 
đắc đạo) ("Tố vấn. Tú khí điều thần đại luận"). Cái gọi là 
đắc đạo chính là sự nhận thức và nắm vững đạo âm đương. 
Chỉ có như vậy mới có thể hiểu được cái đạo lý vạn vật sinh 
hóa, cö thể con người khí hóa mới tai qua nạn khỏi được. 
Đạo âm dương không chỉ là đạo sinh hóa của vạn vật, đạo 
khám và chữa bệnh, mà còn là đạo đưỡng sinh nữa. "Âm 
đương tương tùy, nãi đắc thiên hòa" (Âm dương đi đôi với 
nhau chính là đấc thiên hòa) ("Linh kha kinh. Trướng 
luận"). Con người chỉ có thể nhận thúc và tuân theo đạo 
âm dương mới có thể khỏe mạnh sống lâu. Đạo trong 
"Hoàng đế nội kinh" là quy luật sinh hóa của vận động cơ 
thể, của vạn vật trong trồi đất và con người, mà nội dung 
có bản của nó chính là đạo âm đương. 


H. ĐẠO LÀ KINH LẠC 


Đạo trong "Hoàng đế nội kinh" còn chỉ các con đường 
và đường thông đến kinh lạc, mạch máu, khí hành của cơ 
thể con người. "Âm dương giả, huyết khí chỉ nam nữ dã ; 
tả hữu giả, âm dương chỉ đạo lộ đã ; thủy hỏa giả, âm dưỡng 
chỉ trưng triệu đã; âm đương giả, vạn vật chỉ năng thủy dã” 
(Nghĩa là: Âm đương cũng như là đàn ông đàn bà về khí 
huyết vậy, trái phải cũng là đường đi của âm dương vậy. 
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Thủy và hóa cũng là những triệu chứng của âm dương, âm 
dương là khả năng bắt đầu của vạn vật) ("7ố vấn. Âm dương 
ứng tượng đại luận"). Âm đương là nguyên nhân vận động 
của vạn vật. Trong huyết khí của cơ thể con người, có âm, 
có dương. Gián khí tả hữu đồng thiên là con đường vận 
hành của hai khí âm đương. Những triệu chứng thủy, hỏa 
hàn, nhiệt đều là những biểu hiện biến đổi hoạt động của 
âm dương. "Ngũ tạng chỉ đạo, giai xuất vu kinh, toại tụy, đi 
hành huyết khí. Huyết khí bất hòa, bách bệnh nải biến hóa 
nhí sinh, thị cố thủ kinh tụng yên" (Nghĩa là: Các con đường 
của ngũ tạng đều xuất phát từ kinh toại để hành khí huyết, 
khí huyết bất hòa, trăm thứ bệnh biến hóa mà sinh ra, cho 
nên phải cố giữ kinh tụng là vì vậy. "Hoàng đế nội kinh" coi 
kinh lạc, mạch máu, ruột và đạ dày, da v.v... của cơ thể con 
người đều là đường nối thông mọi vận động của cơ thể, mọi 
vận hành của âm đương. Nếu đường nối thông đó mà bị tắc 
nghến, tuần hoàn khí huyết không thể bình thường được thì 
người sẽ sinh bệnh. Nhiệm vụ chữa trị bệnh là khơi thông 
các con đường nối thông ấy để khí huyết vận hành bình 
thường, khôi phục sự cân bằng âm dương, làm cho cơ thể 
khỏe mạnh trỏ lại. Các thực nghiệm khoa học hiện đại 
chứng minh rằng hệ thống kinh lạc trong cơ thể con ngưöi 
là có thật. Nhận thúc của "Hoàng đế nội kinh" về các con 
đường kinh lạc quả đúng là một tư tưởng sâu sắc. 


"Hoàng đế nội kinh" cho rằng khí là bản nguyên của vạn 
vật trong thế giới kể cả cơ thể con người. Sự hình thành 
vạn vật là do sự quy tụ của các khí, cơ thể con người cũng 
không có gì ngoại lệ. Vì vậy, quy luật giao biến âm dương 
xuyên suốt cả tròi đất lẫn con người, trỏ thành quy luật phổ 
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biến của sự vận động biến hóa của vạn vật trong tròi đất. 
Trời, đất và con người đều thống nhất ở khi. Đạo biến hóa 
của âm dương và đạo kinh lạc cũng thống nhất ỏ khí. Sỏ đi 
con người khác biệt với muôn loài là ở chố có nhận thức 
có thể "hiểu biết về vạn vật", "thích ứng với tú thời”, "tìm 
hiểu và hòa nhập được vào trời đất" ("dữ thiên địa tương 
tham"). Tự giác nhận thức và lợi đụng được đạo âm dương, 
đạo kinh lạc để dưỡng sinh, trị bệnh. Việc chữa bệnh một 
cách biện chúng trong y học cũng như việc chẩn đoán tiêm 
chủng và các khâu cụ thể trong việc sử dụng các phương 
thuốc, tất cả đều phải có sự chỉ đạo của đạo âm dương. 

Đạo luận của "Hoàng đế nội kinh" kế thừa tư tưởng đạo 
thời Tiên Tần, đặc biệt là lấy tư tưởng, lấy khí làm bản 
nguyên của vạn vật, sự biến đổi của âm dương ngũ hành 
làm cơ sở cho lý luận y học Trung Quốc, thúc đẩy sự phát 
triển về mặt lý luận của y học Trung Quốc. Đồng thời thông 
qua tổng kết kinh nghiệm y học, tiếp thu thành quả khoa 
học của y học, làm sâu sắc thêm, phong phú thêm phạm 
trù đạo. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO KHÔNG TÁCH BIỆT VÓI 
CON NGƯỜI TRONG "ĐẠI HỌC", "TRUNG DUNG" 
VÀ "LỄ VẬN" 


"Đại học", "Trung dung", "Lễ vận" là ba bài rút trong 
sách "Lễ ký". "Lễ ký" không phải là sách của một tác giả, 
được soạn thảo ra trong cùng một quãng thời gian. Nó là 
một tập hợp của các Nho gia tù thời Chiến Quốc đến đầu 
thời Hán. Ba bài này đã trình bày và phân tích về đạo tu 
thân, đạo trung dung, đạo lễ nghĩa, nó đã kế thừa và phát 
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triển tư tưởng đạo luận của các Nho gia thời Tiên Tần, là 
một bước phát triển mói của đạo luận Nho gia giữa thời 
Tần và thời Hán. 


I. ĐẠO LÀ ĐỨC SÁNG TỎ THỂ HIỆN RÓÕ 
TRONG "ĐẠI HỌC" 


Hàm nghĩa chính của đạo trong "Đại học” là: đạo là đức 
sáng tỏ. "Đại học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, 
tại chỉ vu chí thiện" (Đạo trong đại học là đức sáng tỏ, là 
thân đân, là tựu trung lại ở cái chí thiện). Những vấn đề 
mà "Đại học” nêu ra là tư tưởng "đúc sáng tỏ”, "thân đân" 
và "tựu trung lại ö cái chí thiện”, cũng chính là lý luận và 
phương pháp tu dưỡng đạo đức tư tưởng của con người. 
"Đại học" cho rằng mục tiêu tu dưỡng của con người là phải 
làm một thánh nhân quân tủ có đại đúc nhân nghĩa, yêu 
mến nhân dân, được nhân dân tin tưởng quý mến, cả lồi nói 
lẫn việc làm đều tựu trung lại ö cái chí thiện, có khả năng 
trị quốc, bình thiên hạ. Những người như vậy, đại đức minh 
hiển khắp thiên hạ, coi việc thực hiện thái bình thiên hạ là 
trách nhiệm của chính mình. Muốn có được phẩm đức tư 
tưởng như vậy thì phải gắng công thông qua việc tu đưỡng 
đạo đức, tâm tính một cách nghiêm túc, về cả tám phương 
diện và vấn đề: cách vật (tìm hiểu tới tận nguồn gốc của 
sự vật), trí tri (đem lại sự hiểu biết), thành ý (chân thành, 
thành tâm, đích thực, xác đáng), chính tâm (sửa mình, làm 
cho lòng người trỏ nên ngay thẳng, đúng đắn), tu thân (rèn 
luyện bản thân, luôn giữ gìn, nâng cao phẩm chất, đức 
hạnh), tề gia (làm cho gia đình trỏ nên nền nếp, có kỷ cương 
trên đưới), trị quốc (cai trị đất nước, quản lý quốc gia), bình 
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thiên hạ (dẹp yên, thu phục cả thiên hạ, làm cho đất nước 
yên bình). "Dục minh minh đúc vu thiên hạ giả, tiên trị kỳ 
quốc; dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, 
tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả ; tiên chính kỳ tâm, dục 
chính kỳ tâm giả ; tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên 
trí kỳ trỉ; trí tri tại cách vật. Cách vật nhỉ hậu tri chí, trí chí 
nhỉ hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi 
hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề. Gia tề nhi hậu quốc trị. 
Quốc trị nhi hậu thiên hạ bình" (Nghĩa là: Muốn làm cho 
cái đức đích thực sáng tỏ tỏa lan ra khắp cả thiên hạ, trước 
hết phải làm cho cả nước thịnh trị. Muốn làm cho cả nước 
thịnh trị, trước hết phải làm cho nhà mình có nền nếp, kỷ 
cương trên dưới. Muốn làm cho gia đình có nền nếp kỷ 
cương, trước hết phải lo giữ gin phẩm hạnh của bản thân 
mình. Muốn giữ gìn phẩm hạnh, trưóc hết phải làm cho bản 
thân mình ngay thẳng. Muốn giữ mình ngay thẳng đoan 
chính, trước hết phải thành tâm. Muốn thành tâm thì trước 
hết phải hiểu biết. Muốn hiểu biết thì phải truy tìm đạo lý, 
sau đó mới có sự hiểu biết. Có hiểu biết rồi thì mói thành 
tâm. Đá thành tâm thì lòng ngay thẳng. Lòng đã ngay thẳng 
thì phải tu thân. Tu thân rồi sẽ tề gia. Có tÈ gia thì nước 
mới thịnh trị. Nước thịnh trị thì thiên hạ mói thái bình). Tù 
cách vật, trí tri cho đến trị quốc, bình thiên hạ là cả một 
quá trình nhất thể hóa. 


Khâu then chốt nhất trong tám điều của tam cương 
thuộc đạo của "Đại học" là tu thân, làm cho bản thân mình 
trỏ thành thánh nhân quân tử có đạo đúc. Cho nên, "tụ 
thiên tủ, đi chí vu thứ nhân, nhất thị giai đi tu thân vi bản” 
(Tù nhà vua cho đến thứ dân, ai nấy đều lấy việc tu đưỡng 
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bản thân làm gốc). Cách vật, trí trí, thành ý, chính tâm chính 
là phải tu thân, làm cho "vi nhân quân chỉ vu nhân, vi nhân 
thần chỉ vu kính, vi nhân tử chỉ vu hiếu, vị nhân phụ chỉ vu 
từ, đữ quốc nhân giao chỉ vu tín" (Người làm vua thì phải 
giữ chữ nhân, làm thần thì phải giữ chữ kinh, làm con thì 
phải giữ chữ hiếu, làm cha thì phải giữ chữ nhân từ, khi 
giao thiệp với người khác thì phải giữ lấy chữ tín). Ai cũng 
tu thân, mỏ rộng ra sẽ đạt được tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ. Không tự rèn luyện tu thân thì việc tề gia, trị quốc bình 
thiên hạ thiết tưởng cũng chẳng nên bàn đến làm gì. Trong 
"Đại học", cả quá trình tu thân từ cách vật trí tri cho đến 
thành ý, chính tâm là cá một quá trình từ ngoài vào trong, 
tù khách thể đến chủ thể, kết hợp giữa chủ thể và khách 
thể. Sau khi tự thân rèn luyện, lại tù chủ thể đến khách 
thể, mở rộng ra thành tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đây 
lại là một quá trình tù trong ra ngoài. Vì thế, trong tám 
điều đó đã bao quát cả một hệ thống tu thân trị quốc bình 
thiên hạ từ ngơài vào trong, rồi lại từ trong ra ngoài. Ö đây 
tu thân vẫn là mắt xích trung gian liên hệ giữa bên trong 
và bên ngoài, giữa chủ thể và khách thể. Nó là hạt nhân, 
là điểm mấu chốt của đạo trong "Đại học", 

Đạo trong "Đại học” xuất phát từ con người và trụ vững 
ở nơi con người, nhấn mạnh là phải thông qua rèn luyện tu 
thân làm cho còn người trở thành quân tử nhân đức mà xã 
hội đương thời đòi hỏi. Chính điều này đã phát triển học 
thuyết đạo làm người của các Nho gia thời Tiên Tần, làm 
cho tư tưởng đạo làm người của các Nho gia càng thêm 
hoàn thiện hơn. 
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II. ĐẠO TRUNG HÒA TRONG "TRUNG DUNG" 


"Trung dung" cho rằng đạo là một chuẩn tắc mà người 
ta phải tuân theo, không thể thoát ly ra được. Trong đó có 
nói: "Đạo dá giả, bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã”. 
(Đạo là cái không thể xa rồi được dù chỉ là trong chốc lát. 
Nếu cái đã xa rồi được thì không phải là đạo). "Đạo bất 
viễn nhân, nhân chí vi đạo nhi viễn nhân, bất khả đi vĩ đạo". 
(Đạo không bao giờ tách rồi khỏi con người. Người ta khi 
hành đạo mà tách rời khỏi con người thì không thể gọi đó 
là đạo được). Đạo tồn tại không tách rời khỏi con người. 
Nếu cái gì đã tách rời khỏi con người được thì không gọi 
là đạo. Đạo chỉ tồn tại trong những việc của con người trong 
xã hội. Đạo là nguyên tắc quy phạm xã hội mà mọi người 
luôn phải tuân theo. Đạo này gọi là đạo Trung Dung. Cái 
gọi là trung dung chính là “trung”, tức là không vượt quá 
cái chưa đạt tói, không thiên lệch, không dựa đắm. Trong 
"Trung dung" có chép: "Hỷ, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chỉ 
trung. Phát nhỉ giai trung tiết vị chỉ hòa. Trung dã giả, thiên 
hạ chỉ đại bản dã. Hòa dã giả, thiên hạ chỉ đạt đạo đã" 
(Nghĩa là: Mừng vui, giận đữ, đau buồn khí chưa phát ra 
thì gọi là trung, khi đã phát ra ỏ múc độ vừa phải thì gọi 
đó là hòa. Trung cũng vậy, là cái gốc to lớn của thiên hạ. 
Hòa cũng thế, chỉ đạt tói đạo chung của thiên hạ). Tù nội 
tâm cho tói hành vi đều phù hợp nguyên tắc trung hòa. Đó 
chính là đạo Trung dung (chính nghĩa chữ trung dùng là 
không thiên về bên nào. Đây là một chủ trương của các nhà 
Nho theo đạo Nho, không thiên vị, không cả nể, luôn đứng 
Ö giữa. Trung dung ö đây còn mang thêm cả khái niệm đức 
tài không có gì đáng kế, chỉ thuộc loại trung bình, bình 
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thường). Trung dung có công năng "Chí thiên địa hóa dục, 
đạt thiên hạ thái bình" (Dẫn dắt làm cho trời đất biến hóa 
phát triển, sinh sôi nảy nỏ, đạt tới cảnh thiên hạ thái bình). 
Vì vậy cho nên đạo Trung dung được truyền bá, mỏ rộng 
"Đại đạo hành, vạn vật dục, thiên hạ trị" (Đại đạo lưu hành 
Tộng rái, vạn vật sinh sôi, thiên hạ thái bình thịnh trị). Làm 
người quân tử phải "Trạch hồ Trung dung, đắc nhất thiện, 
tắc quyền quyền phục ưng nhi phất thất chí hi" (Nghĩa là: 
Lựa chọn đạo Trung dung, thấy được là hay là tốt, thế là 
tin phục và ghi lòng tạc dạ, không bao giờ để mất). Đó là 
điểm khác nhau giữa quân tử và tiểu nhân. "Quân tử Trung 
dung, tiểu nhân phản Trung dung" (Quân tử theo đạo Trung 
dung còn kẻ tiểu nhân thì đi ngược lại đạo Trung dung). 
Muốn thực hiện đạo Trung dung thực ra không phải là 
chuyện dễ đàng. Làm người quân tử, điều đáng quý là trong 
bất kỳ tình huống nào cũng đều phải kiên trì đến cùng. 
"Thiên hạ quốc gia khả quân đả, tước lộc khả từ dã, bạch 
nhẫn khả đạp dã, Trung dung bất khả năng đã" (Nghĩa vụ 
vói quốc gia và thiên hạ thì ai cũng phải như nhau, tước lộc 
có thể từ bỏ, thanh gươm có thể đạp dưới gót chân, còn 
đạo Trung dung thì không thể bỏ được). Dù cho không còn 
giàu có, không còn quyền chức, dù cho nước sôi lửa bỏng, 
cũng không thể bỏ được đạo Trung dung. Nếu người ta đi 
ngược lại đạo Trung dung, đi tới chỗ cực đoan, đó là "đại 
đạo bất minh, nhân đạo bất hành" (Không thấu hiểu được 
đạo lón thì không thể thục hiện được nhân đạo). "Đạo chỉ 
bất hành dã, ngã trì chỉ hi, tri giả quá chi, ngu giả bất cập 
dã. Đạo chỉ bất mỉnh dã, ngã tri chỉ hi, hiền giả quá chỉ, 
bất tiếu đã bất cập dã" (Ta biết việc không thực thi được 
đạo là do bởi người biết thì lại thái quá, kẻ ngu thì lại không 
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biết ti đạo là gì. Ta cũng biết nếu không hiểu rõ về đạo 
thì người có đức có tài thì thái quá, mà kẻ không có đức, 
có tài thì lại không biết đạo là gì cả, không đạt tói tiêu 
chuẩn đạo). Cả thái quá và không đạt tói tiêu chuẩn đều 
là xa röi đạo Trung dung cả, cho nên đều làm cho "Đại đạo 
bất minh, bất hành". Đạo Trung dung đòi hỏi mọi người 
phải như vua Thuấn ngày xưa, giỏi về xét đoán cả hai mặt. 
"Thuấn kỳ đại tri dã dữ. Thuấn hiếu vấn nhỉ hiếu sát nhí 
ngôn, ẩn ác nhi dương thiện, chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ 
trung vu dân, kỳ tư đi vi Thuấn hồ" (Nghĩa là: Vua Thuấn 
là bậc đại tri. Vua Thuấn hay hỏi han, thẩm xét bằng những 
lồi lẽ xa xôi, che dấu đi cái xấu, đề cao cái tốt lên, nắm 
vững cả hai mặt để áp dụng nó vào trong dân, thế mới gọi 
là vua Thuấn được!). Đối với mọi người, muốn giữ đưặc 
nguyên tắc Trung dung, về mặt tu thân, rèn luyện phải hết 
sức gắng công. Qua rèn luyện, tu thân mói đạt được chữ 
"thành" (thành tâm, xác thục), mới có thể "tuân hành Trung 
dung chỉ đạo". ”“Fu thân tắc đạo lập" (Có tu thân thì mới 
có được đạo). Tu thân mà quy về vói sự thành tâm thì mói 
có được đạo Trung dung và từ đó mói có thể trị yên đước 
thiên hạ. Vì thế, học để tu thân, mói có thể hiểu đước 
cách trị thiên hạ. “Trí sỏ di tu thân, tắc tri số đi trị nhân. 
Tri sở dĩ trị nhân, tắc trỉ sỏ dĩ trị thiên hạ quốc gia hï" 
(Có thể dùng sự hiểu biết để tu thân thì sự hiểu biết đó 
có thể trị nhân. Sự hiểu biết có thể trị nhân thì chính sự 
hiểu biết có thể trị thiên hạ, quốc gia). Tóm lại, Trung 
dung là nội dung có bản của đạo. Trung dung chính là 
đạo Trung dung, trung hòa. 


Cũng giống như các nhà nho thời Tiên Tần, "7rưng dung" 
cũng lấy đạo tròi để bàn về đạo làm người, dùng nó để 
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chứng minh là không thể đi ngược lại đạo Trung dung được. 
Sách có dẫn: "Thiên địa chi đạo, khả nhất ngôn nhỉ tận dá; 
kỳ vi vật bất nhị, tấc kỳ sinh vật bất trác" (Đạo trời đất có 
thể chỉ cần tóm gọn vào một câu: Nó là một thứ độc nhất 
vô nhị thì chính nó đã sinh ra vật). Đặc trưng của đạo trỏi 
đất đã nói là độc nhất vô nhị, vì thế nó có thể không ngùng 
hóa sinh ra vạn vật. Quả là chỉ có một không hai, đó là 
điểm đáng quý nhất của thiên đạo. "Thành giả, thiên chỉ 
đạo đá. Thành chỉ giả, nhân chí đạo đã" (Cái thành ở đây 
chính là đạo trồi vậy. Cái thành tâm thì lại là đạo của con 
người). Thành là đặc trưng của đạo tröi. Thành tâm làm 
được như đạo trời đòi hỏi thì lại là đặc trưng của đạo làm 
người. Cái gọi là thành chính là việc tự giác thực hiện "Trung 
dung", kiên trì không mệt mỏi, trước sau không thay đổi. 
"Thành giả, bất miễn nhỉ trúng, bất tư nhỉ đắc, tùng dung 
trúng đạo đã, thánh nhân đã" (Cái gọi là thành chính là 
không cầu mà được, không cố công mà vẫn đạt được, không 
ưóc mà thấy, không suy nghĩ tói mà vẫn được, cứ ung dung 
mà vẫn trúng đạo vậy. Đó là bậc thánh hiền). 


Trong sách "7rung dung", xuất phát từ bản tính con 
người bàn đến tính tất nhiên của đạo Trung dung có viết: 
"Thiên mệnh chỉ vị tính soái tính chỉ vị đạo, tu đạo chỉ vị 
giáo" (Mệnh trời thì gọi là tính, tính tuân thủ thì gọi đó là 
đạo, rèn luyện tu dưỡng bản thân theo đạo thì lại là giáo). 
Nhân tính là bản tính tự nhiên mà trời sinh ra đã có. Căn 
cú theo đòi hỏi của nhân tính mà chỉ đạo xã hội, thì đó là 
đạo. Còn căn cứ theo nguyên tắc tu dưỡng, rèn luyện hành 
vi tư tưởng mà tính là đạo xác lập nên thì đó là giáo. Tính 
đạo, giáo luôn thống nhất vói nhau, đều đòi hỏi tính thiên 
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mệnh. Trung dung hài hòa chính là đòi hỏi của tính thiên 
mệnh, là nguyên tắc có bản của đạo làm người. Xa rồi 
đạo Trung dung hài hòa, điều đó không những ngược với 
thiên đạo mà cũng không phù hợp với tính thiên mệnh 
của con người. 

"Trung dung" khi bàn về đạo, trọng chủ thể, trọng tâm 
tính. Nó khác với "Đại học" chỉ ra công tu dưỡng từ ngoài 
vào trong, nhấn mạnh sự tu đưỡng đạo đúc nội tâm của con 
người, thông qua việc tu dưỡng đạo đức nội tâm, làm cho 
con người nắm chắc nguyên tắc trung hòa để đạt được sự 
hợp nhất giữa thiên đạo và đạo làm người. Sau đó thục hiện 
mục tiêu trị quốc, bình thiên hạ. Tư tưởng của đạo "1rwng 
dung" đã phát triển tư tưởng trung dung của Khổng Tủ và 
học thuyết tâm tính của Mạnh Tủ, làm nổi bật địa vị Trung 
dung là đạo làm người, làm cho nó trỏ thành bộ phận cấu 
thành quan trọng của đạo luận Nho gia. 


II. ĐẠO LẾ NGHĨA TRONG "LỄ VẬN" 


Mục đích chính của tư tưởng đạo trong "Lễ vận" là đạo 
Đại đồng và đạo Tiểu khang. Từ đạo trời và sự phát triển 
của xã hội để trình bày, phân tích và chứng minh tính tất 
nhiên và tính hợp lý của đạo Tiểu khang tức đạo Lế nghĩa. 


"Lễ vận" chép: "Đại đạo hành chỉ đã, thiên hạ vi công, 
tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục. Cố nhân bất độc thân 
kỳ thân, bất độc tử kỳ tử. Sử lão hữu sở chung, tráng hữu 
sở dụng, ấu hữu sở trưởng, căng quả cô độc phế tật giả giai 
hữu sở dưỡng, nam hữu phận, nữ hữu quy. Hóa ác kỳ khí 
vu địa đã, bất tất tàng vu kỷ; lực ác kỳ bất! xuất vu thân dã, 
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bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn 
tặc nhỉ bất tác, cố ngoại hộ nhỉ bất bế, thị vị đại đồng". 
(Đại đạo mà được lưu hành, tất cả thiên hạ đều có cái chung 
lựa chọn người tài theo đúng khả năng của họ, giữ chữ tín 
và lòng nhân ái. Cho nên người ta không chỉ thân vỏi người 
thân của mình, không chỉ có con cháu của mình không, mà 
phải làm cho những người già có chỗ sống hẳn hoi cho đến 
cuối đồi, người khởe mạnh có việc làm, con trẻ có chố nuôi 
dưỡng để lón lền, những người ốm đau, cô quả, tật nguyền 
đều có chỗ nuôi dưỡng và thuốc men, trai có vợ, gái có 
chồng. Đồ dùng hư hỏng có chỗ quãng vút không phải để 
tích lại trong nhà, không lấy thịt đè người, không làm điều 
tần ác với ai, bản thân mình cũng không bị ai chèn ép, vì 
thế cho nên đập tắt được mọi mưu ma chước quỷ, không 
cho phát triển nạn trộm cắp và bọn cướp bóc không thấy 
nảy sinh, vì vậy cửa ngoài không cần đóng như thế thì tức 
là đại đồng). Cái gọi là đại đạo chính là đạo Đại đồng, cũng 
tức là đạo thiên hạ vi công. Ö thời đại thiên hạ vi công, thì 
trong xã hội tràn đầy tư tưởng bình đẳng, hữu ái, hòa mục, 
vô tư. Người ta ai cũng có đủ việc làm, có đủ những thứ 
cần dùng, ai cũng có chố để sinh sống đêm đêm không cần 
phải chốt cửa đóng cổng ngõ, đều được an-cư lạc nghiệp. 
Đó chính là thế giói đại đồng mà "Lễ vận" hằng mong ưóc. 
Cái thế giỏi đại đồng này tuy mói chỉ là một vương quốc lý 
tưởng, nhưng nó đã làm khuynh đảo bao nhiêu nhà tư tưởng 
Ö biết bao thời đại. Đạo Đại đồng cũng đã trỏ thành tư 
tưởng xã hội mà các tác giả của "Lễ vận" hết lồi tán dương 
ca ngợi và đề xướng ra. 
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Nhưng xã hội hiện thực không đủ điều kiện, cơ sỏ để 
thực hiện đạo Đại đồng. Chỉ có thể thực hiện đạo Tiểu 
khang. Thế là tất cả hành động của con người đều vì cái 
lợi riêng của chính mình, họ chỉ quý mến người thân của 
mình, chỉ lo chăm chút cho con cái của họ. Tài sản cũng 
trở thành tư hữu riêng của họ, vì thế mà xuất hiện lễ chế 
và binh mã. Coi việc nhà vua truyền ngôi là lễ, coi lễ nghĩa 
là kỷ cương trị quốc, dùng nó để uốn nắn các quan hệ vua 
tôi, cha con, anh em, vọ chồng, duy trì bảo vệ các quyền 
lợi về tài sản về tôn tỉ trật tự, có trên có đưới. Đạo lễ nghĩa 
này chính là đạo Tiểu khang. Mà lấy đạo Tiểu khang để trị 
vì quốc gia, dùng lễ chế để quy phạm tư tưởng con người, 
điều tiết các quan hệ giữa con người với nhau, giữa vua với 
các quần thần, giữa cha với con, giữa vợ với chồng và cả 
các mặt khác nữa. Đó chính là xã hội Tiểu khang. 


Đạo Tiểu khang chính là đạo lễ nghia. Đó là kết luận 
của "Lễ vận". "Lễ giả, quân chỉ đại bính dã, sở đĩ biệt hiềm 
minh vi, tân quỷ thần khảo chế độ, biệt nhân nghĩa, sỏ dĩ 
trị chính an cư đã" (Lễ là cái gậy quyền bính to lón của nhà 
vua. Cho nên không còn nghỉ ngờ gì nữa, kính nể quỷ thần, 
nghiên cứu để đưa ra các chế độ mang tính nhân nghĩa sâu 
sắc cho nên đã trị chính an cư vậy). "Phù lễ, tiên vương dĩ 
thừa thiên chi đạo, đĩ trị nhân chỉ tình" (Lễ là cái mà tiên 
vương đã kế thừa đạo trời, dùng để xử lý các tình huống 
trong xã hội con người). Xã hội đã phát triển đến mức phân 
chia rạch ròi ranh giới giữa giàu và nghèo, sang và hèn, 
đẳng cấp trên, đẳng cấp dưới để làm rõ sang hèn, tách bạch 
giàu nghèo, phân biệt trên dưới, thì phải có hàng loạt các 
chế độ tôn ti trật tự để xác định và duy trì các mối quan 
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hệ này, mới có thể làm cho tôn tỉ trật tự trong xã hội được 
ổn định, cũng chính từ điểm này mà sinh ra lễ. Sự xuất hiện 
của lễ là lẽ tất nhiên của đạo trời, tình người. Có đạo làm 
người căn bản là lễ đó rồi thì có thể giữ được chữ tín, củng 
cố sự thuận hòa, nuôi nấng chăm sóc người sống, làm ma 
tiến đưa người đã khuất, rất thuận lợi về nhân sự, xá hội 
đại trị. 

Đạo lễ nghĩa trong "Lễ vận" đã kế thừa và phát huy tư 
tưởng đạo làm người là lễ của Khổng Tủ và Mạnh Tủ, đồng 
thời đã làm cho sự trình bày, phân tích, chứng mính càng 
thêm sâu sắc, rồi từ đó làm cho đạo lễ nghĩa chiếm địa vị 
càng sáng tỏ hơn trong đạo luận của các Nho gia. 


Đạo luận thời Tần là bưóc đầu dung hòa đạo luận thời 
Tiên Tần, có sự phát triển thêm một bước. Đặc điểm của 
nó là: : 

1. Nội hàm của phạm trù đạo càng thêm phong phú 

Lúc này, theo đà thống nhất về chính trị, tư tưởng học 
thuật cũng bắt đầu xuất hiện xu hướng dung hòa vói nhau. 
Các học thuyết đạo luận thòi Tần bắt đầu đi sâu vào khoa 
học cụ thể. "La Thị Xuân Thu" đã biết kết họp giữa tư tưởng 
thiên đạo vói cách quản lý trong sản xuất nông nghiệp giữa 
tư tưởng đạo làm người với trị lý chính trị của nhà nước. 
"Hoàng đế nội kinh" đã kết họp được giữa đạo và bệnh lý 
học, kinh lạc học và cả dưỡng sinh học. Ba bài trong "Lễ 
ký" đã kết họp được giữa đạo và lễ nghi điển chương và cả 
triết học nhân sinh, rồi tù đó phát triển lên, làm phong phú 
thêm tư tưởng của đạo. Trong quá trình kết hợp vói các bộ 
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môn khoa học cụ thể, đạo cũng thu về được cơ ở luận chúng 
đầy đủ hơn, vững chải hơn. 

2. Lý luận về đạo làm người của các nhà Nho có nội dung 
cụ thể hơn 

Nếu nói rằng đạo làm người của các nhà nho thời Tiên 
Tần còn bó hẹp trong những quy định chung chung thông 
thường, thì đến thời Tần lại tập trung bàn về việc tu dưỡng 
tư tưởng đạo đức của con người và những lế nghĩa cụ thể. 
"Lễ ký" đã nhìn nhận thấy con người là chủ thể trị nước 
bình thiên hạ, vì thế đã đặc biệt nhấn mạnh việc tu dưỡng 
đạo đức tư tưởng của con người, hình thành nên lý luận cơ 
bản tu đưỡng tâm tính của các Nho gia. 

3. Đạo âm dương được phát triển thêm một bước 

Thời Tiên Tần, "Dịch truyện" tập trung vào nắm chắc 
đạo âm dương một cách tổng thể cả khối nguyên vẹn, đến 
"Hoàng đế nội kinh" đã quán triệt đạo âm đương vào các 
loại nhận thức sự vật cụ thể, đặc biệt là vận dụng vào những 
nhận thức về cái vũ trụ bé nhỏ là cơ thể con người. Chính 
điều đó càng làm cho học thuyết âm dương có thêm các 
nhân tố khoa học và ý nghĩa thực tiến. 
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CHƯỚNG VIII 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI HÁN 


Nhà Hán đã xây dựng nên một nhà nước phong kiến tập 
quyền trung ương thống nhất. Sự thống nhất về mặt xã hội 
đã kéo theo sự đại hòa hợp về tư tưởng. Sự hòa họp về mặt 
tư tưởng ỏ thời đại nhà Hán biểu hiện chủ yếu trên ba xu 
hướng: 

Một là: Học phái Hoàng Lão và "Hoài Nam Tử" lấy Đạo 
gia làm tôn chỉ, trộn lẫn đạo Nho gia và đạo Pháp gia để 
cấu tạo nên đạo luận của chính mình. Học phái Hoàng Lão 
thích ứng với đòi hỏi xá hội chỉ biết chăm lo chuyện làm ăn 
(Thưu dưöng sỉnh túc: chỉ một nước sau cơn loạn lạc hay có 
sự thay đổi lón, giảm nhẹ gánh nặng cho dân, ổn định cuộc 
sống, phát triển sản xuất, khôi phục lại nguyên khí) ở thời 
kỳ đầu nhà Hán, đã đưa ra tư tưởng "đạo thông thái hư, 
cho răng đạo là bản thể và quy luật tự nhiên của vạn vật 
trong vũ trụ. Căn cứ theo đạo trồi để thực hiện đạo làm 
người, tức là phải thực hiện nguyên tắc thanh tính vô vị, 
hình danh pháp thuật, ưu huệ ái đân. "Hoài Nam Tử" cũng 
kiên trì theo bản thể luận của Đạo gia và tư tưởng đạo trồi 
tự nhiên, pha trộn vói đạo luận làm ngưỡi của đạo Nho gia, 
đạo Pháp gia, đưa ra nguyên tắc trị quốc lấy vô vi làm chính, 
bổ sung thêm nhân nghĩa lễ nhạc và thưởng phạt hình pháp. 
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Hai là: Đống Trọng Thư và Vương Sung lấy đạo Nho 
làm gốc, pha trộn Đạo, Pháp hình thành đạo luận của mình. 
Đồng Trọng Thư kế thừa và phát huy đạo luận của Khổng 
Mạnh, tiếp thu tư tưởng của các nhà Âm đương, Đạo gia 
và Pháp gia, lấy hình thức cảm ứng tương hỗ giữa đạo trồi 
và đạo người cấu tạo nên học thuyết nhân chính vương đạo. 
Vương Sung lại dựa theo hướng suy nghĩ thiên nhân tương 
phản và "chế thiên mệnh nhi dụng chỉ" của Tuân Tủ, lấy 
nguyên khí tự nhiên làm cơ sỏ, đưa ra tư tưởng đạo luận 
thiên đạo tự nhiên vô vỉ, nhân đạo chủ động hữu vi "lấy đức 
để làm đạo trị quốc". 


Ba là: Đạo giáo thời kỳ đầu mới xuất hiện đá đưa ra 
tư tưởng chân đạo. Đạo của Đạo giáo buổi ban đầu, có 
nghĩa là bản thể của muôn loài và quy luật của nó, nhấn 
mạnh nhiều đến đạo thuật trường sinh bất lão, sự trưng 
cầu giáo lý trỏ thành cái mốc mở đầu cho đạo luận của 
Đạo giáo. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG "ĐẠO THÔNG THÁI HƯ" CỦA 
HỌC PHÁI HOÀNG LÃO 


Những năm đầu thỏi Tây Hán, học phái Hoàng Lão 
đang thịnh hành. Năm 1973, khi khai quật ngôi mộ cổ thời 
nhà Hán ở gò Mã Vương vùng Trường Sa, tìm thấy quyển 
sách lụa Giáp Ất của Lão Tủ và cả một số sách khác ra đồi 
sau đó đã bị thất truyền từ lâu, đã cung cấp thêm cho chúng 
ta một số tư liệu để nghiên cứu về học phái Hoàng Lão. 
Căn cú vào đó chúng ta có thể tóm tắt sơ lược về đạo và 
đạo luận của học phái này. 
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IL HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Khái niệm đạo của học phái Hoàng Lão có nội hàm hai 
mặt: Bản thể vũ trụ và quy luật sự vật. 


1. Đạo là thái hư 


Học phái Hoàng Lão cho rằng đạo là bản thể và bản 
nguyên của vạn vật trong vũ trụ. Đạo có hai tên gọi là “thái 
hư" và "thái nhất". "Hằng vô chí sơ, đồng đồng đại (thái) 
hư. Hư đồng vi nhất, hằng nhất nhi chỉ. Thấp thấp mộng 
mộng vi hữu minh hối. Thần vi chu doanh, tỉnh tĩnh bát hy 
(hy). Cổ (cố) vị hữu đi, vạn vật mạc dĩ. Cổ (cố) vô hữu hình 
(hình), đại đồng vô danh" (Nghĩa là: Thuỏ hồng hoang trồi 
đất chưa hình thành, chỉ có một thứ duy nhất trong thời 
hồng hoang hốn độn lầy nhầy ẩm uót, chưa phân rõ sáng 
tối, thần vi tràn ngập, thế gian tĩnh lặng, vạn vật chưa hình 
thành, đạo vốn vô hình, còn chưa có tên gọi), (“Kinh pháp 
- Đạo nguyên". Sau đây chỉ ghỉ chú tên bài). Buổi thái sơ, 
khi mà trời đất còn chưa thành hình, có một thứ tồn tại 
trong thời hồng hoang hốn độn, rất đị thường, huyền diệu 
tỉnh vi. Nó không phân biệt được sáng tối không xác định 
nổi hình dạng, tràn đầy không gian vũ trụ. Đó chính là đạo. 
Đạo và thái hư cũng chỉ là một, cho nên gọi là thái hư hoặc 
thái nhất. Thứ đạo này "Kiên cường nhỉ bất quỹ, nhu nhược 
nhi bất khả hóa. Tỉnh vi chỉ sở bất năng chí, kê cực chí sở 
bất năng quá" (Nghĩa là: Cúng rắn nhưng không phải không 
uốn được, mềm đẻo nhưng cũng không dế tan ra. Nhũng 
vật dù nhỏ bé tỉnh vỉ nhất cũng không sánh với nó được. 
Những chuẩn mực của sự vật cũng không thể vượt nổi nó). 
(Như trên). Nó cực kỳ cúng rắn nhưng cũng vô cùng mềm 


168 


dẻo. Dù đó là những thứ nhỏ bé nhất cũng chẳng thể sánh 
được vói nó. Nó "Hư vô hình kỳ đốc minh minh, vạn vật chỉ 
sÖ tòng sinh" (Hư không vô hình, bên trên tối tăm, vạn vật 
theo đó mà sinh ra) ("Đạo pháp") Âm dương trồi đất, 
ngày tháng bốn mùa, mặt trăng mặt trời, mây gió, thực 
vật, động vật, cho đến cả con người nữa, đều do một thú 
đạo vô hình không sao sö mó được, sản sinh ra. Trí tuệ 
tinh thần của con người cũng bắt nguồn từ đạo. "Đạo giả, 
thần minh chỉ nguyên dã" (Đạo là cái ban đầu của thần 
minh, tức cái ban đầu của trí tuệ) ("Danh iý"). Điều đó 
có thể thấy đạo chính là bản thể và bản nguyên của vạn 
vật trong trồi đất. Tù vạn vật tự nhiên cho đến tỉnh thần 
của nhân loại đều từ đớ sinh ra. 


2. Đạo là quy luật 


Học phái Hoàng Lão còn cho rằng vận động của đạo là 
một xu thế tất nhiên nội tại không do con người quyết định. 
Nó "sinh ra và mất đi cùng với vạn vật" (vạn vật chỉ $Ở 
chung thủy") (Đạo Pháp"). "Sự tồn tại của nó định họa 
phúc, sinh tử, tồn vong, hưng hoại" ("Định họa phúc tử sinh 
tồn vong hưng hoại chỉ số tại") (“Luận óc”). Cái đạo này 
chính là quy luật vận động của sự vật. Tính quy luật của sự 
vật ró ràng nhất là đạo trời. "Thiên địa chí hằng thường, tứ 
thời, hối minh, sinh sát, nhu cương" (Những quy luật muôn 
đồi của trồi đất, bốn mùa, sáng tối, sinh trưởng hay diệt 
vong, mềm dẻo hay cúng rấn) ("Đạo Pháp"). Bốn mùa thay 
đổi, ngày đêm kế tiếp nhau, xuân hạ sinh trưởng, thu đông 
tiêu điều, cương nhu biến hóa, tất cả những cái đó đều là 
những quy luật vận động tự nhiên không thay đổi của tròi 
đất. Do tác đụng của những quy luật này, chu chuyển vận 
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hành của trời đất, sự sinh trưởng và diệt vong của vạn vật, 
đều thể hiện rõ chu kỳ biến đổi đến điểm cuối thì quay lại, 
thịnh rồi suy, "Cực nhỉ phản thịnh nhỉ suy, thiên địa chỉ đạo 
đã" (Đến cực điểm thì quay lại từ đầu, thịnh rồi suy. Đó là 
đạo trời đất) (°Tứ đô"). Sự biến đổi giữa cương và nhu vừa 
là đạo trời, mà cũng là đạo người. "Nhân đạo cương nhu, 
cương bất túc dĩ, nhu bất túc tự (thi). Cương cường nhỉ hổ 
chất giả khưu, khang thẩm nhi lưu diện (miến) giả vong" 
(Nhân đạo cương nhu, cương không đủ độ, nhu không đủ 
dựa, cương nhưng thiếu cái dũng mãnh, sức vóc bị rò rỉ mà 
trôi tuột đi, những người như thế sẽ bị diệt vong). (“Tam 
cấm"). Đối với sự biến đổi cương nhu làm chuẩn tắc của 
hành vi tư tưởng của con người thì phải vận dụng sao cho 
thỏa đáng, nếu chỉ thuần dựa vào cương hoặc chỉ thuần là 
như thôi thì đều sẽ đưa đến chó bại vong. Vì thế, đù là đạo 
trỏi hay đạo làm người, đều không thể làm trái ngược lại 
được. "Thuận thiện giả xương, nghịch thiên giả vong" 
(Thuận theo trồi thì hưng thịnh, làm trái ý trồi sẽ bị tiêu 
vong) (“Tính tranh"). Chỉ có không vi phạm các nguyên tắc 
của đạo trồi mói có thể không bị mất cả thiên hạ mà mình 
đã giành được. Học phái Hoàng Lão đã nhận thúc được 
rằng không thể đi ngược lại các quy luật khách quan. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VỚI VÔ VI, PHÁP, ĐỨC 


Để đáp ứng nhu cầu của xã hội đầu thời Hán là chỉ lo 
làm ăn của xã hội, Học phái Hoàng Lão lấy đạo trời làm 
căn cú, đưa ra chủ trương dùng vô vi, pháp đức để trị quốc. 
Họ cho rằng những nguyên tắc trị quốc như vô vi, pháp, 
đức, đều là yêu cầu của đạo tròi. "Vương giả bất di hạnh 
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trị quốc, trị quốc cố hữu tiền đạo, thượng trỉ thiên thời, hạ 
tri địa lợi, trung tri nhân sự" (Kẻ làm vua không thể lấy 
hạnh để trị quốc, trị quốc vốn đã có tiền đạo, trên thì phải 
hiểu thiên thời, dưới thì phải biết địa lợi, ở giữa thì phải 
thấu hiểu nhân tâm). ("7ïền đạo"). Bỏi vì trị vì một nước 
bằng đạo tròi đất nhân sự thì xã hội sẽ có thể bình ổn thống 
nhất. "Báo đạo chấp độ, thiên hạ khả nhất đã" (Điều hành 
xã hội theo đạo, thống nhất được thiên hạ, mọi người như 
một) (“Đạo nguyên"). 
1. Đạo và vô vị 


Học phái Hoàng Lão cho rằng thanh tỉnh vô vi là thể 
hiện của đạo. Các học gia đó nói: "Chấp đạo giả chỉ quan 
vu thiên hạ ế (đã), vô chấp ế (đá), vô xử dã, vô vi ế (đã), 
vô tư ế (đã)" (Nghĩa là: Người nắm đạo (kẻ cầm quyền) 
phải biết trông vào thiên hạ, không cố chấp, không ép buộc, 
phải vô vi, vô tư lợi) (“Đạo Pháp"). Một nhà vua anh minh 
dựa vào đạo để trị vì thiên hạ, phải không cố chấp bảo thủ 
theo ý riêng của mình. Không lấy việc kẻ vào trước thì sẽ 
làm chủ, không phán đoán đúng hay sai theo ý chủ quan 
của riêng mình, thực hiện nguyên tắc vô vi. Có như vậy mới 
có thể trị vì tốt quốc gia. "Thượng hư hạ tỉnh nhi đạo đắc 
kỳ chính" (Bên trên không có chuyện gì, bên dưới cũng ím 
ắng tĩnh lặng không có phản úng gì thì đó mói đúng là đạo). 
(“Đạo nguyên"). Từ trên chí dưới, tất cả đều thực hiện được 
hư tỉnh vô vi thì cái đạo trị quốc cũng sẽ đúng đắn. Thực 
hiện được vô vi một cách thực sự, được coi như là đá thể 
hiện được đạo. 


2. Đạo và pháp 


Học phái Hoàng Lão chủ trương đạo Pháp trị. "Pháp 
giả, dẫn đắc thất di thằng, nhỉ minh khúc trực giả ế (đã)”. 
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(Luật pháp thực hiện được, không cần có sợi dây ràng buộc 
gì mà vẫn khúc triết sáng tỏ) ("Đạo pháp"). Luật pháp là 
cái sợi dây làm chuẩn mực để xác định đúng sai, được mất, 
thục hiện thưởng thiện, phạt ác, vì thế cho nên nó là sự 
đảm bảo quan trọng làm cho quốc gia thực hiện được trị 
chính, tránh được động loạn. Nhưng luật pháp không phải 
tùy tiện muốn sao cũng được, mà là "đạo sinh pháp" được 
xây dụng trên cø sở căn cứ theo phép tắc và yêu cầu của 
đạo (Như trên). Luật pháp là từ đạo mà ra, dựa vào đạo 
mà lập nên, là sự thể hiện của đạo. "Chấp đạo giả sinh pháp 
nhi phất cảm phạm ế (dã), pháp lập nhỉ phất cảm phế (dá)" 
(Người nắm giữ đạo đặt ra luật pháp mà không dám vi 
phạm, lập nên luật pháp mà không dám tự ý phế bỏ) (Như 
trên). Một nhà vua anh mỉnh đặt ra luật pháp mà không 
phạm pháp, xác lập ra luật pháp mà không vút bỏ luật pháp, 
có như vậy mói có thể làm cho luật pháp thể hiện các yêu 
cầu của đạo, trỏ thành pháp bảo hữu hiệu để trị quốc. 


3. Đạo và đức 


Theo học phái Hoàng Lão thì đức là phẩm đức tư tưởng 
thương dân, quý dân. "Đức giả, ái miễn chí (đã)" (Đúc là 
yêu quý, chăm lo khuyên bảo dân) ("Quân chính"). Lấy đúc 
để trị quốc cũng là thực hiện nguyên tắc ổn định hòa bình, 
làm cho xã hội mái yên bình ổn định. "Đức tích giả xương, 
"ương" tích giả vong" (Tích được đức thì hưng thịnh (trị nước 
bằng đức thì hưng thịnh), (tai) tai ương tích lại thì suy vong 
(gây tai họa cho dân thì sẽ bị suy vong). Lấy đức ra trị vì 
đất nước thì quốc gia hưng thịnh, dùng điều ác làm hại dân 
thì quốc gia tất suy vong. Thánh nhân trị quốc, ưu huệ ái 
dân, thương yêu trăm họ, đó là biểu hiện tuân thủ theo đạo 
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tròi, thể hiện yêu cầu của đạo trồi. Có thể thấy đức lấy nội 
dung yêu thương dân, đối xử tốt vói dân là ("quan") "cùng 
đạo với trồi". 


Học phái Hoàng Lão đã kế thừa và phát triển tư tưởng 
bản thể luận của đạo, thiên đạo tụ nhiên và vô vi để trị của 
Lão Tủ và Trang Tủ, chịu ảnh hưởng tư tưởng đúc trị của 
các Nho gia và tư tưởng pháp trị của các Pháp gia, dung 
họp thành cả một hệ tư tưởng đạo là thái hư. Xuất phát từ 
bản thể luận, đạo là thái hư, đã đề ra phương án trị quốc 
hợp nhất giữa Đạo, Pháp và Nho lại. Điều đó đã thể hiện 
xu thế đòi hỏi có sự thống nhất về tư tưởng trên cơ sở thống 
nhất về chính trị đầu thời Hán. Khuynh hướng dung hợp tư 
tưởng trăm nhà này của học phái Hoàng Lão đã gọi ý và 
ảnh hưởng lón tỏi sự phát triển đạo luận thời Lưỡng Hán. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO TRONG "HOÀI NAM TỦ" 


"Hoài Nam Tử" là một tập luận văn do Hoài Nam Vương 
Lưu An thời Tây Hán chủ trì biên soạn. Bộ sách này tuyển 
chọn các bài lý luận về đạo của các Đạo gia từ Tiên Tần 
cho đến đầu thời Hán. 


1. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 
Đạo là một phạm trù cao nhất trong hệ tư tưởng triết 
học của "Hoài Nam Tử". Hàm nghĩa của nó là bản thể vạn 


vật, quy luật và đạo đức. 
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1. Đạo sừth ra vạn vật 


"Hoài Nam Tử" cho rằng: "Đạo giả, nhất lập nhi vạn 
vật sinh hĩ" (Đạo là nhất, ra đời rồi sau đó mới sinh ra vạn 
vật) ("Nguyên đạo huấn"). Đạo chính là nhất. Nó là bản thể 
sinh ra vạn vật. "Phù đạo, hữu hình giả giai sinh yên" (Tất 
cả những cái hữu hình đều do đạo sinh ra cả) (“Thái tộc 
huấn"). Các vật thể hữu hình trên thế gian này đều do đạo 
sinh ra. "Phù thái thướng chi đạo, sinh vạn vật nhi bất hữu, 
thành hóa tượng nhi phất tể" (Nghĩa là: Đạo là đấng tối 
cao đã sinh ra vạn vật, nhưng không chiếm hữu ( Vạn vật), 
làm cho vạn vật biến hóa nhưng lại không làm chúa tể của 
vạn vật) ("Nguyên đạo huấn"). Đạo là một sự tồn tại siêu 
việt trên cả vạn vật trong trời đất, cho nên gọi là "đạo thái 
thượng". "Đạo thái thượng” này sinh ra vạn vật, nhưng không 
chiếm hữu vạn vật. Nó làm cho vạn vật vận động biến đổi, 
nhưng lại khỏng làm chúa tế của vạn vật. "Hoài Nam Tử" 
chưa quy định rõ ràng tính chất của đạo. Nhưng đạo là một 
loại thực tồn, một loại bản thể. Điều đó là khẳng định. 


"Hoài Nam Tử" còn trình bày và phân tích quá trình 
sinh ra vạn vật của đạo. “Thiên địa ví hình, phùng phùng 
dực dực, động động chúc cố viết thái chiêu. Đạo thủy vu hư 
khoách hưu khoách sinh vũ trụ, vũ trụ sinh khí, khí hữu nhai 
ngần, thanh dương giả bạc phi nhí vi thiên, trọng học giả 
ngưng trệ nhi vị địa, thanh diệu chỉ hợp chuyển dịch, trọng 
trọc chỉ ngưng kiệt nan, cố thiên tiên thành nhí địa hậu 
định, thiên địa chi tập tỉnh vi âm dương, âm dương chỉ 
chuyên tỉnh vi tứ thời, tứ thời chỉ tán tỉnh vỉ âm dương, âm 
dương chỉ chuyên tỉnh vỉ tứ thời, tứ thời chỉ tán tỉnh vi vạn 
vật" (Nghĩa là: Khi trồi đất còn chưa hình thành, không có 
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hình dạng, nên gọi là thái chiêu. Đạo bắt đầu từ cái trống 
rỗng, từ cái trống rống đó đã hình thành nên vũ trụ. Vũ trụ 
sinh ra khí, khi có ranh giới khí thanh dương mỏng bay lên 
cao thành trời, những thú nặng và đục ngưng kết đọng lại 
thành đất. Sự hợp nhất trong suốt và kỳ diệu đó dịch 
chuyển, sự ngưng kết của các thứ nặng và đục khó nên trời 
hình thành trước, sau đó mới tói đất. Trồi đất cọ xát nhau, 
cái tinh túy tạo thành âm dương, cái tỉnh túy của âm đương 
tạo ra bốn mùa. Bốn mùa khuyếch tán cái tỉnh túy của mình 
tạo thành vạn vật) ("Thiên văn huấn"). Khi trồi đất còn chưa 
thành hình, có tồn tại một trạng thái hỗn độn hồn nhiên vô 
hình, không có ranh giói. Đó là đạo. Đạo trải qua sự biến 
hóa hai giai đoạn không có ranh giói và vũ trụ mà tạo thành 
khí. Khí là một loại vật chất tỉnh ví có ranh giói, trong đó 
khí thanh dương bay tỏa lên cao tạo thành trời, khí đục 
nặng ngưng tụ lại mà thành đất. Thú tỉnh hoa của khí thông 
qua sự biến đổi lồn: Trồi đất, âm dương và bốn mùa, 
khuyếch tán mà hình thành vạn vật trong thế giỏi. Đạo 
thông qua mất xích trung gian này sinh ra vạn vật trong vũ 
trụ. Có thể thấy đạo càng căn bản hơn khí. Đạo không 
những là bản thể của muôn loài, cũng là bản thể của khí. 


2. Đạo là quy luật 


"Đạo giả, vật chỉ sỏ đạo đã" (Đạo là thứ dẫn đất sinh 
ra muôn loài) (“Mậu xưng luận"). Đạo là quy luật phổ biến 
mà vạn vật sinh ra, phát triển và biến đổi đều phải răm rắp 
tuân theo. Sö di tròi đất có thể vận hành được một cách có 
trật tự, sở dĩ vạn vật có thể biến đổi có thứ tự đều đo chịu 
sự chỉ phối của quy luật đạo. "Sơn di chí cao, uyên di chỉ 
thâm, thú di chỉ tẩu, điểu đi chi phi, nhật nguyệt di chỉ 
minh, tỉnh lịch đi chi hành, lân đi chi du, phượng di chi 
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tường" (Núi cao, vực sâu, thú biết đi, chim biết bay, mặt 
trời mặt trăng thì sáng, sao vận hành có chu kỳ, con lân 
biết bơi, con phượng biết bay) ("Nguyên Đạo huấn"). Núi 
thì cao mà vực thì sâu, thú thì đi mà chim thì bay, mặt 
trồi mặt trăng thì sáng, sao trên trời cũng vận hành, con 
lân thì bơi, con phượng thì lượn. Tất cả nhũng điều đó đều 
là những hiện tượng vận động biến hóa do đạo chỉ phối 
mà hình thành nên. 

Đạo là quy luật chung vận động biến hóa của vạn vật, 
có thể chia ra làm hai loại: Đạo trồi đất và đạo nhân sự. 
Đạo trời đất là quy luật sản sinh ra, rồi bị diệt vong, phát 
triển biến hóa của vạn vật trong giói tự nhiên: "Thiên địa 
chỉ đạo cực tắc phản, doanh tắc tổn" (Đạo trời đất khi đá 
đến điểm cuối thì quay lại, đầy rồi lại bị tổn hao) (“Thái 
Tộc huấn"). Đó là một quy luật phổ biến. "Thiên đạo viết 
viên, địa đạo viết phương" (Đạo Trời thì tròn mà đạo Đất 
thì vuông). "Thiên bất phát kỳ âm, tắc vạn vật bất sinh; địa 
bất phát kỳ dương, tắc vạn vật bất thành. Thiên viên địa 
phương, đạo tại trung ương" (Trời mà không tỏa ra khí âm 
thì vạn vật không sống được, đất mà không tỏa ra khí dương 
thì vạn vật không hình thành. Trời tròn, đất vuông, còn đạo 
thì ö giữa) ("Thiên Văn huấn"). Đặc điểm mang tính quy 
luật của đạo trời là tuần hoàn lặp đi lặp lại từ đầu. Đặc 
điểm mang tính quy luật của đạo đất là ngay thẳng, không 
thiên lệch. Đạo trồi tròn, còn đạo đất thì vuông đều xuất 
phát từ tác dụng mang tính quy luật của đạo âm dương. 
Còn đạo vô vi, đạo nhân nghĩa, đạo hình phạt, đạo suất 
tính (thẳng thắn) đều là những nguyên tắc mà cộng đồng 
xã hội loài người cần phải tuân theo. Những nguyên tắc ấy 
chính là đạo làm người. 
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Quy luật của đạo mang tính khách quan, con người 
không thể đảo ngược được. "Phù đạo giả vô tư tựu dã, vô 
tư khứ dã, năng giả hữu du. Chuyết giả bất túc, thuận chi 
giả lợi, nghịch chỉ giả hung" (Nghĩa là: Đạo không đến với 
riêng ai, cũng không bỏ đi vì riêng ai, người tài giỏi thì du 
thừa, người ngu đần thì túng thiếu, người thuận theo thì 
được lợi, người phản lại thì sẽ gặp chuyện chẳng lành) 
("Lanh Minh huấn"). Đạo không thay đổi theo ý muốn tốt 
hay xấu của con người, vì vậy, "Hoài Nam Tử" chỉ rõ "Duy 
thể đạo năng bất bại" (Chỉ có dựa vào đạo thì mói không 
thất bại) và chủ trương "Củ sự nhu thuận vu đạo” (Làm việc 
gì cũng phải tuân theo đạo) ("Thúc Chân huấn". Con người 
chỉ cần tuân theo đạo thì có thể tránh được thất bại. 


IH. ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠO 


"Hoài Nam Tử" cho rằng số dĩ đạo có thể trỏ thành bản 
thể và bản nguyên sản sinh ra muôn loài là vì nó có hai đặc 
trung quan trọng sau đây: 


1. Đạo tuy vô hình nhưng vẫn tồn tại 


"Đại đạo vô hình" ("Thuyên ngôn huấn"). Đạo không có 
hình không có bóng, mênh mông không bờ bến, không nhìn 
thấy, không nghe thấy được; nhưng đạo thực ra không phải 
là hư vô, mà là một loại thực tồn vô hình". Nhược vô nhi 
hữu, nhược vong nhi tồn, vạn vật chỉ tổng, giai duyệt nhất 
khổng; bách sự chỉ căn, giai xuất nhất môn" (Giống như 
không mà lại có, giống như mất mà lại còn. Nó là cái chung 
của vạn vật, đều tập họp trong một cái lỗ hổng ; gốc rễ của 
mọi việc, đều xuất phát từ một cửa). ("Nguyên Đạo huấn"). 
Xét từ mặt tổng thể, đạo cũng giống như những hòn ngọc 
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chưa được gọt đũa trau chuốt. Xét theo tùng khía cạnh, nó 
giống như sự hốn độn của thuở hồng hoang còn chưa tách 
biệt. Nó tuy lón nhưng cũng rất bé nhỏ, tràn ngập không 
hình không bóng, tựa như hư vô, nhưng lại có thật; không 
nhìn thấy, không nghe được, tưởng như không có gì, không 
tồn tại, nhưng mà lại có thực. Nó là tổng căn nguyên sản 
sinh ra mọi vật, nơi đẻ ra vạn vật vạn hình. Chính vì đạo 
thì vô hình mà lại thực tồn, cho nên nó mới trỏ thành bản 
thể hữu hình của vạn vật. "Phù vô hình giả, vật chỉ đại tổ 
đã... thi cố hữu sinh vu vô, thực xuất vu hư" (Nó vô hình, 
là đại tố của vạn vật... Nó vốn sinh ra từ chỗ không có gì, 
thực sự ra đời tù chỗ trống không) (Như trên). 


2. Đạo vô cùng lớn, lại vận động không ngừng 


Đạo tồn tại vô hạn: "Phác chí đại giả vô hình trạng, đại 
chí đại giả vô độ lượng" (“Mộc mạc nhưng vô cùng to lón, 
không hình, không có trạng thái. Đạo là cái to lón nhất, 
không thể đo đếm được). ("Tề Tục huấn"). "Phù đạo giả, 
phúc thiên tải địa, khoách tú phương, thác bát cấp, cao bất 
khả tế, thâm bất khả trắc, bao quả thiên địa, bẩm thụ vô 
hình... thư chỉ mịch vu lục hợp, quyển chi bất doanh vu nhất 
ốc" (Đạo rợp trồi ngập đất, trải rộng ra khắp bốn phía, trải 
dài tói tám cấp, cao không thấy giói hạn, sâu không thể đo 
được, gói gọn cả trời và đất, sinh ra đã vô hình... trải rộng 

1a đầy sáu họp, cuốn lại không đầy một nắm tay) ("Nguyên 
Đạo huấn"). Trong không gian, đạo có thể lón, có thể bé, 
có thể cơ cụm lại, có thể dãn ra, có thể tập trung lại, mà 
cũng có thể tắn mạn ra, có thể tràn ngập mà cũng có thể 
rồng không về mặt thời gian thì không có khỏi đầu, cũng 
chẳng có giỏi hạn cuối cùng, từ sự co rút lại, lan rộng ra, 
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sẽ có thể sinh thành nên toàn bộ vũ trụ; từ sự quy tụ lại 
của nó mà hình thành nên những sự vật cụ thể. Đạo trong 
quá trình vận động vĩnh hằng, không ngừng biến diễn, sinh 
ra vạn vật trong vũ trụ. 

Đó là hai đặc trưng căn bản nhất của đạo. Chính hai 
đặc trưng này làm cho đạo có phẩm cách bản thể của vạn 
vật. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ THÁI NHẤT, PHÁP, ÂM 
DƯƠNG, NHÂN NGHĨA 


1. Đạo và thái nhất 


"Hoài Nam Tử" cũng giống như "L4 Thị Xuân Thu" đều 
sử dụng phạm trù thái nhất. Thái nhất cũng gọi là "nhất". 
Nó là bản thể sinh ra vạn vật trong trời đất. "Nhất đã giả, 
vạn vật chỉ bản đã" (“Nhất" ỏ đây là gốc của vạn vật) 
("Thuyên Ngôn huấn"). "Nhất" là gốc của vạn vật, vạn vật 
đều do "nhất" sinh ra. "Đồng xuất vu nhất, sở vi các dị, hữu 
điểm hữu ngư hữu thú, vị chỉ phân vật" (Đều xuất phát từ 
"nhất", nhung mối cái mối khác, có chim, có cá, có thú, gọi 
là những vật chia nhỏ) (Như trên). Mọi vật đều từ "nhất" 
mà ra, nhưng lại có những hình thể khác nhau một trồi một 
vực, hình thành thế giỏi muôn hình muôn vẻ. Đặc trưng của 
thái nhất là hỗn độn vô hình. "Động đồng thiên địa, hỗn 
độn vi phác, vi tạo nhi thành vật, vị chi thái nhất" (Hang 
động cũng giống như trời đất hỗn độn mộc mạc, không ai 
tạo ra mà thành vật, gọi là thái nhất) (Nhu trên). "Thái 
nhất) thì rộng lón vô biên ngút tầm mắt, hỗn độn thuần 
phác, nó không có ý nhào nặn ra cái gì, nhưng lại hình thành 
nên mọi vật. Cái thái nhất này chính đã nói lên rằng đạo 
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là không có hình, không có dạng. "Sỏ vị vô hình giả, nhất 
chỉ vị dã" (Cái gọi là vô hình chính đó là "nhất" vậy). 
("Nguyên Đạo huấn"). Thiên địa vạn vật đều do "Thái nhất" 
vô hình sinh ra. Vì vậy có thể nói rằng "Hữu hình xuất vu 
vô hình" (Cái hữu hình cũng được hình thành từ cái vô hình) 
("Thuyết Sơn huấn") hoặc là nói "vô hình nhỉ sinh hữu hình" 
(Cái vô hình đẻ ra cái hữu hình) ("Thúc Chân huấn"). "Thái 
nhất" chỉ riêng cái sự vô hình của nó cũng có thể bao gồm 
được cả vạn vật trong tròi đất, trỏ thành gốc rế (bản căn) 
của vạn vật trong trời đất. Điều này có thể về mặt ý nghĩa 
của bản thể luận, "thái nhất" tương đương nghĩa với đạo. 


2. Đạo và Âm dương 


Đạo bao hàm hai mặt đối lập âm và đương va chạm cọ 
xát vào nhau mà biến hóa ra thành vạn vật. "Cổ vi hữu thiên 
địa chỉ thời, duy tượng vô hình... Hũu nhị thần hốn sinh, 
sinh doanh thiên địa, khổng hô mạc trì kỳ sở chung cực, 
thao hô mạc tri kỳ sở chỉ tức vu thị nãi biệt vị âm dương, 
ly vi bát cục, cương nhu tương thành, vạn vật nãi hình" 
(Nghĩa là: Thời xa xưa, thuở chưa hình thành trời đất, tất 
cả đều vô hình... có hai vị thần hỗn sinh kính doanh trời 
đất, sâu đến mức không biết đâu là cùng cực, tràn ngập 
không biết đâu là điểm dừng, thế là tách ra tạo thành âm 
dương, tách ra thành tám cực, cương nhu tương thành, vạn 
vật hình thành ("7inh Thần huấn"). Đạo vô hình vô dạng, 
trong quá trình vận động không có mở đầu, không có kết 
thúc, có âm dương, cương nhu, ngược nhau nhưng lại hố trợ 
nhau mới có thể hình thành vạn vật. "Chí âm liêu liêu. Chí 
dương hách hách, lưỡng giả giao tiếp thành hòa, nhi vạn vật 
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sinh yên" (Cái chí âm gào, cái chí dương thét, hai bên gặp 
nhau thành hòa hợp, từ đó sinh ra vạn vật (Lam Minh 
huấn"). Trong vạn vật do đạo sinh ra, cũng tồn tại sự biến 
đổi âm đương, thúc đẩy vạn vật vận động và phát triển. 
"Phù thái thượng chỉ đạo, ... đữ cương nhu quyển thu hề, 
dữ âm dương phủ ngưỡng hề, tích giả phùng di đại bính chỉ 
ngự đã" (Đạo thái thượng, ... lúc cương lúc nhu, lúc cuộn 
vào lúc duối ra, nhất cử nhất động đều bị chi phối bởi luật 
âm dương, từ xa xưa vẫn phải dựa vào sự ngự trị của kẻ 
ngoại bang) ("Nguyên Đạo huấn"). Ỏ đây, cái "đạo"" đối lập 
nhau giữa âm và dương, vận động theo nhau, lúc co lúc dân 
ứng nhau, trên thực tế cũng chính là quy luật vận động phát 
triển. Vì thế, đạo là đạo âm dương. Trên ý nghĩa này, sự 
biến đổi âm đương là nội dung của đạo. 


3. Đạo và vô vi 


Trong "Hoài Nam Tử" khi giải thích về phạm trù vô vị, 
có nhiều điểm mới khác vỏi Lão Tử và Trang Tủ. Tác giả 
"Hoài Nam Tủ" viết: "Hà vị vô vi? Tri giả bất di vị vi sự, 
dũng giả bất di vị vi bạo, nhân giả bất dĩ vị vi hoạn, khả vị 
vô vi hĩ" (Nghĩa là: Thế nào là vô vi? Kẻ tài trí thông minh 
không lạm dụng quyền hành, kẻ mạnh không ÿỷ vào sức 
mạnh mà bạo ngược, kẻ nhân (nghĩa) không coi vị trí của 
mình là tai họa, như vậy có thể gọi là vô vi vậy). (“Thuyên 
Ngôn huấn"). "Hoài Nam Tử" lại nói vô vi là "Tu chí bất 
đắc nhập công đạo" (Chí riêng tư không thể đưa vào đạo 
chung) ("Tu Vụ huấn"), túc là mọi việc nhất thiết phải dựa 
vào nguyên tắc, quy định của đạo mà tiến hành, chứ không 
được gò ép theo ý chí và sự ham muốn riêng của mình, 
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không ỷ thế mà muốn làm gì cũng được. Điều đó cho thấy 
"Cái vô vi" trong "Hoài Nam Tử" không phải là trì trệ và 
bất động ("ngưng trệ nhi bất động") mà là "làm theo đạo", 
"thực hiện theo đạo”, "vô vị vi chỉ, nhỉ hợp vu đạo" (Xử sự, 
làm việc vô vi, nhưng phù họp với đạo) ("Nguyên Đạo 
huấn"). Như vậy nghĩa là: Vô vi là yêu cầu và nội dung của 
đạo, cho nên nói vô vi là gốc của đạo ("vô vi giả, đạo chỉ 
tông") ("Thủ Thuật huấn"). 


4. Đạo và nhân nghĩa lễ nhạc 


Trong "Hoài Nam Tử" có viết: "Nhân giả, số đĩ cứu tranh 
đã; nghĩa giả, sỏ dĩ cúu thất dã; lễ giả, sỏ đi cứu dâm dã; 
nhạc giả, sỏ dĩ cúu ưu đã" ("Nhân" có thể cứu văn sự tranh 
giành; "nghĩa" có thể cúu vân sự mất mát, "lế" có thể cứu 
vãn sự sa đà quá trón, "nhạc" có thể cúu vân, làm khuây 
khỏa nỗi ưu sầu) ("Bản Kinh huấn"). Nhân, nghĩa, lễ, nhạc 
là quy phạm và nguyên tắc luân lý chính trị quan trọng dùng 
để xử lý công việc nhà nước, phòng dâm, đẹp loạn. Nhưng 
lễ cùng được quy định thể theo đạo trời và tình người. "Lễ 
giả, thể tình chế văn dã" (Lễ căn cú vào tình hình thực tế 
mà đặt ra thành lời văn) ("7È Tục huấn"). Hon nữa, "nhân 
nghĩa bất năng đại vu đạo đức, nhân nghĩa tại đạo đức cho 
bao" (Nhân nghĩa không thể lón hơn đạo đức, nhân nghĩa 
nằm trong đạo đúc) ("Thuyết Sơn huấn"). Nhân nghĩa lễ nhạc 
phải phục tùng đạo và đức. Nếu rời bỏ đạo trời đất và tỉnh 
người tự nhiên, lễ sẽ biến thành một thứ gánh nặng phiền toái, 
sáo rống, sinh ra sự xảo trá, giả đối, không thể điều khiển 
được lòng người ngay thẳng. Cho nên muốn trị được nước, 
phải "trì đi đạo đức, phụ di nhân nghĩa" (duy trì bằng đạo đức, 
bổ sung bằng nhân nghĩa) ("Lam Minh huấn"). 
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Š. Đạo và pháp 


Luật pháp là đạo trị quốc. "Pháp giả, thiên hạ chỉ độ 
lượng, như nhân chủ chỉ chuẩn thăng dã” (Luật pháp là 
thước đo thiên hạ, mà cũng là chuẩn mực cho con người 
làm chủ được) (“Chủ Thuật huấn"). Có luật pháp mới có 
thể thưởng cho người tốt, phạt kẻ xấu, giết kẻ gian, cấm 
tàn bạo. Nhưng luật pháp không thể đế dàng thay đổi được 
phong tục tập quán để uốn nắn nhân tâm, vì thế không thể 
cứ thẳng cánh phạt nặng. Luật pháp tất cũng phải tuân theo 
lẽ tự nhiên thì mới phát huy được tác dụng mà nó cần phải 
có. "Chế nhỉ tru tri giả, pháp giả), dân di thụ tru, oán vô 
sở điệt vị chỉ đạo" (Khống chế và hình phạt, đó là luật pháp. 
Dân bị xử phạt mà không oán thán gì thì mỏi xúng là đạo). 
("Thuyên Ngôn huấn"). Thuận theo đạo tự nhiên, làm được 
việc xử phạt kẻ phạm tội mà không bị oán thán, đó mới là 
yêu cầu của đạo. Điều đó cho ta thấy luật pháp cũng phải 
phục tùng đạo. 


Đạo luận của "Hoài Nam Tử" lấy Đạo gia, học phái 
Hoàng Lão làm tôn chỉ, cộng thêm tư tưởng Nho gia, Pháp 
gia và các Âm dương gia, có các đặc sắc tổng họp của trăm 
nhà. Đạo luận của các tác giả "Hoài Nam Tử" là phương án 
lý luận để tìm kiếm duy trì và bảo vệ sự thống nhất và ốn 
định của vương triều nhà Hán, thích ứng vói yêu cầu của 
hiện thực xã hội đại thống nhất. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO THIÊN NHÂN CẢM ÚNG 
CỦA ĐÔNG TRỌNG THU 


Đồng Trọng Thư (năm 179 - 104 trước Công nguyên) 
kế thừa tư tưởng đạo Nho gia của Khổng Tủ và Mạnh Tủ, 
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thu nạp tư tưởng âm dương, hình danh, dung hợp và đã xảy 
dụng nên đạo luận lấy thiên nhân cảm ứng làm nội dung 
hạt nhân. 


I. ĐẠO LẶP LẠI NHƯNG KHÔNG NHÀM CHÁN 


Hàm nghĩa chủ yếu của phạm trù đạo của Đồng Trọng 
Thư là quy luật vận động biến hóa của vạn vật trong trời 
đất, bao gồm cả xã hội loài người. Ông nói: "Lạc nhỉ bất 

loạn, phục nhi bất yếm giả vị chỉ đạo" (Sung sướng nhưng 
không loạn lạc, lặp lại mà không nhàm chán, đó là đạo) 
("Hán thụ. Đồng Trọng Thụ truyện"). Cái xu thế tất yếu vận 
động mà không hỗn loạn, thường xuyên lặp đi lặp lại mà 
không đi chệch ra ngoài quý đạo này, gọi là đạo. Sự vận 
hành của trồi, đất, mặt trồi, mặt trăng, sự sinh thành và hủy 
diệt của vạn vật, tất cả đều tuần hoàn lặp di lặp lại. Đặc 
điểm của đạo là "Củu nhi bất dịch" (Lâu đài vẫn không thay 
đổi) (Như trên), tức là thường xuyên không biến đổi, có tác 
dụng ổn định. 


Đạo ö trên trời thì gọi là đạo trồi. "Thiên chỉ đạo, chung 
nhỉ phục thủy" (Đạo của đạo trồi, đến điểm cuối-rồi lại 
quay lại từ đầu) (Xuân thu phần lộ. Âm dương chung thủy". 
Sau đây chỉ chú thích tên bài). "Thiên chỉ đạo, hữu tự hữu 
thời, hữu độ hữu tiết, biến nhi hữu thường, phản nhí tương 
phụng, vi nhi chí viễn, trác nhỉ chí tính, nhất nhi thiểu tích 
súc, quảng nhi thực, hư nhi doanh", (Đạo tröi theo trật tụ 
thời gian, có chặng có tiết, biến đổi theo quy luật, trái nhau 
mà cũng vẫn tôn trọng nhau) ("Thiên dung"). Trồi cũng có 
quy luật vận hành riêng cho chính mình. Đặc điểm quy luật 
vận hành này là sau khi tói điểm chót thì quay trỏ lại từ 
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đầu, tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi. Cái quy luật vận hành 
của đạo trồi mà Đổng Trọng Thư đã suy đoán ra ö đây có 
trật tụ thời gian cố định, có giói hạn cố hữu, đồng thồi cũng 
là sự thống nhất giữa biến đổi và thường xuyên. Tuy nhiên, 
sự trình bày và phân tích ấy chưa được chuẩn xác cho lắm, 
nhưng dù sao, nhận thúc được như vậy đã là sâu sắc hơn 
nhiều so với các tác gia thời Tiên Tần. 

Đồng Trọng Thư cho rằng: Nội dung chủ yếu của đạo 
trồi là đạo biến hóa âm dương. "Thiên đạo chỉ đại tại âm 
dương" (Cái lón của đạo trời là ö âm dương). ("Hán thư. 
Đồng Trọng Thư truyện. Củ hiến lương đối sách") "Thiên đạo 
chỉ thường, nhất âm nhất dương" (Quy luật của đạo trồi là 
một âm dương) (Âm đương nghĩa"). Vận động biến hóa 
một âm một dương là lẽ thường (thường đạo) của trồi. Sự 
biến hóa âm dương của đạo trời chỉ có một không hai, sự 
gợi mỏ xua tan giá lạnh của nó thỉnh thoảng lại nổi lên, ở 
bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cũng đều như vậy cả. Vì thế 
nói rằng: "Thường nhất nhi bất diệt, thiên chỉ đạo" (Thường 
chỉ có một đạo trời là không bị hủy diệt mà thôi) ("Thiên 
đạo vô nhị"). Nhung, hai phía một âm một dương của đạo 
trời thực ra không phải là hai thế lực bình đẳng, mà là: đức 
độ là dương, còn hình phạt là âm, tôn (tôn ti) là dương, tỉ 
(tôn t¡) là âm (Tôn ti: tôn là cao quý, địa vị xã hội cao, 
đáng kính trọng. Tỉ là thấp hèn, địa vị xã hội thấp). Quý là 
dương, còn hẻn mọn là âm, Căn cứ theo cách nói của tác 
giá tức là “dương thường có vị trí xác thục, được sử dụng 
nhiều, còn âm thì thường là ở chế hư không được sử dụng 
sau cùng. "Tròi" của Đổng Trọng Thư vừa là trồi vận hành 
có quy luật, lại vừa là “đại quân vương bách thánh thần" 
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biết mừng vui buồn, biết phấn khỏi và đau thương, biết 
trọng thưởng cho người tốt, biết trừng phạt kẻ gian tà. Hai 
tính chất nặng nề này của trời đã quyết định hai công năng 
trọng yếu của đạo tròi. Âm dương của đạo trồi một mặt là 
quy luật tự nhiên tồn tại khách quan, có chu kỳ lặp đi lặp 
lại, tuần hoàn, thường xuyên bất biến. Mặt khác là cách 
biểu đạt sự yêu ghét mà trồi dùng để ban thưởng cho cái 
thiện và trừng phạt cái ác, cái xấu xa. Trời thông qua sự 
biến đổi âm dương để biểu thị sự vui mừng, tức giận, ban 
thưởng và trùng phạt. Âm dương cân bằng, gió mưa điều 
hòa, vạn vật đua nhau phát triển, tuổi thọ cao. Đó là sự 
ban thưởng và sự vui vẻ hài lòng của trồòi. Còn nếu như âm 
đương không điều hòa sẽ xuất hiện tai ương, vạn vật điêu 
linh, bệnh tật hoành hành, đó là sự phẫn nộ, sự quỏ trách 
của nhà trời. Người ta phải "tích âm dương chung tuế chỉ 
hành, đi quan chỉ sö thân" (Truy tìm quy luật vận hành cả 
năm của âm đương, có theo đõi quan sát nó mói biết được 
(trỏ nên thuần thuộc) ("Âm dương xuất nhập thương hạ"). 
Vậy là cái âm dương vốn di là khách quan, là tự nhiên của 
đạo trồi, người ta đã gán cho nó cái phẩm cách tỉnh thần . 
mang tính chủ quan, Đó chính là sự xoay chuyển, sự cải tạo 
lón lao đối vói lý luận về đạo tròi, của Nho gia trước đây 
mà Đổng Trọng Thư đã làm được. 


II. TAM CƯƠNG TRONG VƯƠNG ĐẠO CÓ THỂ CẦU 
ĐƯỢC Ở TRỜI 


Trong triết học của Đổng Trọng Thư, ứng với đạo trời 
là đạo làm người ("nhân đạo"). "Nhân đạo giả, nhân chỉ sỏ 
do, lạc nhi bất loạn, phục nhỉ bất yếm giả, vạn vật tải danh 
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nhi sinh, thánh nhân nhân kỳ tướng nhi mệnh chỉ" (Nghĩa 
là: Nhân đạo do con người đặt ra, sung sướng mà không 
hốn loạn, lặp lại mà không nhàm chán, vạn vật từ đó theo 
tên gọi mà sinh sôi, thánh hiền căn cứ theo hình đạng của 
nó mà đặt tên) ("Thiên đạo thỉ"). Chuẩn tắc mà các hành 
vỉ tư tưởng của con người phải tuân theo cũng gọi là đạo. 
Đạo làm người được xây dựng nên trên cơ sở mô phỏng 
theo đạo tròi. "Kiến thiện giả bất năng vô hảo, kiến bất 
thiện giả bất năng vô ác, hảo ác khứ tựu, bất năng kiên thủ, 
cố hữu nhân đạo" (Nghĩa là: Trong cái thiện không thể 
không có cái ác, trong cái ác cũng không thể không có cái 
thiện. Cái ác, cái thiện lúc đến lúc đi, không thể cố giữ, nên 
phải có đạo làm người) (Như trên). Nhân tính là hướng 
thiện ghét cái ác, cái xấu xa. Xã hội luôn đòi hỏi một sự ổn 
định, hài hòa, bền vững, tất đòi hỏi phải có hàng loạt các 
nguyên tắc chính trị và các quy phạm luân lý để điều tiết 
các quan hệ giữa con người với nhau, hướng con người tránh 
điều xấu chọn lấy cái đẹp, cái hay, vì vậy cần phải có đạo 
làm người. Xác định quy phạm và nguyên tắc đạo làm người, 
phân rõ sang hèn, trên dưới, làm cho nó phù hợp vói phép 
tắc âm dương của trời đất. Đó là đòi hỏi ràng buộc xã hội 
đề phòng loạn lạc. 

Nội dung căn bản của đạo làm người là tam cương, ngũ 
thường (Tam cương ngũ thường là tiêu chuẩn đạo đúc trong 
quan hệ giữa con người vói nhau do lễ giáo phong kiến đề 
ra. Trong đó tam cương là quan hệ cha con, vua tôi, vợ 
chồng. Ngũ thường thì có nhiều thuyết khác nhau, thông 
thường chỉ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), tức đạo vua tôi, đạo cha 
con, đạo vớ chồng và nhân nghĩa, lễ, trí, tín. Những nguyên 
tắc chính trị và những quy phạm luân lý này phù hóp vói 
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quy luật âm đương của đạo tröi. "Thiên địa chỉ phù, âm 
dương chỉ phó, thường thiết vu thân; thân do thiên đã”. (Sứ 
mệnh trời đất, thứ đến là âm dương, thường gắn vỏi bản 
thân, bản thân phụ thuộc vào trời). (“Nhân phó thiên số"). 
Đồng Trọng Thư đã dùng lý luận dương tôn, âm tỉ, so sánh 
một cách gượng ép với các quan hệ vua tôi, cha con, vợ 
chồng trong nhân gian. "Quân thần, phụ tử, phu phụ chỉ 
nghĩa, giai dữ chư âm dương chỉ đạo. Quân vi đương, thần 
vi âm; phụ vi dương, tử vi âm; phu ví dương, phụ vi âm”. 
(Cái nghĩa vua tôi, cha con, vợ chồng v.v... đều thuộc đạo 
âm đương. Vua thuộc đương, quan thuộc âm; cha thuộc 
dương con thuộc âm, chồng thuộc dương, vợ thuộc âm). 
"Âm giả dương chỉ họp, thê giả phu chỉ hợp, tử giả phụ chỉ 
họp; thần giả quân chi họp” (Sự phù hợp giữa âm dương, 
sự phù hợp giữa vợ chồng, sự phù hợp giữa cha con, sự phù 
họp giữa vua tôi) ("Cơ nghĩa"). Vua là tôn, thần là ti, bố là 
tôn, con là ti; chồng là tôn, vợ là tỉ; vớ theo chồng, con theo 
cha, thần phải theo vua. Đó là nghĩa đương nhiên của đạo 
trời và đạo làm người tuân thủ và thực hành được những 
đạo làm người như tam cương ngũ thường, đó là người có 
nhân" "Nhân nhân giả chính kỳ nghị bất mưu kỳ lợi, minh 
kỳ đạo bất kế kỳ công" (người có nhân, quan hệ đúng đắn 
không cầu lợi, làm sáng tỏ đạo lý mà không kể công) (“Hán 
thư. Dổng Trọng Thu truyện"). 


Nội dung của nhân đạo dùng để trị quốc thì gọi là vương 
đạo. "Đạo, vương đạo đã” (Đạo chính là vương đạo, tức đạo 
làm vua) ("Vương đạo"). Dùng tam cương ngũ thưởng, nhân, 
nghĩa, lễ, nhạc để trị vì xã hội, làm cho xã hội yên ổn. Đạo 
trị quốc này tức là vương đạo. "Đạo giả, sỏ do thích vu trị 
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chỉ lộ dã, nhân nghĩa lễ nhạc giai kỳ cụ dã" (Do đạo đã 
phải thích hợp với đường lối trị quốc nên nhân, nghĩa, lễ, 
nhạc cũng phải vậy) ("Hán thụ. Đổng Trọng Thư truyện"). 
Theo Đồng Trọng Thu, kính thừa ý trồi, phụng hành ý trồi, 
sửa mình, thúc đẩy tam cương ngũ thường, nhân chính đức 
trị (lấy nhân nghĩa, đức độ để trị đân), làm cho thiên hạ 
thái bình yên vui. Đó là trách nhiệm của các bậc đế vương. 
Ông phản đối các chính quyền bạo ngược xử phạt hà khắc, 
sưu cao thuế nặng và cho rằng: "Vi chính nhỉ nhiên hình, 
vị chỉ nghịch thiên, phí vương đạo đã" (Vì có quyền mà sử 
dụng hình phạt là trái với trời, không phải là vương đạo} 
(tÂm tôn dương 0"). Tam cương ngũ thường, nhân chính đức 
trị là yêu cầu của đạo trời. Thực hành vương đạo, là sự tất 
yếu của đạo trồi. "Đạo chi tam cương ngũ thường khả cần 
vu thiên, thiên bất biến, đạo diệc bất biến" (Cái tam cương 
ngũ thường của vương đạo có thể cầu trời được. Trời không 
thay đổi thì đạo cũng không thay đổi) ("Cơ nghĩa"). Những 
vương đạo tam cương ngũ thưởng này cũng vĩnh hằng bất 
biến như đạo trồi vậy. 


II. ĐẠO TẤT QUY VỀ HÒA 


Đồng Trọng Thư bàn về đạo, mục đích là: "Hưng nhân 
nghị chỉ hưu đức, minh đế vương chi pháp chế, kiến thái 
bình chí đạo" (Phát triển tình cảm nhân nghĩa, bồi đưỡng 
đạo đúc, thấu hiểu pháp chế của đế vương, xây dựng đạo 
thái bình). Vì thế, ông vô cùng coi trọng trung hòa và 
cho rằng đạo "tất quy chỉ vu hòa" (đều quy về hòa, tức 
trung hòa). 
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Trung hòa là yêu cầu cơ bản của đạo trời đất: "Hòa giả, 
thiên chinh chính dã, âm đương chỉ bình đã, kỳ khí tối 
lương" (Hòa là cái đúng đắn cân bằng nhất của trời, là sự 
cân bằng âm dương, khí của nó tốt đẹp nhất). "Cử thiên địa 
chỉ đạo, nhỉ mỹ vu hòa" (Đạo của cùng trời cuối đất nó hay, 
nó đẹp ỏ cái chữ hòa) ("Tuân thiên chỉ dạo"). Không thiên 
lệch, không dựa dẫm, không thừa, không thiếu; âm dương 
ôn hòa; vạn vật hài hòa, đó là-trạng thái hài hòa đẹp nhất 
của đạo trồòi đất. Tröi đất âm dương hài hòa, vạn vật sẽ 
sinh sôi phát triển, thiên hạ sé thái bình. Đạo âm dương 
của xã hội, tức đạo tam cương ngũ thường cũng là như vậy. 
Lấy trung hòa, hài hòa cao là trạng thái đẹp nhất. Vương 
đạo được thi hành rộng rãi khắp thiên hạ, tam cương ngũ 
thường trỏ thành chuẩn tắc để mọi người tự giác tuần theo, 
xã hội hài hòa, yên ổn. Đó là trạng thái trung hòa, điều hòa 
âm dương trong xã hội cũng là cái đức lón nhất. "Phù đức 
mạc đại vu hòa, nhi đạo mạc chính vu trung. Trung giả, 
thiên địa chỉ mỹ đạt lý dã, thánh nhân chi sö bảo thủ dã" 
(Nghĩa là: cái đức cũng không lón hơn hòa, đạo cũng không 
thể không đứng ò giữa - trung. Cái trung (túc cái Ỏ giữa, 
chính là cái đẹp của trồi đất, phù họp với quy luật, các bậc 
thánh hiền cũng phải cố giữ lấy) (Như trên). Đạo đức trung 
hòa là chính đạo lón nhất, thánh nhân cần phải kiên trì 
nguyên tắc trung hòa. Đồng Trọng Thư cho rằng: Dù cho 
âm dương xuất hiện không trung hòa, căn cứ theo yêu cầu 
của đạo trời đất, cuối cùng, tất nhiên rồi cũng quay về với 
trung hòa. Chỉ có trung hòa thì đạo trồi đất mới 'có thể 
phát triển bình thường, mới có thể sinh ra vạn vật, mói làm 
cho vạn vật phát huy được công hiệu. Xu thế chung của xã 
hội cũng cần thiết phải thực hiện hài hòa, ổn định. Nếu xuất 
hiện tình huống bất ốn định thì ngay từ những ngày trước 
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đã phải tuyên bố khiển trách, trùng phạt để bảo đảm cho 
đế vương tuân thủ vương đạo, thận trọng thục hành đức 
chính cẩn thận, làm cho xã hội khôi phục được trạng thái 
hài hòa. Đạo tất quy về hòa. Đó chính là chố trú chân vì ý 
nghĩa xá hội hiện thực của đạo luận Đổng Trọng Thư. Điều 
này cung cấp chứng cứ lý luận cho một nhà nước thống nhất 
bền vững. 

Đạo thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư là sản 
vật kết hợp giữa tư tưởng đạo Nho, với học thuyết Âm 
dương ngũ hành, học thuyết tiên đoán, tuy có màu sắc mê 
tín thiên mệnh nặng, nhưng cũng chứa đựng nhiều nhân tố 
hợp lý. Đặc biệt là tư tưởng vương đạo, là sự phát triển mói 
đạo nhân nghĩa của các Nho gia, có ảnh hưởng sâu sắc đến 
sự phát triển đạo luận triết học Trung Quốc. 


TIẾT 4 : TU TƯỞNG ĐẠO TRÒI VÔ VI ĐẠO NGƯỜI 
HỮU VI CỦA VƯƠNG SUNG 


Vương Sung (khoảng năm 27 - 100) kế thừa tư tưởng 
tách biệt đạo trời và đạo làm người của Tuân Tử và đạo 
trồi vô vi của các Đạo gia, phê phán đạo thiên nhân cảm 
ứng thời nhà Hán, hình thành đạo luận đạo trồi vô vi, đạo 
người hữu vị. 


1. ĐẠO TRỜI TỰ NHIÊN 


Vương Sung cho rằng đạo là phép biến đổi vận hành 
của tròi. Đặc điểm của nó là sự tự nhiên vô vi. Ông nÓI: 
"Phù thiên đạo, tự nhiên dã, vô vi" (Đạo tròi thuộc về tụ 
nhiên, nó vô vị, không cần sự can thiệp của con người). 
(Luận hằng, Khiển cáo thiên"). Sau đây chỉ ghi chú tên 
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bài). Ông còn nói: "Tự nhiên vô vỉ, thiên chỉ đạo đã" (Tự 
nhiên vô vi, đó là đạo trời) Sơ bẩm thiên"). Theo Vương 
Sung, trồi là đo nguyên khí cấu tạo nên, nguyên khí tồn tại 
tự nhiên thì trồi cũng tồn tại tự nhiên. Sự vận động biến 
đổi của trồi là tự nhiên vô vi. Đó là đạo trời (thiên đạoJ. 
Vương Sung đã dùng các hiện tướng tự nhiên để chứng minh 
rằng đạo trời là tự nhiên vô vỉ. Chẳng hạn như buổi sáng 
mặt trời mọc từ hướng đông, chiều tối thì lặn ö hướng tây. 
Sự vận động, chuyển dịch không theo ý chí chủ quan của 
con ngưöi này, chính là quy luật vận bành tự nhiên của trời. 
Lại ví như sự xuất hiện của bốn mùa, "Xuân bất ví sinh, nhỉ 
hạ bất vỉ trưởng, thu bất vi thành, đông bất ví tàng" (Mùa 
xuân, không cần tác động gì của con người thì vạn vật vẫn 
cứ sinh sôi, mùa hạ thì phát triển lón lên, mùa thu thì cho 
thu hoạch, mùa đông thì bảo quản, cho vào kho chứa) (“T7 
nhiên thiên"). Cũng là một hiện tướng tự nhiên của đạo trời 
chứ không phải xuân hạ thu đông có ý như vậy. Điều đó 
chúng tỏ quy luật vận hành của đạo trồi là tự nhiên vô vi. 
Trong "Chu Dịch" có chép: "Lữ sương kiên băng chỉ" (tuyết 
nhiều thì thế nào băng cũng đóng cúng, đi trên tuyết thì 
thế nào cũng sẽ có băng cứng). Vương Sung cho rằng đó là 
điều tất nhiên khi vận hành thiên đạo. "Lũ sương di tri kiên 
băng tất chí, thiên chỉ đạo đã” (tuyết nhiều cho thấy băng 
sẽ đóng cứng. Đó là đạo trời) ("Khiển cáo thiên"). Chính vì 
quy luật vận động biến đổi của cả thiên thể là tự nhiên vô 
vi, cho nên việc phát sinh các hiện tượng trong giới tự nhiên 
cũng rất tự nhiên vô ý thức. "Phù đông phong chí, tửu trạm 
ích, kình ngư tủ, tuệ tỉnh xuất, thiên đạo tự nhiên, phi nhân 
sử đã", (Gió đông thổi tới, rượu đầy thêm, cá kình (tức cá 
voi) chết, sao chổi xuất hiện. Đó là thiên đạo tự nhiên không 
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phải việc của con người) ("Loạn long thiên"). Gió xuân thổi 
tới, rượu lên men nỏ ra, cá kình chết, sao chổi xuất hiện, 
đều là những hiện tướng tự nhiên của đạo trồi, không liên 
quan đến con người trong xá hội, vì thế, "Thiên đạo đương 
nhiên, nhân sự bất năng khước đã" (Đạo trời tự nhiên, con 
người không thể can thiệp vào) ("Biến hư thiên"). Phàm là 
những hiện tượng tất nhiên của đạo trồi, con người không 
thể ngăn cản được. 

Vương Sung nhằm đúng tư tưởng thiên nhân cảm ứng, 
_ chỉ ra rằng con người ta không thể lấy hành động để cảm 
hóa trồi được. Trời cũng không thể làm theo con người. 
Ông dùng thiên đạo tự nhiên để giải thích các hiện tượng 
thiên tai, khác thường, và chỉ ra: Đó là kết quả của "Thiên 
đạo ngẫu hội", (Sự gặp gö ngẫu nhiên của thiên đạo). Ông 
nói: "Phù thiên đạo tự nhiên, tự nhiên vô ví, nhi lệnh tham 
ngẫu, tao thích phùng hội, nhân sự thủy tác, thiên khí đi 
hữu, cố viết đạo đã" (Thiên đạo tự nhiên, tự nhiên vô vi. 
Hai thứ đó đan xen nhau một cách ngẫu nhiên, tạo ra cơ 
hội gặp nhau, con người bắt đầu tác động thì thiên khí đã 
có rồi, nên gọi là đạo). ("Hàn ôn thiên"). Các hiện tượng 
thiên tai khác thường trong thế giới tự nhiên đã tồn tại từ 
xa xưa, chỉ là khi bói quẻ, việc của con người, thời tiết và 
hàng triệu hiện tướng ngẫu nhiên ứng với nhau, xem ra 
giống như là nó sinh ra là để ứng họp với việc của con 
ngưỏi, còn thực ra đó lại là kết quả vận hành tự nhiên của 
đạo trời. Xuất phát từ đạo trời tự nhiên, Vương Sung tán 
đồng tư tưởng đạo trời tự nhiên của học phái Hoàng Lão. 
Ông cho rằng: "Hoàng Lão chỉ gia, luận thuyết thiên đạo, 
đắc kỳ thực hĩ"' (Các nhà theo đạo Hoàng Lão, khi trình 
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bày và phân tích về thiên đạo, đã tìm ra được cái thực chất 
của nó) ("Khiển cáo thiên"). 


IIL NHÂN ĐẠO HỮU VI 


Đạo làm người của Vương Sung chỉ đạo lý hữu vi của 
xã hội con người. "Nhân chi hành, cầu hữu vi đã. Nhân đạo 
hữu vi, cố hành cầu" (Hoạt động của con người là lần tìm 
cái hữu vi. Nhân đạo thuộc hữu vi, nên phải tìm kiếm) 
("Thuyết nhật thiên"). Đạo lý sự đồi đòi hỏi phải có tác động 
nào đó, bằng hành động, phấn đấu đạt được một mục tiêu 
nhất định. Những löi nói, những hành động có ý thức, có 
mục đích đều là đạo làm người. "Nhân đạo SỎ trọng, mạc 
như thực cấp, cố bát chính nhất viết thực, nhị viết hóa” (Cái 
mà đạo làm người trọng, không bức thiết như đồ ăn thức 
uống cho nên trong tám mục chính sự, thú nhất là ăn, thứ 
nhì là hàng hóa) ("Tấn nhật thiên"). Điều cần thiết quan 
trọng nhất của đạo làm người, không lón hơn ăn, vì thế, 
trong "Thượng thụ. Hồng Hạm thiên" đã nêu ra tám mục 
chính sự: Thứ nhất là coi trọng cái ăn, thứ nhì là coi trọng 
tiền của, hàng hóa. Mọi việc làm là để kiếm ăn. Đó là 
nguyên tắc chung của nhân gian. 

Nếu nói : Những mặt ăn, mặc, chố ở, đi lại là nhu cầu 
tự nhiên của con người, thì lễ, nhạc, thưởng phạt lại là 
những nguyên tắc nhân sự cần thiết để hợp thành cuộc sống 
chung của xã hội. Điều này khác với đạo trời. "Thiên đạo 
vô vi, thích tú kỳ tính, cố phóng ngư vu xuyên, tung thú vu 
sơn, tòng kỳ tính mạng chi dục dã" (Nghĩa là: Thiên đạo vô 
vi, nghe ra như thả lỏng theo tính chất của nó, như thả cá 
xuống sông, thả thú vào rừng để cho chúng tự do sống theo 


194 


sở thích) (“Tự nhiên thiênz"). Thiên đạo tụ nhiên, cho nên 
vạn vật trong giói tự nhiền cứ mặc sức phát triển, tự do. 
Còn đạo làm người thì không thế. "Nhân đạo hữu giáo huấn 
chỉ nghĩa" (Nhân đạo còn có nghĩa là giáo huấn) (Nhu trên). 
Con người sống trong xã hội, không thể hoàn toàn muốn gì 
cũng được, mà phải thông qua giáo hóa, huấn đạo mà tự 
kiềm chế mới có thể làm cho xã hội hài hòa. Ngoài việc 
tiến hành giáo hóa theo lế nhạc và huấn đạo đạo đức, còn 
phải tiến hành cưỡng chế và trừng phạt. "Nhân đạo thiện 
thiện ác ác, thi thiện đi thưởng, gia ác di tội" (Nhân đạo 
cũng có cái tốt, cái xấu, làm điều thiện thì được tôn trọng 
và ca ngợi, làm điều ác là phạm tội) ("Khiển cáo thiên"). 
Đạo lý đạo làm người chính là thưởng cho việc thiện, trừng 
phạt cái ác. Đạo làm người của Vương Sung chính là nguyên 
tắc chính trị và quy phạm về hành vi của xã hội loài người. 


II. LẤY ĐỨC LÀM ĐẠO TRỊ QUỐC 


Về mặt chính trị, đạo là đạo trị quốc. Vương Sung cho 
rằng đạo trời là tụ nhiên đạo người thì hữu vi. Vì thế việc 
trị quốc không thể dựa vào mệnh trồi, mà chỉ có thể dựa 
vào sự cố gắng, sự nố lực của con người. Ông đề ra: "Trị 
quốc chỉ đạo đương nhiệm đúc" (Đạo trị quốc phải tuân 
theo đạo đức). Vương Sung chỉ rô: "Trạng thái hài hòa nhất 
của việc biến đổi âm dương luôn điều hòa với yêu cầu 
chung. "Âm dương hòa tắc vạn vật dục” (Âm dương hài hòa 
thì vạn vật phát triển) ("Tuyên Hán thiên"). "Âm đương điều 
hòa, phong vũ thích thời, ngũ cốc phong đăng" (Âm dương 
điều hòa, mưa gió đúng lúc, ngũ cốc được mùa) (“Đáp nịnh 
thiên"). Căn cú theo nguyên tắc âm dương điều hôa, đạo trị 


195 


quốc chính là ỏ chỗ phát huy sự nố lực chủ quan của con 
người, thực hiện nền chính trị nhân đúc, làm cho quan hệ 
xã hội hài hòa, tránh được các loại tai họa, từ đó mà đạt 
tói bình trị, yên ổn. 


Muốn thực hiện được âm dương hài hòa, nói một cách 
cụ thể, phải chú ý sử dụng các nguyên tắc chính xác để trị 
lý quốc gia. Vương Sung cho rằng trong những nguyên tắc 
đó, quan trọng nhất có ba mục: Một là, đạo vô ví của Hoàng 
Lão: "Hoàng Lão chỉ thao, thân trung điềm đạm, kỳ trị vô 
vi, chính thân cộng kỳ nhỉ âm dương tự hòa, vô tâm vu nhi 
vật tự hóa, vô ý vu sinh nhỉ vật tự thành" (Nghĩa là: Nắm 
được Hoàng Lão thì con người ta trở nên điềm đạm, lo liệu 
mọi việc đều vô vi, chính tụ bản thân mình cố hết sức để 
tự hòa nhập vào với âm dương thì tự nhiên rồi sẽ tự hóa 
thành vật, tự thành ra vật) ("Tự Nhiên thiên"). Nhà vua 
thuận theo đạo tự nhiên, thực hiện trị vì theo vô vị thì dù 
có ít can thiệp vào việc sản xuất và cuộc sống của nhân 
dân, cũng có thể làm cho âm dương điều hòa, vạn vật sinh 
sôi nảy nỏ, ngũ cốc phong đăng, trăm họ trong thiên hạ an 
cư lạc nghiệp. Đó chính là "bất trị chỉ trị” (Sự cai trị mà 
không cần cai trị). Thứ hai là thúc đẩy giáo hóa bằng lế 
nhạc, dùng đức mà không cần dùng hình phạt. Vương Sung 
cho rằng lấy đức độ để trị, là thể hiện của đạo trồi tự nhiên, 
còn sử dụng hình phạt là làm ngược vói đạo trời tự nhiên. 
"Đạo đúc nhân nghĩa, thiên chỉ đạo đá" (Đạo đức nhân 
nghĩa, đó là đạo trồi) ("Biện sùng thiên"). Vua trị vì quốc 
gia cần phải thực hiện theo phép tắc của đạo trời thì mới 
có thể yên dân được. Thứ ba là phải biết chọn người tài 
giỏi và biết sử dụng khả năng của họ. Vương Sung nói: “Trị 
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quốc chỉ đạo, sở dưỡng hữu nhị, nhất viết dưỡng đức, nhị 
viết dưỡng lực" (Đạo trị quốc phải biết chăm lo nuôi dưỡng 
được cả hai điều: Một là đưỡng đúc; Hai là dưỡng lực). 
"Duõng đức giả, dưỡng danh cao chí nhân, đi thị hiền năng; 
đưỡng lực giả, dưỡng khí lực chỉ sĩ, đi minh năng dụng binh" 
(Duõng đúc là rèn luyện phẩm hạnh để làm người có danh 
giá cao sang, để tỏ rõ tài năng; dưỡng lực là bồi dưỡng khí 
lực của quân sĩ để tỏ rõ khả năng dụng binh) ("Phi Hàn 
thiên"). Một nguyên tắc quan trọng của việc trị quốc là "củ 
hiền tiến sĩ” (chọn người tài giỏi ra làm quan). Người có 
danh giá cao sang (Danh cao chỉ nhân”) mà có đức là chỉ 
những Nho sinh tỉnh thông học thuyết Nho gia, kiên trì đức 
trị, chống lại việc quá thiên về luật pháp. "Nho sinh sở học 
giả, đạo đã” (Cái mà Nho sinh được học, đó là đạo vậy). 
("Trình Tài thiên"). Tìn dùng Nho sinh để trị quốc, thì có 
thể "phản kinh hợp đạo" (đi ngược vỏi lệ thường, nhưng lại 
họp với đạo), thực hiện dùng đức để điều khiển chính 
quyền. Tóm lại, kết luận của Vương Sung là: "Trị nhân bất 
năng phế đức, trị vật bất năng khú xuân" (Trị người không 
thể tách rồi đạo đức, trị vật không thể xua đuổi mùa xuân). 
“Trị quốc chỉ đạo đương nhiệm đúc" (Đạo trị quốc phải 
thực hiện đức) ("Phi Hàn thiên"). 

Vương Sung xuất phát từ quan điểm cơ bản của nguyên 
khí tự nhiên, đưa ra quan điểm đạo trời tự nhiên vô vi, đạo 
làm người thì tự giác hữu ví. Ông chỉ rõ cái gọi là đạo thiên 
nhân cảm ứng là sai lầm ngộ nhận. Xuất phát từ đó, ông 
đề ra phương pháp trị quốc vô vi, lấy đức trị. 


Vương Sung đã kế thừa, cải tạo và phát triển các tư 
tưởng đạo luận thời Tiên Tần và Tây Hán. Khi chống lại 
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đạo thiên nhân cảm ứng, ông tiếp thu tư tưởng tách biệt 
giữa vô vi tự nhiên trong đạo trời của Lão Tủ và Trang Tủ 
với đạo làm người của đạo cho ngày mai của Tuân Tủ. Còn 
bán thân đạo trị quốc của ông lại được nhào nặn bằng tư 
tưởng trị quốc theo cách vô vi của Đạo gia và nhân chính 
đức trị của các Nho gia, đồng thời đã phê phán tu tưởng 
nghiêm hình trọng phạt của các Pháp gia. Sự trình bày và 
phân tích về đạo của Vương Sung có ảnh hưởng khá lồn tới 
sự phát triển đạo luận sau này. 


TIẾT 5 : VỀ TƯ TƯỞNG CHÂN ĐẠO TRONG 
"THÁI BÌNH KINH" 


"Thái Bình kinh" (túc "Thái Bình Thanh lĩnh thư") là tác 
phẩm chủ yếu của phái bùa chú của Đạo giáo. Trong 'Hậu 
Hán thư. Tưøng Khải truyện" có chép: Quyển sách này 
"chuyên dĩ phụng thiên địa thuận ngũ hành vi bản, diệc 
hữu hưng quốc quảng tự chỉ thuật" (Chuyên lấy việc 
phụng thờ trời đất, tuân theo ngũ hành làm gốc. Nó cũng 
còn có cả thuật hưng quốc quảng tự nữa). "Kỳ ngôn đi 
âm đương ngũ hành vỉ gia, nhỉ đa vu hịch tạp ngữ" (Lời 
nói ấy coi âm dương ngũ hành là nhà, mà phần lón lại là 
những lòi xằng bậy của các nhà phù thủy) ("Thái bình 
kinh hợp hiệu. Phụ lục"). Tuy rằng đạo giáo của phái bùa 
chú coi trọng phù chú, thần thủy, hơn nữa, nội dung của 
"Thái Bình kinh" cũng rất rộng lón và phúc tạp, nhưng 
quyển sách này đã trỏ thành kinh điển của Đạo giáo lúc 
sơ khai, trong đó, những tư tưởng về chân đạo là đáng 
chú ý hơn cả. 
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I. HÀM NGHĨA ĐẠO TRONG "THÁI BÌNH KINH' 


!. Đạo sinh ra muôn loài 

"Thái Bình kinh" hấp thụ thuyết nguyên khí thöi Hán, 
chủ trương "Nguyên khí hành đạo, đi sinh vạn vật” (Nguyên 
khí hành đạo để sinh ra vạn vật). Trong "7hủ nhất mình 
pháp" có nói: "Phù đạo hà đẳng dã? Vạn vật chỉ nguyên 
thủ, bất khả đắc danh giả. Lục cực chỉ trung, vô đạo bất 
năng biến hóa. Nguyên khí hành đạo, dĩ sinh vạn vật, thiên 
địa đại tiểu, vô bất do đạo nhỉ sinh giả đã” (Nghĩa là: Đạo 
thuộc cấp bậc nào? Đạo là nguyên thủ của vạn vật, không 
thể đặt tên. Trong lục cực không có đạo, không thể biến 
hóa. Nguyên khí hành đạo để sinh ra vạn vật. Dù là trỏi, 
là đất, dù lón, đù bé đều là do nguyên khí sinh ra cả). Đạo 
là đầu não của vạn vật. Vạn vật trong tròi đất đều do đạo 
sinh ra, thông qua nguyên khí mà sinh ra biến hóa. Nguyên 
khí có thể chia thành ba loại: "Nhất khí vi thiên, nhất khí 
vi địa, nhất khí vi nhân, dư khí tán bị vạn vật" (Một thứ khí 
tạo nên trời, một thứ khí tạo nên đất, một thứ khí tạo nên 
con người, còn lại tản ra tạo thành vạn vật). "Phàm sự tất 
tam tương thông, nãi đạo khả thành dã" (Bất cú sự việc gì 
đều phải biết rõ cả ba bề thông suốt rồi mới có thể thành 
ra đạo được). Đạo là bản nguyên làm cho khí thông suốt 
trên dưới. "Tính lực đồng tâm, cộng sinh phàm vật" (Đồng 
tâm hiệp lực, cùng sinh ra vạn vật). lọ) đây, cơ hồ lại xuất 
hiện hai thứ bản nguyên, đó là đạo và khí. Thực ra đạo zòn 
căn bản hơn cả khí. Đạo không những có quan hệ chặt chế 
với nguyên khí, mà còn làm cho thiên khí, địa khí, nhân khí, 


199 


trên dưới thông nhau, sinh ra sự biến đổi. Tách rồi đạo, khí 
sẽ không biến đổi được thành vạn vật, cho nên, trong "Thái 
Bình kinh" còn nói: "Phù đạo giả, nãi đại hóa chỉ căn, đại 
hóa chi sư trưởng dã” (Đạo là nguồn gốc biến đổi lón của 
vạn vật, là vị sư cả của cuộc đại hóa đó). Điều đó chúng tỏ 
"Thái Bình kimh" đã coi đạo là bản nguyên của vạn vật. 


2. Đạo trời có thường vận 


"Thái Bình kinh" đã hấp thu tư tưởng của Đổng Trọng 
Thư về "Thánh nhân pháp thiên nhi lập đạo" (Thánh hiền 
mô phỏng theo thiên đạo mà thiết lập ra đạo), chủ trương: 
“Thiên nhân nhất thể" (Trời và con người cũng là một). 
Xuất phát từ trồi, đất và con người để bàn về đạo, vì thế 
đạo trời của nó vẫn được bảo lưu có nội dung thần bí chủ 
nghĩa như "Thiên mệnh luận", "Thiên nhân cảm ứng" v.v... 
Chẳng hạn như hoàng đế và trời cách xa nhau hàng vạn 
dặm, mà "Phản dữ đạo tương ứng, khải bất thần tai" (Trái 
lại, nếu tương ứng vói đạo, há chẳng thần kỳ lắm sao?) v.v... 
Nhưng, đạo của nó cũng mang hàm nghĩa quy luật. Trong 
"Thiên Văn ký quyết" có chép: "Tri thiên đạo chu chung ý, 
nhược xuân thu đông hạ hữu thường dã... Thiên đạo hữu 
thưởng vận... Cố thuận chi tắc cát xương, nghịch chỉ tắc 
nguy vong” (Hiểu thấu tính chu kỳ của đạo trồi như xuân, 
thu, đông, hạ có quy luật... Đạo trồi có quy luật vận hành 
riêng... nên thuận theo thì phát triển hưng thịnh, nếu không 
thuận theo thì tất sẽ suy vong, tàn lụi). "Thiên địa thất 
thường đạo, tức vạn vật tất thụ tai" (Khi trồi đất mất cái 
đạo thường thì vạn vật tất phải gánh chịu tai ương). Đạo 
tröi vận hành tựa như bốn mùa nối tiếp thay nhau có quy 
luật riêng (thường tắc) của nó, thuận ứng với nó thì tốt lành, 
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may mắn, hưng thịnh. Đi ngược lại vói nó thì nguy hiểm, bị 
điệt vong. Những khái niệm "thường", "thường vận”, "thường 
đạo" ö đây có hàm nghĩa là những quy luật khách quan vận 
động trong tự nhiên. Trong "Thái Bình kinh" giải thích chữ 
"Thái" là "đại", là trời. Giải thích chữ "Bình" là đất. Giải 
thích chữ kinh là thường. Cả ba khái niệm này ghép lại 
chính là đạo “Thái thuận", thuận theo lẽ thường hay quy 
luật. Nó còn nhiều lần nhắc đến: "Thiên đạo tuần hoàn" 
(Đạo trồi tuần hoàn, lặp đi lặp lại), "Thiên đạo vô cùng” 
(Đạo trời vô cùng, không có điểm cuối), "Thiên đạo vô tư” 
(Đạo trời vô tư, không vị nể), trong đó, rõ ràng là có đề 
cập đến ý nghĩa đạo trời là quy luật tự nhiên. Đó là sự tiếp 
thu và kế thừa tư tưởng "Thiên hữu thường đạo” của Tuân 
Tủ, không thể xem nhẹ được. 


3. "Chân đạo" là "Chính nhân chỉ phh" 


"Thái Bình kinh" chép: "Phù đạo giả, nãi chính nhân chỉ 
phù đã". Chữ nhân ö đây chỉ nhà vua. Chữ phù Ò gần cuối 
tức là hợp. Đạo chính là lý luận dùng để giúp nhà vua căn 
cú đạo trồi mà hành sự. Trong "Cấp học chân pháp" nöi: 
"Thiên sử ngô xuất thu, vị đế vương giải thừa phụ chí quá. 
Chân nhân dĩ ngô đạo bất dữ thiên tương úng, kim đản án 
ngô văn hành chí, bất thất phù phân, lập tương ứng hĩ" (Trời 
xui khiến ta xuất thư, giải thoát cho nhà vua khỏi gánh nặng 
quá sức, người chân chính coi đạo của ta không tương ứng 
với tröỏi, nay chỉ căn cứ theo lồi ta mà làm, không sai lệch 
một ly thì ấắt sẽ lập ra được cái tương ứng đó). Giải thoát 
cho đế vương khỏi gánh nặng cũng là họp với ý tròi. Đó 
chính là chú thích tốt nhất cho cái lý luận "Đạo chính cũng 
phù hợp với con người". Thuyết "gánh đô" là một kiểu lý 
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luận riêng của Đạo giáo. Trong "Giải thừa phụ quyết" có 
chép: Công và tội của tiền nhân, người đời sau phải gánh 
chịu hết những hậu quả nặng nề gấp nhiều lần trong thời 
gian lâu dài: "Thừa phụ giả, thiên hữu tam bộ, đế vương 
tam vạn tuế tương lưu, thần thừa phụ tam thiên tuế, dân 
tam bách tuế, giai thừa phụ tương cập, nhất phục nhất khỏi, 
tùy chân chính suy thịnh bất tuyệt" (Kẻ gánh chịu trồi chia 
ra ba cấp: Bậc đế vương kế tiếp nhau ba vạn năm; bậc quan 
thần phải nối tiếp nhau gánh chịu hậu quả trong ba ngàn 
năm; dân thì ba trăm năm. Tất cả đều phải gánh chịu đủ, 
lúc lên lúc xuống, luôn phụ thuộc vào con người, chính 
quyền, lúc suy, lúc thịnh, cứ thế điễn biến mãi không thôi). 
Đế vương, thần dân đều phải gánh chịu mấy trăm năm, mấy 
ngàn năm, thậm chí cho đến mấy vạn năm hậu quả về sau 
đối vỏi công tội của những người đi trước. Điều này cũng 
giống như nhân quả báo ứng luận trong đạo Phật. Tác giả 
của "Thái Bình kinh" đã dùng loại kinh này để giúp đế vương 
giải thoát việc "Gánh nặng" đúng vỏi ý trời. Qua đấy thấy 
mục đích chính trị của nó đã quá rõ ràng. 


Đạo tương úng với trời, còn gọi là "Chân đạo". "Chân 
đạo" đại thể có bốn tầng ý nghĩa: Một là, chân đạo là đạo 
thiện, diệt trù tà ác. "Đạo nãi năng đạo hóa vô tiền, hảo 
sinh vô bối lượng. Phù hữu chân đạo, nái thượng thiện chỉ 
danh tự" (Đạo có thể tiến hóa mãi mái, sinh sôi nảy nở 
nhiều không kể xiết. Gọi là chân đạo chính là để chỉ cái 
tên tốt nhất). "Nhân nhi độc hảo chân đạo. Chân đạo độc 
bảo nhí tả giả tiêu” (Con người luôn quý trọng chân đạo. 
Chân đạo thường được giữ gìn, côn những thú tà ác thì bị 
tiêu trừ). "Bất hiếu học chân đạo giả, danh vi vô đạo chỉ 
nhân" (Những người không hiểu theo chân đạo, gọi là những 
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kẻ vô đạo). Hai là, chân đạo là một lực lượng thần kỳ có 
khả năng hóa sinh vạn vật: "Lục hành chân đạo giả, nãi 
thiên sinh thần trợ kỳ hóa" (Những người cố súc theo chân 
đạo thì được trồi sinh ra, thần phù hộ, giúp cho nó biến 
hóa). "Thiên giả tối thần, cố chân thần xuất trọ kỳ hóa dã" 
(Trời là thần linh thiêng nhất, nên chân thần ra tay trọ giúp 
cho nó biến hóa). Thần sinh sản là thần linh chuyên quản 
hóa sinh ra vạn vật. Chân đạo, chân thần chính là thần sinh 
sản có khả năng trợ giúp vạn vật hóa sinh. Ba là, "Chân 
đạo" chỉ thứ đạo thuật nhất trí và có hiệu nghiệm như trời. 
"Thị ngô chỉ văn đại hiệu đã, bất khả đám cẩn không thiết 
thiện ngôn đã, thân đi chứng nghiệm khỏi nãi dữ thiên địa 
hưởng tướng ứng, hà khả vọng ngữ hồ?... Phù thiên địa khai 
bích đi lai, tiên su học nhân giả, giai đa tuyệt nặc kỳ chân 
đạo, phản dĩ phù hoa học chỉ" (Đó là lệnh của ta đã phát 
huy hiệu quả, không thể chỉ cẩu thả buông nhũng lời nói 
đẹp, mà phải đích thân kiểm nghiệm mói phù hợp với thiên 
nhiên trồi đất, làm sao lại dám nói liều?... Tù khi khai phá 
trồi đất, trước hết phải lo học, mà đều dấu kín chân đạo 
của mình thì trái lại, đó là cách học phù phiếm). "Trung cổ 
đi lai, đa đố chân đạo, bế tuyệt chỉ; cách tương khi dí ngụy 
đạo, sử nhân ngu, lệnh thiểu hiền giả" (Từ thời trung cổ 
đến nay, đã có nhiều người ghen ghét chân đạo, cự tuyệt 
nó, xô đẩy người ta đến với ngụy đạo, làm cho dân ngu dốt, 
vắng bóng anh tài). Đó chính là đạo thuật có hiệu nghiệm 
đối lại với ngụy đạo và ứng vói trồi. Bốn là, chân đạo chỉ 
tiên phương trường thọ. "Thái cổ trung cổ di lai, chân đạo 
nhật suy thiểu, cố chân thọ tiên phương bất khả đắc dã... 
chân đạo đức đa tắc chính khí đa, cố nhân thiểu bệnh nhỉ 
đa thọ đã: Tà ngụy văn đa, tắc tà ác khí đa, cố nhân đa 
mệnh nhỉ bất đắc thọ dã. Thử thiên tự nhiên chỉ pháp dã" 
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(Từ thời thái cổ, trung cổ tói nay, chân đạo ngày càng suy 
yếu, nên những liều thuốc tiên chân thọ cũng không kiếm 
được... Chân đạo mà đức nhiều thì chính khí nhiều, làm cho 
người ít ốm đau mà thọ nhiều, văn tà ngụy nhiều thì khí tà 
ác cũng tăng nhanh, nên người hay ốm đau giảm thọ. Đó 
là phép tự nhiên của trời). Có thể thấy chân đạo chính là 
đạo thuật và liều thuốc tiên trường thọ tương ứng vói ý trồi, 
có thể giúp vua tiêu trừ tàn ác, có hiệu nghiệm thần kỳ. 

Tù những điểm trên cho ta thấy: Phạm trù đạo trong 
"Thái Bình kinh" có hàm nghĩa bản nguyên của vạn vật trong 
trỏi đất và quy luật vận động tự nhiên, mà chủ yếu chỉ 
những đạo thuật, những liều thuốc tiên thần bí tương ứng 
vói trời, có khả năng xua đuổi tà ác. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ, ĐỨC, NHÁN, TÂM 


1. Đạo với khí 


Như trên đã nêu, “Thái Bình kinh" cơi đạo là bản nguyên 
của vạn vật, nhưng cũng rất coi trọng "khí". Khí là năm loại 
khí tự nhiên. "Phản tự nhiên chỉ khí" (Khí phản lại tự nhiên, 
cũng có nghĩa là ngược trỏ lại tự nhiên) mới có thể trường 
sinh. "Khí giả, sö dĩ thông thiên địa vạn vật chỉ mệnh dã" 
(Là khí cho nên có thể nối liền vận mệnh của vạn vật trong 
tröi đất). Khi còn gọi là tính khí, thần khí. "Đạo chỉ sinh 
nhân, bản giai tinh khí dã, giai hữu thần dã, giả tượng danh 
vi nhân, ngu nhân bất tri hoàn toàn kỳ thần khí, cố thất 
đạo đá, năng hoàn phản kỳ thần khí, tức chung thiên niên, 
hoặc tăng bội dã, giai cao tài" (Nghĩa là: Việc sinh ra cơn 
người của đạo, gốc tù tỉnh khí, đều có thần, giả tướng - 
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hiện tượng bề ngoài không phù họp với bản chất của sự vật 
- gọi là người. Người ngu dốt không nhận thúc được đầy 
đủ các loại thần khí đó, nên mất đạo, nếu có thể làm ngước 
với thần khí đó, túc là quanh năm ngày tháng, hoặc tăng 
lên nhiều lần, thì đó là những người tài cao). Khí ỏ đây, 
xhông đơn thuần là tỉnh khí mang tính vật chất, mà đã được 
đạo giáo thần thánh hóa lên thành cái gọi là trường sinh, 
nguyên chất sinh mạng có tuổi thọ cao. Đạo là đạo thuật 
của đạo giáo trường thọ thành tiên. 


2. Đạo với đức và nhân 


Trong "Thái Bình kinh", đạo, đức, nhân thường đi liền 
nhau. "Phân biệt bần phú pháp" có chép: "Cổ giả thượng 
quân dĩ đạo phục nhân, đại đắc thiên tâm, kỳ trị nhược thần 
nhi bất sầu giả, di nhân đạo phục nhân đã; trung quân di 
đức phục nhân, hạ quân đi nhân phục nhân" (Nghĩa là: Thời 
xưa, thượng quân lấy đạo để thự phục nhân tâm, lón tày 
lòng trời, nên việc trị vì không thuận như thần thánh, không 
có kẻ nào đau khổ, buồn chán, dùng chân đạo để thu phục 
nhân tâm; trung quân thì lấy đúc thu phục con người; hạ 
quân thì lấy nhân ái để thu phục con người). "Phù hữu chí 
đạo, mỉnh đức, nhân thiện chỉ tâm, nãi thượng đữ thiên tính 
lịch tương ứng, thần linh dĩ minh kỳ hành" (Nghĩa là: Khi 
đã có tấm lòng chí đạo, minh đức, nhân thiện, trên tương 
ứng vói lịch trình của sao tròi, thần linh để rõ sự vận hành 
của nó). Đạo chỉ đạo thuật tương úng với mệnh trời. Đúc 
chỉ sự tu dưỡng đạo đúc thuận thừa ý trời. Nhân chỉ cái 
lòng nhân thiện tương ứng với trồi đất. Cả ba cái đạo, đúc, 
nhân là căn cứ pháp quy do thánh hiền chế định. "Thị cố 
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tích giả thánh hiền, thâm tri thử vi tam thống sở án hành, 
cố kỳ chế pháp, bất cảm vi ly chân đạo dữ đức, nhân dã" 
(Chính vì thế mà các bậc thánh hiền xưa, thấu hiểu điều 
đó và chia làm ba phần, dựa vào đó mà thục hiện. Cho nên 
đặt ra phép tắc, không cho phép tách rồi chân đạo với cái 
đức và cái nhân. Đạo, đúc, nhân lại là ba giai đoạn học 
đạo: "Học dĩ nhân đắc chỉ, đạo chỉ thủy dã; di đức đắc chị, 
đạo chỉ trung hòa dã; dĩ đạo đắc chỉ, đạo chỉ thượng dã”. 
(Học lấy cái nhân, bắt đầu từ đạo; học được cái đúc thì tức 
là được cái dung hòa của đạo; học được đạo thì tức là Ở 
trên cả đạo nữa). Lấy lòng nhân thiện để đãi vật là bước 
đầu học đạo; đạt được mức có đạo đúc là giai đoạn xuyên 
suốt trời đất âm đương; nắm vũng chân đạo mói là giai đoạn 
cao nhất tương ứng giữa đạo và ý tròi. Vì thế, trong "Thái 
Bình kinh", cái gọi là quan hệ giữa đạo, đức, nhân, vừa là 
sự tu dưỡng đạo đức khác nhau về tầng thú, là căn cú để 
thánh hiền định ra pháp quy, lại vừa là một giai đoạn khác 
của việc học tập đạo thuật. 


3. Đạo và (âm 


Tâm chỉ đạo lý thông nhau xuyên suốt giữa trời và đất. 
Trong "Thái Bình kinh": "Ngô chỉ vị văn đã, nãi dữ thiên 
đồng thân, đồng tâm, đồng ý, đồng phân, đồng lý, đồng hảo, 
đồng ác, đồng đạo, đồng lộ... Cố hiệu vi thiên chỉ động cực 
chính đạo, nãi dữ thiên địa tâm tương bão. Cố gắng kỳ 
thượng quyết giả khả lão thọ, đắc kỳ trung quyết giả vi quốc 
phụ, đắc kỳ hạ quyết giả khả dĩ thường tự an" (Nghĩa là: 
Văn của ta là con người ta vậy, vẫn đồng thân, đồng tâm, 
đồng ý, đồng phân, đồng lý, cùng tốt, cùng xấu, cùng đạo, 
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cùng đường với trồòi đất..., nên gọi là chính đạo cực hòa hp 
vói trời, ôm chặt lấy tâm của trồòi đất, nên những cái được 
bí truyền ö bên trên sẽ trường thọ, những cái bí truyền ỏ 
trong đó là quốc phụ, những cái được bí truyền Ỏ dưới có 
thể thường được tự an). Đồng ở đây là hòa hợp. "Động giả, 
kỳ đạo đức thiện ác, động hiệp thiên địa âm dương, biểu lý 
lục phương, mạc bất hưởng úng dã" (Động là cái thiện cái 
ác trong loại đạo đức này. Động hòa hợp vào với âm dương, 
trời đất, trong ngoài sáu phương chẳng có gì là không dung 
nạp). Đề cao Đạo giáo lên thành chính đạo cục kỳ hợp với 
ý trồi, là học thuyết sống lâu thành tiên, phò quốc an bang. 
Chữ tâm ö đây chính có nghĩa là đạo lý xuyên suốt giữa trồi 
và đất. Muốn trị quốc thì phải tương ứng với đạo lý xuyên 
suốt tròi đất này. "Phù trị quốc chỉ đạo, lạc đắc thiên tâm 
tự an giả, đản hành thử hiệu, dữ thiên hưởng tương ứng, tức 
thiên dữ nhân đàm chí minh quyển đã" (Đạo trị quốc, phù 
hợp với những người tự bằng lòng theo lòng tròi, nhưng thực 
hiện cái đó có kết quả, được trời phù hộ, túc đã chứng tỏ 
là ý trồi và người phù hợp nhau). Liên hệ với "Thái Bình 
kinh" về khí trồi, khí đất, khí trung hòa, trên dưới thông 
suốt với nhau để cho quan và dân giám sát các quan địa 
phương, làm cho quan trên nắm vững tình hình bên dưới. 
Đối với việc phản ánh nhất quán, trung thực về các quan 
lại ai là người tốt, ai là kẻ xấu, để vận dụng các chủ trương 
chính trị, những chủ trương ứng hợp vói lòng trời, bao hàm 
những thành phần hợp lý mang tính chất dân chủ. Cái gọi 
là "lòng tròi" trong "Thái Bình kinh" là đạo lý xuyên suốt 
giữa trồi đất và con người. Đạo chủ yếu chỉ học thuyết Đạo 
giáo, cũng chỉ đạo lý trị quốc. 
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Tóm lại "Thái Bình kinh" là kinh điển của Đạo giáo thời 
kỳ đầu, vừa có sự thuyết giáo tôn giáo, lại vừa hàm chúa 
một số triết lý. Về tư tưởng chân đạo ở trong đó vừa kế 
thừa những nhân tố hợp lý, tròi có thường đạo của Tuân 
Tủ, vừa bảo lưu được một số nội dung mang tính thần bí 
như “Thiên mệnh luận", “Thiên nhân cảm ứng". 


Tư tưởng Đạo thời nhà Hán, thích nghỉ với hiện thực xã 
hội đại thống nhất, lấy việc nhào trộn tư tưởng của nhiều 
nhà làm đặc điểm của mình. 


1. Nội hàm triết học đạo thời nhà Hán đã hội tụ được 
kiến thức của nhiều nhà từ Tiên Tãn cho đến lúc bấy giồ. 
Đặc biệt là trong quá trình kết hợp các khoa học cụ thể, 
đã được phát triển phong phú. Về mặt đạo trời, đạo là bản 
thể và bản nguyên của vũ trụ, vừa là quy luật của vạn vật. 
Về mặt đạo làm người, vừa là trị đạo tự nhiên vô vi, vừa là 
nhân, nghĩa, lễ, nhạc và thưởng phạt theo hình pháp. Nó 
đước tuyển chọn gạn lọc từ nhiều người, ảnh hưởng qua lại, 
tổng hp nhuần nhuyễn nhận thúc và trình bày, phân tích 
về đạo càng toàn điện hơn. 


2. Các nhà triết học thồi Hán trong bối cảnh chính trị 
thống nhất và lý luận có chiều hướng dung hòa, đặc điểm 
của phương pháp tư duy này là "trung hòa". Các triết gia 
đó lấy trung hòa, hài hòa, cân bằng làm trạng thái đẹp nhất, 
hoàn mỹ nhất. Vũ trụ diễn biến trong "hòa", vạn vật phát 
triển trong cái "hòa". Xã hội được trị lý trong "trung". 
"Trung hòa" là cảnh giói hoàn mỹ nhất. Dạng tư duy theo 
kiểu trung hòa có ảnh hưởng sâu rộng tói đạo luận triết học 
về sau, dẫn tói sự hình thành kết cấu tâm thái tỉnh thần 
điển hình của dân tộc Trung Hoa. Đối mặt với sự thách 


208 


thức của công cuộc hiện đại hóa, đạo Trung hòa cần được 
kế thừa một cách có phê phán. 

3. Sự hình thành Đạo giáo hiện đại. Đây là một tôn giáo 
sinh ra và phát triển ö Trung Quốc, khác vói Phật giáo tù 
Ấn Độ tràn vào. Đó là vì bối cảnh chính trị, kinh tế, văn 
hóa khác nhau. Quyết định ý thức tôn giáo khác nhau. 
Sự phát triển Đạo giáo ở Trung Quốc lấy "Dạo đúc kinh", 
"Nam Hoa Chân kinh" làm điển tích của Đạo gia, đến 
thời Hán, xuất hiện thêm "Thái Bình kinh", về sau hấp 
thu thêm giáo lý của Phật giáo, lấy trường sinh bất lão 
để tu luyện công phu. Đạo luận của nó đã được tăng thêm 
nội dung và màu sắc mới cho tư tưởng đạo mang tính 
triết học của Trung Quốc. 
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CHƯỚNG IX 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI NGỤY TẤN, 
NAM BẮC TRIỀU 


Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều là thời kỳ quan trọng vừa 
đấu tranh với nhau, vừa dung hòa với nhau giữa Huyền học, 
Đạo giáo và Phật giáo. Huyền học thời Ngụy Tấn lấy "Tam 
huyền: Chu Dịch, Lao Tủ, Trang Tử" làm kinh điển, lấy sự 
bàn cãi có hay không có bản vị làm trung tâm, vừa sùng 
thượng thanh đàm, u thâm huyền viễn, lại vừa làm luận 
chứng một cách khéo léo cho những người thống trị dân tộc 
Môn Phạt Sĩ. Nó là triết học nhà quan của thời kỳ Ngụy 
Tấn. Đạo giáo bất nguồn từ thuật phù thủy thời cổ đại đến 
thỏi Tần Hán, lấy thần tiên phương thuật và tư tưởng của 
học phái Hoàng Lão làm chính. Thời kỳ Ngụy Tấn, Đạo 
giao hình thành lý luận, tổ chúc và trai giới luật (nghĩa vụ 
"trai giỏi" phải theo), nghiêm ngặt, đồng thời đã xuất hiện 
nhiều tông phái như đạo nam bắc thiền sư. Phật giáo bắt 
đầu từ thòi Đông Hán được du nhập vào Trung Quốc. Đến 
thời Đông Tấn từng bước dung hòa với Huyền học, rồi đến 
Nam Bác Triều thì lại thay thế hẳn trỏ thành tư tưởng thống 
trị xã hội quan trọng. Để thích ứng với những đặc điểm và 
đấu tranh vỏi nhau, nhưng lại vừa dung hòa với nhau trong 
thời kỳ này của Huyền, Phật, Đạo. Về tư tưởng đạo, mối 
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học phái đều thể hiện những màu sắc khác nhau. Đạo tự 
nhiên của Hà Yến, Đạo vô vi của Vương Bật, Đạo lợi dụng 
luật pháp và trời của Dương Tuyền, Đạo tông cực của Bùi 
Ngỗi thì lại pha trộn lẫn nhiều gốc, Đạo Độc hóa của Quách 
Tượng Huyền Minh, Đạo tự nhiên vô vi, nhu hư của "Liệt 
Tủ" và Trương Thẩm, vừa kế thừa quy luật về đạo là tự 
nhiên, xã hội, con người và mang hàm nghĩa nhân nghĩa 
đạo đức của các Nho gia thời Tiên Tần đá nhào trộn những 
tư tưởng tự nhiên vô vi của các tác gia, vô ví vô bất vi của 
Học phái Hoàng Lão đầu thòi Hán, lại hấp thu thêm tính 
tu biện triết học của Phật giáo, đã thể hiện ra đặc điểm 
thanh đàm tu biện nổi bật của Huyền học. Đạo Huyền học 
có hàm nghĩa bản thể của vạn vật; quá trình, quy luật hệ 
thống giữa vô vi và hữu vi, đạo lý trị quốc. 


Đạo của Đạo giáo tiêu biểu là Cát Hồng, Huyền đạo 
của nó bao hàm ý nghĩa quy luật khách quan của quá trình 
tụ nhiên vô vi. Chủ yếu là lý luận tôn giáo theo đuổi trường 
sinh bất lão, vũ hóa đăng tiền. Nó đã bảo tồn được tư tưởng 
Đạo gia, tự nhiên vô vỉ, đã hấp thụ tư tưởng của các Nho 
gia, nhưng lại mở rộng vô hạn tính năng động chủ quan của 
con người, mong lấy Đạo Tiên hữu vi để đạt tối mục đích 
là được mọi việc. 


Những tư tưởng "đẳng đạo", "đạo niết bàn” có liên quan 
của Phật giáo mang ý nghĩa con đường hóa Phật và đạt 
được trình độ tối cao là thành Phật. Tư tưởng về đạo của 
Phật giáo tuy không nói là quy luật, mà chỉ đơn thuần là 
bản thể thần bí, trình độ tối cao mà các đệ tử của nhà Phật 
ngấm ngầm đeo đẳng, nhưng trong đó cũng tiếp nhận tư 
tưởng tự nhiên vô vi của Đạo gia. 
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Từ đạo của Hà Yến, Vương Bật cho đến đạo của Cát 
Hồng, rồi sau đến các tư tưởng có liên quan của Phật 
giáo, hàm nghĩa đạo từ bản thể, quy luật, đạo lý trị quốc, 
phát triển thành con đường và trình độ ("Cảnh giới") 
thành tiên, thành Phật, từ một khía cạnh đã phản ánh 
ngày càng sâu sắc các vấn đề hiện thực của xã hội, người 
ta không thể không xa rồi hiện thực để mưu cầu sự an 
ủi về tỉnh thần. Còn về mấy lần đấu tranh "diệt Phật" và 
cả sự phát triển của đạo Phật sau này, một mặt đã phản 
ánh sự cố gắng của giói thống trị là hết sức tăng cường 
ách thống trị trong lĩnh vực hình thái ý thức, mặt khác 
cũng đã phản ánh lịch trình quanh co khúc khuỷu trong 
đấu tranh vói nhau, đung hòa với nhau giữa các học phái 
Huyền, Phật và Đạo. : 


TIẾT 1 : ĐẠO VÔ VI CỦA HÀ YẾN, VƯƠNG BẬT 


Thời kỳ Ngụy Tấn, Kinh học suy vi, Huyền học dần 
dần thay thế, nổi trội, tiêu biểu là Hà Yến (năm 193 
- 249), Vương Bật (năm 226 - 249). Hà Yến "tố hữu 
cao danh vu thế" (vốn nổi danh trần thế) ("Thế thuyết 
tân ngũ. Thuảng Dự"). Vuong Bật là một nhà Huyền 
học, được coi là "khả đữ ngôn thiên nhân chỉ tế" (Có 
khả năng nói chuyện với người trồi) (Tam Quốc chứ. 
Ngụy chí Chung hội truyện chú dẫn). Các nhà Huyền 
học gọi đạo bằng chữ Vô. Đạo (tức là vô) là bản thể 
của vạn vật. Nó cũng có hàm nghĩa là quy luật, là quá 
trình. Đạo luận của họ có màu sắc tươi sáng, lấy đạo 
để giải thích Nho. 


212 


I HÀM NGHĨA ĐẠO CỦA HÀ YẾN VÀ VƯƠNG BẬT 


l. Đạo "vô sở hữu" 

Hà Yến nói rằng: "Phù đạo giả, duy vô sỏ hữu giả đã, 
tự thiên địa dĩ lai, giải hữu sở hữu hỉ; nhiên do vị chỉ đạo 
dã, dĩ kỳ năng phục dụng vô sở hữu dã" (Đạo vốn chẳng có 
gì, từ khi có trồi đất, tất cả đều có, nên mói gợi là đạo, vì 
thế vẫn có thể dùng lại từ vô sở hữu) ("Liệt Tủ. Vô danh 
luận". Trưởng Thậm chú dẫn). Sau cái hiện tướng vạn vật 
trong trời đất đua nhau phát triển vô cùng phức tạp, có một 
bản thể trừu tượng tồn tại, bản thể đó là vô, cũng chính là' 
đạo. "Phù đạo chỉ nhỉ vô ngữ, danh chi nhi vô danh, thị chỉ 
nhi vô hình, thính chỉ nhi vô thanh, tắc đạo chỉ toàn yên” 
(Đạo không biết nói, gọi là vô đanh, nhìn không thấy, nghe 
cũng chẳng được. Đó là tất cả những gì của đạo) ("Liệt Tủ. 
Đạo luận", Trương Thậm chú dẫn"). Đạo không biết nói, 
không có tên gọi nhất định, không có hình thể, không có 
thanh âm. Loại đạo này gọi Vô. "Đạo giả, chỉ chỉ xưng đã” 
(Đạo gọi là cô) ("Vương Bật tập hiệu thích. Luận ngữ thích 
nghỉ". Sau đây chỉ ghi chú tên bài). Trồi đất lấy đạo (túc 
vô) làm bản thể. Hà Yến nói: "Thiên địa vạn vật giai di vô 
(vi) vi bản, vô dã giả, khai vật thành vụ. Vô văng bất tồn 
giả dã. Âm dương tự đi hóa sinh, vạn vật tự dĩ thành hình, 
hiền giả tự di thành đức, bất tiếu thị di miễn thân. Cố vô 
chỉ ví dụng, vô tước nhi quý hĩí!" (Nghĩa là: Vạn vật trong 
trời đất đều lấy vô làm gốc. Vô biến vật thành sự việc, vô 
ngả về những cái không tồn tại. Âm dương dựa vào đó mà 
hóa sinh. Vạn vật dựa vào đó mà hình thành, người hiền 
tài nhờ đó mà tạo nên đúc hạnh, những người khác thưởng 
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không giống thế thì dựa vào đó để thoát thân. Vì thế nên 
Vô đưựoc đấc dụng, không có tước vị mà lại quý giá!) 
("Vương Bật tập hiệu thích". Phụ lục). Đạo thì đâu cũng có, 
có thể làm cho vạn vật hình thành, sự việc đi đến chỗ thành 
công, làm cho người hiền minh đạo đức cao thượng, kẻ tầm 
thường ngu dốt tránh được tai họa. Loại đạo này tuy là hư 
vô, nhưng có công dụng làm ảnh hưởng, thúc đẩy dẫn tỏi 
quyết định vạn vật phát triển. 


2. Đạo dữ hình phản (Đạo trái ngược với hình - đạo hình 
tương phản) 


Đạo không có hình thể. Nó tồn tại đối tỷ với sự tồn tại 
của các vật hữu hình. Vương Bật nói: "Phù tồn tại dã bất 
đi tồn vi tồn, dĩ kỳ bất vong đã; An giả bất dĩ an vi an, dĩ 
kỳ bất vong nguy đã. Cố đắc kỳ tồn giả vong, bất vong vong 
giả tồn; an kỳ vị giả nguy, bất vong nguy giả an. Thiện lực 
cử thu hào, thiện sỏ văn lôi đình. Thử đạo chỉ đữ hình phản 
dã" (Nghĩa là: Những cái tồn tại, không coi sự tồn tại ấy là 
tồn tại, như vậy để ghi nhỏ không quên rằng rồi nó sẽ mất 
đi. Cái yên ổn, chó coi đó là sự yên ổn để không quên rằng 
TỒi sẽ có nguy hiểm, cái nguy thì rồi sẽ lại yên ổn. Người 
có sức khỏe thì làm những việc bé nhỏ, kẻ thính tai lại phải 
nghe những tiếng lôi đình. Vì thế đạo trái ngược lại với 
hình) ("L4o Tử chỉ lược"). Hình chỉ hình thể dáng vẻ bề 
ngoài của vật, còn đạo chỉ cái bản chất, cái quy luật vô hình 
nội tại của sự vật. Mỗi vật sở di tồn tại được thường là có 
tác dụng của quy luật tương phản vói hiện tượng bề ngoài 
của nó. Các loại mâu thuẫn sinh tồn hay diệt vong, bình 
yên hay nguy hiểm, gánh nặng ngàn cân hay nhẹ tựa lông 
hồng, nghe tiếng động khẽ không hay tiếng sấm long trời 
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cũng đều là như vậy cả. Mệnh đề "Đạo trái với hình" này, 
không những bao hàm nhân tố biện chứng pháp tương phản 
tương thành (ngược nhau đấy nhưng lại kết với nhau để 
thành), mà còn động chạm tồi những tư tưởng sâu sắc. Các 
quy luật của sự vật luôn tương phản với hiện tượng của nó 
(nhất là giả tượng), quy luật tồn tại ö phía sau hiện tướng. 
Luận thuyết đầy súc thuyết phục này của Vương Bật, chủ 
yếu là phát huy tư tưởng "phản giả đạo chỉ động" (Tương 
phản là vận động của đạo), "Chính ngôn nhược phản” 
(những lồi nói đúng đắn, thẳng thắn thì như ngược lại) của 
Lão Tủ. Dụng ý của ông là cảnh cáo những kẻ thống trị sĩ 
tộc phong kiến không nên "Kiến hình nhi bất cập đạo” (nhìn 
thấy được hình thể - hữu hình - thôi mà chưa vỏi tói được 
đạo) (Như trên), khuyến cáo họ lúc an nhàn không quên 
lúc hiểm nguy, biết nắm chắc quy luật đẹp loạn trong xã 
hội. Xét từ phương pháp luận "đạo trái với hình" là sự khái 
quát mang ý nghĩa triết lý phổ biến như thế, có nghĩa là 
muốn không bị mê hoặc bỏi các hiện tướng của sự vật, cần 
phải thấu hiểu bản chất thông qua những hiện tướng. 


3. Đạo giống như tự nhiên 


Khi giải thích câu: "Duy thiên vi đại, duy Nghiêu tắc 
chỉ" (Chỉ có trồi mới là lồn hơn cả, chỉ có vua Nghiêu mới 
là nó) của Khổng Tủ, Vương Bật nói: "Cố tắc thiên thành 
hóa, đạo đồng tự nhiên, bất tư kỳ tử nhỉ quân kỳ thần” (Cho 
nên, đo trồi hóa thành, đạo cũng giống như tự nhiên, không 
thiên vị dù là con mình, dù là vua hay thần dân) ("Luận 
ngũ thích nghỉ"). Đạo cũng giống như tụ nhiên, hợp nhất 
huyền đồng với tự nhiên vô vi, mỏi có thể xử lý tốt công 
việc quốc gia đại sự, giáo hóa vạn dân. Câu nói ấy đã phản 
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ánh một cách tập trung đặc sắc trong lý luận của Vương 
Bật là ông đã quán triệt đạo trồi tự nhiên vô vi vào đạo 
làm người, tức là lý luận trị quốc. 

4. Đạo "vô bất thông, vô bất do" 


Vương Bật nói: "Đạo giả... vô bất thông dã, vô bất do 
đã. Huống chỉ viết đạo, tịch nhiên vô thể, bất khả vi tướng, 
thị đạo bất khả thể, cố đản chí mộ nhi kỷ" (Nghĩa là: Đạo 
chẳng có gì không hiểu, chẳng có gì không do nó sinh ra. 
Huống chỉ đã gọi là đạo, là lẳng lặng tự nhiên không thể 
có được đáng hình. Đá là đạo thì không có hình thể được, 
nên chỉ có chí hướng và sự ngưỡng mộ hình mà thôi) (Như 
trên). Đạo không có hình thế, không có hình tượng cố định. 
Cho nên đạo có đặc tính quán xuyến và sinh ra vạn vật. 
Vương Bật lại nói: "Phù đạo dã giả, thủ hồ vạn vật chi sở 
do đã, vô vật nhị bất do" (Đạo cũng vậy, giữ một vai trò là 
nguồn gốc của vạn vật. Không có cái gì không do nó sinh 
Ta) (Lao Tử chỉ lược"). Đạo là bản thể sinh ra vạn vật, 
nhưng cũng lại là con đường mà vạn vật phải tuân theo sát 
gần với nghĩa của quy luật. Vương Bật còn chỉ ra: Cái lý 
rộng lón (quy luật cụ thể) chịu sự chỉ phối của đạo giản 
ước (quy luật chung). Đạo thống soái lý, như vua thống soái 
vạn dân, giống như "chấp nhất thống chúng" (Đạo thống 
soái tất cả). Điều đó chứng tỏ Vương Bật đã có được nhận 
thức nhất định về đạo là bản thể, là quy luật và là vấn đề 
có tính phổ biến của quy luật. 

5. Đạo "Nguyên hạnh nhật tân" 

Hà Yến nói: "Thiên đạo giả, nguyên hạnh nhật tân chỉ 
đạo, thâm vi cố bất khả đắc nhi văn đã" (Đạo trời là đạo 
lỏn thoáng đạt không ngừng đổi mới, sâu sắc tính vi, thâm 
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thúy nên không thể nghe thấy). ("Luận ngũ. Chú sớ"). 
"Nguyên" là đại, là lón. "Hạnh" là thông suốt thoáng đạt. 
“Nhật tân" chỉ sống động, không ngừng đổi mói. Sống động 
cho nên huyền bí khôn lường, thông suốt, không có gì ngăn 
trỏ, cho nên khó lòng biết được cái sâu sắc của nó. Vương 
Bật cũng nói: "Huyền vị chí thâm giả đã; đạo, xưng chí đại 
giả đã" (Huyền gọi là cái sâu sắc, tính vi. Đạo, gọi là cái 
rộng lón) (“Lao Tử chỉ lược"). Hà Yến, Vương Bật kế thừa 
"Dịch Truyện”, coi quá trình vận động lón nhưng thông suốt, 
không ngừng đổi mói, sâu sắc tinh vi, thâm thúy làm nội 
hàm quan trọng của đạo trời. 

Tu tưởng đạo của Vương Bật và Hà Yến cơ bản giống 
nhau, nhưng vẫn có phong cách khác nhau. Trong "Ngụy 
Thị Xuân Thu" có nói: "Bật luận đạo ưóc mỹ bất như Yến, 
tự nhiên xuất bạt quá chỉ" (Vương Bật luận đạo không hay 
bằng Hà Yến, đã đưa cái tự nhiên lên cao) ("Vương Bật tập 
hiệu thích. Phụ lục"). 

"Đạo", "Tụ nhiên” ỏ đây cũng không giỏi hạn trong ý 
nghĩa triết học, nhưng nó đá có gợi mỏ nhất định đối vói 
chúng ta, khi tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau trong 
việc luận đạo của Vương Bật và Hà Yến. 


H. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO, LÝ, ĐỨC, THỜI 


1. Đạo và lý 

Khi bàn về đạo và lý, Hà Yến cho rằng vừa khác nhau, 
lại vừa có mối liên hệ khăng khít với nhau. Khi ông giải 
thích ý của Khổng Tủ về "Bất thiên nộ, bất nhị quá" (Không 
giận cá chém thót, không lặp lại) của Nhan Hồi, ông nói: 
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"Phàm nhân nhiệm tình, hỷ nộ vi lý; Nhan Hồi nhiệm đạo, 
nộ đương kỳ lý, bất di dịch đá. Bất nhị quá dã, hữu bất 
thiên vị thưởng phục hành" (Phàm những người sống theo 
tình, khi mừng khi giận đều đi ngược lại lý, Nhan Hồi tận 
tình theo đạo nên khi giận cũng không quá đà, có chuyển 
biến cũng chỉ là chuyển động khi giận cũng là có cái lý của 
nó chứ không thay đổi tùy tiện, không giận cá chém thót, 
trút lên đầu người khác) ("Luận ngữ chú só". Quyển 6). Như 
vậy là ông đã nói rõ quan hệ giữa tình và lý của đạo. Theo 
Hà Yến, đạo và lý tương thông với nhau, còn đạo và tình 
thì lại đối lập nhau. Buông lỏng tình cảm riêng tư, tất nhiên 
là ngược lại lý. Theo đạo lón, sự mừng vui hay giận dữ đều 
có thể rành mạch như chưa tách ra vậy. Nói chung, thông 
nơi đại đạo, tất đạt đại lý; tiểu đạo dụ đoan, chỉ có tiểu lý 
mà thôi. Đạo lý cụ thể tất phải phụ thuộc vào đạo lý lón, 
tình cảm càng phải phục tùng sự ưóc chế của lý tính. Quân 
tử thì cần phải lấy đạo làm chuẩn mực, chỉ làm theo đạo 
(Như trên. Quyển 9). Đạo ở đây chỉ sự rèn luyện tu dưỡng 
đạo đúc ; lý chỉ tình lý cụ thể. 


Vương Bật xuất phát từ "Đạo đồng tự nhiên" chỉ ra rằng: 
"Vật vô vọng nhiên, tất đo kỳ lý" (Vật đúng thật, tất do cái 
lý của nó) (“Chu Dịch. Lược :lệ'"). Theo ông, vạn vật tuy 
nhiều, phức tạp nhưng không rối rắm, đâu vào đấy là bởi 
vì có quy luật chung thống soái. "Phù sự hữu quy, lý hữu 
hội. ... Tổng kỳ hội, lý tuy bác, khả dĩ chí ước cùng đã. Tỷ 
do dĩ quân ngự dã, chấp nhất thống chúng chỉ đạo đã” 
(Nghĩa là: Mọi việc đều có chỗ quy tụ, đều có điểm gặp lại 
nhau. ... Điểm gặp nhau chung là: Lý tuy rộng, nhưng có 
thể dùng cái đầu để suy ra cái cuối; chẳng hạn như vua trị 
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dân, dùng đạo, chỉ cần nắm giữ một điểm mấu chốt, từ đó 
nắm giữ được mọi cái). ("Luận ngữ thích nghỉ"). Đạo có tính 
khái quát cao. Lý sâu rộng mà đa đạng. Vạn sự vạn vật đều 
có lý cụ thể riêng, nhưng cái đạo mà có cái "lý" nguyên hình 
nguyên vẻ đó làm thống soái thì có thể bao trùm lên tất cả 
mọi cái. Điều đó cho thấy: Đạo thông suốt ở lý nhưng lại 
không giống với lý. Đạo chỉ có một còn lý thì vô vàn; đạo 
có khuôn có khổ, còn lý thì sâu rộng. Đạo hạn chế được lý, 
như vua cai trị được muôn dân vậy. Đạo ỏ đây chỉ quy luật 
chung, iý chỉ đạo lý, quy luật cụ thể. 


2. Đạo và đức 


Lão Tủ chủ trương "Thất đạo nhí hậu đức". Vương Bật 
trực tiếp kế thừa tư tưởng này, ông nói: "Phù đại chỉ cục 
đã, kỳ đung đạo hồ! Tư thử đi vãng, khi túc tôn tai... Bất 
năng xá vô dĩ vô thể, tắc thất kỳ vi đại hỷ, sỏ vị thất đạo 
nhỉ hậu đức đã" (Nghĩa là: Cái to lớn vô cùng đó duy chỉ 
có thể là đạo mà thôi! Chỉ có thế thôi cũng đã làm cho mọi 
người tôn kính rồi. ... Không thể lấy vô làm thể. Nếu lấy vô 
làm thể sẽ mất đi cái to lón của nó. Đó là cái gọi là đạo 
mà lại được đức về sau) ("Lao Tử chú"). Đúc chính là cái 
được. Chữ xá là cho, cũng có nghĩa nữa là nhà ở, nơi cư 
trú. Xá không coi là thể được, tức là ở vào cái thế không 
có, lấy cái không có làm thể. Coi cái không có là thể như 
vậy mới có thể có được những vật hình thể siêu việt (bao 
gồm cả đạo đức, nhân nghĩa hữu vi của các Nho gia). Đó 
là nhằm vào thuyết Nho gia. Vương Bật nói: "Hà đi đắc 
đức? Do vô đạo đã. Hà di tận đức ? Dĩ vô vi dụng". (Làm 
thế nào để có được đức? Đó là đo đạo vậy. Làm thế nào 
để tận được đức? Phải dùng cái vô) (Như trên). Muốn có 


219 


cái được, cần phải lấy đạo làm thể, phải sử dụng cái vô 
(không có). Đó là nói theo lập trường của các Đạo gia. Loại 
trừ "đạo" nhân nghĩa đạo đức của Nho gia lấy vô làm đạo. 
Đó chính là "bất cầu nhi đắc, bất vi nhi thành" (không cầu 
mà được, không làm mà nên) (Như trên), tương đương vói 
"thất đạo nhi hậu đức" của Lão Tủ. Cho nên, quan điểm về 
quan hệ giữa đạo và đúc của Vương Bật, có thể nói hai 
tầng ý nghĩa: Cái "đạo" làm nhân nghĩa đạo đức của Nho 
gia cần phải loại trừ mới có thể có được; đạo gọi là "vô" 
nhất trí vỏi đức, cũng chính là không cầu mà được; hai cái 
trước đối lập nhau, hai cái sau thống nhất vói nhau. 


3. Đạo và thời 


Trong "Chu Địch, Cấn Triện": "Động tĩnh bất thất kỳ 
thời, kỳ đạo quang mình" (Làm bất cứ việc gì, không thể 
để lõ thời cø, đạo sẽ sáng tỏ rực rõ), Vương Bật chú: "Chỉ 
đạo bất khả thường dụng, tất thi vu bất khả dĩ hành. Thích 
vu kỳ thời, đạo nãi quang mính đã" (Không thể thường dùng 
lối dừng đạo được. Làm như vậy tất phải thực hiện vào lúc 
không thể thực hiện được. Thời điểm thích hợp thì đạo càng 
thêm sáng chói) ("Chw Dịch chú"). Quê Cấn nói về các 
nguyên tắc có thể tiến hành được thông suốt sự việc hay 
không. Tiến hành đúng lúc thì có thể thành công rực rõ. 
Nếu như không biết sử dụng, tiến hành đúng lúc thì sẽ trái 
ngược lại với chính đạo. "7y guái chú" trong "Chu Dịch", 
Vương Bật nói: "Tùy chỉ sỏ thi, duy tại vu thời dã. Thời dị 
nhỉ bất tùy, phủ chi đạo dã. Cố tùy thời chỉ nghĩa, đại hi 
tai!". (Tùy theo đó mà làm thì chỉ là ỏ thồi điểm. Thời điểm 
thay đổi mà không thay đổi theo thì sẽ nghịch với chính 
đạo. Cho nên ý nghĩa của việc tùy thời rất to lón) (“Chu 
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Dịch chính nghĩa". Quyển 3, xem "Thập tam kinh chú só"). 
Điều đó cho chúng ta thấy đạo của ông là chỉ nguyên tắc 
đạo lý. Thời thì chỉ điều kiện thời gian; quan hệ giữa đạo 
và thời chính là đạo phải thích hợp vói thời điểm, phải đúng 
lúc, tùy từng thời điểm, mà có sự khác nhau. Ö đây rất sát 
gần với tư tưởng đạo lý, nguyên tắc tùy theo điều kiện thời 
gian cụ thể mà có sự thay đổi, chuyển dịch cho thích họp. 


Sự trình bày và phân tích về quan hệ giữa đạo và lý, 
đức và thồi của Hà Yến , Vương Bật bao hàm những tư 
tưởng sau: Quy luật chung và quy luật cụ thể vừa liên quan 
với nhau vừa có sự khác nhau. Phải lấy quy luật chung để 
chế ngự quy luật cụ thể; quy phạm đạo đúc và tình cảm, 
giữa đại đạo lý và tiểu đạo lý cũng vừa liên quan vói nhau, 
vừa có sự khác nhau, phải lấy việc tu dưỡng đạo đức để chỉ 
phối tình cảm, dùng đại đạo lý để xoay chuyển, lái tiểu đạo 
lý, vừa phải căn cứ vào quy luật để tiến hành công việc, 
nhưng không được câu nệ cố chấp. Phải vô vi để rồi sau đó 
lại có sở vi. Đạo lý nguyên tắc phải chịu sự hạn chế nhất 
định của điều kiện thời gian. Nếu không thay đổi cho hóp 
thời thì sẽ xa rời, làm ngược lại chính đạo. Điều đó bao 
hàm nhân tố biện chứng. 


Đạo của Hà Yến và Vương Bật là một thứ đạo nửa Nho, 
nửa đạo, lấy Nho nhập với Đạo, phản ánh đặc điểm pha 
trộn "Kinh Dịch, Lao Tử, Tam Huyền" của Trang từ trong 
Huyền học thời Ngụy tấn. Các nội hàm về đạo của Hà Yến 
và Vương Bật vừa là bản thể của vạn vật trong trời đất, vừa 
là quy luật và quá trình của sự vật, còn bao hàm cả ý nghĩa 
và nguyên tắc đạo đức và đạo lý nhân nghĩa. Cái "Di vô vi 
bản", cái "Tụ nhiên vô vi" của hai ông Hà Yến và Vương 
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Bật là sự kế thừa tư tưởng "đạo sinh ra muôn loài" của Lão 
Tủ và tư tưởng "vô vi vô bất vi" của học phái Hoàng Lão. 
Đạo với ý nghĩa là quy luật chính là kế thừa tư tưởng của 
Hàn Phi, Tuân Tủ. Hà Yến và Vương Bật nêu ra đạo là 
quy luật của sự vật và tính phổ biến của nó, đề cập đến 
quan hệ chính xác giữa quy luật chung và quy luật cụ thể, 
đã thể hiện được tư tưởng: quy luật không ngừng phát triển, 
biến đổi tùy thồi. Điều đó có ảnh hưởng lón đến các tư 
tưởng "bất thông tự nhiên, bất túc kỳ ngôn” (Không thông 
hiểu tự nhiên, thì không thể nào nói đến đạo được) của 
Nguyễn Tịch và "Đạo tắc vạn lý giai cụ (đạo thì có ö khắp 
vạn lý) của Đạo học Trình - Chu và cả tư tưởng "Đạo giả 
thiên địa nhân vật chỉ thông lý" (Đạo là sự thông hiểu lý 
của con người và vạn vật trong trời đất) của Vương Phu 
Chỉ. 


TIẾT 2: ĐẠO PHÁP THIÊN, LỢI DỤNG 
CỦA DƯƠNG TUYỀN 


Thời Tấn Vũ Đế, Dương Tuyền được lưu danh ỏ đồi bởi 
câu nói nổi tiếng "Thanh tháo tự nhiên, chỉnh sính chung 
bất di tâm trú danh vu thế". (Phẩm hạnh - tiết tháo - trong 
sáng thật tự nhiên, trọn đời trưng mộ những người không 
thay lòng đổi dạ) (Ngô Thế Nam "Bắc Đường thư sao"dẫn 
"Tấn lục"). "Tự nhiên" ö đây vừa -có hàm nghĩa về mặt tu 
dưỡng tiết tháo đạo đúc, lại vừa có hàm nghĩa về mặt triết 
học. Xét về tư tưởng "pháp thiên chỉ thường” (mô phỏng 
theo quy luật tự nhiên - Trời), tự nhiên vô vi bao hàm trong 
đạo luận của Dương Tuyền thì coi "thanh tháo tự nhiên" 
của ông nói là có lý. 
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1. Đạo "pháp thiên", "lợi dụng" 

Đạo luận của Dương Tuyền rải rác xuất hiện trong các 
trước tác: "Chức cơ phú", "Vật lý luận". "Chúc cơ phú" là bài 
phú ca ngợi kỹ thuật cao siêu của cô thợ dệt. Đạo đưa ra 
các lý sâu sắc, đạo bắt nguồn từ "sự vật chỉ nghi, pháp thiên 
chỉ thường, lý hợp lợi dụng, đắc đạo chỉ phương" (Sự thích 
ứng của sự vật luôn mô phỏng theo lẽ tròi quy luật tự nhiên 
- vừa dễ bề lới dụng, vừa là phương pháp đắc đạo) ("Khí 
văn loại tụ". Quyển 65). Theo ông, các kỹ xảo thuần thục 
của các cô thợ đệt là thu nhận được "sự vật chi nghỉ" (sự 
thích ứng của công việc và sự vật). Vải dệt ra đương nhiên 
là "ký hợp lợi dụng" (Đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
sử dụng" mà nguyên nhân căn bản của nó chính là "pháp 
thiên chỉ thường" (mô phỏng theo lẽ trồi - quy luật tự 
nhiên), "đắc đạo chí phương" (là phương pháp đắc đạo). 
Mô phỏng theo các quy luật của đạo trồi, nắm chắc các quy 
luật khách quan, làm cho vật thích hợp thuận tiện, mói có 
thể câi tạo cái tự nhiên tồn tại khách quan thành những thứ 
mà con người đòi hỏi. 


Trời mà Dương Tuyền nhấc tới không phải là chúa tế 
thần bí có ý chí, mà chính là thiên nhiên. Ông nói: "Thủy 
thượng chi khí, thăng nhỉ ví thiên; thiên giả, quân đá. ... 
Phù thiên nguyên khí đã, bạo nhiên chỉ kỷ, vô tha vât yên” 
(Nghĩa là: Khí ở trên mặ: nước bay lên cao, trỏ thành trồi, 
trồi là vua. ... Trồi là nguyên kbí, chỉ là một khoảng không 
trắng trong mà thôi, không có vật gì khác) ("Vật lý luận"). 
Trời là nguyên khí, chính là "thủy thượng chỉ khí” (khí trên 
mặt nước) và các hiện tượng thiên nhiên. "Pháp thiên chỉ 
thường" (mô phóng theo lé trồi - quy luật tự nhiên), "đắc 
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đạo chí phương” (là phương pháp đắc đạo) cũng chính là 
quy luật khách quan của thiên nhiên, nắm chắc được 
phương pháp khoa học. 


Dương Tuyền là một nhà khoa học tự nhiên. Trong các 
lính vực thiên văn, địa lý, công nghệ, nông nghiệp, y học, 
v.v... đều có những tri thức phong phú. Vì vậy, ông có thể 
nhận thúc khá chính xác thế giói xung quanh. Còn về gió, 
ông nói: Sự nhanh hay chậm, sự thuận hay hòa, hậu quả tốt 
lành hay quái ác của gió "phi hữu sử chỉ giả đã, khí tích tự 
nhiên" (không hề có vật gì xui khiến, khí tích tụ một cách 
tự nhiên). Gió cũng biết "vui mừng" biết "giận dữ", đó đều 
là lẽ tự nhiên ("tự nhiên chí lý") ("Vật lý luận") chú làm gì 
có đấng chúa tể có ý chí nào xui giục, sai khiến. Tuy ông 
không trực tiếp nhắc đến quan hệ giữa đạo và khí, nhưng 
tư tưởng vô thần thể hiện đặc sắc rất qúy báu này đã đặt 
nền móng quan trọng cho đạo Pháp thiên, đạo Lợi dụng. 


Những vấn đề về quan hệ giữa đạo vào vật thời Tiên 
Tần trên đại thể có cuộc tranh luận về hai học thuyết "Hoặc 
Sử" và "Mạc Vị". Thuyết "Hoặc Sử" chủ trương có bản thể 
vượt ra ngoài vạn vật. Loại bản thể này "hữu sự vật chỉ 
công" (có chức năng xui khiến vật), là nguyên nhân biến 
hóa sinh thành của vạn vật. Thuyết "Mạc Vi" lại chủ trương 
đạo là ở cái hư không của vật, cái không thể trực quan nhận 
biết được, nó là vật, không thể có một tác động nào vào 
đó. Vương Sung thời Hán thì chủ trương thuyết "Mạc VỊ", 
"khí tự biến". Đồng Trọng Thư thì chủ trương thuyết "Hoặc 
Sử” "Hữu sử chỉ nhiên giả” về sự biến đổi của sự vật, coi "ý 
trời" là động lực cuối cùng của sự biến hóa của vạn vật. Tư 
tưởng về "khí tiết tự nhiên", "phu hữu sử chỉ giả" và đạo 
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"Pháp thiên", đạo "Lợi dụng" của Dương Tuyền, nhấn mạnh 
tuân theo và lợi dụng hợp lý quy luật tự nhiên, hiển nhiên 
là sự kế thừa thuyết "Mạc Vi" của thời Tiên Tần. 


2. "Đạo trị" "được xử lý bằng" vô vi 


Bùi Ngối luận đạo lại thiên về lấy đạo tự nhiên để bàn 
về "đạo. trị". Ông nói "Cổ chỉ thánh triết, thâm nguyên trị 
đạo", đi vi kinh lý quần vụ, phi nhất tài chỉ nhiệm, chiếu 
luyện vạn cơ, phi nhất trí sỏ đạt cố thiết quan kiến chức, 
chế kỳ phân cục. ... Nhân tri quyết vụ, các thủ kỳ năng, hạ 
vô việt phân chỉ tần, nhiên hậu trị đạo khả long, tụng thanh 
năng củ. ..Vô vị nhí trị khải bất nghi tai” (Nghĩa là: Các 
thánh triết cổ xưa xử lý đạo sâu sắc từ đầu, họ cho rằng 
qua sử lý nhiều việc, không thể chỉ dựa vào môt con người 
tài giởi nào đó. Căn cứ vào sự so sánh nhiều trường họp 
khác nhau thấy không thể chỉ một người tài giỏi nào đó mới 
đạt tới. Vì vậy phải lập ra các quan, các chúc trách khác 
nhau, đặt ra các phân cục. ... Con người hiểu biết cả những 
việc khác, mối người đều nắm giữ lấy chúc năng riêng, bên 
dưới là thần không vượt quá phận sự, sau đó xử lý đạo mói 
có hiệu quả. Tiếng tăm lùng lẫy.... "Vô vi nhỉ trị lẽ nào 
lại không thích hợp được cơ chứ!) ("Thượng số ngôn thứ 
chính nghỉ ủy tể phụ chiếu mệnh bất ứng số cải". Xem "Toàn 
Tấn văn". Quyển 33). Khuyên gián nhà vua noi theo các 
thánh hiền thời xưa, coi trọng tài trí của mọi người, cầu 
hiền đãi sĩ, sử dụng khả năng của họ thực hiện từ trên chí 
dưới, ai ai cũng đốc hết sức lực của mình, ai cũng có phận 
sự của mình để đạt được hiệu quả nghiên cứu và thực hiện 
vô vị. Triết học Bũi Ngỗi lấy "Sùng hữu" (đề cao cái có) 
làm tôn chỉ. "Đạo trị" được coi là tư tưởng luận lý. chính trị 
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của ông cũng thuộc đạo hữu ví của các Nho gia. "Đạo trị" 
này thực chất là hữu sở bất vi và sau đó hữu sở vi, nó đã 
thể hiện được sự thống nhất giữa vô ví và hữu vi trên cơ số 
sùng hữu. Bùi Ngối nói: "Nhân chủ sở vị nghi sinh, hoặc bất 
khả sinh, tắc nhân thần được trần sở dĩ nghí sát; nhân chủ 
sở vị nghỉ thưởng, hoặc bất ứng thưởng, tắc nhân thần đương 
trần sở đi nghỉ phạt, nhiên hậu trị đạo [7 nhĩ" (Nghĩa là: 
Những cái mà chủ của con người đã nói là nên sinh ra hoặc 
không được sinh ra, khi đó thì các bề tôi sẽ có thể đặt ra 
hoặc thấy cũ nát rồi cho nên giết chết đi. Khi mà vua nói 
có thể thưởng hoặc không nên thưởng thì các quan can gián 
có thể đưa ra thưởng hoặc thấy không được cho nên phạt. 
Sau đó đạo trị {Ì] mà thôi - chữ ô vuông trong nguyên 
bản Trung văn có chú rõ là: Trước và sau chữ "đạo trị" có 
đoạn bị mất) ("Thượng ngôn hình pháp". Xem "Toàn Tấn 
văn". Quyển 33). Thần Tủ không chỉ tuân theo lệnh chủ, 
mà còn dám căn cứ vào thực tế để khuyên can. Vì thế, "đạo 
trị" xử lý bằng vô vi của ông quyết không phải là đạo vô vi 
mà chính là đạo hữu vi. 


3. Đạo "Tổng hỗn quần bản” (pha trộn, tổng hợp nhiều 
gốc) 

Về tính chất của đạo Bùi Ngỗi, trong giỏi học thuật còn 
dang có nhiều điều tranh cãi ở đoạn câu sau đây trong phần 
mỏ đầu "Sừng hữu luận": "Phù tổng hỗn quần bản, tông cục 
chỉ đạo dã" (Đạo tông cực là thứ đạo tổng hợp nhiều gốc 
khác nhau). Thực ra, liên hệ đoạn cuối của phần mỏ đầu 
với câu nói tương ứng này. "Do thử nhi quan, tế hữu giả 
giai hữu, hư vô khi ích vu dĩ hữu chỉ quần sinh tai" (Tù đó 
thấy rằng những cái có ích để sinh ra những cái đã có u), 
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thì vấn đề đã sáng tỏ cả. Bùi Ngồi đã nói rất rõ ràng: Đạo 
tổng quát những cái căn bản nhất của thế giói vạn vật là 
có, chứ không phải là hư vô (trống rồng, không có, không). 
Bồi vì "không khí vô, vô di năng sinh, cố thủy sinh giả, tự 
sinh dã" (từ rống không chö đến không có, vẫn không có gì 
có thể sinh ra, cho nên cái sinh ra đầu tiên là tự nó sinh 
ra nó). Bản nguyên của thế giớói.chỉ có thể là tự bản thân 
thế giới (hữu), cái trống rống, cái không không thể sinh ra 
cái vạn hữu. Cái bản nguyên chỉ cớ thể tự mình sinh ra 
chính mình, ngược vói cái hư vô phải nói là chỉ có thể mang 
tính vật chất. Vì vậy, "Đạo tông cục" khái quát được thế 
giới vạn hữu, cũng có tính vạn VẬI.. 

Những điều nêu trên cho ta thấy đạo của Dương Tuyền 
và Bùi Ngỗi vừa hấp thu những tư tưởng tự nhiên vô vi của. 
các Đạo gia và học phái Hoàng Lão, vừa dung hợp các tư 
tưởng hữu vi của các Nho gia. Cái gọi là đạo của họ có 
nghĩa là bản thể luận, cũng hàm chứa các quy luật tự nhiên 
và cả hàm nghĩa quá trình thống nhất nhau giữa hữu vỉ và 
VÔ VỈ.- 


IL QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ LỰC 


Quan hệ giữa đạo và lực, có quan hệ mật thiết với vấn 
đề có hay không có, là gốc hay là ngọn mà phái Huyền học 
thời Ngụy Tấn thảo luận. : : 

Hà Yến, Vương Bật chủ trương "lấy vô làm gốc”. Bùi 
Ngồi thì phê phán "hữu sinh vu vô" (Sự có được sinh ra từ 
không có) của Lão Tủ, nhưng thực ra trên thực tế lại là phê 
phán Hà Yến và Vương Bật. Ông nhấn mạnh hữu vi, tức là 
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đúng trước đạo trời vừa phải tuân theo quy luật khách quan, 
lại vừa phải phát huy đầy đủ tác dụng năng động chủ quan. 
"Hiền nhân quân tử, tri dục bất khả tuyệt nhi giao vật hữu 
hội, quan hồ vãng phục, lê trung định vụ. Duy phù dụng 
thiên chỉ đạo, phân địa chỉ lợi, cung kỳ lực nhiệm, lao nhỉ 
hậu hưởng, cư dĩ nhân thuận, thủ di cung kiệt, soái dĩ trung 
tin, hành dĩ kính nhượng, chi vô doanh cầu, sự vô quá dụng, 
nãi khả tế hồ" (Nghĩa là: Hiền nhân quân tử hiểu rằng sự 
ham muốn khó bề cự tuyệt, nhưng muốn xử lý đối vói mọi 
vật cần phải có hiểu biết, xem xét sự lặp lại của nó, trong 
khi xem xét về mặt đạo trồi - quy luật tự nhiên - lần lượt 
vận dụng nó, cúc cung tận tụy, có vất vả rồi sau đó mi 
hưởng thụ, ăn ở thì phải thuận với cái nhân, giữ thái độ 
khiêm nhưởng tiết kiệm, cầm quân thì đặt chữ trung tín lên 
đầu, làm việc thì phải biết kính nhường, chí hướng thì chó 
cầu lợi, công việc sự nghiệp thì chó quá tham. Có như vậy 
_thì mới được việc, có ích) (“Sang hữu luận"). Cung kỳ lực 
nhiệm, nghĩa là phát huy tính năng động chủ quan của con 
người, làm hết súc mình. Ông cho rằng thánh nhân quân 
tủ, phải xử lý tốt chính sự, phải đựa vào quy luật tự nhiên, 
biết lợi dụng các điều kiện khách quan có lợi, thông qua sự 
phấn đấu gian khổ mói thành đạt được. Kiên trì sự thống 
nhất giữa đạo tròi và sức chịu đựng thực chất là kiên trì giữ 
vũng sự thống nhất giữa tròi và con người, đã khắc phục 
được khuynh hướng sai lầm "Thiên nhân cảm ứng", tránh 
được khuynh hướng tùy tiện chủ quan "Việt danh giáo nhỉ 
nhiệm tự nhiên". Đó là sự phê phán mạnh mẽ nhằm vào 
cái huyền coi cái cao cả hư vô là "huyền diệu", coi những 
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việc như không hề có việc gì là sự "nhã đạt" (rất đạt), coi 
những hành vi vô liêm sỉ là phòng cách "thoáng đạt". 


Bùi Ngồi coi hữu là gốc, coi trọng việc làm theo quy 
luật khách quan, lại còn nhấn mạnh thêm phát huy tác dụng 
năng động chủ quan. Điều đó đối lập vói Hà Yến và Vương 
Bật, coi là gốc, lấy vô làm đạo. Trong vấn đề đề cao tự 
nhiên, do ở chỗ Bùi Ngối cũng như Hà Yến và Vương Bật 
có địa vị chính trị quan trọng, cho nên, các ông đều ngả về 
sự thống nhất "danh giáo" với "tự nhiên". Còn Dương Tuyền 
vì không hợp tác với tầng lớp thống trị, cho nên có khuynh 
hướng ngả về "Việt danh giáo nhi nhiệm tự nhiên". Điều đó 
không khó lý giải tại sao Hà Yến, Vương Bật và Bùi Ngối 
lại khác với Dương Tuyền. 


TIẾT 3 : ĐẠO ĐỘC HÓA CỦA QUÁCH TƯỢNG 


Quách Tượng (năm 252- 312) là một nhà Huyền học rất 
có danh tiếng sau Vương Bật. Tác phẩm chính của ông có 


"Trang Tử chú" trong "Thuật nhỉ Quảng chỉ" (thuật lại và 
mở rộng thêm ra) trên cơ cỏ bản chú thích của Hướng Tú. 


"Trang Tử chú" của Quách Tượng chủ yếu đưa ra hệ 
thống -triết học Huyền học, coi "Huyền minh độc hóa" là 
tôn chỉ. Ông nói: "Vật gia tự nhiên, vô sử vật nhiên dã". 
(Mọi vật đều do tự nhiên mà hình thành, không có bất cứ 
một lục lượng nào xui khiến) (Trang Tử - Tề Vật luận chú) 
(Sau đây chỉ chú thích tên bài). Ông cho rằng vạn vật đều 
tự nhiên sinh ta, không có bất kỳ một đấng chúa tể nào làm 
Sec thể của thế giỏi vạn vật và chủ trương thuyết phục "mạc 

", Ông chỉ rõ vạn vật là cái "vị hữu bất độc hóa vu huyền 
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minh" (không hề có sự tự vận động riêng lẻ huyền minh, 
nào) (Như trên). "Tất cả các hiện tượng cụ thể trên thế gian 
này đều xoay quanh sự vận động tự thân (độc hóa) của bản 
thể huyền minh. Đó chính là bản thể luận của thuyết 
"Huyền minh độc hóa" của ông. Đạo luận của ông đã được 
triển khai xoay quang tâm trục này. 


I. HÀM NGHÍA ĐẠO CỦA QUÁCH TƯỢNG 
1. Đạo "chí vô” 


Quách Tượng nói: "Chí đạo giả nái chí vô đã” (chí đạo 
chính là chí vô vậy). Chí vô là sự không có một cách tuyệt 
đối. "Đạo do vị túc đã, tất tại hồ vô danh ngôn chỉ vực nhỉ 
chậu chí yên" (chỉ có đạo không thôi thì vẫn chưa đủ, chính 
ö những nơi mà tên gọi và lồi nói không sao diến tả nổi, 
rồi sau đó mỏi có) ("Tắc Dương chứ"). Nhũng chỗ mà tên 
gọi và lồi nói không sao biểu đạt được, đó chính là "cái 
không có" tuyệt đối. Đạo chí vô không có năng lực, không 
có hiệu quả. "Đạo vô năng dã, thử ngôn đắc chỉ vu đạo, ni 
sở đi minh kỳ tự đắc nhĩ. Tự đắc nhĩ, bất năng sử chỉ đắc 
dã" (Đạo không mang lại lợi ích gì cho vạn vật, vì thế mới 
gợi là đạo. Từ đó mới làm sáng tỏ là do tự chính nó mà có, 
nó tự có thi đạo không thể sai khiến nó được) (“Đại Tông 
sư chú"). Vô năng, nghĩa là không thể làm cho vạn vật thu 
được một cái gì đó. Đó là kết quả của chính nó. Vĩ thế, đối 
với vật thì đạo chẳng được tích sự gì. "Đạo chỉ thiệm vật, 
tại vu bất thiệm nhi tự đắc, cố viết thử kỳ đạo dụ. Ngôn chí 
đạo chỉ vô công, vô công nãi túc xưng đạo dã" (Sự cung cấp 
của đạo đối vói vật là không có gì, không cho nhưng vật lại 
tự có, nên mới nói bây giỏ đạo của nó cho. Nói chí đạo vô 
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công nhưng vô công mà vẫn có thể gọi là đạo được) (“Tri 
Bắc du chú"). Chính vì đối với vật chẳng có tác dụng gì (vô 
công), cho nên mói có thể gọi là đạo. Đã vô công, vô năng 
thì không thể là bản nguyên của vạn vật. Quách Tượng nói: 
"Phù đạo, vật chí cực, thường mạc vị nhí tự nhĩ, bất tại ngôn 
dữ bất ngôn" (Đạo là tù vật mà ra, thường không do tác 
động mà tự nó như vậy, không phải vì có nói ra hay không). 
(Tắc Dương chú). Cục có nghĩa là xuất, là ra (Trong "Thôi 
cực vạn vật" ò "Thái Huyền kinh - Huyền Đồ" có ghi chú: 
Cục là xuất, là ra). Đạo là từ vật trừu tướng hóa mà ra. Vật 
là có thực thể, nhưng đạo lại không có thực thể. Cái bản 
nguyên cuối cùng của vạn vật là chính bản thân nớ. Đạo 
không phải là bản nguyên của vạn vật. "Tầm kỳ nguyên đi 
chí hồ cực, tắc vô cố nhị tự nhi. Tự nhi tắc vô cơ số sảo 
vấn kỳ cố dã" (Tìm nguồn gốc của nó đến tận cùng là vô, 
nên tự nó là như vậy. Tự nó là như vậy túc là vô, chẳng có 
gì gọi là nguyên nhân cả) ("Thiên đạo chú"). Bản nguyên là 
chính ở bản thân vật đó, cũng tức là không có gì gọi là 
nguyên nhân hoặc căn cứ. Đạo "vô sở bất tại, nhí số tại gia 
vô dã" (Không đâu là không có, còn nếu chỉ có chỗ nào mới 
có thôi thi đều là không có) ("Đạo Tông sự chú").Cái hư vô 
không đâu là không ấy thì lại chính là đạo. 


2. "Đạo hứu tự" 

Quách Tường nói: "Sö dĩ thủ đạo, vị kỳ hữu tự dã" (SỐ 
đi cầu đạo là vì đạo có nề nếp, trật tự). "Vật đắc kỳ đạo 
nhí hôa, lý tự thích đã” (Vật mà có đạo - tức tuân theo quy 
luật -, mà chung sống hòa đồng, lý - tức quy luật, nề nếp 
- SẼ tự thích ứng. Cái lý thích ứng được nhưng không đánh 
mất bổn phận riêng của mình) (Tiên đạo chú). Ö đây, tự 
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là trật tự, có tầng có thú, tức là tính quy luật. Phận là bổn 
phận. Vạn vật do một quy luật nào đó mà chung sống với 
nhau, nhưng mỗi loại đều có thứ tự rành rọt, riêng biệt, mối 
loại đều thích ứng với bổn phận riêng của mình. Đạo ở đây 
cũng giống như đạo là "vật chỉ cực" đã nhắc tói ö trên. Đạo 
là từ vật trừu tượng hóa mà ra. Đạo chính là quy luật của 
sự vật. Vạn vật đều do những quy luật nội tại mà cái nào 
yên phận của cái nấy. Cả thế giỏi mói có được trật tự hài 
hòa. Liên hệ với tư tưởng trồi cao, đất thấp, không sao đảo 
ngược lại được, kẻ sáng người ngu, ai có phận nấy, không 
sao xê địch được mà Quách Tượng nêu ra (Xem "Tề vậi 
luận chú”), có thể nhận thấy được tư tưởng "Đạo có tôn tỉ 
trật tự” của Quách Tượng tuy có hàm nghĩa là quy luật, 
nhưng chủ yếu vẫn là biện hộ cho trật tự thống trị của dân 
tộc Môn Phiệt Sĩ. 


3. "Đạo là ở tự nhiên" 


Quách Tượng chú thích: "Đạo tại tự nhiên, phi khả ngôn 
chỉ giả dã” (Đạo là ỏ tự nhiên, không sao cầu được bằng 
lồi nói). ("Tri Bắc Du chú"). Trang Tủ cho rằng đạo thánh 
hiền không thể cầu được bằng lời nói. Quách Tượng lại trình 
bày và phân tích nó trên tầm cao mói. "Đạo ở tự nhiên", 
Đạo ở đây không phải nói từ quan diểm tự nhiên, mà chỉ 
dùng nguyên tắc tự nhiên để trị quốc. Quách Tướng nói: 
"Phù dữ nội mỉnh giả, du vu ngoại dã. Độc năng du ngoại 
dĩ minh nội, nhiệm vạn vật chỉ tự nhiên, sử thiên tính các 
túc, nhi đế vương đạo thành, tư nái cơ vu nhân nhỉ mâu vu 
thiên đã" (Nghĩa là: Đưa cái sâu thẳm ỏ bên trong bộc lộ 
ra bên ngoài. Chỉ có đưa ra bên ngoài thì mói có thể làm 
sáng tỏ được cái sâu thẳm ö bên trong được, mói thể hiện 
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được cái tự nhiên của vạn vật, làm cho mối vật đó thể hiẹu 
được thiên tình của nó và như vậy mói hình thành được đạo 
đế vương. Cái đó còn xa lạ vói con người mà ngang tầm vói 
tròi) ("Đại Tông sự chú"). Nội đó là tâm. Minh là một thứ 
lực trực giác thần bí "đắc chỉ bất do vu tri" (Có được - đạo 
- không phải do hiểu biết) ("Trí Bắc du chú"). Dùng sức 
trực giác thần bí này để cảm nhận, hiểu biết về vạn vật, 
làm cho tự nó đủ thiên tính sẽ có thể đạt tới được đạo đế 
vương. Nói một cách khác, để vạn vật trong tròi đất phát 
triển và đảm nhiệm công việc một cách tự nhiên, coi như 
không hề hay biết gì cả, đó chính là nguyên tắc trị quốc tốt 
nhất. Điều đó hoàn toàn nhất trí với "Tọa vọng" ở phạm vi 
mức độ hợp nhất, không có gì là không tương thông được 
với sự biến hóa của trồi đất mà Trang Tử nêu ra. 

Quách Tượng nói: "Tọa vong giả, hề sở bất vong tai? 
Ký vong kỳ tích hựu vong kỳ sỏ dĩ tích giả, nội bất giác kỳ 
nhất thân, ngoại bất thúc hữu thiên địa, nhiên hậu khoáng 
nhiên dữ biến hóa vi thể nhi vô bất tông dã" (Nghĩa là: 
Quên mà sao lại không quên kia chứ? Đá quên hiện tượng 
sự vật, lại quêri cả tính chân thật của nó. Ỏ trong không 
cảm nhận thấy được suốt đời của chính mình, bên ngoài 
không biết gì là còn có trời đất, sau đó cứ để mặc cho nó 
biến hóa thành hình thể mà không thể hiểu được sự trống 
rỗng ấy cũng biến đổi thành một thể huyền đồng thông 
suốt) (Đại Tông sư chú). Tích là hiện tướng của sự vật, số 
di tích tức tính chân thật (Thiên cận chú): "Sò đi tích giả, 
chân tích đã" (Cái sỏ đi tích chính là tính chân thực vậy). 
Đã quên đi đấu vết của thánh hiền (Lục kử+h), lại quên đi 
cả sở dĩ tích (tính chân thục) của nó. Bên trong không nhận 
thấy sự tồn tại của bản thân. Bên ngoài họp nhất vói tròi. 
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Như vậy sẽ có thể huyền đồng thành một thể vói vạn vật, 
đến đâu thông suốt đó. Điều này cho ta thấy cái gọi là "đạo 
tại tự nhiên” (đạo Ở trong tự nhiên), "minh nội du ngoại" 
(cái trong sâu thẳm thể hiện ra bên ngoài) của Quách 
Tượng trái ngược hẳn với đạo hữu vi (hữu vi chỉ đạo) của 
các Nho gia. Cái mà các Đạo gia theo đuổi là vứt bỏ nhân 
nghĩa, đạo đức, đi tìm những thú siêu nhiên bên ngoài sự 
vật (đúng ngoài cuộc đấu tranh xã hội), đi vào cái thế giói 
thần bí để luyện thành khả năng có thể biến hóa mọi cái 
thành hình thể. Những người đạt được cái trình độ đó thì 
có thể vừa làm chúa tế muôn loài, lại vừa hầu như chẳng vất 
vả gì mà lại được cả thiên hạ. "Tuy tại miếu đường chỉ thượng, 
nhiên kỳ tâm vô dị vu sơn lâm chỉ trung" (Tuy ở trong các 
miếu đường, nhưng lòng họ lại không tách khỏi chốn sơn lâm) 
(Tiêu điêu du chú). Rõ ràng là Quách Tượng lấy "Đạo tại tụ 
nhiên" làm luận chứng cho "Danh giáo tức tự nhiên" (Đạo ở 
đây vừa là quá trình thống nhất giữa tự nhiên vô vi và hữu vị, 
lại vừa là những đạo lý, nguyên tắc trị quốc. 

Hàm nghĩa cơ bản của đạo của Quách Tượng là quá 
trình thống nhất giữa quy luật của sự vật, tự nhiên vô vị vói 
hữu vi và cả đạo lý, nguyên tắc của trị quốc. Mục đích của 
. nó là ỏ chỗ thông qua việc trình bày và phân tích về đạo 
chí vô, vô vi để trình bày và chúng minh danh giáo bắt 
nguồn từ tự nhiên. 


1I. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ LÝ, ĐỨC VÀ TÂM 


1. Đạo và lý 


Quách Tượng đã phát huy thêm tư tưởng hòa lý, nhân, 
nghĩa theo áng văn "Trang Tử Thiện tính": "Hòa, cố vô bất 
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đắc; đạo cố vô bất lý" (là hòa cho nên không gì là không 
được. Là đạo cho nên không có gì là không có lý). "Vô bất 
lý giả phi vi nghĩa đã, nhi nghĩa công trước yên". (Không 
có cái vô lý, thì đâu phải là nghĩa. Đã là hòa thì phải có 
công lao, thành tích lồn) (Thiện tính chú). Chỉ có quán triệt 
đạo tự nhiên mới có thể họp với cái lý hòa đồng. Chỉ có 
việc không cố nặn ra sự nhân nghĩa giả tạo mới có thể sát 
thực tế, mới đạt được cái thực tế của nhân nghĩa. Trang Tử 
đã kết hợp chung giữa đạo đức và nhân nghĩa để khảo sát. 
Còn Quách Tượng lại cho rằng chỉ có quán triệt đạo vô vi, 
không vì nhân nghĩa mà làm điều nhân nghĩa, mói họp vói 
lý hòa đồng. Quách Tượng không những kế thừa tư tưởng 
thống nhất giữa đạo đúc và nhân nghĩa của Trang Tủ, mà 
còn nhấn mạnh thêm nữa vỡ vi, vô bất vi. Quan hệ giữa 
đạo và lý của Quách Tướng là: Đạo và lý thống nhất với 
nhau, nhưng cũng lại khác nhau. Đạo thì không có sự vô lý, 
đạo thống soái lý, lý tuân theo đạo. Đạo của ông chủ yếu 
chỉ nguyên tắc và quá trình tự nhiên vô vi, lý chỉ tuần tụ, 
thú bậc, trật tự của sự vật. 


2. Đạo và đức 


Quách Tượng nói: "Bất ví thử vi, nhí thử vị tự vi, nãi 
thiên đạo; bất vi thử ngôn, nhỉ thử ngôn tự ngôn, nái chân 
đúc" (Nghĩa là: Không vì thế mà nảy sinh ra, mà chính nó 
đã hình thành thì đó là thiên đạo. Không phải vì những lời 
nói đó mà chính những lồi nói đó tự nói lên thì đó là chân 
đúc) (Thiên địa chú). Đạo trời là đạo tự nhiên vô vi, tồn 
tại khách quan. "Chân đức" là cái tự mình cảm nhận hết, 
hiểu rõ không cần thông qua sự biểu đạt của ngôn ngữ. Đạo 
và đức đều thống nhất nhau ở tự nhiên", Đạo là quy luật 
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khách quan của tự nhiên. Đức chính là sự tu dưỡng đạo 
đúc. "Sụ đắc di thành, vật đắc đi hòa, vị chi đức dã" (Sự 
nghiệp đạt được, vạn vật hòa đồng thì gọi là đức) (“Đức 
Sung phù chú"). Đúc chính là sự tu dưỡng để đạt được sự 
nghiệp, hòa đồng vạn vật. Đó chính là sự phát huy cái "Đức 
giả, thành hòa chỉ tu đã" (Đạo đức là sự tu dưỡng cái hòa 
đồng mà đạt được) của Trang Tủ. Quách Tượng lại kết hợp 
giữa đạo và đức để nói về tu đưỡng đạo đúc. Ông nói: "Cố 
phóng tâm vu đạo đức chí quan, đằng nhiên vô bất đáng, 
nhi khoáng nhiên vô bất thích dã" (Cho nên yên tâm ở chố 
sống có đạo đức thì dù có hết sạch trơn, không còn gì đi 
nữa, cũng không phải là không nên làm, còn đã thoáng đạt 
cỏi mỏ thì không có việc gì và chố nào là không thích hợp 
cả) (Nhân gian thế chú). Đề tâm vào tự nhiên vô ví và không 
có giói hạn lời nói thì sẽ rộng lòng cởi mở, thoải mái vui 
vẻ giảm bót cái tự đắc đi. Nói một cách cụ thể hơn: "Tuyệt 
thao hành, vong danh lợi, tùng dung xuy lũy, di ngã. vong 
tỉ, nhược tư nhỉ kỷ hĩ" (Tránh xa mọi ham muốn đòi hỏi, 
bỏ qua đanh lợi, bình tĩnh thanh thản xua tan nổi vất vả 
mệt nhọc cố quên mọi chuyện vương vấn trong mình, chỉ 
thế mà thôi) (Biền mẫu chú). Việc tu dưỡng đạo đức tránh 
xa mọi dục vọng, đòi hỏi, bỏ qua danh lợi, huyền đồng giữa 
bản thân và mọi người ấy, chính là sự cụ thể của đạo vô vi. 
Đạo đức ở đây chỉ sự tu dưỡng đạo đức dưới sự chỉ đạo của 
nguyên tắc tự nhiên vô vi. 


3. Đạo và tâm 


Quách Tượng cho rằng: Đạo đòi hỏi khi không cố ý, 
không có dụng tâm mà nhận thấy một cách sâu sắc mói có 
thể thể nghiệm được. Ông nói: "Dĩ nhi mục khứ tâm ý, nhị 
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phù khí tính chỉ tự đấc, thử hư dĩ đãi vật giả đã" (Coi như 
không có tai, không có mắt, không suy tư tâm ý gì, tự nhận 
biết qua tính bùa phép thần bị, dùng cái hư ảo ấy để tiếp 
nhận sự vật). "Hư kỳ tâm đắc chí đạo tập vu hoài đã" 
(Khiêm tốn thì chí đạo sẽ đồn tụ trong lòng) (Nhân gian 
thế chú). Khiêm tốn tức là cái mà Trang Tử gọi là "Tâm 
trai. Gạt bỏ công năng cảm giác bằng tai mắt và các hoạt 
động tư duy nội tâm, đựa vào cái trực giác thần bí để thấu 
hiểu và thể nghiệm sẽ có thể thông đạt chí đạo. Nếu cố 
chấp, cố tình theo đuổi thì trái lại xa rồi đạo lón. Quách 
Tượng nói: "Vật chỉ cảm nhận vô cùng, nhân chỉ trục, dục 
vô tiết, tắc thiên lý diệt hï. Chân nhân tri dụng tâm đắc bội 
đạo, trọ thiên tắc thương sinh, cố bất vị đã" (Nghĩa là: Sự 
cám dỗ của vật đối với con người là vô cùng, sự ham muốn 
của con người nếu không kiềm chế được thì lý trời sẽ bị 
tiêu vong. Chân nhân mà nặng suy tính đắn đo thì sẽ quay 
lưng lại đạo; giúp trồi thì sẽ hại cho cuộc sống, vì thế mà 
chó làm) (Đạo Tông sư chú). Theo Quách Tượng, con người 
- khi mới sinh ra, tính trồi cho là hiếu tĩnh, nhưng do bị vật 
cám dỗ mói trỏ nên hiếu động. Những hành động theo đuổi 
sự thêm muốn sự vật mà không biết kiềm chế, thì cái lý trời 
đó sẽ bị hủy diệt. Những "chân nhân" - lý tưởng của ông, 
biết rằng nếu quá theo đuổi sự ham muốn thèm khát vật 
chất và sẽ vi phạm và trái với nguyên tắc tụ nhiên vô vị, 
làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân, đó là điều cần phải 
tránh xa. Tư tưởng "dụng tâm tắc bối đạo" (Cố ý, có ý đồ 
thì túc là đi ngược lại đạo) này, nếu kết hợp xem xét cùng 
"phóng tâm vu đạo đức chỉ gian" (Yên tâm ỏ trong vòng 
đạo đúc), thì thực ra là từ đồng nghĩa với "danh giáo túc 
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tự nhiên". Ông nhấn mạnh sự thống nhất giữa "tính dục" (sự 
thèm khát, mong muốn, đòi hỏi) và "thiên lý" (lẽ trồi, lý 
trời), thực ra không hoàn toàn phản đối sự theo đuổi hợp 
lý của mọi người về những ham muốn vật chất mà chỉ chống 
lại sự "dụng tâm cố ý", "sự không biết kiềm chế". Điều đó 
có chỗ phải chất lọc lấy. Nhưng chủ yếu ông phải nhấn 
mạnh là, nếu muốn theo đuổi sự ham muốn vật chất, phải 
biết "nghe ngóng tuân theo lé tự nhiên" chó lộ liều. Điều 
đó rõ ràng là giả đối. Sau này, các nhà lý học thồi Tống 
Minh tiếp tục kế thừa khẩu hiệu “Trục dục vô tiết, tắc thiên 
lý diệt" (Không biết hạn chế những ham muốn, dục vọng 
thì lý trồi sẽ bị tiêu vong). Hơn nữa lại đẩy nó tói cực đoan, 
biến thành "tồn thiên lý, diệt nhân dục" (Giữ lý trồi, nhưng 
diệt sự ham muốn của con người), trỏ thành một thứ xiềng 
xích trói buộc tư tưởng con người. Quan hệ giữa tâm và đạo 
của Quách Tượng là: Hư tâm (không chủ tâm) thì đạo tụ 
tập lại (đạo về, đạo tập trung), mà dụng tâm, cố ý thì lại 
là ngước với đạo. Đạo của ông chỉ nguyên tắc vô vỉ của tự 
nhiên, nó cũng có nghĩa là quy luật tự nhiên, xã hội và nhân 
sinh. Tâm thì chỉ hoạt động ý thức, tư duy. 


TIẾT 4 : "LIỆT TỦ" VÀ ĐẠO TỰ NHIÊN VÔ VI, 
NHU HU CỦA TRƯƠNG TRẠM 


"Liệt Tử" là tác phẩm cốt lõi (ưng phẩm) của người Ngụy 
Tấn. Trương Trạm chưa hẳn đã là người ngụy tạo thực sự 
(Xem thêm Phụ lục: Liệt tử tập thích của Dương Bá Tuấn. 
Bản Trung Hoa Thư cục 1979). tr /jê; Tử" 1à một tư liệu tư 
tường thời kỳ Ngụy Tấn. Điều đó là đáng tin cậy. Sự trình 
bày và phân tích về đạo của "Liệt Tủ" và Trương Trạm bao 
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hàm hàm nghĩa quy luật chung và hàm nghĩa như quy luật 
cụ thế của sự vật. Nó cũng dung hợp cả tư tưởng và học 
thuyết của các Nho gia, Thích gia, Đạo gia. 


L. HÀM NGHĨA ĐẠO CỦA "LIỆT TỬ" 
VÀ ĐẠO TRƯƠNG TRẠM 


Liệt Tử" coi trồi, đất là sự vận động của khí. Trong 
"Thiên Thụy thiên" có ghi: "Thiên địa cường dương (vận 
động), khí dã" (Cường đương vận động của trời đất là khí). 
Nhưng trồi và đất không phải lấy khí làm gốc, mà lấy chí 
vô làm gốc. Trương Trạm chú thích rằng: "Sinh giả tất 
chung, nhi sinh sinh vật giả vô biến hóa dã" (Đã có sinh là 
có tử. Còn sinh vật phát sinh ra nó thì không biến hóa). 
"Chí vô giả, cố năng vi vạn biến chỉ tông chủ dã" (Đá là chí 
vô nên có thể làm tông chủ của mọi sự biến đổi). Vạn vật 
có sinh ra thi tất cũng bị diệt vong, nhưng bản nguyên sinh 
ra vạn vật thì lại không sinh mà cũng không diệt, không 
biến đổi. Cái bản nguyên đó là chí vô. Trương Trạm chú 
thích: "Phù bất năng tự sinh, tắc vô vi chỉ bản. Vô vi chỉ 
bản, tắc vô đương vu nhất tượng, vô hệ vu nhất vị; cố năng 
vi hình khí chỉ chủ, động tất do chỉ giả dã" (Cái nó không 
tự sinh ra thì gốc là vô vi. Gốc vô vi thi không tương đương 
với nhất tướng, không trói buộc vào nhất vị. Vì thế nên có 
thể là chủ của hình khí. 


Í. Đạo trời "Tự hội, "tự vận” 

Đạo trỏi (thiên đạo) chỉ quy luật của giói tự nhiên. "Yểu 
nhiên vô tế, thiên đạo tự hội, mạc nhiên vô phân, thiên đạo 
tự vận. Thiên địa bất năng phạm thánh trí bất năng can, 
quỷ ma bất năng khi" (Mông lung sâu thẳm vô bò bến, đạo 
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trồi tự nhiên giao hội, lãnh đạm hồ hững không phân chia 
tách bạch nhau. Thiên đạo tự nó vận hành, trời đất không 
thể phạm vào được, thánh hiền cũng không thể can thiệp 
vào, ma quái cũng không thể lừa dối được) (“Lực mệnh 
thiên"). Đạo trồi thì cú tự nhiên nhi nhiên, tự nó vận hành, 
tự nhiên giao hội, vạn vật trong trời đất không thể làm trái 
ngược với nó được. Thánh hiền cũng không thể hành động 
ngược lại vói nó được mà cũng không có cách gì lừa đối nó 
được. Nó cú thế lặng lẽ vô vi, bình tâm tính khí, đưa đi 
rước về, tùy thuận theo vật. Đạo ở đây chỉ quá trình tự 
nhiên vÔô vi. 


Đạo trồi thì tự nhiên vô vi, cũng có nghĩa là không hề 
dựa đẫm. Trương Trạm nói: "Đạo chỉ sở vận, thường mính 
thông nhi vô đải" (Sự vận hành của đạo thường thông suốt 
một cách kỳ lạ, không bao giồ ngùng ("Thiên Thụy thiên 
chá"). Tự nhiên vô vi thì có thể thuận theo bản tính của 
vạn vật, làm cho từng vật một đều có chỗ của nó. "Phù năng 
sử vạn vật hàm đắc kỳ cực đã, bất phạm kỳ tự nhiên chỉ 
tính đã, nhược dĩ thức tri chế vật chi tính, khải thuận thiên 
chỉ đạo tai!" (Giá mà có thể làm cho vạn vật đều đạt tói 
mức tối đa của nó mà không làm tổn hại đến bản tính tự 
nhiên của nó. Nếu như cứ lấy sự hiểu biết để biết tính của 
chế vật được, há lại không thuận theo trồi!) ("Trọng Ni thiên 
chứ"). Nói như vậy, có nghĩa là đạo phải làm sao để cho 
cái bán tính tự nhiên của vạn vật được phát triển đầy đủ, 
chứ không thể kìm hãm nó. Điều đó đá bộc lộ rõ tính khách 
quan của quy luật tự nhiên, giống y như "Đạo, vật chỉ cực” 
(Đạo là điểm tối cao, mút tận cùng của vật) của Quách 
Tượng vậy. 
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2. Đạo tự nhiên phát triển, dù sinh hay tử, dù bần. IS 
hay hiển đạt TT 


Trong "7rọng Ni thiên" có chép: "Vô sö do nhỉ thường 
sinh giả, đạo đã" (Vốn không có gì mà luôn lại thường sinh 
ra mọi cái. Đó là đạo). "Vô sở nhi thương tử giả đạo đã" 
(Vốn không rõ nguồn gốc mà lại luôn mất đi, cũng là đạo). 
"Hữu sở dụng nhỉ sinh giả diệc vị chỉ đạo" (Do có tác dụng 
mà đời hỏi phải có cũng là đạo). (Những viện đẫn này tăn 
cứ theo bản hiệu đính của Đào Hồng Khánh). Mặc dù có 
công dụng mà mất (chết) đi thì cũng gọi đó là đạo). Dù là 
không có nguyên nhân cũng được, có nguyên nhân cũng : 
được, thường xuyên sinh ra cũng được, thường xuyên:-chết: 
đi cũng được, tất cả đều phù hợp với đạo. "Liệt Tử" đã quy 
kết tất cả các việc sinh việc tử đều là đạo tự nhiên. Trương 
Trạm nói: "Vong hoài nhiệm quá, thông điệc thông, cùng 
diệc thông, kỳ vô tử địa, thử thánh nhân chỉ đạo giả..... 
Hành tất tử chỉ lý, nhỉ chỉ tất tử chỉ địa, thử sự thực tương 
ứng, diệc tự nhiên chí đạo dã. ... Dụng thánh nhân chỉ đạo, 
tồn vong đắc lý dã. Thừa hung nguy chỉ lý, dĩ hại kỳ thân, 
điệc đạo chỉ thường dã" (Nghĩa là: Quên đi để mặc cho nó 
tự nhiên qua đi, đù là không thuận, dù là cùng đường cũng ' 
cứ coi như thông thì nó cũng không có chố chết, thì đó là. 
đạo của thánh hiền vậy.... Thực hiện lý tất tử mà dẫn tói 
chỗ tất tử tương ứng với sự thực đó, cũng là tự nhiên vậy.. 
.. Dùng đạo thánh hiền, thì sự tồn vong có quy luật của nó: 
Theo lý, nguy hiểm để hại đến bản thân mình cũng là quy: 
luật của đạo) ("Trọng Ni thiên chú"). Ông cho rằng: Mọi 
hiện tượng đều phải để cho nó tự nhiên qua đi, thuyệt đối 
không vương vấn. Chuyện sinh, chuyện tứ, chuyện bần cùng 
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hay hiển đạt, đều có thể đắc (có được) cái chính lý của nó. 
cái đạo tự nhiên này cũng như đạo đế vương. Việc trị quốc 
phải quán triệt nguyên tắc tự nhiên vô vi, chiểu theo đó mà 
thực hiện thì dù cho còn hay đã mất lý, hế cứ đi ngược lại 
đạo đó thì sẽ nguy hại đến bản thân mình. 


3. Đạo thể "nhu hư” 


Đạo thì tự nhiên vô vi, giống tựa như buông lỏng, không 
chặt chế, nhưng trái lại, chính nó lại rắn chắc hơn bất cứ 
cái gì. Trong "Hoàng đế thiên" có chép; "Thiên hạ hữu 
thường thắng chi đạo, hữu bất thường thắng chỉ đạo. 
Thường thắng chi đạo viết nhu, bất thường thắng chỉ đạo 
viết cương. ... di thử thắng nhất thân nhược đồ, đi thủ nhiệm 
thiên hạ nhược đồ, vị bất thắng nhi tự thắng, bất nhiệm nhỉ 
tự nhiên đã" (Nghĩa là: Trên đời có những đạo luôn giành 
phần thắng, cũng có những đạo luôn phải chịu thua. Đạo 
luôn giành phần thắng thì gợi là nhu. Đạo luôn chịu phần 
thua thiệt thì gọi là cương. ... coi đó là đã thắng bản thân 
mình thì cũng như không, lấy đó mà cho thiên hạ thì cũng 
uổng công. Gọi là không thắng nhưng tự mình cho là thắng. 
Không cho nhưng lại tự minh cho thiên hạ). Trương Trạm 
ghỉ chú: "Phù thể nhu hư chỉ đạo, xử bất cánh chỉ địa, tuy 
nhất thân chỉ quý, thiên hạ chỉ đại, vô tâm nhi ngự chi, đồng 
vu đồ hí" (Nghĩa là: Đạo thể nhu hư, ở vào chỗ không tranh 
đua nhau. Tuy tính mạng là quý giá, nhưng thiên hạ còn 
rộng lón hơn nhiều. Vô tình mà chống lại thì cũng uống 
công). Ngô Khải Sinh ghi chú: "Nhược đồ do ngôn thử đạo 
dã" (uổng công, hoài công chính là bàn về thú nạo này). 
Như thế có nghĩa là đạo dựa vào đạo nhu thuận mềm mại, 
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thuận theo lẽ tự nhiên của nó, không tranh giành với vật, 
không chế ngự vật mà lại có thể không cầu mà vẫn cú thắng. 
Đạo nhu hư này là biểu hiện của tư tưởng luân lý chính trị 
vô vi, vô bất vi. 


Về đạo tư tưởng luân lý chính trị trong "Liệt Tử" đối lập 
đạo nhân nghĩa của Nho gia. “Trị nhữ sở dụng nhân nghĩa 
chí thuật, phản vu tự nhiên chỉ đạo, nhiên hậu khả tải thủ 
ngôn vu thân thượng dã” (loại bỏ thuật nhân nghĩa mà các 
người sử dụng, quay lại với đạo tự nhiên, sau đó mới có thể 
lại nói đến bản thân mình) (“Hoàng đế thiên chú"). Trị là 
tu trừ. Tải nghĩa là tái thông. Như thế có nghĩa là loại bỏ 
nhân nghĩa, quay lại với gốc rễ của đạo tự nhiên mói có thể 
nói đến cái khác. Đương nhiên, "Liệt Tử" cũng không bài 
xích nhân nghĩa một cách hoàn toàn, mà chỉ nhấn mạnh là 
phải tuân theo tụ nhiên, tùy thời, tùy lúc mà tiến hành, 
không thể bất chấp nhũng điều kiện cụ thể như thời gian, 
địa điểm. "Thuyết phù thiên" muọn lồi Thi Thị nói: "Phàm 
đấc thời giả xương, thất thời giả vong. ... Thả thiên hạ lý vô 
thường thị, sự vô thường phi. Tiên nhật số dụng, kim hoặc 
khí chỉ; kim chỉ sở khí, hậu hoặc dụng chỉ. Thủ đụng dữ bất 
dụng, vô định thị phi đã” (Nghĩa là: Phàm được thời thì 
hưng vượng, thất thời thì suy vong. ... Lý thiên hạ không 
phải bao giờ cũng luôn đúng. Sự việc thì không phải bao 
giờ cũng luôn sai. Có những cái trước đây dùng, thì nay bỏ 
đi. Có những cái nay bỏ đi thì sau này lại dùng. Việc có sử 
dụng hay không, không thể xác định trước được). Điều đó 
chứng tỏ là sự vật luôn phát triển và biến đổi. Nguyên tắc 
và đạo lý trị quốc cũng mối lúc một khác. Đạo ở đây chỉ 
các nguyên tắc luân lý chính trị. 
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II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ VẬT, LÝ, SINH TỬ 


1. Đạo và vật 


Trong "Trọng Ni thiên" có chép: "Quan Doän Hỷ viết: 
“Tại kỷ vô cư, hình vật kỳ (tự) trú, kỳ động nhược thủy, kỳ 
tính nhược vật giả đã. Vật tự vi đạo, đạo bất vi vật" (Quan 
Doãn Hỷ nói: "Có ở ngay trong bản thân mình hay không, 
tự bản thân vật có hình biểu hiện rất rõ khi nó vận động 
thì cứ như nước cháy, khi tĩnh lặng thì như gương trong, khi 
bị tác động thì vang xa, nên đạo của nó giống như là vật 
vậy. Bản thân vật có thể trái đạo, nhưng đạo lại không trái 
vật). Vật ö đây chỉ những vật có hình thể, gồm cả người lẫn 
vật. Nhược ỏ đây là thuận theo, tuân theo. Cái đạo lý dưỡng 
thần, chủ yếu là ỏ tính tự nhiên thuận theo và vật. Khi thực 
hiện đạt tói được thì thần Ở ngay trong người mình mà bản 
thân cũng không hề hay biết, xử lý tự biết rõ mà không cần 
phải mất công gì khi nó di động thì như nước chảy, khi tỉnh 
lặng thì như gương trong, khi đồng ý tiếp thu cũng không 
lên tiếng. Chỉ có con người và vật mới vi phạm vào đạo lý 
dưỡng thân, chứ chẳng bao giờ lý lại vi phạm người và vật. 
"Chí đạo bất khả di tình cầu hï" (Cầu đạo, không thể lấy 
tình mà cầu được) ("Hoàng đế thiên"). "Duy vong sở dụng, 
nãi hợp đạo nhĩ" (Chỉ có coi như không có nó, thì mới phù 
hợp với đạo lý) ("Trọng Ni thiên"). Nếu cố tình cầu đạo thì 
tất nhiên chính là quay lưng lại với đạo đấy. Việc tiếp xúc 
được với đạo lý đưỡng thân này chính là được trừu tượng 
hóa từ con người và thế giới xung quanh. Mợi người cần 
phải tuân theo nó. Điều đó có những nhân tố hợp lý của nó. 
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Đạo thuận theo vật, cũng chính là "Đạo hiệp vu vật". 
Trương Trạm nói: "Phù đạo hiệp vu vật giả, tắc trị danh 
diệt hï" (Đạo mà dung hợp được vói vật thì xã hội thịnh trị, 
yên hàn, mà danh vọng cũng không còn là vấn đề đáng quan 
tâm) (“Trọng NI thiên chú”). Đạo và vật dung hiệp thành 
một thể, thuận theo bản tính tự nhiên cửa vạn vật thì có 
thể như không trị mà cũng đúng như là trị vậy. Đạo và vật 
vừa khác nhau, nhưng lại vừa thống nhất vói nhau. Đạo là 
bản tính tự nhiên của vật, là quy luật tự nhiên, xã hội và 
con người được trừu tướng hóa từ vật, mà cũng là những 
đạo lý, nhũng nguyên tắc dưỡng thân, trị quốc. 


2. Đạo và lý 


Đạo và lý đều chỉ các quy luật. Trương Trạm đã lấy ví 
dụ như bắn tên, giết mổ trâu bò, đập đá để nói rõ: "Hình 
dụng chi sự, lý chỉ thô dã, thiên đắc kỳ đạo, tắc năng tận 
chỉ. Nhược bào định chi đầu nhắn, tượng thạch chỉ vận cân, 
thị thiên đạt vu nhất sụ, bất đái thánh hiền nhị hậu năng 
vị chi đã" (Nghĩa là: Những việc dùng hình tướng là cái thô 
của lý, nếu chuyên tâm đạt tói đạo đó thì khả năng sẽ đến 
mức điêu luyện, chẳng hạn như cái lưỡi dao của người đầu 
bếp, cái rìu của người thọ đá cũng thế, nếu đạt tói mức điêu 
luyện đó rồi thì đều làm được tốt công việc chuyên môn 
của mình chứ không cần phải có thánh hiền gì mới làm 
được). Lý thì có tính có thô, đạo cũng có toàn vẹn, có méo 
mó, muốn nắm được đạo lý tính khiết sâu sắc, những quy 
luật thâm thúy, phải nhồ vào cáo bậc thánh hiền. Loại như 
bắn tên, đập đá là những lý đơn giản một chút, thì chỉ cần 
chăm học, người bình thường ai cũng có thể nấm được, 
không đòi hỏi học vấn cao siêu gì, chuyên tâm vào để nắm 
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được cả đạo thì sẽ có thế nắm được hết lý. Lý là một quy 
luật cụ thể về một phương diện nào đó. Còn đạo là quy 
luật chung. 


3. Đạo và việc sừth tử 


Các nhà Huyền học thòi Ngụy Tấn rất coi trọng nghiên 
cứu và luận bàn về "ranh giói giữa trời và con người” ở trình 
độ rất cao siêu. Bàn về trời và con người đề cập đến vấn 
đề sinh tử là do trồi hay do người. Trong "Liệt Tử" có rất 
nhiều câu chuyện ngụ ngôn có nhắc đến vấn đề sinh tử. 
"Thuyết phù thiên" cũng nhắc đến "bất tử chí đạo". "Dương 
Chu thiên" vói những câu chuyện ngụ ngên bàn về chuyện 
sinh tủ của Quản Trọng và Yến Anh, thuyết minh dưõng 
sinh chính là: "Tứ chỉ nhi đi, vật ung vật át" (Chỉ việc thả 
lỏng ra mà thôi, không ngăn chặn cản trở), tức thả lỏng sự 
ham muốn của tai, mắt và mồm, thân, không kìm hãm, hạn 
chế gì cả. 


Còn về đạo sinh tử có hai kiểu lập luận đáng lưu ý. Một 
là: Đồi người ngắn ngủi, cần phải sống gấp. Hai là: Tư tưởng 
luân hồi của Phật giáo. "Dương Chu thiên" có chép: "Đương 
thân chí ngu phi sở khứ đá, cố bất vị danh sở khuyến" (Khi 
đã lao vào cuộc chơi thì không dế gì đứt bỏ ra được, nên 
khó mà khuyên nhủ được). "Tử hậu chí danh phi sở thủ dá, 
cố bất vi hình sỏ cập" (Cái danh sau khi chết đi không thể 
lấy được, cho nên nó không phải là cái cần đạt tói để phải 
chịu những hình phạt nặng nề). Và cho rằng: nhũng chuyện 
chơi bời hiện tại không đế gì bó qua, cái hư đanh sau khi 
chết đi, không thể toan tính nổi. Điều đó rõ ràng là sự phản 
ánh trào lưu tư tưởng "Việt danh giáo, nhiệm tự nhiên” 
(Càng gọi là Đạo giáo thì càng tuân theo tự nhiên) trong 
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Huyền học thồi Ngụy Tấn. Tuy rằng trong "Lực mệnh thiên 
chú", Trương Trạm nêu tiêu bảng là "Đại phù danh giáo". 
Ông cho rằng trong "Lực đữ mệnh" phải "Khấu kỳ nhị đoan, 
sử vạn vật tự cầu kỳ trung" (gõ vào cả hai đầu của nó, làm 
cho vạn vật tự nó tìm vào trong đó), tựa hồ rất xác đáng, 
công bằng. Thực ra đó chỉ là để che đậy tư tưởng hưởng 
lạc của giai cấp bóc lột. Trong "Thiên thụy thiên" chép: “Tủ 
chỉ dũ sinh, nhất váng nhất phản. Cổ tử vu thị giả, an tri 
bất sinh vu bỉ?" (Chết và sống, một cái là đi, một cái là về. 
Cho nên chết ö chỗ này há chẳng phải lại là sinh ra ở chỗ 
khác đó sao?). Ông cho rằng chết ö chố này lại là sống ö 
chỗ khác. Đó là thứ tư tưởng luân hồi rất điển hình, coi côi 
sống là côi mê, cối chết mới là siêu thoát. Đó là tư tưởng 
xuất thế của Phật giáo. Như vậy, Liệt tử và Đạo sinh tử 
trong các chú thích của Trương Trạm đã pha trộn lẫn các 
loại tư tưởng Phật, Đạo và Huyền học. Đạo của họ tuy có 
hàm nghĩa một số quy luật nào đó, nhưng phần lón lại là 
những tư tưởng như luân hồi, trường sinh bất lão, vị ggã (vì 
bản thân mình), việt danh giáo nhiệm tự nhiên. 


Về tư tưởng đạo trong "Liệ: Tử" và Trương Trạm có 
quan hệ mật thiết với "Tam giáo". Về điểm này, từ Lưu 
Hướng về sau, nhiều học giả cũng đều đã nêu ra. Trong lòi 
tựa của Trương Trạm, có viết: "Kỳ thu đại lược mỉnh quần 
hữu dĩ chí hư vi tông" (Quyển sách này trên đại thể làm 
sáng tỏ thêm những quan điểm lấy chí hư làm tôn chỉ của 
nhiều sách khác nữa). "Sở minh váng vãng dữ Phật kinh 
tương tham, đại quy đồng vu Lão Trang" (Những điều mà 
nó làm sáng tỏ ra luôn có liên quan đến kinh Phật. Trên 
đại thể cũng giống như Lão Tử và Trang Tủ). Điều đó là có 
cơ sỏ. Thời Đông Tấn, "Tam giáo" đã có cái thể chân vạc. 
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Sách “Liệt Tử", pha tạp nội dung kinh Phật, sùng bái Lão 
Tử và Trang Tủ. Đó là lẽ đương nhiên. 


TIẾT §: VỀ TƯ TƯỞNG HUYỀN ĐẠO 
t CỦA ĐẠO GIÁO 


Thỏi kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, nhân vật tiêu biểu 
chủ yếu của Đạo giáo là Cát Hồng (283-363), Khấu Khiêm 
Chị (365-448), Lục Tu Tĩnh, Đào Hoàng Cảnh (456- 536), 
v.v.. Trình bày và phân tích về đạo, Cát Hồng chủ yếu dưa 
ra Huyền đạo khác biệt với Huyền và Nho. 


1..VỀ HÀM NGHĨA TƯ TƯỞNG HUYỀN ĐẠO 
: CỦA ĐẠO GIÁO 


Cát Hồng là nhà lý luận Đạo giáo mới ra đời, ông là 
người đặt cơ sở lý luận và nghỉ thức cho Đạo. Cát Hồng đá 
từng trình bày và phân tích hệ thống một cách tập trung về 
- nội hàm đạo. Ông nói: "Phù sở vị đạo, khải đuy dưỡng sinh 
chỉ sự nhỉ đi hồ?... Phàm ngôn đạo giả, thượng tự nhị nghị, 
hạ đãi vạn vật, mạc bất do chí, đản Hoàng-Lâo chấp kỳ 
bản, Nho-Mặc trị kỳ mặc nhĩ" (Nghĩa là: cái gọi là đạo há 
lại chỉ có việc dưỡng sinh thôi u?... Phàm là đạo, trước hết 
xuất phát từ nhị nghỉ (hai chuẩn tắc), sau đó phải đề cập 
đến vạn vật, không có gì là không xuất phát từ đó. Nhung 
đạo Hoàng-Lão vẫn giữ cái gốc của nó, đạo Nho-Mặc chỉ 
xủ lý cái ngọn mà thôi) (“đo Phác Tủ. Minh bản"). Ông 
nhào nặn từ các tư tưởng của các Đạo gia và Nho Bìa, gọi 
"bản nguyên của vạn vật trong tròi đất và các quy luật mà 
vạn vật phải tuân theo là đạo, đồng thời lại coi học thuyết 
Nho-Mặc, Đạo giáo, Hoàng-Lão là đạo. 
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1. "Đạo bản vô danh" (Đạo vốn không có tên gọi) 


Cát Hồng xuất phát từ đạo của Đạo gia, cho rằng đạo 
không có tên, là bản thể của vạn vật. "Đạo giả hàm càn 
khoát khôn, kỳ bản vô danh. Luận kỳ vô, tắc ảnh hướng do 
vi hữu yên; luận kỳ hữu, tắc vạn vật thượng vi vô yên" (Đạo 
bao hàm tất cả trời lẫn đất nó vốn không có tên gọi. Nói 
về cái vô - không có - của nó thì sẽ ảnh hưởng cũng giống 
như cái hữu; nói đến cái hữu của nó thì vạn vật hãy còn là 
vô) ("Bao Phác Tử. Đạo ý"). Đạo vốn không có tên; nhưng 
xét về tác dụng và công năng bao hàm trời đất càn khôn, 
ảnh hưởng đến vạn vật của nó thì đạo vừa là vô lại vừa là 
hữu, mọi người không thể quá câu nệ về nó, không thể tính 
nó ít hay nhiều, cũng không truy nguyên tận gốc tận rễ của 
nó được. Trong "Quan Đoäãn tử tự", Cát Hồng coi chữ "vũ" 
(vũ trụ), bốn bề trên dưới ấy là đạo ("Toàn Tấn văn": "Vũ 
giả, đạo đã”, vũ chỉ không gian, "tứ phương thượng hạ vị 
chỉ vũ"). Đó là sự giải thích và phát triển thêm về mệnh đề: 
"Vô, danh thiên địa chỉ thủy" (vô, tên gợi tròi đất buổi ban 
đầu) của Lão Tủ. 

Đào Hoằng Cảnh thời Nam Triều đã cụ thể hóa đạo 
sinh ra vạn vật, Ông nói: "Đạo giả hến nhiên, thị sinh 
nguyên khí. Nguyên khí thành, nhiên hậu hữu thái cực. Thái 
cực tức thiên địa chỉ phụ mẫu, đạo chỉ do dã" (Đạo từ cái 
hốn nhiên sinh ra nguyên khí. Nguyên khí hình thành, sau 
đó mới có thái cực, thái cực là cha mẹ của trồi đất. Đó là 
cái huyền bí sâu xa khó hiểu của đạo vậy) ("Chân cáo, chân 
mệnh thị. Đệ nhất") đồng thời đưa ra vũ trụ sinh thành luận 
của đạo - Nguyên khí - Thái cực - Trười đất phát huy "Đạo 
sinh ra nhất" của Lão Tủ. Liên hệ vói sự trình bày và phân 
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tích về đạo của Cát Hồng: "Vạn vật mạc bất do chỉ" (Vạn 
vật không có cái gì là không từ đó mà sinh ra). Đạo của 
Đạo giáo là bản nguyên của vạn vật, là bản thể tỉnh thần 
hàm chứa cả "càn" (trồi), bao quát cả "khôn" (đất), đầy ắp 
vũ trụ, thống nhất cả hữu lẫn vô. 


2. "Thiên đạo vô vị" (Đạo trời vô vi 


Cát Hồng nói: "Thiên đạo vô vi, nhiệm vật tự nhiên, vô 
thân vô sỏ, vô bỉ vô thử đã" (Đạo trồi vô vi, để cho vật phát 
triển tự nhiên, không thân không sơ, không phân biệt cái 
này cái kia) (Bao Phác Tủ. Tái nan"). Đạo trồi tự nhiên vô 
vi, không phân biệt thân hay sơ, cái này cái nọ. Điều đó 
gần vói tính khách quan của quy luật tự nhiên. Nhưng cái 
"đạo trời vô vi" của Cát Hồng lại gắn liền vói "mệnh trời”. 
Ông nói: "Mệnh thuộc sinh tính, tắc kỳ nhân tất hiếu, tiên 
đạo; hiếu tiên đạo giả. Cầu chỉ điệc tất đắc dã. Mệnh thuộc 
tử tỉnh, tắc kỳ nhân điệc bất tín tiên đạo, Bất tín tiên đạo, 
tắc diệc bất tự tu kỳ sự giả" (Nghĩa là: Mệnh thuộc sao Sinh 
thì người đó tất phải yêu qúy đạo tiên. Người yêu qúy đạo 
tiên tất cầu được ưóc thấy. Mệnh thuộc sao Tử thì người 
đó tất không tin vào đạo tiên. Không tin đạo tiên thì tất 
cũng không tự mình rèn luyện để đạt tói đạo đó) (Như 
trên). Quy kết tin hay không tin vào Đạo giáo, có thành 
Tiên được hay không, có sống lâu được hay không, tất cả 
đều phụ thuộc vào tròi (thiên mệnh). Cái "Nhiệm vật tự 
nhiên" (Để cho vật phát triển tự nhiên) mà Cát Hồng nói 
đến có liên quan tỏi tỉnh tướng học. Tất cả các loại triết 
học tôn giáo, vừa là triết học, lại vừa là tôn giáo. Đạo luận 
của Cát Hồng chính là dòng máu pha trộn giữa triết lý và 
giáo lý tôn giáo. 
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3. "Đạo tồn chân nhất" 


Cát Hồng nói: "Đạo khỏi vu nhất, kỳ qúy vô ngẫu, các 
cư nhất xú, đi tương thiên địa nhân, cố viết tam nhất đá. 
Thiên đắc nhất di thanh, địa đắc nhất đi ninh, nhân đắc 
nhất dĩ sinh, thần đắc nhất dĩ linh" (Nghĩa là: Đạo bắt 
nguồn từ cái nhất, cái quý của nó không có ngẫu nhiên, các 
cái đều đồn lại ð tích cái nhất để tượng trung trời, đất, 
người, cho nên mói gọi là tam nhất. Trồi mà đạt tới được 
nhất thì trong suốt; đất mà đạt tói được nhất thì yên ổn, 
người mà đạt tói được nhất thì sống, thần mà đạt tói được 
nhất thì linh thiêng). "Cố thẩm uy đắc sò di bảo xã tắc, cát 
thị dục sở di cố huyết khí, nhiên hậu chân nhất tồn yên" 
(Cho nên, khi hiểu rõ được cái uy của nó thì có thể giữ yên 
được xã tắc, từ bỏ được những ham muốn để làm vững huyết 
khí, thì sau đó sẽ có được chân nhất). (°Bđo Phác Tủ. Địa 
chân"). "Nhất", "chân nhất" bắt nguồn từ "Đạo sinh nhất" 
của Lão Tủ; nhưng đã hoàn toàn bị Đạo giáo hóa. Chũ 
"nhất" của Lão Tủ, tương đương với chữ đạo, túc chỉ các 
quy luật của tự nhiên, của xã hội và con người. Còn "nhất" 
của Cát Hồng thì đã chuyển nghĩa thành "chân nhất". "Chân 
nhất" còn gọi là "Đan điền huyệt" (Cát Hồng nói: Nhất có 
màu sắc của chữ tính. Nam dài chín phân, nữ dài sáu phân, 
hoặc đưới rốn hai tấc bốn phân là huyệt hạ, đan điền trung 
hoặc chiếu thẳng từ tâm xuống. Trung đan điền cung kim 
khuyết, hoặc giữa đôi lông mày lùi lại một tấc là minh 
dường, hai tấc là động phòng, ba tấc là thượng đan điền 
("Bao Phác Tủ. Địa chân"). Chữ "nhất" ð đây chỉ huyệt đan 
điền, là bộ phận mà khi luyện nội đan cần phải hết sức tập 
trung súc chú ý vào). Giữ được chân nhất thì túc là có thể 
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giữ được "tam (hồn) thất (phách) thủ yên, bách hại khước 
yên, niên mệnh điên hỉ" (Ba hồn, bảy vía thì trăm bệnh phải 
lui, kéo dài tuổi thọ) (Như trên). Đạo (nhất, chân nhất) 
chính là đạo thuật xua tan bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, trường 
sinh bất lão. 


Từ ngữ Huyền đạo của Đạo giáo có gốc từ "Huyền chỉ 
hựu huyền chúng diệu chỉ môn" (Vô cùng huyền diệu khó 
mà giải thích được, nhiều điều sâu xa kỳ diệu khó có thể 
nắm bất được ngay) của Lão Tủ. Lão Tử dùng chữ Huyền 
để biểu thị "đạo" bản thể của vạn vật trong trời đất. Đạo 
giáo đã thêu dệt, tô vẽ về Lão Tủ thành giáo chủ, tức là 
dùng "huyền đạo" để khái quát lý luận và học thuyết của 
bản thân mình. Cát Hồng nói: "Phù huyền đạo giả, đắc chỉ 
hồ nội, thủ chỉ giả ngoại, dụng chỉ giả thần, vong chí giả 
khí, thử tư huyền đạo chỉ yếu ngôn dã" (Nghĩa là: Huyền 
đạo, kẻ được nó ở bên trong nội tâm, kẻ chiếm giữ nó thì 
ö bên ngoài, kẻ sử dụng nó là thần, không có nó đó là cụ, 
đó là những điều quan trọng nhất khi nói về Huyền đạo) 
(“Bão Phác Tủ. Suáng huyền"). Ông cho rằng dùng sức mạnh 
tỉnh thần, thể nghiệm từ nội tâm đối vói ngoại vật, chỉ có 
được ý mà quên cái hình thể (khí cụ), không bị nhiễu loạn 
chút nào, đó là huyền đạo. 

Đạo luận của Cát Hồng có đạo Trường sinh, đạo Tiên, 
đạo Tùng Kiều. Tất cả những đạo đó thực ra đều chỉ là 
những bước đi, những phương pháp để đạt tỏi Huyền đạo. 
Ông nói: "Trường Sinh chỉ đạo, bất tại tế tự sự quỷ thần 
dã, bất tại đạo dẫn đữ khuất thân dã, thăng tiên chỉ yếu, 
tại thần đan dã" (Đạo Trường sinh không phải ở việc cúng 
tế tôn thờ quỷ thần, không phải vì đạo đắt dẫn mà có thể 
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co hay duối được. Điều trọng yếu muốn lên Tiên được là 
thần đan) (Bao Phác Tử. Kim đan"). Nói thế tựa hồ như 
chống lại sự mê tín quỷ thần, nhưng thực ra, đó lại là chống 
lại các đạo giáo dân gian, tán thưởng Đạo giáo kim đan làm 
cho con người sống lâu, trọng tâm là nói về các phương 
pháp và bí quyết luyện nội đan. Theo ông, đạo Trường sinh 
và học phái Hoàng-Lão như nhau. Ông nói: "Nhân chỉ thụ 
mệnh, tử sinh chỉ kỳ, vị nhược thảo mộc chỉ vu hàn thiện 
dã, nhỉ diên dưỡng chỉ lý, bổ cứu chỉ phương, phi đồ ôn 
noän chỉ vi thiển ích đã, cửu thị chi hiệu, hà vi bất nhiên? 
Nhi thế nhân thủ cận tập ải, đi Tiên đạo vi hư đản, vị Hoàng 
Lão vi vọng ngôn, bất diệc tích tai!" (Vận may con ngưõi, 
những lúc sinh tử, không giống như cây cỏ ngoài trời giá 
rét, mà phải tuân theo cái lý phải chăm sóc nuôi nấng, phải 
thuốc thang cứu chữa. Những việc không làm cho người ốm 
thấy ấm áp đều xuất phát từ sự thiển cận, kiên trì nhìn lâu 
rồi mói thấy được hiệu quả, không đúng vậy sao? Người đồi 
thì thường thiển cận ngại khó, coi Tiên đạo là xa vòi, coi 
đạo Hoàng Lão là hoang tưởng, há chẳng đáng tiếc tiếc lắm 
saol) (Bao Phác Tủ. Chí lý"). Ghép chung Tiên đạo về 
Hoàng-Lão, mục đích là mướn có đó để đề cao địa vị của 
Đạo giáo. Nhưng ông cũng không phải là tuyệt đối hóa 
“Tiên đạo” và "đạo Tùng Kiều", mà là tùy theo tình hình cụ 
thể, hạn chế nó trong một phạm vi nhất định. Ông nói: 
Thuật Trường sinh, "Năng đắc chỉ giả vạn nhi nhất yên bệnh 
thống đốc thậm, thân khốn mệnh nguy, tắc bất đắc bất công 
chi di châm thạch, trị chí di độc liệt, phế hòa thước chi 
phương, nhỉ mộ Tùng Kiều chỉ đạo, tắc tử giả chúng hí" 
(Nghĩa là: Khi đã nắm bắt được nó, thì vạn bệnh cũng như 
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một. Dù bệnh nặng đến đâu, dù tính mạng có bị ức dọa 
đến mức độ nào thì cũng không thể trị bằng kim, bằng đá. 
Trị bệnh mà để bệnh nặng. Loại bỏ bài thuốc hòa thước, 
mà mộ đạo Tùng Kiều thì chắc rằng sế có nhiều người chết). 
("Bao Phác Tử. Dụng hình"). Điều đó đã thể hiện rõ thái 
độ khoa học của ông. Huyền đạo của ông dựa vào tìm thầy 
thuốc, uống thuốc chữa bệnh, dựa vào luyện đan để "Trường 
sinh bất lão". Điểm này chưa phải là chỉ quy luật, mà là 
phương thuật, đạo thuật; không phải là cái vô vi đơn thuần, 
mà là sự thống nhất giữa vô vi và hữu vi. Huyền đạo, ò đây 
bao hàm hàm nghĩa quá trình thống nhất giữa vô vỉ và hữu 
vi trong những hoạt động có chủ thể tham gia. 

Đạo của Đào Hoằng Cảnh thuộc đạo Tiên. Trong "Đáp 
Triều sĩ phỏng Tiên, Phật lưỡng pháp thể tương thư” (Trong 
sách Tương Thư trả lời về hai pháp thể Tiên và Phật Triều 
Sĩ Phật), có nói: "Phàm chất tượng sở tạo, bất quá hình 
thần. Hình thần hợp thời, tắc thị nhân thị vật; hình thần 
nhược ly, tắc thị linh thị quỷ. Kỳ phi ly phi họp, Phật 
pháp sở nhiếp; điệc ly diệc hợp, Tiên đạo số y°" (Nghĩa 
là: Phàm là do chất và tượng tạo ra, không vượt qua hình 
và thần. Khi hình và thần hợp lại thì sẽ là người, là vật. 
Nếu hình và thần lìa nhau ra thì là linh và quỷ. Nếu nó 
không tách rồi nhau và cũng không hợp lại, Phật pháp 
sẽ hút lấy vừa xa rồi nhau, vừa hợp lại với nhau, là chố 
dựa của đạo Tiên) ("Nghệ văn loại (¿". Quyển 78). Nói 
đạo Tiên là hình thần "Diệc ly điệc họp". Tinh thần có 
thể tách rồi khỏi cơ thể người, tồn tại độc lập. Đó chính 
là đã sa vào "Thần bất diệt luận". 
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4. Đạo là "Trị đạo" (Đạo trị) 


Đạo mà Cát Hồng sùng kính kết hợp với đạo Nho, Nho 
Đạo kiêm hành, đó là một trong những nội dung quan trọng. 
Đó chính là "luận đạo kinh quốc". Ông cho rằng hình phạt 
là một mặt quan trọng của đạo trị quốc. Ông chủ trương 
chiêu hiền đãi sĩ, chọn người tài. "Lao vu cầu nhân, dật vu 
dụng năng, thượng tự hòe cức (sĩ đại phu) giáng đãi tạo lệ, 
luận đạo kinh quốc, mạc bất nhiệm chức, cung kỷ vô vi nhỉ 
trị bình hình thế, nhi hóa hiệp vô ngoại, vạn bang hàm ninh" 
(Bôn ba tìm kiếm người tài, kẻ ẩn dật thì sử dụng tài năng 
của họ, từ tầng lóp sĩ đại phu cho đến kẻ ăn người ở, dùng 
đạo để trị quốc, không ai là không nhận trách nhiệm về 
mình, tự tôn trọng minh, vô ví, yên dân, không cần sử dụng 
đến hình phạt, tất cả đều hôa thuận, cả nước yên bình, các 
nước xung quanh cũng đều yên ốn) ("Bao Phác Tủ. Dụng 
hình"). Nhà vua không những phải cầu hiền, tin dùng kẻ có 
tài, mà cũng cần phải thưởng thật mà phạt giả. "Thiên cư 
cao nhi giám ty. Cố kỳ cương tuy sơ nhỉ bất lậu, thần thông 
mỉnh nhỉ chính trực, cố kỳ đạo thưởng chân nhi phạt ngụy" 
(Trời ở trên cao, nhưng vẫn giám sát được hạ giói, nên kỷ 
cương tuy sơ sài mà không bỏ sót, thần thông minh lại ngay 
thẳng, nên đạo chủ trương thưởng thật mà phạt thì giả) 
("Bao Phác Tủ. Tài thí"). Cái đạo sử dụng hình phạt trọ đạo 
chiêu hiền đái sĩ, thưởng thật nhưng phạt vò, luận đạo để 
trị quốc v.v... chỉ đạo lý mưu lược trị quốc. 

Cát Hồng và nhiều người khác bàn về đạo, lấy Đạo giáo 
làm gốc, kết họp các hệ tư tưởng của các nhà Đạo, Nho, 
Mặc (Tủ), Pháp gia v.v... Huyền đạo của ông tức là bản 
nguyên và bản thể của vạn vật, lại có ý nghĩa là quy luật 
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và quá trình thống nhất giữa vô vi và hữu vi trong hoạt động 
của chủ thể, chủ yếu là lý luận tôn giáo trường sinh bất lão. 
Ông tán dương "trị thế", càng cổ vũ mạnh mẽ "đãng Tiên” 
(lên tiên), muốn trị thế thì ở lại trần gian, muốn thành tiên 
thì hãy lên trồi. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO CỦA ĐẠO GIÁO VÀ ĐỨC, TÍNH, Ý 


1. Đạo và đức 
Cát Hồng thường nối liền đạo đức với nhau như kiểu 


"đạo đức chỉ công kiến" (công kiến của đạo đúc) ("Bao Phác 
Tử. Thủ tịch"), "Đạo đúc chỉ u huyền" (sự huyền bí của đạo 
đức) ("Bao Phác Tử. Sướng huyền"), v.v.. Đạo đúc ö những 
chỗ này đều chỉ quy phạm luân lý, nó cũng bao hàm cả triết 
lý của Đạo gia. Sử dụng tách ra như: "Dâm hình ởi trình 
dân bất kiến đức, duy lục thị văn. ... hoặc trầm luân vu cùng 
phủ, hoài đạo quát nang, triển lực mạc do, lăng thế chỉ tai, 
sở đi đa hữu đã” (Nghĩa là: Tràn ngập khấp nơi là những 
điều tà ác, dân không nhìn thấy ai là kẻ có đức, mà chỉ thấy 
sự giết chóc. ... hoặc biết đâu lại đắm chìm trong cảnh khốn 
cùng thì dù có ôm đầy túi đạo lý cũng chẳng làm gì được, 
không có cách gì kéo đài sức được nữa, vì thế mà tai họa 
kỷ cương lơi lỏng lan tràn) ("B4o Phác Tử, Quân đạo"). "Kỳ 
xú đã, tắc giảng đạo tiến đức, kỳ xuất dã, tắc tề tâm tỷ dực, 
phủ tắc quân ngư điếu chi nghiệp, thái tắc hiệp kinh thế 
chi vụ... phu nhiên, cố giao đạo khả quý đã" (Khi rơi vào 
hoàn cảnh đó phải giữ đạo, tu dưỡng đạo đúc. Muốn vậy 
phải đồng tâm hiệp lực, sát cánh bên nhau, nếu không :hì 
sẽ như cái nghề đi câu cá, nhiều nhất thì chi là những việc 
làm kinh tế để sống thôi. Cho nên quan hệ họp tác qua lại 
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này là đáng coi trọng vậy) ("Bao Phác Tủ. Giao tế"). Đạo 
và đức Ö đây so với ý nghĩa nói ð trên, về đại thể gần giống 
nhau, đều chỉ phạm vi luân lý và triết học, khí xử thế cần 
phải tuân theo. 


2. Đạo và tính 


Cát Hồng nói về quan hệ giữa đạo và tính, chủ yếu chỉ 
đạo lý và dưỡng sinh của Đạo giáo tín ngưỡng". "Dưỡng tính 
giả, đạo chỉ dư dã ; lễ nhạc giả, Nho chỉ mạc dã. Sở dĩ quý 
Nho giả, di kỳ di phong di tục, bất duy tập nhượng dữ bàn 
hoàn dã. Sở dĩ tôn đạo giả, đi kỳ bất ngôn nhi hóa hành, 
phỉ độc dưỡng sinh chí nhất dụ đã" (Dưỡng tính là cái du 
ra của đạo. Lễ nhạc là cái ngọn của đạo Nho, cho nên 
những người quý trọng đạo Nho nhờ đó mà thay đổi được 
tác phong tập quán, không phải chỉ ỏ chố vái chào nhau 
kính cần hay khoanh tay lế phép. Cho nên những người sùng 
đạo không phải chỉ có nói không, mà họ biến lồi nói thành 
việc làm, chú không phải chỉ có chuyện dưỡng sinh thôi) 
(Bao Phác Tủ. Tắc nan"). Dưỡng tính ö đây túc là dưỡng 
sinh. Đạo chỉ Đạo gia và Đạo giáo. Dưỡng sinh là một phần 
nội dung của Đạo gia và Đạo giáo chứ không phải là toàn 
bộ. Còn về "tín đạo chỉ tính" (tính tin vào đạo) (“Báo Phác 
Tủ. Biện hướng") chỉ cái tính tự nhiên trồi cho con người. 
Cóö cái của trồi cho đó thì sẽ có thể tin theo đạo, cầu đạo, 
đắc đạo. Nếu không thì không tin, không cầu, và như vậy 
cũng không thể đắc đạo được. Đó là lời nói lảng tránh có 
tính trách móc để trả lời cho nhiều người tỏ ý hoài nghỉ đối 
với Đạo giáo. Chúng ta biết rằng những cái trồi phú cho 
con người nhiều ít có khác nhau. Nhưng tin vào cái gì thì 
lại quyết định bởi địa vị kinh tế, xã hội, điều kiện chính trị 


257 


và điều kiện dân tộc, văn hóa, tố chất tâm lý có liên quan 
đến cái đó chú không phải được quyết định bởi những thứ 
trồi cho ấy. Khi trả lời câu hỏi tại sao Khổng Tủ không học 
đạo ö Lão Tủ, ông đã nêu ra một cách rõ ràng rằng cái trời 
cho chính là "mệnh tự nhiên”, "tính bất di bất dịch" ("°Bđo 
Phác Tủ. Tắc nạn"). Đương nhiên khi nói về tính mệnh, 
ngoài mặt “Thiên mệnh" (Mệnh tròi) không thể xê dịch, còn 
bàn tói mặt tính mệnh có thể thông qua tu luyện để thay 
đổi. Ông nói: "Mệnh tại kỳ trung, bất hệ vu ngoại; đạo tồn 
hồ thử, vô sĩ hồ bỉ dã" (Mệnh ð trong đó không gắn bó với 
bên ngoài, đạo tồn tại ö đây không chờ đợi ở kia) ("B4o 
Phác Tủ. Đạo ý"). Chữ trung ö đây chỉ bản thân mình. Chữ 
thử ö đây chính là công sức, thời gian (công phu) để luyện 
đan. Ngoại, bỉ chỉ điều kiện bên ngoài. Ông cho rằng tính 
mệnh con người được quyết định bởi tính năng động chủ 
quan của bản thân mình, dựa vào công phu luyện đan. Tuy 
có một số nhân tố họp lý nào đó, nhưng lại mỏ rộng tính 
năng động chủ quan của con người, hoàn toàn quy kết tính 
mệnh con người là tính năng động chủ quan, đã loại trù các 
điều kiện khách quan bên ngoài thì lại rơi vào sai lầm. 


3. Đạo và ý 


Ý là một phạm trù quan trọng của triết học Đạo giáo. 
Cát Hồng nói: "Phù đạo đã giả, tiêu điêu hồng nghê, cao 
tường đan tiêu, hồng nhai lục hu, duy ý sở tại" (Nghĩa là: 
Đạo cú như cái cầu vồng lơ lửng, như ráng hồng bay lượn, 
như hồng nhai lục hư huyền ảo, tất cả đều làm theo ý muốn) 
(Bao Phác Tử. Minh bản"). Ý chỉ ý niệm, ý chí. Tạo có 
nghĩa là hướng về, hướng tỏi. Ý của câu này muốn nói người 
thật thà thì muốn gì tùy tâm, ung dung ở giữa cầu vồng và 
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ráng mây hồng, bay lượn trên chín tầng mây, đặt chân tói 
mọi nơi bên trên và bên dưới. Đạo ỏ đây chỉ đạo thuật 
trường sinh, thành Tiên, ý chỉ về tinh thần chủ quan. Đạo 
"Duy ý sở tạo", hoàn toàn quy cho "trường sinh bất lão" là 
cái tỉnh thần chủ quan. Cát Hồng còn nói: "Cố sơn lâm 
đưỡng tính chỉ gia, di tục đắc ý chỉ đồ, tỉ sùng cao vu chuế 
vưu, phương vạn vật hồ thiền dực, khải cẩu vi đại ngôn, nhỉ 
cưỡng bạc thế sự tai? Thành kỳ sỏ kiến giả liễu, cố dị chỉ 
nhi vong nhí" (Nghĩa là: Cho nên các nhà đưỡng tính sống 
trong rừng, những người đắc ý lưu giữũ nhũng tập tụe so 
sánh sự cao cả với những cái dư thừa vô ích, cho nên vạn 
vật cứ như những cánh ve, làm sao dám tùy tiện nói quá, 
ép buộc hay coi thường thế sụ? Thành tâm với những 
điều mình nhận thấy, nên vứt bỏ coi như quên). ("Báo 
Phác Tử. Chí lý"). Tục là những tập thế tục thấy được. Ÿ 
là đạo ý. Ông đòi hỏi mối người hãy gạt bỏ các kiến giải 
về thế tục, hiểu một cách sâu sắc những đạo lý uyên thâm 
về dưỡng sinh của Đạo giáo, không được chỉ đọc qua loa 
rồi thôi. Cho nên, Cát Hồng trình bày và phân tích đạo 
và ý, chỉ quan hệ giữa đạo thuật trường sinh thành Tiên 
vói ý niệm và ý chí chủ quan. 

Khuynh hướng trong Đạo, ngoài Nho, Đạo gốc, Nho 
ngọn trong tư tưởng Cát Hồng rất rõ ràng. Ông nói: "Đạo 
giả, Nho chi bản đã; Nho giả, Đạo chỉ mạt dã... Duy Đạo 
gia chỉ giáo, sử nhân tỉnh thần chuyên nhất, động hợp vô 
hình, bao Nho Mặc chí thiện, tổng Danh Pháp chi yếu, dữ 
thời thiên di, ứng vật biến hóa, chỉ ưóc nhi dịch minh, sự 
thiểu nhi công đa, vụ tại toàn đại tông chỉ phác, thủ chân 
chính chỉ nguyên giả đã" (Đạo chính là cái gốc của Nho 
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học. Nho học là cái ngọn của Đạo học. Chỉ có Đạo gia dạy 
bảo mới làm cho tỉnh thần của con người được chuyên nhất, 
động hp vô hình, bao gồm cả những cái hay cái tốt của 
Nho gia và Mặc gia. Cái quan trọng của Danh Pháp chung 
là phải thay đổi theo thời gian và úng với sụ biến hóa của 
vật, phải ngắn gọn và dế sáng tỏ, sự việc làm ít mà công 
lao lại nhiều. Điều đó cốt ỏ toàn bộ sự chất phác và giữ 
được cái gốc chân chính) ("84o Phác Tủ. Minh bản"). Ông 
cho rằng các nhà Âm dương "chúng vu ky vi, sử nhân câu 
úy" (lắm điều kiêng kị, gò bó trói buộc con người). Các Nho 
gia "Bác nhi quả yếu, lao nhi thiểu công" (Muốn nhiều mà 
được ít, vất vả mà ít công lao). Các Mặc gia "kiệm nhì nan 
tuân, bất khả thiên tuần" (tiết kiệm mà khó noi theo, không 
thể tuân theo một cách thiên lệch). Các Pháp gia "Nghiêm 
nhi thiểu ân, thương phá nhân nghĩa" (Nghiêm khắc mà 
thiếu ân đức, làm tổn hại nhân nghĩa). Chỉ có Đạo gia mới 
bao quát cả các tính hoa của các Nho gia, Mặc gia, Danh 
gia và Pháp gia, là "chân chính chỉ nguyên" (Nguồn gốc thực 
sự). Cát Hồng không hề bài bác tác dụng của Khổng Tủ và 
các Nho gia, cho rằng đạo là nguồn nước mà Nho là dòng 
chảy, Lão Tủ là vị thánh đã tu hành đắc đạo. Trọng Ni là 
bậc thánh của Nho gia, Đạo là gốc, mà Nho là ngọn, tính 
khuynh hướng này của nó đá rất rõ ràng. 
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TIẾT 6 : VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO NIẾT BÀN 
CỦA PHẬT GIÁO 


Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Thời Hán 
dựa vào đạo thuật Trung Quốc nên gọi là Phật đạo (Đạo 
Phật). Thời Ngụy Tấn, Huyền học là môn triết học chiếm 
địa vị độc tôn. Đến thời Thân Lục Quốc, Phật giáo được 
lưu hành rộng rãi, đồng thời đần dần dung hợp vói Huyền 
học. Đến thời Nam Bác Triều thi thay thế Huyền học, trỏ 
thành một trào lưu tư tưởng xã hội chiếm vị trí chủ đạo. 


Đầu nhà Đường, Lý Thế Dân lệnh cho Huyền Trang và 
các đạo sĩ Thái Hoảng, Thành Huyền Anh dịch "L4o Ti" 
ra tiếng Phạn (Brahma). Các đạo sĩ chủ trương dùng kinh 
Phật "Trung luận", "Bách luận" để dịch và giải thích Đạo 
của "Lđo Tử". Huyền Trang kiên trì dùng tiếng Phạn để 
dịch Đạo. Tù sự khác biệt về học thuyết căn bản giữa Phật 
giáo và Đạo giáo, cũng như sự khác biệt về âm và nghĩa 
giữa tiếng Phạn và tiếng Hán thời nhà Đường, Huyền Trang 
đã nói rõ được phạm trù đạo của Đạo giáo, không thể coi 
là các phạm trù của Phật giáo, cũng khó có thể cho các 
phạm trù Phật học ngang bằng các phạm trù đạo được. Điều 
đó thật có lý. 

Phạm trù đạo ít thấy xuất hiện trong các trước tác Phật 
học Ấn Độ. Nhưng cho đến thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, 
Tam giáo vừa cạnh tranh nhau vừa dung họp vói nhau, trong 
các trước tác Phật học của các nhà sư Trung Quốc đã sử 
dụng các phạm trù đạo. Đó là sự biểu hiện Trung Quốc hóa 
Phật giáo cũng như sự dung hợp lẫn nhau giữa văn hóa 
Trung Quốc và văn hóa nước ngoài về mặt phạm trù, đồng 
thời cũng là sự phản ánh tất nhiên vì sao triết học Phật giáo 
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Trung Quốc đã trỏ thành văn hóa truyền thống của Trung 
Quốc. Trong các tư liệu, trưóc tác hữu quan phản ánh việc 
tranh giành nhau giữa ba thứ đạo (Tam giáo) được bảo tồn 
Ö "Đại tạng kinh", trong các sách kinh điển nhà Phật do các 
nhà sư Trung Quốc viết có không ít những tư liệu về phạm 
trù đạo và tư tưởng đạo. 


I. VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA PHẬT GIÁO 
TRONG LUẬN CHIẾN TAM GIÁO 


Thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, theo đà phát triển 
của kinh tế chùa chiền "Thập phân thiên hạ chỉ tài, nhi Phật 
hữu kỳ thất bát" (Tiền của nhân dân mười phần, trong đó 
của nhà Phật chiếm tói bảy tám phần) ("Cựu Đường thu, 
Tân Thế Phủ truyện"), Phật giáo phát triển mạnh mế. Cả 
ba thứ đạo (Tam giáo) đều thi nhau tranh giành địa vị chính 
tông. Về mặt lý luận cũng đã nảy ra cuộc luận chiến kịch 
liệt, chủ yếu là cuộc luận chiến về các vấn đề về sinh tủ, 
báo úng, Di Hạ, xoay quanh quan hệ giữa hình và thần. 
Liên quan tỏi những vấn đề đó, các tư tưởng đạo của Phật 
giáo, chủ yếu đã nêu ra được các vấn đề như thế nào là 
Đạo, quan hệ giữa Phật và Đạo cũng như con đường thành 
Phật. 

1. Đạo đựa con người đến cõi vô vi 

Ngay từ những năm cuối cùng của thời Đông Hán, Mâu 
Dung viết Thiên 37 trong trước tác "Lý hoặc luận" (về trước 
tác "Lý hoặc luận" của Mâu Dung, vấn đề thật, giả, các học 
giả có nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Chúng tôi cho rằng 
quyển sách này là một tư liệu quan trọng giói thiệu tư tưởng 
Phật giáo thời kỳ đầu ở Trung Quốc, cần tham khảo), ông 
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đã dồn tâm sức vào Thích giáo (Phật giáo), lại nghiên cứu 
học tập cả Lão Tử" nữa. Có người còn quỏ trách ông tại 
sao lại bỏ đạo Chu Khổng của các vua Nghiêu Thuấn. Ông 
trả lồi là Đạo của người quân tử quý ð chố hiệu dụng. Nho 
học tự bản thân nó đã có hiệu dụng, đương nhiên là không 
thể để dàng từ bỏ được. Nhưng xét về chỉnh thể, đạo của 
ông đã tiếp theo tư tưởng tự nhiên vô vi của Đạo gia. "Đạo 
chỉ ngôn đạo dã, đạo nhân chỉ vô vi, khiên chí vô hình, đẫn 
chỉ vô hậu, củ chỉ vô thượng, úc chỉ vô hạ, thị chỉ vô hình, 
thích chi vô thanh... cố vị chí đạo” (Những lỗi nói của Đạo 
có tác dụng dắt dẫn, đưa con người tỏi vô vi, lôi mà không 
có trước, kéo mà không có sau, giơ lên mà không có trên, 
ấn xuống mà không có dưới, nhìn mà không thấy hình, nghe 
mà không thấy tiếng..., cho nên gọi là đạo) ("Hoằng Minh 
tập". Quyển 1). Đạo là quá trình dẫn dắt con người đến tự 
nhiên vô vi, đã hàm chứa cả tư tưởng của Đạo gia, thể hiện 
rõ đầu mối hòa nhập của Tam giáo. 


Nho gia chú trọng đạo trị trị quốc bình thiên hạ, chỉ 
trích Phật giáo là "Đề chưởng không đàm, tọa thực bách 
tính" (đánh trả bằng cách làm suông, ăn sẵn của thiên hạ). 
"Thủ giai vô ích vu thời chính, hữu tổn vu trị đạo" (Nhũng 
thứ đó chẳng có lợi gì cho thời cuộc, mà lại có hại cho đạo 
trị) ("Đạo hằng "Thích tao luận" "Hoằng Minh tập". Quyền 
6). Phật giáo thì dùng đạo tự nhiên vô ví để phản bác lại. 
Đạo Hằng nói: "Hoằng đạo giả chỉ ích thế, vật hữu nhật 
dụng nhi bất tri. Cố Lão Thị vân: Vô vi chỉ hóa, bách tính 
giai vị ngã tư nhiên, sa môn tại thế thành vô mục tiền khảo 
khóa chỉ công, danh giáo chỉ ngoại, thực hữu ích minh” 
(Nghĩa là: Hoằng đạo có lợi cho đời, vật có tác dụng hằng 
ngày nhưng ai biết. Cho nên Lão Thị nói: Sự biến đổi của 
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vô vi, mọi người đều cho rằng đó là tự nhiên... Các Hòa 
thượng quả thực không thi cử gì, nhưng ngoài việc làm rạng 
danh Đạo giáo ra, còn thực sự rất có ích cho cái xa xôi lâu 
dài) (Như trên). Ông cho rằng đạo của đạo Nho hữu vị, 
đạo của Phật giáo vô vi. Đạo Nho thì hiệu quả ngay trước 
mắt, đạo Phật thì có lợi về iâu dài. Cả hai đều có lợi cho 
giai cấp thống trị, lấy đó điều hòa hai thú cho nhau. Tuệ 
Viến cũng nói: "Như Lai chỉ đũ Chu Khổng, phát trí tuy 
thù, tiềm tương ảnh hưởng, xuất xứ thành dị, chung kỳ tất 
đồng, cố tuy viết đạo thù, sở duy nhất dã" (Như Lai đến với 
Chu Khổng, tuy nảy sinh ra những sự khác nhau, nhưng lại 
ngầm ảnh hưởng lẫn nhau. Xuất xứ khác nhau, nhưng cuối 
cùng rồi cũng sẽ lại giống nhau, nên tuy nói là khác đạo, 
nhưng rồi cũng quy về một mà thôi) ("Cao Tăng truyện. 
Thích Tuệ Viễn truyện". Tuệ Lâm thì cụ thể hơn, đánh đồng 
sáu cách tu hành của đạo Phật (Lục độ) với ngũ thường 
(ngũ giáo) của Nho gia, cho rầng song song tiến hành cả 
hai cũng chẳng sao. Điều đó cho chúng ta thấy đạo Phật là 
một thú đạo lý cùng chung mục địch cuối cùng với Nho gia 
và Đạo gia, đều chỉ quá trình vừa tự nhiên vô vi, nhưng 
đồng thời cũng tự nhiên hữu vi, 


2. Đạo Phật "chí tân vô thường" 


Lương Vũ Đế Tiêu Diễn sùng Nho nhập Đạo, về sau lại 
theo Phật, từ độ xá thân nhập chùa. Khi ông hạ chiếu tuyên 
bố tôn sùng đạo Phật, cũng giống như Mậu Dung, ông coi 
đạo Phật Là chính đạo duy nhất, không có gì cao hơn nữa) 
trong chín mươi sáu loại đạo (xem "Lương Vũ Đế xá sự đạo 
pháp chiếu", "Toàn Lương văn". Quyền 4) coi đạo Phật là 
học thuyết cao nhất. Pháp Lâm ở chùa Tế Pháp thời Bác 
Chu cho rằng học thuyết và đạo đức của Phật tổ Thích Ca 
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Mầu Ni là cao nhất, hoàn thiện nhất. Ông nói: "Phù Thích 
gia giá dịch vân năng nhân, ngôn đức sung đạo bị, kham tế 
vạn vật dã" (Thích Ca, dịch ra là Năng Nhân, đức hạnh đạo 
lý đều có đủ, có thể cứu vót được vạn vật) ("Phá tà luận" 
Hạ). Ông coi Phật là thánh nhân đạo đức cao thượng nhất, 
mang lợi về cho chúng sinh và vạn vật trong thiên hạ, coi 
lồi đúc Phật nói là hoàn thiện nhất. Đạo ở đây là đạo đức, 
nhân cách và học thuyết lý luận. 


3. Đạo đưa các thánh đến Nê hoàn (Niết bàn) ("Đạo 
vận chúng thánh vu Nê hoàn"). Pháp Lâm nói: "Phật hữu 
chân ứng nhị thân, quyền thực lưỡng trí, tam minh bát giải, 
ngũ nhãn lục thông. Thần viết bất khả tư nghị, pháp hiệu 
tâm hành sở diệt. Kỳ đạo đá, vận chúng Thánh vu Nê hoàn; 
kỳ lực đã, tiếp hạ phàm vu khổ hải" (Nghĩa là: Phật có hai 
thân: thật và ứng, có thực quyền, hiểu biết rộng, cái gì cũng 
sáng tỏ như có năm con mắt, thông hiểu mọi bề. Thần cũng. 
bảo là không thể bàn cãi gì thêm, pháp hiệu tâm hành xủ 
diệt. Chính đạo này đã đưa các Thánh đến Niết bàn. Sức 
mạnh của nó có thể chịu đựng tất cả những gì gọi là bể 
khổ) (“Phá ià luận". Thượng). Nê hoàn (Niết bàn) có ý 
nghĩa là "tịch diệt" (bị chết lịm đi một cách yên lặng). Đạo 
Phật có pháp lực rất lón, có thể đưa chúng sinh vượt qua 
bể khổ, bước vào thế giói tỉnh thần cao nhất, ấy là cöi Niết 
bàn. Đạo ở đây chỉ con đường vào đạo lý dất dẫn lên cõi 
Phật. 


H. CÁC TƯ TƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO TRONG CÁC 
TÁC PHẨM PHẬT HỌC TRUNG QUỐC 


Thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bác Triều những môn Ban 
nhược học (Ban nhược học là trí tuệ học, là gốc tiếng Phạn. 
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Có nghĩa là trí tuệ (tiếng dùng trong Kinh nhà Phật), Thiền 
học và Niết bàn học phát triển mạnh, trỏ thành ba trào lưu 
tư tưởng lón. Những người tiêu biểu chính là Đạo An (năm 
312 - 385), Tuệ Viến (năm 334 - 416), Trúc Đạo Sinh (năm 
355 - 434), Tăng Triệu (năm 384 - 414) v.v... Buổi ban đầu, 
Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, kinh Phật được dịch 
ra, có kinh Phật Tiểu thừa, cũng có cả kinh Phật Đại thừa 
(Tiểu thừa là một môn phái chính của Phật giáo. Đại thừa 
là một môn phái Phật giáo lưu hành vào thế kỷ I và II sau 
Công nguyên. Các tín đồ Đại thừa cho rằng giáo nghĩa của 
họ phiền toái, không thể vượt được nhiều người, nên tự 
nhận là Tiểu thừa. Còn có từ Thượng thừa nữa. Thượng 
thừa cũng chính là Đại thừa, thường chỉ các tác phẩm văn 
hóa nghệ thuật có giá trị cao - ND). Về cơ bản, ở Trung 
Quốc chia ra hai hệ thống lỏn: Một là, Phật giáo Tiểu thừa. 
Trong Thiền pháp, gọi là hệ An Thế Cao. Hai là, Phật giáo 
Đại thừa, giảng về Niết bàn học (trí tuệ học) là hệ sấm 
đoán lành đữ của các Pháp sư, phương sĩ (người cầu Tiên 
luyện đan). Thời Đạo An, Ban nhược học (trí tuệ học) chia 
ra năm bè bảy phái. Nam Triều Trúc Đạo Sinh kết hợp Ban 
nhược học và Niết bàn học, chủ trương là mọi người đều có 
Phật tính, nên rồi sẽ hóa Phật. Tăng Triệu hiểu biết sâu 
rộng chân truyền không tông của Ban nhược học thời Ngụy 
Tấn, phát huy tư tưởng Huyền học từ thời Vương Bật, 
Quách Tượng trỏ đi. 


1. "Đằng đạo" (Đạo bình đẳng) 


Đẳng đạo là cái mà Phật giáo gọi là thế giỏi bên kia, ỏ 
đó hoàn toàn bình đẳng không có gì khác biệt nhau về thế 
giói bên kia, theo quan niệm của nhà Phật, thì cái thế giới 
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siêu thoát, không có sinh, không có tử, là côi Niết bàn, là 
ở bên kia - ND). Đạo An từ ba mặt "Pháp thân", "như" và 
"chân tế" đã trình bày về Đẳng đạo. Ông nói: "Ban nhược 
ba la mặt giả, vô thượng chân đạo chi căn dã. Chính giả, 
đẳng đá, bất nhị nhập đã. Đẳng đạo hữu tam nghĩa yên, 
pháp thân đá, như dã, chân tế đã" (Trí tuệ Bà La Môn là 
gốc chân đạo vô thượng. Chính túc là đợi, cùng vào một 
lần. Đẳng đạo có ba nghĩa là pháp thân, như, chân tế - bờ 
thật) (“Họp phóng quang quang, tán tùy lược giải tự”). Trí 
tuệ của đạo chí cao vô thượng, đó là pháp, pháp độc nhất 
vô nhị để tiến vào ranh giói thanh tịnh một cách bình đẳng. 
Đạo này cùng ba phạm trù: "Pháp thân" "như", "chân tế” 
thuộc cùng một tầng thứ. Như "nghĩa là vốn thế. Phật thì 
liên tục tồn tại mãi mãi, không còn gì phải vương vấn, gủi 
gắm, ghi nhó, cho nên gọi là như". "Pháp thân" luôn yên 
tĩnh, quên đi tất cả, không tồn tại bất cứ một sự khác biệt 
nào, không còn gì nho bẩn, túc là "nhất", là đạo hằng thường 
(luôn luôn là như vậy, không thay đổi). "Chân tế" là không 
nấm giữ bất cứ cái gì, yên lặng không động đậy, lặng yên 
mà huyền bí có hết ở trong đó, vô vì nhưng cũng vô bất vi, 
là tính chân thực của vạn vật. Đạo An sinh ra trong thời 
loạn lạc, xã hội có nhiều biến động, khắp nơi nổi dậy, chiến 
tranh liên miên, con người sống chết khôn lường, muốn theo 
đuổi một thế giói siêu thoát hiện thực, không có chuyện 
sinh tủ, tránh được mọi khổ đau, không phân biệt tài trí, 
luôn yên tính. Đó chính là Đẳng đạo, là "vô thượng chính 
chân đạo" (chân đạo vô thượng). Đó cũng chính là thế giói 
cực lạc mà Phật giáo đã ảo tưởng. 


Phật giáo muốn siêu thoát khỏi sinh tử, đương nhiên 
phải thoát ly mọi điều dù đúng, dù sai ở cõi trần thế. Tăng 
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Triệu nói: "Nhược năng bất di đạo vi đạo, bất di phi đạo 
vi phi đạo, tắc thị phi tuyệt vu tâm, ngộ vật tư khả thừa hi. 
Sở dĩ xử thị vô thị thị chi tình, thừa phi vô phi phi chỉ ý, 
cố năng mỹ ác tê quan, lý nghịch thường thuận, hòa quang 
trần lao, dụ hối dụ minh, tư khả vị thông đạt vô ngại, bình 
đẳng Phật đạo hồ!" (Nghĩa là: Nếu còn có thể không coi 
đạo là đạo, không coi cái không phải là đạo là không phải 
đạo, thì vẫn còn nặng lòng, và chạm vói sự vật vẫn có thể 
lới dụng nó. Cho nên, khi rơi vào cảnh ngộ phải lựa chọn 
phải trái, phải xem xét cái tốt và cái xấu vói thái độ như 
nhau, lựa chọn cái thuận lợi, tránh cái vất vả, có trăn trỏ 
suy nghĩ nhiều mói sáng tỏ, mới lần tìm được sự thông suốt, 
không bị cản trỏ, đạo Phật bình đẳng) ("Duy ma cát sổ 
thuyết kinh chú"). Phải đạt được trình độ phi đạo phí bất 
đạo (không phải là đạo nhưng cũng không phải là không 
có đạo), phải nhìn cái tốt và cái xấu như nhau, cái đúng, 
cái sai không bị ràng buộc ở trong lòng, nghịch lai thuận 
thu, thông suốt không có gì trỏ ngại, cho nên Tăng Triệu 
nói: Ứng hóa vô phương, vi Phật chi đạo đã" "(ứng hóa vô 
phương, đó là đạo của Phật) (Như trên). Ö trình độ (cảnh 
giói) tỉnh thần này, chỉ có thể là nước nhà trời ("thiên quốc”) 
trong hư ảo mới có thể, còn trên trần thế thì không thể 
chấp nhận được. Nhà Phật vừa ăn của bố thí của nhân gian, 
lại vừa tuyên truyền cổ vũ cho tư tưởng này, mục đích là 
để an ủi những người gặp cảnh ngộ éo le. 


2. "Chấp tịch ngự hữu", dĩ "xu đạo" (giữ yên tính để 
hướng tới đạo) 


Đạo Phật coi tịch (vô) là gốc, coi hữu (có) là ngọn. Đạo 
An nói: "Phù chấp tịch di ngự hữu, sùng bản đĩ động mạt,... 
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tư nãi thú đạo chi yếu kinh hà mạc do tư đạo đã" (Nghĩa 
là: Có thực hiện hư vô thì mới chèo chống được. Có tôn 
cao gốc thì mới lay động ngọn được,... Đó là con đường tất 
yếu để hứng thú với đạo, làm sao lại không xuất phát từ 
đạo này được?) (”4n ban chú tự"). Đó là Thiền học nói về 
tập trung súc chú ý, điều luyện tâm, ý, đó là điều then chốt 
để đắc đạo. Tù mặt triết học nói một cách khái quát là: 
"Chấp tịch di ngự hữu, sùng bản đi động mạt" (giữ yên tĩnh 
- hư vô - thì mới có thể chèo lái được, có tôn gốc thì mói 
có thể lay động ngọn được). Tịch có nghĩa là im ắng, lặng 
lẽ, nghĩa rộng là hư vô, là "bản vô" không có hình, cũng 
không có bóng. Thông qua thiền định, có thể đạt được đại 
Phật thần bí. Vì thế mà "Củ túc nhí đại thiên chấn, hung 
thủ nhi nhật nguyệt môn tật xuy nhỉ thiết vi phi, vi hư nhỉ 
tu mi vũ” (Nhấc chân lên rung chuyển đất trồi, vung tay lên 
chạm phải mặt trời, mặt trăng, thổi mạnh, hàng rào thép 
phải bay, thỏ nhẹ, mà râu bay tung tả) (Như trên). Đạo An 
còn nói rằng: "Vô tại nguyên hóa chỉ tiền, không vi chúng 
hình chỉ thủy, cố xưng bản vô, phí vị hư hoát chỉ trung, năng 
sinh vạn hữu dã" (Vô, trước khi biến đổi lần đầu tiên, không 
(trống rồng) là sự bắt đầu của các hình thể, nên gọi là bản 
vô, chứ không phải là ð trong các kế nứt nẻ trống trơn, nó 
có thể sinh ra vạn vật). (“Danh Tăng truyện sao. Đàn Tế 
truyện". Dẫn). Cái "vô" (không có), cái "không" (trống rỗng 
bỏ trống) trước trạng thái nguyên thủy của thế giói vạn vật 
hóa sinh, chính là bản thể của thế giói vô vi, vô đanh, là 
bản nguyên của vũ trụ. Đó chính là lý luận "bản vô tông" 
của "di bản vô hoằng giáo" (căn cú vào cái gốc, không có 
hoằng giáo - đạo giáo lón) (Như trên). Đạo ở đây là cảnh 
giới "Thành Phật hư tịch". 
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3. Đạo Niễt bàn 


Đạo Phật thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều điển hình nhất 
là đạo Niết bàn. Tuệ Viễn nói: "Kinh xưng: Nê hoàn bất 
biến; đi hóa tận vi trạch; tam giỏi lưu động, di tội khổ vi 
trường. Hóa tận tắc nhân duyên vĩnh tức, lưu động tắc thụ 
khổ vô cùng, thị cố phản cầu tông giả, bất dĩ sinh lụy kỳ 
thần; siêu lạc trần phong giả, bất dĩ tình lụy kỳ sinh, tắc 
sinh khả diệt, bất đi sinh lũy kỳ thần, tắc thần khả minh. 
Minh thần tuyệt cảnh, cố vị chỉ Nê hoàn" (Nghĩa là: Trong 
kinh Phật có nói: Nê hoàn bất biến, coi nơi hóa tận là cõi 
về. Tam giói luân lưu coi nỗi khổ hạnh và tội lối là một bái 
rộng, hóa hết thì đó là dịp may yên nghỉ đồi đời, luân lưu 
thì khổ hạnh vô cùng. Vì thế lần tìm cội nguồn tận gốc, 
không để cho đời sống hằng ngày liên tụy tới tỉnh thần. 
Những kẻ siêu lạc trần phong không để cho tình cảm liên 
lụy đến cuộc sống thì sẽ bị diệt vong; không để cho cuộc 
sống liên lụy đến tỉnh thần có thể tăm tối. Tuyệt cảnh của 
tỉnh thần u tối thì gọi là cõi Nê hoàn (Niết bàn) ("%4 môn 
bất kính vương giả luận"). Trong "Tâm kinh lược số" của 
Pháp Tạng có chép: "Niết bàn, thử vân viên tịch, vị đức vô 
bất bị xung viên, chướng cô bất tận danh tịch" (Niết bàn 
cũng gọi là viên tịch. Cái đức trọn vẹn không hề khiếm 
khuyết thì gọi là Viên. Ngăn cản chắn che không còn chỗ 
hỏ thì gọi là tịch). Tuệ Viến, Pháp Tạng đều cho rằng: Niết 
bàn coi cái bất biến là tính, chỉ có tin vào hàng lcạt đạo lý 
Phật" phản bản cầu tông" (lần tận gốc rế để tìm ra cội 
nguồn, siêu thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế tục, không 
lấy tình cảm yêu ghét để trói buộc tâm linh, không để cho 
tính mạng liên lụy tới tỉnh thần, không đắn đo tị nạnh, bỏ 
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hết tình cảm mới có thể vượt qua được luân hồi báo ứng, 
mới có thể đạt tói cõi cao nhất, thần bí tức là cõi Niết bàn. 

Nhung làm thế nào để cầu được đạo Niết bàn? Bằng 
phương pháp xem xét, quan sát và suỷ nghĩ của đạo Trung 
dung. Trong "Miết bàn vô danh luận" có chép: "Phù Niết 
bàn chỉ đạo, diệu tận thường số, dung dã nhị nghỉ, điều 
đãng vạn hữu. Quân thiên nhân, đồng nhất dị, nội thị bất 
di kiến, phản thính bất ngã văn, vị thưởng hữu dắc, vi 
thưởng vô đắc" (Đạo Niết bàn là hằng số kỳ diệu làm cho 
số kiếp tiền định hòa nhập lưỡng nghỉ - trời đất - có muôn 
vật cần tẩy rửa, con người và thiên nhiên là hằng số kỳ điệu 
đồng nhất, bên trong không thể tự mình nhìn thấy được, 
mà cũng không nghe được ta nói gì, chưa bao giỏ nhận 
được, cũng chẳng bao giờ là không nhận được). "Nhiên tắc 
Niết bàn chỉ đạo, bất khả dĩ hữu vô đắc chỉ, minh hi" (Vậy 
thì đạo Niết bàn không thể có được hay không có, điều đó 
đã thật rõ ràng). ("Niế? bàn vô danh luận" có phải là tác 
phẩm của Tăng Triệu hay không, hiện chưa được nhất trí 
trong giói học thuật, nên chỉ tạm nêu ra phân tích về thuyết 
này thôi). Đạo Niết bàn làm cho số kiếp tiền định vô cùng 
tỉnh vi huyền diệu, làm cho trồi đất dung hợp, tẩy rửa vạn 
vật như mói. Người và tròi hòa trộn nhau như một, một và 
nhiều huyền đồng nhau, có nhìn cũng không thấy, muốn 
nghe cũng không thể nghe được, cu xử với nó với thái độ 
chưa bao giờ không nhận được, tâm lĩnh thần hội trong 
cõi tối tăm mói có thể đạt được. Cái phương pháp tâm 
niệm suy ngẫm về "đạo" không phải là có mà cũng chẳng 
phải là không, giống như có mà cũng tựa như không, lấy 
từ "Trun: đạo quan", một học thuyết Không Đại thùa 
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Phật giáo do Long Thụ Ấn Độ sáng lập ra, đồng thời 
hấp thụ "đỉnh dưỡng" từ trong thuyết "Huyền minh độc 
hóa" của Huyền học thời Ngụy Tấn, từ đó mà tạo ra 
nét riêng cho chính mình. 


Trúc Đạo Sinh đem chuyện Tì đàm học, Ban nhược học 
và Niết bàn học của Phật giáo vào trong một lò làm cho 
Niết bàn học càng chiếm ưu thế, về sau người ta gọi là 
"Thánh Niết bàn". Tư tưởng Phật học của nó chủ yếu là 
thuyết Phật tính Niết bàn và thuyết Thành Phật đốn ngộ. 
Trong "Đại Niết bàn kinh tập giải. Sư từ hống phẩm", ông 
nói: “Trí giải thập nhị nhân duyên thị nhân Phật tính đã... 
thành Phật đắc Đại Niết bàn, thị Phật tính đã" (Khôn khéo 
giải thoát được mười hai thời vận là do Phật tính của mỗi 
người... hóa Phật đấc Đại Niết bàn cũng do Phật tính vậy). 
Có nghĩa là: Phàm là có thể giải thoát khỏi mưỡi hai thỏi 
vận, siêu thoát sinh tử luân hồi, khi dựa vào Phật tính của 
mối người, có thể thành Phật, đạt tới được cảnh giới tối cao 
không có sinh, không bị tiêu diệt, đó chính là đã đạt tỏi 
được Phật tính. Cái Phật tính Niết bàn ở đây là vấn đề trung 
tâm của lý luận Phật giáo, cũng chính là cái mốc của sự đắc 
đạo. Cho nên, đạo Niết bàn là chỗ quy tụ cuối cùng cao 
nhất của những người đã thành Phật mà Phật giáo vẫn 
truyền tụng. 


Tù đó ta thấy trong cuộc luận chiến "Tam giáo" thời 
Ngụy Tấn Nam Bác Triều, các tác phẩm Phật học của các 
nhà sư Phật giáo Trung Quốc đã có nhiều chỗ sử dụng tói 
phạm trù đạo. Phật giáo trình bày và phân tích về đạo chủ 
yếu là chỉ đạo chúng sinh thoát khỏi bể khổ, đạt tới được 
học thuyết cao nhất về bất sinh bất diệt, cảnh giói thần bí 


272 


luân hồi, siêu thoát sinh tử cũng như quá trình và con đường 
thành Phật, nó cũng chỉ việc tu dưỡng đạo đức. Cái gọi là 
đạo của họ chính là giáo lý tôn giáo thần bí chưa thể nói 
là luật, nhưng cũng đã bao hàm ý nghĩa về quá trình thống 
nhất của tự nhiên vô vi và hữu vi trong các hoạt động của 
chủ thể. 

Tư tưởng đạo thồi kỳ Ngụy Tấn Nam Bác Triều có 
một quá trình phát triển từ đạo Huyền học đến đạo của 
Đạo giáo, rồi mói đến đạo của Phật giáo. Quá trình này 
chúng tỏ: 


Thú nhất: Một trong những hàm nghĩa cø bản của đạo 
là một quá trình thống nhất giữa tự nhiên vô vi và hữu vi 
trong các vận động mâu thuẫn của sự vật. Các Nho gia thời 
Tiên Tần lấy hữu vi là chính, Huyền học thì dùng đạo để 
giải thích Nho, cũng vừa vô vi lại có cả hữu vi. Cái tự nhiên 
vô vi của Đạo gia sùng thướng Đạo giáo cũng vừa vô vi vừa 
hữu vị, trong đó, nổi bật lên là Huyền đạo "trong Đạo ngoài 
Nho" của Cát Hồng. Các Phật gia tuần nhập không môn, Ó 
trần thế vô vi, nhưng trải qua hàng loạt tu luyện mà đạt tói 
cảnh giói Niết bàn, cũng vừa vô vi vừa hữu vi. Cho nên, đạo 
ỏ thời kỳ này, dù hình thức biểu hiện mỗi cái mỗi khác, 
nhưng quá trình thống nhất giữa vô vi và hữu vi thì mọi 
người đều giống nhau cả. 

Thứ hai: Đạo từ quy luật, bản thể của vạn vật trên thế 
gian, từng bước biến thành quá trình thống nhất giữa vô vi 
và hữu vi đạt tói giáo lý tôn giáo mục đích trỏ thành Tiên 
Phật, từ "đạo trị" trị quốc bình thiên hạ, biến thành đạo 
Tiên đi về giữa tròi đất và đạo Niết bàn thông với "thế giói 
cực lạc" mò mịt, phản ánh khúc chiết hiện thực khốn cùng, 
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cực khổ của nhân gian, sinh tử khó lường. Đó là một bằng 
chứng về mối liên hệ chặt chế của phạm trù triết học với 
trào lưu tư tưởng xã hội và hiện thực xã hội. 

Điều đáng lưu ý là đạo là một quá trình thống nhất giữa 
hữu vi và vô vi trong vận động mâu thuẫn của sự vật, so 
với thời Tiên Tần đã có sự phát triển nhất định. Thời Tiên 
Tần, hàm nghĩa chủ yếu của đạo là bản thể và quy luật, 
còn hàm nghĩa quá trình chưa thấy rõ ràng. Thời kỳ Ngụy 
Tấn Nam Bác Triều, đạo bảo lưu hàm nghĩa quy luật và 
bản thể. Còn hàm nghĩa quá trình khá nổi bật. Thời kỳ Tiên 
Tần, các nhà tư tưởng nhìn thấy quá trình tự nhiên vô vi 
của sự biến hóa của sự vật, đạo được coi là quá trình, chủ 
yếu là vô vi. Nhưng thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bác Triều, các 
nhà Huyền học, trên cơ sỏ tiếp thu các tư tưởng hữu vi của 
các Nho gia, vô vi vô bất vi của học phái Hoàng Lão, dùng 
quá trình thống nhất giữa vô vi và hữu vi để lý giải đạo so 
với thời Tiên Tần đã có sự phát triển rõ ràng. Điều đó 
chứng tỏ phạm trù đạo có sự phát triển mỏi ở thời Ngụy 
Tấn. Đó là một khâu trung gian không thể thiếu được đối 
vói sự phát triển đạo trên ý nghĩa xuyên suốt cả thời kỳ Tùy 
Đường cũng như cả về sau này nữa. 
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CHƯỚNG X 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI KỲ TÙY ĐƯỜNG 


Thời kỳ Tùy Đường, cùng với sự tăng trưởng của thế lực 
Phật và Đạo, giữ ba giáo phái Nho, Đạo và Thích vừa đấu 
tranh nhau trên mặt lý luận, lại vừa dung hp nhau. Năm 
Vũ Đức thứ 8 (năm 625), Lý Uyên đưa Đạo giáo lên trưóc 
Tam giáo, Sa môn Huệ Thừa hỏi lại đạo sĩ Lý Trọng Khanh, 
dùng "đạo pháp tự nhiên" để phủ định đạo chí cực tối đại. 
Trong những năm Cao Tông, lại có một trận luận chiến về 
đạo gay gắt giữa đạo sĩ Phương Huệ Trường và Ša môn 
Linh Biện. Nhằm đúng vào luận điểm của Phương Huệ 
Trường cho rằng đạo thì chỉ có đạo kinh là có, còn Nho gia 
thì không" ("Đạo kinh độc hữu, Nho giả sỏ vô"). Linh Biện 
thì nêu ra "Hiếu kinh", "đạo quan trọng có chí đức". "Chu 
Dịch", "Đạo nhất âm nhất dương", lấy ""Lão", "Dịch" đồng 
quy" để phản bác. Cuộc tranh luận về đạo giữa Phật và Đạo 
đã mỏ ra cho các Nho gia đang bị Phật, Đạo chèn ép trồi 
đậy. Hàn Dũ lấy nhân nghĩa để nói về đạo, ra sức đề xướng 
"Đạo Thống luận", Liều Tông Nguyên chủ yếu nói về đạo 
Đại trung "Thánh nhân". Phong trào cổ văn "Văn dĩ minh 
đạo" do Hàn Dũ và Liếu Tông Nguyên cùng đề xướng và 
lãnh đạo thực ra là những phong trào Phục hưng Nho học 
lấy đạo làm phạm trù trung tâm. Từ đó, ta thấy rằng vào 
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thời Tùy Đường, đạo là trung tâm tranh luận của Tam giáo 
cũng là một phạm trù quan trọng của triết học Nho gia 
trong phong trào phục hưng Nho học. 


Cuộc đấu tranh và hòa hoân nhau giữa Nho, Đạo, Thích 
vào thời Tùy Đường lại bị trói buộc trong sự phát triển kinh 
tế chùa chiền (tự viện), lại có quan hệ mật thiết với chính 
trị. Sự phát triển của kinh tế chùa chiền làm cho Phật giáo 
tiến vào thời kỳ vũng chắc, cực thịnh, từ đó xuất hiện khả 
năng hình thành sự thống nhất. 


Tùy Dạng Đế tôn những người trí thức là đại sư. Đường 
Thái Tông, Cao Tông gọi Huyền Trang là Tam Tạng, giữa 
Võ Tác Thiên và Thần Tú, giữa Đường Huyền Tông và Kim 
Cương Trí, Đường Tiên Tông và Thần Hội, Đường Đại 
Tông và Bất Không đều có những quan hệ mật thiết ö 
những mức độ khác nhau. Đạo giáo do Cao Tổ thổi bốc lên 
mà thêm phần cao giá. Còn về việc Thái Vũ Đế thời Bắc 
Ngụy và Vũ Đế thời Bắc Chu lần lượt bài trừ Phật pháp 
vào những năm 444 và 574. Đường Huyền Tông cấm Phật, 
Đường Vũ Tông đại hủy Phật pháp, cho đến Chu Thế Tông 
thời Ngũ Đại ra lệnh cấm: "Vô sắc ngạch tụ viện" (Không 
có sắc chỉ của vua thì không được xây dựng chùa). Tất cả 
đều xuất phát từ những nguyên nhân chính trị. 


Thời kỳ Tùy Đường, Tam giáo đều muốn tranh giành 
địa vị độc tôn, về mặt lý luận, mối phái đều không ngừng 
lo hoàn thiện. Cho nên họ hòa hoãn, dung hòa với nhau 
hấp thu lẫn nhau, cùng bài xích nhau, đấu tranh vói nhau. 
Tư tưởng đạo của Tam giáo thời Tùy Đường có quan hệ 
mật thiết vói các cuộc đấu tranh về hình thế chính trị, kinh 
tế và cả trào lưu tư tưởng xã hội nữa. 
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TIẾT 1 : ĐẠO THÔNG BIẾN CỦA VƯƠNG THÔNG 


Trong cuộc luận chiến về đạo của Tam giáo Nho, Đạo, 
Thích, Vương Thông (năm 580 - 617) là một nhân vật đáng 
được coi trọng (theo sự khảo chứng mói đây, Vương Thông 
là một nhân vật có thật. Ông từng phỏng theo Luận Ngữ, 
viết lại thành "Trung thuyết", đó là nhũng ghi chép, những 
câu trả lời của Vương Thông đối vói các câu hỏi của các 
môn đồ. Vì đệ tử của Vương Thông gọi là "Văn Trung Tử”, 
cho nên "7rung thuyết" còn gọi là "Văn Trung Từ". "Trung 
thuyết" về có bản đã phản ánh tư tưởng của Vương Thông). 
Ông dung nạp cả Phật lẫn Đạo, tâm trí lại đặt ö đạo Tố 
Vương (Khổng Tủ), coi việc khôi phục Nho gia Vương đạo 
chân chính làm nhiệm vụ của mình. Khi bàn về đạo, ông 
coi cái thông biến là bản sắc riêng, lấy cái lợi cho dân, cứu 
thiên hạ làm mục đích, kế thừa Hán, Tấn, mỏ đường cho 
Đường Tông, trở thành một khâu quan trọng chuyển tiếp 
lên lý học thời Tống Minh. 


I. ĐẠO LÀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA THIÊN ĐẠO 
VÀ NHÂN ĐẠO 


Đạo luận của Vương Thông coi đạo tam cực Tròi, Đất 
và Ngưõi làm cơ sở, coi đạo người ("nhân đạo") là khỏi điểm 
lôgic. Khi ông trả lồi đệ tử Đổng Thương về căn cứ lý luận 
hiến kế cho Tùy Văn Đế là vấn đề gì. Ông nói: "Hữu thiên 
đạo yên, hữu địa đạo yên, hữu nhân đạo yên; thử kỳ bỉnh 
dã" (Có đạo trời, đạo đất và đạo người - (nhân đạc - do 
đạo người nắm giữ) ("Tung thuyết Nhân đạo thiên". Duôi 
đây chỉ ghi chú tên bài). Coơi đạo tam cực là căn cứ để ông 
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dâng lên Hoàng đế mười ba kế sách. Ông đặc biệt coi trọng 
nhân đạo, thấy trong "Biện mệnh luận, Lưu Tuấn nói Quản 
Lộ tài cao chưa từng thấy trên đời, sỏ dĩ đạt tới mức tột 
cùng là do trồi, và ông liền phát biểu, bình luận luôn: "Thế 
là nhân đạo bị loại bỏ đi mất rồi!" ("Nhân đạo thiên). Ông 
cho rằng xuyên suốt tói cùng thì không phải quyết định ỏ 
trồi, ỏ mệnh mà chính là quyết định ỏ nhân đạo. Trình bày 
và phân tích đạo của Vương Thông trước hết được triển 
khai từ đạo người ("nhân đạo”). 

Vương Thông xuất phát từ sự thống nhất giữa đạo trời 
và đạo người để bàn về đạo người. Ông nói: "Xuân thu", kỳ 
đi thiên đạo chung hồ, cố chỉ vu hoạch lân; "Nguyên kính", 
kỳ dĩ nhân sự chung hồ, cố chỉ vu Trần vong, vu thị thiên 
nhân bị hï!" (Sách "Xuân Thu" kết thúc bằng đạo trồi, nên 
dùng lại ỏ việc bắt được con kỳ lân, còn sách "Nguyên kinh" 
thì kết thúc bằng việc của con người, nên dừng lại ö việc 
nhà Trần bị diệt vong, thế là Thiên (Trời) và Nhân (Người) 
đều có cả rồi.) ("Thuật sử thiên"). Đó là nói về việc Khổng 
Tủ cất bỏ "Xuân Thu” để cúu vân bước đường cùng của 
mệnh tròi. Vương Thông hiến kế lên nhà vua chưa được 
chấp nhận, bèn rút lui và viết thành sách "Nguyên kinh", 
đau xót bởi từ Ngụy Tấn cho đến Trần, Tùy, đạo của bậc 
đế vương không được truyền, ông ra sức khôi phục đạo của 
tiên vương. Theo ông, Khổng Tử thông hiểu đạo tröi, bản 
thân ông cũng thấu hiểu sâu sắc đạo người, biết trồi, biết 
người, đạo mới được coi là hoàn bị. Ông thống nhất giữa 
thiên đạo và nhân sự (đạo tròi và việc của con người), bao 
gồm cả ý nghĩa thống nhất giữa việc tuân thủ theo quy luật 
tự nhiên với việc phát huy tác dụng năng động chủ quan. 
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II. THÔNG BIẾN CÓ NGHĨA LÀ ĐẠO 


Trên cơ sỏ giữ vững sự thống nhất giữa đạo trồi và đạo 
người, Vương Thông tiến thêm một bước nữa, đưa ra “đạo 
thông biến", Trong “Chw Công thiên" có chép: "Ôn Ngạn 
bác vấn: "Kê Khang, Nguyễn Tịch hà hứa nhân đã?" Tủ viết: 
"Cổ chỉ danh lý giả nhi bất năng cùng đã ?". Viết : "Hà vi 
dã". Tủ viết: "Đạo bất túc nhi khí hữu dư". Viết: "Cảm vấn 
đạo khí?". Viết: "Thông biến chỉ vị đạo, chấp phương chỉ vị 
khí" (Nghĩa là: Ôn Ngạn hỏi rộng thêm: "Kê Khang, 
Nguyến Tịch là người vùng nào vậy? Tủ nói: "Cái danh lý 
cổ xưa không sao hiểu hết được." Ôn Ngạn lại hỏi: "Thế gọi 
là gì vậy?" Tủ nói: "Đạo thì chưa đầy đủ, nhưng khí thì có 
thừa". Ôn Ngạn lại hỏi: "Xin hỏi thế nào là đạo khí?" Tủ 
nói: "Thông biến thì gọi là đạo, chấp phương thì gọi là khí 
- khí cụ"). Thấu hiểu sự biến đổi thì gọi là đạo. Đạo lý 
giói hạn trong một phạm vi nhất định thì gọi là khí. Ö đây, 
đạo là cái chung chung, khí là cái cá biệt. Đạo là đạo lý 
phổ biến, lý là đạo lý cụ thể, cục bộ. Vương Thông cho rằng 
Kê Khang tuyệt giao với Sơn Đào, người đã tiến củ ông ra 
làm quan là không thấu hiểu cái đạo biến đổi. Nguyễn Tịch 
đang có tang vẫn gảy đàn, uống rượu, không giữ gìn lễ tiết, 
cũng có nghĩa là chưa hiểu biết cái đạo lý phổ biến. Họ 
không cần làm quan, chỉ chìm đắm trong tiếng đàn và hơi 
men làm vui, không có gì là phi đạo lý, nhưng chỉ giói hạn 
trong cái lý nhất định nào đó, không thể thông đạt biến 
hóa, nếu "đạo bất túc nhi khí hữu đư") (Đạo thi chưa đầy 
đủ, nhưng khí thì có dư). "Thiên địa thiên" nói đến đạo 
thánh hiền: "Vô sở do do diệc bất chỉ vu bỉ" (Không có 
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nguyên nhân nhưng cũng không đến nỗi như cái ấy). "Bì, 
đạo chỉ phương dã, tất dã vô chí hồ" (Cái ấy là một phía 
của đạo, tất cũng không đến nổi như thế). Môn nhân (là 
chỉ môn đồ, học trò hoặc người đi ở cho các gia đình quyền 
quý) không hiểu điều đó có nghĩa gì. Đổng Thường giải 
thích: "Phù nhân chỉ đạo, dữ vật nhi lai, dũ vật nhí khứ, lai 
vô sÖ tòng, khứ vô sở thị" (Đạo của người cùng đến vói vật, 
cùng đi với vật. Đến cũng không có gì mà theo, đi cũng 
không có gì mà nhìn) (“Thiên địa thiên"). Chữ phương ö đây 
chỉ chung cực (đầu cuối cùng). Đạo khi đến không có hình 
có bóng, đạo ra đi cũng không để lại đấu vết gì, thần 
diệu vô cùng, nó có quan hệ qua lại vói vật không có giới 
hạn, tức là thuận theo tự nhiên của nó, không câu nệ, cố 
chấp. Điều đó cho thấy đạo là quy luật, là đạo lý phổ 
biến mà luôn phải tuân theo, không phải những đạo lý 
đặc thù cục bộ. 


II. ĐẠO VÀ KHÍ (KHÍ CỤ) 


Liên hệ với những trình bày và phân tích về mối quan 
hệ giữa đạo và khí của Vương Thông, có thể nhìn thấy rõ 
ràng về đạo thông biến. Trong "Chu Công thiên" có nói: 
“Thông kỳ biến, thiên hạ vô tệ pháp, chấp kỳ phương, thiên 
hạ vô thiện giáo, cố viết, tồn hồ kỳ nhân" (Thông hiểu sự 
biến đổi của nó. Thiên hạ không có lừa dối, thiên hạ cũng 
không có dạy điều thiện, nên mới nói là nó tồn tại trong 
mỗi người). Điều đó có thể xem thêm "Thông biến chỉ vị 
đạo, chấp phương chỉ vị khí" (Thông biến được thì gọi là 
đạo. Nếu chấp phương, nghĩa là chỉ kể một mặt nào đó thôi 
thì gọi là khí) và thấy rõ rằng phải làm cho pháp lệnh được 
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phổ biến thi hành rộng rái trong thiên hạ mà không có sai 
lầm, thì phải quán triệt đạo thông đạt biến hóa, kịp thời 
sửa đổi những pháp quy, chế độ sai lầm cho họp lý, phải 
tập trung vào giáo hóa con người, tất không nên câu nệ vào 
những đạo lý có phạm vi nhỏ hẹp. 


Vương Thông tuy cũng cho rằng "Thái cổ khả phục” (cái 
cổ xưa có thể khôi phục lại) ("Lập mệnh thiên"). "Hiên xa 
bất khả di thích việt, quán miện bất khả di chỉ hồ, cổ chỉ 
đạo đã" (Xe có mui che không vượt nhanh được. Đội mũ 
miện không thể bùa bãi. Đó là cái đạo cổ xưa) ("Chu Công 
thiên"). "Ngô tòng cổ" (Ta theo cái cổ) ("Sự quân thiên"), 
nhưng ông lại là "thác cổ cải chế" (Mượn cái cổ xưa để sửa 
đổi thể chế), dưới hình thức "tòng cổ" (theo cái cổ xưa). 
Chủ trương thay đổi một số chế độ pháp quy để đạt được 
mục đích lý tưởng của xã hội. Ông chủ trương "Sinh dĩ cứu 
thời, tử đi minh đạo" (Sống để cứu thời thế, chết để làm 
sáng tỏ cái đạo) (*Chuw Công thiên"). Cái chủ trương "Đạo 
lợi sinh dân, công tế thiên hạ" (Đạo mang lại lợi ích cho 
dân sống và cứu giúp thiên hạ) là sự phản ánh tư tưởng 
"Kinh bang tế thế" (nhồ nước láng giềng để giúp đõ cho 
đồi) của các Nho gia. 


Đạo Thông biến của Vương Thông đã coi trọng đạo là 
quy luật và quy tắc thường dùng chứ không phải coi đạo là 
những liều thuốc cấp cứu. Trong "Thiên địa thiên” chép: 
"Ngõ thị thiên tải đi thượng, thánh nhân tại thượng giả, vị 
nhược Chu Công yên, kỳ đạo tắc nhất, nhỉ kinh chế đại bị, 
hậu chí vị chính hữu sở trì tuân. Ngô thị thiên tải dĩ hạ, vi 
hữu nhược Trọng Ni yên, kỳ đạo tắc nhất, nhỉ thuật tác đại 
mính, hậu chỉ tu văn giả hữu sở chiết trung hĩ" (Nghĩa là: 
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Ta thấy hàng ngàn năm trỏ lên, Thánh nhân là người ỏ trên, 
chưa có ai như Chu Công, đạo của ông chỉ là một, mà trải 
qua việc xây dựng rất đầy đủ, những người nắm quyền sau 
này đã duy trì và tuân theo. Ta thấy hàng ngần năm trở xuống 
chưa có ai như Trọng Ni đạo của ông cũng chỉ là một, mà 
trình bày rất rõ ràng, những người học tập sau này có chút 
chiết trung). Đạo chính là những quy luật, chuẩn tắc phổ 
biến mà những người đang nắm giữ quyền bính phải tuân 
thủ, phải làm theo, là những căn cứ căn bản để hậu thế dựa 
vào đó để chế định, sửa đổi các chế độ điển chương. Dù 
cho đạo Vương Thông cuối cùng rồi cũng quy về các tu 
tưởng luân lý chính trị và các chế độ xã hội của Chu Công, 
Khổng Tủ; nhưng ông rất coi trọng việc tổng kết những quy 
luật, những quy tắc thông thường bao trùm, quán xuyến tất 
cả. Đó là điều đáng quý. 


IV. "ĐẠO Ö TRONG LỄ" 


Bàn về đạo của Vương Thông, nói cho cùng rồi cũng 
quy về "vương đạo" và "lễ trị". Ông coi "Xuân Thu", "Nguyên 
kinh", "Vụ vương đạo thị khinh trọng chỉ quyền hành, khúc 
trực chỉ thằng mặc" (Về vương đạo, đó là cái cân để cân 
nặng nhẹ, là cái dây dọi để kiểm tra cong hay thẳng) (“Sự 
quân thiên"). Khi Đỗ Yểm hỏi: "Đạo chỉ chỉ?" (Tôn chỉ của 
đạo?) thì Vương Thông trả lồi: "Phi lễ vật động, phi lễ vật 
` thị, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật thính... đạo tại kỳ trung hí” 
(không phải là lễ thì không động vào, không phải là lễ thì 
không nhìn ngó, không phải là lễ thì không nói gì, không 
phải là lễ thì không nghe... đạo ở ngay trong đó rồi) ("Quan 
lang thiên"). Đích thị rõ ràng là ông chủ trương đạo ở trong 
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lế rồi. Đến mức ông nói: "Chí đức kỳ đạo chi bản hồ, yếu 
đạo kỳ đúc chỉ hành hồ" (Chí đức là cái gốc của đạo ư. 
Muốn có đạo thì phải thực hiện cái đúc ư) (“Vương đạo 
thiên"). Đó là theo cách nói cổ xưa của "Lễ ký" và "Chu 
Dịch", không có nội dung gì mới mẻ. Trái lại, "Cổ chỉ hiếu 
cổ giả tụ đạo, kim chỉ hiếu cổ giả tụ tài" (Người ham thích 
cái cổ của ngày xưa thì phải tích tụ đạo. Người ham thích 
cái cổ của ngày nay thì phải tập trung tiền của) (“Chu công 
thiên"), phản ánh tư tưởng "trọng đạo khinh tài” của ông, 
tố cáo hiện thực xã hội, dục vọng của con người hoành hành 
lúc bấy giò, chừng mức nào đó, nó mang ý nghĩa phê phán 
hiện thực. Ông còn nói: "Cổ chí sĩ đã đi hành kỳ đạo, kim 
chi sĩ đã đi trình kỳ dục" (xưa làm quan cũng là để hành 
đạo. Nay làm quan cũng là để thỏa lòng ham muốn của 
mình) ("Sự quân thiên"). Đạo ò đây chỉ đạo đúc học vấn, 
lý tưởng chính trị. Ông đối lập "đạo" với "dục". Có thể nói, 
ông đã khơi một dòng sông mới "Lý dục chỉ biện” (sự khác 
biệt giữa đạo lý và dục vọng) của lý học thời Tống Minh. 


Vương Thông kế thừa đạo Tố vương của các Nho gia, 
đề cao nhân đạo, mướn lế để nói về đạo, nhấn mạnh cần 
thông hiểu quy luật phổ biến biến đổi của sự vật, thúc đầy 
sự phát triển của sự vật, mục đích là cải cách các biện pháp 
hành chính lỗi thồi có hại, làm cho mợi người thống nhất 
nhau ở "đạo Tố vương". Đạo của ông có hàm nghĩa là quy 
luật phát triển của xã hội, chủ yếu chỉ các đạo lý, các nguyên 
tắc phổ biến và các tư tưởng luân lý chính trị. Ông kết họp 
những triết lý cao siêu, xa vời với hiện thực, đối chiếu với 
các đạo luận của Huyền học thời Ngụy Tấn, Đạo giáo, Phật 
giáo, làm cho nó càng xác thực, càng gắn liền với hiện thực 
xã hội, nó có tác dụng gợi mở cho sự phục hưng Nho học, 
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cho việc luận đạo kết họp thể và dụng của lý học thời Tống 
Minh và cả cho việc học thực dụng xử lý thế sự ("kính thế 
trí dụng”) giữa Minh và Thanh. 


TIẾT 2 : VỀ CÁC TƯ TƯỞNG ĐẠO BỒ ĐỀ, 
TRUNG ĐẠO CỦA PHẬT GIÁO 


Thöi kỳ Tùy, Đường, Phật giáo và Đạo giáo thịnh hành. 
Tư tưởng Nho gia khó bề chống lại. Tam giáo xoay quanh 
Đạo giáo, luôn dấy lên những cuộc tranh chấp, tranh luận 
nhau sôi nổi, gay gắt chưa từng thấy. Các tư tưởng đạo của 
Phật giáo phong phú về ý nghĩa triết học. Một là đạo Năng 
thông nhân quả. Hai là đạo Bồ tát, đạo Niết bàn. Ba là 
Trung đạo. 


IL. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO PHẬT 


Cuộc luận chiến giữa Phật giáo và Đạo giáo thời Tùy 
Đuưởng, trước hết nổ ra từ việc xoay quanh cái đạo mang 
tính bản thể. Đạo giáo lấy "Lao Tử" làm kinh điển căn bản, 
cường điệu lên là "đạo chí cực tối đại" (Đạo cao cả nhất, 
to lớn nhất) để duy trì cái địa vị chí tôn vô thượng của nó. 
Phật giáo dùng những lời hỏi vặn lại như đạo là kế pháp tự 
nhiên, liền cho không phải là chí tôn. "Đạo vỉ sinh tử hiền 
ngu chỉ bản” (Đạo là gốc của mọi việc sinh tử, giỏi hay dốt 
nát), "Đạo dục hổ lang" (Đạo nuôi đưỡng bọn sài lang, hổ 
sói), "nhất thiết vô nhân duyên nhỉ sinh... hà dụng Nho đạo 
lập giáo" (Tất cả được sinh ra không có nguyên có, sao lại 
lấy đạo Nho để lập ra Đạo giáo) làm cho Đạo giáo lâm vào 
hoàn cảnh khốn khó tự mâu thuẫn, rồi từ đó tỏ rõ trình độ 
tư duy biện chứng cao của Phật giáo. 
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Phật giáo một mặt tranh cãi nhau với Đạo giáo, mặt 
khác lại tiếp thu các thành quả tư duy của Lão Tử "Đạo 
khả đạo, phi thường đạo" và Huyền học Ngụy Tấn "Đắc ý 
vong ngôn" (Đắc ý mà quên mất lời nói), đưa ra mệnh đề 
"chí đạo tuyệt ngôn". Pháp Lâm nói: “Chí đạo tuyệt ngôn, 
khi Cửu lưu năng biện; pháp thân vô tướng, phi "thập dực” 
sở thuyên" (Rất đạo mà hết lời, há Cửu lưu có thể biện luận 
được. Pháp thân vô tướng, không phải là đã giải thích trong 
"Thập Dực" rồi sao) ("Tập cổ kừn Phật đạo luận hằng". 
Quyển Bính). "Cửu lưu" bao gồm những cái được cơi là 
"ngoại đạo" như Nho, Đạo. "Thập dực" chỉ "Dịch truyện”. Ỏ 
đây, ý chỉ đạo Phật không thể dùng lồi để diễn tả được. 


1. Đạo làm rõ nguyên nhân và kết quả 


Tùy Chí Nghỉ trong "Vô lượng thọ Phật kinh ưu bà đề 
xá nguyện sinh kệ" có nói: "Đạo giả thông đã, đi như thử 
nhân, đắc như thủ quả, đi như thị quả, thù như thị nhân. 
Thông nhân chí quả, thông quả thù nhân, cố danh vị đạo”. 
(Nghĩa là: Đạo là thông biến vậy. Với nguyên nhân như thế 
nào thì được kết quả như thế ấy. Với kết quả như vậy thì 
được báo ứng là nguyên nhân như thế. Thông biến tù nguyên 
nhân đến kết quả, thông biến từ kết quả báo úng đến 
nguyên nhân, cho nên có tên gọi là đạo). Đó là mướn từ 
quan hệ báo ứng nhân quả để làm rõ hàm nghĩa của đạo, 
trong một mức độ nhất định đã tiếp cận được vói tư tưởng 
liên hệ nội bộ (bao gồm cả quan hệ nhân quả) coi đạo là 
sự vật (cái gọi là "pháp" trong đạo Phật). Trong “4 Tì Đại 
Ma câu hợp luận" do Thế Thân viết, Huyền Trang dịch có 
nói: "Đạo nghĩa vân hà? Vị Niết bàn lộ, thừa thử năng vãng, 
Niết bàn cố" (Nghĩa của đạo nói thế nào? Nói là đường lên 
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cõi Niết bàn, từ đó có thể đi đến quê hương Niết bàn). "Đại 
phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh só" cũng chép: "Thông 
chí Phật quả, cố danh đạo" (Thông suốt đến Phật quả, nên 
có tên gọi là đạo). Đạo "Năng thông" của Phật giáo coi việc 
lên được cõi Niết bàn, giành được Phật quả là mục đích 
cuối cùng. Đạo Phật chỉ rõ quan hệ giữa điều thiện, điều 
ác và báo ứng nhân quả, tu trì và mục đích cuối cùng, kiếp 
này (kim sinh) và kiếp sau (lai thế). Tuy những mối liên hệ 
đó là hư ảo, chủ quan, nhưng cuối cùng cũng đưa lại cho 
các tín đồ sự an ủi và mãn nguyện như không mà cũng như 
có. Những cái đó so với những đạo giáo thiếu tính tư biện 
thì rõ ràng là cao hơn (một thẻ) và cũng có sức mê hoặc 
lón hơn. Do đó, vạch ra mối quan hệ nhân quả giữa tu trì 
và Niết bàn là một đặc trưng quan trọng đánh đấu sự khác 
biệt giữa đạo Phật với các đạo Nho và Đạo giáo. 
2. Bản nguyên tận cùng của đạo 


Những cuộc tranh luận giữa các đạo Nho, Đạo, Thích 
và sự phân biệt giữa các tông phái trong nội bộ Phật giáo 
đều dẫn dắt đến vấn đề bản nguyên. Trong "Nguyên nhân 
luận” của tông phái Hoa Nghiêm do Tông Mật viết có chép: 
“Ngoại đạo tông chỉ, đản tại hồ y thân chi hành, bất tại cúu 
cánh thân thượng nguyên do. Sỏ thuyết vạn vật bất luận 
tượng ngoại, tuy chỉ đại đạo vi bản, nhi bất bị minh thuận 
nghịch khởi điệt nhiễm tịnh nhân duyên, cố tập giả bất tri 
thị quyền, chấp chỉ vi liếu" (Tôn chỉ ngoại đạo chỉ ö chỗ 
dựa vào hành động của bản thân, chứ không có nguyên do 
trên thân thể cuối cùng. Vạn vật đã nói đây bất luận là hình 
dạng bên ngoài như thế nào, tuy chỉ ra đại đạo là cái gốc, 
nhưng không đủ để làm rõ cái nguyên nhân thuận hay 
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nghịch, khơi dậy hay dập tắt đi, nhiễm bẩn hay sạch sẻ, cho 
nên người học tập không biết là quyền, chỉ nắm được nó là 
xong rồi). ("Xích mê chấp đệ nhấi"). Đạo Nho cũng như các 
đạo khác, đều là "ngoại đạo". Tuy đã chỉ rõ đạo là gốc rễ 
của vạn vật, nhưng chưa làm rô căn do của vạn vật rốt cục 
là ö chố nào. Sự giải thích của họ chỉ là "quyền" (quyền 
biến) ("quyền", quyền biến ở đây là linh hoạt, tùy cơ ứng 
biến, tùy theo tình hình mà ứng phó), chưa phải là "Hếu" 
(kết thúc), chưa thể nói rõ được ngọn ngành, chung cục, chỉ 
có chí lý của Phật giáo mới có thể giải thích được điều cốt 
lõi đó. Tông Mật còn nói: "Nhị giáo đuy quyền, Phật kiêm 
quyền thực" (Hai đạo giáo, riêng chỉ có quyền thì Phật giáo 
có cả thực lẫn quyền). ("Hoa Nghiêm nguyên nhân luận tự”, - 
xem "Toàn Đường văn"). Ông cho rằng tuy về mặt trừng 
phạt cái ác khuyến khích cái thiện, Tam giáo đều có tác 
dụng như nhau, nhưng về vấn đề đi sâu vào nghiên cúu bản 
nguyên của thế giới thì chỉ có Đạo của Phật giáo, vừa đạt 
tới quyền biến, lại thông hiểu điều gốc rễ của nó. Ông còn 
cho rằng trong nội bộ Phật giáo, ngay phái Tiểu thừa cũng 
"chưa thể thấu suốt điều gốc rễ đó. Phái Đại thừa Pháp 
Tướng giáo (Hữu Tông), Đại thừa Phá Tuóng giáo (Không 
Tông) cũng chưa giải thích được nguồn cón. Chỉ có nhất 
Thừa Hiến tính giáo (Hoa Nghiêm Tông Hòa Thiền tông) 
mới là "Khí mạt quy bản phản chiếu tâm nguyên" (vút bỏ 
cái ngọn, quay về cái gốc, mới phản chiếu được cõi lòng 
mình). Tông Mật phê phán thuyết "Đạo sinh vạn vật" của 
các Đạo gia và thuyết Nguyên khí của các Nho gia đều chưa 
thật sự chỉ bản tâm. Ông nói: "Bỉ thủy tự thái dịch,ngũ trùng 
vận chuyển nãi chi thái cực, thái cực sinh lưỡng nghỉ. Bỉ 
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thuyết tự nhiên đại đạo, như thử thuyết chân tính, kỳ thực 
đân thị nhất niệm năng biến kiến phân. Bỉ vân nguyên khí, 
như thử nhất niệm sơ động, kỳ thực đản thị cảnh giỏi chỉ 
tướng" (Nghĩa là: Cái ấy bắt đầu từ Thái dịch, qua năm tầng 
vận chuyển, là đến Thái cực. Thái cực sinh ra lưỡng nghỉ. 
Cái ấy nói về đại đạo tụ nhiên. Nói như vậy là tính chân 
thực, thực ra chỉ là một ý nghĩ có thể biến đổi mà thấy được 
sự phân biệt. Cái ấy nói là nguyên khí, một ý nghĩ nhu thế 
bắt đầu hoạt động, thực ra chỉ là cái tướng, cái vẻ của giới 
hạn, trình độ mà thôi). Ông cho rằng dù là "đạo" hay 
"nguyên khí", thì đều có tác dụng phân biệt (kiến phân) 
trong tâm thức và những hình bóng (tướng phân) trong lòng 
của các đối tướng đã tiếp xúc. Ông quy kết thế giói vật chất 
là "nhất niệm" (một ý nghĩ) của tâm, xa rồi sự nhận thức 
và cải tạo đối vói thế giói khách quan, muốn thông qua sự 
tu dưỡng chủ quan để làm rõ cái tâm và thấy được cái tính, 
đạt tói giói hạn, trình độ cao nhất bất sinh bất tử. Sự tự 
hoàn thiện về đạo đức này, chẳng qua cũng chỉ là sự đề cao 
chính mình về mặt tỉnh thần chủ quan mà thôi. 


3. "Trung đạo" 


Về phương pháp quan tưởng (cách quan sát, xem xét và 
suy nghĩ) để hiểu rõ và phân biệt cái nghĩa căn bản của 
sinh tử, Trí Nghỉ của phái Thiên đài đã dùng Trung đạo để 
giải thích. Ông nói: "Tâm tính phi không phi giả, nhi bất 
hoại không giả chỉ pháp, nhược năng nhỉ thị chiếu liễu, tắc 
vu tâm tính thông đạt trung đạo, viên chiếu nhị đế. Nhược 
năng vu tụ tâm kiến Trung đạo nhị đế, tắc kiến nhất thiết 
chủ pháp, Trung đạo nhị đế... Trung đạo chính quan tắc thị 
Phật nhãn, nhất thiết chủng trí, nhược chú thử quan, tắc 
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định tuệ lực đẳng, liễu liễu kiến Phật tính, an trú Đại thừa, 
hành bộ bình chính, kỳ tật như phong, tụ nhiên lưu nhập 
tát bà nhược hải" (Nghĩa là: Tâm tính không phải là không, 
không phải là giả, mà phép không có hủy hoại, không có 
giả, nếu có thể chiếu như vậy rồi thi ỏ tâm tính đá thông 
suốt tới Trung đạo, chiếu quanh hai chân lý. Nếu có thể từ 
tâm mà thấy được hai chân lý của Trung đạo, thì thấy tất 
cả hai chân lý của Trung đạo trong các phép... Trung đạo 
nhìn ngay ngắn thì nó là mắt Phật, mọi loại trí tuệ, nếu 
nhìn ỏ đây thì xác định được sức mạnh của trí tuệ, hiểu rõ 
ràng rồi thì thấy được tính Phật, yên trí ð Đại Thừa thì bước 
đi bình tỉnh ngay thẳng, nó mạnh như gió thổi, tự nhiên 
chảy vào biển Saparo ("Tát Bà Nhược") - biển Saparo dịch 
theo âm, là chỉ mọi loại trí tuệ, lại có tên là paropalami, là 
chỉ sự nhận thức về tự tính, biệt tưởng của các hiện tướng 
cụ thể, là trí tuệ tối cao mà Phật giáo Đại thừa theo đuổi). 
(“Tu thập chỉ quan tọa thiền pháp yếu"). Đó là phưỡng pháp 
quan tưởng thần bí rút ra từ học thuyết quan học của Phật 
giáo. Ông còn chỉ rõ: "Biên tà giai trung chính, vô đạo khả 
tu, sinh tử túc Niết bàn vô diệt khả chúng. Vô khổ vô tập, 
cố vô thế gian, vô đạo vô diệt, cố vô xuất thế gian" (Bên tà 
đều là trung chính, vô đạo vẫn có thể tu được, vô diệt vẫn 
có thế chứng minh được. Vô khổ, vô tập, cho nên vô thế 
gian; vô đạo vô diệt, cho nên không ra khỏi thế gian) (“Ma 
kha chỉ quan"), "Tập" là tất cả các hiện tượng và nguyên 
nhân đau khổ, sống chết luân hồi trên thế gian mà ngay từ 
thời kỳ đầu, Phật giáo đã chỉ ra. "Diệt", "đạo" là kết quả và 
con đường duy nhất đạt được cõi Niết bàn khi xuất thế. Căn 
cứ theo Trung quan luận, Trí Cố đem phương pháp quan 
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tưởng kết hợp giữa thế tục và đạo lý xuất thế, đòi hỏi nhà 
Phật không câu nệ, cố chấp lựa chọn giữa khổ tập, giữa 
diệt, đạo, tức giữa sinh tử luân hồi và Niết bàn, trong trần 
thế và ngoài trần thế. Ấp dụng Trung đạo để đạt tói "Trung 
đạo thanh tịnh, độc bạt nhi xuất sinh tử, Niết bàn chỉ biểu". 
(Trung đạo là trong sạch, gạt bỏ đi một mình là đi ra ngoài 
sự sinh tử và Niết bàn). 

Huyền Trang của tông phái Duy thức cũng dùng Trung 
đạo" để bàn về đạo, đồ đệ thân tín của ông là Khuy Cơ 
nói: "Viễn ly tăng giảm nhị biên, Duy thức nghĩa thành, khế 
hội Trung đạo" (Xa cách sự tăng giảm về hai phía sẽ hình 
thành cái nghĩa Duy thức, hợp lại sẽ thành Trung đạo) 
("Thành duy thúc luận". Quyền 7). Ông coi việc xóa bỏ cách 
nhìn hồi hợt từ bên ngoài, lập ra Trung đạo là nội hàm chủ 
yếu của đạo phái Duy thúc. 

4. "Đạo Bồ đề" 


Pháp Tạng coi đạo Bồ đề là đấng trí tuệ tối cao. Ông 
nói: "Bồ đề, thử vân đạo dã, giác đã. Vị kiến sư tử chỉ thöi, 
tức kiến nhất thiết hữu vi chi pháp, cánh bất đãi loại, bản 
lai tịch diệt, ly chư thủ xá, tức vô thử lộ, lưu nhập Tát bà 
nhược hải, cố danh vi đạo, tức liễu vô thủy đi lai sở hữu 
điên đảo, vô vô hữu thực đanh chỉ vi giác". (Bồ đề, đây là 
nói về đạo, về giác ngộ. Nói là khi gặp nhà sư và đồ đệ, 
tức là thấy được tất cả mọi phép hữu vi, càng không phải 
chờ đợi để hủy đi nữa. Vốn di là tịch diệt (lặng lẽ mất đì), 
cách ly những cái đó để lựa chọn lấy hay bỏ, tức là ở con 
đường đó để đưa vào biển Saparo, nên có tên gọi là đạo. 
Túc là hiểu được tất cả mọi sự đảo điên đá đến từ thuỏ 
ban đầu không có, vốn là không có mà lại có thực, nên có 
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tên gọi là giác) ("Hoa Nghiêm sư tử chương"). Tù Bồ đè ö 
đây chỉ "sự giác ngộ" và "trí tuệ". Đạo Bồ đề là quá trình 
và con đường dẫn tói giới hạn trình độ thành Phật. 


Tuệ Năng là ông tổ thứ 6 của Thiền Tông, tuy không 
lập văn tự, nhưng từ “Đàn kinh" do đệ tủ của ông là Pháp 
Hải ghi chép và chỉnh lý, chúng ta có thể biết được ông chủ 
trương ra "Đạo Bồ đề". Ông nhấn mạnh: "Bản tính đốn ngộ" 
(bản tính nhận thúc nhanh), "trực chỉ nhân tâm” (chỉ trực 
tiếp cái nhân tâm). Tuệ Năng nói: "Ngã vu nhẫn hòa thượng 
xứ, nhất văn ngôn hạ đại ngộ, đốn kiến chân như bản tính. 
Thị cố tương thử giáo pháp, lưu hành hậu đại, lệnh học đạo 
giả đốn ngộ Bồ đề, lệnh tự bản tính đốn ngộ” (Ta dùng lại 
ö chỗ hòa thượng, bống dưng tiếng nói làm ta bùng tỉnh, 
lập tức như thấy được bản tính của Đúc Phật Chân như. 
Chính vì vậy mà lấy đó làm giáo pháp lưu truyền hậu thế, 
làm cho nhũng người học đạo lập túc giác ngộ đạo Bồ đề, 
làm cho họ giác ngộ từ bản tính của mình) (“Đàn kinh"). 
Đạo Bồ đề của ông cũng là quá trình và con đường dẫn tói 
chốn hóa Phật. Đạo của Tuệ Năng càng coi trọng hành đạo. 
"Nhược dục kiến huệ đạo, hành chính túc thị đạo, tự nhược 
vô chính tâm, ám hành bất kiến đạo" (Nếu như muốn theo 
đạo của Huệ Năng thì phải làm việc ngay thẳng, túc là đạo. 
Nếu bản thân không chân thành, làm điều vụng trộm thì 
cũng không tìm thấy đạo được) (Như trên). Ông chủ trương 
không thoát ly cuộc sống thế tục, mà vẫn theo "đạo", "thế 
gian nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phương, thường kiến 
tự kỹ quá, dữ đạo tức tương đương" (Trên thế gian này nếu 
muốn theo đạo tất cả chẳng sao cả. Những cái mà bản thân 
thường gặp và trải qua đó, cũng túc là tương đương với đạo) 
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(Như trên). Theo đạo mà không thoát ly trần thế, nhấn 
mạnh phải có chính tâm, không cố chấp, không mê muội, 
tức là phương pháp tu luyện kiên trì để bống dưng hóa Phật. 
So với các tông phái Pháp Tướng tông, nhanh chóng đơn 
giản hơn nhiều, lại có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nơi 
trần thế, được nhiều người có mong muốn trở thành Phật 
đạo hoan nghênh đối vói nhân dân lóp dưới thì có khác gì 
một tấm vé vào cửa rẻ tiền để bước vào "Thế giói cực lạc”. 
Cho nên, tiên sinh Thang Dung Đồng nói: "Chí Đường mạt 
tha tông soái yết, nhỉ Thiền phong ích cánh hï" (Đến cuối 
thời nhà Đường, các tông phái khác suy yếu dần, nhưng phái 
Thiền phong lại nổi lên ("Tày Đường Phật giáo sử cảo". tr. 
189). Đó là một nguyên nhân quan trọng. Ta thấy Phật giáo 
thời Tùy Đường, đạo chủ yếu chỉ quá trình, con đường, 
phương pháp quan tưởng đưa tói giới hạn trình độ Niết bàn 
cao nhất. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO TÂM VỚI TÂM, DỤC, TÍNH 
TRONG PHẬT GIÁO 


I. Đạo và tâm 


Tuệ Năng nhấn mạnh phải có tâm sáng mói thấy được 
tính, nhận thức nhanh để thành Phật. Ông nói: "Bồ đề bản 
vô thụ, minh kính diệc phi đài, Phật tính thưởng thanh tịnh, 
hà xú nhiếm trần ai" (Vốn làm gì có cây bồ đề, gương sáng 
đâu phải là đài cao. Phật tính thường thanh tịnh, làm sao 
lại bị vấy bụi bặm được) (“Đân kinh"). Phật tính làm bản 
thể (tâm), thường là trong sạch, không thể vấy bẩn trần ai. 
Đó là tư tưởng "mọi chúng sinh đều có Phật tính", là học 
thuyết nhân tính, người sinh ra tính bẩm sinh là thiện. Ông 
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còn nói: "Đao tu thông lưu, hà đi khước trệ? Tâm bất trú 
thông lưu, trú tức bị phọc" (Đạo tất phải thông suốt, làm 
sao lại bị ứ tắc? Tâm không dừng lại thì sẽ thông suốt, bị 
dừng lại thì sẽ bị trói buộc) (Như trên). Đạo Phật nhấn 
mạnh "đòng thông" (thông lưu) chảy vào biển Saporo, tiến 
vào đạo Bồ đề, lên tới côi Niết bàn, Muốn vậy phải không 
cố chấp ở biên kiến, dù có hay không có gì cả, dù có màu 
hay không có màu, dù đang sống hay bị hủy diệt mà vẫn 
theo phép Phật, không bảo thủ, không câu nệ, thì mói thông 
đồng bén giọt, không gặp trỏ ngại; nếu lệch về một bên, 
tức là xa rồi, làm trái Trung đạo, như vậy không thể thông 
suốt với đại đạo. 


2. Đạo và dục vọng 


Đạo Phật và dục vọng cá nhân, về cơ bản là đối lập 
nhau. Tri Nghỉ trong "Tu tập chỉ quan tọa Thiền pháp yếu" 
có nói: "Tham dục chi nhân, khứ đạo thậm viền, sở dĩ giả 
hà? Dục vi chủng chủng náo loạn trú xứ. Nhược tâm trú 
dục, vô do cận đạo" (Kẻ có nhiều tham vọng sẽ xua đuổi 
đạo đi ra xa. Tại sao ưu? Tại vì dục vọng là nơi ỏ của mọi 
loại phiền toái. Nếu tâm ham muốn thì không sao gần gũi 
với đạo được nữa). Dục vọng và tu hành đắc đạo bao giò 
cũng đối lập nhau. Tiêm nhiễm sự ham muốn vật chất, bị 
mê hoặc bỏi các loại thèm muốn, thì làm sao tu hành đắc 
đạo để hóa Phật được. Cho nên, Tông phái Thiên đài lại 
nhấn mạnh "Túc chư duyên vụ" (Chấm dút các duyên vụ), 
bao gồm sinh kế kinh doanh làm ăn, vui thú với thiên luân, 
tay nghề, tìm tòi lục vấn, tất cả nhất nhất phải loại bỏ. 
"Nhược đa duyên vụ, tắc hành đạo sự phế, tâm loạn nan 
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nhiếp" (Nếu đa mang các duyến vụ thì sẽ làm hỏng việc 
hành đạo, tâm loạn, không điều khiển được) (Như trên). 
Trên thục chất, đó là việc từ bỏ hết các loại dục vọng về 
tính thần cũng như vật chất, thành tâm "tu đạo". Đương 
nhiên, có sách kinh điển lại cũng nêu ra cả "đạo" và "dục” 
song song, như trong "Makha chỉ quan" có nói: "Phiền não 
tức pháp giới, như kinh vô hành”, còn nói: “Tham dục tức 
thị đạo". "Đưưt danh" có nói: "Hành vu phí đạo, thông đạt 
Phật đạo”. Phật đạo tức thông, vô phục thứ đệ dã" (Sự phiền 
muộn chính là giói hạn theo phép đạo, chẳng hạn như trong 
kinh "vô hành” có chép: “Tham dục - sự thèm khát, sự ham 
muốn - cũng là đạo. Trong "Tịnh danh" có chép: "Làm 
những việc không phải là đạo mà thông đạt Phật đạo”. Khi 
đã thông suốt Phật đạo, thì không cần lập lại theo thứ tụ). 
Trộn lẫn "tham dục" vói "phi đạo" và "thông đạt Phật đạo” 
(thông hiểu kinh Phật), đó là phương pháp trung quan kết 
hợp giữa thế tục và tu hành, đồng thời có nhấn mạnh đối 
với mọi việc không được cố chấp, không chủ trương ham 
muốn dục vọng. Thiền tông Tuệ Năng nói: "Thế gian nhược 
tu đạo, nhất thiết tận bất phương" (Trên đời, nếu ai cũng 
theo đạo thì mọi việc chẳng có gì là không làm được) ("Đàm 
kinh"). Điển hình hơn, đem cái "tất cả” bao gồm cả "dục" 
(sự ham muốn) ở trong đó thống nhất vói đạo, nhấn mạnh 
tâm phải chính, làm việc phải nghiêm túc phải tự nhìn rõ 
bản thân mình, thì sẽ thoát khỏi thế tục, hóa thân thành 
Phật. Điều đó có nghĩa đột phá những điều cấm kị phiền 
toái của Phật học Trung Quốc hóa. Chữ "dục" ö đây chỉ dục 
vọng, sự thèm muốn, ham thích của mỗi người về vật chất 
và tinh thần. "Đạo" chỉ mức độ đắc đạo hóa thành Phật. 
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3. Đạo và tính 


Đạo được coi là ranh giói trình độ thành Phật, cùng vói 
cái tính của Phật tính, cơ hồ như là có khái niệm cùng một 
thứ tầng. Tuệ Nặng nói: "Ngộ thủ pháp giả, tức thị vô niệm, 
vô ức, vô trú, mạc khởi cuồng vọng, tức thị chân như tính, 
dụng trí tuệ quan chiếu, vu nhất thiết pháp bất thủ bất xá, 
tức kiến tính thành Phật đạo" (Người thấu hiểu phép này, 
tức là không cần suy nghĩ, không cần nhó lại, không cần 
viết ra, không cuồng vọng, tức là tính chân như, dùng trí 
tuệ để soi sáng, không loại bỏ, không chối từ một phép tắc 
nào, tức là đạo thấy tính thành Phật) (Như trên). Thông 
qua tu hành và soi xét thần bí thì có thể hiện được bản tính 
chân như, tạo nên đạo Phật. Nếu không tự mình hiểu nhanh 
thì phải dựa vào sự gói mở của "tri thức tốt" của người dẫn 
đất thành Phật. Tuệ Năng nói: "Bất năng tự ngộ, tu đắc 
thiện tri thức thị đạo kiến tính; nhược tự ngộ giả, bất giả 
ngoại thiện tri thức" (Nếu không thể tự tỉnh ngộ ra thì phải 
có cả tri thức tốt để tỏ rõ đạo đã thấy tính, nếu người tự 
thông hiểu thì không vò vĩnh mượn nhồ các trỉ thúc của 
người khác) (Như trên). Tỏ rõ khả năng đạo lý và khả năng 
đắc đạo thành Phật đều là quá trình thống nhất. "Tính" ö 
đây chỉ bản tính thành Phật mà mọi chúng sinh đều có. 
"Đạo" chỉ ranh giới, trình độ đắc đạo thành Phật. 


Tóm lại, trong các quan hệ giữa tâm, dục, tính vói đạo 
Phật thời Tùy Đường, đạo chỉ ranh giói tỉnh thần hóa Phật 
và quá trình tu hành để đạt được ranh giỏi, trình độ đó. 
"Thân" chỉ thân thể và cuộc sống vật chất. "Tâm" chỉ sự tu 
dưỡng rèn luyện về mặt tỉnh thần. "Dục" chỉ dục vọng vật 
chất và tỉnh thần của con người. "Tính" tức là bản tính thành 
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Phật. Cái cốt lõi của nó là đối vói dục vọng vật chất đều 
phải hững hờ, không tiếp xúc mà cũng không xa cách, cố 
sức tu hành thì sẽ xuất hiện bản tính hóa Phật, đạt được 
cảnh giới (phạm vi giỏi hạn, trình độ) Bồ đề, Niết bàn. 

Tư tưởng đạo của Phật giáo thời Tùy Đường và đạo Nho 
cửa Vương Thông vừa có khác nhau, nhưng lại có quan hệ 
chặt chế với nhau. Vương Thông thì chủ trương "thông biến 
chí đạo", Phật giáo chủ trương "Đạo tu thông lưu”, đó là 
điều thống nhất với nhau. Song "thông biến chỉ đạo" của 
Vương Thông, thì nhấn mạnh thông đạt biến hóa "thế tục 
chỉ pháp" để thực hiện xã hội lý tưởng của thánh hiền. Còn 
“Thông lưu”, "năng thông" của Phật giáo thì phải thông qua 
tu hành, rèn luyện, dùng phương pháp trung quan để đạt 
tới cảnh giói Bồ đề, Niết bàn. Đó là điểm khác nhau về căn 
bản. 


TIẾT 3 : "TRÙNG HUYỀN" CỦA ĐẠO GIÁO 


Trải qua thöi kỳ Ngụy Tấn Nam Bác Triều sự tranh chấp 
và dung hòa giữa Nho, Thích, Đạo và cả sự giao lưu giữa 
Nam Tống và Bác Tống trong nội bộ Đạo giáo, Đạo giáo 
thời kỳ Tùy Đường phát triển thêm một bước. Giai cấp 
thống trị phong kiến ra sức quán triệt chính sách sùng Đạo 
đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu Đạo giáo ngày càng 
sâu thêm, phát triển mạnh thành một trào lưu. Trong sách 
"Đạo đức Chân kinh quảng thánh nghĩa" của đạo sĩ Đỗ 
Quang Đình cuối thòi Ngũ Đại Đường có chép: Thời Tùy 
Đường, có 31 nhà chú thích "Đạo đức kinh". Trong đó, thời 
nhà Tùy có Gia Nhu, Lưu Tiến Hỷÿ, thời nhà Đường có 
Thành Huyền Anh, Thái tử Hoảng, Hoàng Huyền Trách, 
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Lý Vinh, Xa Hội Bật, Trương Huệ Siêu, Lê Nguyên Hưng, 
"giai mính Trùng huyền chí đạo" (đều thấu hiểu Đạo Trùng 
huyền). Ẩn sĩ Tông Đăng thời nhà Ngụy "di Trùng huyền vi 
tông" (coi Trùng huyền là tôn chỉ). Điều đó thể hiện khá rõ 
tư tưởng Đạo giáo thời kỳ này coi Trùng huyền là đặc điểm. 


I. HẦM NGHĨA "TRÙNG HUYỀN CHI ĐẠO" 


"Trùng huyền là nói tắt "Huyền chỉ hựu huyền" (huyền 
lại huyền) của Lão Tủ Đạo giáo dùng từ này để hình dung 
cái kỳ diệu của đạo này không sao kể xiết, để nói rõ cái 
sâu sắc huyền bí của giáo nghĩa này. Về "Đạo Trùng huyền” 
do Tôn Đăng đề xướng trước và sau này Thành Huyền Anh, 
Vương Lãm (626 - 697), Tư Má Thừa Trinh (646 - 735), 
Ngô Quân (? - 778), Lý Thuyên (Đường Huyền Tông, người 
thời Túc Tông) v.v... là những người trình bày và phân tích 
tiếp theo sau. Những vị này đã kế thừa và phát huy thêm 
tôn chỉ của Tôn Đăng. 


1. Đạo là cái rễ ăn sâu của đạo đức 


Mỏ đầu lồi tựa "Trang Tử rự", Thành Huyền Anh viết: 
"Phù "Trang Tử" giả, sở di thân đạo đức chi thâm căn, thuật 
trùng huyền chỉ điệu chỉ, .... lượng khu trung chỉ chí giáo 
thực tượng ngoại chỉ ví ngôn giả đã” ("Trang Tử" số đi nói 
về nguồn gốc sâu xa của đạo đức, mô tả cái tôn chỉ kỳ diệu 
của Đạo Trùng huyền... cho đó là chí giáo trong vùng, là 
những lồi nói tỉnh tế có ý nghĩa sâu xa nói về những hình 
tượng có thực) (xem "Trang Tử tập thích". Sau đây, khi dẫn 
sách này, sẽ không chú thích lại). Ông cho rằng "Trang Tử" 
đã chỉ ra một cách sâu sắc nguồn gốc của học thuyết Đạo 
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gia, làm nổi bật cái kỳ diệu của đạo 'Trùng huyền, là học 
thuyết cao siêu nhất trong thiên hạ. Thành Huyền Anh chú 
giải "Trang Tử" nhằm mục đích là nêu lên cái triết lý sâu 
sắc của Trùng huyền", chủ yếu có hai ý nghĩa: Trước hết, 
đạo là quy luật khách quan của giỏi tự nhiên. "Trang Tử" 
nói: "Cố Thánh nhân tương du vu vật chỉ sở bất đấc tuân 
nhi giai tồn" (Cho nên Thánh nhân sẽ giao du vói nơi có 
vật mà không thể tuân theo để tồn tại được). Só của Thành 
Huyền Anh chép: "Phù vật bất đắc tuân giả, tự nhiên dã, 
thục năng đào vu tự nhiên chỉ đạo hồ!" (Vật không thể lần 
tránh tự nhiên, ai có thể thoát ra khỏi đạo tự nhiên được 
chút ("Đại Tông Sư só"). Con người không có cách gì né 
tránh được sự ràng buộc, hạn chế của các quy luật tụ nhiên 
(tự nhiên chi đạo), dù già hay trẻ, sống lâu hay chết yểu, 
làm sao cưöng lại được. Cho nên, những người có đạo phải 
tuân theo phải sống lựa theo những quy luật không thể 
cưöng lại được ấy. Thứ nữa, đối với sự thiên biến vạn hóa 
của hoàn cảnh cứ cho là như nhau. Thành Huyền Anh nói: 
"Thánh nhân du tâm biến hóa chỉ đồ, phóng nhiệm nhật 
tân chi cảnh, vị thủy phí ngã, hà vãng bất tồn gia" (Con 
đường du tâm biến hóa của thánh hiền, để mặc cho ngày 
một thay đổi, chưa hề bắt đầu cũng chẳng phải ta, sao lại 
cú phải hướng về những thứ không tồn tại?) (Như trên). 
Đối vói những tình huống, sự vật luôn biến đổi, không hề 
quan tâm tói, để mặc cho chúng tự nhiên phát triển. Khi 
giải thích tư tưởng "khí thế” (tạ thế, qua đời), "cánh sinh" 
(phục sinh, sống lại, ở đây chỉ sự phục hưng) của "Trang 
Tử". Ông nói: "Khí thế tắc vô ưu lũy, vô ưu lũy tắc hợp vu 
chính chân bình đẳng chi đạo, bình chính tắc minh vu nhật 
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tân chí biến, cố năng tận đạo chí huyền diệu" (Chết là hết 
ưu lo, hết ưu lo túc là hợp với đạo bình đẳng chân chính. 
Có bình đẳng chân chính thì mới thấu hiểu nhũng đổi thay 
ngày một mới mẻ, nên mới có thể thể hiện hết cái huyền 
diệu của đạo" (Như trên). Ông chỉ rõ muốn đạt được sự 
huyền diệu sâu sắc đó của đạo, thì phải né tránh tất cả mọi 
sự rối bời trên đời để phù hợp vói quy luật biến đối của tự 
nhiên, đứng trước những sự đổi mói, phục hưng của sự vật, 
phải có thái độ đúng đắn, họp tác một cách thực sự trọn 
vẹn, sâu sắc, lâu bền và nhận thức đồng tình (bình chính, 
minh hợp, nhận đồng đích thái độ). Rõ ràng, cái tôn chỉ 
điệu kỳ của đạo Trùng huyền mà Thành Huyền Anh nói đó 
chính là chủ nghĩa tương đối trong "hòa quang đồng trần” 
(ẩn dật, tiêu cực, không đấu tranh), "Vi điệu huyền thông” 
(sâu xa huyền bí) của Lão Tủ, cũng giống như chủ nghĩa 
tương đối trong "Vật luận", không để lại phải trái, ("bất di 
thị phi"), sinh tử như nhau (“sinh tử nhất như”) của Trang 
Tử. Coi chủ nghĩa tương đối được phân biệt một cách căn 
bản bằng chất phủ định sự vật này là không thể nào chấp 
nhận được. Mục dích chính của nó không phải öỏ chỗ vạch 
trần những tệ nạn xã hội như sống say sưa như chết trong 
mộng, nửa tỉnh nửa say, gây sự cái vã và theo đuổi danh lọi 
v.v... không những phải thưởng xuyên giữ mình luôn trong 
sạch, mà còn phải làm sao để nhân dân tầng lóp dưới sống 
an phận vói hiện trạng của chính mình. 

2. Đạo là "hư thông" 

"Hư thông" chính là đạo lý tự nhiên, như vậy cần thông 
suốt. Thành Huyền Anh cơi "hư thông", “tự nhiên" là hàng 
loạt khái niệm đồng nhất. Khi giải thích "Đạo đữ chỉ mạo, 
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thiện đữ chi hình, ác đắc bất vị chí nhân" (Đạo phú cho 
tướng mạo, trồi phú cho hình vóc, xấu đến mức không thể 
gọi là con người được nữa) của Trang Tủ. Ông nói "Hư 
thông chỉ đạo, vi chỉ tưởng mạo, tự nhiên chi lý, di kỳ hình 
chất. Hình mạo cụ hữu, hà đắc bất vị chi nhân? Thả hình 
chỉ tướng mạo, cáo diệc bất thù. Đạo dữ tự nhiên hố kỳ văn 
nhĩ" (Nghĩa là: Đạo hư thông là tướng mạo của nó, theo 
quy luật tự nhiên, lưu lại cái hình đạng và bản chất của nó. 
Đã có hình dạng và tướng mạo, chẳng có gì khác nhau. Đạo 
và tự nhiên cũng là một số hiện tượng của tự nhiên.) (“Đúc 
Sung phù só"). Ông cho rằng tính chất hư thông của đạo và 
cái lẽ tự nhiên của trồi là một hình thể là do tự nhiên như 
vậy mà sinh ra tướng mạo cũng được hình thành do tự 
nhiên. 


Ngô Quân cũng chủ trương "thông nhỉ sinh chỉ chỉ vị 
đạo" (thông suốt và sản sinh ra nó thì gọi là đạo) ("Huyền 
Cương luận đạo đúc chương" Đệ nhất"). Cái gọi là "hư 
thông", "thông nhỉ sinh chỉ" (thông suốt và sinh ra nó) của 
các vị đó, bao hàm ý nghĩa có đạo có quá trình tự nhiên 
biến đổi và phát triển của sụ vật. 


3. Đạo là "trí tuệ mình bạch” 


"Trí tuệ minh bạch" chỉ trí tuệ tối cao. Khi giải thích 
"Hư thất sinh bạch" (Đạo được sinh ra từ căn buồng trống 
rỗng) của "Trang Tử", Thành Huyền Anh nói: "Quan sát vạn 
hữu, tất giai thông tịch. Cố năng hư kỳ tâm thất, nải chiếu 
chân nguyên, nhỉ trí tuệ minh bạch. Tùy dụng nhỉ sinh. Bạch 
đạo đã" (Nghĩa là: Quan sát vạn vật, tất cả đều trống rồng, 
im lìm. Cho nên lòng thấy trống trải, vẫn chiểu theo chân 
nguyên - nguồn gốc sự thật - mà trí tuệ sáng tỏ mỉnh bạch, 
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theo việc sử dụng mà sinh ra. Bạch öỏ đây có nghĩa là đạo). 
("Nhân gian thế sở"). Ông nhấn mạnh phải dùng thái độ 
khiêm tốn lặng lẽ, thận trọng xem xét sự vật để tìm hiểu 
một cách thấu triệt cái ý nghĩa sâu kín của sự vật, để từ đó 
mà có cái trí tuệ cao nhất. Ông nhấn mạnh: "Ngộ vật tiêu 
điêu" (gặp vật tiêu điều) (“Trang Tử t/"), thuận theo sự biến 
đổi tự nhiên, phản đối việc cố tình nặn ra cố tạo ra (trong 
"Nhân gian thế só" có chép: "Hữu tâm nhi sách huyền đạo" 
có nghĩa là cất công tìm kiếm Huyền đạo), chú trọng "nội 
tâm ngưng tịch" (trong lòng tĩnh lặng) (“Đại tông sư sớ"), 
không để cho ngoại vật dính vào (trong "Sơn mộc sớ” có 
chép: "Đạo bất tư vật thành", có nghĩa là đạo không trọ 
giúp để vật hình thành). Câu "Vạn hữu giao không tịch" 
(Vạn vật đều không tịch, tức tính lặng) của ông, rõ ràng là 
đã chịu ảnh hưởng về mặt tư tưởng. Mọi hiện tướng đều có 
bản tính hư không của Phật. Đạo Trùng huyền của ông đã 
phát huy thêm một bước đạo Lão và đạo Trang (Tủ), có 
phần khác với mặt tích cực của đạo Nho, nhưng về mặt duy 
trì ủng hộ sự thống trị phong kiến là nhất trí như nhau. 


Về đạo "Trùng huyền", Vương Huyền Lãm dùng phương 
pháp tư biện của Phật giáo Ấn Độ bất lạc song biên, bất 
thiên bất ỷ (không rơi vào hai bên cạnh, không thiên lệch, 
không dựa dẫm), pha trộn với học thuyết Trung quan của 
đạo trung, nêu ra "Đại đạo nằm trong huyền tịch vô tịch vô 
bất tịch" (đại đạo nằm trong huyền tịch không hề im lìm, 
cũng không phải là lặng lẽ). (Xem "Huyền Chân lục. Quyền 
Thượng). Tư Mã Thừa Trinh sử dụng các "thần dị chỉ vật” 
(vật thần dị, túc vật kỳ lạ), "thông sinh vô quy” (sinh ra 
khắp nơi không thiếu thốn) để xác định đạo (xem "Tọa vong 
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luận. Đắc đạo". 7), coi sự "trường củu" là "chất đạo" ("72a 
vong luận tự") coi đạo là cái "thần vật" làm cho người ta 
trường sinh bất lão. Ngô Quân chủ trương “phi đạo vô dĩ 
sinh" (Nếu không phải là đại thì không thể sinh ra được) 
("Huyền cương luận. Đạo đúc chương". Đệ nhất), coi đạo là 
bản thể thần bí linh tiên quỷ thần của vạn vật trong trời 
đất. Lý Thuyên cũng coi đạo là những "vật linh thiêng “tịch 
nhiên" (im lim lặng lẻ),"hư tĩnh” (tính lặng như không có 
øì), "bất thần nhi thần" (Không có thần mà lại là thần) (“Âm 
phù kinh chú số". 


"Đạo Trùng huyền" của Đạo giáo thời Tùy Đường, chủ 
yếu chỉ các loại đạo "tự nhiên", "hưu thông”, "chí tính”, "trí 
tuệ minh bạch", "thần đạo hợp nhất". Nó mang ý nghĩa quy 
luật phát triển của tự nhiên cuộc sống, xá hội và quá trình 
phát triển biến hóa tự nhiên của sự vật. Hàm nghĩa cơ bắn 
là những đạo thuật quyết định bản chất tuổi thọ của con 
người, hướng tói mục tiêu trường sinh bất lão, phản ánh đặc 
điểm triết học tôn giáo vừa mang tính triết lý, vừa mang 
tính giáo lý tôn giáo. 


IM. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO TRÙNG HUYỀN VỚI TAM GIÁO, 
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG 


“Đạo Trùng huyền” của Đạo giáo kế thừa các tư tưởng 
"tự nhiên vô vỉ", "chí hư cực, thủ tĩnh đốc”, "địch trù huyền 
lãm" và học thuyết "Huyền minh chỉ cảnh" của Huyền học, 
có pha trộn thêm các tư tưởng Nho giáo và Phật giáo. Tư 
tưởng "hưng vong chỉ đạo, bất tại nhân chủ thông minh văn 
tu, tại hồ tuyển năng chỉ đương kỳ tài đã" (Đạo hưng vong 
không phụ thuộc vào sự thông minh và ý muốn của ai đó, 
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mà lệ thuộc và việc lựa chọn người tài có thích đáng hay 
không) và cả tư tưởng "Đạo bất túc đi lý, tắc dụng pháp; 
pháp bất túc đi lý, tắc đụng thuật; thuật bất túc đi lý, tắc 
dụng quyền, quyền bất túc dĩ lý, tắc dụng thế" (Nếu đạo 
không đủ lý để giải quyết thì đùng pháp, nếu pháp vẫn 
không đủ để giải quyết thì dùng thuật, thuật không đủ lý 
để giải quyết thì dùng quyền, quyền vẫn không đủ lý để giải 
quyết được thì dùng thế) ("Thái bạch âm kinh. Nhân mu 
thượng. Chủ hữu đạo đúc") đều được đưa ra nhồ tiếp thu 
những tư tưởng chọn người tài, trọng pháp thuật lý thế của 
các Nho gia, Pháp gia. Cái gọi là: "Nhân hữu đạo đức định 
tuệ ẩn phục thân tâm chỉ trung, chư tà dâm uế tịch điệc bất 
năng hưng nhĩ" (Người có đạo thì cái đúc độ được xác lập, 
trí tuệ ẩn phục trong tâm, những thứ xấu xa tà ác không 
thể phát triển được), (Âm phù kinh. Thần tiên bao - Diễn 
Đạo chương chú") một phần chịu ảnh hưởng tư tưởng “gió, 
"định", "tuệ" của Phật giáo. Tư tưởng của Đố Quang Đình, 
về "lý nhất" của Tam giáo cũng thể hiện rõ sự hòa nhập lẫn 
nhau giữa Nho, Thích, Đạo. Ông nói: "Phàm học tiên chí 
sĩ, nhược ngộ chân lý, tắc bất di Tây Trúc. Đông Thổ vi 
danh phân biệt, lục hợp chi nội, thiên thượng địa hạ, đạo 
hóa nhất dã. Nhược ngộ giải chỉ giả, diệc bất đi chỉ đạo vi 
tôn, điệc bất đĩ tượng giáo vi đị, diệc bất đi Nho tông vi 
biệt đã, Tam giáo thánh nhân sở thuyết các dị, kỳ lý nhất 
đã... Đản năng thể tự hư vô, thưởng đắc chỉ đạo quy thân, 
nội tu thanh tịnh" (Nghĩa là: Phàm nhũng người theo học 
Tiên, nếu nhận thức được chân lý, tất sẽ không coi Tây Trúc 
- Ấn Độ - và Đông Thổ - Trung Quốc - là cái tên khác 
biệt - Trong lục hợp gồm tròi, đất và bốn phương đông, 
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nam, tây, bắc, tất cả gộp lại là lục họp, ý chỉ vũ trụ - Trên 
trồi, dưới đất, đạo hóa làm một. Nếu như kẻ hiểu biết, cũng 
không lấy cái chí đạo làm tôn quý, cũng không coi Tượng 
giáo là khác lạ, cũng không coi phái đạo Nho là khác biệt. 
Bậc thánh hiền của Tam giáo mối người nói một khác, 
nhưng thực ra quy luật của nó cũng chỉ là một. Nhung có 
thể hiểu là giống tựa như hư vô, thường được chí đạo vào 
mình, tự tu thân tích đức, trong lòng thanh tịnh, thì sẽ thuận 
theo cái đúng đắn của trồi, bên ngoài hợp vói việc người 
vừa thanh tịnh vô vi, lại có thể cứu khổ, bạt suy, lấy đó tu 
trì, tự nhiên trong sạch) (Âm phù kinh. Thuyết thường thanh 
tịnh kinh chú"). Mặt khác các bậc thánh hiền đó cũng cho 
rằng Đạo giáo là "chí đạo" mà "thể của nó giống như hư 
vô", bên trong thì tu thân cho lòng thanh sạch, bên ngoài 
thì rèn luyện để cho hợp với người, vừa thanh tịnh vô vi, 
vừa có thể cứu khổ, vực cái suy dậy. Khuynh hướng trong 
là Đạo, ngoài là Nho, điều hòa Tam giáo này là sự tiếp nối 
liền một mạch với "nội thánh ngoại vương chí đạo" (đạo 
bên trong là thánh hiền, bên ngoài là vua), bên trong chú 
trọng tu dưỡng nhân cách, bên ngoài trị quốc bình thiên hạ 
từ thöi Tiên Tần về sau, thể hiện rớ xu thế dung hòa nhau, 
ảnh hưởng lẫn nhau trong sự tranh chấp nhau của Tam giáo, 
mặt khác cũng thể hiện rõ tính thích nghỉ đối với nền thống 
trị phong kiến khi Đạo giáo đã trở thành một loại tôn giáo. 


TIẾT 4 : ĐẠO NHÂN NGHĨA CỦA HÀN DŨ VÀ ĐẠO 
TUẦN NGUYÊN PHẢN TÍNH CỦA LÝ CAO 


Trong cuộc luận chiến của Tam giáo thời Tùy Đường, 
những người kiên trì theo lập trường của các Nho gia, có 


304 


uy tín lón, ngoài Vương Thông ra, côn có Hàn Du, Lý Cao. 
Liễu Tông Nguyên và một số người khác nữa. Hàn Dũ (năm 
768 - 824), Lý Cao (năm 728 - 841) chống Phật giáo và các 
tư tưởng của đạo này, coi đạo Nho là đạo chính thống, 
nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng một số tư tưởng của 
Phật giáo và Đạo giáo. 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO CỦA HÀN DÚ VÀ LÝ CAO 


1. Đạo là quy luật cuộc sống của tự nhiên và xã hội 


Hàn Dũ kế thừa tư tưởng đạo thời Tiên Tần, phân đạo 
thành đạo tröi, đạo đất và đạo người. Ông nói: "Cố thiên 
đạo loạn nhi nhật nguyệt tỉnh thần bất đắc kỳ hành; địa 
đạo loạn nhỉ thảo mộc sơn xuyên bất đắc kỳ bình, nhân đạo 
loạn nhi Di Dịch cầm thú bất đắc kỳ tình... thị địch thánh 
nhân nhất thị nhi đồng nhân, đốc cận nhi cử viến" (Nghĩa 
là: Cho nên đạo trời mà rối loạn thì mặt trời, mặt trăng, 
tính tú sẽ không thể chuyển động được; đạo đất mà rối loạn 
thì cây cỏ núi, sông cũng không thể cân bằng được; đạo 
người mà rối loạn thì người Di ỏ phương Đông và người 
Dịch öỏ phương Bắc (Trung Quốc) cũng không có cảm tình 
với nhau... vì thế cho nên thánh nhân nhìn thấy là đồng 
cảm, rủ lòng nhân ái, hết lòng cố súc gần gũi và giúp đö 
để tiến xa hơn) ("Hàn Xương lê tập. Nguyên nhân". Sau đây 
chỉ chú thích tên bài). Đạo trồi, đạo đất, đạo người ỏ đây 
chỉ những quy luật duy trì các thiên thể vận hành bình 
thường đều đặn, cỏ cây sông núi hài hòa, cân bằng và xã 
hội có tôn tí trật tự nhất định. Đạo là sự khái quát tam đạo: 
tröi, đất, người. Trong "Luận Phật cốt biểu", Hàn Dũ đã ca 
ngợi Đường Cao Tổ có ý kiến bỏ Phật pháp là "Thâm tri 
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tiên vương chỉ đạo, cổ kim chỉ nghỉ" (Hiểu biết sâu sắc về 
đạo của các tiên vương, thích hợp cả cổ lẫn kim). Đạo ở 
đây chủ yếu chỉ truyền thống của các tiên vương, cũng có 
hàm nghĩa một số quy luật nào đó về dẹp loạn xá hội. Lý 
Cao cho rằng đạo có quy luật "bác cực tất phục” (bị tước 
đi hết thì phải khôi phục lại), mặt khác còn cho rằng bản 
thân phải tiến hành công việc theo quy luật đó. Ông nói: 
"Đạo chỉ cực vu bác đã tất phục, ngô khi phục chỉ thời da)... 
Tính mệnh chi thư tuy tồn, học giả mạc năng minh, thị cố 
giai nhập vu trang liệt Lão Thích. Bất tri giả vị phu tử chí 
đồ bất túc dĩ cùng tính mệnh chỉ đạo. Tín chỉ giả giai thị 
đã" (Đạo bị tước đi hết thì phải khôi phục lại. Liệu ta có 
thể khôi phục lại được không?... Sách về tính mệnh tuy còn 
đấy, nhưng chắc gì các học giả đã thông tỏ hết được. Chính 
vì thế mà nhập cả vào Đạo giáo và Phật giáo (Thích) của 
Trang Tử. Người không biết thì cho rằng đồ đệ của Phu Tử 
không đủ sức để thấu hiểu hết cái đạo tính mệnh. Kế tin 
theo thì cũng như vậy cả thôi) ("Phục tính thư", Thượng). 
Ông mượn tư tưởng "Phúc nhất đương kỳ kiến thiên địa chỉ 
tâm" (Khôi phục cái nhất dương để thấy được cái tâm của 
trồi đất vậy) trong "Dịch :ruyện" giải thích cái ý nghĩa "đạo 
bao hàm tính quy luật khách quan", cũng chỉ rõ tính tất yếu 
lịch sử của việc khôi phục và truyền bá học thuyết tính mệnh 
của Khổng Mạnh. 


2. Đạo là đạo đức, nhân nghĩa 


Đạo coi là quy luật của Hà Dũ gắn bó chặt chế với đạo 
đức nhân nghĩa. Ông nói: "Bác ái chỉ vị nhân, hành phi nghỉ 
chỉ vị nghĩa, do thị nhi chỉ yên chỉ vị đạo, túc hồ kỷ vô đãi 
vu ngoại chỉ vị đúc. Nhân đũ nghĩa vị định danh, đạo dũ 
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đúc vị hu vị" (Bác ái gọi là nhân, thục hiện mà thích hợp 
thì gọi là nghĩa, vì như thế cho nên gọi là đạo. Mình có đủ 
để không phải nhờ cậy vào bên ngoài thì gọi là đúc. Nhân 
nghĩa là tên gọi xác định, đạo và đức là hư vị) (“Nguyên 
đạo"). Làm theo nhân nghĩa, đó chính là đạo. Thể hiện một 
cách đầy đủ cái nhân nghĩa, không phải tìm ỏ đâu xa, ở bên 
ngoài, mà là chính ỏ ngay trong bản thân mình, đó là đức. 
Điều đó có nghĩa là đã biến đổi, loại bỏ nhân nghĩa, chỉ 
bàn về đạo đức của các Đạo gia, cải tạo nó thành đạo đúc 
nhân nghĩa của các Nho gia có nội dung thực sự. Bản thân 
ông cũng nói rõ ra rằng: "Ngô sỏ vị đạo giả, phi hướng sở 
vị Lão dữ Phật chỉ đạo đã. Nghiêu đi thị truyền chỉ Vũ, Vũ 
đi thị truyền chí Thương, Thương di thị truyền chí Văn Vũ, 
Chu Công. Văn Vũ, Chu Công truyền chỉ Khổng Tủ, Khổng 
Tử truyền chỉ Mạnh Kha. Kha chỉ tử bất đắc kỳ truyền yên... 
Minh tiên vương chí đạo di đạo chỉ, quan quả cô độc phế 
tật giả hữu dưỡng dã, kỳ diệc già hồ kỳ khả dã”. (Nghĩa là: 
Cái mà ta gọi là đạo, không theo cái đạo của đạo Lão Tủ 
và đạo Phật, mà là tù Nghiêu truyền cho Thuấn, Thuấn 
truyền cho Vũ, Vũ truyền cho Thương, Thương truyền cho 
Văn Vũ, Chu Công. Văn Vũ, Chu Công truyền lại cho Khổng 
Tủ, Khổng Tử truyền lại cho Mạnh Kha. Kha chết là bị thất 
truyền... Thấu hiểu đạo của các tiên vương và thực hiện nó, 
những kẻ cô đơn tật nguyền được nuôi dưỡng chảm sóc, điều 
đó hầu như đều có thể thực hiện được) (Như trên). Đạo chính 
là đạo đức nhân nghĩa mà các Nho gia thánh hiền liên tục kế 
thừa nhau. Đó là Thuyết đạo thống trứ danh. 


Thuyết đạo thống của Hàn Dũ rất quan trọng đối vói 
việc khôi phục học thuyết đạo đức nhân nghĩa của các Nho 
gia. Ông cho rằng sau khi Mạnh Tủ chết, cái đạo Nghiêu, 
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Thuấn, Chu Công, Văn Vũ, Khổng, Mạnh không còn được 
truyền bá rộng rải nữa. "Chu đạo suy, Khổng Tử một hỏa 
vu tần, Hoàng Lão vu Hán, Phật vu Tấn, Ngụy, Lương, Tùy 
chỉ gian, kỳ ngôn đạo đúc nhân nghĩa giả, bất nhập vu 
Dương, tắc nhập vu Mặc, bất nhập vu Lão, tắc nhập vu 
Phật" (Đạo nhà Chu suy vong, Khổng Tử mất, việc đốt sách 
chôn nhà Nho thời nhà Tần, đạo Hoàng Lão thời nhà Hán, 
đạo Phật thịnh hành giữa khoảng thời gian thời nhà Tấn, 
nhà Ngụy, nhà Lương, nhà Tùy, tất cả đều nói đến nhũng 
người nhân nghĩa đạo đức, không theo Dương Chu thì cũng 
theo Mặc Cù - hai nhà triết học thời Chiến Quốc - không 
theo đạo Lão Tử thì cũng theo đạo Phật) (Như trên). Nhằm 
vào việc các nhà theo đạo Phật, đạo Lão cự tuyệt nhân 
nghĩa, Hàn Dũ đã đề cao và cơi tư tưởng đạo luân lý Nho 
gia là trách nhiệm của mình, đưa ra thuyết đạo thống lấy 
nhân nghĩa làm nội dung. Xét về mặt trình độ tư duy trừu 
tượng của loài người, biến cái đạo là bản thể, là quy luật, 
là quá trình thành đạo có nghĩa là luân lý đạo đức, từ hình 
nhỉ thượng áp sát vào hình nhi hạ, đó là sự hạ thấp trình 
độ tư duy trừu tướng, nhưng xét về ảnh hưởng của nó đối 
vói sự phục hưng Nho gia và đối vói lý học thồi Tống, Minh, 
quả là có ý nghĩa quan trọng, có tính tất yếu lịch sử của nó. 


3. Đạo là con đường khôi phục bản tính con người 


Đây là tư tưởng quan trọng của Lý Cao, khi giải thích 
"suất tính chỉ vị đạo" (Tính suất gọi là đạo), ông nói: "Suất, 
tuần dã. Tuân kỳ nguyên nhỉ phản kỳ tính giả, đạo đã” (suất 
là tuân theo vậy. Tuân theo cái nguồn gốc của nó mà phản 
lại cái tính của nó. Đó là đạo vậy). Ông coi việc khôi phục 
bản tính của con người là nội hàm cơ bản của đạo. Ông còn 
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nói: "Đạo giả chí thành dã, thành nhi bất tức tắc hư, hư nhi 
bất tức tắc minh, minh nhỉ bất tức tắc chiếu thiên địa nhỉ 
vô đi. Phi tha dã, thủ tận tính mệnh chi đạo dã” (Đạo là 
thành thực, thành thực mãi thì là khiêm tốn, khiêm tốn mãi 
thì sáng suốt, sáng suốt mái thì được chiếu rọi khắp đất trời 
mà không để lại cái gì, không phải là cái gì khác vậy, đó là 
hết lòng vì đạo tính mệnh) ("Phục tính thư", Thượng). "Đạo 
tính mệnh" của Lý Cao là học thuyết về bản tính con người, 
kế thừa "học thuyết tính mệnh" của Khổng, Nhan, Tu, 
Mạnh. Theo ông, sau Mạnh Tủ, đạo này bị thất truyền, 
muốn khôi phục bản tính con người thì phải làm bằng được 
ba cái "bất túc", "thành nhi bất túc" (thành thực mái) "hư 
nhi bất tức" (khiêm tốn mãi), "minh nhỉ bất tức" (sáng suốt 
mãi). Chỉ có "trạch thiện nhi tòng" (lựa chọn cái thiện để 
theo), "hư hoài nhược cốc” (khiêm tốn như người dân thiểu 
số Thổ Dục Hồn ỏ phía bắc tỉnh Thanh Hải và ở phía Đông 
nam Tân Cương Trung Quốc), "động sát sự lý" (nhìn thấu 
được lý sự - quy luật của sự việc), "khiết nhỉ bất xá” (chạm 
thì chạm cho chót, vót thì vót cho nhẫn, ý nói kiên trì đến 
cùng) mới có thể "phục quy tận thiện" (khôi phục lại hết 
cái điều thiện), cái nhân tính. "Năng tận kỳ tính, tắc năng 
tận nhân chỉ tỉnh; năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận vật 
chỉ tính" (Có thể hết lòng vì cái tính của nó thì có thể hết 
lòng vì cái tính của con người. Có thể hết lòng vì cái tính 
của con người thì có thể hết lòng vì cái tính của vật) (Như 
trên). Thông qua sự hồi quy bản tính của con người, sẽ thực 
hiện được "tu thân, tề gia, quốc lý, thiên hạ bình" (tu thân, 
tể. gia, trị quốc, bình thiện hạ). Điều đó cho thấy đạo "tuân 
nguyên bản tính" của Lý Cao chính là con đường cơ bản và 
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quá trình tất yếu phải kinh qua để khôi phục cái tính vốn 
thiện của con người. 


Đạo luận của Hàn Dũ và Lý Cao được hình thành trong 
bối cảnh Phật giáo và Đạo giáo đang tranh cãi và ảnh hưởng 
lẫn nhau. Hàn Dũ chỉ trích Phật giáo là "Di Địch chỉ pháp" 
(phép thuật của người Di ỏ phương Nam và người Địch ở 
phương Bắc - ý chỉ ngoại lai, không phải là của người Hán), 
phê phán Đạo giáo là "bất nhân bất trí" (bất nhân bất trí 
không có lòng nhân ái, thiếu hiểu biết). Ông nói: "Kim chỉ 
thuyết đã, hữu thần tiên bất tử chỉ Đạo, bất thực túc, bất 
y bạch, bạc nhân nghĩa di vi bất túc vi, thị hành hạ đạo đa? 
Thánh nhân chỉ vu nhân, do phụ mẫu chỉ vu tủ, hữu kỳ đạo 
nhi bất đi giáo chỉ bất nhân; kỳ đạo tuy hữu nhỉ vị chỉ trị, 
bất trí. Nhân dữ trí thả bất năng hựu ô túc vi thánh nhân - 
hồ? Bất nhiên tắc thuyết thần tiên giả vong hït" (Ngày nay, 
có người nói có thú đạo thần tiên bất tủ, không ăn thóc 
gao, không mặc áo lụa, coi thường nhân nghĩa, làm như vậy 
vẫn chưa đủ, mà lại có thể là người thành tâm vì một thứ 
đạo nào đó được sao? Thánh nhân đối với con người, cũng 
giống như cha mẹ đối vói con cái, biết có đạo mà không 
đạy, là bất nhân. Đạo tuy có đấy mà không biết đến thì là 
không hiểu biết. Nhân và trí mà còn không có nữa thì đâu 
còn xứng là thánh nhân được chứ? Đã không đúng rồi mà 
lại nói là thần tiên nữa thì thật là bậy bạ!) ("Tiến sĩ sách 
vấn"). Lý Cao rất lấy làm đau khổ thấy "Thuyết tính mệnh" 
của Khổng Mạnh bị thất truyền. Người đời đều bị cuốn hút 
vào “Trang, Liệt, Lão, Thích". Xuất phát từ trong trào lưu 
đó, ông dồn tâm sức vào khôi phục đạo Nho. Ông viết "Phục 
tứth thư". Thục Ta, thuyết "Phục tính" cũng hoàn toàn giống 
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như các tu tường "nhất xiển đề nhân giai khả thành Phật" 
(Hiển nhiên đã là con người thì đều có thể hóa Phật được) 
của Phật giáo và "Bồ đề chí hướng tâm mịch" (Đạo Bồ đề 
chỉ hướng về tâm mà tìm kiếm) của Phật giáo. Chỉ có điều 
là, một đằng nói về Phật tính, một đằng thì nói về nhân 
tính mà thôi. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ TÂM, MỆNH, TRÍ 

1. Quan hệ giữa đạo và tâm 

Hàn Dũ nói: "Tương tức chỉ đạo, đương tiên lý kỳ tâm, 
tâm nhàn vô sự, nhiên hậu ngoại hoạn bất nhập. Phong khí 
sở nghỉ, khả di thẩm bị tiểu tiểu giả diệc dương tự bất chí 
kĩ" (Đạo tương tức, trước hết là phải hiểu được lòng mình, 
làm cho lòng mình nhàn rỗi, yên ổn thì các tai vạ bên ngoài 
không len lỏi vào được. Phong khí thích hợp, có thể xem 
xét chu đáo đầy đủ, thì dù là cái gì đó dù nhỏ nhật, tự nó 
cũng không đến được) ("ÐĐđ thôi quần thứ"). Cái gọi là 
"Tương tức chỉ đạo" (Đạo tương tức là đạo lý điều đưông 
thân tâm) chỉ đạo lý điều dưỡng thân tâm, ý chỉ đạo lý 
dưỡng thân. Chủ yếu làm sao duy trì sự yên tĩnh cõi lòng, 
không phiền muộn, không lo lắng, vô ưu vô lự, được như 
vậy, các nhân tố gây bệnh từ bên ngoài khó lòng xâm nhập. 
Chữ đạo ö đây chỉ đạo lý, tâm chỉ tâm tình, trạng thái tâm 
lý, tình cảm nội tâm. Hàn Dũ côn nói rằng: "Quân tử... xử 
tâm hữu đạo, hành ký hữu phương, dụng tắc thi chư nhân, 
xá tắc truyền chư kỳ đồ, thùy chư văn, như vi hậu thế pháp, 
như thị giả, kỳ diệc túc lạc hồ, kỳ vô túc lạc đã!" (Quân tử... 
tâm đã có đạo, làm việc gì đã có phương hướng, có tác dụng 
thì truyền cho nhiều người, để họ lại truyền lại cho học trò, 
để lại những bài văn để hậu thế noi theo. Nếu làm được 
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như vậy, cũng đủ làm vui. Không làm được như vậy thì 
không thể vui được!) ("Đáp Lý Dực thư"). "Xử tâm hữu đạo" 
(làm cho trong lòng có đạo), đó là chỉ các vấn đề suy nghĩ 
nội tâm có nguyên tắc nhất định, nó gần giống như "hành 
kỷ hữu phương), lồi nói và việc làm phải tuân theo một quy 
củ nhất định. Chữ đạo ö đây chỉ quy luật, nguyên tắc, chữ 
tâm chỉ sự tu đưỡng nội tâm, cũng chỉ trạng thái, tình cảm, 
tâm lý. Tâm cũng chịu sự ràng buộc và chỉ phối bởi những 
quy luật và nguyên tấc nhất định. 
2. Quan hệ giữa đạo và mệnh, trí 


Lý Cao đã nhằm đúng vào hai quan điểm phú quý là ở 
chỗ "di trí cầu chỉ" và phú quý "giai mệnh" (Dùng trí tuệ 
để mưu cầu phú quý và phú quý đều là mệnh). Ông nêu ra: 
“Thị giai hạm nhân vu bất thiện chỉ ngôn dã" (Như vậy đều 
dẫn con người tói chố nói lên những lòi không tốt) ("Lý Văn 
Công tập. Mệnh giải"). Ông cho rằng: đạo đối lại với mệnh 
và trí. Phú quý không được quyết định ö mệnh, mà là ở con 
người, nhưng người ta cầu phú quý thì tất phải phù hóp với 
đạo, chứ không thể dùng mưu ma chước quỷ, mánh khóe, 
khôn vặt, nhanh trí của mình để đạt bằng được cái lợi lộc 
cho riêng mình, làm tổn thương đến cái đạo làm người. Kết 
luận của ông là muốn cầu vinh hoa phú quý thì tất phải 
chiểu theo nguyên tắc (đạo) "lới kỷ quả, lợi thiên hạ đa”. 
Chủ trương này quả không có gì đáng nghỉ ngö nữa nó có 
chỗ rực rõ của nó. Đạo ở đây là nguyên tắc luân lý chính 
trị, mệnh là thiên mệnh, là số trời, còn trí là quyền mưu trí 
thuật. 


Khi bàn về quan hệ giữa đạo với tâm mệnh, trí, Hàn 
Dũ và Lý Cao đã tiến sâu thêm một bước giải thích rõ những 
ý nghĩa là quy luật, là nguyên tắc (bao gồm cả các nguyên 
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tắc về luân lý chính trị) của đạo. Về những hàm nghĩa này 
của đạo, hai ông đã kế thừa truyền thống đạo của các Nho 
gia Khổng - Mạnh, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của các 
thuyết "Phật tính thuyết", "tính mệnh chỉ học" của Phật giáo 
và Đạo giáo, mỏ đường cho các thuyết lý học thời Tống 
Minh sau này như "tâm tính chí biện", "lý dục chỉ biện", nó 
có một địa vị nhất định trong lịch sử triết học Trung Quốc. 


TIẾT 5 : TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐẠI TRUNG 
CỦA LIẾU TÔNG NGUYÊN 


Liễu Tông Nguyên (năm 773- 819) cùng Hàn Dũ và một 
số người khác, phát động phong trào cổ văn, đề xướng "Văn 
đĩ tải đạo" (Dùng văn chương để nói về đạo). Thực chất là 
phục hưng Nho học. Ông ra sức tuyên truyền đạo nhân 
nghĩa của các Nho gia, mỏ đầu cho phong trào phục hưng 
Nho học thời Bắc Tống, lên tiếng trước báo hiệu cao trào 
lý học thời Tống Minh. 


I. HÀM NGHĨA ĐẠO 


Đạo của Liễu Tông Nguyên vừa là đạo trời vừa là đạo 
người. Đạo người của ông lấy đạo Đại trung làm nội dung. 

1. Vĩnh cửu là đạo của trời 

Liễu Tông Nguyên cho rằng trồi có quy luật vận hành 
riêng của nó. Đó là đạo trời. Ông đã trình bày về đặc điểm 
của đạo trời: Một là, bao giò cũng vấn luôn luôn là như thế, 
gọi là "hằng cửu vi thiên chỉ đạo" (Vĩnh cửu là đạo của trồi) 
(Liễu Tông Nguyên tập. Thiên tước luận". Sau đây chỉ ghi 
chú tên bào). Hai là, cao xa, sâu sắc, uyên thâm, khó hiểu, 
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nên gọi là "thiên đạo du viễn" ("Tế Dương Triêm sự bằng 
văn"). Theo ông, trời là vật tự nhiên, không can dự vào 
những công việc của con người. Cái thiên đạo là quy luật 
vận hành của trời, cũng là sự tồn tại khách quan. Ngưỡi ta 
phải tuân theo đạo trồi, tìm hiểu và nắm chắc nó, làm cho 
"thiên địa chi đạo thượng đức nhỉ hữu công" (Đạo trồi đất 
chú trọng đạo đức, tôn sùng công lao) ("Đồ sơn minh"), tù 
đó mà đạt tới sự thành công về nhân sự trong xã hội. 

2. Đạo là đạo Đại trung 

Liễu Tông Nguyên khái quát nhân đạo là "đại trung chỉ 
đạo". Ông cho rằng: Nhân đạo (đạo người) là những nguyên 
tắc luân lý chính trị trung chính, xác đáng mà mọi người 
phải tuân theo. Đạo Nghiêu Thuần, đạo Khổng Tủ là những 
"đại trung chỉ đạo”, khôi phục lại cái đạo vô cùng đại trung 
chí chính này của Nghiêu Thuấn và Khổng Tử, mưu cầu cái 
lới cho mọi người. Đó là chính là chí hướng của ông. Đại 
trung chỉ đạo là nguyên tắc căn bản để xây dụng đất nước, 
có lợi cho dân, nó bao gồm hai mặt : 

Thứ nhất, đạo tam cương ngũ thường: Tam cương ngũ 
thường là một nội dung quan trọng của đạo Đại trung: "Duy 
phụ tử phu phụ, nhân đạo chi đại" (Riêng tình cha con, 
chồng vọ là cái to lón của nhân đạo). (“Tương nguyên nhị 
phi miếu bia"). "Phụ từ, từ hiếu, phu tôn, phụ tòng” (cha 
hiền, con hiếu, chồng tôn trọng vọ, vớ tuân theo chồng), đó 
là nguyên tắc lón nhất trong đạo làm người. "Chấp trung 
dữ kính, thần đạo tốt hí" (Giữ chữ trung và chữ kính, đó là 
đã làm tròn bổn phận của đạo làm tôi). ("Mân ninh tiến tấu 
viện ký"). Giữ chữ trung, chữ kính tức là đã làm tròn bổn 
phận của người làm tôi. Đó là tam cương. "Thánh nhân chỉ 
vi giáo, lập trung đạo dĩ thị vu hậu, viết nhân, viết nghĩa, 
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viết lễ, viết trí, viết tín, vị chỉ ngũ thường, ngôn khả đi 
thường hành giả dã" (Lời răn dạy của thánh hiền, tập trung 
đạo để răn dạy hậu thế, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, vẫn 
gọi là ngũ thường, lồi nói có thể thực hiện thường xuyên 
như vậy). (“Thời lệnh luận hạ"). Năm điều chuẩn tắc nhân, 
nghĩa, lế, trí, tín chính là đạo trung chính mà thánh hiền 
dùng để răn dạy mọi người phải tùng giỏ từng phút kiên trì 
thực hiện. Đó chính là nội dung trọng yếu của đạo Đại 
trung. 


Thứ hai, đạo thủ thường chấp trung: Đạo "thủ thường 
chấp trung" cũng chính là đạo Trung dung. Liễu Tông 
Nguyên cho rằng: "Khống chế chỉ thuật, nan hồ trung đạo” 
(Thuật khống chế, khó là ở trung đạo). Vì thế, ông rất coi 
trọng việc giữ đạo Trung dung lưỡng dụng và cho rằng 
Trung dung "vi đạo bất mậu" (Việc hành đạo không có gì 
sai lầm). Ông nói: "Ngô tự đắc hữu quân tử, nhí hậu tri 
Trung dung chỉ môn hộ giai thất, tiệm nhiễm để lệ, cơ hồ 
đạo chân" (Ta tự đắc là người quân tử của bạn. Sau đó được 
biết đường dẫn tói môn phái Trung dung, dần đần được cảm 
hóa khích lệ, nhận thấy đó là đạo chân) (“Đứ Lá đạo Châu 
Ôn luận phi quốc ngữ thư"). Có nghĩa là từ đạo Trung dung 
đi sâu vào đạo Trung chính, đã đạt được cái chân lý của 
đạo Đại trung. 

3. Đạo chính là kinh quyền tương xứng 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội, Liếu Tông 
Nguyên nhấn mạnh, đối vói đạo thánh hiền phải linh hoạt 
vận dụng, đề ra phải kinh quyền tương xứng. Ông nói: 
"Phàm hóa nhân, lập Trung đạo nhỉ giáo chí quyền" (Phàm 
là người thì ai cũng phải xác lập cho mình Trung đạo để 
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răn dạy về cái quyền) (“Nưm Nhạc Di dà hòa thượng bỉ). 
“Kinh đã giả, thường đã; quyền dã giả, đạt kinh giả dã, giai 
nhân trí chỉ sự đã. Ly chỉ, tư hoặc hi. Kinh phi quyền tắc 
nê, quyền phí kinh tắc bội. Thị nhi giả, Cường danh dã, viết 
đương tư tận chi hi. Đương dã giả, Đại trung chí đạo đã" 
(Nghĩa là: Kinh là đạo lý luôn như vậy, không bao giò thay 
đổi. Quyền là tạo điều kiện thuận lợi để đạt tói kinh, đều 
là việc của nhân và trí. Xa rồi nó sẽ làm tăng thêm sự nghí 
hoặc. Kinh mà không có quyên, thì sẽ yếu. Quyền mà không 
có kinh thì cũng sẽ đi ngược lại vói đạo lý. Như vậy, hai cái 
đó là tên tốt đẹp đựa vào nhau. Nói là đương là cái đó đã 
hết rồi. Đương cũng chính là đạo Đại trung vậy). ("Đoạn 
hình luận hạ"). Kinh là nguyên tắc của thánh hiền. Quyền 
là sự vận dụng linh hoạt các nguyên tắc đó trong thực tế. 
Ö đây có nghĩa là nguyên tắc cần phải luôn luôn không đổi, 
quán triệt nguyên tắc tất phải vận dụng linh hoạt. Có kinh 
mà không có quyền thì nguyên tắc sẽ biến thành sự giáo 
điều cúng nhắc, có quyền mà không có kinh thì sẽ đi ngược 
lại đạo thánh hiền. Cho nên, đạo chính là sự thống nhất 
giữa kinh và quyền, là nguyên tắc phương pháp luận kết 
họp giữa tính nguyên tắc và tính linh hoạt, 

Từ Hán Đưởng trỏ đi, Phật giáo và Đạo giáo thịnh hành. 
Các thuyết tai dị phù mệnh, ngũ hành tượng thụy tràn lan, 
đạo Nho không phát triển được. Nhận thấy vậy, Liễu Tông 
Nguyên muốn phục hưng đạo thánh hiền quang đại, đạo 
nhân nghĩa. Ông cho rằng "thánh nhân chỉ đạo, bất cùng 
thần di vi dị, bất dẫn thiên dĩ vi cao, lợi vu nhân, bị vu sự, 
như tư nhỉ hĩ... Cẩu di họp ngũ sự, phối ngũ hành, nhỉ thí 
kỳ chính lệnh, ly thánh nhân chỉ đạo, bất diệc viễn hồ!" 
(Nghĩa là: Đạo thánh hiền không khác gì đấng thần thánh 
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tối cao, không cao tói tận trồi, nhưng có lợi cho con người, 
đủ thỏa mãn mọi việc, chỉ thế mà thôi... Nếu cấu thả lấy 
việc hợp ngũ sự lại ghép với ngũ hành để thi hành các chính 
lệnh của nó thì chẳng phải là đã xa rồi đạo thánh hiền lắm 
rồi sao!) ("Thời lệnh luận. Thuong). Xa rời nguyên tắc có 
lợi cho người chuẩn bị đầy đủ cho công việc, đi cầu trồi 
khấn phật, như vậy có nghĩa là đã xa rồi đạo thánh hiền. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ VẬT 


Liễu Tông Nguyên rất coi trọng việc gắn liền đạo với 
sự vật, vì thế khi bàn về đạo, ông rất chú ý tới đạo về nhân 
sự xã hội. Ông cho rằng đạo không vượt ra ngoài sự vật, 
mà được gửi gắm trong các sự vật tự nhiên và xã hội. Ông 
nói: "Vật giả, đạo chỉ chuẩn đá. Thủ kỳ vật, do kỳ chuẩn, 
nhiên hậu kỳ đạo tồn yên. Cầu xá chỉ, thị thất đạo dã." (Vật 
là chuẩn của đạo. Giữ lấy vật đó, do chuẩn đó mà về sau 
đạo tồn tại. Vì vô ý mà xa rồi nó thì mất đạo) ("Thủ đạo 
iuận"). Vật là sự vật khách quan. Đạo là quy luật của sự 
vật. Chuẩn giống như vật tồn tại đồng thời vói đạo, nó liên 
hệ chặt chế với nhau, là chỗ đạo dựa vào đó để tồn tại. 
Đạo là thuộc tính của vật, là quy luật vận động biến hóa 
của sự vật. Không thể nói về đạo nếu tách rời sự vật, chỉ 
có thể xuất phát từ sự vật, luận bàn về đạo trên cơ sở sự 
vật. Có như vậy mói có thể nhận thúc được và nắm chắc 
được đạo. 


Liễu Tông Nguyên mong muốn thông qua việc phục 
hưng đạo nhân nghĩa của các Nho gia, dựng trung chính, 
lập nhân cực, làm cho thiên hạ đại trị. Ông bàn về đạo xuất 
phát từ quan điểm tách biệt giữa trời và con người, kế thừa 
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truyền thống coi trọng nhân đạo của các Nho gia. Đạo Đại 
trung của ông cũng giống như đạo thánh hiền của Hàn Dũ, 
về mặt tư duy trừu tượng không có gì được nâng cao hơn 
Huyền học thời Ngụy Tấn, nhưng về mặt đề cao tư tưởng 
đạo đức luân lý của các Nho gia, lại đã mỏ ra dòng chảy 
đầu tiên cho tư tưởng lý học thời Tống Minh. 

Về tư tưởng đạo Tam giáo: Nho, Thích, Đạo thời kỳ Tùy 
Đưồng, chủ yếu là °"đạo Thông biến" của Vương Thông, “đạo 
Nhân nghĩa" của Hàn Dũ, "đạo Tuân nguyên phản tính" của 
Lý Cao, "đạo Đại trung của Liễu Tông Nguyên, "đạo Bồ 
Đề", đạo "Niết Bàn" của Phật giáo, "đạo Trùng huyền" của 
Đạo giáo. 


Từ Vương Thông đến Phật giáo, rồi đến Đạo giáo, diễn 
biến của hàm nghĩa cơ bản của đạo có thể nói nó tiến lên 
theo con đường lôgic từ "thông biến" đến "năng thông", rồi 
tiếp đến “hư thông". Bành Hàn Nhiên thời nhà Thanh trong 
"Tràng san đạo tàng tập yếu tự" có dẫn lồi của Đạo Nhân 
(người theo đạo như đạo sĩ, Phật tử, những người giúp việc 
nhà chùa. Ö đây chỉ đạo sĩ). Uất Uất Tử (Diêm Vinh Hòa) 
ở Am Nhị Tiên: "Nho ngôn trung thú, Phật ngôn từ bị, đạo 
ngôn cảm ứng. Giáo tuy phân tam, nhi kỳ bản nguyên tắc 
nhất dã" (Nghĩa là: Nho thì nói đến trung thú, Phật thì nói 
đến từ bi, Đạo thì nói là cảm úng. Tuy rằng tách ra làm ba 
như thế, nhưng bản nguyên chỉ là một). Như thế nghĩa là 
cả tam giáo đều có nguồn gốc sâu xa về tư tưởng chung. 
Xét về hàm nghĩa cơ bản của đạo thời kỳ Tùy Đường, quả 
là tam giáo có nhiều điểm giống nhau. Cái gọi là "thông 
biến" của các Nho gia chính là căn cứ theo nguyên tắc nhân 
nghĩa, trung thứ, quán triệt nó để tùy cơ úng biến. Cái gọi 
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là "năng thông" của Phật giáo chính là tỏ ra từ bi trong mọi 
cách xử lý thấu đáo các quan hệ nhân quả đối vỏi việc sinh, 
việc tử, việc họa, việc phúc, việc thiện, việc ác, phổ độ chúng 
sinh để đạt được cảnh giói (phạm vi giói hạn, trình độ) Niết 
bàn. Cái gọi là "tu tính mệnh chỉ học” (học thuyết tu tính 
mệnh) của Đạo giáo kết nối giữa người tu hành và thần tiên 
để đạt được "trường sinh bất lão", "vũ hóa đăng tiên” (mọc 
cánh thành Tiên bay lên trời). Mặc dù cái gọi là "thông 
biến" của các Nho gia bị gò bó do chịu ảnh hưởng của các 
hình thái ý thức kinh tế chính trị đương thời, nên có nhiều 
hạn chế. Phật giáo và Đạo giáo cũng có nhiều nội dung mê 
tín; nhưng việc lý giải đạo trên ý nghĩa "quán thông” của họ 
ö nhũng mức độ khác nhau, họ đã lý giải đạo là quá trình 
phát triển biến hóa quán xuyến trong mọi sự vật, thì điều 
đó rất đáng được coi trọng. 

Việc lý giải đạo từ trên ý nghĩa quán thông đã có ngay 
trong các điển tịch thời Tiên Tần. Những câu như "vãng lai 
bất cùng vị chi đạo" (Sự qua lại không ngừng cũng gọi là 
đạo) và "Vi đạo đã lũ thiên, biến động bất cư, chu lưu lục 
hư" (Nghĩa là : Cái gọi là đạo chính là sự biến hóa không 
ngừng, sự biến động không chỉ ở một chỗ, nó tuần hoàn lặp 
đi lặp lại trong vũ trụ - Còn lục hư ỏ đây chỉ trồi, đất, đông, 
tây, nam, bắc. Cả bốn phương và trời đất, đều là những 
khoảng không, gọi là lục hư) nối liền đạo với các khái niệm 
biến đổi, phát triển có liên quan đến biến động, thông biến, 
lũ thiên tuần hoàn lặp lại với nhau v.v... Thỏi Tùy Đường, 
dùng "thông biến", "năng thông", "hư đạo" để lý giải đạo. 
Đó là sự kế thừa và phát triển những thành quả tư duy từ 
Tiên Tần trò đi. Xét từ hàm nghĩa cơ bản, đạo bao hàm 
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bản thể, quy luật và quá trình, "quán thông" trên một mức 
độ nhất định đã phản ánh đạo có nghĩa là quá trình phát 
triển biến hóa của sự vật và quy luật nội bộ của sự vật. 
"Đạo" thòi Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bao hàm hàm nghĩa 
quá trình thống nhất giữa vô vi và hữu vi. Đạo thời Tùy 
Đường bao hàm ý nghĩa là "quán thông", tất cả đều nói lên 
hàm nghĩa của đạo từ Hán Đường đến nay được phát triển 
ngày càng thêm phong phú. Điều đó đều có ảnh hưởng tói 
các quan điểm về đạo xuyên suốt từ gốc đến ngọn, về thể 
và dụng của lý học Tống Minh đến sự thống nhất đạo và 
khí cũng như đạo là con đường chung của mọi vật vào giữa 
thời Minh Thanh. Điều đó đã chứng tỏ về lịch sử và lôgïc 
đều cùng thông suốt như nhau. 
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PHẦN THỨ BA 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI KỲ 
TỐNG, NGUYÊN, MINH, THANH 
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CHƯƠNG XI 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THÔI KỲ BẮC TỐNG 


Phát triển đến Bắc Tống, phạm trù Đạo bước sang một 
giai đoạn mới. Cùng vói việc xây dựng vương triều thống 
nhất nhà Tống, sự ổn định về xã hội, sụ phát triển của sản 
xuất và khoa học kỹ thuật, triết học cũng đã có những bước 
phát triển. Tù trên tầm cao của triết học, các nhà tư tưởng 
đã nghiên cứu các vấn đề quan trọng như nguồn gốc của 
thế giới và luân lý xã hội. Để nói rõ cội nguồn của vũ trụ 
và căn cứ tồn tại của tròi đất vạn vật, từ nhiều nguồn khác 
nhau, họ đã tìm thấy những tài liệu tư tưởng đáng tin cậy, 
để xây dựng hệ thống triết học của mình. Đồng thời, để xá 
hội được ổn định, tránh sự tái điến của cục điện hốn loạn 
xã hội cuối thời Đường, Ngũ đại, phần lón các nhà tư tưởng 
Bác Tống đều kế thừa truyền thống từ Hàn Dũ thời Đường 
phê phán Phật, Lão, chấn hưng Nho học; Thử xây dựng một 
hệ thống triết học trực tiếp thống nhấ: bản thể luận triết 
học với luân lý học Nho gia, nhằm làm cân bằng với triết 
học tư biện tính xảo của Phật, Lão, làm cho luân lý cương 
thường của Nho gia thêm rạng rö, thục hiện quản lý và ổn 
định xã hội. Thế là trào lưu tư tưởng lý học ra đòi đúng 
thồi vận. Về cơ bản, trào lưu tư tưởng lý học thời kỳ Bắc 
Tống chia làm hai phái lón: Lạc học của Trình Hạo, Trình 
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Di và Quan học của Trương Tải. Tư tưởng Đạo của họ 
Trình phát triển trên cơ sở tư tưởng đạo Vô hữu cùng của 
Tôn Phục, Thạch Giới và đạo Bản luận của Thiệu Ủng vào 
đầu nhà Tống. Họ coi lý là đạo, lấy đạo và lý cùng làm 
phạm trù cao nhất trong triết học của họ, điều này có ý 
nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo 
trong triết học Trung Quốc, khơi dòng dùng lý nói về đạo 
của họ Trình họ Chu, là cái mốc xây dụng hệ thống lý học. 


Trương Tải lấy khí nói về đạo, lấy khí hóa làm đạo, có 
cống hiến vô cùng quan trọng đối với lý luận phát triển 
phạm trù đạo trong triết học Trung Quốc, là sự mỏ đầu lý 
luận của phái lấy khí nói về đạo thời kỳ Tống, Minh. Trước 
Trương Tái, những người coi trọng ảnh hưởng và tác dụng 
của đời sống vật chất khách quan đối với đạo, coi đạo là 
quy luật của thế giới vật chất khách quan, có Âu Dương Tu 
và Lý Cấu. 


Phái triết học quan trọng nổi lên đồng thời vói Quan 
học và Lạc học thòi kỳ Bác Tống, có Kinh công tân học của 
Vương An Thạch, Thục học của Tô Thức và Tô Triệt. Triết 
học của họ đều lấy đạo làm phạm trù cao nhất, nhưng lại 
giải thích khác nhau về đạo. Đạo luận của Vương An Thạch 
biểu hiện ở tư tưởng đạo vừa là gốc vừa là ngọn, ông coi 
nguyên khí, tự nhiên, vô quy định là gốc của đạo, coi xung 
khí, hình khí, hữu đẳng là ngọn của đạo, và phê phán tư 
tưởng đạo thường vô vi của Lão Tử, nhằm tìm chỗ dựa về 
triết học cho cải cách biến pháp về chính trị và coi trọng 
hành vi con người của mình. Hai ông họ Tô lấy cái thiện 
của nhân, trí làm sự kế tiếp của đạo, chú không phải bản 
thân đạo. Chố này có sự khác biệt căn bản với hai ông họ 
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Trình lấy nhân, nghĩa, lễ, trí làm đạo. Nhưng họ đều chủ 
trương thông qua việc tuân theo lễ để tìm được đạo của 
thánh nhân Nho gia. Đồng thời, đạo luận của hai ông họ 
Tô còn tiếp thu tư tưởng của Phật, Lão, nhưng lại vứt bỏ 
thuyết "Miệt quân thần, phế phụ tử" của Phật, Lão, đây lại 
là chỗ khác nhau nữa giữa hai ông họ Tô với Phật, Lão. 


TIẾTI: TƯ TƯỞNG CỦA TÔN PHỤC VÀ 
THẠCH GIÓI BÀN VỀ ĐẠO THỐNG VÀ ĐẠO VÔ HỮU CÙNG 


Tôn Phục (992 - 1057), Thạch Giới (1005 - 1045) trong 
phong trào phục hưng Nho học đầu thời Tống, trên thì kế 
thừa Hàn, Liễu, đưới thì mỏ đường cho Trình, Chu. Họ 
tuyên truyền đạo thống, nêu lên tư tưởng "Đạo vô hữu 
cùng", trỏ thành một khâu trong quá trình điến biến, phát 
triển của phạm trù Đạo tù Đường đến Tống. 


I. ĐẠO THỐNG LUẬN 


- Tôn Phục, Thạch Giởi kế thừa đạo Thống luận của Hàn 
Dũ và lấy đó làm chuẩn mực cho việc bài Phật, Lão, tránh 
dị đoan. Tôn Phục nói: "Đạo của tôi là đạo của Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Chu Công, Khổng Tử, đạo của 
Mạnh Kha, Tuân Khanh, Dương Hùng, Vương Thông, Hàn 
Dũ", ("Tín đạo đường ký", xem "Tôn Minh Phục tiên sinh 
tiểu tập"). Thạch giới nói: "Đạo bắt đầu từ Phục Hy và kết 
thúc ö Khổng Tủ.... Họ Phục Hy, họ Thần nông, họ Hoàng 
đế, họ Thiếu Hạo, họ Chuyên Húc, họ Cao Tân, họ Đường 
Nghiêu, họ Ngu Thuấn, Vũ, họ Thang, Văn Vương, Vũ 
Vương, Chu Công, Khổng Tủ, trong mười bốn thánh nhân 
ấy, Khổng Tử là bậc chí thánh. Năm hiền nhân Mạnh Kha, 
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Tuân Huống, Dương Hùng, Vương Thông, Hàn Dn, thì Lại 
Bộ (Hàn Dũ) là hiền nhân. Không biết bao nhiêu nghìn vạn 
triệu năm nữa mói lại có Khổng Tử? Không biết bao nhiêu 
trăm nghìn năm nữa mới lại có Lại Bộ?" ("Tôn Hàn”, xem 
"Tồ Lai tiên sinh tập") cái gọi là Đạo thống mà Tôn, Thạch 
nói đến, trước Nghiêu còn có sáu thánh nhân trong truyền 
thuyết, sau Khổng Tủ lại có thêm bốn hiền nhân Tuân, ` 
Dương, Vương, Hàn, đặc biệt suy tôn Hàn Dũ (Lại Bộ) là 
người lỗi lạc trong năm vị hiền nhân, đá thể hiện việc họ 
phát huy và tôn sùng đạo thống luận của Hàn Dũ, Ỏ đây 
có sự khác nhau về âm nạp đương thổ vói những người sau 
này như Trình Di và Chu Hy. 


Tôn Phục, Thạch Giói cho rằng, thánh nhân, thống đạo, 
đạo đồng, thể với thánh nhân. Tôn Phục nói: "Dấu vết của 
thánh nhân không tiến, không thoái, không phá, không 
khen, duy chỉ có Đạo sỏ tại mà thôi, dùng nó thì được, bỏ 
nó thì cất dấu đi". ("Tôn Minh Phục tiên sinh tiểu tập - Tín 
đạo đường ký"). Đạo được thể hiện thông qua hành vi của 
thánh hiền. Một bộ sử chính là lịch sử tồn tại và tiếp diễn 
của đạo, nhưng sự tồn vong và tiếp điến của đạo lại gắn bó 
với thánh nhân, tách khỏi thánh nhân, Đạo tất nhiên sẽ rất 
hỏng, thiên hạ quốc gia cũng vì thế mà đại loạn. Tư tưởng 
hợp nhất thánh nhân với đạo của Tôn, Thạch, có ảnh hưởng 
sâu xa đối với Lý học. 


Tư tưởng đạo Thống luận của Tôn Phục, Thạch Giói lấy 
việc sửa sang luân lý cương thường, phê phán Phật, Lão làm 
mục đích. Thạch Giói lấy việc có tuân theo đạo của thánh 
nhân hay không, làm tiêu chuẩn phân rõ chính thống với dị 
đoan, Di Địch, Phật, Lão. Ông nói: "Theo đạo này mới là 
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người Trung Quốc, bỏ đạo này, không Di "thì Địch", không 
Phật thì Lão, không Trang thì Hàn" ("Tồ Lai tiên sinh tập 
- Dự Trương tú tài"). Tôn Phục lại dùng đạo vua tôi, cha 
con, vớ chồng, để phê phán hành vi “bỏ lễ vua tôi, rút bỏ 
cái uy cha con, vứt đi cái nghĩa vợ chồng "của Phật, Lão 
v.v..." ("Tôn Minh Phục tiên sinh tiểu tập - Nho nhục"), ông 
cho rằng những tà thuyết dị đoan này "dùng cho nước thì 
loạn, dùng cho người thì lầm lối" (Sách trên). Tôn Phục đã 
phân tích nguyên nhân Đạo của thánh nhân lúc bấy giồ ít 
được người ta biết đến: đầu thời Tống theo lệ cũ thời Tùy. 
Đường chỉ dùng từ phú để lấy người làm quan, tạo thành 
phong cách học tập trọng văn từ, khinh kinh nghĩa, làm cho 
kẻ sĩ trong thiên hạ "đốc sức vào làm các câu đối nổi tiếng 
("trí lực thanh bệnh đối ngẫu chỉ gian") đi tìm sự lộng lẫy 
trong lồi lẽ văn chương chứ không đi sâu nghiên cứu đạo 
của thánh nhân. Ông một mực phản đối phong cách ấy, đề 
xướng chủ trương "Văn là tác dụng của đạo; đạo là gốc của 
giáo dục" ("Tôn Minh Phục tiên sinh tiểu tập - Đáp Trương 
Động thư"), lấy nhân, nghĩa, lễ, nhạc làm đạo giáo hóa. Việc 
đề xướng phong cách học tập mới này đánh dấu sự bắt đầu 
của trào lưu tư tưởng lý học. 


II. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 
Về hàm nghĩa của đạo, Tôn Phục và Thạch Giói đã quy 
định như sau: 
1. Đạo là tam tài, ngũ thường 
Thạch Giới nói: "Đạo của Chu Công, Khổng Tủ, Mạnh 
Kha,... là đạo tam tài, cửu trù, ngũ thường, trái vói cái bình 
thường của nó thì sẽ kỳ quặc". ("Tồ Lai tiên sinh tập - Quái 
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thuyết trung"). Đạo của Chu - Khống rộng lón vô biên bao 
la vạn tượng, không có chỗ tận cùng. Tam tài gồm thiên 
đạo, địa đạo, nhân đạo; Cửu trù là chín phép tắc căn bản 
cần phải tuân thủ để cai trị đất nước mà "Thượng Thư - 
Hồng Phạm" đã nêu ra; Ngũ thường là năm điều dạy đạo 
đức: nhân, nghĩa, lế, trí, tín. 

Về thiên đạo, Thạch Giới nói: "Ba vầng sáng thay nhau 
sáng, bốn mùa thay nhau kết thúc, ấy là đạo thường của 
trời" (Phù tam quang đại minh, tứ thời đại chung, thiên chỉ 
thường đạo dã") ("Tồ Lai tiên sinh tập - Quái thuyết 
thượng"). Sự vận hành có trật tự của mặt trồi, mặt trăng, 
tinh tú, của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, là quy luật vốn 
có của tự nhiên. 

Về địa đạo, Thạch Giỏi nói: "Núi cao ngồi như vậy sông 
ngòi chảy như thế, ấy là đạo của đất". (“Phù ngũ nhạc an 
yên, tứ độc lưu yên, địa chi thường đạo đã") (Sách trên). 
Mạch núi ổn định không sụt lở, sông ngòi chảy mãi mà 
không cạn, cũng là quy luật tự nhiên. 

Về nhân đạo, Thạch điói nói: "Nhân đạo không có gì 
ngoài vua tôi, cha con, vợ chồng. Vợ chồng, cha con, vua 
tôi không còn thì Nhân đạo cũng mất" ("Tồ Lai tiên sinh 
tập - Minh ẩn" 9). Tôn Phục nói: "Vua không ra vua, tôi 
không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con, ấy là đạo 
của loài cầm thú, nhân lý bị diệt rồi" ("Tôn Minh Phục tiên 
sinh tiểu tập - Thế tử khoái Hội thuận"). Nhân đạo chính là 
đạo vua tôi, cha con, vợ chồng của nhà Nho. Nhân, nghĩa, 
lễế, nhạc là gốc rế của "trị thiên hạ", "hưng vương đạo", 
"chính nhân luân". 


Tôn Phục, Thạch Giói còn nêu lên quan điểm đạo tam 
tài Thiên - Địa - Nhân có chỗ thông nhau. Thạch Giới nói: 
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"Đạo thiên địa âm dương thông với chính đạo, trật tự của 
chính đạo chính là trật tự của đạo âm dương, chính đạo sai 
lầm thì đạo âm đương cũng sai lầm" ("Tồ Lai tiên sinh tập 
- Thủy hạn trách tam công luận"). Gắn sự biến đổi của hiện 
tướng tụ nhiên vói chính đạo của xã hội, chính là phiên bản 
của thuyết thiên nhân cảm ứng. Thạch Giói đã phê phán 
quan điểm thiên nhân phân cách của Liễu Tông Nguyên 
thời Đường, cho rằng tư tưởng trời không biết "thưởng công 
mà chỉ giáng tai họa", "người có công tự hưởng công, người 
gặp họa tự chịu lấy họa” ("Thưởng công như phạt họa”, 
"công giả tụ công, họa giả tự họa") của Liễu Tông Nguyên 
là "tựa nhu không hợp vói ý chỉ của thánh nhân trong Lục 
Kinh". ("Tồ Lai tiên sinh tập - Dữ Phạm thập tam phụng lễ 
thư"). "Ý chỉ của thánh nhân trong Lục Kinh" mà Thạch 
Giói chủ trương là sự hợp nhất của thiên đạo và nhân đạo. 
Ông nói: "Nói đến Nhân phải nói đến Thiên, nói đến Thiên 
phải nói đến Nhân... Nói đến Nhân mà quên không nói đến 
Thiên, nói đến Thiên mà quên Nhân, thế là chưa thấm 
nhuần đạo Thiên Nhân vậy" (Sách trên). 


Từ trong lời luận bàn của Tôn Phục, Thạch Giới về đại 
thống và đạo tam tài Thiên, Địa, Nhân, có thể thấy rằng 
đạo thống và Đạo là loại quan hệ của hình thúc với nội 
dung, đạo thống là hình thức giữ cho Đạo tồn tại, Đạo là 
nội dung mà đạo thống truyền thụ. Họ trọng nhân đạo, coi 
thiên đạo là quy luật của giỏi tụ nhiên, chưa tiếp cận tới 
giai đoạn nhận thức khá tỉnh tế lấy thiên lý bao trùm thiên 
nhân. Lời bàn về đạo của họ còn thiếu luận chứng lôgic của 
triết học tư biện, chưa đạt đến tầm cao của bản thể luận 
triết học. 
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2. "Đạo vô hữu cùng" - 


Thạch Giói cho rằng các vật tự nhiên như trồi đất, nhật 
nguyệt, núi non, sông hồ là có hạn, nhưng đạo của thánh 
nhân thì hơn cả trời đất, không có chỗ tận cùng. Ông nói: 
"Đất trời có khi rạn nút, nhật nguyệt có lúc vắng bóng, núi 
non có lúc sụt lỏ, sông hồ có khi khô cạn - đạo của thánh 
nhân ta là vô cùng vô tận" ("Tồ Lai tiên sinh tập - Tống 
Thành huyện Phu Tử miếu ký"). Ông nâng đạo lên cao hơn 
cả vạn vật trời đất, cho rằng, đạo không có bắt đầu, không 
có kết thúc, không có chỗ cùng tận, còn trời đất vạn vật có 
bắt đầu, có kết thúc. Đạo tồn tại trong giỏi tự nhiên, tồn 
tại cá trong xã hội loài người, trỏ thành chố dựa của nhân, 
nghĩa, lễ, nhạc. Với ý nghĩa này, đạo đã biểu hiện xu thế 
chuyển tiếp tói bản thể vũ trụ. Thạch Giói nói: "Đạo là gì? 
Đạo ở đạo nào vậy... Đạo ở nhân nghĩa, nên nhân nghĩa 
sâu nặng, đạo ở lễ nhạc nên lễ nhạc có cả "Đạo có nghĩa 
là vậy" ("Đạo giả, hà vị. Đạo hồ sở đạo đã.... Đạo vu nhân 
nghĩa nhi nhân nghĩa long, đạo vu lễ nhạc nhỉ lễ nhạc bị, 
đạo chi vị dã") (“Tồ Lai tiên sinh tập - Di phủ học chư 
sinh"). Đạo là căn cú của đối tượng của đạo ở đạo nào, đạo 
là gốc rễ của nhân nghĩa lễ nhạc. Thạch Giói còn quy định 
đạo thành sự tuyệt đối siêu thời gian và không gian, muôn 
đòi không thay đổi, tung hoành khắp bốn phương. "Lồn 
thay! đạo của thánh nhân của ta, có tự muôn đời mà không 
suy tàn, khắp trong đất trồi mà không dút". ("Tồ Lai tiên 
sinh tập - Tống Thành huyện Phu Tử miếu ký"). Đó là sự 
miêu tả thiên về bản thể luận triết học trong tư tưởng đạo 
của Tôn, Thạch về thục chất nó đã nâng đạo của thánh 
nhân lên ngang tầm và cùng tồn tại vói vũ trụ và luân lý 
cương thường mà đạo quán xuyến cũng đồng thỏi có ý nghĩa 
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tính thần vũ trụ. Đây là sự gợi mỏ cho các nhà lý học đời 
sau xây dựng hệ thống triết học thiên lý luận. 


II. QUAN HỆ GIỨA ĐẠO VỚI KHÍ, TƯỢNG 


Tôn Phục, Thạch Giói tuy chưa xây dựng được hệ thống 
triết học hoàn bị, nhưng trong khi bàn về đạo đã đề cập 
đến mối liên quan của đạo với các phạm trù khác, tuy có 
sai sót thô thiển, nhưng có thể từ mặt bên nhận thấy dấu 
ấn phát triển của phạm trù đạo trong buổi đầu hình thành 
trào lưu tư tưởng Lý học. 


1. Đạo và khí 


Thạch Giới cho rằng những sự vật của tự nhiên như trời 
đất, nhật nguyệt, núi non, sông hồ, do khí tạo thành, tính 
chất của khí là không ổn định, cho nên trồi đất vạn vật là 
hữu hạn, khiếm khuyết. Đạo của thánh nhân muôn*đồi sống 
động, không cùng tận, vì vậy là trọn vẹn. Ông nói: "Trời 
đất, nhật nguyệt, núi non, sông hồ đều là khí cả, khí trời 
nổi và biến động, cho nên có hạn, có khiếm khuyết, có sụt 
lỏ, có khô can; Đạo của thánh nhân là đạo đại trung chí 
chính thực hiện mãi muôn đồi, không bao giờ thay đổi được, 
cho nên không thiếu vậy" ("Thiên địa, nhật nguyệt, sơn 
nhạc, hà lạc, giai khí đã. Khi phù thả động, sỏ di hữu liệt, 
hữu khuyết, hữu băng, hữu khát; ngô thánh nhân chỉ đạo 
đại trung chí chính, vạn thế thường hành, bất khả di chỉ chỉ 
đạo dã, cố vô hữu khuy yên") ("Tồ Lai tiên sinh tập - Tống 
Thành huyện Phu Tử miếu ký"). Dường như đạo còn căn 
bản hơn cả khí. Nhưng ông chưa đi sâu nghiên cứu vạn vật 
do khí tạo thành và mối quan hệ giữa đạo và khí cấu tạo 
thành vạn vật. : 
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2. Đạo và tượng 


Tượng là chỉ hiện tượng của muôn vật vạn sụ. Thạch 
Giới tự nhiên. Ông nói: "Mặt trồi vận hành có đường, mặt 
trăng di chuyển có trình tự, tỉnh tú chuyển động có quỹ tích, 
nước chảy có nguồn cũng đồn về biển cả" ("Tồ Lai tiên sinh 
tập, - Dữ Trương tú tài"). Sụ vận hành của mặt trồi, mặt 
trăng, và tính tú đều có quy luật trật tự và quỹ tích nhất 
định. Ông còn nói: "Ta thấy vạn tượng ngổn ngang la liệt 
khấp nơi, nhưng ta không thấy con đường của mặt tri vận 
hành, trình tự mà mặt trăng lặn mọc, cái quỹ tích vận hành 
của tỉnh tú ở đâu. Đúng là nước lênh láng vùng Trung bạ, 
dâng tràn, mênh mông, nó chảy ra tất phải có nguồn, nó 
phải đồn về biển cả. Không chảy ra từ nguồn, không dồn 
vào biển cả, sẽ là tai họa cho Trung Quốc, phải chăng đó 
là cái đạo của nước?" (Sách trên). Hiện tượng vạn tượng 
ngổn ngang la liệt thì mọi người có thể nhận biết qua giác 
quan, quy luật của sự vật thì lại vượt quá giác quan của con 
người. Thế nhưng quy luật lại tồn tại trong hiện tướng, 
không tách rồi khỏi sự vật. Chẳng hạn nước ö trần gian, 
hiện tượng của nó là "dâng tràn", "mênh mông". Nước ngập 
mênh mông không bồ bến, tất nhiên ra từ nguồn và chảy 
có hướng, đó chính là quy luật của nước. Nếu chống lại nó 
thì s gây tai họa cho thiên hạ. Đạo là quy luật, không thấy 
được; tượng là hiện tướng, có thể nhìn thấy. Quy luật tồn 
tại trong hiện tượng. Đó là mối quan hệ giữa đạo và tướng 
của Thạch Giới. 


Tư tưởng đạo của Tôn Phục, Thạch Giói đã thể hiện rõ 
xu thế diễn biến từ kiểu luân lý đến kiểu triết lý lý học của 
Hàn - Liễu. Hoàng Bách Gia đánh giá: "Cho nên Hối Am 
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(Chu Hy) cùng Y Xuyên (Trình Di) không dám quên lời 
của ba vị (Tôn, Thạch và Hồ Viện)" ("Tống Nguyên học án 
- Thái sơn học án"). Chúng tỏ Tôn Phục, Thạch Giới đóng 
vai trò người đi tiên phong trong việc khơi dậy trào lưu tư 
tưởng Lý học đồi Tống. 


TIẾT 2 : TU TƯỞNG ĐẠO PHÙ HỢP VÓI SỰ THỤC 
CỦA ÂU DƯƠNG TU : 


Để đả phá lối học chương cú chú só trung thành vói lời 
đạy của thầy từ thời Hán - Đường đến nay, vút bỏ "kỳ thư 
đị thuyết hỗn tạp trong "Kinh", Âu Dương Tu (1007 - 1072) 
Hền tạo ra không khí "Nghi Kính hoặc truyện". Điều đó có 
nghĩa một trào lưu tư tưởng mói đã trỗi dậy. Âu Dương Tu 
bàn về đạo có liên quan đến vấn đề đó. 


I. THUỘC TÍNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO 


1. Đạo phù hợp với sự thực 


Âu Dương Tu cho rằng, đạo tồn tại trong sự thực, biểu 
hiện ra thông qua sự vật cụ thể. Ông nói: "Cái gọi là đạo, 
chính là đạo của thánh nhân, hãy lấy thân mình làm theo 
đạo, thi hành công việc theo Đạo thì sẽ được đạo của thánh 
nhân... Sau Khổng Tủ, chỉ có Mạnh Kha là thấu hiểu đạo 
này, nhưng những điều ông ta nói cũng chỉ là dạy người ta 
trồng dâu, đay, nuôi gia cầm gia súc để duy trì cuộc sống, 
ấy là cái gốc của vương đạo ... Những lồi Mạnh Kha nói 
chẳng lẽ không phải là đạo, còn việc ông ta làm, với người 
đồi thật đế hiểu vì thế mà gần gũi, đó là hợp với sự thực 
mà thôi" ("Ngoại tập - Dũ Trương TH tài đệ nhị thư", xem 
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"Âu Dương Văn Tiọng công tập", dưới đây chỉ chú tên thiên. 
trích dẫn). Đạo không tách khỏi cuộc sống thường ngày và 
lao động sản xuất của con người, người ta có thể đắc đạo 
thông qua việc thi hành đạo và thực tiễn của bản thân. Đạo 
chính là quy luật và nguyên tắc tồn tại trong cuộc sống hằng 
ngày. Vì vậy, Âu Dương Tu phản đối coí hư vô là đạo, "coi 
vô hình là chí đạo". Ông nói: "Với những người hoang 
đường, họ coi chốn hốn mang mông muội hư vô là đạo, thời 
hồng hoang xa xưa là cổ, đạo ấy khó thành phép tắc, lời 
nói ấy khó thi hành" (Sách trên) đạo hư vô xa rồi thực tế 
này khiến người ta khó nắm được, khó coi nó là phép tắc 
đáng tin cậy. Thế là Âu Dương Tu đã đặt dấu chấm hết cho 
tư tưởng hư vô của Phật, Lão "Trọng kim khinh cổ" (Nghĩa là 
"coi trọng cái hiện tại, không để ý đến cái xa xua") từ Tùy 
Đường đến nay. Âu Dương Tu tiến tói coi (Quý kim hốt viễn) 
là thuộc tính và đặc điểm vốn có của đạo. Ông nói: "đạo vốn 
từ xa đến gần, coi thường cái xưa, coi trọng cái nay, chẳng 
phải vì thế - tục yêu ghét cho nên thế, mà ấy là lẽ đương 
nhiên". (“Ngoại tập - Ký cựu bản Hàn văn hậu"), dụa vào tỉnh 
thần nghỉ ngò cái cổ của "khinh cổ trọng kim" để chúng minh 
cho tính họp lý của "Đạo hợp vỏi sự thục”. 


2. Đạo là lẽ tự nhiên 


Âu Dương Tu dựa trên tư tưởng đạo phù hợp với sự 
thực, cho rằng đạo là phép tắc tất nhiên của sự vật. Ông 
nói: "Đạo là lẽ tự nhiên. Sinh ra rồi lại phải chết, cũng là 
lẽ của tự nhiên" (°Ngoại tập - San chính hoàng đình kinh 
tự"), tụ nhiên nó thế, không phải sức người làm nên, bao 
hàm ý nghĩa khách quan. Nó vừa chỉ quy luật của tự nhiên, 
vừa chỉ đạo lý của xã hội và đồi sống. Chẳng hạn con người 
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"Sinh rồi phải chết”, đây là quy luật tự nhiên không thể làm 
trái, đến thánh nhân cũng phải thế. Đạo dưỡng sinh là thuận 
với lề tự nhiên ấy. Không làm hại sức khỏe của mình thì có 
thể thọ cùng tròi đất. 


3. Đạo vận động biến hóa 


"Thiên" mà Âu Dương Tu nói là chỉ giới tự nhiên. Giói 
tự nhiên có vận động biến hóa, quy luật của sự vận động 
biến hóa tức là Thiên đạo. Ông nói: "Nói rằng "cùng tắc 
biến, biến tắc thông,.thông tắc củu", "cửu ö đạo ấy là nói 
biết biến. Thiên địa thăng trầm không dứt, cho nên nói: 
"Đạo của thiên địa cửu mái không thôi?" ("Dịch đồng tử 
vấn", Quyển 1). Thiên địa hết thăng lại trầm, vận động 
không ngừng, cái phản ánh sự biến hóa này chính là đạo 
của thiên địa. "Vật cực tắc phản, số cùng tắc biến; là lẽ 
thường của thiên đạo" (Sách trên). Sự vật phát triển đến 
cực điểm, sẽ chuyển hóa ngược trở lại. Lại như "Hết rồi 
lại có, xấu rồi lại tốt, có tiêu tàn, có sinh sôi, có tràn đầy 
có trống rống, ấy là thiên đạo" (Sách trên). Mọi sự vật 
đều tồn tại hai mặt đối lập nhau, hai mặt đối lập chuyển 
hóa lẫn nhau, ấy là quy luật của giói tự nhiên. Ô đây có 
nhân tố của phép biện chứng. 

4. Đạo với nhân sự vừa ly vừa hợp 


Về mối quan hệ thiên nhân, Âu Dương Tu đưa ra tư 
tưởng thiên đạo với nhân sự vừa ly lại vừa hợp. Ông nói: 
"Thánh nhân không tách thiên khỏi nhân, cũng không để 
cho "thiên" nhập vào "nhân". Tách "thiên" ra khỏi "nhân" 
thì thiên đạo vô nghĩa, để "thiên" nhập vào "nhân" thì nhân 
sự S€ bị nghỉ ngờ, cho nên luôn luôn tồn tại đến không 
cùng". ("Tân Ngũ Đạt sử - Tư thiên khảo đệ nhị"). Giới tụ 
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nhiên và xã hội loài người vừa liên quan vừa tách biệt, loài 
người tồn tại trong giỏi tự nhiên, là một bộ phận của giới 
tự nhiên. Nếu tách biệt con người khỏi giới tự nhiên thì sẽ 
vi phạm quy luật tự nhiên, phá hoại tính hoàn chỉnh của vũ 
trụ, gây ra hậu quả vứt bỏ thiên đạo; nếu để giói tự nhiên 
can thiệp vào cuộc sống xá hội là đi ngược lại nguyên tắc 
của xã hội loài người, gây nên cục diện nghi ngò về nhân 
sụ. Hai mặt này đều cần cố gắng tránh. Cách nhìn đúng 
đắn phải là: Giói tự nhiên và xã hội loài người vừa là một 
vừa khác biệt, chúng có quy luật riêng, không được can 
thiệp lẫn nhau, cũng không được tách rồi. Nhận thức của 
Âu Dương Tu đối với thiên và nhân có cái nhìn độc đáo. 
So với tư tưởng "Đạo của thiên địa âm dương thông vói 
chính sự" của Tôn Phục, Thạch Giói, nó tiến bộ hơn hẳn. 


MH. ĐẠO VÀ LÝ 


Đạo và Lý là hai phạm trù mà Âu Dương Tu thường 
xuyên sử dụng. Tuy không đi thẳng vào bàn mối quan hệ 
của chúng, nhưng từ trong hệ thống triết học của ông cũng 
có thể nhận thấy hàm nghĩa của chúng đại thể thống nhất, 
thậm chí có thể thay thế lẫn nhau. Tuy vậy vẫn có sự khác 
biệt, 

Âu Dương Tu cho đạo là đạo lý hoặc quy luật hiển nhiên 
tồn tại trong sự vật, điều này có chố giống nhau với Lý của 
ông. Ông nói: "Người thạo về vật lý bảo: Thiên địa để mặc 
cho vật tự nhiên, vật sinh ra theo lẽ thường, đó là rất thần 
kỳ". ("Ngoại tập - Thư lệ chỉ phả hậu"). Cái gọi "vật lý" là 
chỉ cái đạo lý hiển nhiên bao hàm trong thiên địa vạn vật, 
tức lẽ thường. Chỗ này giống vói hàm nghĩa của đạo. 
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Âu Dương Tu lại cho rằng thiên đạo có vận động biến 
hóa, các mặt đối lập có xu thế chuyển hóa lấn nhau. Lý 
cũng vậy. "Không vật nào là không biến đổi, không có biến 
đổi nào mà không thông, đây là lẽ tụ nhiên của thiên lý... 
Âm dương lặp đi, lặp lại, ấy là lẽ thường của thiên địa”, 
("Cư sĩ tập - Minh dụng"). Sự biến hóa của sự vật túc là âm 
đương lặp đi, lặp lại, chuyển hóa lẫn nhau. Ö đây thiên lý 
và thiên đạo có thể thông nhau. Đồng thời, Âu Dương Tu 
cùng nêu lên "Đạo là đạo của tự nhiên" và "Lý của tự nhiên”, 
đây cũng chúng tỏ hai cái này có thể thay thế cho nhau. 


Có lúc dường như Âu Dương Tu coi đạo ià quy luật phổ 
biến, cơi lý là quy luật của sự vật cụ thể, Ông nói: "Nhà 
Nho học hỏi thánh nhân, đạo của thánh nhân thẳng mà giản 
đón, gặp chố khúc mắc thì làm cho nó thông để hiểu lý 
trong thiên hạ, để xem xét âm dương, thiên địa, nhân, quỷ, 
sự vật biến hóa" (“Nho giả học hồ thánh nhân, thánh nhân 
chỉ đạo trực di giản, nhiên chí kỳ khúc nhi sướng chi, đi 
thông thiên chỉ lý, đi cứu âm dương thiên địa nhân quỷ sự 
vật chỉ biến hóa". ("Cư sĩ tập - Vận tổng tự"). Nắm quy luật 
phổ biến, sau đó lựa chọn mà vận dụng thì có thể rõ được 
đạo lý của sự vật cụ thể của thiên hạ. Với ý nghĩa này, đạo 
thông với lý trong thiên hạ, nguyên tắc phổ biến có thể chỉ 
đạo sự vật cụ thể. Mối quan hệ của đạo và lý ö đây tương 
tự như quan điểm "vạn vật đều có lý riêng, còn đạo thì xem 
xét hết các lý của vạn vật" của Hàn Phi. 


Luận thuật của Âu Dương Tu về nội hàm và đặc điểm 
của Đạo là sự phê phán cái hoang đường hão huyền trong 
Phật, Lão thời Tùy Đường, mổ đường cho việc thực hiện 
đạo đức lý học thời Tống. Điều này gắn liền với thái độ 
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khách quan của ông khi nhận thức tự nhiên và đời sống xã 
hội. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO KIÊM THƯỜNG QUYỀN 
CỦA LÝ CẤU 


Đặc điểm bàn về đạo của Lý Cấu (1009 - 1059) là coi 
trọng nhu cầu đời sống vật chất của con người và quy luật 
khách quan phát sinh và phát triển của vạn vật tự nhiên, 
nhấn mạnh đạo vừa có mặt thông thường vừa có cả mặt 
quyền biến. 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Hàm nghĩa đạo của Lý Cấu chia làm hai mặt: một là 
quy luật tự nhiên phát sinh, phát triển của vạn vật thiên 
địa; hai là luật lệ hành vi và quy phạm đạo đức của các lĩnh 
vực xã hội loài người. 

1. Đạo là quy luật tự nhiên” 

Tư tưởng thiên đạo của Lý Cấu được nói rõ thông qua 
việc giải thích nghĩa các từ quẻ về "nguyên, hanh, lợi, trinh” 
trong "Chu Dịch - Càn quái". Trong "San định Dịch đồ tự 
luận ngữ", ông viết: "Có người nói”; Xin hỏi nguyên, hanh, 
lợi, trinh là gì? Trả lồi: Lón lao thay! Tứ đức của Càn (tức 
Trồi). Nhung các bậc tiên Nho giải nghĩa chưa làm rõ được, 
khiến thiên đạo không rạng rở, quân tử không làm sao 
được" (Xem "Lý Cấu :ập", dưới đây chỉ chú tên thiên). Lý 
Cấu cũng dùng thủy, thông, nghỉ, càn để giải thích nguyên, 
hanh, lợi, trính. Ông giải thích cụ thể nhưng lại có phần 
khác với những người bàn về Dịch trước kia. Ông nói: "Thủy, 
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ấy là khí; thông, ấy là hình; nghỉ, ấy là mệnh; càn ấy là tính" 
(Sách trên). Khải đầu của vạn vật sinh ra từ khí, đây là biểu 
hiện vũ trụ quan "Khí nhất nguyên luận" của Lý Cấu; đã có 
khí, vạn vật được sinh ra, trưởng thành mà có hình tướng; 
Vạn vật sinh trưởng đều có điều kiện sinh tồn thích nghỉ 
riêng của mình; Vạn vật đều có bản tính và bản chất của 
nó, đó chính là tính. Nguyên, hanh, lợi, trinh chính là sự 
miêu tả quá trình sinh hóa tự nhiên phát sinh, phát dục, 
sinh trưởng; phát triển của vạn vật, đây chính là Thiên đạo 
mà Lý Cấu nói đến. Về quan hệ giữa đạo và vạn vật, Lý 
Cấu cho rằng: "Vạn vật tuy tán thù, thục phí đạo chỉ thể", 
("Vạn vật tuy phân tán và khác nhau, nhưng cái gì là thể 
của đạo?") ("Hòa dục vương thập nhị đề"): Vạn vật phân 
tán khắp nơi, chúng không giống nhau, nhưng vạn vật là 
thể của đạo, thể hiện đạo, đạo được biểu hiện ra thông qua 
vạn vật. 


2. Đạo là quy tắc hành vì của loài người 


Tư tưởng nhân đạo của Lý Cấu có mối liên quan với 
"Lễ luận" của ông, khái quát được bằng việc thông qua lễ. 
Ông nói: "Lễ là chuẩn mực của nhân đạo, là cái chủ yếu 
của việc dạy đạo. Thánh nhân sở đĩ trị thiên hạ quốc gia, 
tu sửa cho lòng mình được ngay ngắn, không gì khác, chỉ 
có lễ mà thôi" ("Lễ luận đệ nhất") nhân đạo lấy lễ làm nội 
dung, lễ là quy tắc của nhân đạo. Về lễ, ông nói: "Đồ ăn 
thức uống, áo quần, nhà của, đồ đạc, vọ chồng, cha con, 
già trẻ, vua tôi, trên dưới, thầy trò, bạn bè, khách khúa, 
chết chóc ma chay, cúng giỗ, ấy là gốc của lễ. Âm nhạc, 
chính sự, hình phạt đều là cành của lễ. Nhưng hình phạt lại 
thuộc về chính sự. Nhân, nghĩa, trí, tín là tên gọi khác của 
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_ lễ: Bảy cái đó nói chung đều là lễ... Cho nên nói: lễ là chuẩn 
mực của nhân đạo" (Sách trên). Nội dung của lế bao gồm 
tất cả, quán xuyến mọi mặt của đời sống xã hội, vừa bao 
gồm lĩnh vực đòi sống vật chất như đồ ăn thức uống, quần 
áo, nhà cửa, đồ đạc, vừa bao gồm cả lĩnh vực đồi sống văn 
hóa tỉnh thần là kiến trúc thượng tầng như chính trị, luân 
lý, pháp luật, âm nhạc. Lế mà Lý Cấu nói là nguyên tắc cao 
nhất của đòi sống tỉnh thần và vật chất của xã hội, và là 
quy tắc cao nhất, là chuẩn mục hành vi của mọi người - 
Cần phải chỉ ra rằng: là "chuẩn mục của nhân đạo” nhưng 
lễ lại có chỗ không giống cái giáo điều đạo đúc trừu tượng 
của Nho gia truyền thống, tức lấy nội dung vật chất thực 
tại làm cơ sở. Khi bàn về nguồn gốc của lễ, Lý Cấu chỉ ra: 
Khi loài người mói sản xuất, để giải quyết vấn đề nhu cầu 
sinh hoạt vật chất "đói khát nóng lạnh", đòi hỏi hành vi của 
con người phải được điều chỉnh, khống chế, làm cho nó có 
nền nếp thú tự (lý điều) cứ thế mà hình thành nên lễ. Ông 
nói: "Buổi đầu của lễ thuận theo tính và lòng ham muốn 
của con người là tiết văn" ("Phù lễ chỉ sơ, thuận nhân chỉ 
tính dục, nhỉ vị chỉ tiết văn giả đã") (Sách trên). Ta thấy, 
lế ra đời trên cơ sỏ thỏa mãn nhu cầu đồi sống vật chất ăn, 
mặc, ở của con người. Điều này đồng nhất với tư tưởng 
"người ta sinh ra vì lới", "làm gì có nhân nghĩa nào không 
có lợi" (“Nhân sinh phi lợi bất sinh", "yên hữu nhân nghĩa 
nhi bất lợi giả hồ". ("Nguyên vấn") của Lý Cấu. 

Tư tưởng nhân đạo lấy lễ làm nội dung của Lý Cấu, có 
nguồn gốc từ ham muốn đời sống vật chất của bản thân con 
người, nó đã loại bỏ sự can thiệp của thiên đạo đối vói nhân 
đạo. Quan điểm trên đây của ông đã khơi dòng cho Công 
- Lợi học phái của Trần Lượng, Diệp Thích. 
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II. ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG NĂNG CỦA ĐẠO 


1. Đạo có "Thường" có "Quyền" 


Lý Cấu cho rằng, đạo có hai thuộc tính thường và quyền. 
"Thường, là kỷ cương của đạo. Đạo mà không dùng đến 
quyền thì chẳng có ích gì. Thế cho nên quyền là cái khác 
thường. Sự biến, thế đã khác, nhưng gốc rễ vẫn ö thường 
gắn với nhau như keo gắn cột và như đàn với trống". 
("Thường giả, đạo chỉ kỷ dã. Đạo bất dĩ quyền, phất năng 
tế hi. Thị cố quyền giả, phản thường giả dã. Sự thường giả 
dã. Sự biến hi, thế đị hí, nhỉ nhất bản vu thường, do giao 
trụ nhí cổ sắt dã") ("Dịch luận đệ bát"). Gọi là thường tức 
là "Thường đạo của trời, thường lý của đất, thường tình của 
vạn vật" ("Kiền châu bách làm ôn thị thư lâu ký"). Thường, 
được quyết định bỏi tính quy định cố hữu của bản thân sự 
vật, phản ánh tính hiện thực khách quan của sự vật. Sự vận 
động bốn mùa của trời, vạn vật sinh trưởng từ đất, hành ví 
đạo đức của con người, đều là biểu hiện của thưởng. Con 
người không thể tùy ý vi phạm, đấu là thánh nhân cũng vậy. 
"Thánh nhân phải thuận theo thường của đất tròi vạn vật” 
(Sách trên). Lý Cấu coi trọng thường, coi thường là kỷ 
cương của đạo. Thế nhưng, ngoài thường ra, đạo còn có 
thuộc tính quyền. Quyền là quyền biến, biến thông, nó được 
quyết định bỏi sự biến hóa, phát triển không ngừng của bản 
thân sự vật. "Sự có thể biến hóa, thế có thể đổi khác", đạo 
liền có quyền. Nếu sự vật biến hóa, nó vẫn giữ thường đạo 
lối thời thì cố chấp câu nệ, không hề biến thông sẽ không 
có lợi đối với sự phát triển của sự vật. "Đạo không dùng 
quyền thì chẳng có ích gì". 
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Lý Cấu cho rằng, thường và quyền vừa tương phản vừa 
tương thành, cùng tồn tại trong đạo. Hai thuộc tính quan 
trọng thường và quyền vốn có trong đạo, được quyết định 
bởi tính thường trú và tính biến động vốn có của bản thân 
sự vật mà đạo phản ánh. 

2. Đạo là sự thống nhất của nhất và bất nhất 

Lý Cấu nói: "Irong trồòi đất chỉ có một vật ư? hay là 
vạn vật? Nuôi sống con người không chỉ có một vật cái nuôi 
ngưöi nếu chỉ có một mà thiếu mất thì nguy. Đạo của thánh 
nhân, ví như triều đình, người của triều đình đâu phải chỉ 
có một? Trong họ đều có lễ, cho nên có thể là "Nhất" (một) 
(Thường ngữ hạ") Vạn vật bất nhất (không chỉ có một), 
cho nên đạo cũng bất nhất; nhưng quán xuyến trong chúng 
là lế, cho nên đạo lại chỉ có thể là một (Nhất). Ta thấy, 
đạo là sự thống nhất của nhất và bất nhất. 

3. Đạo vô bất chí 

Đạo vô bất thông (đạo không có chố nào không đến, 
đạo không có cái gì là không thông suốt). Là quy luật phát 
sinh, phát triển của trời đất vạn vật và là quy tắc cao nhất 
trong quy phạm hành vi của con người, đạo có mối liên hệ 
VỚI sự vật, có công năng thông với vạn vật. Lý Cấu nói: 
"Đạo là thông suốt, không có cái gì là không thông suốt" 
(Tụ Trần Công Nhiếp tự"). Đạo không đâu không đến, 
không có cái gì là không thông suốt. Tồn tại trong vạn vật, 
biểu hiện ra thông qua vạn vật. Ông nói: "Không vật nào 
không có lễ. Khắp trời đất, từ đời này qua đồi khác, không 
thể bỏ đi dù chỉ giây lát. Có người bảo!: "Khúc iễ" có nói 
"Lễ không xuống đến thú dân", nhưng ta đã đến với nó, thế 
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là thế nào? Trả lồi: Điều mà ông nói ấy chính là đạo. Đạo, 
không đâu thiếu, không đâu không đến. Cái mà ông nói ấy là 
tiền của mà thôi". ("Lễ luận đệ lục"). Lý Cấu lấy lễ làm đạo, 
nhưng cho rằng cái gọi là lế trong "Lế không xuống đến thứ 
dân" của "Khác I£' là tiền của, không phải là đạo. Đạo thông 
tất cả, còn tiền của thì vì người ta giàu nghèo không đều, cho 
nên không xuống đến thứ dân. Câu "Không một vật nào không 
dùng lế" mà ông nói, có nghĩa là không vật nào không có đạo. 
Trong bất kỳ sự vật nào, đều tồn tại đạo, trong đất tròi, muôn 
đồi về sau, đạo không thể một phút giây nào tách rời sự vật. 
Đây chính là công năng thông vạn vật mà đạo vốn có, tức là 
đạo trỏ thành quy luật phổ biến của sự vật, có vai trò và công 
năng quán xuyến sự vật cụ thể. 


TIẾT 4: TƯ TƯỞNG ĐẠO BẢN LUẬN 
CỦA THIỆU UNG 


Thiệu Ung (1011- 1077) là nhà triết học đầu tiên thời 
Tống lấy đạo làm phạm trù cao nhất của triết học, đồng 
thời hệ thống và chứng minh thêm. Từ đó về sau, các phái 
các nhà có những cách giải thích khác nhau về đạo, điều 
đó đánh dấu sự phát triển và hệ thống hóa của tư duy lý 
luận triết học thồi Tống, và cũng đánh dấu phạm trù đạo 
trong quá trình phát triển lịch sử của nó, đã chuyển sang 
một giai đoạn quan trọng mồi. 


IL NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


Đạo của Thiệu Ung là bản nguyên của thiên địa vạn 
vật, lại là căn cứ tồn tại của thiên địa vạn vật. 
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1. Đạo sinh ra trời đất 


Vũ trụ sinh thành luận là đặc điểm triết học của Thiệu 
Ủng. Là phạm trù cao nhất trong triết học của ông, Đạo 
làm thế nào phái sinh ra vạn vật? Õng nói: "Thiên đo đạo 
sinh ra, địa do đạo mà thành, vật do đạo mà có hình thù, 
con người nhỏ có đạo mà hành động. Thiên địa vạn vật thì 
khác, chúng sinh ra từ một đạo". ("Hoàng Cực kinh thế - 
Quan vật thiên", duói đây chỉ chú tên thiên). Thiên địa vạn 
vật tuy khác nhau nhưng đều sinh ra từ đạo, đạo mang tính 
chất đặc trưng của bản nguyên của vạn vật. Thiệu Ung cho 
rằng: là vật chí linh của vạn vật, con người cũng là vật, vì 
thế mà cũng do đạo sinh ra. Ông nói: "Trồi đất còn do đạo 
sinh ra huống hồ người và vật? Con người là cái chí linh 
của vật, cái lính của vật không như cái linh của con người, 
vật còn từ đó mà sinh ra, huống hồ cái linh của con người 
từ cái vật mà ra (Sách trên). Tựa như trong vấn đề đạo sinh 
ra thiên địa nhân, vật, thì quan hệ giữa người vói đạo chặt 
chế hơn nhiều so với mối quan hệ giữa vật tự nhiên trong 
thiên địa với đạo. Cái đạo phái sinh ra vạn vật này có ý đồ 
tỉnh thần chủ quan nào đó thông với con người. 

2. Đạo là gốc của thiên địa 


Đạo không chỉ là bán nguyên của vạn vật trong trời đất 
mà còn là căn cứ tồn tại của vạn vật trong trời đất. Hệ 
thống triết học của Thiệu Ung, lấy đạo làm phạm trù cao 
nhất gồm có hai lóp hàm nghĩa về vũ trụ sinh thành luận 
và vũ trụ bán thể luận, là sự thống nhất của hai thuyết này. 

Thiệu Ủng nói: "Đạo là gốc của thiên địa, thiên địa là 
gỐc của vạn vật. Lấy thiên địa để quan sát vạn vật thì vạn 
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vật là vạn vật, lấy đạo xem xét thiên địa thì thiên địa cũng 
là vạn vật" (Sách trên). Ỏ đây, đạo là bản thể của thiên địa, 
thiên địa vạn vật trong trời đất có thể thông nhau mà thành 
đạo. Thiệu Ung còn nói: "Nói về các vật thể thì thiên phân 
thành địa, địa phân thành vạn vật, còn đạo thì không thể 
phân chia được. Sau cùng, vạn vật quy về địa, địa quy về 
thiên, thiên quy về đạo, cho nên quân tử quý trọng đạo". 
("Quan vật ngoại thiên" hạ) Thiên địa vạn vật có thể phân 
chia. Là bản thể của thiên địa vạn vật thì đạo không thể 
phân chia được. Đạo tuy không thể phân chia nhưng lại 
không đâu không có. "Việc trong thiên hạ đều có đạo mà 
nên bất kể việc lón nhỏ đều có đạo trong đó" (Sách trên). 
Đạo tồn tại khắp trong mọi sự vật lón nhỏ, là căn cứ tồn 
tại của mọi sự vật. 

Thiệu Ung cho rằng, là bản nguyên và bản thể, đạo có 
đặc tính vô thanh, vô hình, vô tượng. "Đạo vô thanh, vô 
hình, không thể nhìn thấy được" (Sách trên) Người ta không 
thể cảm nhận nó bằng giác quan, nó vượt qua cảm giác và 
kinh nghiệm. Thiệu Ủng đã hình tượng hóa đạo - thành - 
thực - thể tỉnh thần có tính quan niệm, sau đó quay lại lấy 
nó làm chuẩn mực cho hành vi của con người. Ông nói: 
"Đạo cũng chính là đạo, đạo vô hình, thực hiện nó thì sẽ 
thấy nó hiện lên ở sự việc, như con đường người ta đi là 
thản nhiên, đi hàng triệu năm, người ta biết nó trỏ lại" ("Phù 
đạo đã giả, đạo đã, đạo vô hình, hành chí tắc kiến vu Sự 
hĩ, như đạo lộ chỉ đạo thản nhiên, sử thập ức vạn niên hành 
chỉ, nhân tri kỳ quy giả đã") ("Quan vật thiên"). Người ta 
có thể thông qua việc hành đạo mà thể hiện đạo trong sự 
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vật cụ thể. Giống như người ta đi trên đường, biết được nó 
về đâu. Về thời gian, đạo này tồn tại gần như vinh hằng. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VỚI THÁI CỰC, LÝ, 
TÍNH, MỆNH, ÂM DƯƠNG 


Trong hệ thống triết học của Thiệu Ung, đạo với các 
phạm trù triết học khác có mối quan hệ lôgic ngang và dọc, 
thông qua quan hệ này mói làm thành kết cấu lôgic triết 
học ấy, 

1. Đạo với thái cực 

Trong kết cấu logic của triết học Thiệu Ung, phạm trù 

: Thái cực thông với tâm, nhất, đạo. Ông nói "Đạo là thái 
- cực”, "Tâm là thái cục”, lại nói. "Thái cực là Nhất" (“Quan 
vật ngoại thiên" hạ). Ó đây, đạo cùng loại vói thái cực, thái 
cực tương tự vói tâm, nhất; đạo có mối quan hệ với tâm, 
nhất thông qua vật trung gian là thái cực. 


Cái khung vũ trụ sinh thành biến hóa trong "Tiên thiên 
đồ" của Thiệu Ung chính là lấy thái cực làm khởi điểm lôgic 
để triển khai. Ông nói: Thái cực là nhất, nó bất động. Nó 
sinh thành hai sinh thành hai thì là thần, thần sinh ra số, 
số sinh ra tướng, tượng sinh ra khí (đồ dùng)" (Như trên) 
thái cực (nhất, đạo) được coi là bản nguyên sinh thành vạn 
vật. Nó bất động. Sinh hai, tức phân làm âm dương. Âm 
dương mâu thuẫn biến hóa thần diệu khôn lường. Trong sự 
biến hóa âm đương thần điệu khôn lường đã nảy sỉnh ra, 
số, tức là thần. Số ấy, đương là số lẻ, âm là số chẵn. Số và 
tướng liên quan vói nhau, một tổ hợp số nhất định cấu 
thành quái tương ứng. Theo Thiệu Ung vạn vật trong thế 
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giới từ thái cực đến âm dương, từ âm dương đến tám quẻ 
và sáu mươi tư quẻ đần dần diễn biến tiến hóa sinh ra, đây 
chính là khí (đồ dùng). Trên đây là sự miêu tả của ông ta 
đối với học thuyết vũ trụ phát sinh. Đạo và thái cực của 
Thiệu Ung là đồng nghĩa, thái cực cũng mang đặc điểm của 
sự thống nhất giữa bản nguyên luận và bản thể luận. Ông 
nói: "Thái cực là cục của đạo - Thái huyền là huyền (chế 
sâu xa) của đạo... Huyền có hai, có cái bất đầu sinh ra trồi 
đất, là thái cực, mỗi cái bắt đầu trong vạn vật là gốc sinh 
ra... Vạn vật mỗi thứ đều có thái cực" (Sách trên). Thái cực 
là sự bắt đầu sinh ra trời ra đất, có ý nghĩa bản nguyên; 
Vạn vật mỗi thứ đều có sự bắt đầu (Thái cực) của nó, đó 
là căn cứ tồn tại của vạn vật, mang ý nghĩa của bản thể. 
Điều này có ảnh hưởng nhất định đối với tu tưởng lý có một 
chia ra nhiều (lý nhất phân thù), "mối cái trong vạn vật đều 
có một thái cục" của Chu Hy. 


2. Đạo và lý, tính, mệnh 


Các phạm trù lý, tính, mệnh trong hệ thống triết học 
của Thiệu Ủng gắn liền với sự vật cụ thể, chúng có hàm 
nghĩa của đạo lý, thuộc tính, và quy luật của sự vật. Ông 
nói: "Sự vật ở đời không cái nào không có lý, không cái nào 
không mang tính, không cái nào không có mệnh" ("Quan 
vật thiên"). Quan hệ giữa đạo vói lý, tính, mệnh là quan hệ 
thống soái và tùy thuộc. Đó là vì vạn vật đều do đạo sinh 
thành, thế thi lý, tính, mệnh được coi là đạo lý, thuộc tính, 
quy luật của sự vật, không còn nghỉ ngò gì nữa chúng đều 
đo đạo thống soái. "Sở di gọi lý, là lý của vật. Sở dĩ gọi tính, 
là tính của trồi. SỞ di gọi mệnh là xử lý, tính chất. Sỏ di có 
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thể là xử lý và là tính chất ấy không phải là đạo thì là gì? 
(Sách trên). Lý là lý của vật, tính là tính của trời, lấy đạo 
mà xem xét tröi thì trời cũng là vật, cho-nên tính của trời 
cũng chính là tính của vật. Đạo ỏ trên tính, tính của vật 
nhồ có đạo mới được phát huy. Nhưng ở bên trên lý của 
vật và tính của tròi và làm chúa tể mệnh, còn có đạo. Đạo 
có ý nghĩa tối cao, trên hết, dù là lý, tính, hay là mệnh, đều 
phụ thuộc đạo. 


Sở đi Thiệu ng không trừu tướng hóa lý từ trong lý 
của vật, nâng lên thành phạm trù cao nhất của triết học, là 
vì việc đưa ra bất kỳ một phạm trù cao nhất của triết học 
nào đều thể hiện đặc trưng bản chất của tư tưởng nhà triết 
học và trào lưu tư tưởng triết học của một thời đại, nó là 
kết quả tất nhiên của việc đi đầu phát triển triết học. Không 
có bước chuẩn bị chu đáo nhất định, thì sẽ không thể đưa 
ra được. Về sau, phái Trình - Chu đã tách riêng lý, tính ra 
từ trong sự vật cụ thể, nâng lên thành phạm trù cao nhất, 
trỏ thành phạm trù ngang hàng với đạo. Quá trình trừu 
tướng nâng cao này đã phản ánh sự hình thành và phát triển 
của trào lưu tư tưởng lý học. Nó cũng chứng tỏ lý học trong 
giai đoạn triết học Thiệu Ung vẫn còn trong thời kỳ bắt đầu 
gây dụng. 


3. Đạo và âm dương 


Quan hệ của đạo với âm dương biểu hiện ö âm dương 
thuộc phạm vi đạo, thuộc vào đạo. Thiệu Ủng nói: "Tăng 
giảm tiến trưởng do tròi xoay vần, âm dương do đạo khống 
chế" ("Y xuyến kích nhuôõng tập - Quan kỳ đại ngâm"). Ông 
còn nói: "Có âm có dương là đạo của trời đất" (°Quan vật 


348 


ngoại thiên" hạ) âm dương là quy luật mâu thuẫn phổ biến 
nhất trong trời đất, nó lấy đạo làm căn cứ. Quan hệ giữa 
đạo vói âm đương và giữa thái cực vói âm đương như nhau. 
Ông nói: "Thái cực đã phân, lưỡng nghỉ được lập. Dưới 
dương giao vói âm, trên âm giao với đương, tứ tượng được 
sinh ra". (Quan vật ngoại thiển". Thượng) Thái cực diễn 
biến thành lưỡng nghỉ, lưỡng nghỉ tức âm dương. Âm dương 
giao nhau, sinh ra tứ tượng. Âm dương ở đây phụ thuộc vào 
thái cực (đạo). 


Thiệu Ủng còn lấy âm dương để nói rô thể dạng của 
đạo. Ông nói: "Dương giả, đạo chi dụng; Âm giả, đạo chi 
thể. Dương dụng âm, âm dụng dương. Dĩ dương vi dụng, 
tắc tôn âm; dĩ âm vi đụng tắc tôn dương dã. Âm kỷ vu đạo, 
cố di huống đạo đã" (Dương là dụng của đạo; âm là thể 
của đạo. Dụng của đương là âm, dụng của âm là dương. 
Lấy dương làm dụng thì tôn trọng âm; lấy âm làm dụng thì 
tôn trọng dương. Dương hầu như ỏ với đạo, nên huống hồ 
là đạo") ("Quan vật ngoại thiên". Hạ): Đạo lấy âm làm thể, 
lấy dương làm dụng. Ý nghĩa của nó là: tính chất của âm 
là tĩnh, là vô, còn tính chất của dương là động, là hũu. 
"Dương coi âm là thể, âm coi dương là tính, động là tính, 
tĩnh là thể... Dương tính thì hữu, còn âm tính là vô (Sách 
trên). "Âm thể dương dụng" chứng tỏ Thiệu Ung trọng âm 
khinh dương. Đạo của ông là một bản thể tĩnh, hư vô, còn 
vạn vật có thực trạng đang vận động, biến hóa lại là công 
dụng hiển hiện của bản thể. Đây là sự kế thừa của tư tưởng 
Đạo gia. 


Đạo và thái cực là phạm trù quan trọng trong triết học 
của Thiệu Ung, hàm nghĩa của chúng gần như nhau, công 
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năng có khác. Trong kết cấu lôgic triết học của ông, đạo và 
thái cục có liên quan lần lượt đến những phạm trù khác 
nhau, tự bản thân chúng phát huy công năng và vai trò của 
mình. Cho nên, vừa phải nhìn thấy vai trò và địa vị của 
phạm trù đạo trong kết cấu lôgic triết học của nó, vừa 
không được coi thường vai trò quan trọng của phạm trù thái 
cực. 


TIẾT 5 ; TƯ TƯỞNG COI KHÍ HÓA LÀ ĐẠO 
CỦA TRƯƠNG TÀI : 


Trương Tải (1020 - 1077) là người đặt nền móng cho 
đạo học Bắc Tống. Ông sáng lập ra học phái Quan học, đã 
xây dựng nên hệ thống triết học khí bản luận. Đạo của ông 
là quá trình vận động biến hóa của khí có tính chất vật 
chất. Đạo liên quan chặt chẽ với khí bản thể, chặt chẽ 
không thể phân tách, đạo là thuộc tính quan trọng của khí. 


I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Trong hệ thống triết học khí nhất nguyên luận của 
Trương Tải, hàm nghĩa của phạm trù đạo bao gồm: 

1. Đạo là quá trình khí vận động biến hóa 

Trương Tải coi khí là bản thể của vũ trụ. "Thái hư không 
thể không có khi, khí không thể không tụ lại mà thành vạn 
vật, vạn vật không thể không tan ra mà thành thái hư, theo 
đó mà quay vòng không bao giờ dút" ("Thái hư bất năng vô 
khí, khí bất năng bất tụ nhỉ vi vạn vật, vạn vật bất năng bất 
tán nhỉ vi thái hư, tuần thị xuất nhập thị giai bất đắc đi nhỉ 
nhiên dã") ("Chính nông - Thái hòa", xem "Trương Tải tập"). 
Thái hư là trạng thái vốn có của khí, khí phân tán chưa tụ 
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lại, khí tụ lại mà thành ra vạn vật, vạn vật tiêu vong, tan 
ra và trỏ về vói thái hư. Thái hư là khí vô hình, vạn vật là 
khí hữu hình, dù là thái hư hay vạn vật, đều là hình thái 
biểu hiện khác nhau của khí. Đạo của Trương Tải là khí 
hóa, tức quá trình khí vận động biến hóa. Ông nói: "Bỏi 
thái hư nên mói có tên gọi là thiên, bỏi khí hóa nên mới 
có tên gọi là đạo” (Sách trên). Thiên là khí vô hình phân 
tán chưa tụ lại, cũng chính là thái hư. Đạo là quá trình biến 
hóa tan tụ của khí, đây là thuộc tính cố hữu của bản thân 
khí". Biến hóa thì không thành tâm. Thành tâm, là nói ý 
ấy" ("Chính mông - Đại tâm") Trương Nghỉ còn lấy thái hòa 
để nói rõ đạo". "Cái gọi là đạo của thái hòa, là tính tương 
cảm, thăng giáng, chìm nổi hàm chứa bên trong, là sự bắt 
đầu sinh ra đao động lan tỏa, thắng bại, co duối”, ("Chính 
mông. Thái hòa") Đạo chính là sự vận động biến hóa của 
tính phù trầm, thăng giáng, động tính có trong thái hòa, do 
đó mà sinh ra hiện tượng biến hóa tác động lẫn nhau, cái 
này thắng cái kia, co duối qua lại. Chỉ cần nhận thúc được 
tình trạng này của thái hòa là đã nắm được đạo, "Ngữ đạo 
giả, tri thủ, vị chỉ trí đạo" (Kẻ nói về đạo biết vậy, có nghía 
là biết đạo" (Như trên). 


2. Đạo tức là thái hư 


Là trạng thái vốn có của khí, rốt cuộc thái hư có quan 
hệ như thế nào với đạo? (Trương Nghi nói: "Thái hư là đạo 
của tự nhiên" (Trương tử ngữ lục trung"). Với ý nghĩa này, 
thái hư là đạo tự nhiên. "Người đời biết được giói tự nhiên 
nhưng chưa bất đầu nhận thức được tự nhiên là thể như 
vậy" ("Chính mông - Thiên đạo"). Đạo là tự nhiên, là khách 
quan. Là đạo của tự nhiên, thái hư lại là trạng thái bản 
nhiên của khí, vậy thì "Bản thể của khí” cũng chính là đạo. 
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"Cho nên Chu Hy trong" "Chứth mông" có chỗ nói về đạo 
thể như thái hòa, thái hưu, hư không, v.v... đó cũng chỉ là 
nói về khí ("Chu tủ ngữ loạt". Quyển 99). Dùng khí nói đạo, 
coi thái hư là đạo, đây là đặc điểm của triết học Trương 
Tải. Nhưng nói một cách cụ thể thì đạo không ngang với 
khí mà là tùy thuộc vào khí, là quá trình khí hóa. Có lúc 
Trương Tải gộp đạo với khí vào làm một, cho rằng "Khí của 
trồi cũng có thể gọi là đạo" ("Trương Tải ngữ lục trung”), 
đạo tức là khí, ấy là nói theo nghĩa thông thường. 
3. Đạo là âm dương vô hình 


Âm dương là trạng thái mâu thuẫn của khí. Trương Tải 
nói: "Một vật có hai thể, ấy là khí" ("Chíứnh mông - Tham 
lưỡng") "Hai thể" là chỉ trạng thái vốn có trong mâu thuẫn 
âm dương. Nó biểu hiện dưới hình thức tuần hoàn liên tục, 
tụ tán giao nhau, thăng giáng cầu nhau, mịt mù quện vào 
nhau, bổ sung cho nhau, hạn chế lẫn nhau, muốn một cái 
mà không thể được, cái này nó sở đĩ co duỗi vô phương, 
vận hành không ngừng, không ai có thể điều khiển được. 
("Tuần hoàn điệp chí, tụ tán tương đãng, thăng giáng tương 
cầu, nhân uẩn tương nhu, cái tương kiêm tương chế, dục 
nhất chỉ phi bất năng, thử kỳ sở đi khuất thân vô phương, 
vận hành bất tức, mạc hoặc sứ chỉ") (Như trên). Trạng thái 
mâu thuẫn thống nhất đối lập này của khí, gọi là đạo. Ông 
nói: "Một âm một dương không thể thay đổi được hình khí 
(vật thể) cho nên gọi là đạo. Từ tròi đất trỏ xuống, đều là 
hình khí có thể thay đổi được". ("Nhất âm nhất dương, bất 
khả đi hình khí câu, cố vị chí đạo. Càn khôn thành liệt nhi 
hạ, giai dịch chỉ khí") ("Hoành tà dịch thuyết. Hệ từ 
thượng"). Ông lại nói: "Âm dương hợp nhất tồn tại ở đạo”. 
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("Chính mông. Thành minh"). Âm dương gọi là đạo, đạo túc 
là âm dương. Trong quá trình vận động biến hóa, đạo khí 
hóa chúa đựng trạng thái mâu thuẫn "tương kiêm tương chế" 
như tụ tán, thăng giáng, mù mịt lan tỏa v.v... 


Đạo âm dương khác với hình khí (vật thể) ỏ chỗ, đạo 
là vô hình, còn hình khí là thể hữu hình ("vận dụng vô hình 
gọi là đạo, cái hình nhỉ hạ không đủ nói đến... Cái hình nhi 
thượng (siêu hình) là cái thể vô hình, cho nên cái hình nhi 
thượng gọi là đạo; cái hình nhi hạ là cái thể hữu hình, cho 
nên, cái hình nhỉ hạ gọi là hình khí". ("Hoành €ù địch thuyết. 
Hệ từ thượng). Đạo là cái hình nhỉ thượng (cái siêu hình), 
hình khí là cái hình nhỉ hạ. Trong kết cấu lôgic triết học về 
khí bản luận của Trương Tải, đạo cùng vỏi khí, hình thướng 
với hình hạ. Vô hình với hữu hình đều thống nhất ở khí, tư 
tưởng này của ông khác xa với quan điểm của Trình - Chu 
coi âm đương là khí, là hình nhi hạ, cọi đạo là "cái âm dương 
số dĩ". Trình Di nói: "Âm đương là khí, là hình nhí hạ (hữu 
hình). Đạo là thái hu, là hình nhí thượng (siêu hình)" (“Hà 
Nam Trình thị túy ngôn - Luận đạo thiên"). Chu Hy nói: 
"Đạo thể mà "Chính mông" nói, tôi cảm thấy ngọn nguồn 
không phải như vậy... Chẳng hạn cho thái hư, thái hòa là 
đạo thể, nhưng lại chỉ nói là hình nhỉ hạ". (°Chu Tử ngữ 
loại". Quyển 99). Trình Chu phản đối Trương Tải coi âm 
đương của khí là đạo, và khăng khăng cho đạo là bản thể 
của khí. Điều này phản ánh sự bất đồng của hai bản thể 
luận. 


4. Đạo là quy luật qua lại động fính của trời đất 


Đạo là quy luật vận động biến hóa, tuần hoàn qua lại 
của nóng lạnh, mặt trời, mặt trăng, trời đất của giói tự 


353 


nhiên. Ông nói: "Đạo của đất trồi chỉ có hai đầu động tĩnh, 
co đăn qua lại của mặt trời mặt trăng, nóng lạnh mà thôi" 
("Hoành cù Dịch thuyết - Hạ Kinh - Thành). Ông lại nói: 
"Thiên địa là bốn mùa thay đổi, vạn vận sinh sôi" ("Chính 
mông - Thiên đạo") "Thiên đạo vô cùng nóng lạnh; nhiều 
hoạt động vô cùng co dân". ("Chính mông - Thái hòa`). 
Thiên đạo vận hành không ngừng không bao giồ có chố tận 
cùng. Bốn mùa nóng lạnh qua lại vạn vật sinh trưởng biến 
hóa, đều biểu hiện là mối quan hệ tất nhiên. Là quy luật 
sinh thành biến hóa của giói tự nhiên, đạo có ỏ khắp mọi 
nơi, bao trùm tất cả. Ông nói: "Sinh thành bao phủ, là đạo 
của trồi" ("sinh thành phúc trù, thiên chí đạo") ("Trương tử 
ngữ lục trung") Sò dĩ đạo có được công năng này là bởi vì 
nó gắn liền vói giỏi tự nhiên. Ông nói: "Đạo sở dĩ có thể 
lâu, có thể lón, là để nó giống và không tách rời thiên địa. 
Đạo khác trồi đất ö chỗ nó "làm trái đạo cũng xa vời" ("Đạo 
sở đi khả cửu khả đại, đi kỳ tiêu thiên địa nhi bất ly dã. Dữ 
thiên địa bất tương tự, kỳ vi đạo dã viễn hï") (“Chính mông 
- Chí đương") "Cùu" lâu dài là nói về thời gian. "Đại" (rộng 
lón) là nói về không gian. Thuộc tính này của đạo giống mà 
không tách khỏi trồi đất. Nếu đạo không phản ánh được bộ 
mặt khách quan của trời đất thì túc là đạo đã làm trái đặc 
trưng vốn có của đạo là quy luật. 


Š. Đạo là nhân luân, là lễ 


Trương Tải lấy nhân luân làm đạo, lấy lế làm đạo. Ông 
nói: "Nhân luân là cái gốc lón của đạo". ("Trương tử ngũ lục 
hạ"). "Lễ là phép tắc do thánh nhân đặt ra, trên đòi này 
nếu bỏ lế đi thì không còn đạo nữa". (“Kinh học lý quật - 
Lễ nhạc") coi nhân luân là "cái gốc lón của đạo" tức là lấy 
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nhân luân cương thường như vua tôi, cha con, vọ chồng, 
làm quy tắc hành vi phổ biến của xãâ hội, đây chính là: "nhân, 
nghĩa, lễ, trí là đạo của người, còn có thể gọi là tính" 
("Trương tả ngữ lạc trung”) Nhân đạo chính là nhân tính, 
coi lễ là đạo, ngoài lễ ra không có đạo. Điều này có chố 
tương tự vói hai ông họ Trình. Đồng thời, Trương Tải còn 
gọi dục vọng vật chất tự nhiên của nam nữ, ăn uống của 
con người cũng là tính. Ông nói: "Dân chúng ngày ngày vẫn 
dùng mà không biết, nói chung nhũng cái ấy không cái nào 
không thuộc về đạo, nam nữ ẩm thực đều là tính, nhưng họ 
không biết tự mình suy xét" ("Hoành cù Dịch thuyết - Hệ 
từ thượng"). Ông nhấn mạnh: "Nam nữ ẩm thực đều là tính, 
như vậy đâu có mất được?" ("Chính mông - Càn xưng") Nam 
nữ ẩm thực tức là tính, là cái không thể tiêu điệt được. Cuộc 
sống hằng ngày của dân chúng đã thể hiện ra đạo. Điều này 
rõ ràng khác với "Tồn thiên lý, diệt nhân dục" (giữ lấy lý 
trời, điệt bỏ nhân dục) mà Trình - Chu nhấn mạnh, đồng 
thời đã vạch rõ ranh giói vói nhân tính luận trong chủ nghĩa 
điệt dục của Phật giáo. 


II- QUAN HỆ CỦA ĐẠO VỚI THẦN, LÝ, VẠN VẬT 
1. Đạo và thần 


Phạm trù thần của Trương Tải không như thần của tôn 
giáo, cũng không phải là tỉnh thần của con người, mà là sự: 
biến hóa tỉnh vi huyền diệu khôn lường của giói tự nhiên. 
Ông nói: "Chỉ có thần là có thể biến hóa, do nó mà cả thế 
giỏi biến động. Con người biết được cái đạo của s biến. 
hóa thì tất cũng biết được việc làm của Thần" ("Chính mông 
- Thần hóa"). Thiên địa biến hóa thống nhất biểu hiện 
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thành thần, con người nhận thức được quy luật biến hóa thì 
có thể biết được hành ví của thần. Ông nói: "Sự khôn lường 
(bất trắc) của thiên gọi là thần, thần mà hữu thường thì gọi 
là thiên". ("Chính mông - thiên đạo") thiên, thần là quan 
hệ thường biến, thần là cơ chế vận động biến hóa của thiên 
trong tự nhiên. Đạo và thần đều có nghĩa biến hóa, nhưng 
chúng khác nhau: Thứ nhất, đạo chủ yếu chỉ quá trình vận 
động biến hóa của khí, thần chủ yếu chỉ công năng phúc 
tạp, không dễ dự đoán và nắm bắt của khí trong vận động 
biến hóa. Ông nói: "Bảo nó thi hành rộng rãi cho nên gọi 
là đạo, bảo nó khôn lường cho nên gọi là thần". ("Chính 
mông - Càn xứng"). Gọi là thi hành rộng rãi nghĩa là biến 
hóa lây lan rộng khắp, đây chính là đạo. Gọi là khôn lưồng, 
nghĩa là biến hóa không lường được, không dế nắm bắt, đây 
gọi là Thần. Thứ hai, "Sở di diệu vạn vật nhi vị chi thần, 
thông vạn vật nhí vị chỉ đạo" (Sách trên). Diệu nghĩa là 
huyền diệu, là tỉnh vi kỳ diệu, đây là công năng của thần. 
Thông nghĩa là thông hành, thông suốt không trỏ ngại, đây 
là công nãng của đạo. Trương Tải cho rằng, không chỉ đạo 
thống nhất ỏ khí mà thần cũng phụ thuộc vào khí. "Thái hư 
là thể của khí! Khí có âm đương, co dãn cảm hóa nhau vô 
cùng, cho nên ứng biến của thần cũng vô cùng; Âm dương 
phân tán vô số cho nên ứng biến của thần cũng vô số". (Sách 
trên) Thần là công năng biến hóa co dãn, cảm úng nhau, 
tụ tán của khí. Đạo và thần đều lấy khí làm tiền đề và căn 
cú tồn tại của mình. cho nên Trương Tải nhấn mạnh: "Thần 
là thiên đức, hóa là thiên đạo. Đức là thể của thần, đạo là 
dụng của thần, đều thuộc về khí cả thôi". ("Chính mông - 
Thần háa") thần là đúc của trồi, đã thể hiện bản tính của 
trỏi. Hóa là đạo của tròi, đã thể hiện công dụng của trời. 
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Dù là thần có tỉnh vi huyền điệu khôn lường hay là đạo vận 
động ỏ chốn vô hình, đều thống nhất ở khí. 
2. Đạo và lý 


Trương Tải tuy không lấy lý làm phạm trù cao nhất 
trong triết học của mình như Trình - Chu, nhưng cũng coi 
lý là một phạm trù quan trọng, lý của ông phụ thuộc vào 
khí, là chỉ trật tự (lý điều), quy luật tụ tán, biến hóa của 
khí. Ông nói: "Khí của tròi đất tuy tụ tán, công thủ muôn 
phương, nhưng với lý nó cũng phải thuận theo ngoan 
ngoãn". (“Chính mông - Thái hòa") Khi tụ tán biến hóa tuy 
hình thúc biểu hiện khác nhau, nhưng trật tự, quy luật của 
nó chỉ được xuôi thuận, không thể trái ngược. 

Đạo và lý có lúc hàm nghĩa tương đương. "Sinh thành 
bao phủ sinh thành phúc trù là đạo của tröi, cũng là Lý của 
tröi... Được mất đầy vơi là lý của trời, cũng là đạo của trồi”. 
("Trương tử ngũ lục trung") Quy luật sinh thành biến hóa, 
bao trùm vạn vật của giói tự nhiên và sự biến đổi như tổn 
thất hay tăng trưởng,... của vạn vật, chính là lý, cũng có thể 
nói là đạo. Đương nhiên hai cái có sự khác biệt. "Đạo đắc 
chi đồng, lý đắc chỉ dị”. ("Đạo có cái giống nhau, lý có cái 
khác nhau"). (Sách trên) Đạo, lý cũng là quy luật sinh 
trưởng, vận động, biến hóa của giói tự nhiên, đạo chủ yếu 
chỉ quy luật chung, phổ biến của sự vật, lý chủ yếu chỉ quy 
luật đặc thù, cá biệt của sự vật. "Tuân theo lý trong thế 
giói, gọi là đạo" ("Chính mông - Chí đương") Phạm vi bao 
quát của đạo có lẽ rộng lón hơn lý. 

Trương Tải coi khí là bản thể, lý là quy luật, là trật tự 
(lý điều) tụ tán biến hóa của khí. Điều này tạo ra sự đối 
sách nổi bật với tư tưởng của Trình - Chu cho lý là bản 
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thể, khí phụ thuộc vào lý. Vì vậy, Trình - Chu đã phê phán 
chỗ này. "Hỏi Hoành Cù rằng: "Thái hư tức là khí", vẫn là 
khí lý là hư, dưỡng như không phải hình nhí hạ. Đáp: Dù 
cho lý là hư, cũng gộp cả khí vào một chỗ là thế nào?" 
("Trương tả ngũ lục - Hậu lục thượng") "Gộp lý vói khí vào 
một chỗ", chứ không phải coi lý là bản thể vũ trụ, đây là 
điều Trình - Chu không thể chấp nhận. 
3. Đạo và vạn vật 


Đạo của Trương Tải là quá trình của khí hóa, là âm 
dương vô hình, là quy luật của giói tự nhiên và nhân luận 
v.v... nó tất nhiên phải thể hiện trong vạn vật và thông với 
vạn vật. Ông nói: "Thông với vạn vật gọi là đạo". (Chính 
mông - Càn xứng) Vật nói ò đây có thể coi là phạm trù 
triết học, biểu thị vật trừu tượng trong trạng thái tụ của khí. 
Về quan hệ giữa đạo và vật, "Đạo thể vô cùng rộng, chơ 
nên có lời nói là khó, có lòi nói dế, có lời nói nó nhỏ, có 
lồi nói nó to, chẳng đâu không có". ("Hoành Cù Dịch thuyết 
- Hệ th thượng") Đạo thể vô cùng rộng lón, có vật tức là 
có đạo, Đạo tồn tại trong tất cả mọi vật. Căn cú mà đạo 
thông với vạn vật là: "Khí không thể không tụ lại và thành 
ra vật", vạn vật đều do khí tạo ra, gắn liền và không thể 
tách röi khỏi khí, đương nhiên đạo cũng cùng khí tồn tại 
trong sự vật. Cho nên Trương Tải nói: "Sự vật dù lón nhỏ 
đều có đạo ở trong đó" ("Thập di - Tính lý thập di"). Nhung 
đạo không phải là chố dựa cho vạn vật tồn tại mà là quy 
luật của sự vật, không tách rời khỏi sự vật. 


Tư tưởng đạo của Trương Tải có địa vị vô cùng quan 
trọng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo. Ông kế thừa 
tư tưởng "Nhất âm nhất dương chỉ vị đạo" trong "Dịch 
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truyện", và trên có sö hấp thu tư liệu tư tưởng nguyên khí 
luận cổ đại, đã xây dụng hệ thống triết học khí bản thể 
luận. Trương Tải dùng khí nói về đạo, lấy khí hóa làm đạo, 
coi đạo là quá trình vận động biến hóa của khí vật chất, và 
đối với đạo đã có quy định về nhiều mặt. Điều này đánh 
đấu sự thuần thục hơn trước trong tư duy lý luận của loài 
người và bước phát triển mói về hệ thống hóa, lôgíc hóa 
của nó. Đây là cống hiến quan trọng của ông đối với sự 
phát triển lý luận phạm trù đạo, có thể nói là một giai đoạn 
trong quá trình phát triển phạm trù đạo. Vương Đình 
Tương, Vương Phu Chỉ, Đói Chấn... Sau này đã kế thừa đạo 
luận của ông và phát huy lên. Nhà lý học tập đại thành Chu 
Hy cũng là người đầu tiên tiến hành phê phán sửa chữa tư 
tưởng của Trương Tải, sau đó mới làm rõ được tư tưởng 
đạo luận của mình. Điều này cũng nói rõ tầm quan trọng 
của tư tưởng Trương Tải. Trong lịch sử phát triển phạm trù 
đạo trong triết học Trung Quốc, có thể nói Trương Tải đã 
có công nối tiếp quá khứ mở đường tương lai. 


TIẾT 6: TƯ TƯỞNG ĐẠO KIÊM BẨN MẠT 
(ĐẠO GỒM CẢ GỐC VÀ NGỌN CỦA VƯƠNG AN THẠCH) 


Vương An Thạch (1021 - 1086) trên cơ sở tiếp thu và 
cải tạo đạo luận của Lão Tủ, "Dịch truyện", Vương Bật và 
tư liệu tư tưởng nguyên khí luận cổ đại, kết hợp với nhu 
cầu của thời đại, đã xây đụng nên hệ thống triết học coi 
đạo là phạm trù cao nhất. Điều này có vai trò quan trọng 
nhất định trong lịch sử phát triển phạm trù đạo trong triết 
học Trung Quốc. 
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I. HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


Vương An Thạch lấy bản mạt (gốc và ngọn) để nói về 
đạo, đã xác định hàm nghĩa của đạo đưới hình thức kết cấu 
đạo kiêm bản mạt (hoặc thể dụng). 


1. Đạo là sự thống nhất của nguyên khí và vung khí 


Vương An Thạch cho rằng, thể của đạo là nguyên khí, 
dụng của đạo là xung khí, nguyên khí bất động, còn xung 
khí thì vận động biến hóa. "Đạo có thể, có dụng. Thể là 
nguyên khí bất động; Dụng là xung khí vận hành giữa đất 
trời". (Đạo xung chương”, xem "Vương An Thạch Lao Tủ 
chú tập bản", sau đây chỉ chú tên thiên) nguyên khí trong 
thể của đạo là chỉ vật chất nguyên thủy sinh ra và làm thành 
vạn vật trời đất trong xung khí trong dụng của đạo, là mượn 
lời của Lão Tử" Vạn vật chỏ âm chứa dương, xung khí cho 
là hòa" ("Vạn vật phụ âm nhỉ bao dương, xung khí di vi 
hòa”) nghĩa là khí âm dương trong vạn vật xô đẩy nhau. 
Vương An Thạch nói: "Một âm một dương gọi là đạo, nhưng 
trong âm dương có xung khí”. (“Thiên hạ hữu thủy Chương"). 
Vương An Thạch coi nguyên khí là thể của đạo, nói rõ đạo 
mang tính vật chất; coi xung khí là dụng của đạo, nói rõ 
nguyên khí bất động, công năng và tác dụng của nó là vận 
động biến hóa và nhờ đó nuôi sống vạn vật. "Dùng khí xung 
hòa để khuấy động khoảng giữa đất trời mà sinh đưỡng vạn 
vật, như cái ống bế trống rống mà bất khuất, hế động lại 
càng xuất ra gió". ("Thiên địa bất nhân chương"). Ông ví sự 
bất động của nguyên khí với sự "trống rống mà bất khuất" 
của ống bế, ví sự vận động của xung khí với hiện tượng "hế 
động lại càng xuất ra gió của ống bế. Cho nên ông nhấn 
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mạnh: "Sinh vật là khí" ("Vương Văn Công tập - Hồng phạm 
truyện"). Vạn vật sinh ra từ nguyên khí, nguyên khí là bản 
nguyên của vạn vật trong thế giói và là bản thể của đạo; 
xung khí là tác dụng của nguyên khí, có công năng sinh 
dưỡng vạn vật. Đạo thống nhất nguyên khí và xung khí. Đạo 
khí nhất thể luận này là một lóp hàm nghĩa trong phạm trù 
đạo của Vương An Thạch. Nhưng đối vói vấn đề nguyên 
khí bất động chuyển biến thành xung khí vận động biến hóa 
như thế nào và từ trong nguyên khí bản thể bất động, xung 
khí làm thế nào có được công năng và tác dụng vận động 
biến hóa thì Vương An Thạch chưa trả lồi, đây là sự khiếm 
khuyết về lý luận của ông. 


2. Đạo là sự thống nhất của vô và bứu 


Coi vô, hữu là gốc và ngọn của đạo lại là một lóp hàm 
nghĩa nữa trong phạm trù đạo của Vương Án Thạch. Ông 
nói: "Vô là gốc của đạo, là sự diệu kỳ. Hữu là ngọn của 
đạo, nó là cái tỉnh vi nhỏ bé: Cho nên gốc của đạo mọc lên 
từ nơi sâu thẳm mò mịt, nhưng ngọn của nó xòe 1a giữa 
chốn của nhũng cái có hình dáng, có tên gọi, có thể đo đếm 
được. Hai cái ấy hợp nhất trong đạo". (Đạo khả đạo 
chương"). Cái gọi là vô tức là cái bản thể vô hình mà sâu 
xa; cái gọi là hữu tức là vạn sự vạn vật hữu hình. Bản vô 
của vô hình và vạn hữu của hữu hình cùng tạo thành đạo 
thống nhất. Đạo chính là sự thống nhất của hữu và vô. "Hai 
cái này là đạo hữu và vô mà cùng sinh ra từ đạo. Nói là thể 
và dụng của hữu và vô đều sinh ra từ đạo”. (Sách trên). 
Vương An Thạch coi vô là gốc của đạo, là chịu ảnh hưởng 
của tu tưởng Lão Tủ. Nhưng đồng thời ông coi đạo là sự 
thống nhất của hữu và vô, đấy lại là sự sửa đối tu tưởng 
của Lão Tử. Chỉ nói đến vô mà không nói đến hữu thì không 
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thể hiện được đạo chỉnh thể. Ông nói: "Hai cái đó là sự 
thống nhất trong đạo, nhưng người đời che dấu thường cho 
là khác, tại sao vậy? Đại để cái sâu thẳm mơ hồ thường tồn 
tại Ö vô; còn những cái có hình có tên đo đếm được, thường 
tồn tại ö hữu và vô không thể cùng tồn tại được. Không 
thấy được cả hữu và vô cho nên bị che lấp mà không hiểu 
được đầy đủ” (Sách trên). Người ta thường thông qua việc 
phân biệt hữu và vô để nhận thức đạo, nhưng không lý giải 
được ý nghĩa của đạo là sự hợp nhất hữu vô. Nguyên nhân 
của nó là người ta không biết kết hợp bản thể vô hình mà 
sâu xa với vạn vật hữu hình, chỉ nhìn thấy một mặt hợp và 
bỏ qua mặt kia. Vương Án Thạch cho rằng, đối vói đạo mà 
nói, hữu và vô vừa khác biệt lại vừa cùng nhau là dụng, 
chúng tương phản tương thành (chống lại nhau nhưng lại 
liên kết với nhau), không thể thiếu một. Ông nói: "Đại khái 
hữu và vô như đông tây ngược nhau nhưng không thể thiếu 
nhau. Cho nên không có hữu thì không thấy vô, mà không 
có vô thì không ra hữu. Hữu vô biến hóa, đổi xuất thành 
nhập, nhưng không tách rời đạo" (Sách trên). Hữu và vô 
vừa cùng là điều kiện để đối phương tồn tại, vừa thống nhất 
ỏ đạo, là hai bộ phận không thể tách rồi của đạo. 


3. Đạo là sự thống nhất của tự nhiên và hình khí 


Đạo có gốc có ngọn, gốc của đạo là chỗ dựa để vạn vật 
sản sinh. "Đạo có gốc có ngọn. Gốc là nguyên nhân sản sinh 
vạn vật; Ngọn là nguyên nhân mà vạn vật hình thành. Gốc 
sinh ra trong tự nhiên, cho nên không cần đến sức người 
mà vạn vật vẫn sinh ra; Ngọn liên quan tỏi hình khí, cho 
nên phải có súc người rồi vạn vật mỏi nên". (“Vương Văn 
Công văn tập - Lão Tủ"). Gốc của đạo cũng chính là nguyên 
khí, nguyên khí sinh vạn vật, không phải là cố ý làm như 
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vậy, mà là hoàn toàn tự nhiên. Do đạo không cần đến sức 
người, cho nên "Đạo là gốc rế của mình, không có gì vì thế 
mà tự nhiên" ("Hữu vật hôn thành chương"). Đạo sò đi tự 
nhiên như thế, không có một sự sắp đặt nào, bỏi vì căn cú 
tồn tại của đạo ở trên chính bản thân nó. Cái gọi là ngọn 
của đạo là chỉ vật dụng (hình khí) do sức người làm nên 
sau khi vạn vật tự nhiên sinh ra nó là Tự nhiên đã "Nhân 
lực" hóa trên có sở của tự nhiên. Vật đụng (hình khí) không 
thể tách rồi tụ nhiên, cho nên nó là ngọn của đạo. Vương 
An thạch coi tự nhiên và vật dụng (hình khí) là gốc và ngọn 
của đạo, coi vật dụng là một trong những thuộc tính của 
đạo, từ việc nhấn mạnh sự thống nhất của gốc và ngọn, tự 
nhiên và vật dụng (hình khí) đã tạo ra đạo hoàn chỉnh, nêu 
bật tính hoàn chỉnh và tính bao dung của đạo. 


II. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO 


1. Đạo là vô hạn 


Đạo của Vương An Thạch, nói về tổng thể. Có tính chất 
vô hạn. "Ngôn đạo chi toàn, tắc vô bất tại đã, vô bất vi dã” 
(Nói về sự toàn vẹn của đạo, thì không có cái gì là không 
có, không có cái gì là không làm vậy") ("Vương Văn Công 
văn tập - Đáp Hàn Cầu Nhân thư"). Đạo ò khắp mọi nói, 
tham dự vào tất cả, dù là bản thể vô hình hay vạn vật hữu 
hình, đều không tách khỏi sự cai quản của đạo. Xét về thời 
gian, tính vô hạn của đạo biểu hiện ö "Đạo vẫn ỏ trước trời 
đất" ('Đạo Xung chương"). Đạo "có trước trồi đất nhưng 
không trỏ nên hùng tráng, lâu dài hơn cả thượng cổ nhưng 
không bị già". ("Hàm đúc chỉ hậu chương") Đạo không bị 
thồi gian hạn chế, có tính vô hạn siêu thời gian. Xét về 
không gian, đạo vô cùng to lón nhưng không có ranh giới, 


363 


cục kỳ nhỏ bé không thể thấy được. "Đạo rộng lón đến nồi 
không ai biết đâu là bến bò". ("Tuyệt học vô w chương"). 
Về vĩ mô mà nói, đạo lón vô biên vô cùng vô tận. Do "Đạo 
lón lao mà không thể đặt tên" ("Thiên hạ giai vị chương"), 
tạm gọi tên nó là đạo. Xét về vi mô, đạo "là cái bé nhỏ, 
đến mức không thể nhìn thấy" ("Đạo thường vô danh 
chương"). Với trình độ khoa học lúc bấy giồ, cực nhỏ đến 
mức không nhìn thấy được thì không thể bé nhỏ hơn nữa. 
Đao có tính vô hạn siêu không gian. Tù tính chất vô hạn 
về không gian, thời gian của đạo có thể rút ra: đạo là sự 
tuyệt đối vượt lên trên mọi tương đối, có ý nghĩa bản thể. 
Đấy là nói theo cái gốc của đạo, còn về vật hữu hình trong 
cái ngọn của đạo thì lại là cụ thể, hữu hạn. 


2. Thiên đạo thượng biến 


Biến hóa là thuộc tính cố hữu của đạo. Ông nêu ra mệnh 
đề “Thượng biến, chính là Thiên đạo" ("Vương Văn công văn 
tập - Hà đồ Lạc thư nghĩa"). Gọi là thiên đạo đức là bản 
thân đạo. Ông nói: "Thiên và đạo hợp lại làm một”. ("Chí 
hư cực chương"), lại nói: "Đao là trồi" ("Thiên hạ "hữu thủy 
chương"). Trồi chính là đạo, thiên, đạo hợp nhất thành thiên 
đạo, Vương An Thạch cho rằng đạo biến hóa, hữu vô được 
coi là gốc ngọn của đạo cũng cùng nhau xuất ra nhập vào, 
không ngùng biến hóa. "Sự biến hóa của hữu vô, hết xuất 
lại nhập, nhưng không bao giồ rồi khỏi đạo, đây chính là 
cái mà thánh nhân gọi là thần vậy" ("Đạo khả đạo chương"). 
Sự biến hóa "hết xuất lại nhập" của by ngọn của đạo chính 
là thần. 


Xuất phát từ thiên đạo không ngừng biến hóa, Vương 
An Thạch cho rằng đạo rất cổ không thể hành mãi muôn 
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đỏi, phải "chế tác" lại cùng vỏi sự thay đổi của thời gian. 
Ông nói: "Đạo rất cổ có thể lưu truyền muôn đời được 
chăng? Thánh nhân ghét dùng chế tác lại ở trong đó không? 
Tất phải chế tác ở trong đó vì nó cổ lố không thể thi hành 
được... Nó đã thuộc về rất cổ, không ngu sỉ thì cũng là bịa 
đặt". ("Vương Văn công văn tập - Thái cổ"). Về hình thức 
thời gian, đạo tồn tại vô hạn là biến hóa, nó không ngừng 
đổi mói cùng với biến thiên của thời gian. Đây là chố dựa 
về triết học mà Vương An Thạch tạo ra cho cuộc vận động 
cải cách biến pháp của mình. Thiên đạo không ngừng biến 
hóa đã đối lập vói tư tưởng "Thiên bất biến, đạo cũng bất 
biến" của Đống Trọng Thư, nhưng cũng lại mâu thuẫn với 
cả tư tưởng "Nguyên khí không biến động" của chính ông. 
Điều này chúng tỏ tư tưởng biện chứng pháp của Vương An 
Thạch vẫn chưa quán triệt suốt tù đầu đến cuối. 


II. PHÊ PHÁN "ĐẠO THƯỜNG VÔ VI' CỦA LÃO TỬ 


Lão Tủ tuyên truyền "Đạo thường vô vi", bài trừ tư tưởng 
chủ nghĩa thần bí thiên đạo hữu vi của thời kỳ Xuân Thu, 
nhưng ông chỉ nói đến vô vi tự nhiên của đạo và coi thường 
vai trò năng động của con người. Về chính trị Vương An 
Thạch chủ trương biến pháp, nhấn mạnh hành vi của con 
người. Về triết học đưa tư tưởng "Đạo thường vô vi" của 
Lão Tử ra phê phán. Ông nói: "Đạo không cai trị con người 
là đạo của Lão Trang nghĩ ra" ("Vương Văn công văn tập - 
Đáp Vương Thâm Phả thự"). "Lão Tủ là người đã vút bỏ lễ, 
nhạc, hình, chính và chỉ nhắc đến tên gọi của chúng. Ấy là 
không xem xét kỹ về lý mà mắc sai lầm lón. Cái tự nhiên 
của đạo can dụ vào cái gì? Có lẽ chỉ liên quan đến vật dụng, 
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cho nên cần phải nói đến ngôn ngữ của con ngưöi, hành vi 
của con người" ("Vương Văn công văn tập - Lao Tử"). Đạo 
của Lão Tử chỉ nói đến tự nhiên, không đề cập đến vật 
dụng, đã phủ nhận hành vi tích cực của lễ, nhạc, hình, chính 
và con người trong xã hội loài người. Đạo của Vương An 
Thạch có gốc có ngọn, vừa bao hàm tự nhiên của đạo, vừa 
nhấn mạnh nhân đạo hữu vi, tích cực đề xướng tác dụng 
năng động "lồi nói của con người, hành vi của con người”, 
Đây là chỗ khác nhau của hai người. 


Có liên quan tói "Đạo thường vô vi", về vấn đề mối quan 
hệ của hữu và vô, Lão Tủ thổi phồng vai trò của vô; Vương 
An Thạch cho rằng "Vô sỏ đi là cái "Thiên hạ dụng”, là vì 
lấy sự tồn tại của hữu làm tiền đề. Ông đưa ra phê phán 
quan điểm của Lão Tủ "Ba chục cái nan hoa chung một cái 
vành trục, khi không có nó, đã có công dụng của xe". Ông 
nói: "Nay người đóng xe biết làm ra nan hoa và vành trục 
của xe mà chưa từng đạt tói cái vô. Thế nhưng xe đã đóng 
xong, nan hoa vành trục đủ cả, thì vô chính là công dụng. 
Nếu người ta biết cái công dụng mà không làm nan hoa 
vành trục, thế thì kỹ thuật đóng xe vẫn cứ thô sơ” (Sách 
trên). Công dụng của vô cần phải lấy "nan hoa vành trục 
đầy đủ" làm điều kiện tiên quyết, nếu như "không làm nan 
hoa vành trục" thì nói gì đến công dụng của xe, tác dụng 
của vô làm thế nào thể hiện ra được? Nếu như vứt bỏ nan 
hoa vành trục và lễ, nhạc, hình, chính thì vô không có giá 
trị gì. Ông nói: "Nay biết vô là công dụng của xe, vô là công 
dụng trong thiên hạ, nhưng không biết nguyên nhân của 
công dụng. Cho nên sỏ di vô là công dụng của xe, vì có nan 
hoa vành trục; vô sở đi là công dụng trong thiên hạ vì có 
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lễ, nhạc, hình, chính. Nếu ông ta vút bỏ nan hoa vành trục 
ở xe, loại bỏ lễ, nhạc, chính, hình khỏi thiên hạ, rồi ngồi 
cầu mong công dụng của vô, thì cũng có thể nói gần như 
là ngu ngốc" (Sách trên). Chỉ biết công dụng của vô mà 
không biết hữu là chố dựa của nó); chỉ phiến diện nhấn 
mạnh công dụng của vô đối với xe, vô đối vói thiên hạ mà 
không nói đến sự vật có thực cụ thể, thế là ngu ngốc. Việc 
Vương An Thạch coi trọng hữu, nêu lên tư tưởng hữu là 
tiền đề và căn cú của tác dụng của vô, là sự phát huy cao 
hơn tư tưởng đạo kiêm gốc ngọn, hữu vô, cùng nhau là công 
dụng, đồng thời là sự phê phán Lão Tủ đảo lộn quan hệ 
hữu vô. 


Vương An Thạch đã tiếp thu và cải tạo tư tưởng gốc 
ngọn của Vương Bột. Đạo của ông đồng thời kiêm cả gốc 
và ngọn, đạo là sự thống nhất và kết hợp của gốc và ngọn. 
Điều này khác với tư tưởng của Vương Bột: Đạo chỉ là gốc. 
Đồng thöi, tư tưởng đạo vừa có gốc vừa có ngọn của Vương 
An Thạch không phải là tôn sùng gốc hạ thấp ngọn, coi 
trọng gốc coi thường ngọn, mà là lấy các phạm trù vật chất 
xung khí, vật dụng, hữu làm nội dung của đạo, đưa vào trong 
đạo hoàn chỉnh, đặt ngang hàng với gốc của đạo như nguyên 
khí, tụ nhiên, vô. Mối quan hệ gốc - ngọn ấy "như sự trái 
ngược nhau của đông - tây nhưng không thể thiếu nhau”, 
thiếu mất bất kỳ một phương nào cũng đều không thể làm 
thành đạo hoàn chỉnh. Đây là ông tìm căn cú triết học cho 
cải cách biến pháp về chính trị. Tư tưởng lấy gốc - ngọn 
để nói về đạo này của Vương An Thạch rõ ràng khác với 
tu tưởng lấy lý để nói về đạo của hai ông họ Trình. Vì thế 
gặp phải sự phê phán của họ: "Giới Phủ chỉ nói đạo, bảo 
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rằng tôi biết có một đạo, nó như thế như thế. Ông ấy nói 
đến đạo mà lại thoát ly đạo. Ông ấy không biết rằng khi 
mình nói về đạo mà lại không phải là đạo". ("Hà Nam Trình 
thị di thư. Quyển 1). Điều này phản ánh sự khác nhau giữa 
triết học của Vương An Thạch với triết học của họ Trình. 


TIẾT 7 : TƯ TƯỞNG COI LÝ LÀ ĐẠO 
CỦA TRÌNH HẠO, TRÌNH DI 


Trình Hạo (1032 - 1085), Trình Di (1033 - 1107) là 
những nhân vật tiêu biểu về lạc học, người đặt nền móng 
cho đạo học Bắc Tống, và là những nhân vật quan trọng 
của đạo Nho chính thống. Họ cơi việc truyền bá đạo của 
thánh nhân là nhiệm vụ của mình, cho đạo là môn học siêu 
hình, đã xây đựng nên hệ thống triết học Nhất nguyên luận 
trong đạo (lý). 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO 


Đạo của họ Trình cơ bản là nhất trí, cho nên gộp của 
hai người lại mà nói. Họ đá có những quy định như sau về 
phạm trù đạo. 


1. Đạo là bản thể vô hình, vô thanh, vô mùi (vô xú) 


Trong kết cấu lôgic triết học của hai Ông, trồi tức là 
đạo, lý của tròi vô thanh vô mùi chính là đạo - đạo vô hình, 
"Hữu hình đều là vật dụng, vô hình chính là đạo" ("Luận 
_ đạo thiên", "Hà Nam Trình thị túy ngôn" Quyền 1, sau đây 
gọi tắt là "Tứy ngôn"). Tuy đạo và khí (vật đụng) không tách 
rời nhau, nhưng đạo lại quan trọng hơn cả! Hai Ông nói: 
"Cái tải lên trời cao, vô thanh vô mùi vị, thể của nó thì gọi 
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là dịch, lý của nó gọi là đạo... Siêu hình là đạo, có hình là 
vật dụng (Hình nhỉ thượng vi đạo, hình nhỉ hạ ví khí), cần 
phải nói như vậy. Khí (vật dụng) cũng là đạo, đạo cũng là 
khí, nhưng nơi đắc đạo, không phụ thuộc nay hay mai, ta 
hay người". (“Hà Nam Trình thị di thư". Quyền 1, dưới đây 
gọi tắt là "Dị th"). Bất kể "nay hay mai" về thời gian, hay 
là "ta hay người" về nhân sự xã hội, đều có đạo trong đó. 

Về mối quan hệ giữa đạo và vật, "ngoài đạo không có 
vật, ngoài vật không có đạo, trong đất tròi, không gì thích 
hợp mà không phải là đạo”. (“Di thư". Quyển 4). Đạo và 
vật không röi nhau, mà vạn vật lại từ đạo sinh ra, lấy đạo 
làm căn cứ tồn tại. "Đạo theo tự nhiên sinh vạn vật" (°D¿ 
thư". Quyển 15) "Tụ nhiên sinh sinh bất túc" "Tự nhiên sinh 
sôi không ngừng"), là bản thể của vạn vật sinh ra rồi lại tồn 
tại Ö trong vạn vật. 

2. Đạo là phép tắc của trời 


Đạo không chỉ chứa đựng ý nghĩa về bản thể vũ trụ, mà 
còn có hàm nghĩa quy luật tụ nhiên. Trình Hạo nói: "Nói 
đến cái tự nhiên của Thiên là nói đến Thiên đạo. Nói đến 
vạn vật mà trồi phó cho là nói đến Thiên mệnh" ("Đi :hư". 
Quyển 11) Thiên đạo là chỉ quy luật của giói tự nhiên. 
“Thiên” mà hai ông nói, có hai lóp hàm nghĩa, một là chỉ 
Thiên của bản thể, Thiên này tức là đạo; một chỉ Thiên của 
hình thể, tức hiện tướng tự nhiên có hình thể. Trình Di nói: 
"Thiên, nói riêng về nó thì là đạo, trồi cũng không làm trái 
lại đạo; chia nó ra mà nói thì lấy hình thể để gọi là Thiên" 
(“Càn quải" Chu Dịch Trình thị truyện". Quyển 1). Thích ứng 
vói điều đó, đạo côn mang cả ý nghĩa quy luật của giới tự 
nhiên. Trình Di nói: "Phép tắc của thiên gọi là thiên đạo" 
(Sách trên) Ông còn nói: "Sự biến hóa của thiên địa tuy 
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rộng lón vô cùng, nhưng cái độ (sự vận động) của âm dương, 
sự biến đổi của nhật nguyệt, nóng lạnh ngày đêm, không 
cái nào là không hữu thường, đấy là nguyên nhân đạo là cái 
trung dung". (°D¿ ¡:⁄". Quyển 15) giói tự nhiên trong trồi 
đất biến hóa vô cùng, nhưng sự vận động biến hóa của ngày 
đêm nóng lạnh, nhật nguyệt, âm dương của giới tự nhiên 
đều có quy luật hoặc phép tắc nhất định, đó chính là đạo 
hoặc thường đã nói. Trình Hạo cũng nói: "Nhất âm nhất 
đương gọi là đạo, là đạo của tự nhiên" (Sách trên) Quy luật 
tác động lẫn nhau của âm dương chính là đạo của tự nhiên. 


Hai ông họ Trình coi thiên đạo là phép tắc của giới tự 
nhiên. Sự vận hành bốn mùa, sự sinh trưởng của vạn vật, 
của giói tự nhiên đều tiến hành có trật tự và không xê xích 
sai biệt, gần như là "Thần diệu". Trình Di nói: “Thiên đạo 
rất thần, cho nên nói Thần đạo. Cứ xem vận hành của tröi, 
bốn mùa không sai lệch, thì thấy được cái Thần diệu của 
nó". (“Quan quải" - "Chu Dịch Trình thị truyện". Quyển 2) 
Cái gọi "Thiên đạo chí thần" là chỉ quy luật tự nhiên thần 
diệu khôn lường, không chuyển dịch theo ý chí của con 
người. 

3. Đại bản (gốc lớn) của đạo là ngũ luân, ngũ thường 


Trong Lý học Tống - Minh, bản thể luận kết họp chặt 
chế với luân lý học. Phạm trù đạo của họ Trình đã thể hiện 
đặc điểm này. Họ Trình lấy ngũ luân và ngũ thưởng làm 
hàm nghĩa của đạo, Ngũ thường túc nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, 
ngũ luân chỉ phép tắc quan hệ luân lý vua tôi, cha con, 
chồng vợ, anh em, bạn bè. Trình Di nói: "Còn như ngũ 
thường ai chẳng biết đó là đạo". ("Di thư". Quyển 18) nhân, 
nghía, lễ, trí, tín, "Nói chung thì nó là đạo, nói riêng chúng 
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cũng đều là đạo". ("D¿ ¿h¿" Quyển 25). Làm trái với ngũ 
thường túc là trái với đạo. Ngũ thường là sự khái quát quan 
hệ ngũ luân. Trình Di nói: "Gốc lón của đạo làm thế nào 
có được? Mố bảo lấy vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, 
bạn bè ra mà, vui vẻ thực hiện vào năm điều đó thì sẽ có 
được". ("Di ¿h" Quyển 18) Nguyên tắc đạo đúc của quan 
hệ ngũ luân chính là "Gốc lón của đạo", thế là đạo còn có 
hàm nghĩa luân lý đạo đúc. 

Đạo của họ Trình là phạm trù triết học hợp nhất của 
bản thể vũ trụ, quy luật của giói tự nhiên, luân lý đạo đức. 
Giói tự nhiên và xã hội loài người được kết họp lại vói nhau, 
không những bản thể vũ trụ mang thuộc tính luân lý, mà 
nguyên lý đạo đức của xã hội loài người cũng mang quyền 
uy của bản thể. 


II- MỐI QUAN HỆ CỦA ĐẠO VỚI LÝ, 
THÁI CỰC, TÂM, ÂM DƯƠNG 


1. Đạo và lý 


Đạo và lý là phạm trù bản thể quan trọng nhất trong 
triết học của họ Trình. Nội dung của chúng tương đương, 
hàm nghĩa tương tụ, nhưng cũng có sự khác biệt. 

Thứ nhất, đạo túc lý. Trình Di nói: "Lại hỏi thiên đạo 
là gì? Trả lòi: Chỉ là lý, lý chính là thiên đạo". ("Đi chư" 
Quyển 22 thượng). Lấy lý để nói về đạo, thì lý là đạo. Trong 
triết học của Thiệu Ung, lý chỉ là lý của vật, tùy thuộc vào 
bản thể đạo. Họ Trình đã trừu tướng hóa lý từ trong lý của 
vật, làm nó có ý nghĩa phạm trù cao nhất. Cho nên Trình 
Hạo nói "Ta tuy học được ít nhiều, nhung hai chữ Thiên lý 
lại phải đán lên từ nhà" ("Ngô học tuy hữu sở thụ, thiên lý 
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nhị tự, khước thị tự gia thể thiếp xuất lai") ("Hà Nam Trình 
thị ngoại thư" Quyền 12). Tuy hai chữ Thiên lý không phải 
là phát minh của họ Trình, nhưng đưa lý lên ngang với đạo, 
làm thành phạm trù triết học cao nhất, lại là bất đầu từ họ 
Trình. Nó đánh dấu sự ra đời của hệ thống lý học. 


Thú hai, đạo khác lý ỏ chố lý là sự phân tán của đạo, 
đạo là sự thống nhất của lý. Trình Di nói” : Đạo phân tán 
ỏ lý thì sẽ có vô vàn sự khác nhau; thống nhất chúng lại 
trong đạo, thì chỉ còn có một”. (“Dịch rự") Đạo là lý thống 
nhất, lý là đạo phân tán. Đạo phân tán thành muôn vẻ là 
lý, lý thống nhất lại làm một là đạo. Mối quan hệ của đạo 
và lý ö đây tương đương với "Lý nhất phân thù", lý nhất là 
đạo, phân thù tức là lý. Có liên quan vói nó, đạo của họ 
Trình bao gồm cả lý của trên dưới, gốc ngọn, trong ngoài. 
Họ Trình nói: "Tất cả trên dưới, gốc ngọn, trong ngoài đều 
là lý, rồi mói là đạo". ("Di :h⁄" Quyển 1) Đạo là tên gọi 
chung của trên dưới, gốc ngọn, trong ngoài, lý là tên riêng. 
Đạo và lý tuy có chỗ giống nhau chỗ khác nhau, nhưng giống 
nhau là chủ yếu. Qua quan điểm về sự khác nhau của đạo 
và lý của họ Trình, có thể nhận thấy trong quá trình trùu 
tướng lý của vật nâng lên thành phạm trù bản thể, họ Trình 
vẫn còn để lại dấu vết của lý trong sự vật cụ thể. 


2. Đạo và thái cực 


Trong hệ thống kết cấu lôgic triết học của họ Trình, 
thái cực tương đương vói đạo. Trình Di nói. "Thái cực là 
đạo, Lưỡng nghỉ là âm dương. Âm dương hợp nhất thành 
đạo. Thái cực là vô cực. Vạn vật sinh ra, phụ âm mà bao 
dương, không có cái nào là không có thái cục”. (“Dịch tự") 
Thái cực là đạo, lưỡng nghỉ là âm đương, âm dương thống 
nhất ỏ đạo. Thái cực là bản thể vĩnh hằng không có giới 
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hạn cuối cùng. Vạn vật sinh ra tuy là do âm dương giao 
cảm mù mịt, biến hóa vô cùng, thế nhưng không có cái nào 
là không lấy Thái cực làm căn cứ tồn tại". ("Dịch tự") Vai 
trò của thái cực trong sự sản sinh vạn vật tương tự như 
“Thiên đạo sinh vạn vật" ("Vô vong quát", Chu Dịch Trình 
thị truyện". Quyền 2). Chúng giống nhau đều có công năng 
của sinh ra vật. Có thể xem tư tưởng "Thái cực là đạo" của 
họ Trình, là khâu trung gian nối liền tư tưởng "Đạo là Thái 
cục" của Thiệu Ung và "Đạo là thái cục" của Chu Hy. Có 
điều "Đạo là thái cục" của Chu Hy tuy cũng là sự phát huy 
"Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di, nhung trên thực tế 
Chu Đôn Di không hề gắn Thái cục với đạo. Ó đây họ Trình 
đóng vai trò cầu nối. 


3. Đạo và tâm 


Tâm, trong kết cấu lôgic triết học của họ Trình có cả 
hai thuộc tính quan trọng bản thể và chủ thể. Tâm chủ yếu 
chỉ bản tính của con người và trí giác chủ quan của con 
người. Tâm phân biệt được đúng sai, có chức năng nhận 
thức và thừa kế ngoại vật. Về quan hệ của tâm và đạo, một 
mặt là sự thể nhân của chủ thể đối với bản thể, mặt khác 
biểu hiện sự hợp nhất của chủ thể vói bản thể, vì thế tâm 
mang ý nghĩa bản thể. Trình Di nói: "Tâm phải thông với 
đạo, rồi sau đó mới phân biệt được đúng sai, cũng như phải 
nắm được cách cân thì mới biết được nặng nhẹ, cái biết mà 
Mạnh Tử nói là như vậy đấy. Lấy đạo suy xét thì đúng sai 
sẽ rõ”. (“Hà Nam Trình thị văn tập". Quyền 9). Tâm chủ thể 
thông với đạo bản thể, năng lực nhận thức chủ quan của 
con người thông qua thể nhân đối vói đạo bản thể thì sẽ 
nhận rõ được đúng sai. Đồng thời, hoạt động nhận thức chủ 
quan của con người phải tuân theo nguyên tắc của đạo. 
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Họ Trình hơn nữa còn cho rằng tâm và đạo có thể nhập 
hai làm một. "Tâm và đạo là một khối". "Tâm là chố ở của 
đạo" (TD¿ thư" Quyển 21 hạ) Tách ra khỏi tâm, đạo sẽ bỏ 
mất chỗ ở của mình. Trình Di còn nói: "Tâm tức là tính... 
Kỳ thục chỉ là đạo". (”Di thư" Quyển 18) Trình Di chủ 
trương tâm và đạo hợp nhất, là dưới tiền đề thừa nhận tâm 
và đạo tồn tại độc lập, đem chủ thể và bản thể nhập hai 
làm một, khiến tâm chủ thể mang tính chất của đạo bản 
thể. Trình Hạo tiến thêm một bước nữa xóa bỏ sự khác 
nhau giữa chủ thể và bản thể, trực tiếp coi đạo là tâm (kỷ), 
biểu hiện thành khuynh hướng làm cho bản thể chủ thể 
hóa. Trình Hạo nói: "Đạo ỏ trong kỷ, không phải là cái nào 
riêng cái ấy, chúng có thể hòa nhập vào nhau, khắc kỷ phục 
lế, chẳng phải là đạo đấy sao? ("Đạo tại kỷ, bất thị dữ kỷ 
các vi nhất vật, khả khiêu thân nhi nhập giả dã. Khắc kỷ 
phục lễ, phi đạo như hà?”). ("Di :h" Quyển 1) Đạo và kỷ 
không phải là hai vật, đạo chính là kỷ. Đây là hòa đạo vào 
kỷ, xóa bỏ sụ khác biệt của tâm và đạo, đưa đạo về vói kỷ. 
Tư tưởng "Đạo chưa bao giờ öỏ ngoài tâm" (“Kính Trai ký" 
"Lục Cửu Uyên tập" Quyến 19) của Lục Cửu Uyên sau này 
chính là bước tiếp trên con đường của Trình Hạo. 


4. Đạo và âm dương (khí) 


Sự coi trọng của họ Trình đối với phạm trù âm dương 
không bằng phạm trù bản thể. Đó là vì sau khi nêu đạo 
hoặc lý làm phạm trò cao nhất trong triết học của mình, họ 
Trình còn phải giải quyết vấn đề đạo làm thế nào tạo ra 
vạn vật. Thế là họ Trình đã tiếp thu và cải tạo phạm trù 
khí của Trương Tải; "Dùng khí để nói rõ đạo" (“Luận đạo 
thiên", "Túy ngôn". Quyền 1), bổ sung phạm trù khí vào kết 
cấu lôgic triết học của họ, làm thành khâu trung gian của 
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đạo sinh ra vật. Trình Di nói: "Sinh ra vạn vật, chính là khí 
của trời". ("Thiên địa thiên" "Túy ngôn”. Quyền 2) Âm dương 
(khí) tùy thuộc vào đạo, quan hệ của đạo với âm dương 
biểu hiện thành liên hệ dọc, khác với quan hệ ngang giữa 
đạo với các phạm trù bản thể. Xoay quanh mối quan hệ 
của đạo với âm đương, họ Trình đã bàn đến một loạt vấn 
đề: 


Thú nhất, đạo là siêu hình, (hình nhi thượng), âm dương 
là hữu hình (hình nhỉ hạ). Trình Di nói: "Siêu hình là đạo 
của trồi đất, hữu hình là công của âm dương". ("Khôn quải”, 
"Chu Dịch Trình thi truyện". Quyền 1" lại nói: "Âm dương 
là khi. Khí là hình nhỉ hạ, đạo là hình nhỉ thượng. Cái hình 
nhi thượng thì chặt chế (mất)" ("Đi zl¿". Quyển 15) Cái gọi 
là hình nhi thượng tức là sự trừu tượng vượt qua hình thể, 
vô hình, vô thanh, tĩnh lặng; cái gọi là hình nhi hạ tức là 
có hình. "Hữu hình luôn là khí, vô hình chỉ là đạo". (“Đi 
thư", Quyển 6) Đạo vô hình thông qua sự giao cảm của hai 
khí âm đương mà sinh ra vạn vật. "Nếu khí đất tròi không 
giao cảm thì vạn vật không có cái lý để sinh thành”. ("Bỉ 
quái" "Chu Dịch Trình thị truyện" Quyển 1) Lấy hình nhỉ 
thượng và hình nhỉ hạ chia ra đạo và âm dương, đây là một 
mặt trong quan hệ đạo với âm dương của họ Trình. 


Thứ hai, đạo không xa rồi âm dương. Trình Di nói: 
"Tách rồi âm dương thì không có đạo" ("Luân đạo thiên”, 
"Ty ngôn" Quyển 1) Đạo siêu hình không tồn tại đón độc 
lẻ loi, nó tồn tại trong sự vật cụ thể, và được thể hiện qua 
âm đương. Trình Di nói: "Đạo không có sự phân liệt gốc 
ngọn tỉnh thô, ứng đối vẩy nước quét nhà, (sái tảo ứng đối 
ứng) siêu hình ỏ trong đó" (“Tâm tính thiên", "Túy Hgôn" 
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Quyển 2) Đạo đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày, ứng 
đối vảy nước quét nhà. Họ Trình cho rằng giữa đất tròi 
không đâu không có đạo, và "giữa đất trồi không có vật nào 
không có âm dương" ("Di thư" Quyển 18) Đạo tồn tại trong 
vạn vật của đất trồi, trong vạn sự vạn vật lại đều có âm 
dương, thông qua vạn sự vạn vật cụ thể, đạo và âm dương 
kết hợp với nhau và không tách rồi. Đây lại là một mặt nữa 
trong mối quan hệ của đạo và âm dương. 

Thú ba, đạo sở đi âm dương. Theo họ Trình, quan hệ 
của đạo và âm dương còn có một mặt căn bản nữa. Đó 
chính là, đạo siêu hình là căn cứ mà âm dương tồn tại. Trình 
Di nói: "Sö đi âm dương giả, thị đạo dã". ("Di chư" Quyển 
15) "Số đĩ" là chỉ nguyên nhân hay căn cứ". "Đạo là căn cứ 
để âm dương tồn tại và vận động biến hóa, nó quyết định 
âm dương chia hai, nhập lại và cảm ứng lẫn nhau. Tư tưởng 
này đã trục tiếp ảnh hưởng đến Chu Hy sau này. 

Đạo là phạm trù cao nhất trong triết học của họ Trình. 
Đạo cùng loại với lý, thái cực; Tâm có cả hai thuộc tính 
quan trọng chủ thể và bản thể. Đạo thông qua âm dương 
(khí) sinh ra vạn vật và là căn cứ tồn tại của vạn vật. Mối 
liên hệ lôgic giữa những phạm trù này đã làm thành cái 
sườn của hệ thống phạm trù triết học của họ Trình. 


II. SƠ LƯỢC ĐÁNH GIÁ TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA HỌ TRÌNH 


Họ Trình dùng lý nói về đạo, đây là một giai đoạn quan 
trọng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo của triết học 
Trung Quốc. Trào lưu tư tưởng lý học trong thời kỳ đầu 
hình thành của nó, còn chưa được người đồi tiếp thu rộng 
rãi. Họ Trình đã kế thừa đạo thống luận của Hàn Dũ, nhưng 
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lại gạt Hàn Dũ ra ngoài hệ thống đạo, để kế tiếp Mạnh Tử 
tự mình đi tuyên truyền cái học thuyết bị thất truyền. Trình 
Di có nói: "Bá Thuần (Trinh Hạo) sau khi qua đời, Công 
Khanh đại phu bàn lấy "Minh Đạo" làm tên hiệu cho ông 
ta (Trình Di) vì thế nói rằng: Chu công mất, đạo của Thánh 
nhân không được lưu hành; Mạnh Kha mất, việc học thánh 
nhân thất truyền. Đạo không lưu hành, trăm đời không 
thiện trị; việc học bị thất truyền, ngàn năm không có chân 
Nho... Tiên sinh ra đời một nghìn bốn trăm năm sau, lại 
tìm thấy trong sách Kính sót lại cái Học thất truyền, trời 
không muốn để mất, triết nhân tảo thế. Học giả đạo, biết 
được cái hướng của nó, có thể san núi lấp khe. Cái tên 
"Minh Đạo" có từ xưa và còn trường tồn" (°“Bá Thuần (Trình 
Hạo) ký một, công khanh đại phu nghị di "Minh đạo" tiên 
sinh hiệu chí. Tử (Trình Di) vi chí ngôn viết: Chu Công tủ, 
thánh nhân chỉ đạo bất hành; Mạnh Kha tử thánh nhân chi 
học bất truyền. Đạo bất hành, bách thế vô thiện trị, Học 
bất truyền, thiên tải vô chân nho... Tiên sinh sinh thiên tứ 
bách niên chí hậu, đắc bất truyền chi học vu di kinh, thiên 
bất ngận di, triết nhân tảo thế. Học giả vu đạo, trí SỞ 
hướng... Sơn khả dị, cốc khả nhân, "Minh Đạo" chi đanh, 
hằng vạn cổ nhi trường tồn dã"). ("Thánh hiền thiên" "Túy 
ngôn". Quyển 2) Trình Di tôn anh trai của mình là Trình 
Hạo thành nhân vật "hằng vạn cổ nhỉ trường tồn", mục đích 
là để khẳng định vai trò quan trọng của anh em họ trong 
việc lưu truyền đạo của thánh nhân. Ông ấy vứt bỏ Hàn Dũ, 
đến với Mạnh Kha, lời lề của ông ấy hình như không thật 
khiêm tốn, nhưng về mặt nào đó đã phản ánh địa vị quan 
trọng của họ Trình trong đạo Nho chính thống. 
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Họ Trình cho đạo là siêu hình, coi âm đương là hữu 
hình, đây là sự sửa đổi đối với tư tưởng "Nhất âm nhất 
đương vị đạo" trong "Dịch truyện". Cuốn “Dịch truyện” nói: 
"Cái siêu hình (hình nhi thượng giả) gọi là đạo, cái hữu hình 
(hình nhi hạ giả) gọi là khí (vật dụng, đồ vật)" Đạo tức là 
chỉ quy luật trùu tượng, khí là chỉ sự vật cụ thể đạo đã là 
quy luật trừu tướng, vậy thì âm dương là nội dung của đạo, 
thì không phải là sự vật hữu hình mà phải là quy luật của 
siêu hình. Nói cụ thể, phải phân biệt âm dương trong "Dịch 
truyện" vói khí của âm dương, Âm dương là hai loại quy luật 
đối lập nhau vừa tác đụng lẫn nhau, tồn tại trong khí, chứ 
không phải chỉ bản thân khí. Họ Trình rút ra nội dung của 
đạo là nhất âm và nhất dương, từ trong đạo, lấy âm dương 
làm vật hữu hình. Điều này mâu thuẫn với tư tưởng của bản 
thân "Dịch truyện". Trình Đi nói: "Nhất âm nhất dương gọi 
là đạo", đạo không phải là âm dương". Cho nên nhất dương 
nhất âm là đạo, nhu hết đóng lại mỏ, gọi là sụ biến hóa". 
("Di thư" Quyển 3), lại nói: "Âm đương là khí, là cái hữu 
hình". ("Luận Đạo tập", "Túy ngôn" Quyền ]). Ông cho rằng 
đạo không phải là âm dương, khí mói là âm dương, biến 
âm dương từ nội dung của đạo thành nội dung của khí. Đây 
là sự sửa đổi đối với "Dịch truyện". Sau này Chu Hy theo 
con đường này, đã phát triển hon nữa quan hệ của đạo vỏi 
âm dương, nhưng bị Lục Cửu Uyên phản đối. 


Họ trình phản đối tư tưởng của Trương Tải lấy khí nói 
về đạo, coi khí hóa là đạo. Trình Di nói: "Ta lấy thanh hư 
nhất đại đặt tên là thiên đạo; ấy là lấy khí (vật) mà nói, 
không phải là cái siêu hình" ("Tủ hậu đi thanh hư nhất đại 
danh thiên đạo, thị dĩ khí ngôn, phi hình nhỉ thượng giả'). 
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("Luận Đạo thiên" ("Túy ngôn" Quyển 1) Trình Hạo cũng 
nói: "Nếu như có người coi thanh hư nhất đại là Thiên đạo 
thì chính là nói về khí chứ không phải đạo". (°D¿ thư" Quyển 
11) Trương Tải cho rằng "thanh hư nhất đại là bản thể của 
khí, cũng là đạo của tự nhiên. Họ Trình công khai phê phán 
tư tưởng của Trương Tải, cho rằng "thanh hư nhất đại" là 
khí (vật) chú không phải đạo siêu hình. Sự bất đồng này 
của Trương, Trình là sự khác biệt cơ bản của Quan học và 
Lạc học. 

Họ Trình kế thừa đạo nho chính thống của Khổng Tủ 
Mạnh Tủ, sửa đổi "Dịch truyện", đánh giá Trương Tải, đóng 
vai trò của người bảo vệ đạo, đồng thời có cống hiến đối 
với việc xây dựng phái dùng lý nói về đạo. Họ Trình có địa 
vị quan trọng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo. 


TIẾT 8: TƯ TƯỞNG ĐẠO LÀ TỔ TIÊN 
CỦA VAN VẬT CỦA TÔ THÚC, TÔ TRIỆT 


Tô Thúc (1036- 1101), Tô Triệt (1039 - 1112) là những 
nhân vật tiêu biểu của Thục học, về tư tưởng khác vói Lạc 
học của họ Trình. Tần Quan nói: "Đạo của họ Tô sâu sắc 
nhất là ở giữa lúc tính mệnh thỏa mãn" (“Tô thị chỉ đạo tối 
thâm vu tính mệnh tự đắc chỉ tế"). Tô lấy đạo làm hạt nhân, 
đạo và phạm trù khác liên hệ với nhau một cách lôgic; cùng 
hình thành kết cấu lôgic triết học của họ. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


1. Đạo là mẹ của vạn vật 


Tô Triệt nói: "Đạo vô hình". "Cái hữu hình của vật đều 
bắt nguồn từ âm dương, cho nên trên thì sáng sủa dưới thì 
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mø hồ, không thể lẩn tránh được. Đạo tuy ở trên mà không 
sáng sủa, tuy Ỏ dưới mà không mơ hồ, không thể lấy hình 
mà suy ra được:". ("L4o Tử giải") Sụ vật là có hình thể, đạo 
tuy öỏ khắp mọi nơi nhưng lại vô hình. Do đạo vô hình cho 
nên thần diệu khôn lường. Tô Thức nói: "Đạo, thần diệu 
nhưng không hiện rõ" ("7ô thị Dịch truyện"), Đạo vô hình 
và vạn vật hữu hình có quan hệ thế nào? Tô Triệt nói: "Đạo 
là mẹ của vạn vật, cho nên cái sinh ra vạn vật, là đạo... 
Hình tuy do ở vật, thành tuy do ở thế, nhung không phải 
đạo thì không thể sinh ra ("Lđo Tử giải") vạn vật không 
phải là đạo thì không sinh ra, đạo là đường bản nguyên sản 
sinh ra vạn vật. 


Đạo của họ Tô không chỉ là bản nguyên của vũ trụ, mà 
còn là căn cú mà vạn vật vũ trụ sở đi tồn tại. Tô Thức nói: 
"Đạo là cái đạt tói bên trên của khí (vật), khí (vật) là cái 
thấy được bên dưới của đạo, gốc của chúng là một" ("Đạo 
giả, khí chí thướng đạt giá dã; Khí giả, đạo chỉ, hạ kiến giả 
đã, kỳ bản nhất dã"). ("Tô thị Dịch truyện") Đạo và khí 
chung một gốc, gốc đó ö đạo. Đạo là bản thể của khí, khí 
là biểu hiện của đạo bản thể. Theo lồi của Tô Triệt thì đạo 
là "tổ tiên của vạn vật", còn vạn vật là "ngọn của đạo" ("Lo 
Tử giải"). Ông còn nói: "Vật sở đĩ được là vật đều từ đạo 
mà ra cả. Trên thế giói con người thấy vật nhưng quên đạo, 
chỉ biết trồi trong xanh, đất tĩnh lặng, thần linh thiêng, thóc 
lúa đầy đủ, vạn vật sinh sôi, Vương hầu trị vì thiên hạ mà 
thôi, chú không biết nguyên nhân tại sao như thế: Đạo tồn 
tại trong tất cả" (Sách trên). Sỏ dĩ vạn vật trên thế giới là 
vạn vật, là vì có đạo. Tròi, đất, thần, thóc lúa, vạn vật, 


1. "Tô thị Dịch truyện" còn gọi là "Tì lăng Dịch truyện". 
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vương hầu, đù là hiện tượng tự nhiên hay hiện tượng xã hội, 
đều có đạo trong đó làm chỗ tồn tại của chúng. Đạo của 
họ Tô, trở thành phạm trù cao nhất trong triết học của họ, 
vừa là nền táng ban dầu của vạn vật, có ý nghĩa bản nguyên 
của vũ trụ, vừa là tổ tiên của vạn vật trong vũ trụ, là căn 
cứ tồn tại của vạn vật, có ý nghĩa bản thể vũ trụ. Cho nên 
đạo của họ Tô là phạm trù triết học thống nhất của vũ trụ 
sinh thành luận và bản thể luận. 


2. Đạo phi hữu phi vô, vừa hữu vừa vô 


Tô Triệt nói: "Đạo" không phải hữu không phải vô (phi 
hữu, phi vô) cho nên nói nó mơ hồ, thế nhưng đến khi nó 
vận động thì thành tướng thành vật, không có cái nào không 
sinh ra từ sự mơ hồ". (Sách trên) Đạo mø hồ mà không 
phải hữu không phải vô, nhưng vạn vật có hình có tướng 
đều sinh ra từ nó. Đạo vượt quá hữu vô và sản sinh vạn vật 
này chỉ có thể là thực thể có tính tỉnh thần. 


Nói về cái phi vô của đạo, họ Tô cho rằng: "Đạo tuy 
tồn tại mãi, rút cục chẳng ai biết mà đặt tên cho nó, nhưng: 
cũng không nói là vô". (Sách trên) Trước khi vạn vật sinh 
ra, đạo được coi là bản nguyên đã tồn tại rồi, đạo lúc này 
không gọi là vô, Tô Thức nói: “Tuy rộng lớn không có một 
vật nào, nhung không thể nói không có gì, đây giống như 
chân đạo". ("Tô thị Dịch truyện"). Tuy trống rống không có 
một vật nào, nhưng đạo đước coi là căn cứ của sinh vật, đã 
tồn tại, đã có căn cứ này tồn tại thì không thể nói không 
có gì. Cho nên đạo là phi vô. Phi (không) vô, không có 
nghĩa nói đạo là hữu, mà là nói đạo không phải là hưu vô 
tuyệt đối. 

Bàn về cái phi hữu của đạo, họ Tô cho rằng hữu là chỉ 
vạn vật hữu hình. Đạo vô hình, vượt lên trên hình, cho nên 
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đạo không phải là hữu. Tô Triệt nói: “Đạo phi hữu và vô, 
cho nên gọi nó là đại tượng. Nếu nó lộ rõ hữu hình thì có 
giống có khác, cái giống thì ưa thích nó, cái khác thì ghét 
nó, yêu nó thì đến, ghét nó thì bỏ đi, không đủ để sai khiến 
thiên hạ thì đều bỏ qua". ("L4o Tử giải) Đạo không phải 
vô, cũng không phải hữu, nếu nói đạo là sự vật hữu hình, 
sẽ sinh ra sự giống nhau hay khác biệt và lựa chọn giữa yêu 
và ghét, thì đạo sẽ không phải là căn cứ mà vạn vật sở đi 
tồn tại. Phi hữu của đạo không có nghĩa nói đạo chính là 
vô, mà là chỉ cái vô hình của đạo, đạo khác với vạn vật hữu 
hình, đây chính là cái phi hữu của đạo. 

Đạo sản sinh ra vạn vật, là quá trình tù vô hình đến 
hữu hình. Đạo vừa phi hữu phi vô, lại vừa hữu vừa vô. Khi 
nói về phi vô của đạo, cần chú ý câu "Không thể nói nó vô 
hữu” của họ Tô, là nói đạo được coi là căn cứ cho vạn vật 
tồn tại, đã có căn cứ này thì không thể nói vô hữu. Khi nói 
phi hữu của đạo, cần phân biệt hư vô tuyệt đối với giói hạn 
vô hình, vô là nói cái vô hình của đạo, không phải là chỉ 
cái hư vô tuyệt đối. Tô Triệt tổng kết điều này, nói: "Phi 
hữu thì không vô để đạt được công dụng của nó, phỉ vô thì 
có hữu để thực hiện cái lới. Ấy là lấy cái thường vô của 
thánh nhân để xem xét sự kỳ diệu của nó, dùng cái thường 
hữu để xem xét cái tỉnh vi của nó, biết được hai cái đó là 
một mà không thể phân chia, thì đã đến được với đạo" (Sách 
trên). Đạo không phải hữu không phải vô, vừa hữu vừa vô, 
vượt lên trên hữu vô lại kiêm cả hữu vô, đây chính là chố tư 
duy biện chứng trong vấn đề bàn về đạo của họ Tô. 


3. Đạo là quy luật của sự vật 


Đạo không lấy sự theo đuổi chủ quan của hành vi con 
người để chuyển dịch, nó là quy luật tự nhiên như vậy của 
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sự vật. Tô Thức nói: "Đạo khả chí nhi bất khả cầu. Hà vị 
chí?... Mạc chỉ cầu nhỉ tự chí, tư dĩ vi chí dã dư” (Đạo là 
cái có thể đưa đến mà không thể tìm được. Vì sao nói là 
đưa đến?... Không cần tìm mà nó tự đến, cái đó gọi là đưa 
đến vậy".) ("Nhật dụ", "Đông thành tiền tập" Quyền 23) Đạo 
là cái "Khả chí chỉ bất khả cần", cái gọi là chí là chỉ mạc 
chi cầu nhỉ tự chí" (đừng đòi hỏi mà để tự nó sẽ đến). Đạo 
khách quan, tự nhiên như vậy là cái tồn tại bên trong sự 
vật cụ thể, vì vậy nó mang hàm nghĩa quy luật của sự vật. 
Tổ chức đưa ra ví dụ: "Phương nam nhiều người biết lặn, 
hằng ngày họ sống với nước, bảy tuổi thì biết lội, mười tuổi 
thì biết bơi, mười lãm tuổi thì biết lặn. Người biết bơi có 
phải tự nhiên như vậy? Người ấy tất phải nắm được cái đạo 
ỏ trong nước. Ngày ngày sống với nước, đến mười lãm tuổi 
thì đắc đạo". (Sách trên) Đạo nói ở đây là chỉ quy luật của 
việc học bơi. Tô Thúc cho rằng quy luật của sự vật không 
thể thoát ly sự vật mà tồn tại, nếu như thoát ly nưóc mà 
nói về Đạo của nước thì "không ai thoát chết đuối", Ó đây 
Tô Thức đã nói rõ đạo không dịch chuyển theo ý chí chủ 
quan của con người, quy luật của sự vật chỉ có thể tồn tại 
ö bên trong sự vật, thông qua sự vật cụ thể biểu hiện ra. 


II. QUAN HỆ CỦA ĐẠO VỚI TÍNH, ÂM DƯƠNG, THỦY 


1. Đạo và tính 


Họ Tô cho rằng, đạo biểu hiện ở phương diện con người, 
chính là tính. Tô Triệt nói: "Tính là chỗ đạo ỏ. Không đâu 
không có đạo, đạo ở người là tính" ("Dịch thuyết", "Loan 
thành tam tập" Quyển 8). Tính là chỗ đạo tồn tại, cho nên 
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chúng gần giống nhau, rất khó phân biệt. "Xin hỏi phân 
biệt tính và đạo? Đáp: khó nói lắm, chỉ có thể nói chúng 
tương tự nhau. Cái tương tự của đạo là thanh (tiếng), cái 
tương tự của tính là văn (nghe thấy), có thanh rồi mới có 
văn ư? Có đúng hai cái ấy là một? hay là ai? Khổng Tủ nới: 
Con người có thể làm cho đạo trỏ nên lón lao, không phải 
đạo làm cho con người lón lao. Lại nói: Thần và Minh có 
Ỏ con người. Tính nó sở đi là cái của con người, không thế 
không thành đạo”. ("Tô thị Dịch truyện"). Đạo và tính không 
phân trước sau, vừa là hai vừa là một”, tính là căn cú của 
con người sở đi là con người, xa rồi tính thì không thành 
đạo. Như thế, khi đạo biểu hiện thành phương điện con 
người, đạo túc là tính. 


Về những quy định của nội dung và mối quan hệ đạo, 
tính, họ Tô và họ Trình khác nhau rất xa. Tuy họ Tô coi 
đạo là tính, nhưng đạo không phải là thiện không phải là 
ác. Tô Triệt nói: "Đạo không trong không đục, không cao 
không thấp, không đi không lại, không thiện không ác, lẫn 
lộn mà thành thể của đạo, ở người thì là tính". ("Lao Tử 
giải"). Đạo không chứa đựng nội dung của thiện, ác, tính 
cũng vô thiện vô bất thiện, không mang thuộc tính của thiện 
có tính tiên nghiệm. Đạo của họ Trình lại mang nội dung 
đạo đức nhân, nghĩa, lẻ, trí; Tính thông với đạo cũng mang 
tinh thiện tiên thiên của luân lý cương thường. Họ từng nói: 
"Theo tính mà làm thì đều là thiện, thánh nhân dựa vào cái 
thiện của mình, cho nên lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để đặt 
tên... Nói chung lại đều là đạo". (5Ø¿ //z" Quyển 25). Họ 
Trình đã kế thừa và phát huy truyền thuyết thiện tiên thiên 
tính của Mạnh Tủ, cho rằng ngũ thường nhân, nghĩa, lế, trí, 
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tín vừa là nội dung của tính vừa là quy định của đạo, kết 
hợp bản thể luận và luân lý học lại vói nhau, đem ý nghĩa 
của bản thể vũ trụ đưa vào luân lý Nho gia. Họ Tô tuy cũng 
đề xướng luân lý Nho gia, bàn về tính mệnh, nhưng họ nói: 
"Tính mệnh tụ nó có", không nói đến tính thiện tiên thiên. 
Trong những quy định của đạo và bản thân tính, nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín căn bản không đầy đủ, Tô Thúc nói: 
"Nhân,trí là cái mà thánh nhân gọi là thiện. Thiện là sự nối 
tiếp của đạo, nhưng cho đó là đạo thì không được" ("7ô :hị 
Địch truyện"). Thiên chỉ là sự kế thừa của đạo, không phải 
bản thân đạo. Tô Triệt cũng nói: “Cái mà thánh nhân dùng 
để chế ngự vật có ba cái, đạo là một, lế là hai hình là ba 
"Dịch" nói: "cái siêu hình gọi là đạo, cái hữu hình gọi là khí 
(vật). Lễ và hình đều là khí... lễ là khí" ("Lịch đại luận - 
Vương Diễn", "Loan thành hậu tập". Quyền 9). Lễ là khí, 
không phải là đạo, điều này ró ràng khác với tư tưởng" "Lê 
là lý" của Đạo gia. Họ Tô phủ nhận nội dung bản thân đạo 
có tính thiện, đây là sự khác nhau căn bản của Thục học là 
Lạc học. 


2. Đạo và âm dương 


Trong kết cấu lôgíc của triết học họ Tô, có lúc lấy âm 
dương làm rõ đạo, nhưng nói chung, âm dương là chỉ thuộc 
tính của đạo. Tô Thúc nói: "Thánh nhân biết khó nói về 
đạo, cho nên mượn âm đương để nói, rằng nhất âm nhất 
đương gọi là đạo. Nhất âm nhất dương là nói âm dương 
chưa giao nhau thì vật chưa sinh, vì tướng tự như đạo, không 
có gì bí ẩn ö đó cả". ("Tô thị Dịch truyện") Đạo, rất khó 
nói, cho nên mướn âm dương để nói. Âm dương vô hình 
khả kiến không phải là sự vật cụ thể. "Phàm những cái nhìn 
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thấy được đều là vật, không phải âm dương". (Sách trên) 
Khi vật chưa sinh thì âm dương đã tồn tại, ấy là tác dụng 
lẫn nhau của đạo. Tô Thức nói: "Âm dương giao nhau rồi 
mới sinh vật". (Sách trên) Đạo sinh ra vật, phải thông qua 
khâu trung gian âm dương giao nhau. Cho nên Tô Triệt nói: 
"Cái hữu hình của vật đều bắt nguồn ö âm dương" (“L4o 
Tử giải"). Âm dương đã giao nhau được thì có thể phân 
thành hai đầu trên dưới. "Đầu tiên là đương, nó dần dần 
tất phải hư; đầu dưới là âm dần đần tất phải thực” ("Tô thị 
Dịch truyện"). Đầu tiên là đương, dần dần thông với cái hư 
vô hình; đầu dưới là âm, dần dần trỏ thành cái thực vạn 
hữu. Ta thấy, đạo sinh ra vạn vật là một quá trình, khâu 
trung gian của nó là âm dương giao nhau. 


3. Đạo và thủy (nước) 


Họ Tô tuy lấy âm dương giao nhau làm trung gian của 
đạo sinh vạn vật, nhưng từ âm đương vô hình quá độ đến 
vạn vật hữu hình như thế nào? Họ Tô cho rằng, nước là 
nguyên tố vật chất cơ bản cấu thành vạn vật. Đạo sinh ra 
vạn vật, do âm dương giao nhau, trước hết sinh ra nước, 
sau đó từ nước làm thành vạn vật. Tô Thúc nói: "Âm đương 
giao nhau mà sinh ra vật, bắt đầu là nước. Nước là ranh 
giói của hữu và vô, ban đầu rời khỏi vô và nhập vào hữu. 
Lão Tử biết được điều đó, cho nên nói: "Trên khéo như 
nước". Lại nói: "Nước gần với đạo". ("Tô thị Dịch truyện"). 
Nưóc và đạo là mối quan hệ đọc, nước tùy thuộc vào đạo. 
Trong lịch sử triết học Trung Quốc thủy (nước) trỏ thành 
phạm trù triết học và coi nước là bản nguyên của vạn vật, 
Ö "Quản Tử". "Thủy da thiên". Họ Tô đã mượn phạm trù 
thủ (nưóc) của Quản Tử và tiếp thu tư tưởng của Lão Tử 
lấy nước nói rõ đạo; lấy nưóc làm nguyên tố vật chất cơ 
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bản để cấu thành vạn vật. Tô Thúc nói: "Vạn vật đều có 
hình thù, riêng nước thì không, nó dựa vào vật để có hình 
mà thôi. (Sách trên) Lại nói: "Buổi đầu giao nhau của âm 
dương, khắp trồi là nước, cũng như buổi đầu tạo hình của 
con người cũng đều là nước". ("7c dưỡng sinh luận", "Đông 
Pha hậu tập" Quyền 9). Vạn vật và người đều do nuóc làm 
thành, nước không có hình dáng cụ thể, nó "dựa vào vật để 
có hình". Về quan hệ của đạo với nước, đạo là bản nguyên, 
nưóc tùy thuộc vào đạo. Điều này có khác với "Quản Tử" 
coi nước là bản nguyên của vạn vật. Đồng thời, đạo làm căn 
cứ để cho vạn vật tồn tại, không đâu không có; Nước trỏ 
thành nguyên tố cơ bản làm nên vạn vật cũng tồn tại khắp 
mọi nơi. Tô Triệt nói: "Đạo không đâu không có, có lợi cho 
mọi vật, nước cũng vậy, nhưng đã kèm theo hình thì đã có 
sự cách biệt với đạo". (“Lao Tử giải"). Đạo và nước cùng 
tồn tại trong sự vật, đây là điểm giống nhau. Nhưng đạo là 
căn cứ của vạn vật, nưóc là nguyên liệu cấu trúc vạn vật, 
đây là chỗ khác nhau. 


II. ĐẶC ĐIỂM TAM GIÁO HỢP NHẤT 
TRONG ĐẠO LUẬN CỦA HỌ TÔ 


Đặc điểm Thục học của họ Tô chính là tam giáo hợp 
nhất. Điều này cũng thể hiện trong tư tưởng đạo của họ Tô. 
Khi xây dựng hệ thống triết học lấy đạo làm phạm trù cao 
nhất, họ Tô đã tiếp thu và mượn học thuyết của tam giáo 
Nho, Phật, Lão, nhưng không phải là sự trộn lẫn pha tạp 
một cách giản đơn tư tưởng của ba nhà có mâu thuấắn vói 
nhau, mà là có chọn lựa sàng lọc. Trong khi xây dựng tư 
tưởng đạo của mình, họ Tô đã tiếp thu tư tưởng luân lý 
nhân, nghĩa, lễ, trí, quân thần, phụ tử của nhà Nho, tuy coi 
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chúng là sự kế tiếp của đạo" và "hiệu quả của tính", nhưng 
cho rằng cần phải thông qua việc tuân theo nguyên tắc luân 
lý của quân thần, phụ tử, nhân, nghĩa, lế, trí thì mói, đắc 
đạo. Họ Tô đã tiếp thu tư tưởng luân lý của nhà Nho, nhưng 
đã vút bỏ thuyết Thiện có tính tiên nghiệm của Mạnh Kha, 
lấy cái này đối lập vỏi họ Trình. Họ đả kế thừa tư tưởng 
của Lão Tử là đạo sinh vạn vật, đạo là bản nguyên của vũ 
trụ và là căn cú của vạn vật tồn tại, phục vụ cho việc xây 
dụng bản thể luận triết học của mình. Họ Tô còn tiếp nhận 
tư tưởng "Song di hữu vô" của Phật học, lấy đó làm quy 
định cụ thể trong nội hàm của đạo. Đồng thời vói việc tiếp 
thu tư tưởng Phật, Lão, đã bỏ cái tác hại trong "Miệt quân. 
thần, phế phụ tử" của Phật, Lão, nhấn mạnh nguyên tắc 
luân lý đạo đức của Nho gia, đây là chố họ Tô khác vói 
Phật, Lão. 

Họ Tô có sự chọn lựa sàng lọc đối với tam giáo Nho, 
Phật, Lão, chủ trương tam giáo hợp nhất, và tuyên bố thẳng 
thùng: "Dịch nói: Cái siêu hình gọi là đạo, cái hữu hình gọi 
là khí. Từ Ngũ đế Tam vương lấy hình khí trị thiên hạ, lấy 
lế, nhạc để dẫn dắt, dùng chính hình để uốn nắn, đạo lưu 
hành trong đó mà dân chúng chẳng ai biết... Lão Tử cảm 
nhận đạo nhưng không động chạm đến vật, Khổng Tủ phải 
lấy rồng để ví với nó, nhưng rồi không đưa nó đến vói đồi, 
bỏ lễ, nhạc, chính, hình mà lại muốn đạo lưu hành ö đồi, 
Khổng Tủ vốn biết điều đó là khó. Từ Đông Hán đến nay, 
Phật pháp bất đầu vào Trung Quốc, nó và Lão Tủ ảnh 
hưởng nhau, đều là cái siêu hình mà "Dịch" đã nói, nhưng 
đại phu thời Hán không hiểu được. Ngụy Tấn sau khi biết 
s0 qua, người yêu thích nó thì muốn đem nó áp dụng cho 
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đồi, người ghét nó thì muốn nó biến khỏi côi đòi, cả hai 
đều sai. Đạo của Lão, Phật giống đạo của ta và muốn làm 
cho nó mất đi; tôn giáo của Lão, Phật khác với tôn giáo 
của ta nên muốn đem nó ra thi hành rộng rãi, tất cả đều 
mất rồi... Đạo của Lão, Phật không phải là thuyết riêng của 
một ai, từ khi có tröi đất đã có đạo rồi... Đạo đến với vật. 
Không đâu không có, không đúng sao? Tuy vậy, miệt thị 
vua tôi, bỏ cha con, để hành đạo ở đồi, tác hại của nó tất 
không thể kể xiết". ("Lịch đại luận - Lương Vũ để", "Loạn 
thành hậu tập" Quyển 10). Cho rằng đạo của Phật giáo và 
Lão Tử với cái gọi là đạo siêu hình trong "Chu Dịch" là kinh 
điển của Nho gia, là một sự việc. Việc khẳng định hay phủ 
định toàn diện tư tưởng Phật, Lão đều không đúng, bởi vì 
đạo của Phật, Lão không phải là thuyết riêng của một ai, 
nó có ò khắp nơi, vì vậy không thể bỏ đi. Nhung, hành đạo, 
không thể vứt bỏ lễ, nhạc, chính, hình. Nếu như thi hành 
rộng rái cái chủ trương của Phật, Lão "Miệt quân thần phế 
phụ tử" thì sụ tệ hại của nó chắc chắn sẽ lón lắm. Vì thế, 
họ Tô chủ trương lấy lễ, nhạc, chính, hình của nhà Nho làm 
bản vị, hấp thu tư tưởng bàn về đạo của Phật, Lão, kết hợp 
luân lý học của nhà Nho vói bản thể luận, thuyết vô, hữu 
của Phật, Lão - để xây dựng hệ thống luân lý triết học của 
mình. Đây chính là tác phong học tập tam giáo hợp nhất 
của Thục học đã nói về ý nghĩa triết học. Tác phong học 
tập này đã phản ánh đặc điểm và phong cách của Thục học 
không giống với tân học của Kinh công, quan học của 
Trương Tải và Lạc học của họ Trình. 


Đạo luận thời kỳ Bắc Tống đang có các trường phái 
khác nhau, thông qua việc kế thừa, cải tác đạo luận trước 
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kia và sự tranh giành đua tiếp ảnh hưởng lẫn nhau giữa các 
nhà, phạm trù đạo trong triết học Trung Quốc đã đạt được 
bước phát triển khá lón trong thời kỳ này. Đạo luận của 
các nhà tuy đại biểu cho các học phái triết học khác nhau, 
nhưng về cơ bản đều bao gồm các thuộc tính của luân lý 
đạo đức. Đây là sụ tổng kết về lý luận triết học thông qua 
những tư tưởng trái ngược trong cục diện xã hội hốn loạn 
thời cuối Đường Ngũ Đại - Ngoài Thiệu Ung chịu ảnh 
hưởng khá sâu của tư tưởng Đạo giáo; không bàn nhiều đến 
đạo đức nhân, nghĩa ra, các nhà các học phái khác đều lấy 
đạo đức luân lý làm nội hàm quan trọng của đạo, ngay cả 
Tân học của Kinh công và Thục học cũng không ngoại lệ. 

Đạo còn có hàm nghĩa quy luật của giói tự nhiên và sự 
vật cụ thể. Điều này đều được phản ánh trong đạo luận của 
các nhà. 

Trương Tải dùng khí nói về đạo, tư tưởng coi khí hóa 
là đạo, có thể nói đó là sự mỏ đầu của phái dùng khí nói 
về đạo trong lịch sử phát triển phạm trù đạo của triết học 
Trung Quốc. Họ Trình lấy lý nói về đạo và dùng luân lý 
làm nội hàm quan trọng của đạo, đây là đặc điểm quan 
trọng trong phạm trù đạo của Trình - Chu. Các nhà đạo 
học thời kỳ Tống Minh phần lón đều theo con đường đó 
mà bàn về.đạo. Đạo luận của Vương An Thạch và họ Tô, 
tuy có ảnh hưởng khá lón lúc bấy giờ, tạo ra thế chân vạc 
cùng với các phái triết học lón khác thời Bắc Tống. Nhưng 
do quan điểm của họ khác với họ Trình hoặc do nguyên 
nhân về chính trị, nên đạo luận của họ không được đời sau 
lưu truyền rộng Tái. 
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CHƯƠNG XII 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI NAM TỐNG - 


Tư tưởng đạo thời kỳ Nam Tống kế tiếp Bắc Tống phát 
triển thêm một bước. Cái mốc chủ yếu của nó là Tập đại 
thành Đạo học của Chu Hy, đã xây dựng kết cấu lôgic triết 
học rộng lón sâu sắc lấy lý nói về đạo. Đồng thời đã xuất 
hiện phái Tâm học của Lục Cửu Uyên, Dương Giản lấy tâm 
để nói về đạo. Người trước nâng đạo lên thành siêu hình, 
trỏ thành thực thể tinh thần khách quan; Người sau đưa 
đạo vào trong tâm, trỏ thành thực thể tỉnh thần chủ quan. 
Đây là chỗ khác nhau của họ. Nhưng cả hai nhà cùng lấy 
đạo làm đạo đức luân lý của nhà Nho. Sự giống và khác 
nhau trong đạo đạo của hai nhà Chu - Lục, từ một mặt nào 
đó đã phản ánh mối quan hệ và sự khác nhau của đạo học 
và tâm học trong đạo. 


Các học giả Nam Tống liên tiếp xuất hiện, tạo thế chân 
vạc, ngoài hai nhà Chu - Lục, còn có Hồ Hồng, Trương 
Thức và Lã Tổ Khiêm ... Hồ Hồng đem đạo họp vói nhân, 
nghĩa, thể dụng, Trương Thúc đem đạo ký thác vào trong 
khí (vật) rồi mới thực hiện, Lã Tổ Khiêm cho rằng đạo 
không phải tù bên ngoài. Mối người từ một phương diện, 
một khâu, làm phong phú và phát triển phạm trù đạo. . 
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Thời Nam Tống, đối chọi vói trào lưu tư tưởng đạo học 
có học phái Công lợi mà tiêu biểu là Trần Lương và Diệp 
Thích. Tư tưởng đạo ở trong vật của họ là sự phủ định tư 
tưởng của các nhà lý học coi lý là đạo, lấy tâm để nói về 
đạo, đạo là bản thể vũ trụ. 

Học phái do Chu Hy sáng lập có ảnh hưởng sâu sắc đối 
với đương thỏi và đời sau, đệ tử của ông là Hoàng Cán và 
Trần Thuần phát huy Chu học, có cống hiến trong việc 
truyền bá Chu học. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG SỰ GỐC Ö ĐẠO CỦA HỒ HỒNG 


Hồ Hồng (1105 - 1161) có thể nói là nhân vật "khai 
sáng học thống Hồ Tương" trong đạo học thời Tống, triết 
học của ông coi đạo là phạm trù cao nhất, đạo, thái cực, 
thiên, tính khác tên cùng thực chất, cùng là bản nguyên của 
vũ trụ. Về quan hệ của đạo với vật, Hồ Hồng đưa ra mệnh 
đề sự gốc ö đạo, vật không xa rồi đạo, đạo là tư tưởng của 
vật bản. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


1. Đạo là gốc của vũ trụ 

Hồ Hồng nói; "Thiên là tên gọi chung của Đạo". "Nhất 
âm nhất dương gọi là đạo, đạo là gì? là thái cực" ("Tri ngôn 
- Hán văn"). Đạo tức là thiên (trời), túc Thái cực là gốc 
của thiên địa vạn vật. Ông lại nói: "Thiên đạo giữ được hợp 
nên Thái cực được lập, mù mịt thăng giáng mà chia ra hai 
khí, trời hình thành ỏ trên, đất hình thành ở dưới, còn con 
người sinh ra ỏ giữa. Cho nên con người có bố là Càn mẹ 
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là Khôn, bảo lập thiên mệnh, đòi đời không đổi. Trồi sinh 
vạn vật, nhật nguyệt tính tú thực hiện cái tính của nó; đất 
sinh vạn vật, thủy hỏa kim mộc vận hành cái khí của nó; 
Người làm ra vạn vật, nhân, nghĩa, lễ, trí, thi hành cái đạo 
của nó". ("Ngũ phong tập - Hoàng vương đại kỷ tự") Hai khí 
âm dương mù mịt thăng giáng mà phân làm tam tài là thiên, 
địa, nhân, dù là nhật nguyệt tinh tú, thủy hỏa kim mộc của 
giỏi tự nhiên hay là nhân, nghĩa, lễ, trí của xã hội loài người, 
cũng đều lấy đạo làm bản nguyên cuối cùng. Đạo này bao 
trùm thiên nhân, sinh trồi, sinh đất, sinh vạn vật là bản nguyên 
của vũ trụ. 


2. Đạo là tên gọi chung của nhân thể nghĩa dụng 


Đạo của Hồ Hồng cũng là chuẩn mực tối cao trong quy 
phạm hành vi của con người. Ông nói "Đạo là tên gọi chung 
của thể, dụng, nhân là thể của đạo, nghĩa là dụng của đạo 
_ hợp thể với dụng cái ấy gọi là đạo". ("Trí ngôn - Âm đương"). 
Nhân là thể của đạo, nghĩa là dụng của đạo. Coi nhân, nghĩa 
là thể và dụng... của đạo, đã thể hiện đặc điểm trong sự 
kết hợp chặt chế giữa vũ trụ luận và luân lý học của đạo 
học thời Tống. Đồng thời, Hồ Hồng còn đưa tư tưởng trung 
thứ của Khổng Tủ vào nội hàm của đạo. Ông nói: "Cái trung 
thứ là cái tâm của tròi đất. Người ta mà chủ trung hành thứ 
thì có thể tìm ra phương hướng của cái nhân. Trung thứ tức 
là đạo vậy (“Trung thú giả, thiên địa chỉ tâm đã, nhân nhỉ 
chủ trung hành thứ, cầu nhân chị phương đã... Phù trung 
thứ túc dạo dã") (“Ngũ phong tập - Ngủ chỉ ham"). Nội dụng 
của "Kỷ sỏ bất dục, vật thi ư nhân" (điều gì mà mình không 
muốn chó gây ra cho người khác) đã bao hàm trong trung 
thứ (lòng khoan dung độ lượng) cũng chính là nội dung của 


393 


đạo. Hồ Hồng đã trừu tượng hóa luân lý đạo đức của cái 
goi là trung thứ thành “Thiên địa chi tâm” (Cái tâm của trời 
đất), nâng lên thành đạo và cho rằng "học đạo chính là thực 
hành nhân, nghĩa" (Sách trên). Lấy các nguyên tắc đạo đức 
nhân nghĩa, trung thứ làm tỉnh thần vũ trụ, làm cho nó mang 
ý nghĩa triết học bản thể luận, dựa vào đó, Hồ Hồng phản 
đối tư tưởng của Lão Tủ loại trừ nhân, nghĩa ra ngoài đạo. 
Ông nói: "Đại đạo phế, hữu nhân, nghĩa đó là điều Lão 
Đam (tên của Lão Tử - ND) không biết được" ("Tri ngôn 
- Ẩm dương"). Điều này đã phản ánh chố khác biệt quan 
trọng giữa Tống Nho với đạo gia Lão Tủ. 


II. QUAN HỆ CỦA ĐẠO VỚI TÍNH, VẬT 

1. Đạo và tính 

Trong hệ thống triết học của Hồ Hồng, tính cũng như 
đạo đều có hàm nghĩa bản thể. Ông nói: "Lồn lao thay tính! 
Vạn lý đều có như vậy, trồi đất nhồ đó mà lập nên" ("7í 
ngôn - Nhất khí") "Vạn vật sinh ö tính" (Ngũ phong tập - 
Hoàng vương đại kỷ tự"). Tính ò đây đã vượt khỏi phạm vi 
nhân tính trỏ thành bản nguyên của vạn vật trong thiên địa 
và phái sinh vạn vật. 

Hồ Hồng cho rằng đạo và tính liên hệ với nhau thông 
qua khâu trung gian là "Trung hòa". Ông nói: "Trung là Thể 
của đạo; Hòa là dung của đạo. Trung hòa thay đổi các tính 
mệnh của vạn vật ngay thẳng nên nó thuần khiết, con người 
là cái cực của tính. Cho nên xem xét hình dạng đi động của 
vạn vật thì thấy cái tính của nó khác nhau; Xem xét bản 
tính của vạn vật thì thấy nguồn gốc của nó là một ("Trung 
giả, đạo chỉ thể; Hòa giả, đạo chỉ dụng. Trung hòa biến 
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hóa, vạn vật các chính tính mệnh nhỉ thuần bị giả, nhân 
đã, tỉnh chỉ cực dã. Cố quan vạn vật chỉ lưu hình, kỳ tính 
tắc dị, sát vạn vật chi bản tính, kỳ nguyên tắc nhất") ("Tri 
ngôn - Vang iai"). Trung là thể của đạo, Hòa là dụng của 
đạo, các tính mệnh ngay thẳng của vạn vật là phù hợp 
với yêu cầu của "Trung hòa biến hóa”. Là thể của đạo, 
trung cũng chính là tính. Ông nói: "Trung là đạo của tính" 
(Trì ngôn - Thiên mệnh") tính cũng túc là đạo, đã đạt 
đến độ hài hòa của đạo và tính. 


2. Đạo và vật 


Nếu nói đạo và tính là quan hệ ngang thuộc về phạm 
trù bản thể, thì giữa đạo và vật lại là quan hệ đọc giữa bản 
nguyên và phái sinh, bản thể và tác dụng. Hồ Hồng cho 
rằng: "Sự vật có gốc ỏ đạo, đạo tiềm ẩn trong sự ("Ngã 
phong tập - Hoàng vương đại kỷ luận"). Đạo là gốc rễ của 
sự vật, lại tồn tại trong sự vật, không tách rồi sự vật. Ông 
nói: "Đạo không thể tồn tại mà không có vật, vật không thể 
tồn tại mà không có đạo. Đạo có vật cũng như gió thổi, 
cũng như nước chảy. Ai có thể khiến chúng rồi nhau được? 
Cho nên xa rời vật để cầu đạo thì cũng chỉ viển vông mà 
thôi" (“Tri ngôn - Tu thân"). Hồ Hồng chỉ rõ đạo không rồi 
vật, vật không ròi đạo. Nói về đạo không rời vật, đạo và 
vật dựa vào nhau tồn tại, tư tưởng này có nhân tố hợp lý 
nhất định. Nhưng cần phải chỉ ra rầng quan hệ đạo và vật 
không tách rời nhau này không phải là "quan hệ tùy thuộc 
của đạo đối với vật", đạo cũng không phải là quy luật của 
sự vật, thực tế, Hồ Hồng coi đạo là bản thể, và coi vật là 
tác dụng của đạo bản thể. Ông ví quan hệ của đạo với vật 
như quan hệ của gió vói sự chuyển động, nước với sự chảy, 
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gió là thể, động là tác dụng của gió; nước là thể, còn chảy 
là công năng của nước. Đã tách röi gió và nước thì không 
thể nói đến sự chuyển động và đòng chảy. Điều này chúng 
tỏ đạo của ông là căn cứ sự vật tồn tại, vật là biểu hiện và 
công dụng của đạo bản thể. 

Về quan hệ của đạo và vật, Hồ Hồng còn cho rằng, đạo 
vô hình, vật hữu hình; đạo vô hạn, vật hữu hạn. Ông nói: 
"Cái có hình có thù thì gọi là vật, không hình không thù gọi 
là đạo. Vật hạn chế ö số lượng và có điểm cuối cùng, đạo 
thông với biến hóa và vô tận". (“Tri ngôn - Phân hoa") Cái 
hữu hình thấy được là vật, cái vô hình nhưng biết được là 
đạo. Vật là cái có chố cuối cùng, đạo thì vô tận. Ông còn 
nói: "Đạo này sánh với trời đất, tương quan vói tạo hóa, tồn 
tại mãi mãi" (“Ngủ phong tập - Thiệu Châu học ký"). Tù 
quan hệ của đạo với vật có thể nhận thấy đạo là sự trừu 
tượng vượt lên trên mọi vật cụ thể, hữu hình hữu hạn, là 
sự tuyệt đối của cái vô hình vô hạn, là bản thể siêu hình 
trên thế giới vật chất. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO KIÊM THỂ DỤNG 
CỦA CHU HY 


Phạm trù đạo của Chu Hy (1130 - 1200) có phạm vi 
rộng lón, hàm nghĩa sâu xa. Trong kết cấu lôgic triết học 
của Chu Hy, đạo là một phạm trù mang tính cương linh, nó 
phát triển theo hai hướng: một là thông tói vũ trụ tự nhiên, 
liên kết với thiên địa vạn vật túc là khí; hai là thông với 
người, vói thế giới, cấu thành chuẩn mực, nguyên tắc luân 
lý đạo đúc. Đạo là sự trừu tượng và khái quát tri thức tự 
nhiên và trị thức xã hội. 
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I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


ấ Đạo là lý siêu hình, là tỉnh thần khách quan siêu hình 
khí”. 


Ông nói: "Âm dương thái cực, không thể nói có hai lý, 
tất nhiên rồi. Nhưng thái cực vô tượng mà âm dương thì có 
khit2), vậy thì sao lại không có sự khác nhau giữa siêu hình 
và hữu hình? Đó chính là sự khác biệt của đạo và khít}, 
Cho nên Trình Tử nói: "Siêu hình là đạo, hữu hình là khí“), 
cần phải nói rõ ra như vậy" ("Thái cực đồ thuyết - Phụ biện", 
"Chu Tử toàn thư", Quyền 3` Coi thái cực vô tướng là đạo, 
âm dương có khí '? là khít”, Đạo và khít) có sự khác biệt 
về siêu hình và hữu hình. "Chu Dịch - Hệ từ" nói: "Cái siêu 
hình gọi là đạo", lại nói: "Nhất âm nhất dương gọi là đạo", 
vậy âm đương là siêu hình u? Trong khi tranh luận vói Lục 
Củu Uyên, Chu Hy trả lồi: "Âm dương tuy thuộc hình khí, 
nhưng nguyên nhân của nó là cái nhất âm nhất dương, như 
vậy nó vẫn là cái của bản thể đạo" (“Nhất âm nhất dương, 
tuy thuộc hình khí, nhiên kỳ sở đi nhất âm nhất dương gia 
thị nái đạo thể sở vị"). ("Đáp Lục Tử Tĩnh", "Chu Văn Công 
văn rập" Quyển 36) Âm dương hình khí, đạo là cái "nguyên 
nhân” (sỏ đi nhỉ giả) của âm đương vượt lên trên hình khí, 
là bản thể tinh thần khách quan của vạn vật âm dương. Vì 


1. Hình khí (ŸŠ ) - hình khí cụ, đồ dùng có hình dạng; khí ( - đồ 
vật). 

2. Từ khí (hơi) này mang nội dung ý nghĩa trừu tượng, khác với 
chữ khí (đồ vật) trên - ND. 
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vậy, hễ khi nào học trò hỏi đến vấn đề âm dương là đạo, 
khí âm đương là đạo, Chu Hy đều phải uốn nắn: "Âm dương 
là khí, không phải là đạo, cái sở dĩ là âm dương mới chính 
là đạo" ("Chu Tử ngủ loại" Quyền 47). Âm dương tuần hoàn 
không nghỉ, đó chính là biểu hiện của đạo. 


2. Đạo vô hình thể, không âm thanh không mùi vị 


Chu Hy nói: "Đạo vốn vô thể, ... thế nên không âm 
thanh không mùi vị chính là đạo". ("Chu tử ngữ loại" Quyền 
36) Đạo vô hình thể, không âm thanh mùi vị, thông qua cái 
gì để biểu hiện ra? "Đại khái đạo vô hình thể, chỉ có tính 
mới là hình thể của đạo" ("Chu Tử ngữ loạt" Quyền 4). Nếu 
cái tính ấy là chỉ cái thuộc tính, tác dụng của đạo thì còn 
có thể có lý nhất định, nhưng nếu coi nhân, nghĩa, lế, trí là 
tính thì không ổn. Bỏi vì nhân, nghĩa, lễ, trí là tâm tính đạo 
đức, là một loại ý thức, bản thân ý thức là vô hình thể, lẽ nào 
lại là hình thể của đạo? Cái gọi là vô hình thể, không âm 
thanh mùi vị lại là tinh thần hoặc quan niệm phi vật chất siêu 
kinh nghiệm, siêu cảm giác. Nó tồn tại vĩnh hằng, muôn đời 
bất diệt: "Nếu nói về sự trường tồn của đạo, ... thì tất nhiên 
đạo là vật có suốt từ cổ đến kim, tồn tại mãi không bao giò 
mất đi". ("Đáp Trần Đồng Phủ", "Chu Văn Công văn tập", 
Quyển 36). Đạo là một thực thể tinh thần, luôn luôn hoàn mỹ, 
không có khiếm khuyết, là một thực thể tính thần siêu thời 
gian. 

Đạo tuy là tỉnh thần khách quan không hình tướng, 
không âm thanh mùi vị, siêu thời gian, nhưng không phải 
là không vô. Chu Hy cho rằng đây là chố khác biệt của ông 
vói Phật, Lão. Trần Thuần trong "7 nghĩa tường giảng" có 
đoạn trần thuật Lão Trang nói đạo không hề có liên quan 
gì đến người và vật, luôn luôn cho đạo là cái vượt ra ngoài 
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thiên địa hình khí. Chẳng hạn ông nói: "Đạo có trước thái 
cực", nghĩa là thuỏ chưa có thiên địa vạn vật thì đã có đạo 
lý hư không. Phật giáo bàn về đạo đại khái cũng có ý như 
vậy. Nhưng Lão Trang coi vô là tổ tiên, Phật giáo lấy không 
làm tổ tiên, lấy thuở chưa có trời đất làm chân thể của 
mình, coi thiên địa vạn vật đều là sự ảo hóa, nhân sự đều 
là dấu vết lộ liễu, muốn vứt bỏ tất cả, quy hết về chân không 
thì mới đắc đạo. Không biết thì cũng chỉ là cái lý của nhân 
sự mà thôi". ("Bắc Khé tự nghĩa", Quyền hạ). Nếu coi đạo 
là vô là không, là tinh thần khách quan lửng lơ, thế thì đồng 
loại với Phật, Lão. Thực tế thì đạo là lý của nhân sụ, thể 
hiện trong nhân sự không đâu thiếu và không thể tách rời 
nhân sự. "Đạo không phải là cái hưu không ngoài sự vật, kỳ 
thực đạo không tách khỏi sự vật, nếu tách khỏi vật thì không 
còn gọi là đạo nữa”. (Sách trên) Lý dựa vào khí” mới yên 
chó, đạo cũng nhồ khí mà tồn tại, cho nên không thể xa rời 
vật nếu không sẽ không có đạo. 

3. Đạo là tính tất nhiên của giới tự nhiên, là quy luật của 
tự nhiên và xã hội 

Ông nói: "Phàm nói về đạo là đều nói về lý đương nhiên 
của sự vật, cái duyên do chung của con người" (“Luận ngữ 
tập chú", "Học nhỉ") Tính tất nhiên hoặc quy luật vốn có 
của sự vật chính là cái lý đương nhiên của sự vật. "Chẳng 
hạn cái ghế này, nó có bốn chân, có thể dùng để ngồi, ấy 
là cái lý của ghế. Nếu bỏ đi một chân, ngồi không được nữa, 
thế là đã làm mất lý của cái ghế". ("Chư Tử ngũ loại, Quyền 
62). Bản thân sự vật có công năng và thuộc tính đặc định, 
sự vận động của sự vật cần phải tuân theo trật tự nhất định, 


1. Câu này ghi là "đều là cái lý của tự nhiên". 
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nó là mối liên hệ vững chắc, ổn định tương đối, đây chính 
là "Lý đương nhiên của sự vật" mà chúng phải theo. "Cây 
cỏ xuân tươi thu tàn, cái tốt sinh ra, cái xấu mất đi, giữa 
hạ trảm dương mộc, giữa đông trảm âm mộc. Tất cả đều 
thuận theo đạo lý âm dương" (“Chu Tử ngữ loại" Quyền 15). 
Không những thừa nhận sự tồn tại của quy luật của giỏi tự 
nhiên, mà Chu Hy còn cho rằng không thể tùy ý cái biến 
được. "Sự biến hóa của thiên địa, cái đá đến thì qua đi, cái 
đang đến thì kế tiếp, không ngừng không nghỉ, ấy là bản 
nhiên của đạo" (“Chu Tử ngữ loạt' Quyền 95). 
4. Đạo tức là tính, là tính của nhân, nghĩa, lễ, trí, tín 


Ông nói: "Đạo tức tính, tính tức đạo, cố nhiên chỉ là 
một, nhưng phải xem tại sao gọi là tính, tại sao gọi là đạo" 
("Chu tử ngữ loại" Quyền 5). Đạo và tính cùng thực chất 
mà khác tên gọi, "Đạo là cách gọi chung chung, tính là nhằm 
vào chính bản thân nó mà nói. ... Đạo là cái lý ö trong vật, 
tính là cái lý của chính nó, nhưng lý trong vật đều có trong 
lý của bản thân, cốt tử của đạo chính là tính". ("Chu tử ngữ 
loạt" Quyển 100). Về đối tướng mà nói, một là lý ỏ trong 
vật, một nửa là lý ở trong mình; Về phạm vi mà nói một là 
nói chung chung, một nữa là nhằm vào chính bản thân mà 
nói, đây chính là chỗ khác nhau giữa đạo và tính. 


"Trung dung" nói: "Suất tính gọi là đạo". Chu Hy giải 
thích rằng: "Tính là một vật hốn luân, đạo là mạch nhánh. 
Vật như thế thì có đạo như thế. Cái tính dẫn dắt con người 
thì là đạo của con người, tính dẫn đắt trâu bò thì là đạo 
của trâu bỏ”. (“Chu Tủ ngữ loại" Quyển 62). Nói đạo là 
mạch nhánh là ý nói cái điều lý phân giải. "Tính là vật hỗn 
luân, đạo là cái lý điều phân phái trong cái tính; tuân theo 
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sự sở hữu của tính, rất nhiều lý điều phân phái của nó là 
đạo". (Sách trên) Đạo là lý điều trong tính còn hốn luân 
chưa phân ra. Con người có nhân tính, vật có vật tính, chẳng 
hạn như trâu có ngưu tính, ngựa có mã tính. Đi theo tính, 
nhân tính là nhần đạo, vật tính là vật đạo. Tính là một 
nguyên tắc phổ biến chưa phân phái. Đạo là quy luật hoặc 
lý điều vốn có đã tồn tại sẵn trong nguyên tắc phổ biến này. 
Nếu không tuân theo quy luật hoặc lý điều đó, mà nguyên 
tắc phổ biến đó đã có, "bắt ngựa cày trâu cưôi”, thì không 
còn là đạo của ngựa trâu nữa. Nói về người, thì với việc 
tuân theo tính của nhân, nghĩa, lễ, trí, cố nhiên, không cái 
gì không phải là đạo". (Sách trên) Về đại thể, Chu Hy đồng 
ý với cách nhìn này. Tính của nhân, nghĩa, lễ, trí chính là 
nhân đạo. „ - 

5. Đạo là đạo đức nhân luân, là quy phạm hành vi và 
quan niệm đạo đức, về tam cương ngũ thường 

Ông nói: "Đạo là cái đang thi hành giữa luân thường 
đạo lý dùng hằng ngày". (“Luận ngũ tập chú - Thuật nhỉ"). 
Lại nói: "Con người ta sinh ra đều có tính như thế, đều có 
tính như thế, nên đều có luận như thế, đều có luận như thế, 
cho nên đều có đạo” ("Mạnh Tử hoặc vấn" Quyền 7). Người 
có nhân tính, có nhãn tính thì có nhân luân. Cái luân thường 
chưng này mà mợi người-cùng nhau thực hiện, ấy chính là 
đạo. Nới về đạo là cái mợi người "đang thi hành", luân 
thường đạo lý đừng hằng ngày là quan trọng nhất, nó thể 
hiện ö ngũ luân cửa cơn người. Ông nói: "Đạo ð thiên hạ, 
kỳ thực bắt nguồn từ tính của thiên mệnh mà thi hành trong 
quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng, bè bạn" ("Huy châu vụ 
nguyên huyện học tàng thư các ký", xem "Chu Văn Công văn 
tập" Quyền 78). Lại nói: "Đạo mà ta nói là thực lý đương 
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nhiên giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn” 
("Luận ngữ hoặc vấn" Quyền 4). Vua tôi, cha con, vợ chồng, 
anh em, bè bạn chính là ngũ luân của con người, còn cái 
"thực lý" thi hành giữa các ngũ luân ấy, chính là đạo. Gọi 
là thực lý, ö đây có nghĩa là "cha phải nhân từ, con phải 
hiếu thảo, vua chúa phải nhân ái, tôi tó phải kính trọng đấy 
là nghia vậy; Cho nên nhân từ, hiếu thảo, nhân ái, kính 
trọng chính là đạo vậy" ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 52). Đây 
chính là tiêu chí của con người sỏ đi là con người. Hành vi 
của con người phù hợp vói thực lý này thì tạo ra được giá 
trị của con người; ngước lại sẽ không có được. Đạo tức nhân 
từ, hiếu thảo, nhân ái, kính trọng. Bốn cái đó là thực lý của 
sở đương nhiên (kết quả). 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VỚI LÝ, THÁI CỰC, KHÍ 


l. Đạo và lý 

Chu Hy coi đạo là lý. Ông nói: "Âm dương là khi, là cái 
hữu hình (hình nhi hạ giả), cho nên một âm một dương là 
lý, là cái siêu hình (hình nhi thượng giả), là đạo tức nói về 
lý". ("Thông thư - Thành thượng chú". "Chu Tử toàn thư” 
Quyển 7). "Chỉ nói riêng một âm một dương thì thấy được 
ý âm dương vãng lai, tuần hoàn không nghỉ, lý này từ là 
đạo". (*Chu Tử ngữ loại" Quyển 74). Đạo chính là lý, đạo 
và lý đều là siêu hình (hình nhi thượng), đối nhau với khí 
(khí cụ) và khí (hơi), hữu hình (hình nhi hạ). Âm đương là 
khí (hơi) là hữu hình (hình nhỉ hạ), cho nên âm dương là 
lý, lý chính là đạo, là siêu hình. Quan hệ giữa đạo và khí 
(khí cụ) và quan hệ giữa lý và khí (hơi) là giống nhau (cùng 
loại). Khi tranh luận với Lục Cửu Uyên về vấn đề này, Chu 
Hy nói: "Phàm những vật có hình có tướng đều là khí (khí 
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cụ). Nó sở đi là cái khí của khí (khí cụ) thì nó chính là đạo. 
Như thế thì những cái đã nói trong thư gửi đến như thủy - 
chung, hối - minh, kỳ lạ - ngẫu nhiên, đều là khí (khí cụ) 
của âm dương, chỉ có nguyên nhân của chúng là lý của khí 
ấy, như sáng của mắt, thính của tai, nhân từ của cha mẹ, 
hiếu thảo của con cái, mới là đạo thôi”. ("Đáp Lục Tử 
Tĩnh"). Sụ vật có hình tượng là khí (khí cụ) cho nên lý của 
khí (khí cụ) là đạo. Như vậy cặp phạm trù đạo và lý đã 
được thống nhất. Tính đồng nhất của phạm trù ã nói rõ 
hệ thống kết cấu lôgic triết học của Chu Hy là sự -ng nhất 
nhiều thứ tầng, nhiều mặt. 


Nhưng, về tổng thể có tính đồng nhất và không phải 
không có chút nào khác biệt. Đạo và lý khác nhau ở chỗ: 


Thứ nhất: Đạo đồ s, lý tỉnh tế. "Ngữ foạ:" viết: "Nói 
rằng: Chữ đạo bao quát rộng, chữ lý là nhiều mạch lý trong 
chữ đạo. Lại nói: Chữ đạo đồ sộ, chữ lý tính tế" (Quyển 6). 
Diện bao quát của chữ đạo rất rộng lón, đến mức không gì 
không có, không đâu không tói. Ông nói: "Đại khái đạo 
không có gì không bao quát" ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 63). 
Đấy là nói về phạm vi bao quát của đạo, so với sự đồ sộ 
của đạo, lý lại là cái tỉnh tế, vì vậy, nó là nhũng mạch lý 
trong chữ đạo (tức là lý điều và tế mạch). Như vậy, tựa hồ 
đạo có hàm ý bao dung lý. 


Thứ hai, đạo là tên gọi tổng quát, lý là mục nhỏ. Đạo 
có tất cả, là tên gọi chung hoặc bao quát. "Toàn bộ đạo thể 
là một khối trọn vẹn, sự phân chia ra tỉnh - thô, gốc - ngọn, 
nội - ngoại, khách - chủ đều rõ ràng minh bạch trong đó”. 
("Thái cực đồ thuyết - Phụ biện"). Đạo bao gồm tất cả, lý 
là mục nhỏ của đạo. "Đạo là tên gọi tổng quát, lý là mục 
nhỏ" (“Chu Tủ ngữ loại" Quyền 6). "Tên gọi tổng quát" và 
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"mục nhỏ" dường như mang ý nghĩa của cái chung và cá 
biệt, chỉnh thể và bộ phận. 


Thứ ba, đạo là lý chưng, lý là lý của mỗi sự vật, Ö đây 
đạo tương đương vói "lý nhất", mà lý tương đương với "vạn 
lý” trong sự vật, đây chính là "lý nhất phân thù". Đạo là "lý 
nhất", chính là lý công cộng; "vạn lý" là chỉ lý “ö trong vật” 
sau khi lý và khí (hơi) hợp và sinh ra vạn vật là lý của lý Ở 
trong sự. Lý này có thể gợi là "mục nhỏ", "tinh tế”; "tế mạch". 

- Ba điểm nói trên là những điểm khác. nhau trong sự 
giống nhau. Trần Thuần nói: "Đạo và lý đại khái chỉ la một, 
nhưng tách ra gọi bằng hai tên khác nhau vì cũng cần phải 
phân biệt. Đạo là chữ lập ra do con người đã thông hành. 
So với lý mà nói thì chữ đạo rất rộng, chữ lý rất thực, lý cớ 
nghĩa đúng đắn bất di bất dịch" ("Bắc Khê tự nghĩa" Quyền 
hạ). Ông lấy cái rộng và thực để phân biệt đạo và lý. Rộng 
là nói về phạm vi bao quát, thực là nói về tính chất nội 
hàm, tránh được sự hiểu lầm cho rằng đạo siêu hơn và 
đường như ở trên lý..Nbhưng nói tóm lại, đạo và lý là một 
vật, đã là hai chữ, thì cũng có sụ phân biệt. Sự phân tích 
này của Trần Thuần có thể coi là ý chính trong đạo luận 
của Trình - Chu. Đồng thời ta còn thấy được việc trình bày 
về phạm trù của Chu Hy đã quán triệt tư duy biện chúng 
trong việc đối xử thống nhất, gợi mỗ. cho mọi người về 
phương pháp luận. 

-:2. Đạo và thái cực 


Trong kết cấu lôgic triết học của Chủ từ, Hit trù thái 
cực cớ quan hệ vói đạo; lý, là phạm trù cao nhất tạo thành 
hệ thống phạm trù triết học của Chu Hy. Ông nói:. "Cái gọi 
là đạo của nhất âm nhất dương, là thái cục". ('Chw Tử ngữ 
loại" Quyển 74). "Âm dương chỉ là âm đướng, đạo: là thái 
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cực" (“Chu Tử ngữ loại" Quyền 94). Âm dương chỉ là khí 
(hơi) không phải là đạo; nếu cho rằng âm dương là đạo thì 
cũng có nghĩa âm dương là thái cục. Thái cực so với âm 
dương thì đó là cái siêu hình gọi là đạo, cái hữu hình gọi 
là khí (khí cụ) (“Chu Tủ ngữ loại" Quyền 95). Lại nói: "Thái 
cực là đạo siêu hình" ("Thái cực đồ thuyết giả", Xem "Chu 
Tủ toàn thư" Quyển 1). Đặc điểm cấu tạo lôgic triết học 
Chu Hy chính là làm rõ danh phận siêu hình và hữu hình 
của một loạt phạm trù về đạo và khí (khí cụ), lý với khí 
(hơi), thái cực với âm dương v.v... Lục Cửu Uyên chủ trương 
"Tâm tức là lý", tâm và lý hợp phất, mà không cần phân rõ 
siêu hình hữu hình. Trong khi Chu - Lục biện luận về thái 
cực, Chu Hy nói: "Cho nên nói đến chí cục của đạo là nói 
về thái cực, nói đến việc lưu hành của đạo tức là nói về 
đạo. Tuy có hai tên gọi, nhưng ban đầu không có hai thể" 
(“Đáp Lục tử tinh"). Đạo và thái cực là một thể nhưng khác 
tên. Chí cực của đạo thể gọi là thái cực. Trần Thuần giải 
thích rằng: "Nói đạo là thái cực hay nói đạo túc là thái cục 
có nghĩa là không có hai lý". ("Bắc Khê tự nghĩa" Quyền 
hạ). Nguyên sơ đạo và thái cực không có hai lý, đạo là động 
thái lưu hành của thái cực. Nếu tách chúng ra thì sẽ rơi vào 
tư tưởng của Lão Trang. "Trang Tử nói "Đạo có trước thái 
cục”... có trước thái cực thì đạo và thái cực là hai. Lại không 
biết đạo tức là thái cực" (Sách trên). 


3. Đạo và khí (khí cự)() 

Nếu nói quan hệ của đạo với lý, thái cực, đại thể thuộc 
về quan hệ ngang giữa các phạm trù. Thế thì sự liên kết 
của đạo với khí (khí cụ) lại thuộc về quan hệ dọc. Mối quan 


1. Khí(  ) ở đây phần lớn là chỉ về khí cụ, đồ vật - siêu hình - ND. 
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hệ này cũng đã thể hiện tính thứ tầng và tính khác biệt về 
vai trò và địa vị của phạm trù trong kết cấu lôgic triết học 
Chu Hy. Trong đó, khí (khí cụ) tương đương với âm dương 
"hoặc khí (hơi). Vì vậy khí (khí cụ) không phải là sự vật cụ 
thể, nhưng sự vật cụ thể có thể gọi là khí (khí cụ), nó (khí) 
là sự trừu tướng của sự vật cụ thể. Về vật mà nói, đạo trong 
vật dựa vào khí (khí cụ) không tách rời, biểu hiện tính thống 
nhất của đạo, khí (khí cụ), quan hệ này tương tự tính thống 
nhất của đạo vói thái cực, âm dương. Xét về lý, tức là khi 
nói về bản thể, đạo trước khí (khí cụ) đạo là gốc khí (khí 
cụ) là ngọn, thể hiện tính đối lập của đạo và khí. 

Xét về vật, đạo, khí thống nhất. Đạo và khí không rời 
nhau. "Đạo chưa từng rồi khỏi khí (khí cụ), đạo cũng chỉ 
là lý của khí (khí cụ)". ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 77). Cần 
biết rằng khí (khí cụ) tức là đạo, đạo tức là khí (hơi), không 
tách rồi khỏi đạo mà nói về khí (khí cụ) được" ("Chu Tử 
ngủ loại" Quyền 94). Đạo không rồi khỏi khí, khí (khí cụ) 
không xa rồi đạo, do vậy đạo túc là khí (khí cụ), khí (khí 
cụ) túc là đạo. 

Đạo ở trong khí (hữu hình). "Kẻ ngu này cho rằng đạo 
khí (hữu hình) là một, khí (hữu hình) là cái được người ta 
nhận biết thì đạo ỏ trong đó ... Nhung tự người ta không 
nhận thúc được đạo và khí ấy không bao giồ tách rời nhau". 
(Tạp học biện - Tô hoàng môn Lao Tủ giải, "Chu Văn 
Công văn tập" Quyền 72). "Siêu hình là đạo, hữu hình là 
khí, có nghĩa bên trong khí hữu hình này có đạo siêu hình 
ấy". ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 62). Nhìn tù góc độ của khí, 
đạo ỏ trong khí, đạo khí thẩm thấu vào nhau, đạo chỉ thông 
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qua khí (hữu hình) mới thể hiện ra được, nhò có khí mới 
có chố tồn tại; tách khỏi khí ấy, đạo không những không 
sao thể hiện ra được mà còn không có chố tồn tại. Đạo 
cũng là khí (hữu hình), khí (hữu hình) cũng là đạo. "Kẻ ngu 
này cho rằng đạo khí (hữu hình) tuy khác tên gọi nhưng kỳ 
thực chỉ là một vật" ("Tạp học biện - Tô hoàng môn Lao 
Tử giải"). 

Đó đều là nói về trạng thái đạo khí (hữu hình) lẫn lộn 
trong vật sau khi đạo sinh ra vật. Do đó ông nói: "Không 
có vật ở ngoài đạo, không có đạo ở ngoài vật" ("Tạp học 
biện - Tô thị Dịch giải). Đạo không ö ngoài vật, vật không 
ỏ ngoài đạo; đạo Ở trong vật, vật Ò trong đạo, hai cái bao 
dung lẫn nhau. 

Xét về bản nguyên, đạo và khí liên quan đến nhau. Đạo 
siêu hình, khí hữu hình (Đạo là hình nhi thượng khí là hình 
nhỉ hạ). Là bản thể của hình khí, nhung bản thân đạo không 
phải là hình khí mà là siêu hình tách rời hình khí và tồn 
tại độc lập, nhung đạo bao hàm cái lý của hình khí. Vì thế, 
hình khí hữu hình là tác dụng hoặc sự biểu hiện của đạo 
siêu hình. 

Đạo là gốc, khí là ngọn. Ông nói: "Nói đạo không gốc 
ngọn thì không phải là nó không có gốc gọn, có gốc có ngọn 
có nghĩa là luôn luôn xuyên suốt nó”. (“Luận ngủ - hoặc 
vấn" Quyển 8). Gốc là chỉ bản chất hoặc bản thể, ngọn là 
chỉ hiện tượng hoặc sự biểu hiện. Đạo và khí chính đã thể 
hiện mối quan hệ của bản chất và hiện tượng, bản thể và 
sự biểu hiện. 

Chu Hy cho rằng đạo khí phân biệt nhưng không tách 
rời nhau, như vậy từ trong sự thống nhất của đạo và khí để 
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phân biệt giới hạn siêu hình hữu hình của đạo và khí. Ö 
đây Chu Hy đã đưa ra một quan điểm đáng được chú ý, đó 
là nên từ trong tính thống nhất của đạo khí đi đến nhận 
thức tính tương quan của chúng, từ trong mối tương quan 
đó đi đến nhận thúc tính thống nhất của chúng, từ đó gọi 
cho người ta phương pháp nhận thức. 


II. CÔNG NĂNG VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐẠO 


Công năng của đạo là chỉ năng lực mà phạm trù đạo 
ảnh hưởng, cải biến hoặc chống lại, kế thừa ảnh hưởng và 
tác dụng của các phạm trù khác trong kết cấu lôgic triết 
hợc Chu Ty. Do bất kỳ một phạm trù nào trong hệ thống 
phạm trù đều có tính độc lập tương đối của nó, vì thế đạo 
cũng có công năng độc lập tương đối. Công năng của phạm 
trà đạo đại để cỏ hai mặt: 

1. Đạo kiếm thể dụng 

Cái gọi là thể dụng, Chu Hy giải thích: 

"Thể là cái đạo lý này, dụng là tác dụng của nó. Như 
tai nghe mắt nhìn, tự nhiên như vậy, ấy là lý; mỏ mắt thấy 
vật, tai nghe thấy tiếng, ấy là dụng". ("Chu Tủ ngũ loạt" 
Quyển 6). Tai mắt là bản thể, tai nghe được âm thanh, mắt 
nhìn thấy được vật, đấy là tác dụng của tai mắt. 

Sau khi nêu lên "Thể dụng nhất nguyên, hiển vi vô gián" 
(Thể dụng chung một nguồn gốc, hiện rõ không ngừng) Chu 
Hy liền cho rằng đạo có công năng kiêm thể và dụng. Ông 
nói: "Đạo kiêm thể dụng, ấy là nói một cách ngắn gọn" 
(Sách trên). Giả dụ như tai là thể thì nghe là dụng; mắt là 
thể thì thấy là dụng". ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 1). Thể của 
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tai mắt thống nhất vói dụng của tai nghe mắt nhìn. Chúng 
không tách rồi nhau, vì vậy nói đạo kiêm thể dụng. "Thể 
và dụng tuy là hai tên, nhưng như gốc ngọn chưa bao giò 
tách rồi nhau, dụng túc là cái nguyên nhân của thể lưu 
hành" (“Chu Tử ngữ loại" Quyền 42). "Thể và dụng không 
tách rời nhau, cũng như thân mình là thể, phải đi lại thì đó 
là dụng" ("Chu Tử ngữ loại" Quyền 17). Thể dụng dựa vào 
nhau không rời nhau. 


Do đạo có công năng kiêm thể dụng, vì vậy có thể dùng 
cùng một quan điểm và phương pháp để khảo sát mối quan 
hệ giữa sự vật, như sự thống nhất của cái thước với tấc, cân 
vói lưng, nan quạt vỗi việc xòe ra, và liên kết bản thể của 
sự vật với hiện tượng thông qua công năng kiêm thể dụng 
của đạo. Cho nên đạo có tính bao dung rất lón, lại có tính 
thẩm thấu, "nhờ đó biết được rằng không sự vật ta lón nào 
Ở ngoài đạo, không sự vật bé nhỏ nào không có đạo trong 
đó, nhỏ to tỉnh thô không sót vật nào, đều là những chỗ 
công phu" (Quyển 34). Chính vì đạo không vật nào không 
bao trùm, không vật nào không được nhập vào, cho nên cái 
lón không cái nào ở ngoài, cái nhỏ không cái nào không 
mang nó ở trong. "Đại để đạo là thể, cái lón không nằm 
ngoài, cái nhỏ không ö trong không một vật nào không có 
như vậy" ("Ngọc sơn giảng nghĩa", "Chu Văn Công văn tập", 
Quyển 74). Tính bao dung và tính khả nhập (tính thẩm 
thấu) đã làm thành đặc điểm của đạo kiêm thể dụng. 

Thể, dụng của đạo không chỉ đựa vào nhau không rời 
nhau mà còn chuyển hóa lẫn nhau. "Ng# /oại" đã ghi: "Thể 
dụng ổn định. Cái đang nhìn thấy ỏ đây là thể, cái sau đó 
sinh ra ở đây là dụng; Sinh ấy là thể, chố hoạt động chính 
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là dụng: tröỏi là thể, chố bắt đầu của vạn vật là dụng, đất 
là thể, chỗ sinh của vạn vật là dụng. Lấy dương mà nói thì 
dương là thể, âm là dụng; lấy âm mà nói thì âm là thể, 
dương là dụng" (Quyển 6). Mặc đầu ông cho rằng thể dụng 
"vô sở định", "nói tùy chế" có sa vào sự hiềm nghí của chủ 
nghĩa tương đối, mà chủ trương định hữu, nhưng ông cũng 
thừa nhận tính tương đối, sự chuyển hóa lẫn nhau của nó. 
Về mặt dương mà nói, thì dương là thể âm là dụng; về mặt 
âm mà nói thì âm là thể dương là dụng. Mối quan hệ thể 
dụng này sẽ lôgic dẫn tói: Xét về đạo, đạo là thể khí là 
dụng; Xét về khí, khí là thể, đạo là dụng, tạo thành mâu 
thuẫn trong kết cấu lôgic triết học Chu Hy. 

2. Đạo có quan hệ với thiên, địa, nhân 

Vấn đề mối quan hệ của thiên, địa, nhân cũng tức là 
vấn đề giữa tự nhiên với nhân sinh hoặc giữa khách thể và 
chủ thể liên hệ và thống nhất với nhau như thế nào. Đạo 
có công năng móc nối ba cái ấy, đồng thời cũng là trung 
gian môi giới trong mối liên hệ ấy. Ông nói: "Cho nên suất 
tính thi hành ... thì đâu cũng có đạo, thế cho nên thiên, 
nhân không có hai đạo, ut minh"”” không có hai lý, mà 
chỉ có một xuyên suốt chúng" (Cố suất tính nhi hành, tắc 
vô vâng nhi phi đạo, thủ sở đi thiên nhân vô nhị đạo, u 
minh vô nhị lý, nhi nhất đi quán chí dã") (“Tạp học biện - 
Tô thị dịch giải"). Lại nói: "Âm dương thành tượng, là thiên 


1. Vật hữu hình 
2. Tối, tối tăm 
3. Minh, sáng 
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đạo sở đi đã lập; cương nhu thành chất là địa đạo sỏ đi đã 
lập; nhân nghĩa thành đức là nhân sở di đá lập. Chỉ có một 
đạo mà thôi". ("Thái cực đồ thuyết giả). Thiên nhân không 
có hai đạo, chỉ có một quán xuyến cả. Một đạo phân ra mà 
có thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, tùy từng việc mà biết được. 
Âm dương thành tướng nên có nhật, nguyệt, tỉnh thần [ngôi 
sao]; cương nhu thành chất nên có núi non sông hồ; Nhân, 
nghĩa thành đức nên có luân lý đạo đức. Ngay sau đó mà 
có sự phân biệt của tam tài thiên, địa, nhân. Đạo lưu hành 
cũng chia ra theo tam tài, như suất tính của con người, ... 
được thi hành thì đâu cũng là đạo, nhưng đều là sự lưu hành 
của một đạo, sự quán xuyến của một đạo. Chu Hy đồng ý 
với ý kiến của học trò của mình - Trần Thuần: "Cho nên 
với cả đạo này mà nói, đạo hợp thiên địa vạn vật nhân tâm 
vạn sự, đều là thể không ngừng biến hóa. Tách ra mà nói 
thì cái rất mực tôn nghiêm ấy, là nguyên nhân của thiên với 
đạo là thể; cái sinh sôi nảy nỗ không thôi ấy là nguyên nhân 
của tâm có thể của đạo; Cái luôn luôn thuần khiết ấy là 
nguyên nhân của tâm của thánh nhân với thiên địa là nhất 
thể" ("Cố củ thị đạo chi toản nhi ngôn chỉ, hợp thiên địa 
vạn vật nhân tâm vạn sự, thống thị vô nhất tức chi thể. Phân 
nhỉ ngôn chỉ, tắc vu mục bất đi giả, thiên chỉ sỏ dĩ đũ đạo 
vị thể đã; sinh sinh bất di giả, tâm chỉ sở dĩ cụ đạo chỉ thể 
đã; thuần điệu bất dĩ giả, thánh nhân chỉ tâm sở dĩ đữ thiên 
địa nhất thể đã"). ("Đáp Trần An Khanh", "Chu Văn Công 
văn tập" Quyền 57). Gộp lại mà nói, đạo là một trong quan 
hệ với thiên địa, vạn vật, con người; lấy riêng ra mà nói, 
thiên địa nhân lưu hành cùng đạo đều phù hợp với nhau, 
hơn nữa lấy đạo làm bản thể. 
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Học thuyết đạo của Chu Hy có thể nói là một thành 
công lón trong việc kế thừa tư tưởng đạo trước kia, làm 
thành hệ thống tự thân của phạm trò đạo. Khi đạo cùng 
loại với lý, thái cực, nó là tỉnh thần khách quan; còn trong 
những lời bàn có liên quan tới đạo và khí dựa nhau không 
tách rồi nhau, đạo ở trong khí, đạo khí không phân trước 
sau... thì bao hàm nhân tố hợp lý, là hạt nhân có tính chân 
lý trong nhận thức cnạ con người. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA HOÀNG CÁN, 
TRẦN THUẦN 


Hbnš Cán (1152 - 1221), Trần Thuần (1153 - 1217 
hoặc 1159 - 1223) là học trò danh tiếng của Chu Hy. Hoàng 
Cán vừa kế thừa vừa phát huy tư tưởng đạo của Chu Hy. 
Trần Thuần viết "Tự nghĩa tường giảng" (còn gọi là "Bắc Khê 
tự nghĩa") đã tiến hành giải thích 26 phạm trù quan trọng 
trong đạo học Chu - Trình, tư tưởng luận đạo của ông là 
sự kế thừa và phát huy tư tưởng đạo của Chu Hy. 


I. SỰ KẾ THỪA VÀ XÉT LẠI TƯ TƯỞNG 
ĐẠO CHU HY CỦA HOÀNG CÁN 


1. Sự kế thừa tư tưởng đạo Chu Hy 

Kế thùa Chu Hy, Hoàng Cán cũng lấy đạo hoặc lý làm 
phạm trù cao nhất trong triết học của mình. Hoàng Cán 
cho rằng đạo là chúa tể của vũ trụ. "Cái chỉ phối tất cả 
chính là đạo. Đạo không gì khác, là lẽ đương nhiên thực 
hiện thiên lý, không pha tạp bởi ý muốn riêng tư của con 
người ... Trên thế gian, đạo ra đồi cùng tam tài, lưu hành 
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trong vạn hóa tuy ẩn hiện khác nhau, nhưng chưa bao giò 
mất". (“Với.......... Œ) xem "Hoàng miễn trai tập". Dưới đây 
chỉ chú tên thiên). Đạo thông suốt tam tài thiên, địa, nhân, 
vạn vật vạn hóa đều thể hiện đạo. Lại nói: "Đạo thể lưu 
hành, không vạn vật nào không có đạo, không lúc nào 
không có đạo" (“Dứ Lý Kính Tủ tư trặc thú"). Đạo không 
chỗ nào không có, không vật nào không mang, không lúc 
nào vắng mặt, thông suốt cổ kim. Như thế có nghĩa là đạo 
tràn đầy vũ trụ, bao trùm không gian thời gian. "Quán triệt 
cổ kim, chan chứa vũ trụ, đâu cũng là chỗ của đạo này", 
("An Khánh phủ tân kiến miếu học ký"). Về thời gian, quán 
triệt cổ kim, về: không § gian tràn đầy vũ trụ, đạo là bản thể 
Của vũ trụ. „ 


- Hoàng Cần đã trình bày cụ thể tư tưởng đạo Chu: Hy. 
Ông nói: "(Chu Hy) Nó là đạo, có thái cực rồi mới chia âm 
dương, có âm dương rồi mói có ngũ hành, dựa vào khí của 
âm dương ngũ hành để sinh, thì cái lý của thái cực đều có 
đủ trong đó ... Gốc ö tính thì là đức của nhân, nghĩa, lễ, 
trí; phát ð tình thì là đầu Tnối của lòng thương người, ghết 
điều xấu xa, sự từ tốn, biết phân phải trái; hình ð thân thì 
là công dụng của tay chân tai mắt mồm mũi; kiến Ö sự thì 
là cái thường của quần thần phụ tử phu phụ huynh đệ bằng 
"hữu, cần nó ở người thì lý của người không khác với mình, 
xem xét ở vật thì lý của vật không khác với người. Quán 
triệt cổ kim, tràn đầy vủ trự, khðng gián đoạn'hởi thở, không 
trống khuýết mảy may .... tiên sinh đến với đạo có thể nói 
là tạo dựng. nên.thiên địa mà không sai trái, chất ở thánh 


1. Trong bản tiếng Hán để trống. 


413 


hiền mà không hoài nghỉ". ("Chu tiên sinh hành trạng"). Từ 
thái cực đến âm đương đến ngũ hành, thái cực thông qua 
"khí âm dương ngũ hành" mà sinh ra vạn vật, trong vạn vật 
đều có cả thái cực. Thái cực nói ö đây cũng chính là đạo. 
Thiên mệnh, nhân tính kỳ thực cùng một đạo. Về mặt nhân 
tính, đạo là nhân, nghĩa, lế, trí, đạo đức, biểu hiện thành 
ngũ thưöng vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Đạo 
không bị gián đoạn về thời gian và không trống khuyết về 
không gian. Đây là sự khái quát và miêu tả trình bày của 
Hoàng Cán đối vói tư tưởng đạo Chu Hy, đồng thời là sự 
giải thích và làm sáng rõ tư tưởng của Chu Hy. 

Hoàng Cán không chỉ coi Chu Hy là người truyền đạo 
chính thống, mà còn đặc biệt nhấn mạnh địa vị quan trọng 
của Chu Hy trong đạo Nho chính thống. Ông nói: "Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Chu Công ra đòi thì đạo mói 
bắt đầu lưu hành; Khổng Tủ, Mạnh Tủ xuất hiện rồi đạo 
mói bất đầu sáng rõ. Đạo của Khổng - Mạnh được Chu, 
Trình, Trương Tử kế thừa; đạo của Chu, Trình, Trương Tủ 
lại được Văn Công Chu tiên sinh kế tục. Việc lưu truyền 
muôn đồi của đạo thống này thật đáng tìm tòi nghiên cứu 
vậy" ("Huy Châu Chu Văn Công tử đường ký"). Lại nói: 
"Mạnh Tủ về sau, Chu, Trình, Trương Tử kế tục và hết, đến 
tiên sinh mói bắt đầu nổi lên". (“Chu tiên sừuh hành trạng"). 
Điều này có ý nghĩa quan trọng đối vói việc xác lập địa vị 
của Chu Hy trong đạo thống. 

2. Sự xét lại đạo luận của Chu Hy 


Hoàng Cán tuy thừa nhận đạo luận của Chu Hy, nhưng 
cũng không bảo thủ theo lòi thầy, mà có xem xét sửa chữa. 
Nó biểu hiện tỉnh thần độc lập suy nghĩ của ông và khuynh 
hướng điều hòa tư tưởng đạo Chu - Lục. 
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Thú nhất, đạo thể khả phân. Hoàng Cán cho rằng đạo 
là chúa tể của vũ trụ, nhưng bản thể đạo không phải chỉ là 
một. Ông cho rằng thái cực (đạo) nhờ âm dương mà thể 
hiện ra. Đạo thể hiện ra âm dương, âm đương gồm có hai, 
vậy thì bản thể của đạo cũng là hai. Tách đạo thể ra làm 
hai, đây là sự đột phá đối với học thuyết họ Chu. Ông nói: 
"Trộm nghĩ, thái cực không thể tả xiết, đạo nhồ âm dương 
rồi sau mói thể hiện ra, khi động khi tĩnh, hết ngày đến 
đêm, chơ đến việc sinh việc tử, thỏ rạ hít vào, tất cả đều 
là hai. Từ chố "hai" của âm dương truy tìm ngược lại thì 
đến thái cục, cho nên âm, dương cũng không phải sinh ra 
từ hai. Như vậy, hai cái ấy là thể của đạo. Không là hai của 
bán thể, lấy gì làm cho cái ngọn lưu hành khắp nơi đều là 
hai? Đúng vậy, mối cái đều có gốc ngọn, mối cái đều có 
chố bắt đầu và kết thúc, cho nên hai phân thành bốn và 
ngũ hành ra đời”. ("Thường thiết vị thái cục bất khả đanh 
trạng, nhân âm đương nhỉ hậu kiến, nhất động nhất tinh, 
nhất trú nhất dạ, di chí vu nhất sinh nhất tử, nhất hô nhất 
hấp, vô vọng nhi phi nhị dã. Nhân âm dương chỉ nhị nhi 
phân di cầu chi thái cực, sỏ đi vi âm dương giả diệc bất 
xuất vu nhị dã. Như thị, tắc nhị giả, đạo chi thể dã. Phi kỳ 
bản thể chỉ nhị, hà di sứ mạt lưu vô vong bất nhị tai? Nhiên 
nhí dã, các hữu bản mạt, các hữu chung thủy, cố nhị phân 
vi tứ nhi ngũ hành lập h1") ("Phục Dương Chí Nhân thư"). 
Đạo (thái cực) thông qua "âm dương rồi sau mói hiện ra". 
Do âm dương là hai, cho nên thể của đạo cũng phải là hai. 
Hoàng Cán lấy hai làm thể của đạo, đây là sự đột phá đối 
với tư tưởng "chưa bao giồ có hai đạo" của Chu Hy. ("Đáp 
Trần Đồng Phù", "Chu Văn Công văn tập" Quyển 36) và 
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nghiêng về phía tư tưởng của Lục Cửu Uyên gọi âm dương 
là đạo. Hoàng Cán tiến thêm một bước lấy bốn làm thể của 
đạo. Ông nói: "Mối cái trong nhị (hai) đều có bắt đầu và 
kết thúc, cho nên hai phân thành bốn. Biết được mọi cái 
hai đều là bốn, thì biết được cái sở dĩ là bốn ấy cũng là bản 
thể của đạo. Không phải là bốn ấy thì lấy gì làm cho vật 
đều biến thành bốn? Cho nên mọi vật trên thế gian đều là 
hai và bốn cả, thế cũng đủ thấy cái bản nhiên của đạo thể. 
Thái cực không thể nói lên được hết, đến đây cũng có thể 
biết được đầu mối của nó". ("Phục Dương Chí Nhân thư`). 
Hai (âm dương) đều có bắt đầu có kết thúc, cho nên hai 
lại phân thành bốn, bốn cũng là bản thể của đạo. Nếu thể 
của đạo không là bốn, thế thì làm thế nào làm cho vật trỏ 
thành bốn? Hoàng Cán cho rằng, để rõ được cái lý bản thể 
của đạo là hai là bốn thì có thể nhận thức được đầu mối 
của thái cục. Hoàng Cán đã phân thành hai thành bốn cái 
đạo là bản thể của vũ trụ. Điều này khác với tư tưởng đạo 
hoàn chỉnh khồng thể phân chia của Chu Hy. 


Thú hai, thể dụng quan của đạo trong sự kết hợp của 
tôn đức tính và đạo vấn học. Những điểm giống nhau và 
khác nhau trong tư tưởng của Chu: Hy và Lục Cửu Uyên, 
đã từng được khái quát thành: Chu Hy chủ đạo học vấn: 
thông qua việc nghiên cứu ở ngoài để nhận thức lý trời trong 
lòng; Lục Củu Uyên chủ tôn đức tính: thông qua nhận thức 
cái bên trong để tìm rà bản tâm. TY Hoàng Cán theo học 
Chu Hy, đề xướng tư tưởng đạo. vấn hớc, đồng thời phản 
đối "học thuyết của họ Lục, cho rằng không cần “học hành 
cũng có: thể đắc đạo" (Phúc. “Giảng Tây Tảo Dưỡng. Thông 


416 


‡4o"), nhưng ông vẫn tiếp thu những ý chính trong tôn đức 
tính của học thuyết họ Lục, chủ trương kết hợp tôn đức tính 
với đạo vấn học, tự tồn bản tâm với cách vật cùng lý, tự mỏ 
mang kiến thức, chống bị lệ thuộc để mong đắc đạo. Hoàng 
Cán chỉ ra rằng đạo có thể có dụng, thông qua tôn đức tính, 
tự tồn bản thân có thể nhận thức được đại bản của đạo thể, 
vạn sự vạn lý đều ở trong tâm; thông qua đạo vần học, bắt 
đầu từ việc nghiên cứu các vật để hiểu rõ lý lẽ, có thể nhận 
thức được cái lý của sự vật cụ thể đo đạo biểu hiện ra, cái 
lý trong vạn sự vạn vật nhờ có đạo mà thông suốt. Cả hai 
cái đó [Tôn đức tính và đạo vấn học] đều có công dụng. 
Hoàng Cán kết hợp Tôn đúc tính với đạo vấn học, tự tồn 
bản tâm với cùng lý chí tri, nó biểu hiện khuynh hướng 
điều hòa Chu - Lục. Tuy trong "Trung dung chương cú" Chu 
Hy đã nhắc đến câu: "Tôn đức tính, do tồn tâm mà đến 
được với sự lón lao của đạo thể; đạo vấn học, do hiểu rõ 
lý lề mà đến tận cái tỉnh vi của đạo thể, nhưng ông chủ yếu 
_ là nói về tu dưỡng đạo đức và thêm về tư tưởng đạo vấn 
học. Nhưng Hoàng Cán khi bàn về thể, dụng của đạo thì 
chủ trương kết họp tôn đức tính với đạo vấn học và nhấn 
mạnh "tự mỏ mang kiến thức, chống bị lệ thuộc", không còn 
thiên về đạo vấn học nữa. Điều này chứng tỏ sự xét lại của 
Hoàng Cán đối vói tư tưởng Chu Hy. Với riêng chỗ này mà 
nói, so với những người khác sau Chu Hy, luồng suy nghĩ 
của Hoàng Cán khoáng đạt hơn. 


1. Cùng lý chí tri tương tự "Cách vật chí tri": nghiên cứu các vật để 
hiểu rõ lý lẽ - ND. 
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IIL TRẦN THUẦN BÀN VỀ ĐẠO VÀ PHÊ PHÁN 
TƯ TƯỞNG ĐẠO TÂM HỌC 


1. Đạo là bản thể của thiên địa vạn vật và nhân tâm 
vạn sự. Trần Thuần cho rằng: Đạo là bán thể của vũ trụ, 
thiên địa vạn vật cho đến nhân tâm (lòng người) đều lấy 
đạo làm căn cứ tồn tại. Ông nói: "Đạo thể không ngừng 
không nghỉ, trong khoảng đất trời thì thấy mặt trời lặn mặt 
trăng mọc, hết rét đến nóng, nước chảy không thôi, vật sinh 
sôi không hết, từ xa xưa chưa hề gián đoạn. Đạo Ỏ con người 
thì có cái thể tri giác hư linh bản nhiên thường sinh sôi, còn 
mọi việc trong đồi sống hằng ngày không một việc nào 
không có sự lưu hành của thiên lý (lý trời). Cho nên, với 
toàn bộ đạo mà nói thì tất cả thiên địa vạn vật nhân tâm 
vạn sự đều thống nhất ở thể không ngừng không nghỉ này”. 
("Tường thế giả như tụ phu chương", "Trần Bắc Khê tập" 
Quyển 9). Đạo sinh sôi không ngừng, vận hành không thôi. 
Ö thiên địa, đạo biểu hiện ở sự biến hóa qua lại của mặt 
trồi mặt trăng, nóng lạnh của giói tự nhiên, vạn vật này sinh 
vô hạn; ö người thì biểu hiện thành lý trồi lưu hành trong 
muôn sự hằng ngày ở xã hội loài người, nhân tâm nảy sinh 
không ngùng. Thiên địa vạn vật nhân tâm vạn sự đều thống 
nhất ở đạo thể biến động không ngừng vạn ÁI trong vũ trụ 
đều lấy đạo làm chó dựa tồn tại. 


Có lúc Trần Thuần cũng nói "Bàn về Nguồn gốc xa xăm 
(đại nguyên) của đạo thì đạo bất nguồn ö thiên (tròi). Từ 
trước khi chưa có trồi đất thì đã có lý" ("Bắc Khé tự nghĩa" 
Quyển hạ), dường như bên trên đạo còn có trời là "nguồn 
gốc xa xăm của đạo", Kỳ thục trong kết cấu lôgic triết học 
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của Trần Thuần, thiên [trồi] tức lý, thiên tức đạo, thiên và 
đạo là phạm trù bản thể ngang hàng. Ông nói: "Thiên tức 
là lý. Thánh hiền xưa nói về thiên, phần nhiều lấy lý ra nói. 
Lý vô hình trạng, lấy cái tự nhiên của nó mà nói thì gọi là 
thiên" (Sách trên). "Thiên là lý mà thôi... Thiên là đạo". 
("Bác Khê tự nghĩa" Quyển thượng). Ông nói nguồn gốc của 
đạo ở thiên [trỏi] là để nâng đạo lên địa vị ngang vói thiên, 
tạo ra cho đạo cái ý nghĩa bản thể, không có nghĩa bên trên 
đạo còn có thiên chúa tể. Trần Thuần nhấn mạnh thêm, 
nâng cao đạo, thiên và đạo ngang nhau, cho rằng thiên đạo 
lưu hành, vận vào vạn vật, vũ trụ lấy đạo làm chúa tể. Ông 
nói: "Thiên đạo lưu hành từ xưa đến nay không hề có chút 
xằng bậy. Nóng bức qua đi thì giá rét tiếp đến, mặt trồòi lặn 
thì mặt trăng mọc, sỉnh ra vào mùa xuân thì lón lên trong 
mùa hè, mùa thu suy tàn thì mùa đông ẩn náu (xuân sinh, 
hạ trưởng, thu sát, đông tàng). Nguyên, hanh, lợi, trinh, luôn 
luôn tuần hoàn, muôn đời vẫn vậy, đều bị chỉ phối bởi đạo 
lý chân thục" (Sách trên). Sự đổi thay của giá rét nóng bức 
mặt trời mặt trăng, sự vận hành của xuân hạ thu đông, sự 
tuần hoàn luôn luôn của nguyên, hanh, lợi,trinh, muôn đồi 
vẫn thế, không hề sai lệch. Cái đạo, cái lý ö đây không phải 
là sự phản ánh khách quan đối với sự vận động biến hóa 
của giới tự nhiên, mà là đằng sau quy luật tự nhiên, có một 
cái đạo hoặc lý là chúa tể của nó, chỉ phối vạn vật vận động 
biến hóa, điều này làm đảo lộn quan hệ giữa quy luật với 
sự vật, nâng đạo lên trên thế giới vật chất, trỏ thành bản 
thể vũ trụ hư cấu. 


2. Đạo là lý mà nhân luân của cuộc sống hằng ngày đang 
thi hành 


Trần Thuần kế thừa tư tưởng của Chu Hy đem bản thể 
luận và luân lý học kết họp với nhau, đề ra chủ trưởng đạo 
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không tách rồi nhân luân trong cuộc sống hàng n y. Ông 
nói: "Cái cốt yếu của đạo chỉ là cái lý đang thi hàah trong 
nhân luân sự vật trong cuộc sống hằng ngày. Cái mà mọi 
người đều phải theo thì mói gọi là đạo. Có lẽ phải nhằm 
vào việc đồi hằng ngày thì mói thấy được sự thông dụng 
gắn bó ở con người" ("Bắc Khê tự nghĩa" Quyền hạ). Đạo 
là nguyên tắc được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày mà 
nhân luân sự vật phải tuân theo. Đạo đã là đạo lý mà mọi 
người đều theo, thì nó cần phải thông qua nhân sự hằng 
ngày để thể hiện ra, chứ không phải tồn tại lửng tơ độc lập 
ngoài cuộc sống, nó tồn tại bên trong cuộc sống hằng ngày. 
Vì vậy, ông chủ trương thông qua thực tiến của đạo để nắm 
vững đạo. Ông nói: "Có vạn vật và đạo thi hành trong đó 
chứ không thể tách khỏi chúng. Giảng giải cho rõ đạo này 
tức là học, thực tiến là đạo thì tức là hành, thực sự đắc đạo 
thì gọi là đức, biết đưa ra ứng dụng trong thiên hạ thì ấy 
là sự nghiệp, còn nếu phát đạt ỏ ngôn từ thì là văn chương, 
cho nên đạo vói văn không phải là hai vật, thế thì đạo của 
ta phải chăng là thứ thuyết giáo huyền điệu sâu xa bậc nhất 
Ỏ ngoài việc người hằng ngày?" (“Đáp Tù Mậu Công nhỉ", 
"Trần Bắc Khê, tập" Quyền 5). Đạo tồn tại trong việc người 
thường ngày và không tách rời khỏi sự vật, người ta thông 
qua việc thực hiện đạo mà đắc đạo, ấy là đức. Do đó, Trần 
Thuần phản đối sự bịa đặt của Phật, Lão cho đạo là "cao 
xa huyền điệu, lửng lơ ngoài vạn vật, không liên can với việc 
người". ("Đáp Tây Thục sử Đỗ Gia hữu tự văn", "Trần Bắc 
Khê tập" Quyền 5) Ông nói: "Đạo Lão thì thanh hư yếm sự, 
đạo Phật thì xa lánh việc đòi, Lão Tử đều coi đạo lý là vật 
huyền diệu đầu họng của các sự vật, coi việc đời là cái, thô 
lỗ hạ đẳng, đều phải xa lánh". (Bắc Khê tự nghĩa" Quyền 
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hạ). Trần Thuần phê phán khuynh hướng của Phật, Lão 
"Thanh hư yếm sự", "xa lánh việc đồi, tách rời đạo vói nhân 
luân và cuộc sống. Ông chỉ rõ: "Đạo Lão lấy vô làm tổ tông 
Phật coi không là tổ tông" (Sách trên), họ đều tách đạo 
khỏi sự vật, khiến đạo trỏ thành cái tồn tại cô lập huyền 
diệu, mà không biết rằng, "đạo chỉ là lý của việc đồi mà 
thôi" (Sách trên). Sự phê phán của Trần Thuần đối vói Phật, 
Lão "xa lánh việc đời" là sự quán triệt và phát huy đạo 
không tách khỏi vật, đạo là tư tưởng đạo đức nhân luân của 
Chu Hy. 
3. Phê phán tr tưởng đạo tâm học 


Trần Thuần kế thừa tư tưởng của Chu Hy coi âm dương 
là khí (hơi) coi cái âm dương nguyên nhân là đạo, chống 
lại tâm học coi âm dương là đạo. Ông nói: "Dịch" có nói 
"nhất âm nhất dương gọi là đạo". Âm dương là khí (hơi), là 
cái hình nhi hạ. Đạo là lý, chỉ có lý của âm dương này là 
siêu hình (hình nhi thượng). "Nho trung thiết thiền học giả" 
lại chỉ thẳng ra âm dương là đạo, nghĩa là chỉ khí [vô hình] 
là lý". (Sách trên) "Nho trung thiết thiền học giả" nói ö đây 
là chỉ các học giả tâm học. Để bảo vệ thầy, Trần Thuần đã 
chống lại học thuyết của họ Lục "chỉ thẳng âm dương là 
đạo". Ông cho rằng âm dương là khí, không phải là đạo, 
cái âm dương nguyên nhân mói là đạo. Đồng thời ông phê 
phán Dương Giản học trò của Lục Củu Uyên:. "Từ Hồ (tức 
Dương Giản) bảo rằng chỉ thừa nhận tỉnh thần của tâm là 
tính, tức chỉ coi khí là lý. Ông chỉ coi khí là lý cho nên thản 
nhiên coi âm dương là đạo siêu hình, không những bàn về 
thiên, dịch, càn khôn đều chỉ có một vật ấy, mà khi bàn về 
đạo đức, nhân (lòng thương người), nghĩa, lễ, trí, thành, 
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kính, trung tín chắc có muôn vàn cái tốt, cũng đều chỉ có 
một vật hồn luân ấy, chỉ có tên gọi khác nhau mà thôi". (Đử 
Hoàng Dẫn Trọng", "Trần Bắc Khê tập" Quyển 4) Trần 
Thuần chỉ ra rằng Dương Giản bàn về đạo, coi khí là lý, 
-coi âm dương là đạo siêu hình. Điều này hoàn toàn đối lập 
với quan điểm của Chu học coi âm đương là khí, là hữu 
hình (hình nhi hạ) đây cũng là chỗ bất đồng của họ. Trong 
kết cấu lôgic triết học đạo (hoặc lý) bản thể luận của Chu 
học (học thuyết họ Chu) thì đạo sinh ra vạn vật, phải mượn 
khí âm dương làm chất liệu tạo thành vật, âm dương lấy 
đạo làm gốc. Bởi vậy, đạo là lý siêu hình, âm dương là khí 
(hơi) hữu hình (Khí - khí cụ) cho nên cái âm đương nguyên 
nhân mói là đạo. Trong hệ thống triết học của họ Lục: tâm 
tức lý (Dương Giản gợi tâm là đạo hoặc đạo tâm), thì tâm 
là bản nguyên vũ trụ, tâm với đạo vói lý hợp nhất, vạn vật 
trong vũ trụ đều thống nhất ở tâm, ngoài tâm không có bất 
kỳ một sự vật nào tồn tại. Cho nên, âm dương là đạo, đạo 
tức là tâm. Trần Thuần cho rằng nếu coi khí âm dương là 
đạo, thế là đã hạ đạo xuống địa vị khí (hơi), điều đó không 
thể được. Ông nói: "Đạo đúc nhân nghĩa múói là cái chuyên 
để nói về lý, còn lấy khí thay cho nó là làm một việc không 
phải" (Sách trên). 

Từ sau khi tu tưởng đạo sâu rộng của Chu Hy nêu lên, 
Trần Thuần và các học trò khác của họ Chu tuy đã không 
biết bao nhiêu lần đưa ra những kiến giải mới có tính chất 
đột phá, nhưng thông qua các hoạt động biên soạn và giảng 
dạy của họ, tư tưởng của Chu Hy càng được truyền bá rộng 
rãi, ảnh hưởng đến các mặt của xã hội. 
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TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG ĐẠO Ở TRONG TÂM 
CỦA LỤC CỬU UYÊN 


Lục Cửu Uyên (1139 - 1193) là người đặt nền móng cho 
tâm học Nam Tống. Tư tưởng "Đạo không có gì ngoài tâm” 
mà ông nêu lên, có thể nói đã tiên phong khơi đòng lấy 
tâm nói về đạo. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


1. Đạo không ngoài tâm 

Khác vói họ Trình và Chu Hy dùng lý, thái cực nói về 
đạo, Lục Cửu Uyên lấy tâm nói về đạo, chủ trương đạo Ở 
trong tâm, đã biểu hiện rõ ràng đặc điểm của tâm học. Ông 
nói: "Nhân thục vô tâm, đạo bất ngoại sách, hoạn tại tưởng 
tặc chỉ nhĩ, phóng thất chỉ nhĩ" ("Người ta ai chẳng có tâm, 
đạo không tìm ö bên ngoài, tai họa đang làm tổn hại đạo, 
làm mất đi lương tâm mà thôi"). ("Dử thư tây mỹ”, xem “Lục 
Củu Uyên tập", sau đây chỉ chú tên thiên). Mọi người đều 
có tâm tỉnh thần chủ thể, đạo tồn tại tróng tâm, không phải 
tìm kiếm ở ngoài, chỉ lo người ta đánh mất lương tâm, làm 
tổn hại đạo ö trong tâm mà thôi. Lục Cửu Uyên cho rằng 
đạo là cái mà tâm vốn có, ông phản đối tâm và đạo tách 
rồi nhau. Ông nói. Nếu khi tâm ỏ đạo, dù bị đập vùi cũng 
phải thế, gấp gáp cũng phải thế, há ngồi tách được sao?" 
("Ngũ lục hạ") Hành vi tốt xấu. của một người không ở bản 
thân của hành vi, mà là ở tâm có phù họp với đạo hay 
không. Nếu như tâm với đạo hợp nhau, thế thì dù có vùi 
đập, gấp gáp cũng không được làm trái đạo. 
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Lục Củu Uyên lấy tâm nói đạo, tư tường "Đạo bất ngoại 
sách" là sự hòa nhập đạo vào vói tâm tỉnh thần chủ thể. 
Ông nhấn mạnh: "Đạo không ngoài tâm, từ cái thiện trong 
ý muốn, đến thánh lón lao mà biến hóa, thần mà thánh 
không thể biết được, đều là tâm ta". ("Kính mai ký") Đạo 
không ngoài tâm, hợp nhất với tâm, tâm bao trùm (tất cả, 
bất kế là cái thiện hay là thánh lón lao mà biến hóa, cho 
đến thần đều là tâm ta. Tâm có khả năng bao dung lón 
nhất. 


Đạo lấy tâm chủ thể làm hình thức tồn tại, là bản thể 
của thiên địa vạn vật. Ông nói: "Cái nguyên nhân của thiên 
là thiên, chính là đạo". ("Dữ Phùng truyền chỉ") Thiên tùy 
thuộc vào đạo, đạo là căn cứ để vạn vật trong thiên địa tồn 
tại. Lại nói: "Cái cao của trồi, mặt trồi mặt trăng và tỉnh 
tú ö đó, âm dương nóng rét vận hành ở đó, vạn vật được 
che chỏ bởi đó. Cái dày của đất; chỏ núi cao mà không thấy 
nặng, sông biển dạt đào mà không rò rỉ, vạn vật chở cả trên 
đó. Giữa trời đất, có vật gì không phải là cái thuộc về trời 
đất... đạo nào mà khác với tròi đất? Tâm nào mà khác vói 
trời đất?" ("Thiên địa thiết vị thánh nhân thành năng nhân 
mưu quỷ mưu bách tính dữ năng”). Trời che đất chỏ, mối 
liên hệ giữa nhật nguyệt tỉnh tú, sự vận hành của âm dương 
nóng lạnh, đó đều là sự tạo dựng của trời đất. Đạo giống 
với tâm giữa trời đất (Vũ trụ) không có sự khác biệt về bản 
chất vạn vật trong trồi đất đều thống nhất ö một bản thể, 
đây chính là đạo hợp nhất với tâm vạn vật trong trời đất 
đều thống nhất ö đạo họp nhất vói tâm, vì thế "ngoài đạo 
không có sự, ngoài sự không có đạo". ("Ngữ lục thượng") 
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Ngoài đạo không có bất kỳ sự vật nào tồn tại, đạo là cội 
nguồn cuối cùng. Nhưng, sự tồn tại của đạo lại gắn liền với 
sự vật, tách rời sự vật, cũng không còn cái gọi là đạo nữa. 
Đạo và sự gắn liền, sự dựa vào đạo. Ông nói: "Nói là lón, 
thiên hạ không thể chỏ được. Đạo lón không có ở ngoài, 
nếu chỏ được, thì đạo có giới hạn. Nói là nhỏ, thiên hạ 
không thể phá võ được nó. Mỗi một sự vật dù bé nhỏ đến 
đâu, cũng chưa bao giờ tách khỏi đạo". (“Ngữ lục hạ") Đạo 
là bản thể vũ trụ hoàn chỉnh, không thể chia cắt, hết thảy, 
đều bao hàm ỏ đó, nó vô cùng lón lao đến nỗi không có 
đâu là ngoài, vô cùng nhỏ bé đến không có đâu là trong. 
Lón như thiên thể vũ trụ, nhỏ bé đến li tỉ vụn vặt, cũng đều 
lấy đạo làm chỗ dựa tồn tại. Đạo là chúa tể của vạn vật, 
tồn tại trong sự vật, không tách rời sự vật. Do đạo mà Lục 
Cửu Uyên nói, không ngoài tâm, là đạo vốn có trong tâm, 
cho nên tư tưởng "Ngoài Đạo không có sự, ngoài sự không 
có đạo" của ông, thực chất chính là ngoài tâm không có sự, 
ngoài sự không có tâm, muôn sự vạn vật đều Ỏ trong tâm 
của ta. 


Đạo với tâm hợp nhất của Lục Cửu Uyên còn mang hàm 
nghĩa quy luật mà thiên địa vạn vật cần phải tuân theo. 
Ông nói: "Đạo này tràn đầy vũ trụ, thiên địa theo đó mà 
động, cho nên nhật nguyệt không sai, tứ thời không lối". 
(“Dữ Hoàng Khang niên"). Lại nói: "Đạo đầy khắp vũ trụ, 
không bị che lấp, ð thiên gọi là âm dương, Ò địa gọi là nhu 
cương, ở nhân (người) gọi là nhân nghĩa". (“Dữ Triệu Giám") 
Đạo đầy khắp vũ trụ, không đâu không có, đất trời, mặt 
tròi, mặt trăng, bốn mùa, vạn vật đều phải vận động theo 
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nó. Âm dương cương nhu của giói tự nhiên và nhân nghĩa 
đạo đức của xã hội loài người đều là sự thể hiện của đạo 
vận động biến hóa. Ö đây đạo là một thứ tính quy luật vốn 
có của tâm chủ thể tính thần. 


2. Đạo là nhân nghĩa đạo đức, là đạo của quân thần phụ 
tử 


Lục Cửu Uyên lấy luân lý đạo đúc của Nho gia làm 
"Thường Đạo" mà thiên hạ cần phải tuân theo. Ông nói: 
"Đạo của Nho gia ta là thường đạo của thiên hạ, chẳng phải 
là có riêng cái đạo tuyệt điệu sao? Đạo ấy gọi là điển 
thường, là đi luân. Thiên hạ cùng theo, dân chúng dùng 
trong cuộc sống hằng ngày, đạo ấy chỉ có một mà thôi, 
không thể nào đổi khác được”. ("Dữ Vương Thuận bá") Đạo 
là "điển thường", "di luân", là đạo mà thiên hạ cùng theo, 
dân chúng dùng hằng ngày. Đạo xuyên suốt tam tài (thiên, 
địa, nhân), nó biểu hiện thành một mặt ở con người, đó là 
đạo đức nhân, nghĩa. Ông nói: "Đạo ð người gọi là nhân, 
nghĩa, cho nên nhân, nghĩa là bản tâm con người". (°Dả 
Triệu Giám") Nhân, nghĩa là thể hiện của bản tâm, đạo với 
tâm đồng nhất, nhân, nghĩa, đạo đức là thuộc tính chung 
của chúng. Lục Cửu Uyên còn gợi đạo quân thần phụ tủ 
(vua tôi cha con) là nội dung của đạo. Ông nói: "Đạo là 
công lý muôn đời của thiên hạ, là cái mà mọi người đều 
phải tuân theo. Vua có đạo làm vua, tôi có đạo làm tôi, 
cha có đạo làm cha, con có đạo làm con, không ai không 
có đạo của mình". ("Luận ngữ thuyết") Giữa quân thần 
phụ tử "không ai không có đạo", đạo này ai ai cũng phải 
tuân theo. 
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II. CUỘC TRANH LUẬN VỀ ĐẠO CỦA CHU, LỤC 


Tranh luận của Chu, Lục về đạo là ở nhận thức khác 
nhau của họ đối vói mối quan hệ của đạo với âm dương. 
Chu Hy dùng lý nói đạo, đạo là tỉnh thần khách quan; Lục 
Cửu Uyên dùng tâm nói đạo, đạo là tính thần chủ quan. 
Đây là sự khác nhau của đạo học Chu Hy vói tâm học của 
Lục Củu Uyên. 


Để xây dụng cơ cấu lôgic triết học trong học gia đạo 
của mình, Chu Hy dùng siêu hình, hữu hình để phân biệt 
đạo (lý) với khí (vật hữu hình) (âm dương), nêu ra tư tưởng 
đạo là bản thể siêu hình, âm dương là hình khí hữu hình. 
Xuất phát từ lập trường tâm học, Lục Cửu Uyên phê phán 
Chu Hy nói âm dương là hữu hình, và Lục cho rằng nhất 
âm nhất đương túc là đạo, không thể coi âm dương là hình 
khí. "Nếu như cứ coi âm dương là hình khí chứ không phải 
là đạo, thì đó là sai lầm không thể chấp nhận được. Cái mà 
"Dịch" gọi là đạo, chỉ là nhất âm nhất dương mà thôi, tiên 
hậu (trước sau), thủy chung, động tĩnh, hối mính (tối sáng), 
thượng hạ, tiến thoái, váng lai, hạp tịch (đóng mở), doanh 
hư (đầy và rống), tiêu trưởng (giảm và tăng), tôn ty (cao 
thấp), quý tiện (sang hên), biểu lý (bên ngoài và bên trong), 
ẩn hiện, hướng bối (ủng hộ và chống đối), thuận nghịch, 
tồn vong, đắc táng (được mất), xuất nhập, hành tàng (hành 
động và ẩn náu), cái gì thích họp mà không phải là nhất 
âm nhất dương?... Nay cứ bảo âm dương không phải là đạo 
mà nói thẳng cho là hình khí, vậy thì cái gì che giấu sự biệt 
đạo và khí vậy? ("Dữ Chu Nguyên Hối") Lục Cùu Uyên cho 
rằng âm đương chính là đạo, nó phù hợp với "Dịch truyện". 
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Đạo âm dương tồn tại trong mọi sự vật và hiện tượng đối 
lập trên thế giỏi, nó vừa là sự khái quát hoặc trùu tướng 
tính đối lập của mọi sự vật, vừa là chỗ dựa phổ biến của 
tính đối lập của tất cả mọi sự vật. Ông nói: "Một âm một 
dương gọi là đạo, thế nên nói rộng ra là trong vạn vật thiên 
địa đều có các âm dương ấy". ("Ngữ lục hạ"), trong vạn vật 
thiên địa đều có đạo âm dương. Ông gọi âm dương là cái 
siêu hình. Ông nói: "Một âm một đương tức là cái siêu hình" 
CDãñ Chu Nguyên Hối") Ông phản đối Chu Hy tách âm 
dương ra khỏi đạo và coi âm dương là vật hữu hình. Đáp 
lại, Chu Hy nói: "Còn như "Đại truyện" đã nói "Cái siêu hình 
gọi là đạo rồi, nhưng lại nói "một âm một dương gọi là đạo, 
đây có thật coi âm dương là siêu hình không? Cái âm, đương 
mà ta nhìn thấy tuy thuộc hình khí, nhưng nguyên nhân của 
cái âm, dương ấy chính là đạo thể" ("Chu Hy đáp Lục Cửu 
Uyên thứ") "Mỗi một âm, dương gọi là đạo" trong "Dịch 
truyện", Chu Hy biến thành nguyên nhân của cái âm, dương 
là đạo, đó là vì ông cho đạo là bản thể siêu hình, cho âm 
dương là chất liệu làm nên vạn vật. Ông chỉ trích Lục Cửu 
Uyên: "Nếu coi âm dương là cái siêu hình, vậy thì cái hữu 
hình sẻ là gì?" (Sách trên). Câu hỏi này đã nhằm trúng vào 
chỗ hiểm của tâm học Lục Cửu Uyên. Lục Cửu Uyên coi 
tâm là phạm trù cao nhất trong kết cấu lôgic triết học, siêu 
hình và hữu hình đều ö trong tâm chứ không ö ngoài tâm, 
ông nhấn mạnh bản thể họa tan trong chủ thể, cho nên 
không cần phải chia đạo và âm dương (khí [vật .dụng]) ra 
siêu hình, hữu hình. Chu Hy lấy lý (đạo) làm phạm trù cao 
nhất trong kết cấu lôgic của triết học, do đó ông bảo vệ tư 
tưởng "Cái siêu hình là đạo, cái hữu hình là khí {[vật]” của 
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"Dịch truyện", và lấy âm dương làm khí hữu hình, giải thích 
"nhất âm nhất dương gọi là đạo" thành cái âm dương nguyên 
nhân là đạo để nhất trí với tính chất siêu hình của đạo. Đây 
chính là chỗ mâu thuẫn căn bản và nguyên nhân cuộc tranh 
cãi của hai họ Chu - Lục. 

Với tư tưởng "Đạo không bao giò ð ngoài tâm", Lục Củu 
Uyên đã kế thừa Mạnh Tử, phát huy quan điểm của Trình 
Di "Đạo trong ta, không phải là hai vật tồn tại độc lập" ("Đi 
thư" Quyển 1); mỏ ra dòng lý luận tâm học lấy tâm nói về 
đạo. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển 
phạm trù đạo trong triết học Trung Quốc. Phạm trù đạo 
bản thể xuất hiện dưới hình thức tâm tỉnh thần chủ thể, đây 
vừa là đặc điểm tư tưởng đạo của Lục Cửu Uyên, cũng là 
biểu hiện của phạm trù đạo ngày càng phong phú trên con 
đường phát triển của lịch sử. 


TIẾT 5 : TƯ TƯỞNG NHÂN, TÂM, TÚC ĐẠO 
CỦA DƯƠNG GIẢN 


Dương Giản (1141 - 1225) "là người đứng đầu trong 
đám học trò Tượng Sơn, cũng như môn phái họ Chu có 
Hoàng Cán" ("Tứ khố toàn thụ - Dương thị Dịch truyện đề 
yếu" ). Ông đã phát huy, làm phong phú thêm tư tưởng đạo 
của Lục Cửu Uyên, là nhân vật quan trọng của học thuyết 
họ Lục. 


I. ĐẠO VÀ TÂM 


Mệnh đề "Đạo không bao giồ ở ngoài tâm" của Lục Cửu 
Uyên chứa đựng hàm ý coi tâm là đạo, ró ràng và chính xác 
hơn, Dương Giản đã đưa ra mệnh đề "Nhân tâm tức đạo" 
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(Tủ Hồ thị truyện - Đại nha nhất") hoàn toàn xóa bỏ sự 
khác biệt của đạo và tâm. Đây là cái thực chất trong việc 
ông ta bàn về quan hệ giữa đạo vói tâm, và là khỏi điểm 
lôgic trong triết học của ông. 

1. Bản tâm của con người tức đạo 


Dương Giản cho rằng tâm túc đạo, đạo tức tâm. Chúng 
là một khối trọn ven. "Bản tâm của người tức là đạo, cho 
nên nói đạo tâm". ("Dương thị Dịch truyện tiểu súc", dưới 
đây chỉ chú tên thiên). Ông thừa kế tư tưởng tâm tức đạo 
của Lục Cửu Uyên và hiểu rằng tâm tức là đạo. "Bản tâm 
của người tức là đạo" có nghĩa là đạo không ở ngoài tâm, 
đạo chính là bản tâm. "Không phải ngoài tâm lại có đạo, 
đạo chỉ là tên gọi có liên quan vỏi tất cả" (Tủ Hồ di thư - 
Lâm Án phủ học ký") "Người đắc đạo không phải đã ð ngoài 
tâm, tâm tức là đạo" ("Thái") Đắc đạo cũng không phải từ 
bên ngoài tâm mà có được, tâm này là chỉ thực thể hư minh 
có tính tỉnh thần, chứ không phải khí huyết khí quan. "Bản 
tâm của con người gọi là đạo tâm, đạo tâm vô thể, không 
phải huyết khí, trong trẻo như bầu trời" (thái hư) ("Càn"”) 
Lại nói: "Tâm là cái gì vậy? Tâm không phải khí huyết, 
không hình thể, chỉ có sự hư minh" ("Hàm") Tâm đã là thực 
thể hư minh thì cũng không phân biệt trong ngoài. "Đạo 
tâm không có trong ngoài, tâm ngoại túc tâm nội” (vô 
vọng”) Dương Giản mở rộng cái ngoại của tâm ra vô hạn, 
tiến tới xóa bỏ sự khác biệt giữa chủ thể và khách thể, đem 
chủ thể hòa nhập làm một vói khách thể, từ đó chủ thể hóa 
bản thể và bản thể hóa chủ thể. Đây là thực chất trong lời 
bàn về mối quan hệ giữa đạo vói tâm của Dương Giản. 
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2. "Đạo tâm tức tâm không động bỏi ý niệm" Tâm trong 
"Tâm tức Đạo" của Dương Giản không giống vói nhân tâm 
bị động bởi ý niệm, Ông nói: "Đạo tâm tức cái tâm không 
động bởi ý niệm" ("Cấn") "Thuấn nói đạo tâm, mỉnh tâm 
tức là đạo, ruhg động bỏi ý niệm thì là nhân tâm". ("7 Hồ 
di thụ - Trú đình ký") Đạo tâm là chỉ bản tâm không động 
bởi ý niệm nhân tâm là chỉ tâm rung động bỏi ý niệm. Phải 
chăng bị rung động bởi ý niệm là giói hạn để phân biệt đạo 
tâm với nhân tâm, thiên đạo với nhân dục [lòng ham muốn 
của con người]. Dương Giản chỉ ra rằng: "Thiên tính của 
người tức là thiên đạo, rung động bởi ý niệm tức là nhân 
dục, không vì ý niệm mà rung động, gọi là đạo tâm”. ("Tiểu 
quá") Lại nói: "Nếu rung động bởi ý niệm thì mất đạo” 
(®Íc:") Bị ý niệm quấy nhiễu túc là nhân dục, nhân tâm; 
không vì ý niệm làm rung động thì là đạo, đạo tâm. 

Tư tưởng "Ý niệm là nhân tâm, ý niệm không phải là 
đạo tâm" ("Ly"), chia Tâm ra làm hai, của Dương Giản khác 
với quan điểm của Lục Cửu Uyên chống đối Chu Hy chia 
tâm làm hai. Lục Cửu Uyên nói: "7%" nói: "Nhân tâm duy 
nguy, đạo tâm duy vi" Người giải thích phần đông nói nhân 
tâm là nhân dục, đạo tâm là thiên lý. Nói như vậy không 
đúng. Tâm chỉ có một, nhân (con người) sao có những hai 
tâm?" ("Lục Củu Uyên tập - Ngữ lục thượng”) Tầm chỉ có 
một, không thể chia ra thành đạo tâm, nhân tâm. Dương 
Giản một mặt kế thừa Lục Cửu Uyên chủ trương nhân tâm 
tức đạo, xóa bỏ sự khác biệt giữa đạo với tâm; mặt khác lại 
nhấn mạnh bản tâm của con người túc là đạo tâm, là cái 
tâm không bị ý niệm làm rung động, còn bị ý niệm làm rung 
động thì đó là nhân tâm, chúng khác nhau. Điều đó có nghĩa 


431 


là về quan hệ giữa đạo với tâm, Dương Giản vừa đánh đồng 
đạo với tâm, vừa coi đạo tâm và nhân tâm khác nhau. 
Dương Giản chía tâm ra làm hai, là sự sửa đổi đối với học 
thuyết họ Lục, có khuynh hướng trung hòa Chu và Lục. 


II. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


1. Trong trời đất chỉ có một đạo này 


Dương Giản chỉ ra: "Đại khái trong trời đất chỉ có một 
đạo này mà thôi, tam tài (thiên, địa, nhân) vạn hóa, vạn 
vật, vạn sụ, vạn lý đều không vượt ra ngoài đạo này" ("7 
Hồ di thự - Luận thư") Lại nói: "Thông suốt vói tam tài, 
quán xuyến vạn vật, không gì ngoài đạo". ("Từ Hồ di thụ - 
Tiểu nha nhất") Đạo là nguồn gốc của vũ trụ, nó liên quan 
chặt chế với tam tài thiên - địa - nhân, muôn vàn sự vật, 
.muôn vàn biến hóa, cho đến vạn lý đều do đạo sinh ra. Là 
bản nguyên của vũ trụ, đạo là cội nguồn của mọi mâu thuấn, 
biến hóa. Ông nói: "Âm dương sinh từ đạo... âm dương biến 
hóa không một ngày không sinh ra từ đạo tâm" ("Lâm") 
Thiên có âm dương, địa có cương nhu, nhân có nhân, chưa 
từng lẻ đôi, đều là sự biến hóa của đạo này" ("Càn"”). Thiên 
địa nhân đều tồn tại hai mặt mâu thuẫn, sự biến hóa của 
hai mặt mâu thuẫn đá thể hiện sự biến hóa vận động của 
đạo. 

Đạo của Dương Giản còn là sự đồng nhất của quy luật 
tụ nhiên với nguyên tắc xá hội loài người. Ông nói: "Đạo 
của Chu Công, của Thành Thang, của Mạnh Tủ, của Tiên 

Công, chỉ là một mà thôi, đạo của thiên địa, của nhật 
nguyệt, của tứ thời, đều là đạo của bách thánh muôn thuỏ 
vậy". ("Từ Hồ di thư - Nội tụng trai ký") Đạo là đạo của 
bách thánh vận thế, là nguyên tắc của xã hội loài người, 
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cũng là quy luật vận động biến hóa của bốn mùa, nhật 
nguyệt, đất trời trong giói tự nhiên. Sự thống nhất của chúng 
chính là "Đạo duy nhất mà thôi". 


Xuất phát từ "Tâm này tức là đạo", không những Dương 
Giản lấy đạo làm bản nguyên của vạn vật trong vũ trụ, mà 
còn trục tiếp cơi những vật phái sinh từ đạo cũng là đạo. 
Ông nói: "Tam tài hòa nhập làm một mà thôi, việc gì phải 
nói đến bản thủy của nó. Dân sinh ngu muội, đâu có biết 
đạo này đạo nọ? Khi (vật vô hình) tuy là đạo, nhưng người 
ta chỉ biết đến khí mà không biết đạo; Hình tuy là đạo, 
nhưng người ta chỉ nhìn thấy hình nhưng không nhìn thấy 
đạo; Sự tuy là đạo, nhưng người ta chỉ thấy sự mà không 
thấy đạo... thủy chung thuộc một vật, gốc ngọn thống nhất, 
sự lý nhất quán". ("“Càn") Đạo vừa là nguồn gốc của vạn vật 
như khí, hình, sự, vừa trực tiếp biểu hiện thành muôn vàn 
sự vật như khí, hình, sự, đấy gọi là "Thủy chung nhất vật", 
"Bản mạt nhất trí", đạo không tách khỏi sự, gốc và ngọn 
thống nhất. Đạo quán xuyến trong mọi sự vật. 


2. Đạo tức lễ 


Trong kết cấu lôgic triết học Dương Giản, Đạo có hàm 
nghĩa luân lý đạo đức. Ông nói: "Danh phận vua tôi, trật 
tự vớ chồng, là Thiên trật [trật tự tự nhiên], là Thiên 
thường... Thường ấy tức là đạo, lưu hành muôn đồi'.. 
(Khôn") Cương của vua tôi, vợ chồng là thiên thường, 
thường tức là đạo, nó truyền mái muôn đời, không thể thay 
đổi được. Là cương thường của vua tôi, cha con, vọ chồng, 
đạo không phải là quy luật ở ngoài mà là quy luật của tư 
thần, là cái vốn có trong lòng người. Ông nói: "Vua cho ra 
vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra 
em, chồng ra chồng, vọ ra vọ, thì lại khác, là cái tự nó có 
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sẵn trong Đạo tâm" ("Khuê"). Ông biến quan hệ đẳng cấp 
cao quý, thấp, sang hèn thành cái vốn có trong lòng mọi 
người. Đấy chính là biến quy phạm đạo đúc ỏ bên ngoài 
thành cái đức tự giác bên trong mọi người. Ông lại nói: 
"Đạo tức lễ" ("Tù Hồ đi thu - Luận lễ nhạc ") "Hiếu, trung, 
chính, đều là tên gọi khác của đạo". ("Tụy") Ông đã xem 
tất cả nguyên tắc luân lý như lễ, hiếu, trung, chính đều là 
nội hàm của đạo, thậm chí còn gọi cả thiện cũng là đạo. 
"Cái thiện của lòng người gọi là đúc, đức này túc là đạo" 
("Tù Hồ di thụ - Luận Luận ngũ thượng") còn nói: "Chí 
công vô tư là đạo của trời". (" Tờ Hồ thi truyện - Chu tụng") 
về bản chất mà nói, đạo là chí công vô tư. Điều này đòi hỏi 
người ta khắc phục những suy tỉnh ích kỷ, phục tùng thiên 
đạo vì cái chung. Việc Dương Giản khái quát chí công vô 
tư thành đạo, có ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử luân 
lý học Trung Quốc. 

3. Nhật dụng vô phi đạo (Đạo chẳng qua là việc dùng 
hằng ngày) 

Triết học Dương Giản tuy lấy tâm đạo họp nhất làm 
đặc trưng của nó, nhưng đạo của ông chính là những sự việc 
trong cuộc sống hàng ngày, người ta có thể đắc đạo trong 
cái bình thường của cuộc sống hằng ngày, - Tư tưởng chủ 
trương thực dụng này khác với tâm học Vương Kỳ luyện 
thiên về tâm tính, lương tri. "Tứ khố toàn thu giản mình mục 
lục - Từ Hồ di thư" nói: "Kỳ hay viền võng, Giản thì thực 
dụng; Kỳ không thận trọng làm những việc nhỏ bé; Giản 
thì vẫn được coi là chính nhân. Cho nên sách này được 
truyền đến tận ngày nay". Đạo không tách rời những việc 
bình thường trong cuộc sống hằng ngày, đó là một đặc điểm 
trong đạo luận của Dương Giản. Ông nói: "Văn chương câu 
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cú nhà nho không biết, mà giải thích rất gượng ép, không 
biết được những việc bình thường hằng ngày, túc là đạo. 
("Tà hồ thi truyện - Quốc phong vương"). Duong Giản phản 
đối "Tìm đạo ở ngoài sự vật, tìm lý ỏ ngoài cuộc sống hằng 
ngày". ("Đỉnh") và chủ trương đạo là sự việc trong cuộc sống 
thường ngày chứ không phải là cái hư vô cao xa, không thể 
đoán biết được. Ông nói: "Đạo này vô vùng giản đị, vô cùng 
gần gũi và bình thường, cho nên gọi là trung dung. Dung là 
thường. Nhân tâm tức là đạo, cho nên gợi là đạo tâm, bản 
thể nhân tâm tư thiện tự chính, tự nó không có cái gì là 
không thông suốt, mọi việc trong cuộc sống hằng ngày chẳng 
qua là đạo, chú ý đến người mà tự mình không biết xem 
xét, tự mình bất tín, cho nên với những cái bình thường 
trong cuộc sống hằng ngày, người ta đều không biết đó là 
đạo". ("Tù Hồ thi truyện - Quốc phong trịnh") Đạo chính là 
những việc trong cuộc sống hằng ngày của dân chúng trăm 
họ, có điều người ta không biết tự mình xem xét, không biết 
cái bình thường trong cuộc sống hằng ngày chính là đạo. 
Dương Giản liên hệ trực tiếp đạo hoặc tâm của tỉnh thần 
tính là bản nguyên của vũ trụ, vói những sự việc trong cuộc 
sống hằng ngày. Đây chính là sự đòi hỏi trong khi xây dựng 
hệ thống triết học tâm nhất nguyên luận của ông, đồng thời 
cũng là nguyên tắc nhằm làm cho mọi người trong cuộc sống 
hằng ngày quán triệt đạo hoặc bản tâm của con người. Ông 
nói: "Không kể lón nhỏ, ở đâu không có đạo? Khi tìm kiếm 
đạo trong cuộc sống hằng ngày, quần áo đồ ăn thức uống 
là đạo; lấy vọ sinh con là đạo vậy; động tĩnh nói năng im 
lặng ấy là đạo. Nhưng nếu không tham lam, chính đáng và 
không gian tà thì đạo không tìm mà tự đến". (°7? Hồ di 
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thư - Kỷ tiên huấn") Trong cuộc sống hằng ngày, không có 
cái gì là không thể hiện đạo, quần áo đồ ăn thúc uống là 
đạo, lấy vọ sinh con là đạo, ngay thẳng chính đáng, không 
gian tà thì với cuộc sống thường ngày tự nhiên đắc đạo. Tư 
tưởng đạo không tách rồi cuộc sống hằng ngày của Dương 
Giản là sự phát huy tư tưởng "Muôn dân vẫn dùng hằng 
ngày mà không biết, cho nên đạo cửa quân tử mới lạ", điều 
này so với những quan điểm nói suông tâm tính thoát ly 
thực tế, hoàn toàn đáng được ghi nhận. Tư tưởng "trong 
cuộc sống hằng ngày không có cái gì phi đạo" của Dương 
Giản còn ảnh hưởng đến Vương Cấn - người sáng lập Thái 
châu học phái thời Minh. Tư tưởng “Đạo của thánh nhân 
không khác lạ với cuộc sống hằng ngày của dân chúng" 
("Vương Tâm Trai tiên sinh di tập - Ngũ lục") do Vương Cấn 
nêu lên mang rõ nét dấu ấn đạo luận của Dương Giản. 

Do Lục Cửu Uyên chủ trương giản dị công phu, nhấn 
mạnh “trước hết xác lập từ những cái lón lao", cho nên 
những bài viết bàn về đạo của ông không nhiều, ông không 
thật sự coi trọng phạm trù đạo bằng phạm trù tâm. Dương 
Giản đã phát huy tu tưởng của Lục Cửu Uyên bàn về đạo, 
mặc dù ông tuân thủ yếu chỉ trước hết xác lập từ những cái 
lớn lao" của học thuyết của họ Lục, nhung ông cũng tiếp 
thu thành quả lớn lao trong học thuyết của họ Chu, nhấn 
mạnh việc học rộng, cho rằng việc học không thể không 
rộng, không rộng thì thiên lệch, đơn điệu” ("“Càn”). Cho nên 
mối quan hệ giữa đạo vói tâm, những quy định trong nội 
hàm phạm trù đạo của ông khá tường tận so với Lục Cửu 
Uyên. Về chỉnh thể mà nói, đây là sự phát triển và làm phong 
phú thêm tư tưởng của Lục Cửu Uyên lấy tâm nói đạo. 
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II. PHÊ PHÁN ĐẠO LUẬN CỦA CÁC NHÀ TRIẾT HỌC 


Xuất phát từ tâm túc đạo, Dương Giản đã phê phán 
đạo luận của các nhà triết học qua đây chúng ta có thể tiến 
thêm một bước hiểu rõ thực chất và đặc điểm đạo luận của 
Dương Giản. ' 


1. Phê phán Lão Tử chia đạo làm bốn 


Dương Giản cho rằng đạo liên quan với thiên- địa- nhân, 
tam tài chỉ có một đạo duy nhất. Ông phê phán tư tưởng 
của Lão Tử đem đạo và thiên- địa- nhân "chia ra làm bốn”. 
Ông nói: "Đạo của tam tài chỉ có một mà thôi, nhưng Lão 
Tủ lại chia ra làm bốn, điều đó theo tröi, theo đạo, theo lẽ 
tự nhiên thật là xằng bậy, rõ là sai trái. Lấy lồi nói của ông 
ta mà xem xét thì Lão Tử không phải là không nấm được 
đạo, mà còn có chố chưa đi đến tận cùng mà thôi" ("Tỳ Hồ 
đi thụ - Luận Chư tử"). Ông cho rằng Lão Tủ không hiểu 
tam tài chính là đạo và chia tam tài vói đạo ra làm bốn, 
thế là chưa nắm đầy đủ hàm nghĩa của đạo. 


Dương Giản còn xuất phát từ nhận thức của mình "Động 
là đạo, tĩnh là đạo", động tính nhất quán, để phê phán tư 
tưởng của Lão Tủ cho sự vận động biến hóa của vạn vật 
quy đến cùng cũng thuộc về tính. Ông nói: "Lão Tử nói 
rằng: Ö nơi tột cùng hư vô, hết thảy đều yên tỉnh; vạn vật 
cùng động, ta quan sát chúng quay trỏ lại. Muôn vàn sự vật 
chúng đều trỏ về gốc của nó quy đến cùng gọi là tĩnh. Lão 
Tử đến vói đạo, đi sâu vào đạo nhưng chưa thật thông suốt. 
Động túc tỉnh, tĩnh túc động, động tĩnh truốc sau không 
nhất quán, lấy gì mà duy trì? Làm sao mà quay trỏ lại (“Lão 
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Tủ viết: Trí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tính tác, ngô dĩ 
quan kỳ phục. Phù vật vân vân. Các quy kỳ căn quy căn viết 
tính. Lão Tủ chi vu đạo đãi nhập yên, nhỉ vị đại thông giá 
dã. Động tức tĩnh, tĩnh tức động, động tĩnh vị thủy bất nhất 
quán, khả dĩ trí thủ vi? Hà đi phục quy vi?") (Sách trên). 
Dương Giản cho rằng động tức tĩnh, tĩnh tức động, động 
tĩnh nhất quán, ấy chính là Đạo, không cần phải nhấn mạnh 
cái tĩnh, nói làm gì đến duy trì, quay trỏ lại. Ông chỉ ra sự 
phân chỉa động, tĩnh của Lão Tủ là biểu hiện không thông 
đến đạo. 


2. Phê phán "Dịch truyện” (ách đạo khỏi khí (vật hữu 
hình) 


Lục Cửu Uyên phản đối tư tưởng của Chu Hy cho âm 
dương là hình như hạ hữu hình, là khí mà chủ trương âm 
dương là hình nhi thượng (siêu hình) là đạo, đó là sự lập 
luận dựa theo "Dịch truyện". Sự chia rẽ giữa Chu và Lục là 
Ở sự khác nhau khi giải thích "Dịch truyện". Xuất phát từ tư 
tưởng Nhân tâm túc đạo, Dương Giản đã vút bỏ thuyết quan 
hệ đạo - khí của "Địch truyện", phản đối cắt rồi đạo với 
khí,,phân biệt siêu hình với hữu hình. "Cấp Cổ hỏi: "Siêu 
hình gọi là đạo, hữu hình gọi là khí. Đạo tồn tại ö chỗ của 
nó, sao lại phân ra siêu hình với hữu hình?" Tiên sinh 
(Dương Giản) đáp: "Điều này không phải của Khổng Tủ 
nói! Đạo tức khí, nếu khí không phải đạo thì có chỗ đạo 
không thông?" ("Tù Hồ di thụ - Phiếm luận dịch") Đạo túc 
là khí, khí tức là đạo, siêu hình, hữu hình đều là đạo. Nếu 
như cho rằng khí (vật hữu hình, đồ vật) không phải là đạo 
tức là đã đi ngược lại nguyên tắc đạo không có cái gi là 
không động. Ông còn chỉ ra: "Người viết hệ từ" đã bỏ qua 
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ý lớn của Khổng Tủ... Nói cái siêu hình gọi là đạo, cái hữu 
hình gọi là khí, cắt rời đạo với khí, bảo khí ỏ ngoài đạo, 
người viết "Hệ từ" mà còn bị che lấp như vậy”, còn trông 
mong gì ð các học giả đồi sau!". (" Từ Hồ di thú - Luận lễ 
nhạc") còn nói: "Dịch đại truyện” gọi cái siêu hình là đạo , 
cái hữu hình là khí. Không phải lồi thánh nhân nói" (“7Ð 
Hồ di thụ - Phiếm luận học") Ông trục tiếp phủ định quan 
điểm của "Dịch truyện" lấy siêu hình, hữu hình phân chia 
đạo, khí. Về quan hệ đạo khí, Dương Giản chủ trương hai 
cái thống nhất, không thừa nhận có cái khí gì ngoài đạo. 
Điều này nhất trí với tư tưởng của ông: vô hình, hữu hình 
đều là đạo, muôn vạn sự vật thống nhất ö tâm hoặc đạo. 


3. Phê phán quan điểm của "Luận ngữ” xếp ngang hàng 
đạo, đức, nhân (lòng thương người), nghệ thành bốn 


Dương Giản cho rằng thế giỏi thống nhất ð đạo hoặc 
tâm, không có vật nào ngoài đạo hoặc ngoài tâm. Cho nên 
ông phê phán "Luận ngữ" phân biệt đạo, đúc, nhân, nghệ, 
cho rằng xếp' ngang hàng bốn cái ấy với nhau không phải 
là dụng ý của Khổng Tử. Ông nói: "Khổng Tử nói chí hướng 
ö đạo, căn cứ vào đức, dựa vào nhân, giao du với nghệ”. 
Ngày ấy khi dạy các học trò, hẳn Khổng Tủ không tường 
tận đến như vậy, người biên soạn muốn làm chặt chế ngôn 
từ của mình mà làm loãng ý chỉ của thánh nhân .... Đức là 
tên gọi đắc đạo... Dựa vào giống như căn cứ vào, không 
phải nhân öỏ người kia mà ta dựa vào nó, mà là một, cũng 
như vì sao không đo cái đạo này vậy, không phải nói ta vỏi 
đạo là hai, đạt được cái chỉ của ông là được. Nghệ là gọi 
lễ nhạc xạ ngự thư số, cũng đều không phải là vật ngoài 
đạo". ("Từ Hồ di thư - Luận Luận ngữ hạ") Duong Giản 
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cho rằng bản nguyên của vũ trụ chỉ có một đạo, còn đức, 
nhân, nghệ không thể tách khỏi đạo mà tồn tại độc lập 
được. Đây là sự mạnh dạn hoài nghỉ đối với "Luận ngữ" do 
Dương Giản dựa vào nhu cầu lôgic triết học của ông. Vì 
thế ba cái đúc, nhân, nghệ đều thống nhất ở đạo, chứ không 
phải ngang hàng vói đạo. Dương Giản giải thích "Luận ngữ" 
theo ý của mình, là sự vận dụng cụ thể phương pháp tu 
tưởng của ông "Ta biết lòng ta vốn có sẵn lục kinh" của 
ông. ("Tù Hồ di thư - Thỉ giải tự"). 

4. Nhấn mạnh tính, tâm, đạo là một, phê phán “Trung 
dung", Mạnh Tử 


Dương Giản nhấn mạnh tâm tức đạo, chủ trương tính, 
tâm, đạo là một. Vì vậy, ông phê phán cách nêu suất tính 
gọi là đạo" của "Trung dung", cho rằng tính túc là tâm, tâm 
tức là đạo, tính, đạo là một, cho nên “Không cần phải nói 
đến suất". Ông nói: "Các học giả đòi sau đi tìm đạo ö ngoài 
tâm, không hiểu được rằng tâm ta tức là đạo.... Tính tức là 
tâm, tâm túc là đạo, đạo tức là thánh, thánh tức duệ (nhìn 
xa trông rộng). Nói về cái gốc của nó thì gọi là tính, nói về 
tỉnh thần, suy nghĩ, gọi là tâm, nói về cái mà thiếu hạ không 
cũng theo không được gọi là đạo, đều là vật ấy cả... Mạnh 
Tử có thuyết tồn tâm đưỡng tính, khiến cho các nhà học giả 
nhiều người nghi hoặc cho là tâm và tính là hai, đây cũng 
là khuyết tật của Mạnh Tủ". ("7 Hồ di thư - Luận thư") 
Dương Giản chỉ ra rằng tâm, tính, đạo là một, gốc của nó 
gọi là tính, tỉnh thần suy nghĩ gọi là tâm, thiên hạ cùng theo 
gọi là đạo, chúng thống nhất không cần phân biệt. 


Để bảo vệ tính hoàn chỉnh của hệ thống triết học tâm 
đức đạo, Dương Giản chống lại sự tồn tại của bất kỳ một 
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vật nào ngoài đạo hoặc ngoài tâm, phê phán mọi cách nói 
không phù hợp vói tâm túc đạo, đạo túc khí, tính túc tâm, 
phê phán cả Khổng-Mạnh, "7rung dung” thuộc Nho gia, Lão 
Tử của Đạo gia, và cả những điều ghi chép trong kinh 
truyện. Những nhân tế hợp lý trong đó rất đáng được noi 
theo. Điều này đã thể hiện tỉnh thần giải phóng tư tưởng 
không mù quáng trước uy tín xưa cũ, mạnh dạn hoài nghi. 


TIẾT 6 : TRƯƠNG THÚC BÀN VỀ ĐẠO VÀ TƯ 
TƯỞNG ĐẠO NƯƠNG NHỜỒ KHÍ 
RỒI SAU MÓI LƯU HÀNH 


Trương Thức (1133 - 1180) với Chu Hy, Lã Tổ Khiêm 
được gọi chung là "Đông Nam Tam hiền". Ông tôn Hồ Hồng 
làm thầy, kế thừa họ Trình, kết bạn đi lại tranh luận, họp 
tác chặt chế với Chu Hy. Nếu nói Hồ Hồng đã mỏ ra đầu 
mối của học phái Hồ Tương, thì Trương Thức đã xây đắp 
nên quy mô của học phái Hồ Tương. Điều này có ý nghĩa 
quan trọng trong lịch sử lý học. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 
1. Đạo là bản thể của vũ trụ 


Truong Thúc cho rằng đạo là bản thể của vũ trụ, nó 
quán xuyến trong mọi sự vật, sự vật là biểu hiện phổ biến 
của bản thể đạo. Ông nói: "Đạo có ở mọi nơi, ẩn hiện Ö cả 
trong ngoài, gốc ngọn... Thục có thể này thì thực có dụng 
này, dụng có khắp ở vật, ấy là biểu hiện phổ biến của thể 
ấy mà thôi, thể dụng cùng một nguồn gốc là như vậy đấy. 
Đó chẳng phải là sự kỳ diệu của sự nhất quán đó sao? 
Thánh nhân có đủ cả, đó là thiên đạo". ("Nam Hiên Luận 
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ngữ giả", Quyển 2) Đạo là thể, sự vật là dụng, thể - dụng 
nhất nguyên (cùng một nguồn gốc), bản thể đạo là căn cứ 
tồn tại của sự vật. Trương Thức còn nói: "Thiên mệnh gọi 
là tính, vạn vật cội nguồn ö đó, suất tính gọi là đạo, mọi 
sự biến hóa xảy ra ỏ đó" ("Thiên mệnh chỉ vị tính, vạn hữu 
căn yên, suất tính chỉ vị đạo, vạn hóa hành yên"). ("Nam 
Hiên Mạnh Tử thuyết", Quyền 4) Lại nói: "Cái suất tính gọi 
là đạo thì ö người là nhân tính, ỏ vật là vật tính, các tính 
mệnh đúng đắn mà không mất, ấy gọi là đạo". ("Đáp Hồ 
Bá Phùng", xem "Nam Hiên văn tập", dưới đây nếu dẫn sách 
này, chỉ chú thích tên thiên). Đạo là căn cứ tồn tại của 
người và vật, muôn vật vạn sự sở đi tồn tại và lưu hành biến 
hóa đều do đạo quyết định. Trương Thức còn cho rằng đạo 
là vô cùng vô tận, đạo và sự vật hòa nhập vào nhau. Ông 
nói: "Đạo, không thể xa röi trong khoảng khắc, nếu xa rời 
được thì không phải là đạo nữa. Đạo không đâu không tồn 
tại, trong “ÖD¡ th” đã nói ngoài đạo không có vật, ngoài vật 
không có đạo" ("Đáp Ngô Hối Thúc") Còn nói: "Thiên đạo 
lưu hành, không cùng tận" ("Đáp Ngô Đúc phu") Ngoài đạo 
không có vật, vật lấy đạo làm căn cứ tồn tại, còn đạo lại 
được thể hiện ra thông qua sự vật, cho nên ngoài vật không 
có đạo. Tư tưởng coi đạo là bản thể vũ trụ, là một trong 
những hàm nghĩa quan trọng trong phạm trù triết học của 
Trương Thức. 


2. Đạo là quy luật của sự vật 


Trương Thức nói: "Mọi sự và không có cái nào là không 
có đạo của nó,... trong một ngày, sinh hoạt có đạo của sinh 
hoạt, ăn uống thì có đạo của việc ăn uống, gặp người nào 
thì có đạo tiếp đái người ấy, gặp việc gì thì có đạo xử lý 
việc ấy". ("Nam Hiên Luận ngữ giả," Quyển 8). Việc ăn 
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uống, sinh hoạt, tiếp đãi người, xử lý công việc đều có quy 
luật nhất định, sự vật và quy luật của nó gắn bó với nhau. 
Trương Thức còn nói: "Đạo lưu hành, là sự hay là vật chúng 
đều có cái đạo lý thích hợp". ("Đáp Chu Nguyên Hối mật 
thư"). Biểu hiện lưu hành của đạo quy luật chính là cái đạo 
lý thích hợp tồn tại trong sự vật. Trương Thức cho rằng đạo 
là quy luật, nội dung của nó là khách quan. Ông nói: "Hè 
uống nước sắn dây, đông mặc áo da, đói ăn khát uống, sớm 
tối người ta đều quen với những việc ấy nhưng không ai 
ngẫm nghĩ xem tại sao như vậy. Ỏ người, tuy không TÕ 
không xem xét kỹ, nhưng đạo quả thực chưa bao giờ xa 
cách, suốt đời theo đạo nhưng không biết có sự tồn tại của 
đạo, nhũng người như thế nhiều lắm". ("Nam Hiên Mạnh 
Tủ thuyết", Quyền 7) Sự tồn tại của đạo không thay đổi theo 
cảm giác chủ quan của con người, có nghĩa là đạo là khách 
quan. Trương Thức còn chỉ ra: “Chố öỏ của đạo, như hình 
vói bóng, không đâu là không như vậy". (Nam Hiên Luận 
ngủ giải", Quyển 8). Đạo là quy luật của sự vật, không tách 
rồi khỏi sự vật. Vả lại, vật tự nhiên cụ thể cũng có quy luật 
cụ thể của nó. Chẳng hạn như nước sở đi là nước là bỏi vì 
nó mang tính quy luật chảy xuôi xuống, điều đó đến thánh 
nhân cũng không thể làm trái được. 


3. Đạo là nguyên tắc đạo đức 


Trương Thúc chỉ ra: "Nhân nghĩa lế trí ấy là đạo:" ("Đáp 
Chu Nguyên Hối mật thư") nhân, nghĩa, lễ, trí là đạo, chính 
là đạo của người, tức chuẩn mực đạo đúc của xã hội loài 
người. Trương Thức nhấn mạnh nhân, nghĩa, lế, trí là căn 
cứ của con người sở đi là con người. Ông nói: "Nhân nghĩa 
là cái thường của nhân đạo. Làm tổn thương nhân, nghĩa 
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là làm mất hết nhân đạo". (°Nam Hiên Mạnh Tử thuyết 
Quyển 1). Nhân, nghĩa là yêu cầu phổ biến trong quy phạm 
hành vi của con người, làm trái nhân, nghĩa là làm mất hết 
nhân đạo. Trong các nguyên tắc nhân đạo nhân, nghĩa, lế, 
trí, Trương Thức coi Nhân (lòng thương người) là ranh giói 
đạo đức tột øùng mà con người theo đuổi. Ông nói: "Muốn 
đến của thánh, trước hết cần có gì? Chỉ cần có nhân (lòng 
thương người), nhân là cốt lõi của thánh học và là cái mà 
con người gọi là đạo" ("Đáp Trần Trạch Chỉ"), ông coi nhân 
là hạt nhân của nhân đạo. Thông qua việc cầu nhân để thực 
hiện giá trị của con người, nhân được lập nên nhân đạo 
cũng có cả. Ngoài việc gọi nhân, nghĩa, lễ, trí là đạo, tức là 
chuẩn tắc của xã hội loài người ra, Trương Thức còn quy 
định nội dung của nhân đạo là "sö di nó là đạo của con 
người, bởi vì nó chứa đựng tình cha con, trật tự già trẻ, ranh 
giỏi vợ chồng, lại còn có nghĩa vua tôi, có lòng tin giữa bè 
bạn". ("Khổn phạm rự") Tuân thủ quy phạm hành vi giữa 
vua tôi, cha con, vợ chồng, già trẻ, bè bạn, chính là yêu cầu 
cụ thể của nhân đạo. 


H. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VỚI KHÍ, LÝ, TÍNH, TÂM 


Xét về bản thể, đạo có quan hệ với các phạm trù lý, 
tính, tâm; về quy luật mà nói, có mối liên hệ với khí (vật 
hữu hinh). Đạo lấy khí (vật hữu hình) làm tiền đề tồn tại, 
có sự vật (khí) rồi, mới có được quy luật (đạo) của sự vật. 

I. Đạo và khí (vật hữu hình) 

Trương Thức cơi "Đạo ký thác ở khí (vật hữu hình) rồi 
mới lưu hành" là đặc điểm, đã hình thành tu tưởng đạo khí 
không rời nhau, khí trước đạo sau, đạo khí nhất thể, đạo 
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trong khí. Đây là nét đặc sắc độc đáo trong tư tưởng đạo 
của các nhà lý học. Trương Thức cho rằng: Đạo với khí tuy 
có sự phân biệt siêu, hữu hình, nhưng chúng lại là nhất thể. 
Ông nói: "Siêu hình gọi là đạo, hữu hình gọi là khí, nhưng 
đạo và khí không phải là hai thể khác nhau" (®*Nam Hiên 
Luận ngũ giả, Quyền 53 Trong khi xử lý đạo và khí, Trương 
Thúc đã nhìn thấy sự thống nhất giữa chúng và trong sự 
thống nhất đó lại tìm thấy sự khác biệt của mỗi cái. Khi 
xem xét sự thống nhất đó, ông nắm được nguyên tắc của 
mối quan hệ đạo khí, nguyên tắc này là lấy khí trước đạo 
sau làm cø sở. Ông nói: "Đạo tuy là không phải khí, nhưng 
lễ, nhạc, hình (hình phạt) thưởng là đạo cai trị thiên hạ. Lế 
tuy không phải ngọc ngà vải lụa, nhung lễ, không thể bịa 
ra được; Nhạc tuy không phải là chuông trống, nhưng nhạc 
cũng không thể không làm; Hình (hình phạt) vốn để ngăn 
chặn điều ác, tất phải nhờ vào binh khí, phải dùng đến việc 
đánh đập; Thưởng vốn là để nêu cao điều thiện, tất phải 
lấy cð để tỏ rõ, phải khắc ghi trên chuông trên đỉnh. Thế 
cho nên đạo siêu hình cần nương nhỏ khí [vật hữu hình] 
rồi sau mói lưu hành, còn cái hữu hình - khí có được cái 
đạo của nó nên không bị che lấp". ("Nam Hiên Dịch thuyết", 
Quyển 1) Ö đây rõ ràng Trương Thức nhấn mạnh khí có 
trước đạo, đạo trong khí rồi mỏi lưu hành, nghĩa là sự vật 
hữu hình có trước, quy luật trừu tướng có sau. Ý tưởng này 
thật là sâu sắc. Trương Thức cho rằng tuy đạo không phải 
là khí, nhưng lễ, nhạc, hình, thưởng, những đạo cai trị thiên 
hạ này được biểu hiện thông qua khí (vật hữu hình). Lễ 
phải thông qua ngọc ngà vải lụa để thể hiện; Nhạc không 
tách rời chuông, trống; Hình phạt ngụ trong binh khí, đánh 
đập; khen thưởng ký thác trong vật như cồ xí, chuông, đỉnh. 
Rồi khỏi khí vật cụ thể thì không còn gì gọi là đạo nữa. 
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Trương Thúc đã nói khí trước đạo sau, đạo ở trong khí, lại 
nói đạo không rồi khí, đạo khí nhất thể. Ông nói: "Ó đạo 
không câu nệ ở vô, ở khí không sa vào hữu, huyền diệu như 
nhau, hữu vô nhất trí". (Sách trên) Kết hợp sự vật với quy 
luật của sự vật, như thế mói có thể "xem xét ö đạo khí, biến 
và thông được vậy" (Sách trên) Quan điểm khí trước đạo 
sau của Trương Thúc và tư tưởng đạo gốc khí ngọn, đạo 
kiêm thể dụng của Chu Hy, đã hình thành sự so sánh rõ 
ràng. Thật đúng như Đống Chân Khanh đã nói: "Nam Hiên 
và Chu Tủ là bạn, nhưng mối người một học thuyết không 
giống nhau". ("Nam Hiên Dịch thuyết" bạt) Trong lý luận về 
mối quan hệ đạo khí của Chu - Trương tuy có chố giống 
nhau, như đạo ngụ trong khí, nhưng cũng có sự khác biệt, 
đó chính là những đặc điểm luận đạo của Trương Thúc có 
khác biệt với Chu Hy. 
2. Đạo và Lý 


Trương Thức cho rằng đạo và lý liên quan với nhau. 
Ông nói: "Cái gọi là đạo, là chỗ bình yên của thiên lý”. 
("Nam Hiên Mạnh Tủ thuyết Quyền 3) Đạo đức là chỗ bình 
yên của Thiên lý, lấy Thiên lý làm nội dung. Lại nói: "Nó 
sở đi là đạo, chính vì là lý của Thiên chú không phải do 
con người làm ra" ("Nam Hiên Mạnh Tủ thuyết, Quyền 7) 
Đạo mới là sự thể hiện của thiên lý, không có quan hệ gì 
vói ý chí của con người. Do đạo, lý liên quan với nhau, 
cho nên đắc đạo tất phải thuận lý. Ông nói: "Người đắc 
đạo là thuận vói lý mà thôi, cử chỉ thuận với lý thì lòng 
người hết sức khâm phục". (“Nam Hiên Mạnh Tử thuyết; 
Quyển 2) Trương Thức còn đồng thời nêu cao thiên đạo 
và thiên lý, cho rằng chúng có ý nghĩa tương tự. Ông nói: 
"Cái gọi là chính lý mà thôi, thánh nhân thuần thục thiên 
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đạo, cho nên mới phát ngôn được tụ nhiên đến như vậy". 
(Nam Hiên Luận ngũ giải, Quyền 7) Thiên chính là lý, cũng 
tức là thiên đạo, chúng là những phạm trù bản thể có liên 
quan với nhau. Không những lý và thiên có liên quan với 
nhau, mà đạo gốc ở thiên, bản thể có uy lực của thiên. Ông 
nói: "Sự huyền diệu của đạo có nguồn gốc ở thiên". ("Nam 
Hiên Dịch thuyết, Quyển 1) Thông qua thiên, đạo và lý đã 
liên kết lại. 
3. Đạo và tính 


Trong hệ thống triết học của Trương Thức, tỉnh và đạo 
liên hệ với nhau, mang ý nghĩa bản thể. Ông nói: "Tính lập 
thì thiên hạ có". ("Hồ (ở trí ngôn tự"). Sau khi vạn vật trong 
thiên hạ ra đòi thì lấy tính làm căn cứ tồn tại. Đạo và tính 
liên quan với nhau, tính thể tức là đạo. Ông nói: "Thể của 
tính không nghiêng ngả về bên nào, uyển chuyển ò giữa, ấy 
là chỗ tồn tại của đạo". ("Đáp Chu Nguyên Hối mật thư"). 
Sự tồn tại của đạo thống nhất với bản tính của sự vật. Ông 
còn nói: "Có tính như thế nào thì có đạo thế ấy", ("Khổn 
phạm tự") Đạo và tính đều là căn cú tồn tại của sự vật. 
Trương Thức còn đồng thời nêu lên đạo và tính, cho rằng 
thiên mệnh và nhân tính liên quan vói nhau. Ông nói: "Cái 
vừa gọi là tính, vừa gọi là thiên đạo, là cái chứa đựng cả 
thiên nhân tính mệnh". ("Nam Hiên Luận ngữ giải", Quyền 
3). Tính còn gọi là thiên đạo, nhân tính và thiên đạo là hợp 
nhất. 

4. Đạo và tâm 


Trương Thúc cho rằng nội dung của tâm là đạo, còn 
đạo tồn tại Ò trong tâm. Ông nói: "Cái gọi là đạo không 
phải cái gì khác mà chính là sự hiện diện của lý nghĩa trong 
nhân dân". (“Nam Hiên Mạnh Tử thuyết, Quyền 7) Lý nghĩa 
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tồn tại Öð trong nhân tâm ấy chính là đạo. Bởi vì đạo, lý có 
liên quan với nhau, cho nên lý tồn tại trong tâm, cũng tức 
là đạo lấy tâm làm chỗ tồn tại. Trương Thúc còn chỉ ra rằng 
đạo với tâm (Kỷ) là một, chúng họp tác thành một thể và 
"không có khe hở". Ông nói: "Làm cho Kỷ (mình) biến hóa 
theo đạo, như nước chảy vào nước, ban đầu không hề có 
khe hở... đạo với Kỷ còn là hai vật thì thiên lý không được 
hoàn bị". ("Danh Hiên thất ký") Mối quan hệ giữa đạo vỏi 
Kỷ (tâm) cũng giống như nước chảy vào trong nước, không 
có khe hỏ nào, nếu đạo và kỷ là hai vật, như thế là đã phá 
hoại tính hoàn bị của thiên lý. Bỏi vì theo cách nhìn của 
Trương Thức, lý ð trong tâm, cho nên mới gọi là đạo. Ba 
cái tâm, lý, đạo hợp nhất với nhau. Cũng có lúc Trương 
Thúc gọi quá trình tâm sản sinh vạn vật, vô cùng vô tận, là 
đạo. Ông nói: "Việc tâm sản sinh không cùng, là đạo”. 
("Kính Hiên ký") Tâm là chúa tế của vạn vật, đạo là nói 
việc tâm sinh sản vạn vật không cùng. 

Đạo của Trương Thức là bản thể của vũ trụ, liên quan 
vi lý, tính, tâm - đạo là căn cứ tồn tại của vạn vật thế giỏi, 
đây là cơ sỏ và khuynh hướng chủ yếu trong tư tưởng triết 
học của ông. Nhưng trong quản hạt của đạo bản thể, Trương 
Thức không hề phủ nhận tính thực tại của vạn vật. Ông cho 
rằng sự vật cụ thể là có thực, quy luật của chúng nằm bên 
trong sự vật, không thể tách rồi sự vật mà tồn tại, bồi vậy 
đạo còn là quy luật của sự vật. Quy luật phải thông qua sự 
vật để biểu hiện, đạo không thể tồn tại trước sự vật, nhận 
thức này đã hình thành nên thuyết quan hệ đạo khí của 
ông. Do đạo trong triết học của Trương Thúc mang những 
hàm nghĩa khác nhau của bản thể vũ trụ và quy luật sự vật, 
cho nên thuyết quan hệ đạo khí nảy sinh từ trong đạo của 
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quy luật sự vật, của Trương Thúc đã tỏ rõ một phong cách 
khác trong đạo luận của các nhà lý học thời Tống. Đây là 
một vấn đề đáng được coi trọng. Chỉ có nắm được toàn diện 
những hàrn nghĩa khác nhau về đạo của Trương Thúc mỏi 
có thể lý giải đúng đấn đặc điểm của thuyết quan hệ đạo 
khí và đạo luận khác của ông. 


TIẾT 7 : TƯ TUỞNG ĐẠO VÀ LÝ VỐN CÓ 
TRONG TÂM CỦA LÃ TÔ KHIÊM 


Lã Tổ Khiêm (1137 - 1181) là nhân vật tiêu biểu của 
Triết đông Vụ học thời Nam Tống. Triết học của ông có 
đặc trưng dung hòa Chu - Lục, nhưng thiên về học thuyết 
của họ Lục. Tư tưởng bàn về đạo của ông cũng đã thể hiện 
đặc điểm ấy. 


I1- HÀM NGHĨA CỦA ĐẠO 


I1. Đạo là căn cứ của "Sở di nhiên" (nguyên nhân) của 
giới tự nhiên và xã hội loài người. 

Lã Tổ Khiêm cho rằng thời "nguyên sở" đạo đã tồn tại. 
Ông nói: "Từ thời nguyên sơ đã có đạo... Nguyên sơ đạo 
chưa từng không có". ("Đông Thái tập - Mạnh Tủ thuyết") 
Đạo nguyên sơ này là bản thể vượt lên trên bang quốc của 
xã hội loài người và âm dương của giỏi tự nhiên. Ông nói: 
"Cái đạo đã nói ấy là để kinh bang, nhiếp lý âm dương. 
Kinh có nghĩa là kinh luân; nhiếp lý có nghĩa điều hòa. 
Minh (sáng) là bang quốc, u tối là âm dương. Cái sở đi 
nhiên của u minh, mói gọi là đạo". ("Tăng + Đông Thái thư 
thuyết - Chu quan") Kinh tuân bang quốc là minh, điều hòa 
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âm dương là u, căn cứ của u minh thì gọi là đạo, đạo là 
nguyên nhân tồn tại của bang quốc và âm dương. Thế là 
lấy đạo làm bản thể vượt lên trên thế giói vật chất. 

Lã Tổ Khiêm còn cho rằng thái cực tức là đạo, thái cục 
(đạo) có cả hai hàm nghĩa: căn cứ sinh thành và tồn tại của 
vạn vật. Ông nói: "Thái cực sinh lưỡng nghỉ, cái gọi là lý tất 
phải có cách xử sự của nó, âm và dương gọi là đạo" ("Đông 
Thái tập - Dịch thuyết - Hệ trừ") Thái cục tức lý hoặc đạo, 
nó có đối đãi". Thái cực sinh lưỡng nghị, tức là đạo sinh âm 
dương. Lại nói: "Dịch có thái cực, nó sinh lưỡng nghi. Không 
thể nói rằng lưỡng nghỉ sau khi đã ra đời thì không có thái 
cực nữa,... vạn vật vạn sự đều có thái cực". ("Dịch thuyết - 
Cân quái") Thái cục tồn tại bên trong mọi sự vật, là căn cứ 
tồn tại của vạn vật. 


2. Đạo là quy luật của giới tự nhiên 


Lã Tổ Khiêm cho rằng: Nói chung đạo là bản thể của 
vạn vật trong vũ trụ, nói riêng ra thì đạo thông suốt vói 
thiên, địa, nhân. "Đạo lập thiên gọi là ấm và dương, đạo 
lập địa gọi là nhu và cương, đạo gây lập nhân (người) gọi 
là nhân (lòng thương người) và nghĩa. Từ thuở ban đầu đạo 
của tam tài (thiên, địa, nhân) không có sự thiên lệch". 
(“Đông Thái tập - Luận ngữ thuyết"). Khi đạo thể hiện thành 
thiên đạo, địa đạo thì đạo là quy luật tụ nhiên, khi đạo thể 
hiện thành nhân đạo thì là nguyên tắc luân lý. Là quy luật 
tự nhiên, đạo biểu hiện thành thiên đạo vận hành, giáp vòng 
thi lặp lại từ đầu. "Các học giả đặc biệt cần thấy sự trỏ lại 
của thiên đạo ngay trong thiên hành (sự vận hành của 
thiên), đó chính là đạo lý tự nhiên của thiên hành,... đến 
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khi thiên đạo lặp lại thì sự vận hành không có sự gián đoạn". 
(Dịch thuyết - Phục quát) Gọi sự vận động biến hóa có 
quy luật, giáp vòng thì lặp lại của giới tự nhiên là thiên 
đạo, cho rằng đấy là đạo lý tự nhiên của thiên hành". Lã 
Tổ Khiêm gọi sự biến hóa trong giới tự nhiên như bốn 
mùa vận hành, hết rét đến nóng là đạo của thiên địa. 
Ông nói: "Đạo của thiên địa là hết rét đến nóng, không 
ngừng không nghỉ, cho nên là cái thường của thiên địa" 
("Dịch thuyết - Hằng quái") Cái thường của thiên địa 
chính là quan hệ tất nhiên, là tú thời vận động, hết rét 
đến nóng của giói tự nhiên, tức là tính quy luật. 


3. Đạo là nhân nghĩa 


Lã Tổ Khiêm cho rằng đạo ở ngay trong nhân luân và 
thông qua luân lý đạo đức biểu hiện ra. Ông nói: "Y Xuyên 
nói rằng: "Sửa sang luân lý, đốc lòng làm theo ân nghĩa? 
Câu nói này rất đáng xem xét, người bình thưởng hay cho 
rằng luân lý là hai sự vật, không biết rằng cha con có tình 
thân, vợ chồng có ranh giới, cái ấy gọi là luân. Làm cho cái 
Luân ấy được ngay ngắn thì đạo khắc tồn tại". (Dịch thuyết 
- Gia nhân quái"), cho rằng đạo Ò ngay trong luân lý của 
tình cha con, ranh giới vợ chồng. Hon nữa, ông còn chỉ ra: 
"Lấy chí đức làm gốc đạo. Chí đức là ý nói tinh túy nhưng 
không thể gọi bằng tên, đạo thì rộng lón sâu sắc, không âm 
thanh không mùi vị, có ở khắp nơi, chỉ lấy chí đức làm gốc 
đạo thì đạo mói có chỗ trú ngụ". ("Đông Thái tập - Chu lễ 
thuyết") Đạo không âm thanh không mùi vị, rộng lón sâu 
sắc, đạo chỉ có lấy chí đức làm gốc thì mới có chỗ dựa. Đây 
là lấy đạo đức luân lý làm gốc của đạo, tức là "Đạo có nhân 
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và nghĩa" ("Đông Thái tập - Luận ngữ thuyết") Đạo mang 
nội hàm của nhân, nghĩa, đạo đức. 


II. QUAN HỆ CỦA ĐẠO VỚI LÝ, TÂM 


1. Đạo và lý 


Phạm trù đạo và phạm trù lý trong triết học của Lã Tổ 
Khiêm có mối liên hệ trực tiếp. Ông nói: "Đạo là cái giống 
như Lý" (“Tăng tu Đông Thái thu thuyết - Thái giáp hạ") 
Theo những quy định đối vói phạm trù lý trong triết học 
Lã Tổ Khiêm, nội dung của lý cơ bản giống với đạo. Ông 
cho rằng đạo và lý đều là nội tâm vốn có; không phải là từ 
ngoài đến. Ông nói: "Đạo là lý có sẵn, không phải đến từ 
bên ngoài, gốc ngọn chưa bao giồ phân tán, lấy gì để nói 
là tích [gom góp, dồn lại]? Huống hồ lý này mênh mông 
cuồn cuộn vô cùng vô cực, không thể tích lại từ một hai. 
Tâm trưởng tồn, không hề gián đoạn thì tự nhiên đạo sẽ 
thông suốt, tụ lại chứ không tản ra". ("Tăng tu Đông Thái 
thự thuyết - Thuyết mình hạ") Ông cho rầng đạo tồn tại 
trong tâm người, là cái lý mà nhân tâm sắn có, ông bài xích 
đạo là tính chất của thực thể tỉnh thần khách quan. Đồng 
thời ông giữ thái độ phủ định công phu "tích lũy từ một hai” 
trong triết học Chu Hy, ông chủ trương "Tâm này trường 
tồn", thoáng rộng thông suốt, điều này gần với học thuyết 
"họ Lục. 


2. Đạo với tâm 
Trong quan hệ của đạo vói lý, Lã Tổ Khiêm đã biểu 
hiện khuynh hướng dung hòa Chu - Lục. Nhưng trong mối 


quan hệ của đạo và tâm thì lại phản ánh nét đặc sắc trong 
khuynh hướng tâm học của ông. Ông nói: "Đạo và tâm 
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không thể chia thành cái này cái nọ, ngoài tâm không có 
đạo, ngoài đạo không có tâm, tâm tức đạo, đạo tức tâm”. 
("Đông Thái bác nghị - Tề Hoàn Công từ Trịnh thái tử hoa") 
Thậm chí ông còn làm nổi bật vị trí của tâm, cho rằng 
"thông suốt vói thượng hạ, không có gì không phải là Kỷ". 
(Sách trên), "Việc trong thiên hạ không ở ngoài tâm" ("Tăng 
tụ Đông Thái thụ thuyết - Trọng hủy chỉ cáo") Không những 
ngoài tâm không có đạo, mà còn "Thiên lý không ỏ ngoài 
nhân tâm" ("Tăng tu Đông Thái thư thuyết - Tửu cáo") Nhu 
thế là hòa lẫn đạo bản thể và lý vói tâm chủ thể làm một, 
tâm liền mang ý nghĩa bản thể vũ trụ. Điều này có liên quan 
với quan điểm của Lục Cửu Uyên dùng tâm nói về đạo, 
"đạo là cái chưa bao giò ö ngoài tâm" (“Lục Cửa Uyên tập 
- Kính trai ký"). 


Trong mối quan hệ của đạo vói tâm, đạo tâm với nhân 
dân, Lã Tổ Khiêm trực tiếp cùng đưa ra cả đạo và tâm, cho 
rằng đạo tâm là bản tâm, của người, để phân biệt với nhân 
tâm riêng tu. Ông nói: "Nhân tâm duy nguy, nhân tâm là tư 
tâm; Đạo tâm vô cùng sâu sắc huyền diệu, đạo tâm là bản 
tâm". ("Đông Thái tập - Tạp thuyết) Gọi là bân tâm nghĩa 
là lấy đạo làm tâm của nội dung; Gọi là tư tâm tức là nhân 
tâm đối đãi với đạo tâm. Chu Hy coi đạo (hoặc lý) là bản 
thể vũ trụ; Lục Cửu Uyên coi tâm là bản thể vũ trụ, nhấn 
mạnh đạo không ngoài tâm; Lã Tổ Khiêm coi đạo bản thể 
là bản tâm của người, cho rằng nội dung của bản tâm tức 
là đạo, trong bản tâm của con người, đây là sự hun đúc chủ 
thể và khách thể trong cùng một lò. Tuy ông nhấn mạnh 
đạo trong tâm, "không phải đến từ bên ngoài", nhưng nội 
dung của tâm là đạo, vẫn coi đạo là phạm trù cao nhất, có 
điều đạo nào tâm ấy họp làm một mà thôi. 
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Lã Tổ Khiêm trong tư tưởng bàn về đạo đã kế thừa học 
thuyết của họ Trình, lại mang đặc điểm dung hòa Chu - 
Lục và nghiêng về học thuyết họ Lục. Khi ông chia tâm 
thành đạo tâm và nhân tâm, ông gần với quan điểm của 
Chu Hy; nhưng khi cho rằng tâm và đạo hai cái không dính 
dáng gì nhau thì lại nghiêng về học thuyết họ Lục. Lã Tổ 
Khiêm sở đi dung hòa được Chu - Lục, là vì Chu - Lục đều 
lấy nguyên tắc luân lý đạo đức làm nội dung quan trọng của 
đạo, đồng thời đều chủ trương thông qua sự thể nhận của 
nội tâm để nắm lấy nguyên tắc của luận lý đạo đức. Chính 
vì vậy, trên một mức độ nhất định, học thuyết họ Chu và 
học thuyết họ Lục có thể thông suốt với nhau, điều hòa lấn 
nhau. Đây chính là chế bí, chưa giải quyết được của ông. 


TIẾT 8 : TƯ TUỞNG ĐẠO TRONG VẬT CỦA 
TRẤN LƯỢNG, DIỆP THÍCH 


Trần Lượng (1143 - 1194) là nhân vật tiêu biểu của 
Vĩnh Khang học phái, Diệp Thích (1150 - 1223) là nhân 
vật tiêu biểu của Vinh Gia học phái. Trần, Diệp đều đề 
xướng học thuyết công lợi. Họ nêu lên đạo là quy luật của 
sự vật, tồn tại trong sự vật, đạo không rời vật và lấy đó để 
phê phán những tư tưởng bàn về đạo mà lại thoát ly sự vật. 


I. TƯ TƯỞNG ĐẠO KHÔNG XA RỒI 
CUỘC SỐNG CỦA TRẦN LƯỢNG 
1. Đạo lưu hành giữa sự vật 


Trần Lượng nêu lên mệnh đề". Kháp trong vũ trụ đều 
là vật" ("Doanh vũ trụ giả vô phi vật") (“Kinh thư phát đề", 
xem "Trần Lượng tập", dưới đây chỉ chú thích tên thiên), coi 
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sự vật là sự tồn tại khách quan chân thục trong vũ trụ. Đạo 
mà ông nói là quy luật của sự vật, tồn tại trong sự vật. Ông 

ói: "Phù đạo chỉ tại thiên hạ, hà vật phi đạo? Thiên đồ 
vạn triệt, nhân sự tác tắc" ("Đạo này có ỏ thiên hạ, vật nào 
mà không phải là đạo? Xóa đi hàng ngàn dấu vết, theo sự 
việc về con người cần có phép tắc". ("Dử ứng trọng thực") 
Đạo tồn tại trong muôn vàn sự vật, bất kỳ sự vật nào cũng 
đều không thể không có đạo. Quan hệ giữa đạo với sự vật 
là: "Nhân sự tác tắc" (tùy theo sự vật mà có phép tắc riêng), 
Đạo là phép tắc tức quy luật của sự vật, nó tùy theo từng 
sự vật mà ra đời và tồn tại, sau khi có sự vật cụ thể khách 
quan, mới có được phép tắc tương ứng với sự vật cụ thể. 
Dựa vào đó, Trần Lượng đã phê phán quan điểm của các 
nhà lý học lấy đạo làm cái bản thể vô hình vượt lên trên 
sự vật. Ông nói: "Các học giả trên đòi chú ý đến cái vỏ vô 
hình, cho là tuyệt vời mà hữu khiển. Sự vật tuy nhiều, người 
hiểu biết nông cạn về chúng thì cũng không hơn gì cây khó, 
tro tàn, chỉ thế là hết; người hiểu biết sâu sắc thì huyên 
thuyên về công dụng kỳ diệu, bất chấp tất cả, làm sao biết 
được cái đạo mạch lạc mà chặt chế, họ cứ trôi nổi giữa 
dòng, không có bờ bến, như tự bảo rằng đã nhận thức được 
rồi, như thế há chẳng đáng thương lắm sao?" (Sách trên) 
Trần Lượng chỉ ra rằng các nhà lý học sai lầm ở chỗ thoát 
ly mọi sự vật cụ thể và theo đuổi bản thể tỉnh thần trừu 
tướng. Đạo mà họ nói cũng chỉ là cái đạo trống rống huyền 
diệu vô hình, không bồ không bến (không dừng lại ỏ đâu 
cả) mà thôi. Ông nhấn mạnh: "Đạo không ra khỏi vỏ hình 
khí và chỉ vận hành giữa các sự vật". ("Miễn cưỡng hành đạo 
đại hữu công") Đạo không vượt lên trên sự vật hữu hình, 
nó là phép tắc của sự vật, nối liền các sự vật, không rồi 
khỏi sự vật. Đấy là tư tưởng có bản của đạo Trần Lượng. 
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2. Mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét (hỉ, nộ, ai, lạc, đi, ố) 
được chính đáng tức là đạo. 


Đạo của Trần Lượng còn có thuộc tính luân lý đạo đức. 
Ông cho rằng tình cảm mưng, giận, buồn, vui, yêu, ghét của 
con người biểu hiện đúng lúc đúng chỗ, đúng mức thì tức 
là đạo. Ông nói: "Ôi đạo là cái gì đâu, chỉ là sự mừng, giận, 
buồn, vui, yêu, ghét chính đáng mà thôi. Hành đạo có phải 
việc gì khác đâu, chỉ là xem xét cái đầu mối của sự mừng 
giận, buồn, vui, yêu, ghét mà thôi" (Sách trên). Cái gọi là 
chính đáng là chỉ luật lệ cơ bản phù hợp với luân lý đạo 
đức, không được vượt quá và làm ngược lại. Đạo đã là chỉ 
tình cảm của con người “đắc kỳ chính" (được cái chính đáng 
của nó), vậy thì hành đạo cũng chỉ là xem xét hoạt động 
tỉnh cảm của con người trong cuộc sống thực tế làm cho nó 
phù hợp với nguyên tắc đúng dắn. 


Về quan hệ của đạo và dục (ham muốn), Trần Lượng 
cho rằng đạo không tách khỏi dục, sự khác nhau giữa đạo 
và dục là ở tình cảm mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét của 
con người có "đắc kỳ chính" hay không. "Đắc chính" là đạo, 
"thất chính" (không chính đáng) là dục. Ông nói: "Mừng, 
giận, buồn, vui, yêu, ghét là dục sở đi thụ hình ö thiên địa, 
nhuận sắc mà sinh ra. Sáu điều ấy nếu là chính đáng thì là 
đạo, không chính đáng thì là dục" (Sách trên). Mừng, giận, 
buồn, vui, yêu, ghét là dục vọng tình cảm của con người 
"thụ hình ở thiên địa" mà sinh ra, đạo tồn tại trong dục, cái 
"chính" của dục tức là đạo. Tư tưởng này nhất trí với quan 
điểm của ông "thiên lý, nhân dục có thể cùng được thi 
hành". 
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3. Đạo không tách rời việc sử dụng hằng ngày trong cuộc 
sống 


Trần Lượng cho rằng đạo không ròi khỏi việc sử dụng 
hằng ngày trong cuộc sống, trong việc sử dụng hằng ngày 
của mợi người đã thể hiện ra đạo. Ông nói: "Ö thiên hạ, 
đạo được thi hành bình thường việc sử dụng hằng ngày trong 
cuộc sống... Cái gọi là thi hành bình thưởng những việc sử 
dụng hằng ngày đều đặn trong cuộc sống ấy là cái sinh ra 
và tồn tại với cuộc sống và không bao giờ được xa vời” 
("Kinh thư phát đề"). Đạo thể hiện trong sụ thực của cuộc 
sống hằng ngày, đạo và cuộc sống hằng ngày cùng sinh ra 
và tồn tại, không thể tách röi, đã thoát ly sự thực trong cuộc 
sống hằng ngày thì không còn gì là đạo nữa. Trần Lượng 
còn lấy những việc thực trong cuộc sống ngày thường như 
ăn, mặc, Ỏ... làm điều kiện cần có và đủ của nhân đạo, cho 
rằng con người "phải có áo quần để mặc, thế thì áo quần 
không phải là ngoại vật; phải có lương thực để ăn, lương 
thực không phải là ngoại vật; áo quần, lương thực đầy đủ 
nhưng không thể màn trời chiếu đất, phải có nhà cửa để ỏ, 
thì nhà cửa không phải là ngoại vật... Chỉ có một thì chưa 
đủ, thế là nhân đạo còn khuyết, ngay thân ta cũng bỏ đỉ”. 
("Vấn đáp hạ") Xuất phát tù tư tưởng đạo trong vật, đạo 
không rồi cuộc sống hằng ngày, ông gắn chặt cuộc sống 
hằng ngày của con người với nhân đạo. Điều này tạo ra SỤ 
đối sánh rõ ràng vói tư tưởng của các nhà đạo học đối lập 
thiên lý với nhân dục, coi thường cuộc sống của con người. 
Trần Lượng cho rằng việc ăn, mặc, ỏ, đi lại của con ngưöi 
đã thể hiện nhân đạo, nó là điều kiện cần và đủ của nhân 
đạo, nếu không nhân đạo sẽ không hoàn bị. Tu tưởng đạo 
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không xa rời cuộc sống của Trần Lượng khác vói tư tưởng 
"Đạo là cái lưu hành giữa nhân luân và cuộc sống" (“Luận 
ngữ tập chú - Thuật nhÙ') của Chu Hy. Trần Lượng và Chu 
Hy đều nói đạo không thoát ly cuộc sống hằng ngày nhưng 
cuộc sống hằng ngày của Trần Lượng chủ yếu là việc ăn 
mặc ở di lại của con người, còn giữa cuộc sống hằng ngày 
mà Chu Hy nói là chỉ nguyên tắc đạo đúc quán triệt trong 
cuộc sống. 


Trần Lượng kết hợp đạo với học thuyết công lợi. Ông 
nói: "Hiếu sắc là chỗ giống nhau của nhân tâm, dân được 
thỏa mãn không ai oán giận rồi mới đồng tâm gắng sức 
hành đạo, nhưng hiếu sắc (yêu thích cái đẹp) tất nhiên 
không được đến nói chìm đấm và không làm hại đạo. Ham 
thích tiền của là chỗ giống nhau của nhân tâm, dân được 
thỏa mãn không ai đói rét rồi mói đồng tâm gắng sức hành 
đạo, nhưng sự ham thích này tất nhiên không được sa đà 
và không làm hại đạo". ("Miễn cưỡng hành đạo đại hữu 
công"). Đạo không rồi sự vật, yêu thích cái đẹp nhưng không 
chìm đắm, ham thích tiên của nhưng không sa đà thì không 
có hại đối với đạo. Trần Lượng đã khẳng định nhu cầu vật 
chất khách quan của con người như cái đẹp, tiền của, coi 
cái đẹp, tiền của là cái cùng lưu hành và không trái vói đạo. 
Điều này đã tạo cơ sở lý luận cho tư tưởng công lợi chủ 
nghĩa của ông. 


4. Phê phán tư tưởng đạo thống luận của Chu Hy 


Trong sự phân biệt với vương bá của Chu Hy, Trần 
Lượng đã phê phán tư tưởng đạo thống luận của Chu Hy. 
Đạo mà Chu Hy nói là bản thể tỉnh thần không đầu không 
cuối, không cổ không kim, vượt lên trên giới tự nhiên và xá 


458 


hội loài người. Tu tưởng đạo thống luận mà Chu Hy truyền 
bá là đạo thánh nhân thuộc cùng một hệ thống gồm Nghiêu, 
Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Chu Công, Khổng, Mạnh, sau 
Mạnh Tủ thì gián đoạn mãi đến hơn một nghìn năm sau 
Chu, Trình xuất hiện mói tiếp nối được vói Mạnh Tử. Nhưng 
bản thân Chu Hy lại kế tiếp Chu, Trình, kế thừa đạo của 
thánh nhân. Chu Hy cho rằng đạo đã lưu hành được ba đời 
là Vương đạo, đến đồi Hán, Đường do đạo của thánh nhân 
thất truyền cho nên cái được luu hành là Bá đạo. Tuy đạo 
của thánh nhân thất truyền ỏ Hán, Đường nhưng có thể 
thoát ly lịch sử xã hội loài người mà tồn tại độc lập, là vật 
từ xưa đến nay không bị mất đi. Trần Lượng đã phê phán 
điều này. Ông nói: "Cao Tổ, Thái Tông đến hoàng gia Thái 
Tổ, ấy là vì thiên địa dựa vào để vận hành mãi mà không 
nghỉ, nhân kỷ (Kỷ cương của con người) dựa vào để tiếp 
tục mà không sa sút. Nhưng nếu nói sự tồn vong của đạo 
không phải là cái mà con người có thể đoán biết được, thì 
là sai lầm. Nếu quả thật các bậc đế vương hiền tài Hán 
Đường không có ích gì với đạo, thế thì cái gọi là tuyệt vời 
không phai mồ là cái gì vậy? Đạo không dựa vào con người 
để tồn tại thì cái gọi là muôn vàn tai họa của Thích thị sẽ 
là có thật rồi ("Hựu Kỷ Ty Xuân thư chỉ nhất"). Đạo không 
thể tách khỏi con người mà tồn tại độc lập, các bậc vua 
chúa Hán Đường có vai trò quan trọng đối với sự tiếp tục 
của đạo. Ông chỉ rõ nếu nói đạo không lưu hành ö thiên 
hạ, thế thì cái gọi là đạo bất diệt sẽ tồn tại ra sao? Nếu 
nói đạo không dựa vào con người mà tồn tại. Vậy thì giống - 
với điều mà Phật giáo nói: muôn vàn tai họa trong thế giói 
hủy điệt rồi lại tái sinh. Trần Lượng còn chỉ ra: học thuyết 
đạo thống của Chu Hy cho rằng vua chúa Hán Đường chưa 
bao giồ đắc đạo, làm cho hơn một nghìn năm lịch sử trỏ 
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thành một khoảng trống lón, điều đó không thể làm cho 
người ta tâm phục. Ông phê phán: "Lượng tôi thường cho 
Tằng tất cả những học thuyết thất truyền đều là những löi 
lẽ không có tầm hiểu biết, thiếu kiến thúc" (Sách trên) và 
nói: "Làm cho khoảng thời gian một nghìn năm trăm năm 
trỏ thành khoảng trống lón, nhân đạo phai mò mà - không 
làm hại sự vận hành bình thường của thiên địa, nhưng riêng 
ta thấy tuyệt vời, không có gì rất cao và lẻ loi! Cho nên 
Lượng ta không thể tâm phục điều đó". (°Hựu Át Ty Xuân 
thư chỉ nhị") Đạo không thể tách khỏi xã hội loài người mà 
vận hành một cách cô lập lơ lửng Trần Lượng dùng quan 
điểm đạo không rời vật, đạo đả hiện ra ngay trong muôn 
vàn sự vật, để khuyên bảo Chu Hy không nên cho rằng "Củ 
thế giai manh" (cả thế gian đều mù), chỉ có mình mói biết 
được đạo. Ông nói: "Giũa Thiên địa, vật gì không là đạo, 
mặt trời nổi rõ trên không, nơi nơi sáng sủa, người nhắm 
mắt hay mở mắt cũng thế há cả thế gian đều mù, chẳng thể 
sống cùng cái sáng sủa ấy sao!" ("Hựu Ất Ty Thu thư") Trần 
Lượng chơ rằng đạo là quy luật của sự vật, tồn tại Ö trong 
vạn vật thiên địa, muôn vạn sự vật đã thể hiện ra đạo. Điều 
này khác nhau về bản chất vói quan điểm của Chu Hy. Đạo 
là bản thể tỉnh thần vượt lên trên trồi đất tụ nhiên và xã 
hội loài người, có thể thoát ly sự vật và độc lập vận hành, 
độc lập tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân lôgíc dẫn đến việc 
Trần Lượng phê phán tư tưởng đạo thống luận của Chu Hy. 

Tư tưởng đạo của Trần Lượng lấy đạo không rồi sự vật, 
đạo là quy luật của sự vật và tồn tại trong sự vật, làm đặc 
trưng của mình. Cuộc tranh luận về đạo của Trần Lượng 
và Chu Hy phản ánh sự chia rẽ giữa phái công lợi học với 
đạo học. 
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II. TƯ TƯỞNG VẬT CÓ ĐẠO CÓ CỦA DIỆP THÍCH 


1. Đạo thuộc về vật 


Diệp Thích cho rằng đạo là quy luật của sự vật, vật là 
sự tồn tại cơ bản trong vũ trụ. Ông nói: "Cái có hình ở trong 
tròi đất là vật". ("Thủy tâm biệt tập - Thỉ" xem "Diệp Thích 
tập") Vũ trụ do vật tạo thành, thiên địa thống nhất bởi vật. 
Vật có hình thái biểu hiện khác nhau, Diệp Thích tiến tói 
cho rằng vật trong ngũ hành là hình thái vật chất cø bản 
cấu thành vũ trụ. Ông nói: "Vật trong ngũ hành ð khắp thế 
gian, cảm là ứng, cầu là được”. ("Tập học ký ngôn Tự mục 
- Đường thư"). Vật của Ngũ hành là sự vật khách quan có 
thể cảm nhận bằng cảm giác của con người. Diệp Thích lấy 
vật làm sự tồn tại cơ bản của vũ trụ, coi đạo là quy luật 
của sự vật, cho rằng đạo do vật quyết định. Ông nói:" Nơi 
vật ỏ thì đạo cũng ở đó, vật có lúc ngừng lại, nhưng đạo 
không ngừng lại. Người không biết đạo thì không thể bao 
quát vật, người không hiểu vật không thể thấu được đạo. 
Đạo tuy quảng đại, lý trọn vẹn, sự đầy đủ, nhưng cuối cùng 
thuộc về vật, không hề tản mác". ("Tập học ký ngôn Tự mục 
- Hoàng triều văn giám") Có vật thì có đạo, vật với đạo - 
quy luật của vật là thống nhất, nhưng vật là căn bản, còn 
đạo tùy thuộc vào vật. Mặc dù sụ vật có hạn, đạo "vô chỉ" 
(không ngừng không nghỉ), nhưng rốt cục đạo phải "thuộc 
về vật" thì mới không đến nổi "tản mác”. Diệp Thích còn 
chỉ ra: "Đắc đạo tất có vật" ("Tập học ký ngôn Tự mục - 
Quốc ngữ") Quy luật cần phải nầm trong sự vật mới được 
thể hiện ra, đạo với sự vật không thể rồi nhau. 
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Về quan hệ đạo, khí (vật hữu hình), Diệp Thích cho 
rằng là quy luật của sự vật, đạo không thể tách rời đồ, sự, 
vật cụ thể hữu hình mà tồn tại cô lập. Ông nói: "Thượng 
cổ thánh nhân tự thiên hạ giỏi thay, Đạo thể hiện ỏ số đồ 
vật, đạo thông biến ỏ sự vật... Đạo không thể nghiệm ö sự, 
đạo ấy không hợp, không được kiểm tra ö khí (đồ vật), thì 
đạo ấy không biến hóa, đàm đạo cao siêu mà thực tế trái 
ngược, điều đó không thể được”. (“Thủy tâm biệt tập - Tổng 
nghĩa", xem "Diệp Thích tập") Đạo tồn tại ò trong khí, quy 
luật không thể tách rồi sự vật cụ thể mà tồn tại độc lập, 
đạo không kinh qua khí vật cụ thể kiểm chứng, là đạo vô 
dụng. Diệp Thích chỉ ra: "Có hình mói gọi là khí" (“Thảy 
tâm biệt tập - Dịch") Nếu như đã thoát ly vật khí cụ thể 
hữu hình mà cứ nói suông về đạo, thế thì đạo sẽ ẩn và khó 
mà tỏa sáng, không còn là đạo ấy nữa. Ông nói: "Cái siêu 
hình gợi là đạo,... nếu chỉ nói về siêu hình thì không có hữu 
hình, đạo cũng bị che khuất" ("Tập học Ký ngôn Tự mục - Chu 
Dịch tứ") Đạo siêu hình không rồi được khí hữu hình. Tách 
rồi khí mà nói về đạo, đó là điều mà Diệp Thích phản đối. 

Tư tưởng đạo thuộc về vật, vật có đạo của Diệp Thích 
hoàn toàn khác xa tư tưởng của Chu Hy coi đạo là lý siêu 
hình, là bản thể vượt lên trên hình khí. 


2. Đạo thành bởi hai 


Diệp Thích cho rằng do vạn vật trong thiên hạ đều tồn 
tại hai mặt đối lập, cho nên là quy luật của sự vật, đạo cũng 
có thuộc tính đối lập, mâu thuẫn một chia làm hai. Ông 

nói: "Đạo bắt nguồn từ một mà thành hai, người xưa nói về 
NT tất coi là hai. Phàm hình của vật, âm dương, cương nhu, 
thuận nghịch, ủng hộ và phản đối, chẵn lẻ, ly hợp, kinh vĩ, 
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kỷ cương, đều là hai. Đâu chỉ có thế, phàm những cái có 
thể nói đến trong thiên hạ đều là hai, không phải là một. 
Từng vật một không vật nào không thế, huống hồ vạn vật; 
vạn vật đều thế huống hồ cái vô cùng nhường chỗ cho 
nhau!... Nhưng mỗi cái giữ lấy một để tự toại nguyện, những 
cái kỳ quyết mật quái (hiếu thấy, lừa dối, bí mật, quái lạ), 
kiển lậu (khập khiếng, xấu) mà không lón, đều sinh ra từ 
sự bất minh của hai". ("Thủy tâm biệt tập - Trung dung") 
“Đạo bắt nguồn từ một, là quy luật của sự vật, đạo có nguồn 
gỐc từ trong sự vật, có một sự vật cụ thể thì có một quy 
luật tương ứng vói nó tồn tại trong nó. Đạo chia thành hai 
là chỉ trong muôn vàn sự vật đều tồn tại hai mặt đối lập 
nhau như âm dương, cương nhu,... Cho nên là quy luật của 
muôn vàn sự vật, đạo chính là sự phản ánh hai mặt mâu 
thuẫn nhau tồn tại trong sự vật. Diệp Thích cho rằng đạo 
một chia làm hai, quan điểm này mang hàm nghĩa của phép 
lưỡng phân biện chứng. Vì thế ông phản đối quan điểm siêu 
hình "mối vật đều giữ lấy một". Ông chỉ ra rằng cố bám giữ 
một đầu, chỉ nhìn thấy một mặt của sự vật, không thấy cả 
hai mặt đối lập, để đến nói sinh ra hiện tượng "kỳ quyệt 
mật quái, kiển lậu nhỉ bất hồng", đều là đo không hiểu rõ 
lý lẽ của đạo thành bởi hai, mà gây ra. Nhận thúc đạo thành 
bởi hai của Diệp Thích đồng nhất với tư tưởng "Lý chưa 
bao giồ không có cái đối lập" ("Tập học ký ngôn tự mục - 
Chu Dịch nhất") của ông. 

3. Phê phán các tư tưởng đạo khác 

Xuất phát từ tư tưởng đạo là quy luật của sự vật, "Đạo 
thuộc về vật", đạo không rời khí (vật), Diệp Thích đã phê 
phán các tư tưởng đạo khác không hợp với mình. Qua việc 
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phê bình này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn tư tưởng đạo của 
Diệp Thích. : 


Thứ nhất, phê phán tư tưởng đạo luận của Lão Tủ. Diệp 
Thích chỉ rõ: "Lão Đam là ông tổ của hưu vô" ("Tập học ký 
ngôn Tụ mục - Chu Dịch tứ") đạo mà Lão Từ nói đến tà 
đạo hư vô thoát ly vạn vật. "Sách của ông (Lão Tử) bỏ hết 
vạn vật và nói riêng về đạo". ("Tập học ký ngôn Tự mục - 
Chu Lế") Đó là điều mà Diệp Thích chống đối. Diệp Thích 
tôn sùng tư tưởng "Ngôn đạo tắc kiêm nghệ" (nói về đạo 
thì phải nói cả về nghệ) trong "Chư quan", chủ trương đạo 
không bỏ mất vật, chống lại đạo hư vô xa rồi vật cụ thể và 
tồn tại cô lập. Ông nói: "Lão Trang đẩy đạo hư vô, vào nơi 
hoang vắng, để đến nỗi chính đạo bị hủy hoại, thế là không 
hợp". ("Thủy Tâm văn tập - Lịch Trai tàng thư ký", xem 
"Diệp Thích tập"). 


Diệp Thích cũng đã phê phán cả quan điểm đạo có 
trước trời đất, ông nói: "Đạo có trước tròi đất, họ Lão đã 
.bàn về đạo như vậy đấy. Theo thánh nhân xưa, tồn tại trong 
tròi đất, theo lẽ của trời đất, chính là đạo, không hề có cái 
sinh trước trồi đất mà gọi là đạo" ("Hữu vật hỗn thành, tiên 
thiên địa sinh", Lão thị chỉ ngôn đạo như thử. An tự cổ 
thánh nhân, trung thiên địa nhỉ lập, nhân thiên địa nhỉ giáo, 
đạo khả ngôn, vị hữu vu thiên địa chi tiên nhỉ ngôn đạo 
giả". ("Tập học ký ngôn Tự mục - Hoàng triều văn giám"). 
Đạo không thể có trước tròi đất rồi tồn tại, sau khí có trồi 
đất và con người, mới có đạo là quy luật của thiên địa vạn 
vật. Diệp Thích nói: "Có trời đất và người rồi, đạo mói được 
thi hành ỏ đó, chưa biết cái nào trong đó là trước sau. Lão 
Tủ tự vui với cái đạo riêng tư ấy, cho nên nói "sinh trước 
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trời đất", lại còn nói "Đạo thiên pháp". Lại nói "Trồi được 
đạo mói trong xanh? Có thật đạo có trước trời đất chứ?" 
(Tập học ký ngôn TM mục - Lao Tử") Trồi đất người và 
đạo không biết cái nào trước sau, nhưng có trời đất người 
rồi đạo mói hành ö trong đó, chắc chắn đạo không tồn tại 
trước đất trồi, nó tồn tại trong đất tròi, không thể thoát ly 
đất trời mà độc lập tồn tại. 


Thú hai, phê phán quan điểm thoát ly công lợi (công 
lao và lợi ích) mà nói về đạo. Học thuyết của Diệp Thích 
giống như Trần Lướng, lấy coi trọng công lợi làm đặc trung. 
Bỏi vậy ông chống lại tư tưởng "làm sáng đạo không cần 
tính đến công lao", thoát ly công dụng để bàn về đạo. Ông 
nói: "Người nhân đức uốn nắn tình bạn thì không mưu lọi; 
làm sáng đạo thì không kể đến công. Mói xem, ta thấy điều 
đó cực tốt, xét kỹ thấy đều không tỉnh tế. Người xưa đem 
lọi đến cho người mà không tự mình kể công, cho nên đạo 
nghĩa sáng ngồi. Nhà Nho đời sau thi hành tư tưởng của 
Trọng Thư, đã không công lợi thì cái đạo nghĩa chính là lồi 
lẽ trống rống vô dụng". ("Tập học ký ngôn tự mục - Hán 
thư") Diệp Thích cho rằng quan điểm "uốn nắm" tình bạn 
không mưu lợi, làm sáng đạo không kể công" của Đổng 
Trọng Thư là xa rời lợi mà nói về nghĩa, xa rồi công mà nói 
về đạo, hoàn toàn đối lập công lợi với đạo nghĩa, đó là 
những lời lẽ viền vông. Ông vạch ra rằng các nhà đạo học 
thồi Tống kế thừa tư tưởng của Đồng Trọng Thu, nói về 
đạo nghĩa mà thoát ly công lợi, đạo nghĩa ấy chỉ là những 
"hư ngữ” (lồi lẽ trống rỗng) vô dụng. 


Về có bản tư tưởng đạo của Trần Lượng và Diệp Thích 
là giống nhau. Họ đều cho rằng đạo là quy luật của sự vật, 
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tồn tại trong sự vật, chống lại việc tách rời sự vật mà nói 
về đạo, coi đạo là cái cô lập chông chênh. Khi phê phán tư 
tưởng đạo của các nhà, Trần Lượng, Diệp Thích đúng trên 
thời đại của mình và nhằm vào học thuyết tâm tính viển 
vông của Trình - Chu. Điều này có ảnh hưởng nhất định 
đối vói sự phát triển phạm trù đạo trong triết học Trung 
Quốc. 


Thời Nam Tống, tập đại thành tư tưởng đạo học của 
Chu Hy đã xây dụng cơ cấu lôgíc triết học đạo bản luận 
rộng lón sâu sắc. Những luận chúng về quan hệ đạo với các 
phạm trù, sự chặt chế trong lôgic, sự rộng lón trong suy 
nghĩ, sự sâu sắc trong việc mổ xẻ phân tích của ông tiêu 
biểu cho trình độ lý luận cao nhất thời ấy. 

Tư tưởng của Lục Củu Lyên "Đạo chưa bao giò ö ngoài 
Tâm" có ảnh hưởng lón lao đối vói học phái lấy tâm nói về 
đạo trong lịch sử phát triển phạm trù đạo trong triết học 
Trung Quốc. Dương Giản đã kế thừa và làm phong phú, 
phát triển tư tưởng đạo của Lục Củu Uyên, đối vói nội hàm 
của đạo, mối quan hệ giữa đạo và tâm, đều có cái nhìn độc 
đáo. 

Điều cần phải chỉ ra là tư tưởng đạo của các nhà lý học 
thời Nam Tống, dù là học thuyết đạo Trình - Chu, hay tâm 
học Lục Cửu Uyên, hoặc các nhà lý học khác, hàm nghĩa 
phạm trù đạo của họ, tất cả đều mang nội dung luân lý đạo 
đức của nhà Nho. Nó đã kế thừa truyền thống từ thời Bắc 
Tống về sau trực tiếp đem bản thể luận triết học thống nhất 
vói luân lý ñọc nhà Nho, và đã có những nỗ lực mới. 

Thuyết quan hệ đạo khí của Trương Thức là lý luận tồn 
tại trong nội bộ lý học lại khác hẳn với các nhà lý học khác. 
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Ông đã nêu ra tư tưởng khí có trước đạo có sau, phản ánh 
tính chất phức tạp trong tư tưởng của nhà triết học. 

Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của tư tưởng đạo phái 
công lợi của Trần Lượng, Diệp Thích, biểu hiện ỏ chỗ khi 
nó làm rô sự hình thành trào lưu tư tưởng lý học, thì đang 
tồn tại những học phái và lý luận đối lập lại vói nó. Việc 
này đã cung cấp những tư liệu tư tưởng đáng tin cậy cho 
các nhà tư tưởng sau đó khi phê phán lý học và những điều 
tệ hại còn rơi rót lại của các tư tưởng đạo khác. 
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CHƯỚNG XII 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THÔI NGUYÊN 


Những nhân vật tiêu biểu chính của tư tưởng đạo luận 
thời Nguyên là Húa Hoành, Lưu Nhân và Ngô Trừng. Cống 
hiến của Hứa Hoành là truyền bá tư tưởng đạo Trình - Chu 
ö miền Bắc và có vai trò quan trọng đối vói việc chính thúc - 
hóa học thuyết của Trình - Chu. Tư tưởng đạo luận của 
ông về cơ bản là theo nếp cũ của Chu Hy, trên một số mặt 
nào đó cũng có sự bổ sung. Lưu Nhân, Ngô Trừng ngoài 
việc kế thừa tư tưởng đạo luận của Chu Hy, còn tiếp thu 
tâm học của Lục Cửu Uyên, nhất là Ngô Trùng, có khuynh 
hướng dung hòa Chu - Lục. 

Trong tư tưởng đạo luận của ba nhà lý học lón thời 
Nguyên, bản thể luận đã kết họp với luân lý học. 

Hứa Hoành nói đạo sinh vạn vật và "Đạo sinh Thái cực”. 
Lưu Nhân công khai thừa nhận tư tưởng đạo luận của mình 
cũng có lấy từ đạo của Lão Tủ, nhưng phê phán tư tưởng 
hại nghĩa và tư lợi, thoát ly nhân nghĩa trong tư tưởng đạo 
luận của Lão Trang. Tu tưởng "Đạo có ở tâm" mà Ngô 
Trừng nêu lên là sự kế thừa tư tưởng "Đạo chưa hề ỏ ngoài 
tâm" của Lục Cửu Uyên. 


Học thuyết đạo Trình - Chu sau khi được các nhà lý 
học thời Nguyên truyền bá và mở rộng, được giai cấp thống 
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trị nhà Nguyên đặc biệt coi trọng, từ đó được xác lập là tư 
tưởng thống trị chính thức, tư tưởng đạo trong triết học của 
họ cũng đi vào nhân tâm, trỏ thành định luận một thời. 
Cùng với sự phát triển của lịch sử, cái đỏ trong học thuyết 
đạo Trình - Chu cũng dần dần hiện ra. Điều này đã đề ra 
nhiệm vụ cho sự phát triển của phạm trù đạo thời Minh, 
chuẩn bị cho sự ra đòi của tư tưởng mói, lý luận mới. 


TIẾT 1 : TU TƯỞNG ĐẠO SINH THÁI CỤC 
CỦA HỨA HOÀNH 


Cống hiến chủ yếu của học thuật Hứa Hoành (1209 - 
1281) là ở "Tuyên truyền học thuyết Trình - Chu", "làm 
sống lại môn học đã thất truyền ö phương Bắc". ("Tống 
Nguyên học án - Lỗ Trai học án"), có vai trò quan trọng 
trong việc giai cấp thống trị nhà Nguyên xác định học thuyết 
Trình - Chu là triết học quan lại. 


L "ĐẠO SINH THÁI CỰC' 


Húa Hoành cho rằng đạo là bản nguyên của vũ trụ. Ông 
nói: “Trước thái cực, đạo này độc lập, đạo sinh thái cực, 
gộp ba vào một, một khí đã phân chia, thiên địa định vị, 
linh hồn của vạn vật, duy con người là quý". ("Hứa Văn 
Chính công di thụ - Kê cổ thiên văn", đưôi đây dẫn sách 
này, chỉ chú tên thiên). Ông đã hấp thu tư liệu tư tưởng của 
"LAo Tử", cái gọi là đạo này độc lập" vốn có ö chương 25 
"Độc lập không thay đổi"; "Gộp ba vào một" thì lấy từ 
chương 42 "Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ba", 
Húa Hoành cho rằng, trước thái cục, đạo đã độc lập tồn 
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tại, đạo là bản nguyên của vũ trụ và sinh ra thái cực. Ỏ đây, 
về quan hệ của đạo vói thái cực, Hứa Hoành coi đạo là bản 
nguyên cuối cùng, mà thái "cực thì tùy thuộc vào đạo. So 
với thái cực, đạo căn bản hơn cả. Điều này khác vói tư tưởng 
của Chu Hy lấy thái cực nói về đạo, đạo túc là thái cực. 
Thái cực "gộp ba vào một", đá gộp cả tam tài thiên, địa, 
nhân. Đạo lấy khí [vô hình] làm trung gian sinh ra vạn vật, 
một khí chia thành âm dương, tách ra thành tri đất, trong 
trời đất, con người là linh hồn của vạn vật. Hứa Hoành đã 
kết hợp tư tưởng đạo của Lão Tủ với tư tưởng khí trong 
triết học thỏi Tống, nêu lên tư tưởng đạo là bản nguyên của 
vũ trụ. Thế nhưng lý luận của ông không chặt chế như của 
Chu Hy. Thái cực mà ông nói cuối cùng là gì, thái cực và 
khí có quan hệ gì, những vấn đề này đều thiếu luận chứng 
chặt chẽ. 


II. CHA CON, VUA TÔI LÀ ĐẠO CỦA CON NGƯỜI 


Hứa Hoành kế thừa truyền thống của lý học thòi Tống, 
coi đạo là đạo đức nhân luân. Ông nói: "Là giáo (dạy) mà 
không có gốc ỏ đạo, thì không phải là giáo nữa; là học mà 
không có gốc ở đạo thì không phải là học. Đạo là gì? Là 
cha con, là vua tôi, là vợ chồng, là già trẻ, là bè bạn. Đây 
là tính của trời, là đạo của người" ("Hứa Lỗ Trai tập - Tiểu 
học đại nghĩa") Giáo và học đều lấy đạo làm gốc rễ, cái gọi 
là đạo, nghĩa là chỉ đạo đức luân lý về vua tôi, cha con, vớ 
chồng, già trẻ, bè bạn... Hứa Hoành lấy đạo đúc nhân luân 
làm nội dung của đạo, đạo này không chỉ là bản nguyên 
của vũ trụ, mà còn mang hàm nghĩa luân lý. Đạo mà Húa 
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Hoành nói cũng là sự thống nhất của bản thể luận với luân 
lý học. Ông nói: "Cha con, vua tôi là mệnh của trồi, là đạo 
của người". ("Hứa Lỗ Trai tập - Cao ngưng tự thuyết") tính, 
mệnh, đạo liên quan với nhau, đều là thuộc tính luân lý vua 
tôi cha con. Đây là sự kế thừa lý học đời Tống. 

Hứa Hoành không chỉ lấy ngũ luân của con người làm 
nội hàm của đạo, mà còn gọi nhân, nghĩa là "Đạo của Thánh 
nhân". Ông nói: "Đạo của Thánh nhân chỉ có nhân với 
nghĩa. Nhân (lòng thương người, nhân đúc) thì gồm cả vật 
và ta, nghĩa thì phân biệt theo nghề nghiệp, thể dụng đan 
xen vào nhau, không ai có thể tách ra được". ("Kỷ nghỉ nhị 
sự đáp Lý Trọng Thúc gia ngũ vong cung") Sụ thống nhất 
của nhân với nghĩa tức là đạo của Thánh nhân. Nhưng quan 
hệ của nhân và nghĩa là quan hệ của thể và dụng. Nhân là 
thể, nó "gồm cả vật và người", nghĩa là dụng, là tác dụng 
của nhân bản thể. Hứa Hoành cho rằng nói đến nhân cần 
phải kiêm cả nghĩa, nói đến nghĩa cần phải đề cập đến 
nhân, nhân và nghĩa quyện vào nhau, không thể tách rời, 
điều này đã thể hiện tính hoàn chỉnh của Đạo. 


IIL NHẬT DỤNG THƯỜNG HÀNH GỌI LÀ ĐẠO 


(Những việc sử dụng hằng ngày trong cuộc sống thường 
được thực hiện gọi là đạo). Đạo mà Hứa Hoành nói, không 
chi là bản nguyên của vũ trụ, có hàm nghĩa đạo đức luân 
lý, mà còn không tách rời những sự việc luôn xảy ra trong 
cuộc sống hằng ngày, đạo thể hiện thành nhũng việc vặt 
trong cuộc sống hằng ngày như lo muối, gạo. Ông nói: "Việc 
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lón như quan hệ vua tôi cha con, nhỏ như việc lo muối, gạo, 
đều gọi là văn; làm cho nó hợp vói nghĩa; lại gọi là nghĩa; 
làm cho nó thường xuyên được thực hiện trong cuộc sống 
hằng ngày, thì gọi là đạo, văn, nghĩa, đạo, như nhau". ("Ngữ 
lục thượng") Đạo đúc luân lý của vua tôi cha con là đạo, 
việc nhỏ thưởng thực hiện trong cuộc sống hằng ngày như 
lo muối, gạo, cũng là đạo. Đưa vào trong đạo nội dung thiết 
thực trong cuộc sống hằng ngày của con người, kéo cái đạo 
bản thể vũ trụ vượt lên trên thái cực, âm dương, về phía 
cuộc sống con người hiện thực "chỉ là như nhau”, tư tưởng 
này tương tự quan điểm “cuộc sống hằng ngày không cái gì 
phi đạo” trong tư tưởng đạo của Dương Giản, cũng là vạch 
ra chỗ sai trái tồi tệ trong học thuyết đạo nói viển vông về 
tâm tính. 


Húứa Hoành vì thế cho rằng đạo không phải là cái cao 
xa khó thục hiện. Đạo của ông tức là điều "mọi người 
đều hiểu được làm được, cho nên đạo không xa lạ vói 
con người" (°Trung dung trực giải"). Trong những việc mọi 
người biết được làm được ấy đã thể hiện ra đạo, cho nên 
"Đạo không xa lạ với con người”. Vì vậy, Húa Hoành 
chống lại những người cầu đạo coi thường những việc tầm 
thường quanh mình, chỉ hướng về những gì cao xa. Ông 
chỉ ra: "Chỉ nhằm vào những việc cao xa khó làm thì sẽ 
không là đạo nữa". (Sách trên). Tư tưởng "Đạo không xa 
lạ với con người", đạo là những việc thường được thực 
hiện trong cuộc sống hằng ngày, của Hứa Hoành, là sự 
bổ sung cho tư tưởng "đạo chưa bao giờ rồi khí" (“Chu 
Tử ngũ loại" Quyển 77) của Chu Hy. 
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IV. ĐẠO VÀ ÂM DƯƠNG 


Nói về âm dương, Hứa Hoành chỉ ra: "Khí [vật vô hình] 
là âm dương". ("Hứa Lỗ Trai tập - Luận sinh lai sỏ bẩm"), 
Khi là âm đương, âm dương túc là khí. Về mối quan hệ của 
đạo với âm đương, Hứa Hoành cho rằng đạo lấy dương 
trong âm dương làm thể vật chất, đạo không rồi dương, mà 
đương lại không thể rồi âm, đạo mà rồi khỏi âm dương (khí) 
thì sẽ không có vật sinh ra theo. Ông nói: "Đạo lấy dương 
làm thừa), dương lấy âm làm thừa, âm không có ở quân 
(vua) ("Độc Dịch tự ngôn"). Đạo tuy lấy dương làm thừa, 
nhưng không có cái âm vô dương, cũng không có cái dương 
vô âm, âm đương không thể phân chia, cho nên "Đạo lấy 
dương làm thừa" chính là đạo lấy khí âm dương làm cái thừa 
thụ vật chất. Đạo sinh ra vạn vật, là lấy khí âm dương mang 
tính vật chất làm trung gian. Ông nói: "Thiên địa tạo hóa, 
âm và dương cùng nhau vận hành ö giữa có ngũ hành kim 
mộc thủy hỏa thổ". ("Hứa Lỗ Trai tập - Trục thuyết đại học 
yếu lược") Khí âm dương cùng nhau vận hành, trong âm 
dương có ngũ hành, "Khí ngũ hành trỏ thành người (Sách 
trên), là sinh vật. Hứa Hoành đem ngũ hành phối hợp vói 
ngũ thường, "Mộc là nhân (thương người), hỏa là lế, thổ là 
tín, kim là nghĩa, mộc là trí" (Sách trên), khí ngũ hành có tính 
vật chất hòa nhập với luân lý ngũ thường thành một thể. Thiên 
địa sinh vạn vật vừa bằng khí ngũ hành âm dương, vừa bằng 
luân lý ngũ thường. Khí mang tính vật chất và luân lý đạo đức 
có tính tỉnh thần hòa trộn vào nhau không thể phân chia, cùng 


1. Thừa - cớ nghĩa là phần mạnh trong quan hệ tương thừa của 
ngũ hành - ND. 
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làm thành người và vạn vật. Đây chính là quá trình đạo lấy 
khí âm dương làm trung gian sản sinh vạn vật, 

Húa Hoành bàn về đạo, một mặt lấy khí âm dương làm 
cái gánh chịu vật chất của đạo, mặt khác lại nhấn mạnh và 
làm nổi bật dương trong âm dương. Tư tưởng của ông tuy 
không có mấy sáng kiến, nhưng giành được tiếng tăm ở thời 
Nguyên, đó là vì ông ra sức mỏ rộng và truyền bá đạo học 
Trình - Chu, có vai trò quan trọng trong việc quan hướng 
triết học hóa đạo học Trình - Chu 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO THỂ RỘNG KHẮP 
CỦA LƯU NHÂN 


Lưu Nhân (1249 - 1293) là nhà lý học nổi tiếng thời 
Nguyên. Khác với Hứa Hoành tích cực ra làm quan, phục 
vụ cho vương triều nhà Nguyên, Luu Nhân tiêu cực lui về 
ö ẩn, đùng thái độ bất hợp tác với giai cấp thống trị nhà 
Nguyên. "Chuyết canh lục" của Đạo Tông Nghỉ có ghi: "Hứa 
Hoành đáp lời mời gọi ra làm quan đi đường ngang qua 
Chân Dịnh, Nhân hỏi: "Hễ được möi là ông đi ngay, không 
phải nhanh ư!°. Hoành đáp: "Không thế thì đạo không thí 
hành". Đến tiên sinh không chịu tuân lệnh triệu tập người 
hiền tài, có người hỏi, Lưu Nhân đáp: "Không thế thì đạo 
không được tôn sùng". ("Tông Nguyên học án - Tĩnh Tu học 
án") Húa Hoành làm quan là nhằm thi hành rộng rãi đạo 
của thánh nhân. Lưu Nhân lui về ỏ ẩn cũng là để bày tỏ 
cái tôn nghiêm của đạo thánh nhân. Hai người đại diện cho 
hai phong cách khác nhau của nhà nho. Nhưng về việc bảo 
vệ đạo của Thánh nhân mà nói, họ lại nhất trí. 
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I. ĐẠO LÀM RA VẬT, CHẾ NGỰ VẬT 


Luu Nhân coi đạo là bản thể của vạn vật trong vũ trụ 
và bản nguyên sinh ra vạn vật. Ông nói: "Thể của đạo vốn 
tĩnh, làm ra vật mà không rồi khỏi vật, chế ngự vật nhưng 
không vì vật mà chế ngự, lấy một chế ngự vạn, biến nhưng 
bất biến. Lấy cái tương đối của lý, tương tầm của thế, tương 
vi của số, cái lưu dịch mà xem xét thì cái giống nhau của 
sự vật và cái thể của đạo đều vương vãi mà không tích tụ 
Ở một nơi nào, biến thông mà không cùng" ("Đạo chỉ thể 
bản tĩnh, xuất vật nhỉ bất xuất vu vật. Chế vật như bất vi 
vật sỏ chế, di nhất chế vạn, biến nhi bất biết giã dã. Di lý 
chi tương đối, thế chỉ tương tầm, số chỉ tương vi, lưu đị giả 
nhi quan chỉ, tắc phàm sự vật chỉ tiêu phù đạo chỉ thể giả, 
giai sái nhiên nhi vô sỏ lũy, biến thông nhi bất khả cùng 
đã"). ("Tĩnh Tu tiên sùnth văn tập - Thoái trai ký”, dưói đây 
chỉ chú tên thiên). Đạo thế vốn tĩnh, đây là cái hấp thu 
được từ tư tưởng "Quy căn gọi là Tĩnh", "Tĩnh là táo quân” 
của Lão Tủ. Lưu Nhân cho rằng đạo là bản nguyên sản sinh 
vạn vật, nó sinh ra vạn vật lại được thể hiện trong vạn vật; 
Đạo lại là chỗ dựa tồn tại của vạn vật, nó chế ưóc vạn vật 
mà không bị vạn vật chế ước. Đạo là một, sự vật là vạn, 
một là căn cứ của vạn, đạo là bản thể của vạn vật. "Vật 
cho đạo thể, nay bỏ đạo thì vật dựa vào cái gì?" (“Lạc thủy 
lý quân mộ biểu"). Vật coi đạo là thể, bỏ đạo thì vật không 
có chỗ để ở. Trên quan hệ của đạo với vạn vật, Lưu Nhân 
đã biểu đạt rất rõ ràng tư tưởng đạo là bản thể của vạn 
vật, là bản nguyên của vũ trụ. 


Đạo của Lưu Nhân còn liên quan tỏi thái cực. Ông nói: 
"Thể của đạo được gây dựng là cái gọi là Dịch mà thông 
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suốt toại nguyện, cái dụng của thần được thực hiện có nghĩa 
là có thái cực. Đến khi vâng mệnh mà ra, cảm sinh lưỡng 
nghi, lưỡng nghỉ sinh tứ tướng, tứ tượng sinh bát quái, bát 
quái định ra cát hung (lành đữ), cát hung sinh ra nghiệp 
lón"”. (“Độc thí ký") Đạo chính là thái cực mà "Dịch" nói đến. 
Đạo sinh vạn vật cũng chính là thái cục thông qua lưỡng 
nghỉ, tứ tướng, bát quái mà sinh ra vạn vật. Lưu Nhân dùng 
thái cực nói về đạo, đó là sự kế thừa tư tưởng của Chu - 
Trình. 


II. 'NHÂN NGHĨA LÉ TRÍ, LÀ THIÊN ĐẠO VỐN CÓ" 


Lưu Nhân cho rằng đạo chính là nhân, nghĩa, lễ, trí. 
Ông nói: "Nhân, nghĩa, lế, trí, là thiên đạo vốn có, gọi là 
Mệnh" (“Thư Vương duy tập hậu") Nguyên tắc luân lý đạo 
đúc tức là đạo, là mệnh. Luân lý Nho gia là phép tắc phổ 
biến của vũ trụ, nó chỉ phối vạn vật. Ông còn nói: "Vua tôi 
cha con đều được đạo ö thiên lý" (“Triệu trứng sĩ tập chú 
âm phù kinh tự") Luân thường của vua tôi cha con có được 
đạo ở trồi, là căn cứ của việc tại sao người lại là Người. 


II. ĐẠO VÀ TÂM 


Luu Nhân kế thừa tư tưởng đạo Chu Hy, đồng thời cũng 
hấp thu học thuyết tâm của Lục Củu Uyên. Có lúc ông cùng 
nêu lên đạo và tâm, đưa vào tâm cái ý nghĩa của phạm trù 
bản thể giống với đạo. Mặt khác, đạo cũng có khuynh hướng 
chủ thể hóa phạm trù bản thể. Ông nói: "Đạo không bao 
giò không có, tồn tại khắp mọi nơi. Cho nên muốn làm điều 
thiện, làm người quân tử. Không lúc nào không nơi đâu 
không làm đước, còn tâm ban đầu của ta thì lúc nào ở đâu 
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cũng luôn được toại nguyện... Tâm rộng lón vô biên, nhưng 
tự giam mình ỏ một chố; Đạo thể vốn rộng khắp nhưng chỉ 
ngưng đọng về một chiều là mệt lắm rồi" ("Phu đạo vô thời 
nhỉ bất hữu, vô xứ nhí bất tại đã. Cố dục vi thiện, vi quân 
tử, cái vô thời vô xứ nhỉ bất khả, nhỉ ngô chỉ sơ tâm, điệc 
vô thời, vô xú nhỉ bất đắc kỳ toại đã... Tâm cảnh bản vô 
ngoại, nhỉ tự câu vu nhất ngu; Đạo thể bản chu biến, nhí 
tự trệ vu nhất phiến, kỳ vi lũy dã, thậm hï". ("Toại sơ nùh 
thuyết) Đạo không bao giồ không có, không đâu không có, 
tâm "cũng không lúc nào không nơi đâu không đạt được ý 
nguyện của mình"; Đạo thể tràn đầy vũ trụ, khắp cả vạn 
vật không để sót, biên giói tâm bao trùm vũ trụ, thế gian 
không có vật ỏ ngoài tâm. Ö đây, đạo và tâm giống nhau 
về những quy định trong nội hàm, tâm chủ thể cũng mang 
ý nghĩa bản thể luận, không đơn thuần lập luận dựa trên 
việc tu dưỡng đạo đức. 


IV. TIẾP THU VÀ PHÊ PHÁN ĐẠO CỦA LÃO TRANG 


Tư tưởng đạo của Lưu Nhân, một mặt tiếp thu tư tưởng 
của Lão Tủ coi đạo là bản thể, đạo sinh ra vạn vật, mặt 
khác đã phê phán tư tưởng của Lão Trang nói về đạo mà 
thoát ly nhân, nghĩa đạo đức. Ông nói: "Lão Trang biết thể 
của đạo chăng?... Ông là người có những kiến giải về đạo, 
ta cũng có học được đôi điều ở đó. Tuy nhiên, nếu lấy đó 
để cứu giúp cho pháp thuật của ông ta rồi tư lợi thì sẽ làm 
hại cho nghĩa... Than ôi, nếu làm theo thuật ấy thì chẳng 
ai không dùng cái lợi hại của riêng mình để điều tiết nối 
vui buồn của thiên hạ, cuối cùng tất sẽ hại nước hại dân” 
(Lão Thị kỳ tri đạo chỉ thể hồ?... Bi Lão Thị tắc thực kiến 
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phù thủ giả, ngô diệc hữu thủ vụ Lão Thị chi kiến phù thử 
đã. Tuy nhiên, duy kỳ thiết thị tế kỳ thuật nhí tư lợi tắc hữu 
dĩ hại phù ngô chỉ nghĩa đã... Ô hô! Hiệp thi thuật đĩ vọng, 
tắc mạc bất di nhất thân chỉ lợi hại nhỉ tiết lương thiên hạ 
ch¡i hưu thích, kỳ chung tất chí vu ngộ quốc nhỉ hại dân"). 
(Thoát trai ký") Lưu Nhân công khai thừa nhận "cũng có 
học được đôi điều" ở tư tưởng đạo Lão Tủ. Điều này không 
giống thái độ của các nhà Đạo học Nam Tống lấy âm và 
bỏ đương. Lưu Nhân cho rằng tuy tư tưởng đạo của Lão Tử 
đã nêu lên những tư tưởng đáng ghi nhận như "tạo ra vật 
nhưng không rời khỏi vật, chế ngụ vật nhưng không để vật 
chế ngự" (Sách trên), nhưng đạo của Lão Tử không mang 
ý nghĩa nhân, nghĩa, đạo đức, chỉ là tự tư tự lợi và làm hại 
nghĩa. Nếu theo cách hành đạo của Lão Tủ thì sẽ so đo 
từng ly từng tý cái lợi lại được mất của cá nhân và bỏ mặc 
việc lón trong thiên hạ, cuối cùng gây ra hậu quả "hại nước 
hại dân”. Điều mà Lưu Nhân đề xướng ð đây là một thứ 
tỉnh thần tập thể, chủ trương đặt lợi ích riêng trong lợi ích 
chung, kiên quyết phản đối tư tưởng tư lợi mà hại nghĩa. 
Tư tưởng "bỏ đại đạo, có nhân, nghĩa", đạo và nhân, nghĩa 
không cùng tồn tại của Lão Tử hoàn toàn xa lạ với tư tưởng 
coi nhân, nghĩa, lế, trí là đạo của Lưu Nhân. 

Đối vói đạo của Trang Tử, Lưu Nhân cũng đã nêu ra ý 
kiến khác. Ông cho rằng đạo Trang Tử "bất tri nghĩa mệnh" 
("Trang Chu mộng điệp đồ tự"). Luu Nhân chỉ rõ đạo của 
Nho gia là "biến đổi tùy lúc, gặp vật thì tạo hình" (Sách 
trên), cho nên nó phải thấu hiểu mọi nhẽ ở bản thân sự vật 
mói có thể nói được về đạo. Trái lại Trang Tủ coi sự vật là 
hư ảo, đạo của ông tồn tại trong cõi hư vô hoảng hốt, làm 
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cho những người bất đắc chí, vi phạm lời dạy về danh giáo 
của Nho gia liền nhao nhao lên tiếng. Nghĩa của Lưu Nhân 
là nghĩa trong luân lý đạo đức, mệnh là mệnh bẩm sinh 
được ban cho nhân, nghĩa, lễ, trí. Trang Tử rời bỏ "Nghĩa 
Mệnh" trong nhân nghĩa đạo đức của Nho gia rồi từ 
trong sự hoảng hốt để nói về đạo. Đây là điều Lưu 
Nhân chống lại. 

Về cơ bản, tư tưởng đạo của Lưu Nhân là sự kế thừa tư 
tưởng Chu Hy, đồng thời cũng có phần tiếp thu quan điểm 
tâm học của Lục Cửu Uyên. Về mối quan hệ giữa đạo vói 
tâm, tuy không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhung Lưu 
Nhân cùng đồng thời nêu lên đạo và tâm, hàm nghĩa của 
chúng tương đương nhau, vì vậy mang màu sắc chiết trung 
Chu - Lục. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO CÓ TRONG TÂM 
CỦA NGÔ TRỪNG 


Ngô Trùng (1249 - 1333) nổi tiếng ngang với Hứa 
Hoành thỏi Nguyên, người ta gọi là "nam Ngô bác Hứa", là 
người kế thừa Chu Hy và tôn sùng Lục Cửu Uyên, chủ 
trương Chu - Lục hợp lại, bổ sung cho nhau. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 
1. "Đạo là cái cực của trong vạn vật thiên địa" 


Đạo mà Ngô Trùng nói là bản thể của vạn vật trong 
thiên địa, cao không gì hơn. Ông nói: "Đạo là sự thống hội 
của trong vạn vật thiên địa, hết súc tôn kính vô cùng cao 
quý, không gì chen vào được, cho nên mượn tên gọi của cái 
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đòn nóc (ốc đống) mà gọi nó là cục... Đạo là cái cực của 
trong vạn vật thiên địa" ("Ngô văn chính công tập - Nguyên 
cực Thái cực thuyết", dưới đây chỉ chú tên thiên trong sách) 
Đạo cai quản vạn vật thiên địa là cội nguồn cuối cùng tôn 
quý nhất. Đạo bản thể không hình dạng là sự tồn tại có 
tính phi vật chất vượt qua cảm giác. Ông nói: "Đạo là cái 
vồ hình vô tượng không thể nắm bắt được tuy gọi là cực 
nhưng không có cái gọi là cục; tuy không có cái gọi là cực, 
nhưng thực tế lại là cái cực vạn vật của trong thiên địa. 
(Sách trên) Tuy gọi nó là cực, nhưng không có nội dung 
mang tính vật chất; nói nó không có cái gọi là cực, nhưng 
lại là cái cực cuối cùng của vạn vật trong thiên địa. Trong 
hệ thống triết học của Ngô Trùng, là bản thể vũ trụ, đạo 
với một loạt các phạm trù khác có liên quan với nhau, thông 
giao với nhau, cùng làm thành phạm trù bản thể trong triết 
học của ông. Ông nói: "Thái cục là gì? Trả lồi: là đạo, đạo 
mà gọi là thái cực, sao vậy? Trả lồi mượn tên để gọi. Vì 
đạo không thể gọi tên, cho nên mướn tên của vật có tên 
để gọi. Cái mà trong vạn vật trong thiên địa cùng theo thì 
gọi tên là đạo, đạo là con đường lón. Với sự tỉnh vi của 
nhiều mạch sói rõ ràng, thì gọi tên là lý, lý là đa ngọc, đều 
là mượn tên để gọi. Chân thực không viển vông xằng bậy 
gọi là thành, toàn thể tự nhiên gọi là thiên, chúa tể tạo hóa 
gọi là đế, tác dụng kỳ diệu khôn lường gọi là thần, giao phó 
cho vạn vật gọi là mệnh, vật nhận để sống gọi là tính, được 
tính ấy gọi là đức, có ỏ trong tâm gọi là nhân (lòng thương 
người), sự thống hội của thiên địa vạn vật gọi là thái cực. 
Đạo, lý, thành, thiên, đế, thần, mệnh, tính, đức, nhân, thái 
cực, tên gọi tuy không giống, kỳ thực là một". (Sách trên). 
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Đạo và các phạm trù lý, thành, thiên, đế, thần, mệnh, tính, 
đức, nhân, thái cực, tên gọi khác nhau thực chất giống nhau, 
cùng làm thành phạm trù bản thể trong triết học Ngô 
Trừng. Mười một phạm trù bản thể mà ông đưa vào có liên 
quan với đạo, tựa như nhiều hơn hẳn số lượng phạm trù 
bản thể trong triết học Chu Hy, phạm vi cũng rộng hơn. 
Trong đó thiên, để không có trong hai mươi sáu phạm 
trù mà "Bắc Khê tự nghĩa" cùa Trần Thuần đưa vào. Xét 
phạm vi và nội dung của mười một phạm trù bản thể mà 
Ngô Trùng đưa vào, vừa có các phạm trù bản thể hướng 
vào vũ trụ tự nhiên như đạo, lý, thiên, đế, thần, mệnh, thái 
cực, vừa có những phạm trù hướng về tuân lý xã hội như 
thành, tính, đức, nhân. Đó là sự thống nhất của bản thể tự 
nhiên vói luân lý đạo đức, bao dung thiên nhân (trồi và con 
người), quán xuyến tự nhiên và việc người trong xã hội, tạo 
thành hệ thống phạm trù bao hàm tất cả. 


2. Đạo chính là nhân (lòng thương người) mà thôi 


Ngô Trừng cho rằng đạo và nhân đều là phạm trù bản 
thể chung liên quan với nhau, đạo chính là bốn đầu mối 
nhân, nghĩa, lễ, trí. Ông nói: "Một gốc chia ra, tỏa thành 
trăm nhánh, phân biệt thành bốn đầu mối, có người gọi là 
đạo". ("Ngô Văn Chính công ngoại tập - Lý nhất châm"). 
Đạo là một gốc, phân thành nhân, nghĩa, lễ, trí, đạo mang 
hàm nghĩa luân lý của Nho gia. Ông nói: "Đạo Nho không 
gì không liên quan, đạo y chỉ là kỹ thuật, nhưng gần với 
đạo Nho, sao vậy? Đạo Nho chính là nhân (lòng yêu 
thương người) mà thôi (”"7ặng y học Ngô giáo thụ tự"). 
Đạo của nhà nho chính là luân lý đạo đức mà nhân là 
tiêu biểu, nhân và đạo liên quan với nhau. Tư tưởng coi 
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đạo là luân lý đạo đức của Ngô Trùng là sự kế thừa trực 
tiếp lý học thời Tống. 

Ngô Trừng cho rằng đạo không rồi cuộc sống hằng ngày, 
đạo chính là quy tắc cần phải tuân theo trong cuộc sống 
diễn ra hằng ngày. Ông nói: "Có người bảo đạo đâu phải 
dế nói. Ta bảo: Không phải thế, đạo là con đường vẫn đi 
hằng ngày, không có chuyện rất cao rất khó, đã rất cao rất 
khó thì không phải là đạo nữa... cái lẽ thường của cuộc sống 
hằng ngày là cái gọi là đạo". ("Lý 4n Đạo tự thuyết") Ngô 
Trừng không đồng ý quan điểm đạo không dễ nói, đạo rất 
cao rất khó. Ông vạch rõ đạo chính là lẽ thường của cuộc 
sống hằng ngày, trong cuộc sống hằng ngày đã thể hiện ra 
đạo. Nếu như rồi bỏ cuộc sống hằng ngày và theo đuổi cái 
gọi là đạo trong những chuyện rất cao rất khó, thế thì không 
phải là đạo nữa. Tư tưởng "cái lẽ thường trong cuộc sống 
hằng ngày là cái gọi là đạo của Ngô Trừng rất gần với quan 
điểm đạo không rồi những việc luôn được thực hiện trong 
cuộc sống hằng ngày của Hứa Hoành. 


II. QUAN HỆ CỦA DẠO VỚI ÂM DƯƠNG, KHÍ, TÂM 


1. Đạo và âm dương 

Về quan hệ giữa hai cái ấy, Ngô Trừng cho rằng âm 
dương là khí [vật vô hình], đạo là bản thể của âm dương 
nguyên nhân. Ông nói: "Âm đương là khí (vật vô hình); cái 
âm dương nguyên nhân (nói như vậy là vì từ âm dương mà 
sinh ra vạn vật ND) là đạo. Đạo chỉ ỏ trong âm dương”. 
("Đáp Điền phó sứ đệ nhị thư") Một mặt đạo là bản thể của 
âm dương nguyên nhân, túc là căn cú tồn tại của âm dương; 
mặt khác, đạo lại ở trong âm đương, tồn tại không rồi âm 
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dương. "Đã vút bỏ âm dương, đạo tồn tại Ö đâu?" (Sách 
trên). Những điều này là sự kế thừa tư tưởng Chu Hy. 


2. Đạo và khí 


Tương ứng với quan điểm "Đạo chỉ ở trong âm đương", 
về quan hệ đạo khí (vật hữu hình), Ngô Trùng chủ trương 
đạo khí không rồi nhau, đạo khí "luôn luôn kết hợp chặt 
chế". Ông nói: "Tiên Nho dạy: Đạo cũng là khí, khí cũng là 
đao. Là đạo khí tuy có phân biệt siêu hình, hữu hình, nhưng 
luôn luôn kết hợp khăng khít, chưa bao giồ tách rồi". ("Đáp 
Điền phó sứ đệ tam thư"). "Đạo cũng là khí, khí cũng là 
đạo", đây là quan điểm của Trình - Chu, Ngô Trùng đã kế 
thừa tư tưởng đạo học của Trình - Chu, nhấn mạnh đạo, 
khí tuy có phân biệt siêu, hữu hình, nhưng chúng lại không 
thể tách rồi nhau. Dựa vào đó, Ngô Trùng đã phê phán tư 
tưởng của Phật, Lão thoát ly hình khí mà huyên thuyên về 
đạo. Ông chỉ rõ đạo mà Phật, Lão nói là vượt lên trên hình. 
"Khí, thoát ly sự vật cụ thể, vì vậy chỉ là cái hoang tưởng 
đều "không có chỗ dựa đều không thực hiện được mà thôi, 
Ngô Trùng coi đạo là chúa tể của vạn vật, nhưng tư tưởng 
mà ông đưa ra đạo không rời khí (vật hữu hình), đạo ở 
trong khí, đạo không rời cái thường của cuộc sống hằng 
ngày, thì lại có những nhân tố hợp lý nhất định. 

3. Đạo và tâm 


Ngô Trùng tuy đã kế thừa tư tưởng đạo của Chu Hy, 
nhưng so với Lưu Nhân, có thể nói ông đã tiếp thu tâm học 
của Lục Củu Uyên được nhiều hơn, mang khuynh hướng 
chiết trung Chu - Lục. Trên mối quan hệ của đạo vói tâm, 
Ngô Trùng đã nêu lên mệnh đề "Đạo có ỏ tâm", cho rằng 
đạo tồn tại trong tâm, phản đối ö ngoài tâm mà cầu đạo..: 
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Ông nói: "Tâm là chủ tể của hình, thành quách của tính. 
Tâm này được truyền từ Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, 
Võ, Chu Công cho đến tận Khổng Tủ, đạo của họ giống 
nhau. Đạo là cái đạo có öỏ tâm, há ö ngoài tâm mà tìm được 
đạo chăng?" ("Tiên thành bản tâm lâu ký"). Tâm là đạo của 
thánh nhân truyền bá. Đạo tồn tại trong tâm và không rời 
tâm. "Đạo có ỏ tâm", "tâm với đạo là một" (“Thuận đường 
ký"), đây là quan điểm cơ bản trong quan hệ đạo và tâm 
của Ngô Trùng. 


Đạo là bản thể của vũ trụ, Ngô Trừng nói thành cái bản 
tâm vốn có, thế là đạo bản thể xuất hiện dưới hình thức 
tâm chủ thể, bản thể với chủ thể họp lại thành một, tâm 
chủ thể liền có ý nghĩa bản thể. Ông nói: "Ô hô! đạo trong 
trồi đất, xưa nay vẫn vậy, người người cùng có, bất kể là 
người thông minh kẻ ngu đần, người hiền tài kẻ hư hỏng, 
người hào phóng kẻ keo kiệt. Nếu biết xem xét lại thân 
mình thì biết được trời đất với ta, ta vốn có đạo mà không 
phải tìm bên ngoài. Ta có thể làm cho đạo rộng lón và đầy 
đủ hơn chứ không cần phải đợi tăng thêm". (“Tượng Sơn tiên 
sinh ngữ lục n/') Đạo vừa tồn tại trong trời đất, vừa là cái tâm 
ta vốn có. Tư tưởng "Đạo có ở tâm”, "Tâm với đạo là một” 
của Ngô Trùng cũnẻ là sự kế thừa quan điểm lấy tâm nói về 
đạo, "Đạo vốn không ở ngoài" của Lục Cửu Uyên. 

Tư tưởng đạo luận của Ngô Trừng tiếp thu cả Chu - 
Lục. Một mặt, ông tiếp thu tư tưởng lấy lý, thái cực nói về 
đạo của Chu Hy, kế thừa tư tưởng đạo là bản thể vũ trụ 
không hình dạng, đạo tồn tại bên trong âm đương (khí), là 
cái âm dương nguyên nhân. Điều này khác với quan điểm 
của Lục Cửu Uyên phản đối coi đạo với âm dương là hai, 
gọi âm dương là siêu hình. Mặt khác, ông còn kế thừa "Đạo 
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không bao giờ ở ngoài tâm" của Lục Cửu Uyên, nêu lên 
quan điểm "Đạo có ö tâm", "tâm với đạo là một". Ngô Trùng 
không như các học trò đời sau của hai nhà Chu - Lục đã 
giáo điều với học thuyết của thầy, nhóm họp phe phái, còn 
ông thì đả phá thành kiến phe phái, chủ trương tiếp thu cả 
hai, chiết trung Chu - Lục. Ông nói: "Chu Tử dạy người, 
phải đọc sách rồi mới dạy; Lục Tử dạy người, phải buộc 
mình nắm được thục tiễn đá. Người đọc sách dạy học thì 
vốn cho rằng đấy là những nhận thức đúng đắn về thực tiến; 
Người nhận thức được thực tiễn cũng phải đi từ việc đọc 
sách dạy học. Việc đạy của hai thầy là một". ("Tống Trần 
Hồng Phạm tự") Đạo vấn học Chu Hy thì chú trọng đọc 
sách dạy học; Tôn đức tính của Lục Cửu Uyên thì chú trọng 
nhận thức đúng đắn thực tiễn. Hai người phối hợp bổ sung 
cho nhau, thống nhất với nhau. Mục dích việc dạy của họ 
cũng là nhất trí. Ngô Trùng định chiết trung Chu - Lục để 
cầu phát triển. Khí chất, trí tuệ của ông quả thật cao hơn 
hẳn so với những học trò tầm thường của hai nhà. 
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CHƯƠNG XIV 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI MINH 


Phạm trù đạo trong triết học Trung Quốc tiếp tục diễn 
biến ỏ thời kỳ Tống Nguyên đến thời Minh đã phát triển 
thêm một bước. Trong các năm Diên Hựu thời Nguyên, 
khoa cử dùng học thuyết của Chu Hy để thi tuyển kẻ sĩ đạo 
học của Trình - Chu bắt đầu trỏ thành việc học của quan 
lại. Từ đó về sau phong cách học tập của Trình - Chu bao 
phủ một thöi, chiếm địa vị tư tưởng thống trị, lý luận về 
đạo trong triết học của họ cũng thâm nhập vào lòng người, 
trỏ thành mực thước của giỏi học thuật. Đến giữa thời Minh 
đạo học Trình - Chu bắt đầu đi vào con đường giải thể. 
Lúc này, trong giói học thuật xuất hiện hai luồng tu tưởng 
phê phán đạo học Trình - Chu, đó chính là tư tưởng "Tâm 
tức là đạo" của Vương Thủ Nhân và tư tưởng "Nguyên khí 
là gốc của đạo" của Vương Đình Tương. Xuất phát điểm 
và cơ sở lý luận của hai người không giống nhau. Vương 
Thủ Nhân là bậc tập đại thành của phái tâm học trong lý 
học Tống Minh, ông ta trên thì nối tiếp Khổng - Mạnh, kế 
thừa truyền thống của Lục Cửu Uyên, Dương Đồng lấy cái 
tâm để nói về đạo, lại chịu ảnh hưởng tâm học của Trần 
Hiến Chương, Trạm Nhược Thủy, xuất phát từ chỗ nhân 
tâm ngay thẳng đôi hỏi mọi người phải từ nội tâm mà đi 
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cầu đạo, chứ không bị che lấp bỏi những vật nằm ngoài 
tâm, cố gắng sửa đổi sự tệ hại của Chu học, dựa vào và đọc 
thuộc những từ chương của Trình - Chu để kiếm công danh. 
Vương Đình Tương kế thừa truyền thống khí bản thể luận 
cho rằng ö trên khí không có đạo, không có lý và hòng lật 
đổ các loại tỉnh thần khách quan đè nén lên trên khí, dù 
rằng điều ấy không dế dàng gì. Từ đó cái đạo học của Trình 
- Chu dần dần đi vào giải thể cùng vói xã hội thời Minh. 


Sự giải thể của lý học vừa là do những áp lực ở bên 
ngoài vừa là do những động lực bên trong. Một số học giả 
có những khí và tri thức tránh những con đường mòn, đi 
sâu vào thị dân và nhân đân lóp dưới, từ đó mỏ ra một diện 
mạo mói, coi những việc sử dụng hằng ngày của quần chúng 
là đạo, coi những việc com ăn áo mặc túc là đạo. Vương 
Cán, Lý Chấp cho đến Lưu Tông Chu là những người khai 
phá về mặt này. Đặc biệt là Vương Cấn, Lý Chấp đòi hỏi 
phải tôn trọng giá trị của thân phận con người, cải biến 
quan niệm giá trị truyền thống, nhằm hô hào Khải Mông. 
Nhưng sự hô hào này không hề làm thay đổi tính chất sự 
việc, tiếp theo đó, vẫn là ách thống trị phong kiến của 
Vương triều thời Thanh đã gần 300 năm. Thiên đạo không 
có gì thay đổi mà nhân đạo cũng không có gì thay đổi lón. 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG ĐẠO Ở TRONG LÒNG TA 
CỦA TRẦN HIẾN CHƯƠNG VÀ TRẠM NHƯỢC THỦY 


Trần Hiến Chương (1428 - 1500) là người khai sáng ra 
tâm học thồi Minh, tư tưởng của ông đã ảnh hưởng đến 
Vương Thủ Nhân thông qua Trạm Nhược Thủy. Trạm 
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Nhược Thủy (1466 - 1560) là học trò của Trần Hiến Chương 
và là nhân vật quan trọng của tâm học thời Minh cùng vói 
Vương Thủ Nhân đồng thời đề xướng ra tâm học và lập ra 
môn phái riêng. Trần, Trạm hai người tuy đều lấy tâm để 
nói về đạo, nhưng Trạm Nhược Thủy lại còn nêu ra tư tưởng 
đạo không rời khỏi khí, biểu hiện rõ tính song trùng của tư 
tưởng triết học. 


I. TƯ TƯỞNG ĐẠO Ở TRONG LÒNG TA 
CỦA TRẦN HIẾN CHƯƠNG 


I. Đạo là gốc của thiên địa 


Trần Hiến Chương cho rằng đạo là bản thể của trồi đất 
vạn vật "Lấy trồi đất mà nhìn đạo thì đạo là gốc của trời 
đất; lấy đạo nhìn tròi đất thì tròi chỉ như một hạt gạo trong 
kho đụn, một gáo nước trong biển cả... Cho nên, cái rất lón 
là đạo mà thôi (Bạch Sa Tủ. Luận tiền bối ngôn Chu thị 
hiên miện Trần Thị Kim Ngọc thượng - dưới đây chỉ nói tên 
thiên). Đạo là bản thể của trồi đất vạn vật. Toàn thể trồi 
đất so với đạo chỉ như một hạt thóc trong kho đụ, một gáo 
nước trong biển cả không thể nào sánh với nhau được. Trần 
Hiến Chương còn cho rằng đạo là căn cứ để trồi, đất và 
người tồn tại. Ông nói "Đạo không với vật... chỉ trồi được 
làm tròi, đất được làm đất, người được làm người" (Luận 
tiền bối ngôn Chu thị hiên miện Trần Thị Kim Ngọc hạ). 
Trồi, đất, người đều lấy đạo làm căn cứ để tồn tại, vạn vật 
mà không có đạo thì đều không có. Đây là sự thừa kế quan 
điểm của Lão Tủ. Đạo của Trần Hiến Chương có hàm nghĩa 
luân lý. Ông nói: "Đạo không di tới đâu mà không có, lòng 
nhân ái không có lúc nào mà tắt" (Dử Trương Đình Thục 
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chủ sự) đạo ö trong lòng nhân ai cũng có, đạo cùng sinh ra 
vói lòng nhân ái và cùng với sự sống, không tách rồi nhau. 
Đạo là bản thể của vũ trụ, đồng thời lại có thuộc tính luân 
lý đạo đức. 


2. Đạo chí vô mà động 


Trần Hiến Chương cho rằng, đạo là cái gốc của trời đất, 
là một loại "chí vô". Ông nói: Đạo này chí vô mà động, rất 
gần mà lại như thần, cho nên ẩn tàng sau mói phát ra có 
hình rồi mới tồn tại" (Phúc Trương đông bạch nội hàn) Đạo 
"chí vô" không thể nói được, không có hình, không có trạng. 
"Có người nói đạo có thể hình trạng không? Trả lời: không, 
cái kỳ diệu của lý này không thể nói ra được, đạo mà tói 
chỗ có thể nói ra được thì đã "sa vào chỗ thô thiển"... Vật 
thì có hình, đạo thông với vật, người có mắt không được 
trông thấy thì làm sao nói được?" (Luận tiền bối ngôn Chu 
thị hiên miện Trần Thị Kim Ngọc hạ). Cái gọi là đạo, cũng 
tức là lý. Ông cho rằng đạo không có hình, không có tượng, 
không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nếu như có thể dùng 
ngôn ngữ để biểu đạt thì đã "sa vào chỗ thô thiển ("Thiệp 
tích hô thô không phải là đạo. "Chí vô" không có hình không 
có trạng không thể dùng lời để nói, đó là tính quy định của 
đạo. Đạo như thế chỉ có thể là thực thể tỉnh thần do quan 
niệm hư cấu ra mà thôi. 


3. Đạo ở ía vậy 


Trên mối quan hệ giữa đạo và tâm, Trần Hiến Chương 
cho rằng đạo là gốc của trồi đất là tất cả của tâm ta, đã 
tồn tại Ö trong tâm ta. Ông nói "Có hình hài mà tồn tại 
được, đạo ở ta vậy. Vị thế cho nên, người giỏi cầu đạo, cầu 
được dễ, kẻ không giỏi cầu đạo, cầu khó "(Phúc Trương đông 
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bạch nội hàn) Đạo Ö trong tâm ta, nó "rất gần mà lại thần", 
cho nên bất tất phải cầu ỏ đâu xa. Rồi khỏi tâm mà cầu 
đạo thì cầu rất khó. Do đạo ỏ trong tâm ta cho nên điều 
"đạo là gốc của tròi đất" của Trần Hiến Chương cũng chính 
là tâm, là gốc của trời đất. Ông nói: "Quân tử một lòng, 
vạn lý lẽ đều đủ, sự vật tuy có nhiều nhưng không có gì 
không ở trong ta". ("Luận tiền bối ngôn Chu thị hiên miện 
Trần Thị Kim Ngọc trung") Lý hoặc đạo đều có sẵn ð trong 
tâm, vạn sự vạn vật đều là sản vật ỏ trong tâm ta. Tiến lên 
bưóc nữa, Trần Hiến Chương nêu ra: "Trời đất do ta lập 
ra, vạn sự biến hóa do ta đưa ra, mà vũ trụ cũng Ở trong 
ta vậy". (Dđ Lâm quận bát) Đem trồi đất vạn sự biến hóa 
và vũ trụ đều quy vào ở cả trong lòng ta. Só với đạo, tâm 
đã trỏ thành một thứ còn căn bản hơn nhiều. 

Tư tưởng đạo ở trong ta của Trần Hiến Chương là sự 
kế thừa của tư tưởng "đạo chưa từng nằm ở ngoài tâm" của 
Lục Cửu Uyên, ông đã khai sáng ra học phái tâm học của 
thời Minh do Trạm Nhược Thủy và Vương Thủ Nhân làm 
đại biểu. Trong lịch sử phát triển phạm trù triết học Trung 
Quốc, Trần Hiến Chương có tác dụng thừa kế điều trước 
khai sáng điều sau. 


II. TƯ TƯỞNG ĐẠO VỐN Ở TÂM VÀ ĐẠO KHÔNG BỎ 
KHÍ CỦA TRẠM NHƯỢC TH 


Trạm Nhược Thủy đã nêu ra mệnh đề đạo vốn ở tâm, 
lại nêu ra tư tưởng đạo không bỏ khí, điều ấy đá biểu hiện 
khuynh hướng của tâm khí nhị nguyên luận. 


1. Hàm nghĩa của đạo 


Thú nhất đạo là quy luật trong âm đương. Trạm Nhược 
Thủy cho rằng: đạo là quy luật khách quan không bị chuyển 
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địch bỏi ý thức của con người. “Trong vũ trụ chỉ có một thứ 
khí mà thôi, cái ở giữa nhất âm nhất dương, gọi là đạo" 
("Văn tập đoạn luận" xem "Cam tuyền toàn tập"). Đạo túc 
là quy luật trong khí âm và khí dương ở trong vũ trụ. Đạo 
là quy luật của sự vật, Đạo tồn tại trong sự vật, không tách 
rồi khỏi sự vật. Trong sách "Tiều nøgư" có ghi: "Có người hỏi 
về đạo. Trả lồi: tìm đạo ở trong các sự vật. Ngày khác lại 
có người hỏi về đạo, trả lời: hợp các vật lại mà tìm đạo. 
Học trò nghỉ hoặc nói: tìm đạo ở trong các vật là cái nhỏ, 
hợp các vật mà từ nó là cái lón. Ngày khác, lại có người 
hỏi. Liền bảo: "Trong các vật, hợp các vật lại mà tìm đạo. 
Cái ö giữa, chính là đạo vậy. Kẻ chỉ biết cái nhỏ mà không 
biết cái lón, không đủ để mà nói được hết; kẻ chỉ biết cái 
lón mà không biết cái nhỏ, không đủ để mà nói cho tách 
bạch; biết cái nhỏ, cái lón mà không biết cái giữa, có thể 
nói về khí (đồ vật) chứ không thể nói về đạo được; biết lón, 
nhỏ đạo, khí là nhất thể, mấy ai biết được như vậy" ("Văn 
tập Tiều ngữ") đạo túc chính là cái Ö giữa, cái ở giữa này là 
thuộc tính của vật cũng tức là quy luật của sự vật, không 
tách rồi khỏi sự vật. Ó đây đạo chỉ quy luật của các sự vật 
cá biệt (nhỏ) lại chỉ quy luật phổ biến của các sự vật nói 
chung (lón). Nếu chỉ biết đến các sự vật lón nhỏ mà không 
biết đến cái giữa thì chỉ có thể nói đến khí mà chưa đắc 
đạo. Chỉ có thông qua các sự vật lón nhỏ tướng đối trừu 
tượng mà có được cái ở giữa, mỏi có thể nắm vũng được 
quy luật - đạo. Cho nên ông nói: "đạo cũng chính là cái lý 
trung chính vậy" ("Văn tập. Phác Trịnh Khải Phạm tiến sĩ", 
Đạo là quy luật, là cái lý trung chỉnh không nghiêng, không 
tựa. Đạo này không chuyển dịch theo ý chí của con người. 
"Cái trung chính là chí đạo của thiên hạ. Vì thế cho nên 
đừng có cố ý, đừng có nhất thiết, đừng có cố chấp, đừng có 


491 


theo minh mà phải lấy cái ỏ giữa thì người quân tử có thể 
biết được đạo vậy" (Trung chính giả, thiên hạ chỉ chí đạo 
dã. Thị cố vô ý, tất, cố, ngã, nhi phát giai trung tiết, quân 
tử khả dĩ tri đạo hĩ). (Văn tập. Tiều ngữ) Đạo không có ý, 
không cần, không cố, không theo ý chủ quan của ta, nó vạn 
cổ chu lưu không ngừng... "Công lao năm tháng, Đạo trồi 
chu lưu muôn đời không ngừng, không vì Nghiêu mà tồn 
tại, không vì Kiệt mà bị tiêu vong, có lẽ đâu chỉ vì cái yêu 
ghét của một con người mà mất đi đạo trồi và công lao năm 
tháng chu lưu không nghỉ”. (“Xuân Thu chính truyện" Quyển 
5). Đạo là quy luật khách quan của giới tự nhiên, không 
chuyển dịch theo sự yêu ghét của con người. 

Thứ hai "Nhân luân chính là đạo vậy". Trạm Nhước 
Thủy nói: "Nhân luân là đạo vậy, học sở di là kế truyền 
đạo" ("Cách vật thông. Học hiệu tú"). Đạo túc là luân lý của 
con người. Lại nói "Lễ là thể của đạo và là gốc của sự giáo 
dục. Quốc gia có lế thì trị, được, vô lễ thì loạn", "Lễ này 
chính là lý vậy, là thể của đạo" ("Cách vật thông. Học hiệu 
nhị"). Lễ đã là lý, lại là thể của đạo. Đạo lấy lế làm thế, 
đạo có thuộc tính đạo đức nhân, nghĩa, lễ, trí. Ö đây, Trạm 
Nhược Thủy dùng lễ để thống nhất ba thứ đạo, học, chính 
lại với nhau, lễ đã là thể của đạo lại là nội dung của đạy 
và học, là điều căn bản của trị nước theo chính quyền, đạo 
có cái nội hàm là đạo đức nhân nghĩa được coi là chuẩn 
tắc hành vi trong cuộc sống hằng ngày của con người. 


2. Mối quan hệ giữa đạo và thiên lý, khí, tâm 


Thú nhất: "Đạo tức là thiên lý. Trạm Nhược Thủy cho 
rằng: "Đạo chính là thiên lý vậy" ("Cách vật thông. Cảnh 
giới nhị"). Lại nói "Đạo là thiên lý mà thôi" "(Cách vật thông. 
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Tiến đúc nghiệp nhị"). Đây là điều nói về trạng thái hỗn độn 
chưa phân chia rõ rệt của thiên lý. Ông nói: "Thiên lý là 
một mà thôi, từ thiên lý hốn độn mà nói, đó gọi là đạo", 
"từ sự phân tán khác nhau của thiên lý mà nói thì gọi là 
nghệ" ("Cách vật thông. Lập chí thượng"). Đạo và nghệ khác 
nhau ở chổ thiên lý đang còn là trạng thái hỗn độn hay còn 
là phân tán và khác nhau. Đạo thông với thiên lý, chủ yếu 
thông qua lế để liên hệ vói nhau, ông nói: "Lễ cũng chính 
là lý, là thiên lý vậy. Thiên lý cũng chính là đạo của trời 
vậy" ("Tựa Xuân Thu chính truyện") Lễ đã là nội hàn của 
thiên lý, lại là quy định của đạo; thông qua lễ, hai cái này 
gắn với nhau. Đạo và thiên lý đều có hàm nghĩa đạo đức 
nhân nghĩa lấy lế làm nội dung, đó là căn cứ nội tại để đạo 
và thiên lý thông với nhau. 


Thú hai: Đạo không rồi khỏi khí. Trong mối quan hệ 
giữa đạo và khí, Trạm Nhược Thủy cho rằng, đạo là quy 
luật của sự vật, không thể tách rời khỏi khí cấu tạo nên sự 
vật. Ông nói "Trong vũ trụ chỉ lưu hành đầy đặc một loại 
khí, với đạo là thể thì không có cái gì là không có? Sao nói 
là không có? Tuy trồi đất bị bại hoại, người và vật bị tiêu 
tán hết nhưng khí này, đạo này cũng không bao giò mất, 
thì chẳng bao giồ là không có. ("Văn tập ký dương minh") 
Điều này biểu hiện rõ ông hết sức coi trọng khí. Ông kiên 
trì cho rằng: Khấp bầu trồi đều có như vậy và phê phán 
thuyết không. Ông cho rằng khí và đạo họp nhất, "Bởi khí 
biết tìm đạo Ở đâu... như vậy tức là khí và đạo đều là cái 
thể, được cái trung chính túc là tính, tức là lý, túc là đạo” 
(ăn tập, tân truyền vấn biện lục"). Đạo không bỏ khí mà 
tồn tại độc lập được, không có nơi đắc đạo, khí có được 
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trung chính, tức là đạo, khí mà thiên lệch thì không phải là 
đạo. Ông đề xuất ra sự phê phán quan điểm tìm đạo, cầu 
đạo tách rời khí: "Tìm khí và đạo ngơài khí, ta thấy nghỉ 
hoặc điều ấy.. túc khí tức đạo khí là khí (vật dụng), đạo là 
cái lý, là cái nguồn của trời đất, khí (vật dụng) và lý là một". 
("Văn tập tân luận") tính, đạo không rồi khỏi khí, khí (khí 
cụ) và đạo (lý) không ròi nhau. 


Về mối quan hệ giữa đạo và khí, giữa đạo và âm đương, 
giữa đạo và hình khí, Trạm Nhược Thủy đá biểu đạt những 
kiến giải như vậy. Ông nói: "Một âm một dương gọi là đạo, 
ngoài âm dương ra, thì đạo không thể nói được, âm dương, 
tất thì cũng không thể thấy được đạo", "đạo và khi (khí cụ) 
đồng nhất ò chữ hình, cho nên "Dịch" không thể rồi khỏi 
hình mà nói về đạo, "Đại học" không rồi khỏi vật để nói về 
lý" ("Văn tập, tân truyền vấn biên tục lục") Đạo không rồi 
khỏi âm đương, không ròi khỏi hình khí, lấy hình làm cơ sở 
tồn tại. 


Thú ba: "Đạo vốn là ò tâm", "đạo, tâm, sự hợp nhất". 
Về mối quan hệ giữa đạo và tâm, Trạm Nhược Thủy nói: 
"Đạo vốn ở tâm, gọi là lương trì". ("Cách vật thông. Học 
hiệu ngũ") đạo lấy tâm làm gốc, được tâm báo chúng, đạo 
là đạo đúc nhân nghĩa tiên thiên bao hàm trong lương tri. 
Triết học của ông về cơ bản có khuynh hướng tâm học, ông 
cho rằng: "Trong vũ trụ chỉ có một tâm mà thôi, biết được 
điều này có thể biết được cả tâm, cho nên cũng có thể biết 
được đạo" ("Cách vật thông. Trực tâm hạ"). Lấy tâm làn bản 
thể của vũ trụ, cho rằng như vậy có thể nhận thức được 
tâm, biết được đạo. Điều này, gây ra mâu thuẫn với tư tưởng 
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"trong vũ trụ chỉ có một khí mà thôi", đạo không rời khỏi 
khí. Trạm Nhược Thủy còn chỉ rõ "Đạo túc là thiên lý vậy, 
cái này vốn có ỏ nhân tâm". ("Cách vật thông. Lập giáo hưng 
hóa hạ"). Đạo tức là lề trồi, có sẵn ö trong lòng người. Nói 
một cách khác, tâm lấy đạo làm nội dung, đạo lấy tâm làm 
chỗ ỏ. Và nhấn mạnh đạo bắt nguồn ỏ tâm, lấy tâm làm 
bản thể. Ông nói: "Thành là thực tâm, có là thực tâm thì 
mới hiểu hết được thực lý, mà đạo thì thực hành từ ta, đạo 
bắt nguồn từ tâm vậy". ("Văn tập trí tân hậu ngữ") Đạo bắt 
nguồn từ tâm, tâm là cái gốc lón của vạn vật trong thiên 
hạ, gốc lớn được xác lập thì đạo mới được thi hành. Tu 
tưởng "đạo vốn từ tâm" của Trạm Nhược Thủy là kế thừa 
tư tưởng “đạo Ở trong ta" của thầy ông là Trần Hiến 
Chương, giống như "Đạo không nầm ngoài tâm" của Lục 
Cửu Uyên và "đạo ö nhân tâm, nhân tâm tức là đạo" của 
Dương Giản đã truyền từ đời này sang đòi khác. 

Trạm Nhược Thủy đã chủ trương đạo không rời khỏi 
khí, "chỉ có một khí lưu hành đầy khắp trong vũ trụ" lại cho 
rằng đạo gốc từ tâm, "Đạo gốc từ thực tâm”, "trong vũ trụ 
chỉ có tâm". Điều này phản ánh tính song trùng trong triết 
học của Trạm Nhược Thủy. Tính song trùng này, khiến cho 
triết học của ông rơi vào mâu thuẫn lôgic hình thức. Mâu 
thuẫn này biểu hiện điểm giống nhau và khác nhau giữa 
ông và Vương Thủ Nhân. Cả hai người đều tôn sùng tâm 
học, đấy là chỗ giống nhau giữa hai người. Nhưng Trạm 
Nhược Thủy trong kết cấu lôgic triết học của ông đã dung 
nạp cả khí, đó là điểm khác với Vương Thủ Nhân. Trạm 
Nhược Thủy muốn điều hòa mâu thuẫn tâm vói sự và mâu 
thuẫn giữa tâm và vật. Ông nói: Đạo, tâm, sự hợp nhất, tùy 
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thời tùy sự, không có gì là không có tâm" ("Văn tập đáp âm 
dương sàng nhất") "Tâm không có sự việc nào là không bao 
quát, sự không có một vật gì mà không phải là đạo... Tâm 
là sự hợp nhất thể và dụng cùng một nguồn". ("Thánh học 
cách vật thông biểu") Đạo là đạo đúc, nhân, nghĩa, không 
xa rời lương tri của tâm; đạo là quy luật của sự vật lại không 
xa rời khỏi khí cấu thành sự vật. Chẳng những đạo, tâm và 
sự không tách rồi nhau, mà ba cái này họp nhất với nhau. 
Có sở của nó là ð tâm, tuy Trạm Nhược Thủy cuối cùng lấy 
tâm làm bản thể của vũ trụ, nhưng quan điểm cho tâm 
không rời khỏi sự vật, không giống với tư tưởng quá ư nhấn 
mạnh vào cái tâm chủ thể mà coi thường "vật ở ngoài tâm" 
của Vương Thủ Nhân. Tuy Trạm và Vương cả hai người 
đồng thời đều đề xướng ra tâm học, nhưng Vương Thủ Nhân 
tự xưng "ta dựa vào Cam tuyền rất nhiều" (Biệt Trạm Cam 
tuyền tự, Vương văn thành công toàn thư", Quyển 7T) nhưng 
phân tích tỉ mỉ thì thấy hai người có khác nhau. Trạm Nhược 
Thủy nói: "Thuyết của ta và Dương Minh không hợp nhau, 
là có lý do vậy. Dương Minh và ta nhìn tâm khác nhau, cái 
tâm mà ta nói thể hiện ở tất cả vạn vật không để sót, cho 
nên không có trong ngoài; cái tâm mà Dương Minh nói tói 
chỉ nói tói cái ở trong lồng ngực, cho nên coi thuyết của ta 
là ỏ ngoài. ("Văn tập đáp Dương Thiếu Mạc) Trạm Nhược 
Thủy bàn về tâm không để sót ngoại vật, không phân biệt 
trong ngoài; Vương Thủ Nhân bàn về tâm lại nhấn mạnh 
về cái tâm chủ thể thoát ly khỏi ngoại vật và coi thuyết của 
Trạm Nhược Thủy, bị ngoại vật ràng buộc. Trên mặt nhận 
thúc về mối quan hệ giữa đạo, tâm và vật đã phản ánh sự 
chia rế giữa triết học của Trạm và Vương. 
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3. Hoài nghỉ thực chất đạo luận của Chu Hy 


Nhằm vào đạo thống luận của Chu Hy, Trạm Nhược 
Thủy chỉ ra rằng: Bàn về đạo bất tất phải xưng là thống, 
thuyết: đạo thống chẳng qua chỉ là công cụ mượn, để mà 
nêu cao mình và chỉ trích người khác. Ông nói "Đại đạo là 
cái chung, không vì Nghiêu mà tồn tại, không vì Kiệt mà 
mất đi, lưu hành khắp trong vũ trụ, vì sao thường bàn là 
thống? Chỉ có sau khi lập ra "Đạo học truyện thể mói có 
thuyết đạo thống. Đây chỉ bài bác đến những người khác 
mà cho thêm hai chữ đạo thống này vào hoặc là gạt bỏ nó 
đi, mà cái đạo này không lúc nào là không lưu hành trong 
tròi đất" ("Văn tập, Vấn nghỉ tục lục"). Đạo lưu hành trong 
trồi đất vũ trụ, không chuyển dịch theo ý chí của con người 
thì còn nói gì đến đạo thống? "Nhưng hai chữ đạo thống 
bắt đầu từ Tống Nho, trước đó chưa hề nghe thấy bao giò” 
(Sách trên) Ông đã nêu ra lồi phê phán đạo thống do Tống 
Nho lập riêng ra. Trạm Nhược Thủy trong tình hình đạo 
thống luận chiếm địa vị thống trị Ỏ giữa thời Minh đá nêu 
ra sự hoài nghi đối vói đạo thống của Chu Hy, chúng tỏ 
ông không hề mù quáng theo quyền uy cũ. 


Chu Hy nêu ra "Tư tưởng” âm dương là khí không phải 
là đạo, sỏ đi âm đương mới chính là đạo vậy ("Chu Hy ngữ 
loại", Quyển 74). Tư tưởng này đã bị Trạm Nhược Thủy 
hoài nghỉ. Ông nói "một âm một dương là cái Ò giữa, cho 
nên gọi là đạo. Văn Công nói rằng một âm một dương là 
khí, cho nên một âm một dương cũng là lý. Hầu như là đã 
biết rất nhiều". (“Văn tập ngữ lục") Trên góc độ đạo không 
rồi khỏi khí ông cho rằng một âm một dương mà thích đáng 
Ö giữa túc là đạo, trong âm dương có đạo, không cần thiết 
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phải đi tìm cái gọi là đạo của âm dương nguyên nhân ỗ bên 
ngoài âm dương và chỉ rõ tư tưởng âm dương là lý (đạo) 
của Chu Hy "tựa hồ như đã biết được rất nhiều 


Chu Hy chia tâm ra thành đạo tâm và nhân tâm, tâm 
thông với đạo gọi là đạo tâm, tâm thông với hình khí gọi 
là nhân tâm. Trạm Nhược Thủy phản đối việc chia tâm ra 
làm hai. Ông nói: "Nhân tâm đạo tâm cũng chỉ là một tâm. 
Các bậc tiên Nho gọi cái chính cái đúng đắn đưa ra khỏi 
thiên lý, là đạo tâm; lại gọi cái riêng phát ra ð hình khí là 
nhân tâm có lẽ không đáng. Phàm cái gọi là tâm đều chỉ 
nói về những cái có hình khí, duy chỉ có được cái chính cái 
đúng đắn thì là đạo tâm. Lại nói rằng tuy là bậc thướng trí 
cũng không thể không có nhân tâm, kẻ hạ ngu cũng không 
thể không có đạo tâm. Lại nói đạo tâm thường làm chủ 
thân thể, nhân tâm lúc nào cũng nghe theo. Như vậy là có 
hai cái tâm phục dịch nhau, ö đây không thể không có điều 
đáng nghỉ ngờ" ("Văn tập, Trỉ tân hậu ngữ"). Trạm Nhược 
Thủy chủ trương "Nhân tâm, đạo tâm chỉ là một thú tâm”, 
bàn về tâm túc là nói về cái tâm có ö hình khí, tâm không 
rồi khỏi khí, cái gợi là đạo tâm, chẳng qua là cái tâm hình 
khí có được cái đúng đắn mà thôi, không có một cái tâm 
nào khác. Đối với Chu Hy ông đưa ra ý kiến hoài nghỉ với 
phương thức "e rằng chưa phải", "không thể không hoài 
nghỉ". Đây là sự quán triệt trong khuynh hướng triết học 
của ông. 


Thông qua sự phân tích phạm trù đạo trong triết học 
của Trạm Nhược Thủy và khảo sát mối quan hệ giúa đạo 
và phạm trù đạo của ông ta có thể thấy rõ rằng: đạo mà 
Trạm Nhược Thủy nói có hai tầng hàm nghĩa về đạo đức 
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nhân nghĩa và quy luật sự vật khách quan. Khi đạo là đạo 
đúc nhân nghĩa thì nó liên quan đến tâm, ở đây đạo gốc ở 
tâm, tâm thể hiện thành lương tri, Khi đạo là quy luật sự 
vật khách quan thì nó thông vói khí, ỏ đây đạo không rồi 
khỏi khí, khí là tiền đề tồn tại của đạo, khí thể hiện thành 
khí (vật dụng) và sự. Đạo, tâm, sự vật ba cái hợp nhất, 
nhưng gốc ỏ tâm, cho nên triết học của Trạm Nhược Thủy 
lấy tâm làm phạm trù tối cao. Khí (khí [khí cụ] sự) cũng có 
vị trí quan trọng, bản thân tâm có hình khí cụ thể, không 
tách rồi khỏi khí, sự vật là biểu hiện của khí cũng hợp nhất 
vói tâm, "tâm không để sót vật", Do đó, triết học của Trạm 
Nhược Thủy có khuynh hướng nhị nguyên luận. 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG TÂM TỨC LÀ ĐẠO 
CỦA VƯƠNG THỦ NHẦN 


Triết học của Vương Thủ Nhân (1472 - 1529) có đặc 
trưng là tâm nhất nguyên luận, phạm trù đạo của ông có 
liên quan đến tâm, ông nêu ra mệnh đề "Tâm tức là đạo", 
ông phê phán quan điểm của Chu Hy tách nhân tâm và đạo 
tâm ra thành hai. 


1. ' ĐẠO TỨC LÀ LƯƠNG TRP"' 


Trong kết cấu lôgic triết học của Vương Thủ Nhân, tâm 
là phạm trù tối cao, tách ròi khỏi tâm thì không có cách 
nào nhận thức được đạo. Ông cho rằng "Thể của tâm này 
gọi là đạo, thể của tâm sáng thì đạo sáng, không thể có hai. 
Đó là chỗ đầu não của việc học". ("Truyền tập lục thượng", 
xem "Vwơng Văn Thành Công toàn thư"). Tâm tức là đạo, 
cả hai cái đó đều không có hai mà chỉ là một, tâm thể sáng 


499 


thì đạo sáng. Ông còn nói: "Nếu như tìm theo bên trong thì 
sẽ thấy được cái tâm thể của mình, túc là không có lúc nào, 
không có chỗ nào không phải là đạo vậy. Từ xưa đến ngày 
nay, vô thủy vô chung (không có đầu không có cuối) càng 
có những chố rất giống nhau và khác nhau. Tâm tức là đạo, 
Kẻ tức là thiên trời, biết tâm tức là biết đạo, biết tröi. Lại 

ói: "Các ngài muốn thực thấy đạo này, cần phải nhận thúc 
nh Ö trong tâm, bất tất phải tìm ð bên ngoài” (Sách trên). 
Từ biết tâm đến biết trồi, từ chủ thể đến khách thể, đạo là 
cái khâu trung gian nối tâm vói tròi. Đạo sỏ dĩ có công năng 
như vậy, là bởi vì tâm tức là đạo, đạo tức là tröi. đối với 
ông ö đây, đắc đạo là do ö tâm, bất tất phải tìm bên ngoài. 


Tâm đã là đạo, do đó lương tri thông với tâm, cũng 
thông với đạo, từ đó Vương Thủ Nhân nêu ra: "Đạo tức là 
lương tri" ("Truyền tập lục hạ"). Lương trì này là những tiêu 
chuẩn để phán đoán sự đúng sai, cũng là nguyên tắc đạo 
đức để "thồ vua đối xử với bạn bè" (sự quân xứ hữu). Ông 
nói "khiến cho con người ta thö vua đối xử với bạn bè, có 
lòng nhân ái với dân, yêu mọi vật, và trong mọi động tĩnh 
ăn nói đều chỉ là lương tri tập trung, một ý nghĩ để thờ cha 
mẹ theo bậc đàn anh, lo lắng chân thành, như thế tự nhiên 
không có gì không phải là đạo”. ("Truyền tập lục trung, Đáp 
Nhiếp Văn Úy") Tu tường hành vi của con người phù hợp 
với nguyên tắc của lương tri, cũng sẽ tất nhiên thể hiện được 
đạo. Vương Thủ Nhân cho rằng: Đạo là lương trị, cả hai 
cái này đều thông với tâm. Lương tri tồn tại ö trong nhân 
tâm, là cái tâm bản nhiên mà ai ai cũng có, thuận theo nó 
mà làm tức là đạo. Nếu như lương tri bị vật dục (dục vọng 
vật chất) che lấp thì không phải là đạo. "Lương tri này tức 
là đạo vậy, lương tri ö tại nhân tâm, không những chỉ bậc 
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thánh hiền mà ngay người thường cũng không ai không như 
vậy. Nếu không bị vật dục che lấp mà thuận theo lương tri, 
mà làm mọi sự thì không có gì không phải là đạo" ("Truyền 
tập lục trung. Đáp Lục Nguyên Tĩnh thư"), Ỏ đây, lương tri, 
đạo, tâm là những phạm trù cùng một thú tầng, chúng liên 
hệ với nhau và thông vói nhau. 


Đạo của Vương Thủ Nhân là một thực thể tỉnh thần vô 
hình vô tượng, không thể nói ra được. "Đạo này vốn không 
có thể vuông, không có hình tượng mà cũng không thể nào 
tìm được bằng thể hình vuông và hình tượng. Nó vô cùng 
vô tận mà cũng không thể tìm nó ỏ chố vô cùng tận" (“Bác 
óc thuyết"). Về trạng thái vô phương thể, vô hình tượng 
của đạo, ông đã tiến thêm một bước miêu tả như sau: "Đạo 
không thể nói ra được, miễn cưõng mà nói ra thì lại càng 
tối tăm; đạo không thể nhìn thấy được cố nhìn nó thì nó 
lại càng xa. Cái có này nhưng lại không bao giờ có, đó mói 
là sự có thật; thấy mà lại không bao giò thấy, đó mới là sự 
thấy thật... 


Giữa cái có và cái không này, sự kỳ diệu giữa cái nhìn 
thấy và không nhìn thấy, không thể có cách nào mà tìm lồi 
nói ra được" ("Kiến trai thuyết"). Đạo không thể nói ra được, 
sở đi nó không thể nói ra được là bởi vì đạo là thực thể 
tỉnh thần không phải có cũng không phải không, vừa có vừa 
không. Tuy đạo không có phương thể, không có hình tượng, 
nhưng nó lại không bao giò không có. Bảo rằng nó có, 
nhưng lại nhìn không thấy, không sð mó được, chỉ có thể 
thể ngộ. Quy định về "có nhưng lại không bao giờ có", 
"không có nhưng lại không bao giò không có" của Vương 
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Thủ Nhân đối vói đạo rõ ràng là mang dấu vết tư tưởng 
"song khiển hữu vô" của đạo Phật. 


H. ĐẠO THƯỜNG LÂU DÀI MÀ KHÔNG DỪNG LẠI 


Đạo là quy luật của giói tự nhiên, đó là một hàm nghĩa 
nữa của đạo. Vương Thủ Nhân nói: "Đạo của trồi đất, 
thường lâu dài mà không dùng lại mà thôi. Mặt trời, mặt 
trãng số dĩ có thể ngày đến đêm, đêm rồi lại sang ngày, 
chiếu sáng tới vô cùng, đạo của trồi thường lâu đài mà 
không dừng lại vậy. Bốn mùa có thể xuân rồi lại đông, đông 
rồi lại sang xuân, sinh vận không cùng tận, đạo tròi thường 
lâu dài mà không dùng lại vậy" ("Ngũ kinh úc thuyết thập 
tam điều"). Sự tuần hoàn ngày đêm của nhật nguyệt, sự vận 
hành của bốn mùa xuân hạ thu đông là quy luật của giới tự 
nhiên. Nhưng đạo mà ông nói là sự biểu hiện của tâm. Bỏi 
vì Vương Thủ Nhân cho rằng "Tâm tức là trỏi”, quy luật 
của giới tự nhiên là thiên đạo, cũng bao hàm ở trong tâm, 
là sự hiển hiện của tâm mà thôi. Ông nói: Tâm chính là chủ 
của vạn vật trong trời đất, tâm tức là trời, nói tâm tức là 
nói đến vạn vật trong tròi đất" ("Đáp quý minh đức") tâm 
là chúa tể của vạn vật trong trồi đất thiên địa vạn vật và 
quy luật của nó, đều lấy cái tâm chủ thể làm căn cứ tồn tại. 


II. 'ĐẠO TỨC LÀ TÍNH, TỨC LÀ MỆNH' 


Về mối quan hệ giữa các phạm trù đạo - tính - mệnh, 
Vương Thủ Nhân đưa ra quan điểm "Đạo tức là tính, tức 
là mệnh", Ông nói: "Đạo tức là tính, túc là mệnh, vốn đã 
hoàn toàn đầy đủ, không thể tăng giảm được, bất tất phải 
tu sức" ("Truyền tập lục, thượng"). Cái gọi là mệnh, tức là 
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thiên mệnh, cái gọi là tính, tức là nhân tính. Chúng đều là 
những phạm trù cùng một thú tầng thông vỏi đạo. Mệnh, 
tính, đạo tuy đều là những phạm trù cùng một thứ tầng 
nhưng chúng đều có những mặt riêng, khác nhau ở chỗ: "Từ 
bản nguyên mà nói, thiên mệnh ở con người thì mệnh gọi 
là tính, suất tính mà được thực hành, thì tính được gọi là 
đạo" (Sách trên). Đứng về bản nguyên mà nói, ỏ trời thì là 
mệnh; ö mặt này của người thì gọi là tính; thực hành tuân 
theo nguyên tắc của tính, thì cái tính gọi là đạo. Mệnh, tính, 
đạo ba cái này thông vỏi nhau, lại có liên hệ với tâm, cùng 
với tâm là một. Ông nói: "Tâm, tính, mệnh là một. Thông 
với người và vật, đạt tới bốn biển, đầy khắp trời đất, từ xưa 
đến nay không có bỏi không có, không có bởi vì là không 
giống nhau, không có bởi vì hoặc biến hóa, ấy là đạo thưởng 
vậy". ("Kê sơn thư viện tôn kinh các ký"). Tâm, tính, mệnh 
ba cái hợp nhất, gọi là đạo thường. Đó là mối liên hệ logic 
giữa các phạm trù. 


IV. ĐẠO VÀ SỰ TƯƠNG TỨC, ĐẠO VÀ KHÍ (KHÍ CỤ) 
NHẤT TRÍ VỚI NHAU 


Về mối quan hệ giữa đạo và sự vật, Vương Thủ Nhân 
cho rằng" sự túc là đạo, đạo tức là sự", đạo và khí nhất trí. 
Ông nói: "sự tức là đạo, đạo tức là sự. "Xuân Thụ" cũng là' 
kinh, Ngũ kinh cũng là sử "Dịch" là sử của họ Bào Hy, “Thư” 
là sử dưới đồi Nghiêu Thuấn, "Lế", "Nhạc" là sử tam đại. 
Sự giống nhau, đạo giống nhau, đâu cái gọi là khác nhau'. 
("Truyện tập lục thượng") Đặc điểm cơ bản của triết học 
của Vương Thủ Nhân là nhấn mạnh sự họp nhất giữa bản 
thể tỉnh thần với sự vật hiện thực, cơ sÖ của sự hợp nhất là 
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tỉnh thần, chủ quan, chứ không phải là sự vật khách quan. 
Cho nên đạo và sự tương tức sự và đạo hợp nhất, lấy đạo 
làm cơ sở sự tương đối với đạo, chẳng qua chỉ là sản vật 
của tỉnh thần chủ quan. Ông nói "Vật chính là sự. Phàm ý 
đã phát ra, tất phải có sự, sự có ö ý gọi là vật". ("Đại học 
vấn") Sụ và vật không phải là tồn tại khách quan mà chỉ là 
sản vật "do ý phát ra". Vương Thủ Nhân còn chỉ rõ: "Nhiều 
cái" khí (thân) và đạo gốc ngọn nhất trí với nhau" ("Lễ ký 
thoán ngôn tự"). Đạo và khi (khí cụ) nhất trí, khí (khiên) 
thống nhất ở đạo, đạo và khí cũng sóng đôi vói nhau, không 
thể thiếu một được. Ông nói: "Cái này bỏ có đi để vượt 
khỏi không, không thì làm sao có thể vượt được? Lấy khí 
bên ngoài để mà dung hợp vói đạo, đạo và khí là một đôi. 
Nhung chắc chắn chưa từng vượt qua được, và chắc chắn 
chưa từng dung họp được" (“7% Sương Quốc mộ ch"). Rồi 
khỏi khí mà tìm đạo thì đạo không thể nào sáng được. Tư 
tưởng "sự túc là đạo, đạo túc là sự", đạo khí nhất trí của 
Vương Thủ Nhân là sự biểu đạt của ông đối với mối quan 
hệ giữa tỉnh thần và vật chất trên góc độ nhất nguyên luận 
về tâm. 


V. PHÊ PHÁN SỰ PHÂN BIỆT GIỮA ĐẠO TÂM 
VÀ NHÂN TÂM CỦA CHU HY 


Cùng với Trạm Nhược Thủy từ góc độ đạo không rời 
khỏi khí, tâm không để sót vật để phản đối sự tách biệt 
tâm thành đạo tâm và nhân tâm của Chu Hy, xuất phát từ 
bản thể luận của tâm, Vương Thủ Nhân đã phê phán Chu 
Hy đã tách bạch đạo tâm và nhân tâm. "Tâm chỉ là một, 
chưa bị lẫn tạp bỏi con người thì gọi là đạo tâm, lẫn tạp 
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bởi con người rồi, thì gọi giả là nhân tâm; nhân tâm, khi có 
được cái đúng đắn của nó thì tức là đạo tâm, đạo tâm khi 
mất đi cái đúng đắn của nó thì tức là nhân tâm, lúc đầu 
không có hai tâm... Nay bảo đạo tâm làm chủ mà nhân tâm 
nghe theo như thế là có hai tâm vậy. Đạo trồi (thiên lý) và 
sự ham muốn của người (nhân dục) không thể cùng đúng 
vói nhau, làm gì có thiên lý làm chủ, nhân dục lại từ đó mà 
nghe theo?" ("Truyền tập lục thượng"). Vương Thủ Nhân 
nhấn mạnh sự hợp nhất giữa đạo tâm và nhân tâm, cho rằng 
"tâm chỉ là một", không thể đem tâm phân ra làm hai. Ông 
phê phán quan điểm "đạo tâm làm chủ mà nhân tâm nghe 
theo của Chu Hy, và chỉ ra việc đem tâm chia ra làm hai 
là ö nguyên nhân do sai lầm trong triết học của Chu Hy. 
Từ thồi Tống Nguyên đến nay, đạo học của Trình - Chu 
được lưu hành và truyền bá rộng rái và đến giữa năm Diên 
Hựu thời Nguyên, được xác lập thành tư tưởng thống trị 
quan lại chính thống được đưa vào khoa cử. Trong thời đại 
của Vương Thủ Nhân, tệ hại của học thuyết Chu Hÿy lại 
càng phát triển rõ rệt. Vương Thủ Nhận chỉ rõ: "Lời nói 
càng tường tận, thì đạo lại càng tối tăm; phân tích lý lế càng 
tỉnh vi thì việc học lại càng phân tán rời rạc; không có gốc, 
mà sự bởi cái ð ngoài thì lại càng rối rắm khó khăn... Mối 
họa lớn ngày nay chẳng phải là vì học thuộc và tụng niệm 
từ chương đó sao? Nguyên nhân của tệ hại đó theo đến, 
chẳng qua cũng là đo sai lầm ð lồi nói quá tường tận, và 
phân tích lý lẽ quá tỉnh vi u?" (Biệt Trạm cam tuyền t/") Tệ 
hại của đạo học Chu Hy là ö chỗ phân tán rời rạc không 
có gốc, ö "lồi nói quá tường tận, phân tích quá tính vÏử, 


305 


nhưng lại tạo thành bệnh tệ hại tầm chương trích cú đơn 
thuần, đưa đến cục diện "đạo lại càng tối tăm". Để cứu vân 
nguy cö xã hội đương thời, nốn nắn học phong dựa vào tụng 
niệm từ chương của Trình - Chu để săn đuổi công danh lợi 
_ lộc, xuất phát từ chỗ chấn chỉnh nhân tâm Vương Thủ Nhân 
đã nêu ra "Đạo tức là lương tri", đòi hỏi mọi người phải tìm 
đạo từ nội tâm mà không bị che lấp bỏi ngoại vật bên ngoài 
tâm. Đây chắc chắn là một phương thuốc thanh tỉnh để sửa 
chữa cái tệ hại của Chu học càng ngày càng nghiêm trọng. 

Từ khi Lục Cửu Uyên nêu ra tư tưởng "đạo chưa có gì 
nằm ngoài tâm", mở ra con đường đầu tiên dùng tâm để 
nói về đạo của tâm học Lục - Vương, phạm trù đạo đã xuất 
hiện với hình thức chủ thể hóa phạm trù bản thể tương đối 
điển hình, sự diễn biến của những tư tưởng "Đạo ở trong 
lòng người, lòng người chính là đạo" của "7?rung Kinh Dương 
Giản", "Đạo có ö tâm", "tâm với đạo là một" của Ngô Trùng, 
đến thời Minh, Trần Hiến Chương đã đưa ra quan điểm: 
"Đạo ở ta”, và Trạm Nhược Thủy đã nêu ra "Đạo gốc ö 
tâm”. Vương Thủ Nhân với tu cách là bậc tập đại thành của 
tâm học, xuất phát từ lập trường nhất nguyên luận về tâm, 
đã kế thừa truyền thống tâm học dùng tâm để nói về đạo, 
nêu ra mệnh đề "tâm tức là đạo". Về mặt nhận thúc đạo, 
ông có ý đồ muốn khắc phục những mẫu thuẫn trong Chu 
học đã có được những kiến giải khác với Chu Hy và chống 
lại việc lấy những ngôn luận của Chu Hy làm tiêu chuẩn 
phân biệt đúng sai. Ông nói "Đạo là đạo chung của thiên 
hạ. Học tức là cái học chung của thiên hạ. Chu Tủ không 
thể giành lấy làm của riêng mình, Khổng Tử không thể 
giành lấy làm của riêng mình" ("?ruyền tập lục trung. Đáp 
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La Chỉnh Am thiếu tể thư") ông cho rằng đạo là đạo công 
của thiên hạ, không thể trỏ thành đạo riêng của Chu Hy, 
Khổng Tử. Tư tưởng "tâm túc là đạo", "đạo tức là lướng tri” 
của Vương Thủ Nhân, chính là biểu hiện của sự giải phóng 
tư tưởng của ông không bị mù quáng vì những quyền uy cũ 
và giáo điều cũ của Chu Hy. Điều này có địa vị quan trọng 
và ảnh hưởng sâu xa trong lịch sử phát triển của phạm trù 
đạo trong triết học Trung Quốc. 


TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO CÓ Ö TRONG KHÍ 
CỦA LA KHÂM THUẬN VÀ VƯƠNG ĐÌNH TƯƠNG 


La Khâm Thuận (1465 - 1547) và Vương Đình Tương 
(1474 - 1544) là những nhà triết học quan trọng giữa thời 
Minh, họ đã sáng lập ra một hình thái triết học khác với 
Trình - Chu và Lục - Vương. Lý luận về đạo của họ là phủ 
định quan điểm coi đạo có tính quan niệm làm bản thể của 
vũ trụ đang lưu hành đương thời. Việc đề xuất ra tư tưởng 
"nguyên khí là gốc của đạo" của Vương Đình Tương chúng 
tỏ sự nổi đậy lần nữa của triết học bàn về bản thể của khí, 
trỏ thành nhân tố quan trọng giải thể lý luận về đạo của 
Trình - Chu. 


I. TƯ TƯỞNG ĐẠO LÀ PHÉP TẮC CỦA SỰ VẬT 
CỦA LA KHÂM THUẬN 


1. Vật tuân theo phép tắc của nó tức là đạo 


La Khâm Thuận cho rằng đạo là quy tắc, là phép tắc 
của sự vật, nó tồn tại Ö trong sự vật. Ông nói "Khí (khí cụ) 
cũng là đạo, đạo cũng là khí (khí cụ). Vậy biết làm một cái 
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cưa, đặt một cái bình phong, tuy hình khí thô mà cái lý rất 
tinh vi, làm sao nhìn mà lại không có được vậy?... Duy có 
vật là tuân theo phép tắc của nó, có sự việc thích nghỉ với 
nó thì đạo cú thế mà thi hành". "Khí diệc đạo, đạo diệc khí 
đã. Thị trí nhất, môn chí kiến, nhất bình chi thiết tuy tắc 
hình khí chi thô, nhí chí tính chỉ lý yên vọng nhị bất tại 
hồ?..., Duy vật tuân kỳ tắc, sự thích kỳ nghỉ, tắc đạo tức thử 
nhí hành" (La Chỉnh Am tiên sinh tồn cảo, Quyển 2) Đạo 
là quy luật của sự vật, tồn tại ö trong hình khí, phàm "vật 
tuân theo phép tắc của nó, sự thích nghỉ với nó", là biểu 
hiện của đạo". La Khâm Thuận còn lấy sự vận động biến 
hóa của trồi đất vạn vật để giải thích về đạo. Ông nói: "sự 
biến hóa của tròi đất, sự sống của người và vật, sự rạng rõ 
của điển lễ, sự bí hiểm của quỷ thần, sụ vận động của xưa 
nay, sự biến hóa của sống chết, sự đối ứng của lành đữ và 
hối tiếc cái thuyết nay hầu như không thể nào thẳng đến 
cùng được. Nói lời lừa gạt là: Một âm một đương gọi là 
đạo". (Khốn chỉ ký, Quyển 1) đạo không thể tồn tại độc lập 
thoát ly khỏi mọi sự vật như trời đất, nhân vật, điển lễ, quỷ 
thần, cổ kim, sống chết v.v... Đạo có ỏ trong âm đương và 
được biểu hiện thông qua sự vận động biến hóa của trời 
đất vạn vật. 

Tu tưởng đạo là phép tắc của sự vật của La Khâm 
Thuận là sự phản ánh quan điểm "lý phải được nhận biết 
ỏ trên khí "của ông trên quan hệ của đạo và vật. Lý mà La 
Khâm Thuận nói ở đây là cái lý mà khí tụ tán biến hóa, rời 
khỏi khí thì không có cách nào nói về lý. Ông nói "Thường 
cho rằng khí tụ là lý tụ, khí tán là lý tám, duy nó có tụ có 
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tán, như vậy mới gọi là lý (Khốn chỉ ký, Quyển 2). Do lý 
được biểu hiện thông qua sự tụ và tán của khí cho nên trong 
triết học của La Khâm Thuận khí là cái căn bản nhất. Nhận 
thức lý nhất thiết phải thông qua khí. Ông nói: "Lý cần phải 
được nhận thức ở trên khí, nhưng coi khí là lý là không 
đúng ỏ trong chỗ này không dế phát, rất khó nói. (Sách 
trên) Lý là lý tụ tán của khí", phải được nhận biết ò trên 
khí"; đạo là phép tắc của sự vật, phải được biểu hiện thông 
qua sự vận động biến hóa của trồi đất vạn vật. Hai điều 
này thông suốt và nối liền với nhau. 


2. Ngoài khí (khí cụ) không có đạo, ngoài đạo không cô 
khí 


Liên hệ với quan niệm cho rằng đạo là phép tắc của sự 
vật, La Khâm Thuận cho rằng “Ngoài khí (khí cụ) không 
có đạo, ngoài đạo không có khí đạo và khí nhất thể. Do 
đó, ông phê phán quan điểm của Lưu Nhân cắt rời đạo và 
sự vật ra khỏi nhau". Sách "Thoái trai ký" có nói rằng: "Phàm 
là sự vật giống nhau đều là các thể của đạo, đều rõ ràng 
không có liên lụy gì vói nhau, biến thông đến vô cùng? Cứ 
như lời ấy thì cái gọi là thể của đạo khi không là một vật 
mà nằm ở ngoài các sụ vật, nên cái gọi là sự vật không để 
gì không cùng với thể của đạo thành ra là hai" ("Khốn chỉ 
ký", Quyển 3). Ông cho rằng đạo cùng vói sự vật là nhất 
thể, chống lại việc nói về đạo mà tách rời khỏi khí (khí cụ); 
nói về đạo mà tách rồi khỏi vật. Ông chỉ rõ quan điểm của 
Lưu Nhân đã đem thể của đạo giải thích thành sự tồn tại 
thoát ly khỏi sự vật, mà lại là bản thể của sự vật, như thế 
là một tư tưởng sai lầm đã cắt rồi đạo ra khỏi sự vật. 
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3. Nhân đạo không làm trái thiên đạo 


La Khâm Thuận cho rằng, đạo lý của xã hội loài người, 
không thể làm trái quy luật tự nhiên của khách quan. Ông 
nói: "Đạo của tròi không có gì là không tự nhiên, đạo của 
người cũng là đương nhiên. Phàm cái gì là sở đương nhiên 
(kết quả) đều không thể ngược lại cái tự nhiên. Làm sao 
biết nó không thể làm trái được? Thuận theo nó thì lành 
(cát) làm ngược lại nó thì đữ (hung). ("Khốn chỉ ký", Quyển 
1). Đạo của trời là tự nhiên không có hàm nghĩa trời là 
chúa tể; đạo của người là đương nhiên, nhưng nó không thể 
làm ngược lại cái thiên đạo tự nhiên. La Khâm Thuận nhấn 
mạnh, quy luật tự nhiên không bị chuyển dịch bởi ý chí chủ 
quan của con người. Ông nói: "Đại thể vạn vật phát dục là 
công dụng của tạo hóa con người đâu có can dự được vào?" 
("Khốn chỉ ký", Quyền 4). Nhân loại không thể can dự vào 
sự vận động biến hóa của tự nhiên, chỉ có thể thuận theo 
quy luật tự nhiên, nếu không sẽ bị trừng phạt. Quan điểm 
mà La Khâm Thuận chủ trương là xã hội loài người và giỏi 
tự nhiên thống nhất hài hòa với nhau, "sự biểu hiện” ông 
đã nhận thúc được một cách đầy đủ tính khách quan của 
quy luật tự nhiên. 


I. TƯ TƯỞNG "NGUYÊN KHÍ LÀ GỐC CỦA ĐẠO" 
CỦA VƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG 


Vương Định Tương kế thừa tư tưởng dùng khí để nói 
về đạo của Trương Tải. Lý luận về đạo của ông là khâu 
.trung giam nối liền từ Trương Tải đến Vương Phu Chi và 
Đói Chấn. 
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1. Đạo và khí 


Vương Đình Tương cho rằng, khí là bản nguyên của vũ 
trụ, đạo trú ngụ ở trong khí. Ông phân tích về nội hàm của 
phạm trù đạo, ông đá trình bày và phân tích thông qua mối 
quan hệ đạo và khí. Tách rời khỏi nhận thức về mối quan 
hệ giữa đạo và khí thì không thể nào nắm vững được tính 
chất và hàm nghĩa của phạm trù, đạo. 


Thứ nhất "Nguyên khí là gốc của đạo". Trong kết cấu 
lôgic triết học của lý bản thể luận về khí của Vương Đình 
Tương, thì đạo phụ thuộc vào khí. Ông nói: "Cái có trước 
trời đất, chỉ là nguyên khí mà thôi, trên nguyên khí không 
có sự vật, cho nên nguyên khí là gốc của đạo". ("Nha thuật", 
thượng thiên). Nguyên khí là bản thể của đạo, trên nguyên 
khí không có một vật nào khác, rời khỏi nguyên khí thì 
không có đạo. Đạo chẳng qua chỉ là đạo lý sau khi nguyên 
khí đã sản sinh ra người và vật tồn tại ở trong người và vật. 
"Ngu tôi cho rằng khi tròi đất chưa sinh ra, thì chỉ có nguyên 
khí, nguyên khí đã có thì đạo lý của tạo hóa nhân và vật 
_ mới do đó mà có; cho nên ỏ trên nguyên khí không có vật, 
không có đạo, không có lý" (Sách trên). Đạo không ở trên 
nguyên khí mà trú ngụ Ò trong nguyên khí, lấy nguyên khí 
làm căn cứ tồn tại. Ông nói: "Có hình cũng là khí, không 
có hình cũng là khí, đạo trú ngụ ở trong đó” ("Thận ngôn, 
đạo thể"). "Cho nên khí cũng chính là thể của đạo; đạo cũng 
chính là cái có sẵn của khí". (Thận ngôn, ngũ hành). Có 
nguyên khí rồi sau đó mỏi sản sinh ra trồi đất vạn vật, sau 
khi sinh 1a trồi đất vạn vật, đạo mói được thể hiện, cho nên 
khí là thể của đạo, đạo là cái có sẵn của khí. Vương Đình 
Tương khi bàn luận về nguồn gốc của trồi đất vạn vật, đã 


3511 


giải thích rõ quan điểm về khí là bản nguyên của vạn vật, 
đạo chỉ có sau khi vạn vật đã sản sinh. Điều này hoàn toàn 
khác với tư tưởng của Trình - Chu coi đạo có tính quan 
niệm là bản thể của vũ trụ. Xuất phát từ "Nguyên khí là 
gốc của đạo", Vương Đình Tương đã giải thích tư tưởng của 
mình coi cái hình nhi thượng trong "Dịch truyện" là đạo, coi 
cái hình nhỉ hạ là khí (khí cụ). Ông nói: "Dịch" nói: cái hình 
nhi thượng là đạo, cái hình nhỉ hạ là khí. Nhưng cái gọi là 
hình là lấy khí nói về đạo" ("Thận ngôn, đạo thể") Đạo của 
hình nhỉ thượng và khí của hình nhỉ hạ, đều không rời khỏi 
hình, lấy hình làm cơ sở, nhưng cái gọi là hình, tức là lấy 
khí nói về đạo. Cho nên đạo lấy hình tức là khí làm căn cú 
để tồn tại. 


Tư tưởng "Nguyên khí là gốc của đạo" của Vương Đình 
Tương đã giải đáp rõ rệt câu hỏi đạo và khí cái nào là căn 
bản, đây là sự biểu hiện của triết học cổ đại Trung Quốc, 
hướng tiến lên thực sự rõ ràng chính xác của phạm trù, tránh 
được cái sai lầm của Trương Tải có lúc đã lẫn lộn đạo và 
khí vói nhau. 


Thứ hai: "Khí có biến hóa, tức là đạo có biến hóa". 
Vương Đình Tương cho rằng, đạo là quy luật của sự vật, có 
liên quan mật thiết vói vạn vật do khí sinh ra, không thể 
tách ròi được, khí có biến hóa thì đạo tất nhiên cũng theo 
đó mà nảy sinh biến hóa, Do đó Vương Đình Tương phản 
đối một thứ đạo bất biến vướt lên trên vạn vật. Ông nói 
"Nguyên khí tức là thể của đạo, có hư (trống rỗng) túc là 
có khí, có khí tức là có đạo, khí có biến hóa, tức là đạo 
cũng có biến hóa. Khí tức là đạo, đạo túc là khí, không có 
chuyện bàn luận chúng tách rời khỏi nhau hoặc họp lại vói 
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nhau. Có kẻ nói khí có biến hóa, đạo là một mà không hiếp 
hóa, đạo là đạo, khí là khí rành rành là hai vật không nhải 
là kỳ diệu nhất quán" ("Nha thuật thượng thiên"). Vudpg 
Đình Tương đã kế thừa tư tưởng "Thái hư tức khí" của 
Trương Tải coi khí là bản nguyên của vũ trụ, đem đạo thống 
nhất trên cơ sở của khí, cho nên khí biến thì đạo cũng öiến. 
Ông phê phán tư tưởng "đạo là một mà không biếnö#| 
túc là phản đối tư tưởng coi đạo bất biến mang tính †i@Ä 
thần là bản thể của vũ trụ của Trình - Chu và Vương Đi8 
Tương nêu rõ đạo là quy luật của sự vật, nó không rigửf§ 
biến hóa theo sự biến hóa của các sự vật cụ thể do khí sä 

sinh ra, không có cái gọi là đạo nhất thành bất biến. Ôñ2 
nói:"Đạo không lồn hơn sự biến hóa của trồi đất; mặt trồi 
mặt trăng,tinh tú có lúc nhật thực, nguyệt thực và sao chổi... 
Nhiều biến hóa mà không thưởng xuyên, huống hồ việt 
người cũng phải có lúc thịnh suy được mà không định được. 
Nói rằng đạo là một mà không biến, có được bởi khí mà có 
lúc thường, có lúc bất thường, thì đạo có biến, có bất biến. 
Là một mà không biến, không đủ để có thể khẳng định 
được” (Sách trên). Đạo phản ánh quy luật "biến hóa của 
trồi đất" và "sự thịnh suy của nhân sự". Giới tự nhiên biến 
hóa bất thường", việc người trong xã hội cũng biến hóa mà 
không định sẵn. Đạo là quy luật của sự vật, cũng theo đó 
mà biến hóa. "Căn cứ của "đạo có biến có bất biến là ö chố 
"Khí có thường và có bất thường". Nếu bảo đạo là "một mà 
không biến" thì không đủ để phản ánh quy luật khách quan 
của sự biến hóa của sự vật. Vương Đình Tương đem quan 
điểm "đạo là một không biến đổi" của Trình - Chu chiếm 
địa vị thống trị trong xã hội thời đó quy kết thành cái "dư 
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thừa" của Lão - Trang, về cơ bản đã phủ định sự tồn tại 
của một thực thể tỉnh thần bất biến vượt lên trên mọi sự 
vật. 


2. Đạo là hình pháp đạo đức 


Vương Đình Tương, tuy nêu lên tư tưởng "Nguyên khí 
là gốc của đạo", nhưng đạo của ông lấy khí làm cø sở tồn 
tại thì vẫn bao hàm nội dung nhân nghĩa, đạo đúc, lế nhạc 
hình pháp. Ông nói: "Đạo của thánh nhân vì thiên hạ quốc 
gia, cho nên đều dùng cả đạo đức, nhân, nghĩa, lễ, nhạc 
hình pháp, như thế là làm cho nhân đạo được trong sạch, 
vũ trụ được yên ổn bền vững, thông suốt mà được thi hành 
ngàn đời... Duy có đạo của Khổng Tử là hư tâm quả dục, 
yên tĩnh bình ổn đạo đúc được hướng dẫn đến đâu, hình 
pháp đều có nội dung đầy đủ" (“Nha thuật", thượng thiên). 
Khi đạo biểu hiện thành nhân đạo thì nó có hàm nghĩa luân 
lý và chính trị về nhân nghĩa đạo, đúc, lễ nhạc, hình pháp 
v.v... Về ý nghĩa này mà nói đạo của Vương Đình Tương 
cũng giống như đạo của Trình - Chu đều có nội dung luân 
lý cương thường và chính trị hình pháp cùa Nho gia. Chỗ 
khác nhau giữa hai bên, là Trình-Chu đem đạo "quân thần 
phụ tử" thăng hoa lên thành bản thể vũ trụ vĩnh hằng và 
căn cứ tồn tại của vạn vật, còn Vương Đình Tương thì lại 
cho rằng đạo "quân thần phụ tử" lệ thuộc vào khí, xuất hiện 
trong quá trình diến biến tự nhiên của khí. Ông nói: "Có 
khí thái hư, rồi sau mói có trời đất, có trồi đất rồi sau mới 
có sự biến hóa của khí, có sự biến hóa của khí rồi sau mới 
có đực cái, có đực cái rồi sau mói có chồng vợ, có chồng 
VỢ rồi sau mới có cha con, có cha con rồi sau mói có vua 
tôi, có vua tôi rồi sau mỏi có danh giáo" ("Thận ngôn, đạo 
thể"). Danh giáo cương thường về quân thần phụ tử của Nho 
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gia, chỉ xuất hiện sau khi đã có con người, mà con người 
lại sinh ra trong sự diễn biến tự nhiên của "sự biến hóa của 
khí". Điều này đã phủ định quan điểm của Trình - Chu 
đem danh giáo cương thường về quân thần phụ tử coi là 
thiên lý tiên nghiệm, vĩnh hằng. 

3. Sự phê phán đạo luận của Trình - Chu và Lão - Trang 

Giữa thời Minh, học phong về đạo của Trình - Chu đã 
một thời bị suy yếu, sự phê phán của Vương Đình Tương 
đối với bản thể luận về đạo của Trình - Chu chứng tỏ sự 
nổi dậy một lần nữa của triết học bản thể luận về khí. Đó 
là có sở lý luận mà ông đã dựa vào để chống lại thứ đạo 
học trống rỗng vô dụng và phục vụ các hoạt động cải cách 
xã hội. Vương Đình Tương nêu rõ: "Lão - Trang bảo rằng 
đạo sinh, ra tròi đất, Tống Nho bảo rằng có trước trời đất, 
chỉ có cái lý này đó là thay đổi điện mục để mà lập luận, 
chứ có khác gì Lão - Trang" ("h4 thuật", thượng thiên). 
"Đạo sinh ra trồi đất của Lão Trang là quan điểm lý có 
trước trồi đất của Trình - Chu. Vương Đình Tương đã nắn 
lại gốc, làm trong sạch lại nguồn, vạch rõ triết học lý (đạo) 
bản luận của Trình - Chu cũng giống như "Đạo sính ra trời 
đất" của Lão - Trang. "Thế nho bảo lý có thể sinh ra khí, 
chính là đạo sinh ra trồi đất của họ Lão vậy". ("Thận ngôn, 
đạo thể") "Cho rầng đạo có thể sinh ra khí, hưu thực điên 
đảo, đó là lời lẽ sai trái của Lão - Trang vậy" ("Thận ngôn, 
ngũ hành"). Vdong Đình Tương chỉ ra, cho rằng đạo sinh 
ra trồòi đất, đạo sinh ra khí, tức là đảo lộn hư thực coi hư 
sinh ra thực. Đó là lời lẽ sai trái của Lão - Trang, cũng là 
chố sai lầm của Trình - Chu. 
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Vương Đình Tương lại xuất phát từ "Nguyên khí là gốc 
của đạo để phê phán quan điểm "âm dương sở di là đạo 
vậy" của Trình Di. Ông nói "Y Xuyên nói: âm dương là khí 
vậy, âm dương sở dĩ là đạo vậy chưa bao giò coi lý làm khí. 
Than ôi! Đó là cái chỗ không ăn khóp giữa hai cái lón vậy. 
Ta thường cho rằng trên nguyên khí chẳng có vật gì... Chẳng 
phải ỏ bên ngoài nguyên khí lại có vật làm chúa tể. Ngày 
nay, cái âm dương sở dĩ là đạo. Đạo này cũng chính là cái 
tên gọi hưu không, không có, làm sao có thể động tĩnh mà 
thành ra âm dương được?" ("Đáp Tiết quân Thái luận tính 
thư"). Lại nói "Âm dương tức là nguyên khí" ("Nội đài tập, 
Đáp Hà bách Nho tạo hóa hoặc thập tú thư"). Mối quan hệ 
giữa đạo và âm đương cũng là mối quan hệ giữa đạo và khí. 
Vương Đình Tương phê phán quan điểm của Trình Di đã 
làm đảo lộn quan hệ giữa hai cái, đem đạo giải thích thành 
căn cú nảy sinh và tồn tại âm dương (khí). Ông đã đảo lộn 
mối quan hệ giữa đạo và khí của Trình Di, nêu rõ "Ó trên 
nguyên khí không có vật nào", đạo chẳng qua chỉ là thuộc 
tính của nguyên khí, là "cái tên hư không không có, không 
thể tồn tại tách rời khỏi âm đương", 

Tư tưởng "nguyên khí là gốc của đạo" của Vương Đình 
Tương cũng giống như tư tưởng "tâm tức là đạo" của nhà 
tập đại thành tâm học Vương Thủ Nhân, đều có ý nghĩa 
sửa lại đạo luận của Trình - Chu. Hai ông đã từ các phương 
diện khác nhau phê phán đạo học của Trình - Chu, hòng 
khắc phục những tệ hại của Trình - Chu để cứu vót nguy 
cơ xã hội đương thời. Nhưng xuất phát điểm và cơ sỏ lý 
luận của hai người lại khác nhau, Vương Đình Tương thông 
qua sự uốn nắn mối quan hệ giữa đạo và khí để loại bỏ ảnh 
hưởng của đạo "Hư không không có" của Trình - Chu; còn 
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Vương Thủ Nhân lại muốn con người phải tù nội tâm mà 
đi cầu đạo, không nên bị vật bên ngoài tâm che lấp mà đi 
phục vụ cho cái "lối học vẹt thuộc lầu từ chương" của Trình 
- Chu. Cả hai ông họ Vương đều có thái độ phủ định quyền 
uy và giáo điều cũ của đạo học Trình - Chu, đây là cái biểu 
hiện của sự giải phóng tu tưởng, nhưng hai người lại đi 
những con đường triết học khác nhau và biểu hiện những 
lập trường triết học khác nhau. 


TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG TÔN ĐẠO TÔN THÂN 
CỦA VƯƠNG CẤN ì 
Ù 

Vương Cấn (1483 - 1541) là học trò nổi tiếng của Vương 
Thủ Nhân, người sáng lập ra học phái Thái châu. Đạo luận 
của ông kế thừa thuyết "Đạo tức là lương tri" của Vương 
Thủ Nhân, lại chịu ảnh hưởng của tư tưởng đạo nhân dân 
sử dụng hằng ngày trong "Chu Dịch. Hệ tử" và tư tưởng "cái 
dùng hằng ngày chẳng qua là đạo" của Dương Giản. Ông 
đề xướng ra tôn thân và tôn đạo, ở một trình độ nào đó, 
đã khẳng định việc coi trọng nhu cầu ăn mặc hằng ngày và 
tôn trọng thân thể con người. Đạo luận của Vương Cấn trên 
một ý nghĩa nhất định đã phản ánh được nguyện vọng của 
tầng lóp thị dân mới trỗi dậy. 


I ĐẠO LÀ TÍNH, LÀ LƯƠNG TRÌ CỦA ĐẠO TRỜI 


Vương Cấn nêu rõ: "Đạo cũng chính là tính, là lương tri 
đức trồi không được xa rời một phút giây nào dẫn dắt lương 
tri này cùng vui vói con người, tức là mỏ được sự biến hóa 
của trồi đất một cách đầy đủ, làm cho cây cối được tươi 
tốt, có nghĩa là giản. dị mà có được cái lý của thiên hạ, mà 
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thành vị ö trong đó" ("Vương Tâm trai tiên sinh di tập. Đáp 
Lưu Lộc Tuyên" - dưới đây chỉ ghi chú tên thiên). Đạo tức 
là tính, là đức trồi lương tri. Chỉ cần dẫn dắt cái lương tri 
này "là có thể làm cho trời đất biến hóa, cây cỏ sinh sôi 
nầy nở. Ó đây đạo và lương trí là bản thể của vạn vật trong 
thế giới. Vương Cấn còn lấy lồi "Nhất dĩ quán chí" của 
Khổng Tủ để giải thích mối quan hệ giữa đạo và lương tri. 
Ông nói "Khổng Tử nói: "Đạo của ta là nhất quán" Nhất là 
gốc của lương tri vậy, là thú đạo giản đị; Quán là cái dụng 
của lương tri, thể và đụng cùng một nguồn". ("Phụng Tự sơn 
tiên sinh thư") một là gốc của lương trị, là đạo; Quán là cái 
dụng của lương tri. Nhất quán là có cả thể và dụng của 
lương tri. Có thể thấy rằng: thể của lương trỉ là nhất, là 
đạo, nó bao hàm vạn sự vạn vật. Vạn vật vũ trụ đều là tác 
dụng và sự hiển hiện của cái thể của lương trí, đạo quán 
xuyến trong vạn sự vạn vật. 


II. ĐẠO LÀ LUẬN LÝ CON NGƯỜI (NHÂN LUÂẦN), 
LÀ LẺ TRỜI (THIÊN LÝ) 


Đạo của Vương Cấn còn có hàm nghĩa luân lý đạo đức. 
"Có người hỏi xử sự biến hóa của luân lý con người như thế 
nào? Tử nói: Xử sự sự biến hóa mà không làm mất cái đạo 
thường là giỏi xủ sự sự biến hóa, làm vua chỉ bởi lòng nhân 
ái, làm tôi chỉ bởi lòng tôn kính, làm con chỉ bởi lòng hiếu 
thảo, làm cha chỉ bởi lòng nhân từ, đó chính là đạo thường 
vậy". (“Ngữ lục"). Làm vua có lòng nhân, bề tôi có lòng tôn 
kính, con có lòng hiếu thảo, cha có lòng nhân từ, đạo đức 
luân lý của con người như vậy, chính là "đạo thường", dạo 
không tách rồi đạo đức luân lý. Vương Cấn còn đem cái 
tồn thiên lý át nhân dục mà các nhà lý học tuyên đương, 
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gọi là Vương đạo". Cái gọi là Vương đạo này chỉ là tồn 
thiên lý át nhân dục mà thôi" ("Vương đạo luận") Thiên lý 
tức là nguyên tắc đạo đức như tam cương ngũ thưởng..., 
cũng tức là đạo. Ông chủ trương tồn thiên lý, át nhân dục, 
như vậy là đá tiếp tục dùng suy nghĩ của các nhà lý học. 
Cái gọi là đạo của Vương Cấn, tức là lương trí cũng là 
thiên lý, lương tri và thiên lý không có gì khác nhau. "Có 
người hỏi: "Việc học về thiên lý và lương tri giống nhau 
chăng? Trả lời: Giống. Có gì khác nhau? Trả lồi: Không có 
gì khác nhau. Thiên lý tức là cái lý tự có của thiên nhiên; 
lương tri là cái không cần suy nghĩ mà biết; không học mà 
hiểu, cho nên là cái lý tụ có của thiên nhiên. Duy chỉ có 
cái lý tự có của thiên nhiên, cho nên không cần nghĩ mà 
biết, không cần học mà hiểu" ("Thiên lý lương trí thuyết đáp 
cam tuyền thư viện chư hữu"). Thiên lý và lương trì không 
có gì khác nhau, chúng đều thông với đạo. Trong tư tưởng 
triết học của Vương Cấn, đạo, lương tri, thiên lý là một 
phạm trù cùng một thứ tầng, chúng đã là bản thể của vũ 
trụ, lại có hàm nghĩa luân lý đạo đức. Đó là sự kế thừa của 
Vương Cấn đối với lý học và tư tưởng của Vương Thủ Nhân. 


II. CÁI THƯỜNG DÙNG HÃNG NGÀY 
CỦA TRĂM HỌ TỨC LÀ ĐẠO 


Vương Cấn hấp thu tư tưởng "cái thường dùng hằng ngày 
chẳng qua là đạo của Dương Giản ("Từ hồ thi truyện. Quốc 
"Phong Trịnh") coi đồi sống thường ngày của nhân dân là nội 
dung của đạo. Tư tưởng này trên một trình độ nhất định 
đã phù hợp với nhu cầu của đời sống vật chất thường ngày 
của tầng lóp bình dân mà cũng có sự khác nhau vỏi các nhà 
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#ý'hợc chỉ bàn suông về đạo đức tính mệnh đương thời. "Đạo 
€R%hánh nhân không khác gì với cái thường dùng hằng 
mrgàý' của trăm họ, phàm những gì khác đều gọi là dị đoan" 
“ðdÌ ñào có điều lý của đồi sống thường ngày của nhân dân 
thï (ức là nơi ấy cũng có điều lý của thánh nhân. Thánh 
whân biết nên không để mất, trăm họ không biết nên đã 
từng để mất" (“Ngữ lục"). Cái dùng hằng ngày của bách tính 
liên hệ mật thiết vói cái đạo của thánh nhân. Tách rời khỏi 
ái đùng hằng ngày của trăm họ thì không còn là cái đạo 
ta thánh nhân nữa mà là dị đoan. Ông còn nói: "Chồng 
ñếu vớ ngu cùng biết thực hư tức là đạo, cùng hoạt bát bay 
hảy với chim cá thì là biết được tính rồi" (Sách trên). Đạo 
kHông.tách rồi khỏi cái tri và hành của trăm họ, trong đòi 
Sống'hằng ngày của mọi người đã thể hiện rõ cái đạo. Điều 
Bãy đã phá tan giới hạn giữa thánh nhân và trăm họ dùng 
tốt chữ "đạo" để nối liền bậc thánh nhân với kẻ ngu đốt. 
Ông còn nêu rõ tư tưởng "tức sự là học, tức sự là đạo" cho 
Fằng học không rời khỏi sự, đạo không rồi khỏi sụ. Cái gọi 
là: sự bao gồm cả sự cái ăn mặc ấm no của con người. Ông 
miêu rõ "tức sự là học, tức sự là đạo, người ta khốn khó vì 
nghèo đói mà đói rét thân mình thì cũng mất cả gốc mà 
cũng chẳng phải là học. Phu Tủ nói : ta đâu phải là cây bầu 
đại. Làm sao có thể buộc lại mà không ăn được" (Sách trên). 
Nếu như con người do nghèo khó mà không được no ấm 
thì cũng làm mất cái gốc còn nói gì đến đạo được. Vương 
Cấn coi thân thể của con người là gốc, chủ trương không 
làm mất cái gốc, khẳng định nhu cầu vật chất chính đáng 
của thân thể con người. Đó là sự xét lại và cải tạo tư tưởng 
tồn thiên lý át nhân dục. 
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IV. "THÂN THỂ VÀ ĐẠO VỐN LÀ MỘT 


Lương tri thì ai ai cũng có cái trí hành của trăm họ 
thông thường túc là đạo, đó là sự coi trọng con người. Cho 
nên Vương Cấn coi thân thể con người là gốc của trời đất 
vạn vật, nêu ra tư tưởng "thân thể và đạo vốn là một, chủ 
trương coi trọng cả tôn thân và tôn đạo, khẳng định những 
đòi hỏi vật chất và tôn trọng con người. Ông nói: "Thân thể 
và đạo vốn là một, phải tôn trọng cái đạo này, tôn trọng 
cái thân này. Tôn thân mà không tôn đạo, không gọi là tôn 
thân; tôn đạo mà không tôn thân thì không gọi là, tôn đạo. 
Phải tôn đạo, tôn thân mói là chí thiện". ("Đáp vấn bổ di"). 
Khẳng định giá trị của con người và tôn trọng nhân cách, 
cho rằng thân và đạo đều là “cái chí tôn”, tôn trọng cả hai 
cái mới là "chí thiện". Thân thể túc là tự ngã chủ thể, là 
bản thể của trời đất vạn vật: "Thân thể là gốc của tròi đất 
vạn vật. Trời đất vạn vật chỉ là ngọn” (Sách trên) thân thể 
không những chỉ cái thân nhục thể, mà còn chỉ cái chỉ hướng 
giá trị của con người. Như vậy thân thể là gốc của trời đất 
vạn vật, túc là cái tự ngã của chủ thể, là bản thể của trồi 
đất vạn vật, nó thông suốt với tư tưởng lương trỉ và tâm là 
bản thể của vạn vật. Xuất phát từ tư tưởng, này, ông cho 
rằng, không những "thân thể đói rét" là làm mất cái gốc của 
mình, mà còn vì làm quan mà để hại đến thân, cũng là 
không được. Ông nói làm quan để lấy lộc cũng có khi làm 
hại đến thân. Làm quan mà hại đến thân thì còn làm gì có 
lộc? Làm quan để hành đạo có kẻ lại làm hại đến thân, làm 
quan mà hại đến thân còn có ích gì cho đạo" ("Ngữ lục"). 
Làm quan là để lấy lộc, cũng là để hành đạo nhưng vì vậy 
mà làm hại đến thân thì sẽ làm mất đi giá trị của con người. 
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Ông cho rằng thân, còn căn bản hơn đạo. "Ngữ lục" ghi: 
“Thiên hạ có đạo, vì đạo mà hy sinh mình; thiên hạ không 
có đạo thì vì thân mà hy sinh đạo. Ta chưa từng nghe nói 
lấy đạo mà hy sinh cả con người vậy?". Vì đạo mà hy sinh 
con người là cái đạo của kẻ đàn bà. Các bậc tiên sinh thường 
ca tụng điều này, người đạy học là để lập cái gốc". Cái thủ 
hướng về giá trị của con người này của Vương Cấn đã phản 
ánh quan niệm giá trị theo chủ nghĩa lợi kỷ của tầng lóp 
thị đân đang trối lên, có ý nghĩa tích cực đối vói tư tưởng 
Khải Mông. 


TIẾT 5 : TU TƯỞNG CHO TÍNH CHÂN THỰC 
LÀ ĐẠO CỦA LÝ CHÍ 


Lý Chí (1527 - 1602) là nhà tư tưởng nổi tiếng thồi Minh 
chống lại đạo học. Đạo luận của ông và sự phê phán của 
ông đối với đạo học của Trình - Chu đã phản ánh sự thức 
tỉnh của lịch sử và sự tiến bộ của thời đại. 


I. TÍNH CHÂN THỰC (SUẤT TÍNH) GỌI LÀ ĐẠO 


Lý Chí nói: "Sự chân thực của suất tính suy rộng ra, nó 
là cái chung của thiên hạ vẫn gọi là đạo" (“Phu đi suất tính 
chi chân, suy nhi quảng chi, đữ thiên hạ vỉ công, nãi vị chỉ 
đạo"). ('Phần thụ. Đáp Cảnh Trung Thừa"). Cái gọi là đạo 
là đem cái tính chân thực tự nhiên của con người, phát triển 
phổ biến rộng ra thành nguyên tắc chung cho thiên hạ. Tính 
chân thực, tức là tính tự nhiên. Ông cho rằng chỉ nói về tính 
tự nhiên mới là chân đạo học, còn những người tự khoe 
khoang giảng về đạo học, nhung thục ra không phải là chân 
đạo học. "Tính tự nhiên, chính là đạo học thật sự, há đâu 
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cái bọn giảng về đạo học đá có thể học được? Đã không 
thể học được lại mạo dẫn lồi thánh hiền để che giấu cái 
bất lực của mình" ("7c phần thư Khổng dung hữu tự nhiên 
chỉ tính"). Ông gọi sự học vấn giảng về tính tự nhiên là đạo 
học thực sự, gọi cái đạo học thoát ly khỏi tính tự nhiên của 
các đạo học gia là đạo học giả. 


Tính của tính chân thực của Lý Chí thuộc về tâm. Ông 
nói: "Tính sinh ra từ tâm", ("Phần thư. Luận chính thiên") 
điều này có liên hệ đến thuyết tâm trẻ nhỏ của ông. Ông 
nói: "Tâm của trẻ nhỏ, tức là tâm chân... mất đi cái tâm 
chân này thì sẽ mất đi con người thật thà. Con ngưöi, mà 
không thật thì hoàn toàn không trỏ cái được cái có ban đầu. 
Trẻ thơ là cái ban đầu của con người: Tâm của trẻ nhỏ là 
cái ban đầu của con người" ("Phần thư, đồng tâm thuyết"). 
Tâm của trẻ nhỏ tức chân tâm của con người, cũng túc là 
cái ban đầu của con người. Đạo là cái tính tự nhiên chân 
thực. Ở đây, tâm và tính đều có ý nghĩa là tự nhiên, chân 
thực, không có hành vi của con người giả đối, hai cái này, 
có liên hệ với nhau. Tách rồi khỏi cái tâm chân thực và tính 
chân thực, thì cũng không có cái gì gọi là cái tâm trẻ nhỏ 
và cái đạo rồi. Lý Chí dùng cái đó để chống lại đạo và lý 
của Trình - Chu. Ông nói: "Đã coi đạo lý nghe nhìn là tâm, 
thì những lời nói ra đều là những lồi đạo lý nghe nhìn, không 
phải là những lời xuất ra từ tâm của trẻ nhó. Lời nói tuy là 
công liệu có can hệ gì đến ta? Há chẳng phải là lấy con 
người giả, để nói lời nói giả, để phục vụ cho những sự việc 
giả, để biểu đạt những cái văn giả sao? Con người đã giả 
thì chẳng có gi là không giả vậy... Nếu như cái tâm của trẻ 
nhỏ được tồn tại thường xuyên thì cái đạo lý sẽ không được 
thi hành ("Phu ký di văn kiến đạo lý vi tâm hí, tắc sở ngôn 
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giai văn kiến đạo lý chỉ ngôn, phi đồng tâm tụ suất chỉ ngôn 
dã. Ngôn tuy công, vu ngã hà dữ? Khi phi đi giả nhân ngôn 
nhỉ giả ngôn nhí sự giả sự. Văn giả văn hồ? Cái kỳ nhân ký 
giả, tắc vô sở bất giả hi... Câu đồng tâm thường tỒn, tắc 
đạo lý bất hành") (Sách trên). Đạo lý nói Ö đây tựa hồ như 
chỉ cái đạo, lý của Trình - Chu đang lưu hành đương thời. 
Tâm của trẻ nhỏ là thật, đạo và lý là giả, lấy cái thực chống 
lại cái giả túc là, lấy sự chân thực của suất tính để chống 
lại cái đạo của Trình - Chu. 


II. 'ĐẠO KHÔNG RỜI KHỎI CON NGƯỜI, 
"CON NGƯỜI TẤT PHẢI CÓ CÁI RIÊNG TƯ" 


Lý Chí cho rằng, đạo và người không tách rồi nhau. Ông 
nói: "Đạo vốn không xa người. Mà xa người lại coi là đạo, 
cho nên không thể nào nói về đạo được. Có thể biết người 
tức là đạo vậy, đạo túc là người vậy. Ngoài con người ra 
không có đạo, mà ngoài đạo ra cũng không có con người” 
("Lý thị văn tập, Minh đăng đạo cổ lục", Quyền hạ). Đạo 
không thể tồn tại tách rồi khỏi con người, tách rồi khỏi con 
người thì không có gì gọi là đạo. Đạo là nguyên tắc chung 
của thiên hạ suy rộng ra từ tính chân thực tự nhiên của con 
người. Tính chân thực tự nhiên của con người tức là bản 
tính "con người tất có cái riêng tư". Cái riêng tư đó là tâm 
của con người. Con người tất có cái riêng tư sau đó thì tâm 
mới có thể thấy được, nếu không có cái riêng tư, thì cũng 
không có tâm... Vậy thì, những người nói không có cái riêng 
tu, đều là những lòi bảo ăn bánh vẽ, ảo tưởng là cái nhìn 
quan trường, nhưng làm tường ngăn cho đế nghe, dù gót 
chân đúng vững hay không vững (hư hay thực), không có 
ích gì cho sự việc, chỉ làm loạn lố tai, không đáng thu thập" 
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("Tàng thư. Đúc nghiệp nho thần hậu luận"). Riêng tư là bản 
tâm của con người, tách ròi khỏi bản tâm thì cũng không 
có cái gọi là tâm. Xuất phát từ quan niệm đạo không ròi 
khỏi người, người tất có cái riêng tư, ông đã phê phán quan 
điểm thoát ly công lợi mà nói về đạo của Đổng Trọng Thư 
và Trương Thức. Ông nói: "Đổng Trọng Thư có lồi giáo 
huấn về lấy chính nghĩa để làm sáng đạo, Trương Kính Phu 
có lý thuyết về thánh học không cần làm gì mà vẫn làm 
được như vậy. Muốn chính nghĩa là lới nếu không mưu lợi 
thì dù bất chính cũng được. Đạo ta nếu sáng thì công của 
ta đã trọn vẹn. Nếu không kể đến công thì đạo đến lúc nào 
mới có thể sáng được" (Sách trên). Chính nghĩa túc là mưu 
lợi, minh đạo bao hàm cả tính công. Đạo và công lợi không 
thể tách röi khỏi nhau, nếu như tách rời khỏi nhau, đạo sẽ 
không biết biểu hiện từ đâu. 

Liên hệ với điều ấy, Lý Chí còn nêu ra quan điểm "Ăn 
cơm mặc áo túc là vật lý nhân luân. "Gạt bỏ ăn cơm mặc 
áo sẽ không còn nhân luân vật lý" ("Phần thư. Đáp Đặng 
Thạch Dương"). Ông cho rằng, vật lý nhân luân biểu hiện 
ở đời sống hằng ngày ăn cơm mặc áo. Tách rời khỏi com 
ăn áo mặc thì sẽ không có cái gì gọi là vật lý nhân luân. 
Tư tưởng này của Lý Chí rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng: "Đạo của thánh nhân không có gì khác hơn cái dùng 
hằng ngày của trăm họ" ("Mgử /¿c"). Ông đã từng suy tôn 
Vương Cấn, và khen ngợi : "Môn đồ của Dương Minh tiên 
sinh đầy khắp thiên hạ, riêng có tâm trai là sáng suốt hơn 
cả" ("Phần thu. Vì Hoàng An nhị thượng nhân tam thủ"). Lý 
Chí cũng giống như Vương Cấn đều có dũng khí và ý thức 
của thị dân dám chống lại quyền uy và giáo điều. 
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II PHÊ PHÁN ĐẠO THỐNG LUẬN CỦA TRÌNH - CHU 


Nhằm vào lối nói Đạo của thánh hiền "đã nói trong Đạo 
thống luận của Trình - Chu, mãi đến khi Chu, Trình xuất 
hiện mới kế thừa được Mạnh Tử và có được học thuyết tuyệt 
vời đã thất truyền, Lý Chí chỉ rõ: "Đạo Ö người cũng giống 
như nước ở đất. Con người tìm đạo cũng giống như đào đất 
lên để tìm nước. Vậy thì, nước không đâu không có ö đất, 
con người không đâu không có đạo, điều ấy cũng phải biết. 
Mà lại nói rằng nước không có chảy, đạo không có truyền 
được chăng". ("Tàng thư. Đúc nghiệp Nho thần tiền luận") 
Đạo ö người không có thất truyền, cũng giống như nước ở 
đất không có không chảy. Nếu như bảo rằng từ Mạnh Tủ 
đến Chu - Trình "con người tâm bất đắc đạo thì nhân đạo 
bị diệt, lấy gì để có thể trường thế?" (Sách trên). Nếu như 
nói rằng đạo thống trong ngàn năm, không được truyền lại, 
như vậy không phải là nói rằng đạo của người đã bị tuyệt 
diệt rồi sao, tại sao về sau này lại có thể lưu truyền lâu dài 
ö đồi được? "Kẻ kia nói rằng Mạnh Kha chết không được 
truyền lại, quá thật là sai lầm lón". "Muốn biết đạo không 
tuyệt tục, là nói, con người có hai mắt vậy" (Sách trên) Đạo 
không đứt đoạn thì cũng không có thể nói gì đến chuyện 
tiếp tục. Đạo liên quan đến người, không có ngày nào mà 
không truyền lại. Quan điểm "con người không ai không chỏ 
đạo" của Lý Chí, là phát huy tư tưởng "Đạo dựa vào người 
để tồn tại" của Trần Lượng nêu ra khi phê phán đạo thống 
của Chu Hy. 


Khi đạo luận của Trình - Chu sinh ra, với tính nghiêm 
nhặt lôgic và một hệ thống hoàn bị của nó, đã phản ánh 
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trình độ cao và tỉnh vi của sự phát triển phạm trù triết học 
Trung Quốc. Nhưng tùy theo sự biến động của thời gian, ð 
giai đoạn cuối tệ nạn của nó đã dần dần bộc lộ. Đạo luận 
của Chu Hy khi mói được xây dựng và hoàn thiện thì đã 
xuất hiện đạo luận của Trần Lượng và Diệp Thích đối ứng 
với nó. Đến giữa thời Minh, giới học thuật đá từ hai phương 
điện tiến hành xét lại và sủa đổi đạo luận của Trình - Chu, 
nhân vật đại biểu cho họ là Vương Đình Tương và Vương 
Thủ Nhân. Lý Chí chịu ảnh hưởng phái Vương Cấn trong 
tâm học của Vương Thủ Nhân, đã nêu ra ý kiến phê phán 
khuynh hướng quá nhấn mạnh về tu dưỡng đạo đức mà coi 
nhẹ nhu cầu vật chất của con người trong đạo luận của 
Trình - Chu. Sự phê phán này đã phản ánh sự thay đổi 
quan niệm giá trị đối với con người của tầng lóp bình dân 
và tầng lóp thị dân trỗi đậy tùy theo sự manh nha của chủ 
nghĩa tư bản sau giữa thỏi Minh; nó phản ánh lên sự tìm 
tòi bản tính của con người và theo đuổi dục vọng vật chất 
của đời sống con người. Tư tưởng bàn về đạo của Lý Chí 
là chống lại đạo luận của Trình - Chu, cũng phán ánh trào 
lưu tư tưởng phê phán xã hội đương thồi. 


TIẾT 6 : TƯ TƯỞNG COI ĐẠO THỂ BAO HÀM 
CẢ TÍNH THỂ VÀ TÂM THỂ CỦA LƯU TÔNG CHU 


Lưu Tông Chu (1578 - 1645) là nhà triết học nổi tiếng 
cuối thời Minh, người đã sáng lập nên học phái Trấp Sơn. 
Trong kết cấu lôgic triết học của Lưu Tông Chu, sự phân 
biệt phạm trù đạo liên hệ mật thiết với khí và tâm. Đạo lệ 
thuộc vào khí, lại chịu sự thống nghiệp (cai quản) của tâm. 
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Điều này phản ánh tính song trùng trong tư tưởng triết học 
của ông. 


I. NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


1. "Cá thể của trời đất, là có đạo của trời đất" 


Lưu Tông Chu cho rằng, đạo là quy luật của vạn sự vạn 
vật trong trồi đất, lấy thực thể của trồi đất do khí tạo thành 
làm cơ sở, do thực thể của trồi đất quyết định. Ông nói: 
"Dựa vào trời để mà tích khí, khí vận động một cách hồn 
nhiên cho nên tròn; đất tích thành hình, hình có khối cho 
nên vuông. Đó là cái thể tự nhiên của trời đất. Có thể của 
trời đất thì có cái thể của đạo" ("Lưu từ toàn thư. Tăng tủ 
chướng cứ", ö dưới chỉ chú tên thiên) ý nghĩa ò đây là: thể 
tự nhiên cử trồi đất, là đo khí và hình cấu tạo thành, trên 
cơ sở thực thể của trồi đất mói có đạo của trồi đất, Có thể 
thấy rằng đạo mà Lưu Tông Chu nói tói, là quy luật của sự 
vật, tồn tại ö trong sự vật, lấy khí làm căn cứ. Ông còn nói: 
"Trong trời đất có một vật thì có một lý, có một vụ thì có 
một lý, đều là chỗ ỏ của đạo". ("Chu Dịch cổ văn sao", 
Quyển hạ). Giữa trời đất, bất kỳ sự vật nào cũng đều có 
điều lý và quy luật của nó, đấy túc là đạo. Quy luật của sự 
vật là tồn tại khách quan, nó không chuyển dịch theo ý chí 
con người, ông nói: "Đạo nhất quán tức là đạo của trời đất, 
không phải thánh nhân dành làm của riêng... Vạn sự vạn 
vật đầy khắp trong trời đất, đều có điều lý mà cái chố huyết 
mạch quán thông của nó hốn độn, không có dấu vết cảm 
ứng trong ngoài ta và người, cũng không có sự khác nhau 
giữa tỉnh thô, lón nhỏ, như vậy gọi là nhất quán" (“Luận 
ngủ học án", Quyển 1). Đạo tức là điều lý của vạn sự vạn 
vật có trong tròi đất. 
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2! ` Đạo là vải vóc lúa gạo 


Đạo của Lưu Tông Chu là quy luật biến hóa âm dương 
của giói tự nhiên, lại là nguyên tắc thường được thực hiện 
trong đời sống xã hội con người và nhân nghĩa đạo đức. 
Ông nói: "Cái âm dương mà Lục Tử nói đã là cái hình nhỉ 
thượng, lời này chí lý không thay đổi. "Dịch" có câu: "Lập 
cái đạo của trồi, nói là âm và dương, lập cái đạo của đất 
nói là nhu và cương, lập cái đạo của người nói là nhân và 
nghĩa". Âm dương không thể gọi là đạo, nhân nghĩa cũng 
không thể gọi là đạo chăng?" ("Hội i¿c"). Lục Cửu Uyên 
coi âm đương là cái đạo hình nhi thượng từ cái đạo của 
người mà nói, tức là nhân nghĩa. Lưu Tông Chu cho rằng, 
đạo và khí (khí cụ) không phân chia ra cái gọi là hình nhỉ 
thượng và hình nhỉ hạ, đạo không röi khói cái thường dùng 
hằng ngày, nó tồn tại ở vải vóc, lúa gạo mà con người ta 
ăn mặc. Ông nói "Đạo túc là vải vóc lúa gạo vậy" ("Trương 
Phùng Huyền huyền trần tự"). Tách rồi khôi những việc dùng 
hằng ngày như cơm än áo mặc thì không có gì gọi là đạo. 
"Nếu như rời bỏ hoạt động bình thường, thường đùng hằng 
ngày mà cho rằng có riêng một vật có thể tương hợp cả hai 
thì không khác gì tìm đạo ở trong ảnh hưởng trống rỗng hư 
vô sao?" ("Hội lục"). Tù bỏ sự việc thường dùng hằng ngày 
để đi tìm một thực thể có tính tỉnh thần thì tức là tìm đạo 
Ỏ nơi hư vô trống rồng. Lưu Tông Chu cho rằng, đạo là 
thục không phải là hư, nó không tách rồi khỏi sự vật cụ thể, 
bất tất phải tìm đạo ở trong chỗ hư vô. Ông chỉ ra: "Đạo 
này Ở trong cái động tĩnh lời nói và sự im lặng hàng ngày, 
rõ ràng không tách rồi khỏi vũ trụ" (“Luận ngữ học sách", 
nhị). Đạo tồn tại ở trong đời sống hằng ngày, đạo thể hiện 
trong sự động tĩnh nói năng im lặng. Đạo không tách rời 
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khỏi sự vật trong vũ trụ. Lưu Tông Chu do đó, nêu ra cần 
phải thực hiện đạo ở trong đòi sống hằng ngày của con 
người, bất tất phải tìm đạo ở cổ nhân. Ông nói: "Đạo này 
vốn không xa người, kẻ học chỉ cần tìm tòi nó ỏ trong những 
sự vật tầm thường hằng ngày, tùy theo những điều mình đã 
TÔ Ở trong tâm ta mà luôn luôn dựa vào thực tiến là nơi 
tiến bộ không cần thiết tìm sự hiểu biết ỏ cổ nhân”. ("Đáp 
môn nhân Trúc Khai Mỹ"). 


II QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ, 
KHÍ (KHÍ CỤ), TÍNH VÀ TÂM 


1. Có khi sau đó mới có đạo 


Về mối quan hệ đạo khí, Lưu Tông Chu cho rằng: có 
khí sau đó mói có đạo, ông nói: "Phải có tâm sau đó mói 
có tính, có khí sau đó mới có đạo, có sự vật sau đó mói có 
lý. Cho nên tính túc là tính của tâm; đạo đức là đạo của 
khí; lý tức là lý của sự vật" ("Hội lục"). Có khí rồi mói có 
đạo, đạo là đạo của khí, lấy khí làm căn cứ tồn tại. Ông 
còn nói: "Đầy khắp trời đất chỉ có khí mà thôi, có khí tức 
là có số, có số túc là có tướng, có tướng tức là có đanh, có 
danh tức là có vật, có vật tức là có tính, có tính túc là có 
đạo, cho nên đạo là có sau" (“Học ngôn”, trung). Ỏ giữa trồi 
đất đầy ấp khí, có khí sau đó mói nảy sinh ra số, tượng, 
đanh, vật, tính, đạo. Có sự vật cụ thể rồi mói có đạo của 
sự vật, cho nên đạo là có sau, Ö đây đạo còn có ý nghĩa là 
quy luật hoặc đạo lý của sự vật. 


Tư tưởng "có khí sau đó mới có đạo" của Lưu Tông Chu 
cũng để lại dấu ấn thông qua quan hệ giữa lý và khí của 
ông. Về quan hệ giữa lý và khí, ông nói "Giữa trời đất chỉ 
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có khi mà thôi, không phải có lý rồi sau mói có khí, mà khí 
phải được lập rồi thì lý mới có chố mà trú ngụ" ("7?hánh 
học tông yếu). Ông còn nói: "Lý tức là lý của khí, rứt khoát 
không có trước khí, không nằm ngoài khí" (“Học ngôn", 
trung). Lý tức là điều lý, quy luật của khí; lý trú ngụ ở trong 
khí, nó không có trước khí mà có sau khí. Có thể thấy rằng 
đạo và lý đều lệ thuộc vào khí, lấy khí làm tiền đề tồn tại 
của mình. 


2. Khí (khí cụ) để chử đạo 


Luu Tông Chu nói: "Dịch đại truyền” nói: "Cái hình nhỉ 
thượng gọi là đạo, cái hình nhí hạ gọi là khí cụ". Khí cụ 
không phải là đạo, mà để tải đạo" ("Tống nhụ ngũ từ hợp 
khắc tự"). Ông có lồi giải thích riêng về mối quan hệ giữa 
đạo và khí dụng trong cuốn "Hệ 7#" Ông cho rằng khí cụ 
không phải là đạo, nhưng là công cụ để tải đạo, tách rồi 
khỏi khí cụ, đạo không thể tồn tại được. Ông nói: "Khí cụ 
cuối cùng là ở đây, đạo cũng là ỏ đây, tách rời khỏi khí cụ 
thì đạo không thể thấy được". ("Học ngôn tụng"). Khí cụ có 
thì đạo cũng có, đạo được biểu hiện thông qua khí cụ. "Ó 
ngoài khí cụ thì không có đạo tức là biến thông, túc là sự 
nghiệp đều là đạo, mà không phải rời khỏi khí cụ thì coi 
là đạo" ("Chu Dịch cổ văn sao", hạ). Khi khí cụ biến thông 
thì có đạo biến thông; khi khí cụ biểu hiện thành sự nghiệp 
thì có đạo của sự nghiệp. Đạo và khí cụ không rời khỏi 
nhau, đạo lấy khí cụ làm tiền đề tồn tại. Đạo không phải 
là bản thể của khí cụ. Ông nói: "Đạo là tên gọi chung của 
vạn khí cụ, không phải là cùng với khí cụ là thể”. ("Học 
ngôn", trung) Đạo tuy khái quát được quy luật phổ biên của 
vạn sự vạn vật, là "tên gọi chung của vạn khí cụ" nhưng nó 
không phải là bản thể của vạn vật. 
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3. Đạo tức là tính 


Trong kết cấu lôgic triết học của Lưu Tông Chu, đạo 
và tính là những phạm trù cùng một thứ tầng. Lưu Tông 
Chu cho rằng: "Có vật rồi mói có tính", tính là thuộc tính 
của sự vật, con người có tính của con người, sự vật có tính 
của sự vật, tính và sự vật không ròi khỏi nhau. Đạo và tính 
thông với nhau, "Đạo túc là tính vậy" ("Trung Dung thủ 
chương thuyết") "tính túc là đạo" ("Đáp Lý Sinh Minh sơ"). 
Cơ số tương thông giữa đạo và tính là ö chỗ chúng đều lệ 
thuộc vào khí. Ông nói: "Cái hình nhi hạ gọi là khí (hơi) 
cái hình nhi thượng gọi là tính, cho nên tính tức là khí (hơi), 
khí (hơi) tức là tính. Về nhân tính không thể thêm một vật, 
học giả tạm thời tìm một chúa tể ở chố hình nhi hạ thì cái 
lý ỏ hình nhi thượng, tức sẽ tồn tại ở đó" (“Chứng học tạp 
giải"). Cái khí hình nhỉ hạ làm chúa tể, cái tính hình nhi 
thượng túc ở trong cái khí, lấy cái khí làm căn cứ tồn tại. 
Đạo, tính đều lệ thuộc vào khí và không rời khỏi khí. Tính 
ngoài việc lệ thuộc vào khí ra còn là tính của tâm, lệ thuộc 
vào tâm. Ông nói: "Đại khái có tâm sau đó mói có tính... 
Cho nên tính tức là tính của tâm”. (“Hội i¿c") Tâm ở trước 
tính, tính dựa vào tâm mà có, cho nên tính tồn tại là thuộc 
tính của tâm. Tính đá lệ thuộc vào khí lại lệ thuộc vào tâm, 
không tách rồi khỏi khí và tâm, nó tương tự với ý nghĩa của 
đạo, cho nên hai cái đạo và tính thông với nhau. 


4. Đạo sinh ra từ tâm 


Lưu Tông Chu cho rằng: Đạo là quy luật của sự vật và 
nguyên tắc đạo đức được sinh ra từ tâm. Ông nói: "Đạo sinh 
ra từ tâm! Vậy gọi là đạo tâm, đó là cái thật nhất của đạo 
thể" ("Nguyên đạo", thượng"). Cái gọi là đạo tâm túc là cái 
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đạo sinh ra từ tâm, đó là đạo thể thực nhất. Lưu Tông Chu 
nhận thức được tính phổ biến của khí tồn tại trong vũ trụ. 
Có khí ở trong trời đất thì cũng có đạo ö trong tròi đất, 
cho nên sự tồn tại của đạo cũng là phổ biến. Mà sự tồn tại 
của đạo không những lấy khí làm căn cú, mà còn không 
tách rồi khỏi tâm. Ông nói: "Đầy khắp trong tròi đất đều 
là đạo, mà tất cả nó đều không ở ngoài (nhân tâm)" ("Trung 
dung thủ chương thuyết"). "Đầy trồi đất đều là đạo, mà quy 
tụ ở trong lòng người là thực nhất" ("Học ngôn", trung). Đạo 
không ö ngoài tâm nó được nhân tâm điều khiển, tách rời 
khỏi nhân tâm không có gì gọi là đạo. Ông nói: "Tâm không 
bị vật ràng buộc tức là đạo không thể tìm đạo ở ngoài cái 
đó. Tìm đạo ở ngoài cái đó là vô ích" ("Học ngôn", thượng) 
Đạo ỏ trong tâm, tâm không bị ràng buộc bởi ngoại vật tức 
là đạo. Nếu tìm đạo ỏ ngoài tâm thì đó là điều vô ích. Mỏ 
rộng đạo ở trong tâm từ trong đến ngoài, từ tâm thể đến 
tính thể, đó chính là đạo của khí vật. Ông nói: "Đạo gần 
như được điều khiển ở trong lòng ta mà được nhìn thấy ở 
trong sự vật, tai nghe, mắt nhìn, tay cầm, chân đi không có 
gì không phải là cái đương nhiên của sự vật không gì thay 
đổi là cái điều tự nhiên nhỉ nhiên" ("Luận ngữ học án", H). 
Đạo điều khiển ở trong lòng ta rồi lại mỏ rộng thấy được 
Ỏ trong sự vật, đó là điều tự nhiên nhi nhiên, không phải 
là cái điều mà do con người làm ra. Thông qua sự phân tích 
mối quan hệ giữa đạo khí và tâm trong triết học của Lưu 
Tông Chu có thể thấy rõ rằng đạo không chỉ là đạo của 
khí, mà còn nảy sinh ra từ tâm do tâm điều khiển, sự phân 
biệt giữa khí và tâm có liên hệ với sự nảy sinh ra đạo và 
có tác dụng to lón đối với đạo. Điều này, thể hiện tính hai 
mặt trong lý luận về đạo của Lưu Tông Chu. Do đó chỉ 
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phân tích mối quan hệ giữa đạo và khí, giữa đạo và tâm 
còn chưa đủ, để có thể nắm vững được tính chất, địa vị và 
tác dụng của lý luận về đạo trong toàn bộ kết cấu lôgic triết 
học của ông. Chỉ có qua sự phân tích mối quan hệ giữa tâm 
và khí, mói có thể nắm được tính chất triết học của ông. 
Triết học của Lưu Tông Chu thuộc về học phái Triết Đông, 
ông đã kế thừa truyền thống tâm học của Vương Thủ Nhân, 
cho rằng tâm là bản thể của vũ trụ; trời đất vạn vật lấy tâm 
làm căn cứ tồn tại. Ông nói: "Xuyên thấu cả trồi đất vạn 
vật, chỉ có một cái tâm, không có gì có thể nói đến trong 
ngoài. Thiên địa vạn vật là một gốc, không còn gốc nào 
khác có thể tìm được" ("Học ngôn", thượng) tròi đất vạn vật 
vói tâm của ta là nhất thể, không thể chia ra nội ngoại, chủ 
thể và khách thể dung hợp làm một. Về mối quan hệ giữa 
khí và tâm, sự lưu hành của khí thể hiện ở trong tâm, tách 
rồi khỏi nhân tâm thì không thể nào nói đến khi âm dương. 
Ông nói "Nhất âm nhất dương chuyên dùng để chỉ rõ sự kỳ 
diệu khôn cùng về sự lưu hành của khí trong lòng người mà 
giành được thể của đạo" (“Chu Dịch cổ văn sao", hạ). Khí 
âm dương phải được hiển hiện ra ở trong lòng người, bất 
luận là sự lưu hành của khí hay là đạo của khí, đều lấy tâm 
làm tiền đề tồn tại. Điều này chúng tỏ rằng triết học của 
Lưu Tông Chu lấy tâm làm phạm trù tối cao. Tâm chẳng 
những quyết định đạo mà còn quyết định khí, cuối cùng 
biểu hiện thành bản thể luận về tâm. 


HI. SỰ PHÊ PHÁN VỀ ĐẠO LUẬN CỦA TRÌNH - CHU 


Sự phê phán về đạo luận của Trình - Chu của Lưu Tông 
Chu đã biểu hiện tỉnh thần quyết liệt của ông đối với cái 
học trống rỗng vô dụng, là một bộ phận tổ thành trong trào 
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lưu tư tưởng phê phán xã hội của giới tư tưởng cuối thời 
Minh. Lưu Tông Chu nêu ra sự phê phán đối vỏi quan điểm 
của phái Trình - Chu. Ông nói: "Lời lẽ của Tống Nho nói 
rằng đạo không tách rồi khỏi âm dương cũng không ỷ lại 
vào âm dương. Như vậy tất phải đứng vào giữa chỗ không 
tách rồi mà cũng không ỷ lại, mà lại vượt ra khỏi bên ngoài 
sự không tách rồi, không ÿ lại, cái đó gọi là rồi bốn câu có 
thể tuyệt được trăm điều không, như vậy làm sao không rơi 
vào những kiến giải của họ Phật" ("Học ngôn", trung) Quan 
điểm của Trình - Chu cho rằng đạo không rời khỏi âm 
dương, lại không dựa vào âm dương thực chất là coi đạo 
vượt khỏi âm dương, là cái tồn tại độc lập đối vói âm dương, 
kết quả của nó tất nhiên dẫn đến: "kiến giải của họ Phật”. 
Lưu Tông Chu còn phê phán quan điểm tìm đạo trước khi 
có khí của các học giả phái Trình - Chu. Ông nói: Người 
tìm đạo muốn tìm nó ở trước khi có khí cho rằng đạo sinh 
ra khí, vậy thì đạo là vật gì mà có thể sinh ra khí vậy?" 
("Học ngôn", trung). Đạo không thể sinh ra khí, đạo là quy 
luật biến hóa của âm dương, là cái chỉ có sau khi có khí. 


Tư tưởng "có khí sau đó mói có đạo" của Lưu Tông Chu 
đã kế thừa truyền thống dùng khí nói về đạo của Trương 
Tải và Vương Đình Tương. Đó là nhân tố hợp lý trong đạo 
luận của ông. Nhận thức chính xác về vấn đề quan hệ giữa 
đạo khí, lý khí, đạo khí (cụ) đã được tổng kết tù sự phê 
phán về lý luận về đạo của Trình - Chu. Mà tư tưởng tâm 
học của ông, sự coi trọng tính năng động chủ quan của ông 
là sức mạnh tỉnh thần, ông dùng để phê phán đạo học của 
Trình - Chu. Ông muốn dung hợp Trình - Chu với Lục - 
Vương, tính thể và tâm thể, xây dựng đạo thể lấy hàm nghĩa 
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có tính bao dung và tâm nhị thể. Nhung mâu thuẫn của thời 
đại không thể thúc đẩy cho cái đạo thể của ông đạt tói mức 
hoàn thiện, mà ngược lại, khiến ông trỏ thành kẻ tủ vì đạo, 
phẫn uất xa rời cõi đồi. Kết cục tuy là bi kịch nhưng sự 
trầm tư nảy sinh từ bi kịch đó lại thúc đẩy cho cuốn "Minh 
đi đãi phỏng lục" vôi tu tưởng đân chủ được ra đời. Đó là 
sự nố lực của học trò ông là Hoàng Tông Nghĩa. Lịch sử 
không bao giò phụ lòng người, con người cần phải tiến lên 
trong quá trình sáng tạo lịch sử, sự điến biến và phát triển 
của phạm trù đạo thời Minh đã biểu hiện nhũng đặc điểm 
sau: Tù sự giải thể của đạo luận Trình - Chu, thay thế đó 
là đạo luận của tâm học và đạo luận của Vương Đình 
Tương. Tâm học thời Minh đặc biệt là đạo luận của Vương 
Thủ Nhân đã có những bước phát triển mỏi trên cơ sở tư 
tưởng dùng tâm nói về đạo của Lục Cửu Uyên và Dương 
Giản thời Nam Tống, nó không chỉ giới hạn ở vấn đề thảo 
luận âm đương có phải là đạo hình nhỉ thượng, mà còn nhấn 
mạnh sự hợp nhất không tách rời giữa đạo và tâm, chống 
lại Trình - Chu đem tâm chia thành đạo tâm và nhân tâm. 
Điều cần vạch rô là đạo luận của tâm học thời Minh, ngoài 
đặc điểm tâm bản thể luận khá điển hình của Vương Thủ 
Nhân ra, các nhà tâm học lón như Trạm Nhược Thủy, Lưu 
Tông Chu cho đến những người ỏ cuối thòi Minh đầu thời 
Thanh như Hoàng Tông Nghĩa, trong hệ thống tâm học của 
họ đều có dung nạp phạm trù khí. Họ có thái độ coi trọng 
đối với khí cho nên đạo đã liên quan với tâm, lại lệ thuộc 
vào khí, biểu hiện tính hai mặt của tư tưởng triết học. Hiện 
tượng này cần chú ý và nghiên cứu. Đạo luận của Vương 
Đình Tương là sự phê phán sâu sắc về đạo luận đã làm đảo 
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lộn đạo và khí của Trình - Chu, lại tiếp thu truyền thống 
khí bản thể luận, lấy khí bàn về đạo của Trương Tải. Về 
mối quan hệ giữa đạo và khí trong triết học thời kỳ Tống 
Minh từ Trương Tải đến Trình - Chu tói Vương Đình Tương 
đã biểu hiện thành quá trình phát triển kiểu tam đoạn 
khẳng định —> phủ định —>phủ định của phủ định, thành 
tựu và bài học kinh nghiệm tư duy lý luận của họ, rất phong 
phú. 

Đặc điểm đạo luận của Vương Cấn, Lý Chí là đề xướng 
cả tôn thân và tôn đạo, coi trọng mối liên hệ giữa đạo và 
đời sống vật chất hằng ngày của con người. Điều này đại 
biểu cho lợi ích của tầng lớp bình dân và thị dân đang lên; 
phản ánh tỉnh thần khai sáng về tư tưởng và tinh thần của 
thời đại. 


537 


CHƯỚNG XV 


TƯ TƯỞNG ĐẠO Ở GIỮA THỜI MINH VÀ THANH 


Cuối thời Minh đầu thời Thanh là thời kỳ phát triển 
thịnh vượng trên lịch sử phát triển trong triết học của phạm 
trù đạo học truyền thống Trung Quốc. Các nhà triết học 
như Vương Phu Chỉ đã đi sâu vào việc tìm tòi nghiên cứu 
phạm trù đạo từ những lập trường và giác độ khác nhau, 
chẳng những đã phát triển được phạm trù đạo lên một độ 
cao mói, mà còn trực tiếp phản ánh trình độ và phong khí 
học thuật của sự phát triển triết học đương thời. 

Nội hàm của phạm trù đạo trong giai đoạn Tống, Minh 
đã đạt được một sự phát triển và phong phú khá lón. Đến 
cuối thời Minh đầu thöi Thanh, các đại gia đã tổng kết 
những thành quả lý luận về đạo trong quá khứ và có một 
sự phê phán mang tính chất tổng kết đối với tệ nạn của đạo 
học Trình, Chu, Lục, Vương. Học trò của Lưu Tông Chu là 
Hoàng Tông Nghĩa đã coi thái cực, khí âm dương là đạo, 
lại coi lương ri là đạo, một mặt đi theo Vương học, mặt 
khác lại tiếp thụ ảnh hưởng của Trương Tải, Chu Hy, biểu 
hiện rõ khuynh hướng tư tưởng điều hòa sự mâu thuẫn giữa 
lý, khí và tâm. Hiện tượng này đã dự báo sự hưng khỏ: của 
phong trào lý luận đột phá việc học tập Trình - Chu, Lục 
- Vương. Phương Di Trí cho rằng đạo là bản thể của vật, 
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lại cùng tồn tại với vật trong cùng một thực thể. "Đã là khí 
(cụ) tức là đạo" của ông đang thấm nhuần phương pháp tư 
tưởng họp hai thành một. Vương Phu Chỉ là bậc tập đại 
thành của đạo luận truyền thống Trung Quốc, ông cho rằng 
"Đạo là cái thực hữu" nhằm khắc phục khuyết điểm của tính 
trực quan lấy khí hữu hình bàn về đạo. Lý luận về mối quan 
hệ giữa đạo và khí (khí cụ) của ông là báu vật trong đạo 
luận của Trung Quốc. Học phong thực sự cầu thị đi vào 
thực tiến của Nhan Nguyên, Lý Cung đề xướng ra phong 
cách học tập cầu thực đi vào thực hành và thực tiễn, chống 
lại đạo luận lý tính chỉ nói suông từ thời Tống, Minh đến 
nay lấy cái gọi là thực lực lục phủ lục nghệ của Khổng Tủ, 
để đè nén hư đạo của Trình - Chu, Lục - Vương, chủ trướng 
đạo Ở ngay trong cái dùng hằng ngày và trong nhân luân. 
Đói Chấn coi đạo là "thực thể thực sự", thống nhất âm 
dương ngũ hành với cái dùng hằng ngày và nhân luân. Ông 
đã kế thừa và phát triển khí hóa tức đạo của Trương Tải, 
đã làm phong phú và hoàn thiện quy định về hàm nghĩa 
của quá trình có liên quan đến phạm trù đạo. 


Đạo luận trong giai đoạn này chủ yếu phát triển theo 
hai tuyến. Nhìn về tổng thể, nếu nói rằng thời Lưỡng Tống 
và thời Nguyên lấy lý bàn về đạo, chiếm địa vị hàng đầu, 
thời Minh thì lấy tâm bàn về đạo, chiếm ưu thế, thì ở giữa 
thời Minh, Thanh lấy khí bàn về đạo là đang thịnh hành. 
Các quan điểm cho đạo của Hoàng Tông Hy là thái cực 
(tức khí), đạo của Phương Di Trí lấy dương khí làm chủ, 
đạo của Vương Phu Chỉ là cái thực hữu, thiên đạo thống 
thể của Nhan Nguyên, Lý Cung và đạo của Đói Chấn nêu 
lên là thực thể âm dương ngũ hành... đều thuộc về khí bản 
luận của triết học cổ đại nước ta. Tù Hoàng Tông Hy tói 
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Đói Chấn, đường lối lấy khí bàn về đạo, ià nhất quán. Thời 
kỳ này, tuyến chủ yếu thứ hai bàn về đạo là sự phê phán 
cái tệ hại của đạo luận Trình - Chu, Lục - Vương. Hoàng 
Tông Hy đã tổng kết học thuật đạo luận trong quá khứ, còn 
Vương Phu Chi, Phương Di Trí thì lại thanh toán nó trên 
mặt lý luận. Sau này Nhan, Lý, Đói Chấn đã trên cơ sỏ này, 
tiến thêm một bước vạch trần tệ hại và sự nguy hại của đạo 
luận thời Tống Minh đề xướng ra thực thể, thực học, thực 
hành. Sự lắng đọng to lón đã đè nặng lên tư tưởng trong 
mấy trăm năm, đã lấy sự bại vong thời Minh làm cơ hội, 
như núi lửa đã bùng nổ đẩy sự phát triển phạm trù đạo tói 
một đỉnh cao mới, 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG CỦA HOÀNG TÔNG HY 
LẤY LƯƠNG TRI VÀ THÁI CỰC BÀN VỀ ĐẠO 


Hoàng Tông Hy (1610 - 1695) là một trong ba nhà tư 
tưởng lồn cuối thời Minh đầu thời Thanh, ở trong cuốn 
"Minh di đãi phỏng lục" ông đã nêu ra một số tư tưởng bao 
hàm nhân tố dân chủ cận đại, có ý nghĩa khai sáng mỏ đầu. 
Về mặt triết học, ông thuộc về phái tâm học Triết Đông 
cuối thời Minh, nhưng lại có khuynh hướng điều hòa tâm 
học và khí bản luận, trong lý luận về đạo đã phản ánh mâu 
thuẫn dùng lương trỉ bàn về đạo và dùng khí bàn về đạo. 


I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI HÀM PHẠM TRÙ CỦA ĐẠO 


Trong hệ thống tư tưởng của Hoàng Tông Hy đạo là 
lương trí, thái cực lại có nội hàm quy luật. Ông lấy lương 
trí bàn về đạo, bắt nguồn từ Vương Thủ Nhân, nhưng lại 
không giống với Vương Thủ Nhân; ông lấy thái cực bàn về 
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đạo, xuất ra từ Chu Hy, nhưng lại khác với Chu Hy, từ đó 
hình thành nên đặc điểm của mình. 


1. Đạo tức là lương tri 


Hoàng Tông Hy theo học Lưu Tông Chu thuộc vào một 
chỉ phái tâm học ö cuối đồi Minh, mặc dù ông đá cố gắng 
sửa đổi những chố sai lầm của Vương Học, nhưng trưóc sau 
vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của ông này. Lưu Tông 
Chu viết : "Đầy khắp thiên hạ đều là đạo, mà quy tụ Ở trong 
lòng người là thật nhất" (“Lưu Tử học ngôn", Quyển thượng) 
Biểu hiện rõ khuynh hướng lấy tâm bàn về đạo. Hoàng Tông 
Hy đã tiếp thu quan điểm này. Ông nói: "Lương tri là bản 
thể, là đạo của trời; nghiên cứu sự vật là công phu, là đạo 
của người vậy" ("Minh Nho học án", "Đông Lâm học án"). 
Ö đây tuy chưa rõ rệt lấy lương tri làm đạo, nhưng ông quả 
thực đã có tư tưởng này. Ông nói: "Đạo là cái ta đã sẵn có, 
gốc như vậy là thấy có đầy đủ, không phải làm giả đối", "cái 
gọi là đạo ỏ gần mà tìm ỏ xa, sự ở chỗ đế mà tìm öỏ chố 
khó, thì từ tâm học của Dương Minh, người người đều có 
thể nhận thấy được cái mạch thánh" ("Mạnh Tử sự thuyết") 
Chúng tỏ đạo là cái bản tâm là lương tri mà ai ai cũng sẵn 
có, khen ngợi thuyết lương tri của Vương Thủ Nhân, đã 
vạch rõ đạo ở trong lòng mọi người không cần phải có đạo 
lý làm giả tạo. Ông nhấn mạnh : "Đầy khắp trời đất đều là 
tâm, biến hóa khôn lường, không thể không khác nhau (vạn 
thù). Tâm không có bản thể, công phu để đạt tới nó, tức 
là bản thể của nó" (“Minh Nho học án”, tự t¿). Điều này rõ 
ràng là đã phát huy đạo lấy lương trỉ làm bản thể của Vương 
Thủ Nhân. Chỗ khác nhau giữa ông và Vương Thủ Nhân ở 
chỗ ông coi lương tri là quy định nhất thời của đạo, nhấn 
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mạnh sự dung họp giữa tỉnh thần chủ quan và thế giói khách 
quan. Ông cho rằng nhân tâm, lương tri, tri giác v.v... đều 
là sự biến hóa của khí, đó chẳng qua là cái linh thiêng của 
khí mà thôi. "Trời dùng sự biến hóa của khí lưu hành mà 
sinh ra người, sinh ra vật, đơn thuần là một khối hòa khí” 
"con người bẩm sinh từ khí, tâm tức là nơi linh thiêng của 
khí... tâm cũng tức là khí vậy" ("Mạnh Tử sự thuyết") lưng 
tri cũng giống như vạn vật, đều là kết quả của sự biến hóa 
của khí, tâm tức là khí, nó thông vói hơi thỏ của vạn vật 
"Ta cùng vạn vật trong tròi đất lưu thông với nhau bằng 
khí, không có gì cách trỏ, cho nên cái lý của nhân tâm cũng 
tức là cái lý của vạn vật trong thiên địa không phải là hai” 
("Minh Nho học án", "Giang hữu vương môn học án", số 7) 
Đạo của nhân tâm cũng là đạo của thiên địa vạn vật, chính 
ö trên nghĩa này có thể nói đạo người người "đều thấy đầy 
đủ, cụ thể không cần phải làm giả tạo". Có thể thấy, bản 
tâm và lương tri mà Hoàng Tông Hy nói, không thuần túy 
là tỉnh thần chủ quan của cá nhân, mà có khuynh hướng 
khách quan hóa rõ rệt: "Đạo ở trong trồi đất, người người 
đều có, do kính trọng không ngừng, không tăng thêm hay 
giảm đi do sự tồn vong của một cá nhân" ("Mạnh Tử sự 
thuyết"), cho nên đạo tuy có sẵn ö trong lòng người, là lương 
trí, mà ai ai đều có, nhưng lại không chuyển dịch theo sự 
tồn vong của một con người, mà là một vật tồn tại khách 
quan, có loại ö một thực thể tỉnh thần khách quan. 

2. Đạo là thái cực 

Hoàng Tông Hy, không những lấy lương tri bàn về đạo, 
mà còn lấy khí bàn về đạo. Ông cho rằng ỏ trong tròi đất 


tràn đầy những khí, vạn vật đều do khí cấu tạo nên. “Thông 
suốt thiên địa, từ cổ đến kim, chẳng qua là khí mà thôi. Khí 
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vốn là một, mà có đi lại, lên xuống, đóng mở khác nhau, 
thì phân ra thành động tĩnh. Có động tĩnh thì không thể 
không tách ra thành âm dương". ("Tống Nguyên học án. 
Liêm Khê học án", hạ) Trong trồi đất vốn chỉ có một khí, 
nó vận động biến hóa đi lại giao cảm mà hình thành hai 
khí âm dương. Một âm một dương tức là đạo, còn gọi là 
thái cực. “Một âm một dương là đạo, đạo tức là thái cực. 
Tách rồi khỏi âm dương thì không có cách nào thấy được 
đạo. Cái gọi là "Dịch" có thái cực, nó sinh ra lưỡng nghi, ấy 
là nói về "Dịch", dựa vào lưỡng nghi mà thấy thái cực, chẳng 
có thú tự trước sau". (“Hoàng lê châu văn tập, tái đáp Nhẫn 
Quy Tông huynh thư"). Đạo tức là thái cực, nó không tách 
rồi khỏi hai khí âm dương. Thái cực không thể thấy được 
nhờ hai khí âm dương mói có thể thấy được, không thể nói 
là nó với hai khí âm dương cái nào có trước có sau. Lấy cái 
thái cực mà gọi tên đạo, chứng tỏ rõ đạo là phạm trù cao 
nhất, không có sự tồn tại vượt lên trên đạo. "Nói về cái cực 
chỉ gọi là thái cục". ("Tống Nguyên học án. Liêm Khê học 
án", hạ). Đạo đúc là thái cực, là thể thống nhất của khí âm 
dương, âm đương vận động biến hóa hóa sinh ra vạn vật, 
"thiên biến vạn hóa đều từ đây mà ra" (Sách trên). Đạo là 
bản thể của vạn vật. Chu Hy cũng lấy thái cực để bàn đạo, 
nhưng thái cực của ông chỉ cái lý hình nhỉ thướng, còn thái 
cực của Hoàng Tông Hy lại thi là khí âm đương, hai người 
thuộc về hai con đường tư tưởng khác nhau. ` 

3. Từ đó đến đây là đạo 

Hoàng Tông Hy cho rằng, đạo không những là bản thể 
của vũ trụ, mà còn là quy luật vận động của sự vật. Ông 
nói: "Từ đó đến đây là đạo" (Do thị nhi chỉ yên chỉ vi đạo) 
chữ "chỉ" thú nhất tức là hành. Nhưng thực hiện sự vận động 
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phát triển của sự vật tất phải dựa vào đạo để thực hiện 
Đạo quy luật, là mối liên hệ tất nhiên của sự vận động 
chung của giới tự nhiên. Ông nói: "Trong cối thái hưu, côn 
lôn bàng bạc tứ thời không sai lầm vạn vật phát sinh không 
có gì. Không phải là thực lý, đó chính là cái thành thực của 
đạo trời vậy" (Sách trên). Trong thái hư, chất đầy khí, vạn 
vật hóa sinh, bốn mùa thay nhau, cái lý tất nhiên này, là 
nội dung chân thực của đạo tròi. Quy luật khách quan của 
"sự nóng lạnh muôn đồi, sự sinh trưởng thu tàng, muôn đời 
không thể làm, nếu không thì thế giói không có cách nào 
tồn tại được. "Có điều gì khiếm khuyết sẽ không thành thực 
càn khôn cũng bị hủy hoại" (Sách trên). Hoàng Tông Hy 
tiến thêm một bước nêu rõ: "Khí của trời đất lạnh đi thì 
nóng tói, lạnh tất ỏ mùa đông, nóng tất ö mùa hạ, đó là 
bản nhiên. Có khi mùa đông mà lại nóng, mùa hạ mà lại 
lạnh, ấy là bởi vì điến dương phục âm, mất cái lý bản nhiên 
rồi" ("Minh Nho học án, Bắc phương vương môn học án"). 
Đông lạnh mà hạ nóng là quy luật tất nhiên của trồi đất, 
đông nóng mà hạ lạnh là hiện tượng không bình thưởng. 
Ông nhấn mạnh : "Nhưng trời đất không thể không có sự 
nóng lạnh do diễn dương phục âm, mà đông lạnh hạ nóng 
muôn đồi nay, là đạo thường là cái lý nhất định" (Sách trên) 
hiện tướng không bình thường tuy cũng tồn tại khách quan, 
nhưng chỉ có đạo tất nhiên đông lạnh hạ nóng, mói là hiện 
tướng bản nhiên lâu dài. Hoàng Tông Hy ỏ đây đã vạch rõ 
quy luật là thuộc tính cố hữu của bản thân sự vật, là mối 
liên hệ ổn định trong sự phát triển vận động của sự vật. 
Là quy luật của sự vật, đạo không thể làm trái, chuẩn 
tắc vận động biến hóa của sự vật dùng lời của Hoàng Tông 
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Hy mà nói đạo có tác động "độ" sự vật. Ông nói: "Độ là 
phép tắc của đạo". ("Mạnh Tủ sự thuyết") Đạo không những 
là tất yếu khách quan, mà còn có tính quy định của đo 
lưỡng. Như đông lạnh hạ nóng, giữa nóng - lạnh có một cái 
“độ”, đã lâu trái cái độ này tức là "diễn phục âm" mà không 
có đạo thường đông lạnh hạ nóng từ vạn cổ". Có cái "độ" 
này thì có thể tiến thêm một bước nhận thức được quy luật 
vận động của sự vật và những cái lệch lạc của nó. Tư tưởng 
này của Hoàng Tông Hy là tương đối sâu sắc. Tất nhiên, 
sự phát triển của sự vật tại sao có thể lệch khỏi quy luật 
chung của nó, ỏ đây có một nguyên nhân hết súc phúc tạp 
Hoàng Tông Hy chưa nghiên cứu tìm hiểu thêm một bước 
về điều này, đó là chỗ chưa đầy đủ trong lý luận của ông. 


II. QUAN HỆ-GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ, LÝ, TÍNH 


I. Đạo và khí 

Khí trong hệ thống triết học của Hoàng Tông Hy là 
phạm trù bản thể, trời đất vạn vật đều do nó hóa sinh ra. 
"Trong trồi đất chỉ có khí, lưu hành mà sinh ra người, và 
sinh ra vật" ("Mạnh Tử sự thuyết"). Ông cho rằng đạo tức 
là khí, tách rồi khỏi khí âm dương thì không có øì gọi là 
đạo: "Röi âm dương không có cách nào thấy đạo" ("Tái đáp 
Nhẫn Quy Tông huynh thư"). "Dịch" nói một âm một đương 
là đạo, đạo không tách khỏi âm dương" ("Mạnh Tử sư 
thuyết"). Chỉ nói đạo không tách rồi khỏi khí âm đương thì 
chỉ có thể noi rõ giữa chúng đang có mối liên hệ không thể 
tách rồi, chưa đủ để nói rõ rằng hai cái đều là một vật. Cho 
nên Hoàng Tông Hy tiến thêm một bước nêu rõ: "Thái cực 
và âm dương quả là hai vật chăng? Nó là vật thì quả là hai, 
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nhưng trước khi nó chưa hợp lại với nhau thì chúng ö đâu?" 
("Tống Nguyên học án. Liêm Khê học án", hạ). Thái cục và 
khí âm dương, không phái là hai vật, đạo tức là khí. "Một 
âm một đương là đạo, đạo là thái cực" (“Tái đáp Nhẫn Quy 
Tông huynh thư"). Hoàng Tông Hy dùng đạo và thái cực để 
nói về khí, làm nổi bật tính bản thể và tính chí thưọng của 
khí: ông dùng khí nói về đạo, tức là lại quy định "tính vật 
chất của phạm trù đạo. Đạo và khí có cùng một nội hàm 
giống nhau, chỉ có cách biểu đạt khác nhau, trong cấu trúc 
lôgic triết học của Hoàng Tông Hy, đạo là phạm trù bản 
thể eao nhất. 


2. Đạo và lý 


Lý trong triết học của Hoàng Tông Hy dược dùng để 
biểu đạt phạm trù của quy luật, vận động biến hóa của khí. 
"Cái gọi là lý này, là sự lưu hành của khí mà không mất tắc 
của nó. Trong thái hư không có chố nào là không phải là 
khí, tất cũng không có chố nào không phải là lý” (“Minh 
Nho học án, Giang hữu vướng môn học án", số 7) Hoàng 
Tông Hy rất ít khi trực tiếp bàn về mối quan hệ giữa đạo 
và lý. Nhưng xét từ những điều trình bày về mối quan hệ 
giữa lý và khí của ông thì thấy đạo và lý có những quy định 
giống nhau. Ông nói: "Cái tên lý, khí là do con người tạo 
ra, từ cái chìm nổi, lên xuống mà nói thì gọi là khí; từ cái 
chìm nổi lên xuống mà không mất cái quy tắc của nó mà 
nói thì gọi là lý. Như vậy một vật mà có hai tên, chứ không 
phải là hai vật mà có một thể" ("Minh Nho học án, chư Nho 
học án", thượng). Lý khí là một sự vật. Khí là phạm trù biểu 
thị thực thể của sự vật, lý là tính đồng nhất là sự vận động 
biến hóa của lý, là phạm trù thể hiện quy luật của sự vật. 
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Hoàng Tông Hy ỏ đây, đã nhấn mạnh tính không thể tách 
rồi giữa hai cái. Nhưng "một vật có hai tên, không phải hai 
vật có một thể", là sự biểu đạt không xác thực mối quan hệ 
giữa hai cái, dễ dàng làm lẫn lộn bản chất giữa hai cái, có 
mối nguy coi khí là lý. Ông còn cho rằng, ta và vạn vật cùng 
có một khí này cho nên cũng cùng có một lý này, lý có Ở 
trong tâm, tâm tức lý. "Dịch" nói cùng lý tận tính để tới 
được mệnh, tận hết kỳ tâm, tâm tức lý vậy" ("Mạnh Tủ sư 
thuyết"). Không những tâm là lý, thái cực cũng là lý: "Lấy 
cái sự không rối loạn mà nói thì gọi là lý, lấy cái cực chí 
mà nói thì gọi là thái cục" ("Tông Nguyên học án, Liêm Khê 
học án", hạ). Có thể thấy rằng đạo và lý cùng có một quy 
định nội hàm giống nhau, tư tưởng này đá phản ánh mâu 
thuẫn trong triết học của Hoàng Tông Hy. 


3. Đạo và tính 


"Dịch truyện" nói: "Một âm một dương gọi là đạo, cái 
kế tiếp là thiện, cái đã thành được gọi là tính", Hoàng Tông 
Hy bàn về tính đạo, là bắt nguồn từ đây. Ông cho rằng đạo 
là bản thể của vạn vật, cũng là bản nguyên của tính. "Cái 
kế tiếp là thiện cái đã thành được gọi là tính, dùng cái đạo 
một âm một dương làm gốc rễ". ("Hoàng Lê Châu văn tập. 
Dã hữu nhân luân học thư"). Bất luận là thiện hay tính đều 
bắt nguồn từ đạo. Tính là sự thể hiện của đạo ở trong con 
người. "Cái này ở người là tính, ở trời là đạo, cho nên nói 
thiên mệnh gọi là tính, lời lẽ là một" (Sách trên). Tính trong 
tư tưởng của Hoàng Tông Hy chỉ bản tính của con người 
(đặc biệt là bản chất đạo đức). Tính gốc từ đạo, đó là một 
loại quan điểm đạo đức luận tiên nghiệm. 
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Đạo và khí, lý và khí của Hoàng Tông Hy đều thuộc 
vào cùng một loại phạm trù, do bởi ông hốn hợp giữa khí, 
lý và tâm, lẫn lộn giới hạn giữa vật chất và tỉnh thần, chẳng 
nhũng coi khí là quy định cụ thể của đạo mà còn coi tâm 
là nội hàm của đạo, hình thành nên mối mâu thuẫn nội tại 
trong phạm trù đạo. Đó là đặc điểm trong lý luận về đạo 
của Hoàng Tông Hy và cũng là khuyết điểm của ông. 


II. NHÂN TỐ KHÁI MÔNG TRONG ĐẠO LUẬN 
CỦA HOÀNG TÔNG HY 


"Minh đi đãi phỏng lạc" của Hoàng Tông Hy là sụ phê 
phán sâu cay chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến, nó có 
ý nghĩa khải mông nhất định. Khuynh hướng khải mông này, 
biểu hiện ỏ những chỗ trình bày của ông về đạo vua tôi. 

Đạo vua tôi hay đạo quân thần là nguyên tắc thiết lập 
và xử lý mối quan hệ vua tôi. Quy định vua là cương thường 
của tôi khiến cho quân chủ có một quyền uy tuyệt đối, 
chúng rêu rao mình là đại biểu cho ý chí của trời, coi thiên 
hạ, quốc gia là tài sản riêng, "Đầu độc gan não của thiên 
hạ”, "Gõ, bóc xương tủy của thiên hạ" ("Minh di đãi phỏng 
tục. Nguyên quân"). Khiến cho thú dân trăm họ sa vào cảnh 
bị giày xéo thảm thương khổ sở, không dám nói. Hoàng 
Tông Hy phẫn nộ nêu rõ: "Vậy thì mọi hại lón của thiên 
hạ là kẻ làm vua mà thôi”, phải chăng đặt ra cái đạo của 
vua là như vậy ư?" (Sách trên). Đặt ra cái đạo (nguyên tắc) 
của vua vốn dĩ là "lấy thiên hạ làm chủ, vua làm khách, 
phàm là những kẻ kinh doanh hết đời của vua đều là vì 
thiên hạ" (TDi thiên hạ vi chủ, quân vi khách, phàm quân 
chi sở tất thế kinh doanh giả, vi thiên hạ đá" (Sách trên). 
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Thế mà các vua chúa đời này qua đời khác thì lại thực hiện 
việc chống lại đạo này, "Lấy cái riêng lón của ta làm cái 
công lón của thiên hạ... coi thiên hạ là sản nghiệp nhỏ" 
(Sách trên). Cái nguyên tắc vì thiên hạ phục vụ thoái hóa 
để chiếm hữu thiên hạ, vua chúa trở thành giặc của dân 
làm tàn hại trăm họ. 


Xuất phát từ đó, Hoàng Tông Hỳy đi tói phê phán mối 
quan hệ vua tôi truyền thống. Ông cho rằng lấy cái phải 
trái của vua chúa làm điều phải trái, lấy cái chết để thờ 
vua, những nguyên tắc đó được coi là cương thường, những 
cái đó đều không phải là đạo của kẻ làm tôi. "Đạo của kẻ 
làm tôi như thế nào mói được?" Ông nói: "Ta ra đời để làm 
quan là vì thiên hạ, chứ không phải vì nhà vua; vì muôn 
dân, chú không phải vì một họ, ta lấy thiên hạ muôn dân 
làm đầu, không phải đạo ấy, thì nhà vua lấy hình thanh ép 
buộc ta không dám theo, huống hồ lại không có hình có 
thanh! Không phải đạo ấy thì không dám lập thân đứng Ö 
trong triều, huống gì là đến giết cả thân mình!") (Sách trên). 
Đạo của kẻ làm tôi là bề tôi và vua chúa cùng chung nhau 
trị thiên hạ, chứ không phải làm nô bộc cho vua chúa. Ở 
đây Hoàng Tông Hy đã phủ định đạo quân thần truyền 
thống. Ông cho rằng bề tôi chỉ có trách nhiệm, đối vói "thiên 
hạ", lấy "cái lo, cái vui của muôn dân làm cái bia đích", mà 
không thể lấy ý chí của cá nhân vua chúa làm chuẩn mực. 
Vua tôi cũng giống như những người cùng kéo một cây lón, 
"Việc trị thiên hạ giống như kéo một cây gỗ lón, người trước 
xướng lên người sau họa theo. Vua và bề tôi cũng như là 
người kéo gỗ vậy" (Sách trên). Quan hệ vua tôi không phải 
là mối quan hệ giữa người được phục dịch và kẻ bị phục 
dịch, mà phải là mối quan hệ hợp tác lẫn nhau. Căn cứ vào 
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nguyên tắc này Hoàng Tông Hy còn nêu ra tư tưởng bàn 
luận về chính trị trong trường học. 

Hoàng Tông Hy sống trong thời đại mà tư bản chủ nghĩa 
bắt đầu nảy nỏ và phát triển, xã hội phong kiến ngày càng 
suy tàn. Sự phê phán đạo quân thần của ông là sự tập kích 
vào chế độ chuyên chế phong kiến, ông đề xướng ra tư tưởng 
về đạo quân thần có nhân tố dân chủ cận đại và bàn luận 
chính trị trong trường học, rõ ràng là đá chịu ảnh hưởng 
của thời đại lịch sử. Những chủ trương này của ông có một 
ý nghĩa khải môn nhất định đối vói phong trào cách mạng 
dân chủ tư sản cận đại, 


TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG KHÍ TÚC LÀ ĐẠO 
CỦA PHƯƠNG DĨ TRÍ 


Phương Di Trí (1611 - 1671) có một phong cách riêng 
trong lịch sử phát triển phạm trù đạo cổ đại Trung Quốc. 
Đạo học của Trình - Chu lấy đạo làm gốc, khí (khí cụ) làm 
ngọn, trong đạo coi thường khí, phân biệt đạo và khí như 
những vật không thể nào trộn lắn với nhau được. Phương 
Đi Trí nêu rõ: "Khí túc là đạo", cho rằng đạo tức là vật, là 
khí xóa đi cái ánh sáng thiêng liêng thần thánh mà hơn một 
ngàn năm nay con người đã tô vẽ trên đạo. 


I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI HÀM PHẠM TRÙ ĐẠO 


Phương Di Trí cho rằng đạo có hàm nghĩa bản thể, nó 
không những sản sinh ra vật, quy định vật, mà còn tồn tại 
trong vật. Ông nói "Đạo sinh ra vật mà cùng ð với nó, đâu 
có thể ví như là cha với con và so sánh với chậu nước được?" 
("Đông tây quân. Tam chính"). Đạo hóa sinh ra vạn vật, 
cùng với vật ở trong cùng một thực thể, không giống như 


550 


cha sinh ra con, có sinh mà không có chố chung; cũng không 
giống như là cái chậu đựng đầy nước, cùng chỗ nhưng không 
sinh ra nhau. Đạo là bản nguyên của vật, lại không tách rời 
khỏi vật, tiếp cận với sự khái quát bản chất chung của vật 
chất. Phương Di Trí tiến thêm một bước nói rõ. "Đạo cũng 
là vật, vật cũng là đạo". ("Đông tây quân. Khai chương") Đạo 
sinh ra vật là vật chất tụ sinh mình, cho nên đạo cũng là 
vật, vật cũng là đạo, nhưng đạo đã sinh ra vật, lại không 
hoàn toàn giống vật, chố sai biệt của nó tức ở đạo "mọi vật 
nhưng không có vật ð vật "vật vật nhi bất vật vu vật” (Sách 
trên) nó sinh ra vật, quy định vật nhung không bị vật quy 
định, là bản thể vật chất của vạn vật. 


"Dịch truyện" nói : "Một âm một dương gọi là đạo". 
Phương Di Trí cho rằng, âm dương vốn là một khí, biến hóa 
mà thành hai, âm tức là có dương, đương tức có âm. Âm 
đương một mà là hai, hai mà là một. Ông nói: "Vốn là một 
khí nhưng tự là âm dương, phân thành hai khí mà mỗi khí 
có âm có đương" ("Vật lý tiểu thúc, tổng luận"). Âm dương 
là thuộc tính cổ hữu của khí, không có cái gì là "âm dương 
sở đi". Ông lại nói: "Lúc đầu không được gọi là hai, cũng 
không được gọi là một; một âm và một đương, một âm tức 
một đương; có thể thành túc âm; sở di thành túc dương; 
không rơi vào âm đương; không rời khỏi âm dương, cho nên 
nói "một âm một dương gọi là đạo", mà ta luôn để quán 
triệt" ("Đông tây quân, công phu") không rơi vào, không rời 
khỏi tức là nói rằng đạo đã không đồng đẳng với hai khí 
âm dương, lại không rồi khỏi hai khí âm dương, là bản chất 
còn sâu sắc hơn hai khí âm dương trong thực thể vật chất. 


Phương Di Trí cho rằng, hai khí âm dương không có 
quan hệ cân bằng đối nhau, "Đạo trồi lấy khí dương làm 
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chủ" ("Vật lý tiểu thúc", Quyển 1). Quan điểm này không 
phải là do họ Phương sáng tạo ra, Đổng Trọng Thư thời 
Tây Hán đã cho rằng, hai khí âm dương là do dương làm 
chủ âm làm phụ trọ, và tiến thêm bước nữa đem lý luận 
này đưa vào xã hội con người. Phương Dĩ Trí thì không thế, 
cũng từ mệnh đề đương chủ đạo trồi này, để dẫn đến một 
phạm trù triết học mới, là hỏa. Ông nói: "Đạo trời lấy khí 
dương làm chủ, thân thể con người cũng lấy khí đương làm 
chủ. Dương cuốn lấy âm dương, hỏa vân thủy hỏa, sống vì 
hỏa chết do hỏa, bệnh sinh ra từ hỏa, mà dưỡng sinh cũng 
do hỏa" (Sách trên). Dương là viêm táo, viêm táo tức là 
sinh hỏa, cho nên “Hỏa tức là nguyên khí của chân dương" 
(Sách trên, Quyển 3). Hỏa sinh ra vạn vật, là nội dung chủ 
yếu của đạo. Quan điểm này đã tiến một bước giải thích rõ 
quy định tính vật chất của phạm trù đạo. 


Một hàm nghĩa nữa của phạm trù đạo của Phương Dĩ 
Trí là chỉ quy luật vận động biến hóa của sự vật. Ông nói: 
“Đạo” chỉ con đường đi chung" ("Đông tây quân, thích chủ 
danh") cái gọi là con đường đi chung, là con đường mà sự 
vật vận động tất phải cùng tuân theo, tức là quy luật. Ông 
lại nói "Thiên có văn, địa có lý. Nói là "đạo lý", gọi là con 
đường có thể đi mà văn có thể là trông thấy" ("Đông Tây 
quân. Sở đf"). Vạn vật đều có quy luật cần phải tuân theo 
và có thể nhận thức được. 


Phương Di Trí nêu mệnh đề đạo "không rơi vào âm 
dương mà cũng không rời khỏi âm dương", nhằm nâng cao 
trình độ trừu tướng của phạm trù bản thể của vạn vật, khắc 
phục cái sai sót thô sơ, trực quan lấy cái khí hữu hình làm 
bản thể. Nhưng ông đổi khí thành hỏa, tuy có cường hóa 
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cái tính biến động của bản thể, nhưng trình độ tư duy của 
ông cuối cùng lại không vượt qua khí bản luận. 


II. CHO DÙ KHÍ (KHÍ CỤ) LÀ ĐẠO 


Về mối quan hệ giữa đạo và khí, Phương Di Trí cho 
rằng khí tức là đạo. Đạo "sinh ra vật và cùng Ö vói vật, khí 
cũng là một vật, cho nên đạo cùng ö với khí, "Đạo trú ngụ 
Ỏ trong khí" ("Thông nha", Quyền 2). Đạo Ẩn chứa ở trong 
khí, rồi khỏi khí thì không có gì gọi là đạo. Do đó ông phê 
phán Lão Trang "quét bỏ khí mà nói về đạo, rời khỏi tiêu 
phí mà ở ẩn nơi cùng cực, là thiên lệch cả" ("Tảo khí ngôn 
đạc, lý phí cùng ẩn giả, thiên toàn đã") ("Vật lý tiểu thúc", 
Quyển 1). Đạo ẩn khí phí, tách rời khí có thể trông thấy, 
để đi tìm đạo không thể trông thấy, là một phương pháp 
tư tưởng sai lầm. Dù khí là đạo, tất phải chống lại cái hiếm 
lại ẩn vụ có lẽ nào lại tự tin?" ("7hông nha", Quyển 2). 
Đạo chỏ ở trong vật, cũng giống như là lửa cháy ö trong 
củi, "lấy vật để xem vật, tức là lấy đạo để xem đạo vậy" 
("Đông Tây quân, đạo nghệ"). Tách rồi khỏi vật để cầu 
đạo thì cũng giống như là đập tắt củi để tìm lửa, là không 
thể nào làm được. 

Nếu như nói "sinh ra vật mà cùng ö vói vật", đã vạch rõ 
tính phổ biến của đạo, thế thì "cho dù khí là đạo" thì đã 
quy định tính thực tại khách quan của đạo. Đạo, khí là hai 
phạm trù liên quan vói nhau. Ông nói: "Hư thực, động tĩnh, 
âm dương, hình khí, đạo khí,... trồi đất cổ kim tất cả đều 
là hai" (“Đông Tây quân. Tam chỉnh"). Lại nói: "Loại như 
hình khí, đạo khí không có gì không phải là hai cực" (“Đông 
Tây quân. Phản nhân") Tất cả những sự vật trong trồi đất, 
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đều nằm ở trong thế đối lập, mâu thuấn, đạo và khí cũng 
như vậy. Phương Di Trí cho rằng, mâu thuẫn đối lập đều 
có những tính chất như sau: Hai mặt đối lập bài xích lẫn 
nhau, lại dựa vào nhau mà tồn tại. "Giữa hai mặt không có 
gì là thông giao nhau, thì không có gì là không phải là hai, 
mà là một, phản nhau mà lại dựa vào nhau, dựa vào hai để 
giúp nhau, mà thực ra không có hai, không có một vậy” 
("Đông Tây quân. Tam chính"). Nói hai là phân ra, nói một 
là hợp lại. Hai mặt đối lập có khác biệt cho nên có thể 
phân ra nhưng hai mặt lại tồn tại dựa vào nhau, bao hàm 
lẫn nhau, cho nên có thể hợp lại. Nói về phân chia ra, một 
mà có thể là hai. Nói về hợp lại, hai mà thực ra là một. 
Đạo và khí (khí cụ) là một cặp mâu thuẫn như vậy có thể 
là một mà có thể là hai, không phải là một, mà cũng không 
phải là hai. Có thể thấy rằng (cho dù khí (khí cụ) là đạo 
và không phải là nói rằng khí (khí cụ) ngang bằng đạo, mà 
là nói rằng đạo tồn tại ỏ trong khí cụ, rời khỏi khí cụ thì 
không có đạo, hai cái chống nhau mà dựa vào nhau. Tách 
ra mà nói, đạo và khí cụ là hai cục; hợp lại mà nói, thì khí 
cụ là đạo tức đạo là khí cụ. Nếu coi đạo là bản chất của 
sự vật, coi khí cụ là hình thức, hiện tượng của sự vật thì có 
thể rút ra một kết luận như sau: bản chất của sự vật và 
hiện tướng bên ngoài của nó, không thể tách rồi khỏi nhau; 
bản chất được biểu hiện thông qua hiện tướng hình thúc, 
hình thức và hiện tượng là sự phản ánh của bản chất, hai 
cái có tính đồng nhất. 


Về vấn đề quan hệ giữa đạo và khí cụ Vương An Thạch 
thời Bắc Tống đầu tiên nêu ra: "Đạo gồm cả gốc ngọn", đề 
cao khí cụ tới độ cao của đạo. Mệnh đề "khi cụ là đạo" của 
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Phương Di Trí đã tiến thêm một bước trình bày rõ tính 
đồng nhất giữa đạo và khí cụ trên mặt lý luận. Đạo, phạm 
trù triết học cao nhất đã có cơ sỏ vật chất chắc chắn. 


II. ĐÔNG TÂY KHÓP HỢP VỚI NHAU THÀNH ĐẠO 


Lý luận về đạo của Phương Di Trí còn nổi tiếng do 
phương thức tư duy độc đáo của ông. Đó là tư tưởng biện 
chứng một mà hai, hai mà một của ông. Ông cho rằng, tất 
cả những sự vật trên thế giới đều là mâu thuẫn đối lập, đều 
chống lại nhau, đều quán thông nhau; một không thể nói, 
nói thì là hai, dùng hai túc là một" ("Dược địa pháo trang. 
Tiêu giao du bình"). Vạn vật phân ra thì thành hai, hợp lại 
thì thành một. Ông lấy "Đông tây quân" làm tên sách thể 
hiện tư tưởng này. Ông nói "Đông, tây kết hợp với nhau thì - 
thành đạo" ("Đông Tây quân. Khai chướng"). Đạo ö đây có 
ý nghĩa phương pháp luận. "Quân là cái dụng cụ để làm 
ngói, là cái có thể xoay chuyển được", "Thồi cổ gọi quân là 
đông tây" (Sách trên) Đạo của đông tây quân túc là hai cực 
("Quân giả, tạo ngõa chỉ cụ, hoàn chuyển giả dã", "Cổ hô 
quân vi đông tây") xoay chuyển vòng tròn không thiên lệch 
bên nào. Ông nhấn mạnh: "Trong hai cực thông nhau, nêu 
một mà biết được ba, cho nên cái gọi là quân, không rơi 
vào cái công quân có và không; Quân tức là gì? Ấn quân 
vô cai quản hữu; cái có thể là hữu quân, hữu tăng vô là phí 
quân. Đoạt lẫn nhau, thông lẫn nhau, chỉ có một thực, phí 
là ẩn, đồng thời cùng tồn tại cùng bị điệt vong” (Lưõng đoan 
quán trung, cử nhất minh tam, sở đi vi quân giả bất lạc hữu 
vô chỉ công quân đã; Hà di quân giả, vô nhiếp hữu chỉ ẩn 
quân đã; khả đi quân giả, hữu tăng vô chi phí quân dã. 
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Tương đoạt tương thông, chỉ hữu nhất thực, tức phí thị ẩn, 
tồn mất đồng thời". (Sách trên) có và không đối lập vói 
nhau, lại quán thông vói nhau, phí ẩm nhất như, sinh diệt 
đồng thời, đó chính là cái đạo đông tây quân. Ö đây, khi 
ông nói mặt đối lập quán thông với nhau, điều thể hiện 
là tu tưởng biện chứng, còn khi ông tách rồi khỏi điều 
kiện cụ thể để nói "vừa là lộ là ẩn", "đồng thöi tồn tại 
và diệt vong”, thì ông đã rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa 
tương đối. Lý luận về đạo của ông đã được triển khai 
bằng phương thức này. 

Về vấn đề mối quan hệ giữa đạo và khí cụ với hình nhi 
thượng và hình nhi hạ, Phương Dĩ Trí cho rằng, "âm dương 
tức là hình nhị hạ, mà gọi là đạo, đâu phải không có thượng 
tàng ỏ hạ, mà không có thượng hạ vậy? (“Đông Tây quân, 
Toàn thiên”). Cái hình nhỉ thượng ẩn tàng ở cái hình nhỉ 
hạ, đây là một kiến giải rõ ràng là vô cùng sâu sắc, nhưng 
ông lại lấy cái thượng ẩn tàng ỏ hạ, mà phủ định sự khác 
nhau giữa thượng hạ, điều ấy vị tất đã tránh khỏi sự lệch 
lạc. Ông dùng phương pháp hai cực nhất quán để thể hiện 
rõ tính đồng nhất của mối quan hệ giữa đạo và khí, nêu ra 
mệnh đề "Đạo sinh ra vật mà cùng ở với vật", "khí cụ tức 
là đạo”, nhưng do bởi ông quá nhấn mạnh đến hợp nhất và 
đồng nhất, không nghiên cứu sâu sắc sự khác nhau giữa hai 
cái, từ đó làm mơ hồ tính xác định quy định của đạo, đưa 
ra những lời mập mờ như: "Rút cục đạo nào gọi là đại đạo" 
(“Đông Tây quân. Công phủ"). Cuối đời sau khi ö chốn thiền, 
tư tưởng triết học của ông, đã tù khí bản thể luận chuyển 
sang tâm bản thể luận. 
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TIẾT 3 : TƯ TƯỞNG ĐẠO VỚI VẬT LÀ THỂ 
CỦA VƯƠNG PHU CHI 


Vương Phu Chỉ (1619 - 1692) là người tổng kết những 
sự phê phán lý học thời Tống Minh, cũng là bậc tập đại 
thành của lý luận về phạm trù đạo cổ đại của Trung Quốc. 
Một mặt ông kế thừa truyền thống lấy khí bàn về đạo từ 
Trương Tải đến nay, mặt khác, ông lại hấp thu ưu điểm 
không lấy vật thể trực quan bàn về đạo của Trình - Chu, 
nâng trình độ tư duy về phạm trù đạo lên một độ cao múi. 


I. QUY ĐỊNH NỘI HÀM CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 

1. Đạo là khí thái hư có thực 

Đạo của Vương Phu Chỉ là bản thể của thái hư (thái 
hòa) mà âm dương mò mịt chưa tan. Ông nói: "Thái hôa 
mồ mịt thành thái hư, lấy cái có thể, vô hình làm tính, có 
thể lấy cái sinh sôi lón mà không cần dựa vào đâu, đấy là 
cái bản thể của đạo" ("Trương tử chính mông chú", Quyển 
1). Bản thể này là nói cái khí của thái hư của âm dương mờ 
mịt tương đác, là thực thể vốn có của đạo, tức là "cái gọi 
là trong trẻo thông suốt mà không có hình tượng”, lại gọi 
là "cái mù mịt mà không có hình tượng" (Số vị thanh thông 
nhi bất khả tượng giả", hựu khiếu "nhân uẩn bất khả tượng 
giả) (Sách trên), là bản thể của khí chưa thành hình. Ông 
cho rằng khí âm dương đầy khắp trong tröi đất "tụ lại mà 
sinh ra muôn vật", "tan ra mà trỏ về thái hư, lại trỏ lại bản 
thể mù mịt" (Sách trên). Đạo chính là thể thống nhất của 
hai khí âm dương" có ở trong thái hư mà chưa thành hình" 
(Sách trên). 
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Là bản thể, đạo không phải là khí âm dương bình 
thường, Vương Phu Chỉ lại đem đạo quy định thành thái 
cục. Ông nói "Đạo... tức cái gọi là thái cực vậy" (Sách trên) 
Thái cực này là bản thể của khí, là thể nguyên sơ mà âm 
dương chưa tách phân: "Họp lại thì sẽ thành thái cục, phân 
ra thì sẽ thành âm dương". "Bản thể của âm dương mù mịt 
tương đắc, hòa đồng mà biến hóa, đầy khắp cả hai bên, đó 
gọi là thái cực" ("Chu Dịch nội truyện", Quyển 5). Thể của 
khí một âm một đương mù mịt tương đăng, giao cảm biến 
hóa mà sinh thành ra vạn sự vạn vật, thái cực túc là bản 
thể của chúng "thái cực này sở đi sinh ra vạn vật, thành ra 
vạn lý mà làm nảy ra vạn sự. Nó là bản thể giúp đồ ban 
đầu sinh ra, cho nên gọi là đạo (Sách trên). Quy định này 
của thái cực đã thể hiện rõ đạo tức là bản nguyên sản sinh 
ra vạn vật, là bản thể tối cao của vũ trụ. 


Khí âm dương và thái cực đều là vật chất tồn tại khách 
quan, Vương Phu Chỉ từ đó tiến thêm một bước nêu ra 
phạm trù "thực hữu". Thực hữu là sự cải tạo cái "thành" 
(thành thực) của ông. Ông nói: "Cái thành này là cái thực 
hữu vậy. Trước có mò đầu, sau có kết thúc. Cái thực hữu 
là cái có chung của thiên hạ, trời đất, có mắt đều có thể 
thấy được, có tai đều có thể nghe dược" ("Thượng thư dẫn 
nghĩa. Thuyết mệnh",thướng). Thực hữu túc là thành, là sự 
khái quát cao độ đối vói sự vật tồn tại khách quan. Nó khác 
nhau về bản chất vói êái "hữu" của Hêghen. Cái sau là sự 
biểu đạt khẳng định đối vói tồn tại không mang tính quy 
định, còn cái "thực hữu" của Vương Phu Chỉ là cái tồn tại 
khách quan có thể được con người cảm biết. Ông cho rằng, 
"Thực hữu" (thành) tức là đạo. "Thành và đạo, tên gọi khác 
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nhau, nhưng cùng là cái thực. Tu đạo để giữ được thành, 
mà thành là đạo của tròi và người". (“Thượng thự dẫn nghĩa. 
Khang cáo"). Thành và đạo, tên gọi tuy có khác nhau, nhưng 
đối tượng mà nó chỉ đều là cái thực hữu, đều là sự khái 
quát của tồn tại vật chất nói chung. Ông lại nói: "Chí thành 
là chỉ cái đạo trời thực hữu; cái lón đầy khắp ð bên trong, 
là cái gốc của sự biến hóa, duy chỉ có cái đức kiện thuận, 
chăm chú đến ngũ thường mà không có gián đoạn; kết hợp 
được hai khí, đầy đủ mà không bị sót, tồn tại mà không bị 
mất, cho nên khi dựa vào tròi đất mà cùng lưu hành với nó, 
có thục thể thì có thực dụng, biến hóa cho nên tất cả đều 
thông được" (°Trương TỦ chính mông chú" Quyền 2). Thành 
tức là đạo trồi thực hữu, là bản nguyên của vạn vật, nó bao 
hàm cả ngũ hành, thống hợp được nhị khí, thông qua, sự 
vận động biến hóa mà từ thực thể hóa sinh ra thực dụng. 
"Đạo chính là cái thục của sự biến hóa, vật chính là cái 
dụng" của sự biến hóa" ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết", Quyền 
3). Thực là thực thể, bản thể, dụng là hiện tượng. Bản thể 
hóa sinh ra hiện tượng, vạn sự vạn vật đều là hình thức biểu 
hiện của bản thể, là tồn tại khách quan của "thực hữu". 
Vương Phu Chi dùng "bản" và "thể" để bàn về đạo và quy 
định nó là thực hữu, đó là coi đạo là bản thể mang tính vật 
chất của vạn vật. 


Khí thái hư thái cực và thực hữu từ các góc độ khác 
nhau thể hiện rõ quy định của phạm trù đạo, thuộc về phạm 
trù cùng thực khác tên, bản chất chung của chúng là bản 
thể của khí. Khí thái hư và thái cực đã nhấn mạnh đạo là 
thể thống nhất của khí, biểu hiện một cách nổi bật đặc điểm 
dùng khí bàn về đạo của Vương Phu Chi, mà đạo tức là quy 
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định của thực hữu điều ấy đã phản ánh trình độ tư duy lý 
tính trừu tưng cao của ông. 


2) Đạo là quy luật mà vật đã cùng đi qua 


Vương Phu Chi nói : "Đạo là cái mà vật nổi lên nhï¿u 
và cùng đi qua; vật nổi lên chỉ nó có cái thực có thể trông 
thấy; vật đã đi qua chỉ nó có cái vĩnh hằng có thể tuân theo. 
Đã đầy cả hai mà không gì không thấy, đã đầy cả hai mà 
không gì không thể tuân theo, cho nên cái đầy cả hai đó, 
là đạo vậy" (“Đạo giả, vật sở chúng trứ nhi công do giả đã; 
vật chỉ sỏ trú, duy kỳ hữu khả kiến chỉ thực dã; vật chi số 
đo, duy kỳ hữu khả tuân chỉ hằng dã. Ký doanh lưỡng gián 
nhỉ vô bất khả biến, doanh lưỡng gián nhỉ vô bất khả :uân, 
cố doanh lưỡng gián giai đạo đã"). (“Chu Dịch ngoại truện", 
Quyển 5) Đạo có hai tầng hàm nghĩa sau: một là thục thể 
có thể cảm giác và tri giác, hai là quy luật vạn vật cùnz "đi 
chung". Ông cho rằng đạo làm thành quy luật, là quy tắc 
mà vạn vật vận động cần phải tuân theo, "Phàm những sái 
có thể đi có thể đến đều là đạo" ("Phàm khả hành khả đo 
giả giai đạo dã". ("Tú thư huấn nghĩa, Quyền 36), nó có tính 
khách quan và tính ổn định, "Có số có thể theo mà chẳng 
qua là con đường đi chung" (“Chu Dịch ngoại truyện, Quyển 
5). Cho nên còn gọi là "con đường hiện thành" (“Độc Tứ 
thự đại toàn thuyết", Quyền 9). Điều đáng chú ý, là ông còn 
cho rằng con đường chỉ là điều kiện tất yếu để đi không 
phải là điều kiện xung yếu của nó, "Đạo này tức là con 
đường vậy, con người dẫn đường mà đi, con đường không 
"đủ để mà đi vậy" ("Thượng thu dẫn nghĩa", Quyền 4). Đạo 
là quy luật, chỉ là hiện tượng tự nhiên khách quan, là thuộc 
tính tự nhiên của tự thân sự vật. Nguyên nhân của sự vận 
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động của sự vật là mâu thuẫn nội bộ của nó, chứ không 
phải là bản thân quy luật. Cho nên Vương Phu Chỉ nói: 
"Đạo không phải là vô định thì sẽ thành chố dựa của vật, 
không phải là có thành tâm để chờ đợi ö vật" ("Đạo, phi 
vô định tắc đi vi vật y, phi hữu thành tâm di kỳ vu vật”) 
(Chu Dịch ngoại truyện", Quyền S5). 


Vương Phu Chỉ đã phú cho đạo tính chất của "con 
đường chung mà vật đã đi quy định nó thành ra quy luật 
chung của sự vận động của sự vật. Dùng ngôn ngũ của ông 
mà nói tức là quy luật vận động biến hóa của khí. "Khí biến 
hóa lưu hành ở trong trời đất đều có cái đương nhiên của 
nó, đó tức là đạo" (Độc Tú thư đại toàn thuyết", Quyền 10). 
Lại nói: "Âm dương có ở Ö trong thái hư mù mịt nó một âm 
một dương hoặc động hoặc tĩnh cọ xát lẫn nhau, thừa thời 
vị để làm rõ công năng vạn vật ngũ hành dung kết ngừng 
chảy, động vật thực vật bay lặn tự hình thành điều lý mà 
không rối loạn thì rất có đạo của vật quỷ thần, có đạo của 
quỷ thần mà biết nó thì tất sẽ sáng, xử lý nó tất sẽ đúng 
đắn, đều theo đó mà coi là cái quy tắc đương nhiên, từ đó 
mà nói thì túc gọi là đạo" ("Trương Tử chính mông chú", 
Quyển 1). Do tác dụng biến hóa của khí âm đương, vạn vật 
đều định được thời vị của nó, làm nổi rõ được công năng 
của nó, có được điều lý của nó. Đạo là sự khái quát của 
những quy luật chung của sự vật. 


3. Đạo là nguyên tắc đạo đức cơ bản của xã hội con người 


Vương Phu Chỉ nói: "Đạo là một vậy, ö trồi thì tức là 
thiên đạo, ỏ người thì tức là nhân đạo. Cái gọi là đạo của 
người là nhân đạo vậy" ("Trương TỦ chính mông chú", Quyền 
9). Thiên đạo là bản nguyên của vạn vật, còn nhân đạo là 
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phạm trù đạo đức và chuẩn mực hành vi mà con người cần 
phải tuân theo. Nói cụ thể, tức là những nguyên tắc đạo 
đức như: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ông lại nói "Người và người 
là luân loại mà đạo sinh ra như vậy, có tâm mà không thể 
mê muội mà cái vật dụng hằng ngày không bỏ sót thì gọi 
là đạo. Con người tiếp thu ở trồi mà coi là thể của tính, có 
đạo này thì có tâm này, ứng với nó gọi là nhân là nghĩa, lễ. 
Con người bẩm sinh, có tính mà phát ra ở tâm để mà thi 
hành những cái nhân nghĩa lễ ö trong đạo thì gọi là trí, là 
nhân, là đũng, là càng có cái hội quy của nó để quán thông 
ö trong tâm đức mà là cái thực của tính như vậy đều là 
nhân đạo vậy" ("Phù nhân dữ nhân ví luân loại nhí đạo xuất 
yên, hữu tâm chỉ bất khả muội nhi nhật dụng chi bất khả 
di giả viết đạo. Nhân thụ chỉ thiên dĩ vi tính chỉ thể, nhi 
hữu thị đạo tắc hữu thị tâm đi uổng chí, viết nhân viết nghĩa 
viết lễ. Nhân bẩm chỉ tính nghi phát kiến vu tâm, dĩ hành 
nhân nghĩa lế vu đạo chi trung giả viết trí viết nhân, viết 
dũng, nãi cánh hữu kỳ hội quy giả đi quán vu tâm đức, nhi 
vi tính chỉ thực yên, giai nhân đạo đã". ("Tứ thư huấn nghĩa, 
Quyển 2"). Luân loại là quan hệ đạo đức của nhân loại. 
"Người với người là luân loại mà đạo xuất ra nhu vậy, Vương 
Phu Chi đã sơ bộ nhận thức được nguyên tắc đạo đúc là 
sản vật của đời sống xã hội, và quan hệ đạo đức của nhân 
loại lại là điều kiện không thể nào thiếu được trong đồi 
sống xã hội con người. Nhận thúc này trên ý nghĩa luân lý 
học có điểm tỉnh vi của nó. Nhưng cũng đem đạo quy định 
thành "tam cương ngũ thường", cho rằng nhân đạo không 
chỉ xuất hiện trong đời sống xã hội loài người, mà còn trực 
tiếp bất ngưồn từ thiên đạo. Ông nói: "Nhân đạo túc là 
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thiên đạo mà phân nó ra, đều thục không xăng bậy đã ban 
cho để trỏ thành tính" ("Nhân đạo giả tức thiên phân kỳ 
nhất chân vô vọng chỉ thiên đạo đi thụ chỉ, nhi thành hồ 
sở sinh chỉ sinh chỉ tính giả dã" (Sách trên). Như vậy là đã 
tuyệt đối hóa cương thưởng phong kiến. Để giải quyết mâu 
thuẫn này, Vương Phu Chỉ vạch ra ý nghĩa song trùng của 
đạo người. Một là đạo lập nhân là căn cứ để con người có 
thể sỏ dĩ là người, hai là cái đạo do con người thực hiện. 
Cái trước là do thiên định, cái sau là do con người định ra. 
Chẳng những cái đạo do con người thực biện xuất phát từ 
đạo lập nhân, mà nguồn gốc chung của hai cái này đều ở 
thiên đạo. Vương Phu Chỉ tìm tòi căn nguyên cuối cùng đạo 
đức ở bên ngoài đời sống xã hội con người, cũng chưa và 
không thể nào giải quyết được sự mâu thuẫn giữa đạo "trồi 
ban cho" vói cái đạo "xuất phát từ nhân luân". 


Vương Phu Chi còn nêu rõ nhân đạo là hiện tượng đặc 
hữu của xã hội loài người. "Vật không thể gọi là không có 
tính, mà cũng không thể gọi là có đạo. Đạo là sự phân biệt 
giữa người và vật, đó là điều nói rằng con người sở di khác 
với cầm thú" ("7rương tử chính mông chú", Quyền 3). Ông 
cho rằng cầm thú không phải là không có mối quan hệ nhất 
định như quân thần phụ tử, nhưng sự giác ngộ về đạo đức 
thì duy có con người là có thể làm được". Đạo tròi không 
sót tói cầm thú còn đạo người là cái riêng của con người 
("Tu vấn lục nội thiên"). Tư tưởng này trong nhân đạo luận 
không mất đi một kiến giải chính xác. 


Quy định, tam trùng về phạm trù đạo của Vương Phu 
Chi, đã phản ánh trình độ cao về tư duy biện chúng lý luận 
của ông. Ông quy định đạo thành cái thực hữu nhằm đột 
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phá sự hạn chế của nhất nguyên luận về khí, là sự phát triển 
quan trọng trong việc nghiên cứu thảo luận về phạm trù 
bản thể cổ đại ở nước ta. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ, LÝ, KHÍ CỤ 


1L. Đạo và khí 


Vương Phu Chỉ kế thừa và phát huy tư tưởng của Trương 
Tải. Nội hàm về khí của ông bao quát hai phương diện, tức 
là khí bản thể của thái hư và khí âm dương sinh vật. Bản 
thân cái trước tức là đạo, cái sau với đạo có một số quan 
hệ như sau: 


Thú nhất, khí là chất liệu sinh ra các vật của bản thể 
đạo. Ông nói: "Đạo đã phải vận động, những cái sinh sống 
nhò vào hai khí để biến hóa chủng loại" (“Chu Dịch ngoại 
truyện", Quyền 6). Khí đầy khắp trong trời đất (lưỡng gian) 
tụ lại thì sinh ra vạn vật, tan ra thì quy về bản thể của thái 
hư. "Tụ lại mà vì sự sống của muôn vật”, "tan ra mà quay 
trỏ về thái hư". ("Trương Tử chính mông chú", Quyển 1). 
Vạn vật đều do khí biến hóa mà sinh ra và lấy đạo làm bản 
thể. Bản thể biến hóa sinh ra vạn vật, được thực hiện bằng 
hình thức tụ tán của khí. 

Thứ hai, đạo là thứ thuốc chủ trì và phân chia ra khí 
âm dương. "Dịch" có nói: "Nhất âm nhất dương gọi là đạo”. 
Cái gọi là nhất, đại khái là nói về thứ thuốc chủ trì phân 
chia vậy". (“Chu Dịch ngoại truyện", Quyển 5). Hai khí âm 
dương đều có tính chất khác nhau, dương nhẹ (táo) mà âm 
nặng (trọng), dương dế di dịch mà âm thích ngưng trệ. Sự 
khác nhau về tác dụng cảm úng giữa chúng đã sinh thành 
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ra thế giói vô biên bộn bề phức tạp. Đạo là bản thể quyết 
định và điều hòa tác dụng trong sự tác dụng lẫn nhau giữa 
hai khí âm đương. 


Thứ ba, âm dương và đạo cùng là thể, không tách rồi 
nhau. Là bản thể, đạo không phải là khái niệm tinh thần 
tuyệt đối thoát ly khỏi các sự vật cụ thể, mà là sự khái quát 
bản chất có tính vật chất của khí âm dương. Không có đạo 
tách rồi khỏi âm dương vạn vật mà lơ lửng ö trên không, 
đạo ở trong âm dương, hai cái không tách khỏi nhau. Vương 
Phu Chỉ nói: "Vì thế cho nên đạo có ở âm, đạo có ö đương, 
đạo có nhân lúc ở âm đương, đạo có ö định vị âm dương... 
Đạo không lưu hành thì âm dương bị phế, âm dương không 
có thì đạo cũng mất" ("Thị cố vu âm nhỉ đạo tại, vu dương 
nhỉ đạo tại, vu âm dương chỉ thừa thời nhi đạo tại, vu âm 
dương chỉ định vị nhỉ đạo tại,... đạo bất hành nhi âm dương 
phế, âm dương bất cụ nhi đạo diệc vong".) Âm đương không 
tách rời khỏi đạo, đạo cũng không tách rời khỏi âm dương, 
đạo tồn tại trong bất kỳ hình thái nào của âm đương, cho 
nên "Lưỡng gian đều là âm dương, lưỡng gian đều là đạo" 
(Sách trên). Ông khái quát mối quan hệ giữa âm dương và 
đạo này là "cùng là thể". "Âm dương và đạo là thể, đạo lập 
ra âm dương để ở" (Sách trên). "Cùng với đạo là thể, có 
nghĩa là giao tiếp vói nó. Đạo là bản thể của âm dương vạn 
vật nó chỉ có thể tồn tại trong âm dương vạn vật, tách rời 
khỏi cái sau thì không thể nào gọi là đạo. Trên ý nghĩa đó, 
cũng có thể nói là đạo lấy âm đương làm thể. "Cho nên đạo 
lấy âm dương làm thể, âm đương lấy đạo làm thể, giao với 
nhau là thể, cuối cùng không có đạo nào lơ lùng, cô lập" 
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(Sách trên, Quyển 3) Đạo không thể nào đứng cô lập tách 
rồi khỏi âm dương, âm dương cũng không thể tách rồi khỏi 
đạo mà sinh ra, hai cái này là "cùng nhau là thể", mà không 
tách rồi" (Sách trên). 


2. Đạo và lý 


Đạo là bản thể, lý là quy luật, lý gốc từ đạo "sự sống 
của thiên hạ không có gì là không thể cùng với đạo là thể. 
Lý của thiên hạ không có gì là không thể cùng đạo là gốc" 
("Thiên hạ chỉ sinh, vô bất khả dũ đạo vi thể. Thiên hạ chỉ 
lý, vô bất khả đữ đạo vi bản") ("Chu Dịch ngoại truyện”, 
Quyển 6). Vạn vật lấy đạo làm thể, vạn lý lấy đạo làm gốc. 
Gốc tức là căn bản, là căn cứ, đạo quyết định lý. "Vật và 
ta đều do khí tụ thành, lý đã thực hiện thụ mệnh ö đạo 
nhất âm nhất đương, mà đạo là thể của nó, chẳng những 
vợ với chồng; chỉm điều hâu vói cá, là đạo đã rõ ràng mà 
tâm tu tai mắt của ta, có cái gì là chẳng phải đạo ngưng 
kết thành nhân mà là cái tác dụng hiệu quả của đạo!” (“Vật 
lữ ngã giai khí chỉ sö tụ, lý chí sö hành, thụ mệnh vu nhất 
âm nhất đương chỉ đạo, nhí đạo vi kỳ thể, bất đán phu phụ 
diên ngư vi đạo chỉ sỏ chiếu trứ, nhí ngã chỉ tâm tư nhỉ 
mục, hà mạc phi đạo chỉ sở ngưng thừa, nhỉ ví đạo hữu kỳ 
tác giả hồ!" ("Trương từ chính mông chú" Quyền 4). Sụ tồn 
tại của vạn vật, sự tụ hành của lý khí, đều lấy đạo làm thể. 
Đạo là bản thể, lý là hiện tướng. Đạo và lý đều là quy luật, 
nhưng đạo là cái chung, lý là cái riêng. Vương Phu Chi nói: 
"Đạo là cái thông lý của thiên địa vạn vật, tức cái gọi là 
thái cục" ("Trương tử chính mông chú", Quyền 1). Đạo 
không phải là cái lý phổ thông, mà là quy luật chung trồi 
đất vạn vật đều có, là "cái mọi sự mọi vật đều ra từ đó”, lý 
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chỉ là quy luật cụ thể. Có lúc ông lại gọi "thông lý" là "lý 
nhất định". Ông nói: "Đạo tức là cái lý nhất định, ỏ trên lý 
cho thêm hai chữ nhất định, mói là đạo. Lại cần phải nói 
"cái lý nhất định", là cái lý có cái nhất định mà bất tận bởi 
cái nhất định. Khí bất định thì lý cũng không định được. 
Cái lý tùy ỏ vị trí phân phối mà được cái gốc, đạo thì không 
thế, con đường hiện thành ra, duy chỉ con người dẫn theo 
mà thôi, ("Độc tứ thư đại toàn thuyết", Quyền 9). Cái gọi là 
"tý nhất định" là quy luật chung, phổ biến. Lý lại là quy luật 
cụ thể của sự vật cụ thể, nó biến hóa theo sự biến hóa của 
sự vật, nói khác đi lý là lý của khí, khí có biến hóa, lý cũng 
bất định. Như vạn sự vạn vật đều có quá trình phát sinh, 
phát triển và điệt vong, đó là cái lý nhất định, là quy luật 
vĩnh hằng, bất biến của giỏi tự nhiên. Con người sinh ra 
không giống như sự nảy mầm của lúa, lửa bốc lên không 
giống như cỏ xanh tốt, hoa tàn không giống như gố mục, 
đó là (quy luật cụ thể của "tùy theo vị trí phân phối", sự 
vật không giống nhau, thì lý của nó cũng khác nhau, cho 
nên đạo tức là lý, nhưng chỉ có cái lý nhất định, mói là đạo. 
Đạo là quy luật chung, phổ biến của sự vật, lý là quy luật 
cụ thể, cá biệt. 

Mối quan hệ giữa đạo bản thể và lý trong hệ thống triết 
học của Vương Phu Chỉ có kết cấu, đạo cao hơn một thú 
tầng so với lý. Mối quan hệ giữa đạo có quy luật và lý lại 
có kết cấu hướng ngang, cùng thuộc về các loại hình khác 
nhau của quy luật, đạo là sự khái quát của lý. 

3. Đạo tà khí cụ 

Vương Phu Chỉ đã tiến hành phê phán quan điểm của 
Chu Hy gọi đạo là lý, là thể của sinh vật, khí cụ là khí, là 
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cái vốn có của-sinh vật. Ông đã trình bày sâu sắc về mối 
quan hệ biện chúng đối với đạo và khí cụ. 


Thứ nhất, đạo và khí cụ thống nhất ỏ một hình. Vương 
Phu Chỉ cho rằng, sự phân biệt hình nhi thượng và hình nhi 
hạ giữa đạo và khí cụ, không phải là nói rằng đạo và hình 
không có can hệ với nhau. Ông nói: "Cái hình nhỉ thượng, 
không phải là nói về cái không có hình. Đá có hình rồi vậy! 
Có hình rồi sau đó mới có hình nhi thượng. Trên cái vô 
hình, từ xưa đến nay, xuyên qua vạn sự biến hóa, cùng khắp 
trời, cùng khắp đất, cùng khắp người, cùng khắp vật, đều 
vẫn là chưa có gì vậy". ("Chu Dịch ngoại truyện", Quyền 5). 
Cũng giống như Trình - Chu, Vương Phu Chi cũng lấy lý 
để nói về đạo, nhưng ông không coi đạo tồn tại vượt khỏi 
hình khí, mà coi nó trú ngụ ở trong hình khí, không phải 
là thứ quái vật "ö trên cái vô hình". Có hình rồi mói có đạo 
hình nhi thượng. Ông nói "Cái hình nhi thượng là chưa có 
hình mà ẩn náu có phép của trồi không thể vượt qua được, 
tròi lấy nó mà biến hóa, mà người coi là tác dụng của tâm. 
Hình có thể tự sinh ra là cái ẩn đi mà chưa thấy được vậy... 
Hình nhi hạ, tức là hình đã trỏ thành vật có thể trông thấy 
và tuân theo. Đạo hình nhỉ thượng thì ẩn, là tất phải có cái 
hình mà trước sau nổi lên bỏi cái lương năng của cái sỏ đi 
đã hình thành về sau xác định được cái công hiệu bỏi cái 
sở dĩ đã tác dụng. Cho nên gọi nó là hình nhi thượng mà 
không rời khỏi hình. Đạo và khí cụ không rồi khỏi nhau" 
(Hình nhi thượng giả, đương kỳ vị hình, nhi ẩn nhiên hữu 
bất khả du chi thiên tắc, thiên dĩ chỉ hóa, nhí nhân dĩ võ 
tâm chỉ tác dụng. Hình chỉ sở tự sinh, ẩn nhỉ vị kiến giả 
dã... Hình nhi hạ, tức hình chi di thành hồ vật nhi khả kiến 
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khả tuân giả dã. Hình nhí thượng chỉ đạo ẩn hí, nãi tất hữu 
kỳ hình, nhỉ hậu tiền hồ sở di thành chỉ giả chỉ lương năng 
trú hậu hồ sở đi dụng chỉ giả công hiệu định cổ vị chỉ hình 
nhi thượng, nhỉ bất ly hồ lĩnh, đạo dữ khí bất tương ly".) 
("Chu Dịch nội truyện", Quyền 5). Đạo đã là nguyên nhân 
và căn cứ tồn tại làm sản sinh ra hình và khí cụ, lại là phép 
tắc đương nhiên mà nó bắt buộc phải tuân theo, là cái công 
năng mà nó phát sinh tác dụng. Nói một cách khác, đạo là 
bản thể là quy luật vận động, là tác dụng và tính chất của 
sự vật. Mà khí cụ thì chỉ nhũng sự vật khách quan có thể 
cảm giác và tri giác được. Quan hệ giữa đạo và khí cụ là 
mối quan hệ giữa sự vật khách quan vói bản thể, quy luật, 
tính chất của nó. Bản thể, quy luật không có hình tượng cụ 
thể, nó ẩn öỏ bên trong hình, dựa vào hình và khí cụ mà 
hiện rõ sự tồn tại của nó. Đạo hình nhi thượng, không tách 
rồi khỏi khí cụ hình nhi hạ. Hình và khí cụ là sự tồn tại có 
thể cảm giác và tri giác được, là cái thể mang chỏ đạo, nó 
dựa vào đạo mà làm nổi lên cái lương năng của mình, định 
TÕ cái công hiệu của mình. Cái khí cụ hình nhỉ hạ, không 
tách rồi khỏi cái đạo hình nhi thượng. Điều đó có nghĩa nói 
rằng sự vật khách quan và bản thể, quy luật của nó không 
thể nào tách rồi nhau, cả hai tồn tại dựa vào nhau. 


Vương Phu Chỉ tiến thêm một bước nêu rõ đạo và khí 
cụ không thể tách rồi khỏi nhau, sự thống nhất của chúng, 
lấy hình làm cơ sò. Ông nói: "Thống nhất cái đó thành một 
vật, hình nhi thượng thì gọi là đạc, hình nhí hạ thì gọi là 
khí cụ" ("Tư vấn lục nội thiên"). Lại nói: Cái hình nhỉ thượng 
gọi là đạo, cái hình nhỉ hạ gọi là khi cụ, thống nhất lại ở 
một hình; không phải để đến với nhau thì làm sao có thể 
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bỏ nhau dễ dàng được?" (“Chu Dịch ngoại truyện", Quyền 
5). Đạo và khí cụ thống nhất ỏ hình, đạo là tác dụng và 
công năng ẩn ỏ trong hình, khí là cái có thể trông thấy ö 
hình. Đạo trú ngụ ở trong khí cụ, ẩn ỏ trong hình và dựa 
vào hình. Đạo và khí cụ là sự quy định các phương diện 
khác nhau trong cùng một sự vật khách quan. 

Thú hai, khí là thể, đạo là dụng. Vương Phu Chi cho 
rằng khí cụ là thực thể vật chất khách quan, đạo là thuộc 
tính cố hữu của khí cụ. "Thiên hạ duy chỉ có khí cụ mà thôi. 
Đạo tức là đạo của khí cụ, khí cụ không thể gọi là khí cụ 
của đạo” ("Chu Dịch ngoại truyện", Quyển 5}. Trên thế giói 
chỉ có sự tồn tại vật chất cụ thể, đạo là quy luật vốn có của 
bản thân thực thể vật chất. Ông nói "Không có khí cụ thì 
không có đạo... Hồng hoang không có đạo vái chào, Đường 
Ngu không có đạo điếu phạt. Hán Đường không có đạo 
ngày nay thì ngày nay không có nhiều cái đạo đồi khác vậy. 
Chưa có cung tên thì chưa có đạo bắn tên, chưa có trâu 
ngựa thì không có đạo đánh xe, chưa có lễ lao gấm góc, 
chuông khánh, quản huyền? thì chưa có đạo lễ nhạc. Chưa 
có con thì không có đạo làm cha, chưa có em thì không có 
đạo làm anh, đạo có thể có vả lại chưa có nhiều lắm vậy. 
Cho nên không có khí cụ thì không có đạo của nó; đó là 
löi nói thành thực nhu vậy mà người ta lại chưa từng xét 
đến" (Sách trên). sự vật diễn biến tùy theo tiến trình lịch 
sử, khi một sự vật không tồn tại thì thuộc tính của nó cũng 
không tồn tại. Từ đó, có thể rút ra một kết luận lôgic như 
sau: Theo đà phát triển của thời đại côn có thể sẽ xuất hiện 


(1) Chung khánh quản huyền là loại nhạc cụ gõ, hơi và dây. - ND 
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thứ đạo và khí cụ hiện nay chưa tồn tại. Không có khí cụ 
thì không có đạo thực thể vật chất quyết định quy luật và 
tính chất của tự thân nó. 

Khi Vương Phu Chỉ nói rằng: "Có khí cụ rồi sau mới 
có hình, có hình rồi sau mới có (hình nhị) thướng," là 
ông đã xác nhận rằng khí cụ, về mặt lôgic phải tồn tại 
trước đạo. Sụ có trước của lôgic này đã vạch rõ khí cụ là 
căn cứ của đạo. Mệnh đề "Đạo là đạo của khí cụ, khí cụ 
không thể gọi là khí cụ của đạo", là ông đá vén dám mây 
mù bao trùm lên mối quan hệ giữa đạo và khí cụ trong 
một thời gian đài từ trước đến nay, đã đưa ra những luận 
chứng hợp lý về mối quan hệ giữa thực thể vật chất với 
những thuộc tính như quy luật, tác dụng tính chất của 
đạo và khí cụ. 


Thứ ba, đạo là gốc, khí cụ là ngọn. Trong kết cấu lôgic 
triết học của Vương Phu Chí, đạo có hai tầng hàm nghĩa là 
bản thể và quy luật, tương úng với điều ấy, nó và khí cụ 
cũng có mối quan hệ song trùng. Là quy luật thì khí cụ là 
_ gốc, đạo là ngọn, khí là thể, đạo là dụng; mà là bản thể thì 
đạo là gốc khí là ngọn, đạo là thể, khí là dụng. Nếu không 
làm rõ kết cấu song trùng về mối quan hệ giữa đạo và khí 
cụ của Vương Phu Chí thì sẽ khó lòng hiểu được cách nói 
có vẻ mâu thuẫn trên của ông. 


Vương Phu Chỉ cho rằng, vạn vật do khí thái hưu hóa 
sinh mà thành, đạo là bản thể của vạn vật, khí cụ chỉ là 
hiện tượng khí hóa. Đạo là gốc, khí cụ là ngọn”. Đạo là gốc 
của khí cụ, khí cụ là ngọn của đạo, đó là cái thuyết về gốc 
ngọn nhất quán" "vật có gốc ngọn, gốc tất là gốc của ngọn, 
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cái ngọn tất là ngọn của gốc". ("Độc Tứ thư đại toàn thuyết", 
Quyển 7). Ó đây, gốc ngọn hợp lại thành một vật, chưa từng 
tách rồi nhau, gốc do ngọn làm hiện rõ, ngọn do gốc mè 
đứng vững, cho nên nói "Thể đến vói dụng, dụng có sẵn thể 
(“Thể dĩ trí dụng, dụng di bị thể") ("Chu Dịch ngoại truyện", 
Quyển 5). Đạo bản thể là căn cũ của khí cụ, nó không tách 
rồi khí cụ; cần phải thông qua khí cụ để biểu hiện mình. 
Như vậy tất phải có hình của nó", "khả năng đương nhiên" 
và "đạo đương nhiên", mói có thể từ ẩn đến hiện. Khí cụ là 
hiện tượng của đạo, nó không thể tách rồi khỏi đạo và lấy 
đạo làm căn cứ tồn tại của mình. 


Trong lý luận về đạo Vương Phu Chị, khi lấy khí cụ làm 
đối tượng chỉnh thể (tập hợp) để khảo sát, có thể nói rằng 
“dụa vào khí cụ mà đạo tồn tại, rồi khỏi khí cụ thì đạo hủy 
diệt" (“Chu Dịch ngoại truyện", Quyền 2). Đạo là sự khái 
quát chỉnh thể đối với khí cụ, nó hình thành, hủy hoại đều 
dựa vào khí cụ. Và khi đem khí dụng làm đối tượng đơn lẻ 
để phân tích thì đạo ổn định hơn khí cụ rất nhiều, khí cụ 
đơn lẻ luôn luôn có sự hủy hoại che lấp, cái đạo bản thể 
không có sinh diệt. Ông nói "Hình nhi thượng, tức cái gọi 
là trong sáng thông suốt mà không thể tường được. Khí 
cụ có thành có hoại mà cái không thể tướng được trú ngụ 
ỏ khí cụ để gây tác dụng, không bao giờ thành công, mà 
cũng không thể hủy hoại, khí cụ rách nát mà đạo cũng chưa 
từng tất" ("Trương Tủ chính mông chú", Quyển 1). Dùng 
ngôn ngữ triết học hiện đại mà nói, tức là sự vật cụ thể tuy 
có lúc tồn lúc vong, nhưng bản thân vật chất thì không bị 
diệt. Tính vĩnh hằng của đạo thể hiện ỏ trong sự'sinh điệt 
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chuyển hóa của khí cụ. Đạo là gốc là thể, khí cụ là ngọn, 
là dụng. 


III. TÍNH CHẤT VÀ CÔNG NĂNG CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 


1. Đạo gồm cả thể và dụng 


Vương Phu Chỉ nói: (Đạo là thể öỏ trong vật mà sinh ra 
cái dụng của thiên hạ" (“Chu Dịch ngoại truyện", Quyển 1). 
Đạo sinh ra dụng. Đồng thời bản thân nó cũng lại là cái 
dụng tỉnh túy nhất ở trong trời đất, "Đạo là cái dụng tỉnh 
túy của trời đất" (Sách trên). Đạo sinh ra vạn vật tức là quá 
trình hiện thực hóa của công năng thể dụng của nó từ ẩn 
tói hiện ra. Đạo gồm cả thể và dụng. Hai cái này dựa vào 
nhau, không thể tách rồi. Một mặt, thể sinh ra cái dụng của 
thiên hạ, mặt khác, dụng là sự biểu hiện của thể. Thể là 
cái ö bên trong, đụng là cái hiển hiện ra ngoài, chỉ có thông 
qua cái hiện tướng bên ngoài, mồi có thể có được cái bản 
chất ö bên trong. "Cho nên kẻ giỏi nói về đạo từ dụng để 
có được thể, kẻ không giỏi nói về đạo thì lập bừa ra một 
thể, mà làm mất cái dụng để theo nó" (Sách trên, Quyển 
2). Thể và dụng không thể tách rồi khỏi nhau. 

Quan điểm đạo gồm cả thể và dụng của Vương Phu Chỉ 
còn được chứng minh bằng quan điểm đạo và vật "cùng là 
thể với nhau" của ông. Ông nói: "Đạo lấy âm dương làm 
thể, âm dương lấy đạo làm thể, giao với nhau là thể, cuối 
cùng không có đạo nào lơ lửng đứng một mình" (Sách trên, 
Quyển 3). Lại nói: "Âm dương và đạo là thể, đạo dựng ra 
âm dương để mà ở" (Sách trên, Quyển 5) vạn vật âm dương 
lấy đạo làm bản thể, đạo tồn tại trong vạn vật âm dương 
lấy vạn vật âm dương làm thể tải tồn tại khách quan. Đó 
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chính là cái gọi là "giao với nhau là thể". Chẳng những âm 
dương và đạo là thể, mà hình sắc và đạo cũng cùng nhau 
là thể" (Sách trên, Quyển 3), "có nhiều khí cụ đều là những 
cái cùng thể với đạo" (Sách trên, Quyển 2). Trời đất vạn 
vật đều "cùng với đạo là thể", Vương Phu Chỉ lấy dòng sông 
chảy làm ví dụ để giải thích tường tận đối với "cùng với đạo 
là thể", Ông nói. "Cùng với đạo là thể," thì chữ "cùng" có 
nghĩa là cùng vói nhau. Phàm nói là "thể" thì đều bao hàm 
một chữ "dụng". Thể có thể nhìn thấy, còn dụng thì không 
thể nhìn thấy. Dòng sông chảy thì có thể nhìn thấy, nhưng 
đạo thì không thể nhìn thấy. Vậy nên dòng sông chảy là 
thể của đạo, mà đạo lấy dòng sông thiện làm dụng. Đấy là 
một nghĩa. Tất nhiên phải có thể rồi sau đó mói-có dụng, 
chỉ có đạo rồi, sau đó mới có dòng sông chảy, không phải 
có dông sông chảy rồi sau đó mới có đạo, vậy thì đạo là 
thể của dòng sông chảy mà dòng sông chảy để thể hiện cái 
dung của đạo. Đó cũng là một nghĩa". ("Độc Tú thư đại toàn 
thuyết", Quyền 5). Từ phương thức có thể được con người 
cảm giác và tri giác, túc là từ hình thức tồn tại mà xem xét 
thì thể là cái hiện tính mà dụng là cái ẩn tính. Đạo lấy dòng 
sông chảy làm thể tải và mướn dòng sông để thể hiện sự 
tồn tại của mình. Về ý nghĩa này thì dòng sông chảy là thực, 
là thể; Đạo là hư, là sự tồn tại dựa vào dòng sông chảy, là 
dụng. Nhưng trông thấy hay không trông thấy chỉ là mối 
liên hệ bên ngoài. Từ mối liên hệ bản chất của hai cái này 
mà xét, thì đạo lại quyết định sự tồn tại của đòng sông chảy, 
có thể rồi sau đó mới có dụng, không có đạo thì không có 
dòng sông chảy, đạo là bản chất của đòng sông chảy; là thể; 
dòng sông chảy là hiện tượng biểu hiện ra đạo, là dụng. 
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Bản thân thể, cũng bao hàm cả dụng "cùng với đạo là thể”, 
tức là đạo gồm cả thể và dụng. 


Mệnh đề "cùng với đạo và thể "của Vương Phu Chi, có 
ý nghĩa song trùng. Thứ nhất, đạo là thể, tức là dụng. Tù 
căn cứ tồn tại mà xét thì là thể, từ hình thức tồn tại mà xét 
thì là dụng. Thứ hai, đạo gồm cả thể và dụng. Đạo là bản 
_ thể của sự vật, tồn tại bên trong sự vật. Bản chất và hiện 
tượng của sự vật đều có tính thực tại khách quan, là sự 
thống nhất đối lập giữa hai cái đó. Dùng lời của Vương Phu 
Chi mà nói, thì túc là bảp chất và hiện tượng đều là thực 
hữu, "thể dụng đều có mà cần đến nhau để có thực". Đạo 
là bản chất được khái quát ra tù hiện tượng, dùng đạo để 
nói thể thì thực đã gồm cả nói về dụng, Cơ sỏ triết học của 
thể dụng đều bạo gồm lẫn nhau là tính hiện thực khách 
quan của chúng. 


Tư tưởng đạo bao gồm cả thể và dụng của Vương Phu 
Chi, đã chứng minh rằng giữa đạo và vạn vật không phải 
là mối quan hệ giữa tính thứ nhất và tính thứ hai, mà là 
mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng, đạo sinh ra vạn 
vật tức.là vạn vật thể hiện đạo cũng tức là quá trình sự vật 
đạt được tính thực tại khách quan. 


2) Đạo tất lấy người làm chố dựa. Vương Phu Chỉ cho 
rằng, đạo là quy luật, là hiện tướng khách quan, nó có mối 
quan hệ cực kỳ lóỏn với tính năng động chủ quan của con 
người. Ông nói: "Trồi không thể làm cho người ỏ vào chố 
tự nhiên, vô- tư mà đạo lại được hoàn bị" "Con người, đó là 
đạo, khác với trời không có lựa chọn" ("Thượng thư dẫn 
nghĩa", Quyển 4). Đạo trời thì tự nhiên vô vi, đạo người thì 
hữu vi, con người có thể lựa chọn đối vói đạo tròi. Sự tự 
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do lựa chọn này, tức là đấu tranh chống lại với đạo tri, 
trời vô vi, vô vi mà khuyết. thiếu, thì cuối cùng cũng khuyết 
thiếu... Con người hữu vi, hữu vi mà cầu đầy đủ, đầy đủ nên 
đấu tranh thắng được trời" (Sách trên). Cái thiếu của đạo 
trồi là tự nhiên mà thiếu, cái thiếu của đạo người thì có thể 
đấu tranh với trời. Như con người trần trụi, mà con vượn 
có lông con người đầu tròn mà con trâu có sừng, đó là thiên 
đạo tự nhiên. Vượn và trâu mà thiếu thì cuối cùng vẫn thiếu, 
còn con người thì có thể lợi đung đạo trời để phục vụ cho 
mình. Không có lông để chống lạnh, thì "may áo cừu để 
thay lông”” không có sừng để chống kẻ địch, thì "đúc binh 
khí để thay sừng" (Sách trên). Do đó, xã hội loài người có 
những quy luật riêng của nó không thể hoàn toàn nghe theo 
sự sắp đặt của đạo trời, đó là tính năng động chủ quan của 
con người. 

Đạo trời vô vi, đạo người hữu vi. Vương Phu Chỉ từ đó 
rút ra kết luận: tác dụng của đạo trồi được phát huy đầy 
đủ, dựa vào tính năng động chủ quan của con người. Ông 
nói: "Đạo không hưu hành, tồn tại nhò con người (Đạo bất 
hư hành, tồn hồ kỳ nhân") (Sách trên, Quyển 1). Đạo dựa 
vào người, không phải là nói rằng sự tồn tại của đạo dựa 
vào con ngưõi, mà là nói rằng sự phát huy tác dụng của đạo 
dựa vào con người. "Đạo thí hành ỏ cả càn khôn, nhưng cái 
dụng của nó, tất phải lấy con người làm chố dựa. Không 
dựa vào con người thì con người không thể dùng được. Tai 
mắt đã tận cùng thì công hiệu cũng bị phế bỏ, đạo của nó 
có thể biết, nhưng bất tất phải biết". (“Chu Dịch ngoại 
truyện", Quyển 1) Không dựa vào đạo của người có thể biết, 
nhưng bất tất cần biết, tư tưởng này, thể hiện tầm nhìn ánh 
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mắt hạn hẹp. Nhưng ông cho rằng tác dụng của đạo dựa 
vào con người là sự lý giải chính xác về tính năng động chủ 
quan của con người. 

Đạo đã dựa vào người như thế nào? Vương Phu Chỉ nói: 
Trời cho con người sức nhìn của mắt tất phải dùng hết sau 
đó mới sáng được; trời cho con người sức nghe của tai tất 
phải dùng kỳ hết sau đó mói thông thính được; trồi đã cho 
con người sự suy nghĩ của tâm, tất phải đùng kỳ hết sau đó 
mỏi nhìn được sâu xa. Kẻ có thể dùng hết được, là trồi vậy, 
mà kẻ dùng hết là người vậy" ("Phu thiên đữ chi mục lực, 
tất kiết nhỉ hậu minh yên; thiên đữ chỉ nhĩ lực, tất kiệt nhi 
hậu thông yên; thiên dữ chỉ tâm tư, tất kiệt nhi hậu duệ 
yên... khả kiệt giả thiên dã, kiệt chỉ giả nhân dã",) ("Tục 
Xuân Thu Tả thị truyện bát nhị", Quyền hạ) mắt có thể nhìn 
được, tai có thể nghe được, tâm tư có thể suy nghĩ được, 
đó là quy luật tự nhiên. Nhưng muốn làm cho mắt sáng, tai 
thính, tâm suy nghĩ sâu xa thì phải dựa vào sự nố lực của 
con người. Như vậy tức là nói sự phát huy tính năng động 
chủ quan của con người, tất phải lấy quy luật tự nhiên làm 
cơ sỏ, mà thục hiện đầy đủ tác dụng của quy luật tự nhiên, 
lại phải dựa vào sự nố lực chủ quan của con người. Cho 
nên con người không tiêu cực, bị động trước tự nhiên, mà 
có thể cải tạo thế giói một cách chủ động. "Con người có 
khả năng có thể dùng kiệt được, cho nên trời đã chết như 
sế sinh ra; cái ngu xuẩn của trồi như sẽ thông minh ra; cái 
không có của trời; như sẽ có được; cái hốn loạn của trồi 
như sẽ cai trị được” (Sách trên). Tư tưởng này đang tỏa ra 
những ánh sáng của chân lý, thể hiện rõ tính phải dựa vào 
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nhau giữa con người và tự nhiên, là cơ sỏ lý luận, của mệnh 
đề "Giúp tròi tạo mệnh" của ông. 


Tổng kết những điều đã trình bày trên, đạo luận của 
Vương Phu Chị, là đỉnh cao của sự phát triển phạm trù đạo 
cổ đại. Những điều trình bày của ông về những quy định 
nội hàm của phạm trù đạo, về mối quan hệ giữa đạo và khí 
cụ giữa thể và dụng và về mối quan hệ giữa quy luật và tính 
năng động chủ quan của con người, đều đã đạt tói độ cao 
lý luận mà triết học cổ đại có thể đạt được. Từ góc độ vĩ 
mô mà xét, thì sự tư duy biện chúng về phạm trù đạo phát 
triển tói đây đã cáo chung một giai đoạn. Giá trị lý luận về 
đạo luận của các nhà triết học sau này, chủ yếu là sự phê 
phán về đạo luận của Trình- Chu, Lục - Vương. Đến thồi 
cận đại các nhà triết học đã lợi dụng những tri thúc khoa 
học và phương pháp tư tưởng từ phương Tây truyền vào để 
cải tạo phạm trù đạo và tiến hành phê phán chính trị văn 
hóa phong kiến. Phạm trù của đạo lúc này đã không còn 
có gì để nói với ý nghĩa truyền thống trong triết học cổ đại 
Trung Quốc. 


TIẾT 4 : TƯ TƯỞNG VỀ THIÊN ĐẠO THỂ THỐNG 
CỦA NHAN NGUYÊN VÀ LÝ CUNG 


Nhan Nguyên (1635 - 1704) kế thừa phong trào lý luận 
đặt lại vấn đề và phê phán đối với lý học giữa thời Minh 
Thanh, kiên trì việc dùng thực thể thực sự bàn về đạo, bài 
xích mạnh học phong bàn suông về tính lý của lý học. Quan 
điểm của ông đã được Lý Cung (1659 - 1733) ra súc tuyên 
truyền và làm cho rục rõ ỏ đồi. 
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I. QUY ĐỊNH CỦA NỘI HÀM CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 


1. Thiên đạo hóa sinh ra vạn vật 


Nhan Nguyên đem đạo quy định thành thiên đạo, nó là 
một thể thống nhất mà khí âm dương còn đang hỗn độn 
chưa phân, tất cả các sự vật đều do nó sinh ra, nó là bản 
thể của vũ trụ vạn vật. Ông dùng biểu đồ sau để giải thích 
về quan điểm của mình. 


Nhan Nguyên cho rằng vạn vật đều dựa vào cái biến đồ 
này mã hóa sinh. Thiên đạo như cùng một vòng tròn lón, 
lý khí vạn vật đều ở trong sự thai nghén và nuôi đưỡng của 
nó. Ông nói : "Vòng lón này, là thiên đạo thống thể Thượng 
đế làm chúa tể ö trong đó, không thể nào vẽ ra được. Bên 
trái là dương, bên phải là âm họp lại thì âm đương không 
cách biệt nhau. Âm dương lưu hành mà thành ra tứ đức, 
nguyên, hanh, lợi, trinh... Chính điện đường ngang đọc là 
độ đạt tói của chính khí và chính lý của tứ đức; bốn góc 
chéo là độ đạt tói của khí và lý của tứ đức, chỗ hai đường 
chéo giao nhau, tượng cho sự giao thông; những điểm nhỏ 
ỏ khắp trên mặt, tượng cho sự hóa sinh của vạn vật; không 
có gì là không giao thông, không có gì là không hóa sinh, 
không có gì là không phải là khí và lý. Biết lý khí dung hợp 
làm một, thì biết được hai khí âm dương, đó là lương năng 
của thiên đạo vậy; tú đức : nguyên, hanh, lợi, trinh là lượng 
năng của hai khí âm dương; hóa sinh ra vạn vật, là lương 
năng của tứ đức nguyên, hanh, lợi, trinh" (“Tứ tồn biên, Tồn 
tính biên", Quyển 2). Cái gọi là "thiên đạo thống thể" là nói 
thiên đạo là bản thể tối cao của âm dương lý khí vạn vật, 
nó chẳng những là có khí mà còn bao quát cả lý, là thể hỗn 
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độn âm dương chưa tách rời. Sự giao thông giữa hai cái biến 
hóa sinh ra vạn sự vạn vật, thiên đạo hóa sinh ra vạn vật, 
là tác dụng cố hữu và công năng của thuộc tính của bốn 
loại nguyên, hanh, lợi, trinh, của hai khí âm dương. Do đó 
thiên đạo là một bản thể có tính vật chất. "Thượng đế làm 
chúa tể ð trong" là một quan điểm của chủ nghĩa thần bí. 
Trong một ví dụ khác ông đã vút bỏ vị thượng đế chúa tể 
này. Ông nói: "Thiên đạo hốn độn giống như quả bông, vỏ 
thì bọc bông là âm dương vậy bốn cánh bông là nguyên, 
hanh, lợi, trỉnh. Cán, bật, dệt là nhị khí tú đúc lưu hành mà 
hóa sinh ra vạn vật" (Sách trên, Quyển 1). Thiên đạo bao 
hàm âm dương nhị khí cũng giống như quả bông ôm lấy 
bông vậy, sự lưu hành biến hóa làm nảy sinh ra vạn sự vạn 
vật. Cán bật dệt là một sụ so sánh không khoa học, nhưng 
nó biểu đạt một thông tin như sau: 


Đạo bao hàm âm dương nhị khí, là một thể thống nhất 
hốn độn chưa phân, vạn sự vạn vật đều do khí âm dương 
vốn có ð trong tạo hóa sinh ra mà thành. Đạo là bản thể 
của vạn vật. 


Hình vẽ nhị khí và tứ đức hốn độn trong trồi đất hóa 
sinh ra vạn vật. 


Khác vói Trình, Chu coi lý là đạo, Nhan Nguyên nêu ra 
"thiên đạo thống thể", chủ trương đạo bao quát cả lý khí. 
_Do đó, ông "Viết ra thiên "ồn zớnh" là ý muốn làm rõ lý 
khí đều là thiên đạo, các thứ tính, hình là thiên mệnh" ("Tồn 
học thiên", Quyền 1) Ông cho rằng: lý khí "dung hợp thành 
một khối"; trên thế giói này đã không có "khí không có lý”, 
lại không có cái lý không có khí. Lý và khí đều bao quát ở 
trong đạo và đã được thống nhất trong hàm nghĩa của đạo. 
Đó chính là cái gọi là "thiên đạo thống thể". 
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2. Đạo là quy luật của vạn vật 


Trong tu tưởng của Nhan, Lý, đạo là bản nguyên của 
trời đất vạn vật, lại là quy luật căn bản nhất của sự tồn tại 
và phát triển của chúng. Nhan Nguyên nói : "Trời đất không 
thể không có sự thăng giáng, tiêu đi, lón lên, vạn vật không 
thể không có xuân, hạ, thu, đông, đời sống con người không 
thể không có yếu, khỏe, suy, chết, đó là thiên đạo vậy" ("Tập 
trai ký dự. Dữ Cao Dương Tôn Trung Uyên thư") sự nảy sinh, 
phát triển và tiêu vong của trời đất vạn vật, đời sống con 
người từ bé đến trai tráng, từ sống đến chết, quy luật có 
tính tất nhiên này của sụ vật, túc là thiên đạo. Tư tưởng 
này của Nhan Nguyên đã được trình bày một cách rõ ràng 
hơn öỏ Lý Cung. Ông nói: "Đạo cũng giống như con đường 
có đầu có cuối" ("Luận ngữ truyện chú", thượng). Đầu mối 
của con đường là gì? Lý Cung tiến thêm một bước nói rõ, 
"dựa vào đạo mà nói về đường, Khổng Tủ nói là “Thích hợp 
với đạo", trong sách "Trung dung" nói "đạt đạo", cuốn "Thư" 
nói : "Vương đạo đáng bình đều là chỉ con đường mà mọi 
người đã đi, túc cuốn "Đ¿cj". Suy cho sáng cái hình nhỉ 
thượng, đến nói nhất âm nhất dương cũng là chỉ con đường 
mà trời đất đã dựa theo, người và vật đã xuất ra từ đó" 
(“Trung dung chú"). "Đạo" túc là con đường, ð giói tự nhiên, 
nó là con đường mà trồi đất vạn vật sinh ra và phát triển 
tất phải tuân theo; ð xã hội con người, nó là con đường mà 
nhân sinh và hành vi xá hội của con người tất phải tuân 
theo. Nói theo ngôn ngữ triết học thì đạo là quy luật của 
người và vật phải từ đó mà đi. Cho nên Lý Cung nói vạn 
vật đều phải do ở cái đạo này" ("TH kinh truyện chú", Quyền 
4). Trên cơ sö này, Lý Cung tiến thêm một bước khái quát 
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rằng, đạo là con đường mà vạn vật phải theo, là quy luật 
chung nhất của sự vận động âm dương. "Một âm một dương 
phân ra mà đúng riêng, là hai đạo; một âm một dương thay 
nhau vận động là một đạo" ("Chu Dịch truyện chú", Quyền 
5). Sự đối lập của âm dương chia ra làm hai, chúng giao 
thông thẩm thấu. Họp lại thành một, quy luật tất nhiên sở 
di phân hợp này gọi là "Đạo". Nó là quy luật căn bản nhất 
trong trời đất. Cho nên nói, đạo nhất âm nhất dương túc 
là chỉ "con đường mà trời đất phải theo, người và vật phải 
đi ra". 

3. "Đạo là nhân luân và các vật mà thôi "Nhan, Lý coi 
đạo là con đường mà người và vật "phải đi theo". Con đường 
mà vật phải đi theo, tức là quy luật vận động của nó, con 
đường mà con người phải tuân theo, tức là nguyên tắc đạo 
đức thể hiện ỏ trong nhân luân và cuộc sống hằng ngày. Lý 
Cung nói: "Đạo là nhân luân và mọi vật mà thôi, vậy làm 
thế nào có thể làm rõ được điều này? Lúc đầu nó sinh ra 
dân chỉ là hốn độn, mà thôi, có vợ chồng, cha con, có anh 
em, bạn bè, hết bạn bè thì có quân thần. Săn giết cầm thú, 
ăn sống nuốt tươi... nhân đó mà chuyện ăn mặc phát sinh, 
chuyện lành dữ có cả. Luân lý ấy cùng chung cho tất cả mọi 
người, vật ấy đều quen cho tất cả mọi người, giống như là 
tỏi được con đường lồn, cho nên gọi là đạo" ("Thứ cốc hậu 
tập. Nguyên đạo"). Nguyên tắc đạo đúc không phải là sự tồn 
tại tiên nghiệm, mà là con người dần phát triển từ cuộc 
sống xã hội thực tế và do tập quán của con người dần dần 
được xác định nên. Đầu tiên, ông chỉ rõ, đạo đức là sản vật 
của sự phát triển xã hội, không có cái "đạo" tồn tại trước 
trồi đất. "Chỉ có bọn đị đoan mói nói rằng đạo sinh ra tröi 
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đất, rằng có vật thành hình một cách hỗn độn, sinh ra trước 
tri đất như vậy là đạo là một vật có trước cả trồi đất. Trồi 
đất còn chưa có thì vật ö đâu? Mà một mình tạo thành mà 
không phải là con đường cùng đi chung thì sao gọi là đạo 
được?" (“Dị đoan nải viết đạo sinh thiên địa, viết hữu vật 
hỗn thành, tiên thiên địa sinh, thị đạo vi thiên địa tiền nhất 
vật hi. Thiên địa thượng vị hữu, thị vật an tại tai? Thư độc 
thành nhỉ phi công đo giả hi, hà vị chỉ đạo tai?") (Sách trên). 
Không có người, túc là không có con đường mà người phải 
đi theo. Sau đó sinh ra dân mới có quân thần phụ tủ, phu 
phụ, bằng hữu, sau đó mới có đạo tương ứng với nó”. Lúc 
đầu sinh ra dân" đang còn "hốn hốn độn độn", huống chỉ 
là còn "trước cả trời đất"? Do đó ông cho rằng đạo không 
phải là siêu nghiệm và đi phê phán đạo có trước trồi đất 
của Lão Tủ? Tiếp đó, Lý Cung coi đạo là cái nghĩa quan 
trọng, cái chí lý của nhân sinh, đem nó quy định thành 
nguyên tắc đạo đức tam cương ngũ thưởng. Ông nói: "Đạo 
là tam cương ngũ thường vậy" ("Luận ngữ truyện chú", hạ), 
“Đạo tức là con, bề tôi, em, bạn bè", "nhân nghĩa lễ trí" là 
đo cái khí của con người làm ra và là đạo của con người. 
Đạo là nghĩa lý vậy" (Sách trên). Nguyên tắc đạo đúc là quy 
phạm chủ yếu mà con người dùng để xử lý mối quan hệ và 
hành vi nhân luân. Quan hệ nhân luân cơ bản nhất của 
nhân loại là quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng 
hữu, nguyên tắc xử lý nhũng mối quan hệ này, tức là đạo. 
"Thông hành, ngũ luân là đạo" ("Trung dung truyện chú vận") 
"Dẫn dắt cái tính của nhân nghĩa lễ trí của nó mà đến với 
quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu ấy, gọi là 
đạo" ("Trung dung chú". Tu tuông này đã phản ánh rõ lý 
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luận đạo đức của Lý Cung mà không vượt qua quan niệm 
truyền thống. Thêm nữa, Lý Cung chỉ rõ đạo tồn tại dựa 
vào nhân luân và muôn vật, có nhân luân và muôn vật rồi 
sau mới có đạo. Ông ví mối quan hệ giữa đạo vỏi luân vật, 
giống như là mối quan hệ giữa hư và thực "Luân vật, là sự 
thực; đạo là hư danh" ("Thứ cốc hậu tập. Nguyên đạo"). Hư 
danh dựa vào sự thực, nhân luân và muôn vật, là nội dung 
xã hội thực tế của đạo, đạo không thể tách rồi khỏi nó mà 
tồn tại độc lập. Nhan Nguyên cũng cho rằng đạo thể hiện 
ở trong đời sống hằng ngày của nhân luân, cái "ăn thức uống 
hằng ngày túc là chố ở của đạo" ("Tập irai ký dư", Quyền 
6). Cuối cùng Lý Cung chỉ rõ là quy phạm đạo đức của hành 
vi của loài ngoài, đạo đo tự con người sáng lập ra. Do đó, 
đạo do người mà được lập, do người mà được thi hành, và 
do người mà được phát triển. Con người là chủ thể của đạo. 
Ông nói: "Đạo là tam cương ngũ thưởng. Ai có ngũ thường? 
Tam cương do ai lập ra? Con người vậy. Có con người lập 
ra nó mà tạo ra vớ chồng, xét đến trời đất thì đạo quả là 
rộng lỏn vậy. Con người có năng lực vậy, mà con người cũng 
thực lón lao. Nếu như đạo tức là tên của con đường vậy, 
con người mà không đi theo thì con đường cũng thành hư 
vị, làm sao có thể làm cho con người lớn lao?" (®Luận ngữ 
truyện chú", hạ). Đạo tam cương ngũ thường là đo con người 
chế định ra, chỉ có đạo mà con người thực tế tuân theo mói 
có giá trị đạo đúc chân chính. Ông không dạy con người 
phải tuân thủ một cách tiêu cực, thuận theo đạo mà nhấn 
mạnh tính năng động chủ quan của con người, phú cho con 
người sứ mệnh lập ra đạo, mỏ rộng đạo và tự hoàn thiện 
mình trong khi phát triển đạo. Đó là sự phát triển tư tưởng 
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"con người có thể mỏ rộng đạo, không phải đạo mỏ rộng 
con người" của Khổng Tủ, thể hiện tỉnh thần không ngừng 
tự cường của triết học truyền thống Trung Quốc. 


II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VỚI KHÍ, LÝ, TÍNH 


1. Đạo và khí 


Khí trong tư tưởng của Nhan, Lý, là nguyên tố và bản 
thể của sự vật. Nhan Nguyên đã từng dùng hai ví dụ để nói 
rõ mối quan hệ giữa đạo và khí. Thú nhất, nói rằng đạo 
trồi cũng giống như một cái vòng lón bao hàm cả hai khí 
âm dương, chúng giao cảm biến hóa trong sự thống nhất 
của đạo trời mà sản sinh ra vạn vật. Thú hai, nói rằng đạo 
trời giống như quả bông ôm lấy hoa bông như bao hàm khí 
âm dương. Những ví dụ ấy, chứng tỏ rằng đạo không tách 
rồi khỏi khí âm dương. Thoạt mới nhìn thì đạo và khí, tựa 
hồ như là mối quan hệ giữa hình thức và nội dung, nhưng 
trên thực tế. Nhan Nguyên cho rằng đạo là sự vật còn thực 
tại hơn hình thức, là thực thể thống nhất, hỗn độn của âm 
dương. Ông nói: "Hai khi âm dương là lương năng của đạo 
trồi". ("Tứ tồn biên; Tồn tính biên", Quyền 2). Khí âm đương 
là công dụng bản nhiên của đạo, tức dạng thái vật chất làm 
nảy sinh tác đụng, mà đạo là hình thái nguyên thủy, hai khí 
âm dương còn chưa tách rời nhau, cá hai đều thuộc về một 
phạm trù thực thể cùng đẳng cấp. Về điểm này, Lý Cung 
nói còn rõ rệt hơn "khí âm dương tức là đạo vậy", "Ngoài 
khí âm dương chưa có ra... thì không có một vật nào là đạo. 
Nếu có thì đấy là thuyết của Lão Trang, không phải ià đạo 
của Chu Công, Khổng Tủ". ("Trung Dung, Truyện chú vấn"). 
Đạo túc khi, khí tức đạo. Lý Cung tiến thêm một bước chỉ 
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rõ, âm có đạo âm, đương có đạo dương, âm dương thâm 
nhập bao hàm lẫn nhau, cho nên gọi nó là đạo. "Âm gọi là 
đạo âm, âm tức là có bao hàm dương, không xác định được 
thì gọi là âm; dương gọi là đạo dương, dương tức bao hàm 
cả âm, không xác định được thì gọi là dương". (“Chu Dịch 
truyện chú", Quyển 5). Âm dương không cô lập, đó là sự 
phát triển tư tưởng đạo là một thể hỗn luân âm dương của 
Nhan Nguyên, bao hàm cả tư tưởng mà Nhan Nguyên chưa 
có: Nhan Nguyên coi khí âm dương hỗn luân, chưa tách rời 
là đạo, Lý Cung lại coi sự thẩm thấu, tồn tại dựa vào nhau 
của hai khí là đạo, nó là thuộc tính của khí âm dương, mà 
không phải là bản thân khí âm dương. Đạo và khí ö đây 
của Lý Cung, là mối quan hệ giữa quy luật và thực thể, ông 
chú trọng triển khai từ hai mặt. Thứ nhất, đạo không rời 
khỏi khí. Ông cho rằng "ngoài âm dương chưa có... thì không 
có một vật nào là đạo", đạo tức là đạo của khí. Ó trên kết 
cấu nội tầng của mối quan hệ giữa đạo và khí, thì khí là 
thực, đạo là hư. "Thánh, kinh nói về đạo đều thuộc về chữ 
hư" (“Luận ngũ truyện chú vấn", thượng). Cái hư của đạo 
không phải là nói rằng nó là vật treo lơ lửng ỏ chỗ hư không, 
mà là nói rằng đạo không thể tồn tại thoát ly khỏi khí âm 
dương, đạo là thuộc tính của khí. Thú hai, khí là thục, đạo 
là danh. Ông nói: "Đạo tức là tên phổ biến của âm đương, 
cương nhu, nhân nghĩa" (Sách trên). "Âm dương cương nhu 
nhân nghĩa, đó là thực, gọi nó là đạo, là tên" (“Chu Dịch 
truyện chú", Quyền 5). Khí là nội dung, thực chất của đạo, 
đạo chỉ là hiện tượng bên ngoài của khí, là tên của sự vận 
động biến hóa của nó. "Âm dương lưu hành cũng gọi là đạo” 
(Sách trên). Đạo là thuộc tính của khí, là quy luật và quá 
trình mà nó phải thực hành. 
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Trong kết cấu lôgic triết học của Nhan, Lý, là bản thể, 
đạo là phạm trù tối cao. Là quy luật nó chỉ là thuộc tính 
của khí. 


2. Đạo và lý 


Lý là quy luật của sự vật. Nhan Nguyên cho rằng: "Lý 
khí đều là đạo tròi”, coi lý cũng là nội hàm của đạo. Nhưng 
ông khác với Trình - Chu, các ông sau cho rằng khí là khí 
cụ của hình nhi hạ duy chỉ có lý mói là đạo hình nhi thượng. 
Nhan Nguyên lại kiên trì cho rằng lý khí đựa vào nhân 
không tách rời, lý khi "dung hợp thành một khối", không có 
"cái khí không có lý", cũng không có "cái lý không có khí”. 
Lý là lý của khí. Khi là đạo, cho nên lý cũng thuộc về đạo. 


Lý Cung đã phát huy cụ thể hơn tư tưởng coi lý thuộc 
về đạo của Nhan Nguyên. Ông nói "Sự vật này có điều lý, 
cho nên gọi là lý, tức là ö trong sự việc” (“Luận ngũ truyện 
chú vấn", thượng). Lý là quy luật tồn tại Ö trong sự vật cụ 
thể, "việc của trời gọi là thiên lý, việc của người gọi là nhân 
lý, việc của vật gọi là vật lý" (Sách trên), Còn đạo túc là 
quy luật chung của sự vật. Đạo và lý là mối quan hệ giữa 
các quy luật chung và phổ biến với các quy luật cụ thể. Ông 
nhấn mạnh "Cái danh của cái thông hành ở trời và ỏ ngưöi, 
gọi là đạo... Chữ lý rất ít ö trong thánh kinh, "văn lý” trong 
sách "Trung dung" và "điều lý" trong sách "Mạnh Tử" đều 
nói đạo có là trật tự rõ ràng rành rọt, giống như viên ngọc 
có hoa vân (mạch lý). (Sách trên) lại nói: "Vói sự vận hành 
của khí âm dương cũng gọi là đạo, với việc nó có điều lý 
gọi là lý" (“Chu Dịch truyện chú"”", Quyển 5). Đạo và lý so 
với nhau thì đạo nặng mà lý nhẹ, lý là điều lý của đạo, là 
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sự biểu hiện của đạo trong quá trình vận động biến hóa của 
sự vật cụ thể. 


Nhan Nguyên khi bàn về đạo đã chú ý vào kết cấu hướng 
dọc của bản thể và quy luật, còn điều mà Lý Cung trình 
bày lại chú ý đến mối quan hệ hưởng ngang giữa quy luật 
chung và các quy luật cụ thể. 

3. Đạo và tính 


Phạm trù đạo của Nhan, Lý có nội hàm về nguyên tắc 
đạo đúc, có mối quan hệ mật thiết với phạm trù nhân tính 
của họ. Nhan Nguyên cho rằng nhân tính có hai mặt: tính 
khí chất và đức về nhân, nghĩa, lễ, trí. Ông nói: "Không phải 
là khí chất thì không thể là tính, không phải khí chất thì 
không thấy tính" ("7 tồn biên. Tồn tính biên", Quyền 1) 
"Con người có nhị khí và tứ đúc chưa ngưng kết vậy, nhị 
khí và tự đức của con người đá ngưng kết vậy thì giữ lấy 
cái nhân, nghĩa, lễ, trí, gọi đó là tính, là cái tên của nguyên, 
hanh, lợi, trỉnh có ö trong" (Sách trên - Quyến 2). Nhị khí 
tú đức túc là khí âm đương và bốn công năng nguyên, hanh, 
lợi, trinh, nó ngưng kết thành người tức là biểu hiện thành 
các tính nhân, nghĩa, lế, trí. Mà nhị khí tú đức lại là nội 
dung và thuộc tính cố hữu của đạo, do đó, đạo là nhân tính 
tiềm tại, nhân tính là sự xã hội hóa của đạo. Tính sinh từ 
đạo. Nói khác đi các nhân tính như nhân, nghĩa, lế, trí bắt 
nguồn từ nguyên, hanh, lợi, trỉnh của thiên đạo, khí chất 
của nhân tính tức hai khí âm dương của thiên đạo. Nhưng 
"tính" sau khi sinh ra con người mới có nhị khí tứ đức trước 
khi sinh ra con người, vẫn chỉ là thiên đạo (nhân tình tiềm . 
tàng) vẫn chưa phải là nhân tính hiện thực. Chữ tính này 
là từ “sinh tâm” chính là chỉ nói sau khi sinh ra người, nếu 
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như con người "sinh ra mà tĩnh trở lên thì tức là thiên đạo 
vậy, thì còn lấy gì gọi là tính?" (Sách trên, Quyển 1) Đấy 
là phương diện thứ nhất của mối quan hệ tính và đạo, là 
mối quan hệ giữa nhân tính và thiên đạo. 

Phương diện thú hai của mối quan hệ giữa tính và đạo 
là đạo xuất ra từ tính, đó là nói về quan hệ giữa tính và 
đạo người. Đạo người túc là nhân, nghĩa, lễ, trí, nó là tứ 
đức của con người, "nhân, nghĩa, lễ, trí, là khí của con người 
làm nên vậy và là đạo của người". (“Luận ngủ truyện chú", 
hạ) "cho nên tính tông tâm, là đạo sinh sống của sinh tâm" 
("Cố tính tông tâm, sinh tâm chỉ sinh sinh chỉ đạo dã") (Sách 
trên). Nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa lễ trí là nội dung của 
nhân tính, tính túc là đạo sinh sống của con người. "Đạo 
đức là tính thẳng thắn (suất tính), là con người sở di sinh 
ra" ("Tú thư chính ngộ", Quyền 3) căn cứ vào tính mà làm, 
tức là đạo, cho nên nói" đạo xuất từ tính" (7rung Đung chú") 
nguyên tắc đạo đức được coi là bản tính của ngườồi. 


II. ĐẶC ĐIỂM BÀN VỀ ĐẠO CỦA NHAN VÀ LÝ 


Đặc điểm bàn về đạo của Nhan - Lý không ö chố tìm 
tòi nghiên cứu bản thể của phạm trù đạo, mà biểu hiện nổi 
bật ở tư tưởng thực hành bàn về đạo. Sau thời Nam Tống 
các học phong của Trình, Chu, Lục, Vương làm sa sút toàn 
bộ giới tư tưởng, các Nho sĩ say sưa bàn luận về tâm tính 
nghĩa lý đến mức độ thành một lối bàn suông vô nghĩa". Vô 
sự khoanh tay bàn về tâm tính, đến lúc lâm nguy lấy cái 
chết để báo quân vương như thế coi là cao quý nhất" ("Vô 
sự tụ thủ thản tâm tính, lâm nguy nhất tử báo quân vương, 
trú vi thượng phẩm hí) ("7 tồn học biên, Tồn học biên", 
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Quyển 1). Bản thân Nhan Nguyên đã từng chịu sâu nặng 
cái hại đó, "Ta thường bàn, về thiên đạo, tính mệnh nếu 
không có sự va chạm lắm thì hễ tính toán là chắc chín phần 
là sai" (Sách trên, quyển 2). Do đó ông công khai đề xướng 
ra câu: "Đạo Trình - Chu không tắt, đạo của Chu, Khổng 
không nổi lên được" (Tập trai ký toàn, vị địa tập t"), lón 
tiếng hô hào, "thực văn, thực hành, thực lễ, thực dụng cuối 
cùng vì thiên địa mà tạo ra thực nghiệp", chỉ có như thế 
mới có thể làm cho "dân được yên, vật được phong phú” 
("Tồn học biên", Quyển 1). Ông cho rằng: "Ó đời Nghiêu 
Thuấn đạo không ngoài lục phủ tam sự, học không ngoài 
hòa vói công việc, tu sửa với phủ; Tôn chỉ của Chu - Khổng, 
là đạo không ngoài tam vật tứ giáo" (“Chu Tủ ngũ loại 
bình"). Đạo của Nghiêu, Thuấn, Chu, Khổng là thực học, 
thực sự, thực hành, có hiệu hụng thực tế ỏ trong thực tế 
thực tiễn, còn cái đạo của Trình - Chu thì lại" chỉ thấy đạo 
ö trên giấy bàn luận đạo ở cửa miệng khảo cứu đạo ở bút” 
("Tập trai ký du. Khúc Phụ tế Khổng Tử văn). Điều này cũng 
giống như là học đàn vậy, không tự tay mình thực hành, mà 
chỉ bàn và đọc về chuyện đánh đàn thì cũng giống như có 
thể bàn quân sự trên giấy, mà vĩnh viễn cũng không thể 
chơi đàn được. Do đó Nhan Nguyên bàn về đạo đặc biệt 
nhấn mạnh về thực và tập, kêu gọi mọi người từ bỏ bàn 
suông về hư văn mà xây dựng nền thực học, ít giảng đọc 
sách mà thực hành nhiều. "Chỉ mong... để ý vào một chữ 
tập" khiến cho người học và người đạy chú ý vào giảng đọc 
một hai phần, mà đốc lòng vào thực tập tám chín phần thì 
mọi người sống sẽ được may mắn và đạo của ta cũng được 
may mắn vậy!" (Tồn học biên, Quyền 1). 
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Tóm lại, Nhan, Lý nhấn mạnh chữ "thục" và chữ "tập", 
của đạo chống lại phong khí bàn suông về tâm tính của 
Trình, Chu, Lục, Vương, nêu ra một học thuyết chú ý vào 
công dụng thực tế. Đó là sự phát triển về học phong kinh 
thế trí đụng trong đạo luận của Nhan, Lý, mà ba đại gia 
của thời cuối Minh đầu Thanh đã khai sáng ra. Đồng thời 
nó cũng mở đường cho Đói Chấn sau này lấy tư tưởng thực 
thể thực học để bàn về đạo. 


TIẾT 5 : TƯ TƯỞNG KHÍ ÂM DƯƠNG KHÍ HÓA 
TÚC LÀ ĐẠO CỦA ĐÓI CHẨN 


Đói Chấn (1723- 1777) viết cuốn "Mạnh tử tự nghĩa só 
chúng", là một bộ chuyên luận về phạm trù triết học Trung 
Quốc. Đạo luận của ông, xa thì bất nguồn từ Trương Tải, 
gần thì kế tục Nhan, Lý, đã tiến lên một bước làm sâu sắc 
thêm trào lưu tư tưởng xét lại và phê phán lý học thồi cuối 
Minh đầu Thanh. 


I. QUY ĐỊNH VỀ NỘI HÀM PHẠM TRÙ ĐẠO 


1. Đạo tức là âm dương thực thể 

Thực sự Đói Chấn phản đối Trình - Chu dùng lý bàn 
về đạo, cho rằng họ đá lấy "lý âm dương sở đi" làm đạo, 
mà cho rằng "âm dương không được gọi là đạo”, là đã rút 
bỏ cơ sỏ vật chất của đạo, coi đạo là thục thể tỉnh thần 
vượt lên trên sự vật, không có gì khác nhau về bản chất với 
chân như chân tế của Đạo và Phật giáo chỉ là" Lão - Trang, 
Thích thị tôn thần của họ để vượt lên trên âm dương khí 
hóa tôn lý để vượt lên trên âm dương khí hóa" ("Mạnh Tử 
tự nghĩa só chúng", thượng). Ông cho rằng đạo là một phạm 
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trù thực thể, không phải là một ảo ảnh thoát ly khỏi sự vật 
khách quan, mà là một khái niệm thực thể thực vật. Ông 
nói: "Nói đến đạo là chỉ cái danh của thực thể thực sự”, 
"cho nên nói đạo ở trời đất, đưa ra cái đanh thực thể thực 
sự mà tự thấy được đạo" ("Mạnh Tử tự nghĩa só chúng", hạ). 
Thực thể của đạo không giống với thực thể tinh thần của 
Trình - Chu mà là khí âm dương mang tính chất vật chất. 
"Âm dương ngũ hành, là thực thể của đạo trồi vậy". ("Tự 
ngôn", thướng). Ỏ đây, không phải nói rằng khí âm dương 
ngũ hành là tải thể của đạo, đạo là thuộc tính của âm đương 
ngũ hành, mà là nói rằng khí âm dương ngũ hành, là nội 
dung mà đạo chỉ tên, đạo là sự khái quát triết học đối với 
chúng. Ông tiến thêm một bước luận chứng rằng, người và 
vật phân ra bởi đạo Trời để được cái hình chất của nó”, 
phân ra bởi đạo trời, túc là phân bỏi âm dương ngũ hành 
vậy" (Sách trên). Đạo và âm dương ngũ hành cùng có giá 
trị như nhau. "Đạo trỏi là âm dương ngũ hành như vậy” 
(Sách trên). 


Đói Chấn đã lấy đạo làm khí âm dương, bèn phản đối 
Trình - Chu lấy đạo làm cái lý hình nhi thượng. Ông nói: 
"Chu Tử nói rằng, nhất âm nhất dương là khí, là cái hình 
nhị hạ, cho nên cái nhất âm nhất dương, là lý, là cái hình 
nhỉ thượng, đạo tức là nói về lý vậy". Lồi nói này của Chu 
Tủ, lấy đạo gọi là duy lý đủ để mà thích đáng" (“Mạnh Tử 
tự nghĩa só chứng", trung). Ông cho rằng, đạo không phải 
là cái lý hình nhi thượng vượt lên trên khí, khí cũng không 
phải hoàn toàn là sự tồn tại của hình nhí hạ. Khí âm dương 
biến hóa sinh ra vạn vật đã thành hình chất, tức là hình nhi 
hạ, chưa thành hình chất, tức là hình nhi thượng. "Âm đương 
mà chưa thành hình chất là nói về cái hình nhi thượng vậy” 
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(Sách trên). Đạo hình nhí thượng là trạng thái bản nhiên 
mà khi âm dương chưa hóa sinh ra vạn vật, đạo tức là khí, 


Đói Chấn chỉ rõ, đạo là sự tồn tại tối cao trong trời đất, 
là bản thể của vạn vật. Ông nói: “Ta coi sự sinh ra người 
và vật để sống gốc là âm dương ngũ hành, chinh là hình 
sắc... đều phân ra ö đạo vậy" ("Nguyên thiện", trung) (“Ngô 
đi nhân vật chi sinh sinh, bản âm dương ngũ hành, chỉnh vi 
hình sắc... Hàm phân vu đạo đã") trời đất vạn vật sinh ra 
từ âm dương ngũ hành, đạo tức là bản thể "không có vật 
nào mà không thể bỏ sót" của âm đương ngũ hành. "Đạo 
nói về thể hiện ra vật mà không thể bỏ sót" ("Mạnh Tủ tự 
nghĩa só chứng", trung). "Cái mà thể hiện ra vật là đạo vậy". 
(“Nguyên thiện", thượng) Đói Chấn coi đạo là bản thể của 
vạn vật, nhấn mạnh khí âm đương tự nó làm chúa tể nó, 
chống lại quan điểm cho ở trong khí lại có một bản thể và 
chúa tế khác. "Há đâu lại đợi để cầu một vật làm đầu mối 
chúa tể của âm dương ngũ hành được. Ö dưới nói về năm 
nữ vạn vật thì âm dương ngũ hành vẫn là cái gốc của nó, 
là cái gốc để mà sinh sôi nảy nỏ, há đâu đợi tìm một vật 
khác làm gốc của nó, mà âm dương ngũ hành không đủ để 
sinh sôi nảy nỏ ư!" (7ự ngôn", thượng). Là bản thể, đạo 
chính là âm dương ngũ hành, mà không phải là sự tồn tại 
có tính phí vật chất vượt lên trên âm dương ngũ hành. 

2. Đạo là một quá trình khí biến hóa không ngừng 


Đói Chấn nói: "Người xưa gọi tên, là đạo, là hành, là lộ 
(con đường) ba tên nhưng thực chỉ là một, duy có chữ lộ là 
chuyên chỉ về con đường". ("Tự ngôn" thượng) Đạo khác vói 
lộ ỏ chỗ nó không những chỉ về quỹ tích, mà còn bao hàm 
cả sự vận động. "Đại thể danh nghĩa của đạo rất gần vói 
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hành. Cái gọi là khí chỉ tên thực thể của nó; cái gọi là đạo, 
là chỉ tên lưu hành của nó" ("Mạnh Tủ tự thực lục", thượng). 
Ấn nghĩa của phạm trù đạo mang tính nhiều thứ tầng. Khi 
nó chỉ về cái thực thể thi thuộc về phạm trù khác tên mà 
đồng chất; còn khi nó dùng với nghĩa là "hành" thì nó chỉ 
quá trình vận động biến hóa của khí âm dương, là thuộc 
tính cố hữu của khí. "Đạo giống như là hành; khí biến hóa 
lưu hành, sản sinh không ngừng, cho nên gọi là đạo" (“Mạnh 
Tủ tự nghĩa só chúng", trung). 

Trong đạo luận của lý học, Đói Chấn tán thành việc 
Trương Tải dùng "sự biến hóa của khí” giải thích về đạo". 
"Chỉ có thuyết của Trương Tải là có thể ghi chép phân biệt 
được, như nói: "Do sự biến hóa của khí mà có cái tên đạo”, 
nói: "Biến hóa là đạo trồi", nói: "Phổ biến thực hành đần 
đần là biến hóa, hợp nhất không lường được là thần, những 
lồi nói ấy là thánh nhân phục khởi, không có gì là thay đổi” 
("Mạnh Tử tự nghĩa sớ chúng" thường). Ông tiến thêm một 
bước chỉ rõ sự biến hóa của khí âm dương là đạo tröi” 
("Mạnh Tủ tự thục lục"). Đạo là quá trình vận động biến 
hóa của khí âm dương, quá trình này không bao giỏ 
ngừng, đạo nói về sự biến hóa không ngừng vậy" ("Nguyên 
thiện, thượng) "Một âm một dương, lưu hành không 
ngừng, cái đó gọi là đạo vậy" ("Mạnh Tủ tụ nghĩa só 
chúng", trung). Âm dương không ngừng thì đạo cũng 
không dừng. Sự quy định này về đạo của Đói Chấn đã 
làm phong phú và hoàn thiện nội hàm của phạm trù cổ 
xưa về đạo và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự 
phát triển của phạm trù đạo trong lịch sử. 
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3. Đạo tức là những việc sử dụng nhân luân là hằng ngày 


Tư tưởng đạo của Đói Chấn đi vào xá hội loại người mà 
ông gọi là nhân đạo. Nó vừa là thực thể của luân lý làm 
người và những việc sử dụng hằng ngày, lại vừa là chuẩn 
tắc hành vi của con người. 


Thứ nhất, đạo tức là luân lý làm người và những việc sử 
đụng hằng ngày, là nội dung sinh hoạt đạo đức thường ngày 
của con người. "Cái xuất ra từ thân thể con người chẳng 
qua là đạo". ("Äfqnh Từ tự nghĩa só chúng", hạ). Đạo không 
thể tách rồi khỏi đồi sống hằng ngày của con người, cũng 
giống như việc ăn uống không thể tách rời khỏi việc biết 
được mùi vị. "Việc ăn uống ví như những việc sử dụng hằng 
ngày và luân lý làm người. Biết mùi vị ví như là thi hành 
mà không sai trái; rồi bỏ những việc đời sống hằng ngày và 
luân lý làm người để cho là đạo như vậy là tìm biết mùi vị 
Ỏ ngoài việc ăn uống" ("Ẩm thực, dụ nhân luân nhất dụng; 
Tri vị, dụ hành chỉ vô thất; xá nhân luân nhật dụng di vi 
đạo, thị cầu trì vị vu ẩm thực chỉ ngoại hï") (Sách trên). 
Ông nhấn mạnh: "Đạo, là nơi ö là việc ăn uống là lòi nói 
và hành động, tự thân nó thân thiết Ö xung quanh thân thể 
của con người, không có cái gì là không phải không nên” 
(Sách trên). Đạo bao gồm đồi sống hằng ngày như việc Ở 
và ăn uống v.v... và luân lý làm người thân thiết xung quanh 
con người. Nói về cái trước thì đạo là nội dung của những 
yêu cầu tự nhiên sinh lý của bản thân nhân loại, Đói Chấn 
gọi nó là "đạo sinh dưỡng". Ông cho rằng, những nhu cầu 
tự nhiên này, là sự thể hiện của công năng, của âm đương 
ngũ hành trên thân thể con người. Ông nói: trong trồi đất 
có thanh sắc mùi vị, con người có tai mắt mũi mồm, "đó 
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đều là do âm dương ngũ hành làm ra, bên ngoài thì đầy 
khắp trời đất, trong thì có đủ trong thân ta, trong ngoài có 
nhau không có gián cách, mà làm cho đạo đầy đủ. "Cái chất 
của dân là thức ăn thức uống hằng ngày", "từ xưa tÓi nay 
đều cho là kinh của đạo" ("Mạnh Tủ tự nghĩa só chúng", 
thượng). Vạn vật do âm dương ngũ hành hóa sinh, đều có 
tính chất thanh sắc mùi vị, con người cũng có tai, mắt, mũi, 
mồm tương ứng, cả hai cái giao cảm với ñhau, là tác dụng 
và công năng của bản thân âm dương ngũ hành. Cho nên, 
nhu cầu tự nhiên của con người là những quy định cố hữu 
của bản thân đạo. Quan điểm này là sự phê phán tư tưởng 
"Cùng lý diệt đục" của Lý học thöòi Tống - Minh. Đồng thời 
Đói Chấn lại nhấn mạnh "ngũ hành có sinh khắc đòi hỏi 
phải làm sao cho "bên ngoài bên trong có nhau, không ngăn 
cách", những đục vọng cảm tính cần được lý tính hạn chế 
và điều tiết. Từ luân lý làm người "thân thiết vỏi bản thân 
và với những cái xung quanh mình" để xem xét, thì đại thể 
không ra khỏi năm cái quan hệ về quân thần, phụ tử, phu 
phụ, huynh đệ, bằng hữu (“7 ngôn", hạ). Nhân đạo được 
coi là đạo sinh dưỡng thì phạm vi của nó không vượt quá 
khỏi ngũ luân. "Nhân đạo để sinh sống, để nuôi dưỡng thực 
hiện mối quan hệ quân thần, phụ tủ, phu phụ, huynh đệ 
bằng hữu, "những mực lồn của đạo... là mối quan hệ giữa 
quân thần, phụ tủ, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu" ("7rwng 
dung bổ chú") "nhũng cái gần gũi với thân mình "tức là mối 
giao tiếp của thân mình, cũng túc là những quan hệ đạo 
đức. Ngũ luân nói trên chẳng những là quan hệ đạo đức cơ 
bản của con người mà cũng là phạm vi hoạt động cơ bản 
của đời sống đạo đức con người. Nói một cách khác là nội 
dung cơ bản của đạo. 
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Thứ hai, hành động của con người túc là đạo, đạo là 
hành vi đạo đức và chuẩn mục của con người. "Hành động 
của con người túc là đạo, lời nói và hành động uy nghỉ đều 
là đạo vậy". (“Trung dung bổ chú") "Đạo, là chỉ dùng cái 
tâm để biết sự sáng suốt hành động vì những việc đời sống 
thường ngày của con người mà không bị sai sót". ("Mfqạnh 
Tủ tự thục lục"). Hành vị đạo đúc của loài người bao gồm 
sự điều tiết của ăn uống đi ỏ và ngũ luân. Điều gọi là "không 
sai sót", tức là yêu cầu hành vi phải phù hợp vói những tiêu 
chuẩn nhất định, tiêu chuẩn này gọi là đạo. Đạo được coi 
là tiêu chuẩn của hành động chính là nhân, nghĩa, lế, trí... 
Khi giải thích câu “tu đạo dĩ nhân" (lấy cái nhân để tu đạo) 
trong "Trung dung", Đói Chấn nói "cái đó từ nói về tu thân 
mà tìm ra cách tu đạo, cho nên nêu nhân nghĩa lễ làm chuẩn 
mục" (“Mạnh Tủ tự nghĩa só chúng", hạ). Nhũng cái đó 
không phải do con người áp đặt vào đạo, mà là những quy 
định nội tại để cho những hành vỉ của con người không bị 
sai sót: "Đạo mà các vị thánh hiền xưa nói đến chính là luân 
lý làm người và nhũng việc hằng ngày của con người mà 
thôi. Vậy là để làm cho hành động không bị sai sót, phải 
đặt ra tên nhân nghĩa lễ. Không phải là nhân nghĩa lễ áp 
đặt vào đạo, luân lý làm người và những việc hằng ngày 
thực hiện mà không bị sai sót, như thế gọi là nhân, như thế 
gọi là nghĩa, như thế gọi là lế vậy (Sách trên). Hành vi của 
loài người nhất thiết phải căn cú vào và phải phù họp vói 
nhũng tiêu chuẩn nhất định. Cái sau là yếu tố cố hữu của 
hành vi đạo đức. "Hành, chính là thực hiện luân lý làm người 
và những điều thường ngày không che lấp của mình (“Hành 
giả, hành kỳ nhân luân nhật dụng chỉ bất tế giả dã"). (Sách 
trên). Do đó, dựa vào những tiêu chuẩn nhất định để mà 
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hành động, hành vì phù hợp với những tiêu chuẩn nhất định, 
ấy là "đạo". Nguyên tắc đạo đức là những quy định cố hữu 
của bản thân hành vi con người. "Vua làm những việc của 
vua, bề tôi làm những việc của bề tôi, cha làm những việc 
của cha, con làm những việc của con, đều gọi là đạo”. "Làm 
hết được đạo của vua, đạo của bề tôi, đạo của cha, đạo của 
con, làm những việc đó mà không sai thì gọi là đạo” (Sách 
trên). Rút bỏ những nội dung cụ thể về nhân nghĩa lễ, nhận 
thức về hành vi đạo đức con người của Đói Chấn đã đạt tói 
một đỉnh cao chưa từng có. 

Xuất phát từ tư tưởng này, Đói Chấn chống lại việc 
Trình - Chu coi đạo chỉ là những chuẩn mục của hành vị, 
cho rằng họ "cầu chữ đạo quá nhiều, lại lấy sự vật hằng 
ngày làm một cái lý của hành động để nói về đạo” (“7 
ngôn", hạ), là đã rút đi nội dung khách quan của đạo. Ông 
cho rằng đạo là sự thống nhất hữu cơ của những hành vi 
sinh hoạt về những việc hằng ngày của luân lý làm người 
với những chuẩn mực của nó. "Luân lý làm người và những 
việc đöi sống hằng ngày của con người, là vật; cái gọi là 
nhân, nghĩa, lễ tức là chuẩn tắc". Đạo tức là "nói gộp cả vật 
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và chuẩn tắc" ("Mạnh Tủ tự nghĩa só chúng", hạ). 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ KHÍ, LÝ, KHÍ CỤ 


1. Đạo và khí (hơi), khí trong triết học của Đói Chấn 
chỉ khí âm dương. Nó là tư liệu tạo ra vạn vật, lại là cái 
gốc hóa sinh ra vạn vật. Đạo và khí trong kết cấu lôgic của 
nó là những phạm trù cùng một thứ tầng nhưng hai cái lại 
không hoàn toàn giống nhau và có mối quan hệ tương đối 
phúc tạp. 
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Thứ nhất, đạo là thể thống nhất của khí âm dương. Là 
thực thể, là bản nguyên, đạo là khí âm dương. Đói Chấn 
cho rằng: "Nhất âm nhất dương gọi là đạo” trong .'Địch 
truyện" túc là nói âm dương là đạo, chú không phải như Chu 
Hy nói". Cho nên cái lý "một âm một dương" mói là đạo. 
Ông nói "Đạo tröi chỉ có âm dương ngũ hành mà thôi. "(Tự 
ngôn", thượng). Bỏi vì đạo là thực thể âm đương, người và 
vật, mới có thể "tách khỏi đạo" mà có được hình chất của 
mình. Nếu coi cái lý đương nhiên là đạo thì lại giống như 
"sinh ra cái có ö trong cái không (vô trung sinh hữu) của 
Thích Ca và Lão Tủ. Nhưng đạo lại không ngang bằng với 
khí, nói một cách xác đáng hơn với tư cách là bản thể sản 
sinh ra vạn vật, thì đạo là trạng thái bản nguyên của khí, 
là cái khí âm dương có trước khi có hình chất, cái khí đã 
trở thành hình chất thì gọi là khí cụ mà không phải là đạo. 
Cho nên ông nói: "Khi chỉ là một thì gọi là đạo, khi trỏ 
thành hai thì gọi là âm dương" ("Pháp tượng luận”). Đạo 
cao hơn âm dương, là thể thống nhất nguyên sơ chưa phân 
thành khí âm dương. 


Thú hai, khí nói về thể, đạo nói về hóa. Đạo là quá 
trình khí hóa nó có mối quan hệ song trùng với khí, Trước 
nhất khí là thực thể của đạo, đạo là quá trình, thuộc tính 
của khí. Ông nói "cái gọi là khí là chỉ tên thực thể, cái gọi 
là đạo là chỉ cái tên lưu hành" ("ÄMfq@nh Tử tự thực lục"). Quá 
trình vận động biến hóa của khí âm dương ngũ hành gọi là 
đạo. "Thiên đạo là nói về sự biến hóa của tròi đất" (Sách 
trên) khí cao hơn đạo. Hai là khí chỉ là một bộ phận nội 
hàm của đạo. Đạo là sự nhận thức về khí và quy luật vận 
động của nó, nó "hợp vật và phép tắc" "gồm cả lý và khí” 


599 


Có lý có khí mới có quá trình. Chỉ có khí không thì chưa 
được, còn cần thiết phải có điều lý, "cái điều lý mà nếu như 
bị mất đi thì đạo sinh sôi sẽ bị tuyệt (Mạnh Tủ tự nghĩa 
SỐ chúng", hạ). Quá trình là sự vận động có thứ tự của sự 
vật, đạo của quá trình bao dung khí và lý. 

2. Đạo và lý 

Đói Chấn nói : "Lý tức là quan sát thật chỉ ly thì tất là 
phải có cái tên khác” (“Lý giả, sát chỉ nhỉ kỷ vi tất khu đi 
biệt chỉ đanh đã"). ("Mạnh Tử tự nghĩa số chúng, thướng) 
Lý là tính quy định đặc thù của sự vật, là điều lý "có trật 
- tự trong sự vận động biến hóa của sự vật. Mối quan hệ giữa 
đạo và lý mà ông bàn tói, chủ yếu là mối quan hệ giữa quá 
trình với quy luật của nó. 

Thú nhất, "Đạo chủ trương thống nhất, lý chủ trương 
phân chia". Đói Chấn chống lại tư tưởng coi lý ngang bằng 
vói đạo của Trình - Chu, cho rằng đạo "họp vật và quy tắc", 
"luôn luôn có đủ cả lý và khí: lý chuyên thuộc về phép tắc 
không thay đổi, là thực thể không mang đạo" (“T/ ngôn", 
thượng). Ông đem mối quan hệ này khái quát thành "đạo 
chủ trương thống nhất, lý chủ trương phân chia" (Sách trên). 

Cái gọi là đạo chủ trương thống nhất túc là nói rằng 
đạo là quá trình biến hóa của khí, chẳng những đang bao 
dung thực thể âm dương của sự biến hóa của khí, mà còn 
bao hàm cái lý có điều lý của sự biến hóa của khí. Đạo "là 
nói về sự hợp nhất giữa vật và quy tắc "cho nên gọi là "thống 
nhất". Cái thực biến hóa mà thuận thì gợi là đạo. Theo nó 
mà phân trị hữu thường thì gọi là lý" ("Thực chỉ vi hóa chỉ 
thuận vị chi đạo, tuân chỉ nhi phân trị hữu thường vị chỉ 
lý"). (“Nguyên thiện", thượng) Âm dương khí hóa không 
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dùng gọi là đạo, những chuẩn tắc mang tính ổn định trong 
cái quá trình biến hóa của khí thì gọi là lý. Đạo bao quát 
cả lý. "Lý chủ trương phân chia" tức là nói lý là điều lý của 
sự vận động biến hóa của sự vật, là tính quy định đặc thù 
của sự vật, nó là một bộ phận của đạo chỉnh thể. Phân chia 
tức là điều lý phân ra khỏi đạo. "Phân chia cũng chính là 
điều lý của đạo" ("Pháp tượng luận"). Vạn sự vạn vật mỗi 
cái đều có sự vận động biến hóa khác nhau mỗi cái đều có 
tính chất và quy luật khác nhau "Nói về thiên lý chính là 
nói về phân lý tự nhiên", "Phân chia mối cái đều có những 
phép tắc không thay đổi của nó tên gọi là lý" (“Mạnh Tủ tự 
nghĩa só chúng, thượng) Tính quy luật đặc thù này gọi là lý, 
cho nên nói là "phân lý”. 


Thứ hai, đạo là thuận, lý là thường. Ông nói: "Nói về 
cái thuận tức là đạo", "đạo của thiên hạ tất thảy đều thuận", 
"Trên thấy được ở thiên đạo túc gọi là thuận" ("Nguyên 
thiện", thượng). "Thuận" là sự vận động tuân theo một con 
đường nhất định. Đạo là thuận, túc là sự biến hóa của khí 
âm dương tuân theo quá trình vận động có quy luật nhất 
định. "Thường" túc là không thay đổi. "Cái ngàn đời không 
thay đổi ấy là thường" (“Mạnh Tủ tự nghĩa só chúng", hạ). 
Từ thuộc tính "thích đáng không thay đổi" của nó mà nói 
thì lý tức là thường, "Tuân theo nó mà được phân lý, ấy gọi 
là thường "('Nguyên thiện", thượng). Như vậy tức là nói rằng 
trong quá trình biến hóa của khí, âm dương, đạo là phạm 
trù miêu tả sự lưu động biến hóa tụ nhiên của nó, lý túc là 
phạm trù miêu tả nhân tố ổn định vĩnh hằng của nó. Đạo 
dựa vào lý mà biến, lý là sự bất biến trong cái biến, Về mối 
quan hệ này, Đói Chấn còn có một sự miêu tả khác: "Đạo 
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thuộc về động, lý thuộc về tĩnh", "đạo có cả biến, lý chủ 
thường" ("Đạo cai biến, lý chủ thường" (°7ự ngôn", thượng). 
Trong cái biến có cái bất biến, bất biến là sự bất biến trong 
cái biến. Đạo và lý nương nhờ vào nhau không tách rồi. 


Tóm lại, Đói Chấn cho rằng đạo có lý, lý phân ra từ 
đạo, lý là một bộ phận trong nội hàm đạo, mà không phải 
là một thứ tầng của nó. Đặc điểm về đạo luận của ông là 
kiên trì một cách tự giác sự phân biệt giữa đạo và lý, trước 
sau không coi lý là đạo. Đó là lập trường nhất quán mà ông 
phê phán lý học thời Tống, Minh. 


3. Đạo và khí dụng 


Mối quan hệ giữa đạo và khí dụng trong tư tưởng của 
Đói Chấn trên thực tế là mối quan hệ giữa khí bản thể 
và khí thành vật. Trong trời đất có một thú khí vận hành, 
là sự biến hóa của âm dương, hóa sinh ra vạn vật, chưa 
thành được hình chất thì là đạo, đã thành hình chất rồi 
thì là khí cụ. 


Trình - Chu bàn về đạo khí cụ chủ yếu là chia ra thành 
hình nhi thượng và hình nhị hạ trong "Dịch truyện", Đói 
Chấn chỉ rõ, hình nhi thượng và hình nhỉ hạ tuyệt nhiên 
không phải là sự phân tách lý khí, mà là sự phân biệt giữa 
khí và sự vật cụ thể, là sự phân biệt của cùng một thứ khí. 
"Khí biến hóa vào các phẩm vật, thời tách ra thành hình 
nhi thượng và hình nhi hạ. Hình là nói về phẩm vật, chứ 
không nói về sự biến hóa của khí" ("Mạnh TỦ tự nghĩa só 
chứng", trung). Phẩm vật tức là vạn vật, hình chuyên chỉ nói 
về những sự vật cụ thể, không phải là giới hạn của đạo và 
khí. Hình nhi thượng cũng không phải là chỉ những hình 
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chất siêu việt, mà chỉ nói trước khi có hình. Ông nói : "Hình 
nhi thượng giống nhau như là nói trước khi có hình, hình 
nhi hạ giống như là nói sau khi có hình" (Sách trên). Trước 
khi âm đương hóa sinh ra vạn vật không có hình tướng cụ 
thể, thuộc về hình nhi thượng; sau khi nó ngưng tụ thành 
nhũng sự vật có hình mới thuộc về hình nhỉ hạ. 


Đói Chấn cho rằần , đạo và khí cụ có mối quan hệ hai 
mặt như sau: Thứ nhất, hai cái thống nhất ö khí. Ông nói 
"Âm dương khi chưa thành hình chất là nói về cái hình nhỉ 
thượng", đã thành hình chất thì sẻ là hình nhi hạ, không 
theo âm dương không phải hình nhi hạ như ngũ hành thủy, 
hỏa, mộc, kim, thổ, có chất có thể nhìn thấy, chắc chắn là 
hình nhi hạ, là khí cụ, khí ngũ hành của nó, người và vật 
đều là bẩm thụ từ đây, đấy là cái hình nhi thượng" (Sách 
trên). Khí bản thể chưa thành hình chất là đạo hình nhỉ 
thượng, khí đã thành ra hình chất là khí cụ của hình nhi 
hạ, đạo và khí cụ đều là sự vận động của một thứ khí, là 
những giai đoạn khác nhau, là những hình thái khác nhau 
của sự biến hóa của khí. Thú hai, đạo là gốc, khí cụ là ngọn. 
Đạo là thể thống nhất khi khí chưa có hình thái cụ thể, khí 
cụ là vật ngưng tụ của khí, có thể nhận biết bằng cảm quan. 
Đạo là khí bản thể, khí cụ là kết quả của sự hóa sinh của 
nó. Ông nói: "Khí cụ là nói cái nhất thành bất biến, đạo là 
nói về cái thể hiện vật của nó mà không bị bỏ sót” (Sách 
trên). Cái thành hình chất của ngũ hành thì là khí cụ; cái 
thể hiện vật của nó, tức là đạo vậy" (Nguyên thiện, thượng). 
Thể hiện vật tức là cái thể hiện làm nên vật. Đạo là bản 
thể của sự vật, là gốc; khí cụ là sự vật cụ thể, là ngọn. Đạo 
là gốc, khí cụ là ngọn. Nói một cách khác, đạo là căn cứ 
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tồn tại và là bản nguyên của khí cụ, khí cụ là hiện tướng 
do đạo hóa sinh ra. 


Nội hàm của phạm trù đạo của Đói Chấn bao gồm hai 
thứ tầng thực thể và quá trình, mối quan hệ giữa nó và các 
phạm trù khác thể hiện một hiện tượng chồng chéo và phức 
tạp. Là bản thể, đạo bằng khí, là thể thống nhất của khí. 
Đồng thời lại cao hơn lý, lý là thuộc tính cố hữu của nó, là 
quá trình biến hóa của khí, đạo lại phụ thuộc vào khí, là 
trạng thái vận động của khí, lý là nội dung quan trọng có 
tác dụng chế ưóc ỏ trong đó. Không phân biệt được tính 
thú tầng này của nội hàm phạm trù đạo thì sẽ rất khó nắm 
vũng được mối quan hệ giữa nó vói các phạm trù khác trong 
hệ thống triết học của Đói Chấn. 


II SỰ THỐNG NHẤT GIỮA THIÊN ĐẠO VÀ NHÂN ĐẠO 


Thiên đạo và nhân đạo là hai thứ tầng khác nhau trong 
hàm nghĩa phạm trừ đạo của Đói Chấn, cũng là những phạm 
trù cao nhất về hai mặt chủ yếu trong hệ thống triết học 
của ông, quan hệ giữa hai cái là mối quan hệ giữa hai thứ 
tầng nội hàm của phạm trù đạo của ông, cũng là mối quan 
hệ giữa vũ trụ quan và luân lý quan của ông. 


1. Đức tức là cái để nhìn thấy đạo 


Trong tu tưởng của Đói Chấn, đúc là giá trị đạo đức 
của đạo. Ông nói "Một âm một dương, lưu hành không 
ngừng, không ngừng sinh sôi. Chú trọng nói về mặt lưu hành 
của nó, thì túc là đạo, chú trọng nói về mặt sinh sôi của nó 
thì tức là đúc. Đạo là thực thể đức là cái để nhìn thấy đạo 
("Mạnh Tử tự thực lục °, thượng). Đúc là thuộc tính của 
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đạo, nội dung chủ yếu của nó là nguyên tắc đạo đúc: "cái 
sinh sôi nảy nỏ, tức là nhân, cái điều lý, tức là lễ, cái quyết 
đoán, túc là nghĩa, cái ẩn tàng là trí" ("Pháp tượng luận"). 
Ông nêu rõ, đức không chỉ là giá trị đạo đức, mà còn là 
căn cứ mà nhân đạo dựa vào đó để đứng được. "Nhân đạo 
có sinh tất là có dưỡng; nhân để sinh ra vạn vật, lễ để định 
được vạn phẩm, nghĩa để làm chỉnh được vạn vật, tìm được 
nguyên do của nó là đức của trời đất, nhân đạo cũng nhờ 
đó mà lập được (“Nguyên thiện", thướng). Đức của trồi đất 
như nhân, nghĩa, trí... là cái căn bản của nhân đạo, nhân 
đạo là sự thể hiện của giá trị đạo đức của thiên đạo trong 
xã hội loài người. 
2. Nhân đạo gốc ở tính, tính bắt nguồn từ thiên đạo 


Trong tư tưởng của Đói Chấn từ thiên đạo mà quá độ 
sang nhân đạo phải đi qua một khâu trung gian là "tính". 
Ông cho rằng con người nhận được khí âm dương mà sinh 
ra là kết quả của sự biến hóa của khí thiên đạo. "Do thiên 
đạo mói có người và vật, thân hình và bản tính của người 
đều bắt nguồn từ thiên đạo, "Hình lấy hình đó, sắc cũng lấy 
từ sắc đó, đều chia ra từ đạo ("Hình đi thị hình, sắc di thị 
sắc, hàm phân vụ đạo") ("Nguyên thiện", trung). Tình của 
con người bắt nguồn từ thiên đạo, có sự biến hóa của khí, 
"gốc ö âm đương ngũ hành" đồng thời lại là có sở của nhân 
đạo. "Nhân đạo, gốc ö tính mà tính gốc ö thiên đạo ("Mqnh 
Tủ tự nghĩa só chúng", trung). Tính là bản tính của người, 
là xuất phát điểm của đòi sống đạo đúc của loài người. Tất 
cả những hoạt động đạo đức, nguyên tắc đạo đức của con 
người đều lấy nó làm gốc. "Phàm tất cả những sự việc hằng 
ngày đều lấy tính làm gốc mà gọi là nhân đạo ("7 ngôn", 
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thượng). Tính nối liền thiên đạo và nhân đạo. Cho nên ở 
tròi là thiên đạo ö người là tính, mà thấy được ở trong các 
sự việc hằng ngày thì là nhân đạo" (Sách trên). Từ mặt bản 
chất mà nói, thiên đạo, tính, nhân đạo là những hình thức 
khác nhau của sự vận động biến hóa của cùng một sự vật. 
Nhân đạo tức là hình thái vận động của thiên đạo trong xã 
hội loài người. Thông qua tính, Đói Chấn không những nối 
liền một cách hữu cơ giữa thiên đạo và nhân đạo, mà còn 
thống nhất được vũ trụ quan và luân lý quan của ông. 


Bàn về đạo trong các thời Minh, Thanh là giai đoạn cao 
nhất trong sự phát triển phạm trù đạo của triết học truyền 
thống Trung Quốc. Kế thừa thời Tống, Minh lấy lý và tâm 
để bàn về đạo, các nhà tư tưởng của thồi kỳ này chủ yếu 
dùng khí để bàn về đạo. Vương Phu Chỉ quy định đạo thành 
cái thực hữu, nó là sự trừu tướng cao nhất của sự tồn tại 
của vạn vật, vừa là sụ tồn tại vật chất cụ thể, là sự thống 
nhất biện chứng giữa cái trừu tượng và cụ thể. Trình độ tư 
duy của lý luận này đạt tới đỉnh cao mà triết học cổ đại 
Trung Hoa đã đạt được. 


Khi những người được theo Trình, Chu, Lục, Vương lón 
tiếng nói về thiên, lý, tâm, tính thì Hoàng Tông Hy v.v... 
với thái độ thực sự cầu thị đã phê phán đạo luận của các 
ông Chu, Vương, Nhan, Nguyên , Lý Cung và Đói Chấn 
dùng thực hành, thực thể, thực sự để bàn về đạo, đã hình 
thành nên học phong "kinh thế trí dụng". Họ không những 
về mặt lý luận đã thanh toán đạo luận của Trình, Chu, Lục, 
Vương, mà còn ỏ những mức độ và góc độ khác nhau tiến 
hành phê phán cương thường phong kiến. Tù đó đưa con 
người tiến lên một bước để suy nghĩ, nêu ra những tư tưởng 
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khải mông buổi đầu ở thời kỳ xã hội phong kiến sắp tan rã. 
Ảnh hưởng của nó đã được Lương Khải Siêu và Đàm Tự 
Đồng nói tỏi. 

Giữa thời Minh, Thanh chỉ là đã kết thúc thời đại cũ, 
mà chưa mở ra một thời đại mới. Sự sản sinh ra một thời 
đại mói đòi hỏi phải có một sinh lực mói và có sụ thai nghén 
lịch sử. Sự thất bại của cuộc chiến tranh Nha phiến đã thức 
tỉnh sự mề muội của "thiên lý", "lương tâm” của người Trung 
Quốc, khiến họ không thể không dùng một nhán quan mói 
để nhìn ra thế giói và bắt đầu đi tìm con đường cứu nước. 
Từ đó sự phát triển của phạm trù đạo đã tiến vào một thồi 
đại mói. 
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PHẦN BỐN 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI CẬN ĐẠI 


609 


CHƯÓNG XVI 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI CHIẾN TRANH NHA PHIẾN 


Giữa thế kỷ XIX là thời kỳ tư bản phương Tây phát 
triển cao độ, bành trướng ra ngoài. Ô Trung Quốc cũng 
xuất hiện mầm mống tư bản chủ nghĩa, đồng thời nó cũng 
bắt đầu phát triển. Chế độ phong kiến đã như mặt tròi sắp 
lặn. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây tấn 
công mạnh mé vào nền kinh tế Trung Quốc. Triều đình nhà 
Thanh cố giữ phương thức sàn xuất kinh tế tự nhiên; đối 
nội, hạn chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dân tộc; 
đối ngoại thì bế quan tỏa cảng. Tính bài ngoại của chính 
sách lấy nông nghiệp làm gốc này đã làm nảy sinh xung đột 
kịch liệt với sự khuyếch truơng thế lực của tu bản phương 
Tây. Đến năm 1840, bùng nổ cuộc chiến tranh Nha phiến. 
Cuộc chiến tranh này đã gây nên hai ảnh hưởng to lón cho 
lịch sử Trung Quốc. Thú nhất, tư bản phương Tây ào ạt 
xâm nhập, làm tăng thêm nguy cơ cho nền kinh tế tự nhiên 
tiểu nông. Quân đội Trung Quốc bị thất bại nặng nề bởi 
đại bác và chiến thuyền của phương Tây. Nguy cø của nhà 
nước và đân tộc đã phá tan giấc mộng vàng của các triết 
gia hậu duệ sau này làm cho không ít người bừng tỉnh dậy. 
Thứ hai, sự ô ạt tràn vào của tư bản phương Tây, nền khoa 
học kỹ thuật, văn hóa tư tưởng của chủ nghĩa tư bản cận 
đại cũng ào ạt tràn vào Trung Quốc. Một mặt, nó làm cho 
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.mọi người có một nhận thức tương đối toàn diện về chủ 
nghĩa tu bản phương Tây. Mặt khác, nó làm nảy sinh sự 
xung đột vói văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đứng trước 
hàng loạt nguy cơ như vậy, những người Trung Quốc tiên 
tiến nhận thúc được rằng muốn cứu nước, cứu dân, thì phải 
học tập phương Tây, bước theo con đường tư bản chủ nghĩa. 
Nhưng những người thống trị nhà Thanh, để duy trì lợi ích 
sẵn có của mình, đã ra súc kìm hãm bất kỳ một cuộc cải 
cách lón nào. Tù Cung Tự Trân, Nguy Nguyên cho đến Tôn 
Trung Son, sân khấu lịch sử Trung Quốc đã diễn ra nhiều 
màn kịch bi tráng. Trào lưu tư tưởng triết học thời kỳ này 
đã trục tiếp phản ánh tiến trình lịch sử này. Trong lịch sử 
phát triển phạm trù đạo, biểu hiện nổi bật là cuộc tranh luận 
khí biến hay cả đạo và khí đều biến. Cung Tự Trân, Ngụy 
Nguyên đầu tiên đưa ra phải khí biến "Sư di chí trường kỷ dĩ 
chế di" (Học hỏi những kỹ thuật cao của giặc để chống lại 
giặc). Nhưng các ông không chủ trương thay đổi đạo. Hồng 
Tú Toàn, Dương Tú Thanh thì lấy sự phê phán vũ khí để nêu 
ra những ý kiến khác hẳn với tư tưởng này. Trương Chi Đồng 
lại cưồng điệu "thiên bất biến, đạo bất biến" (tròi không thay 
đổi thì đạo cũng không thay đổi) và ủng hộ chính thống đạo 
Nho phong kiến. Những người nhu Khang Hữu Vi thì tuyên 
truyền rộng rãi "biến giả thiên đạo" (cái cần biến đổi, ấy là 
thiên đạo), dùng phương pháp cải lương để cải cách đại đạo 
căn bản của phong kiến, cho nên duy tâm phá sản. Tôn Trung 
Sơn giương cao cð nghĩa cách mạng, bằng biện pháp dùng vũ 
khí đạn được để bắn vào đạo phong kiến, cuối cùng, đã đuổi 
được nhà vua ra khỏi long đình. 

Cung Tự Trân và Ngụy Nguyên là những ngườ: đại diện 
cho những phần tử tiên tiến tỉnh ngộ sóm nhất thời cận đại 
của Trung Quốc. Hai ông với đanh nghĩa là những danh gia 
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kim văn, đã luận về đạo không nặng về chữ nghĩa. Cung Tự 
Trân bóc trần cái vỏ ngoài hình nhỉ thượng của đạo, làm 
cho nó bén rễ trong nền chính trị xã hội hiện thực, nhấn 
mạnh đạo và thời đều biến đổi, cách tân luật pháp hơn nữa, 
thấm thía cái cảm giác nguy cơ của thời đại. Ngụy Nguyên 
luận về đạo, tuy tôn chỉ thì theo Lão Đam, nhưng lấy “đạo 
tồn hồ thực dụng" (đạo tồn tại ỏ chố là thực dụng), chống 
lại các nhà nho lúc bấy giò bắt tay vào hành đạo nghĩa và 
học phong cổ hủ chỉ vùi đầu vào khảo chúng. 


TIẾT 1 : TƯ TƯỞNG THỐNG NHẤT GIỮA ĐẠO, 
HỌC, TRỊ CỦA CUNG TỰ TRẤN 


Cung Tự Trân (1792 - 1841) đứng trên quan điểm chính 
trị xã hội hiện thực gán cho thiên đạo cái hàm nghĩa thời 
thế. Ông là người cất tiếng nói đầu tiên của lý luận cải lương 
năm Mậu Tuất. 


I. NHỨNG QUY ĐỊNH NỘI HÀM CỦA ĐẠO 


Cung Tụ Trân sử dụng phạm trù đạo chủ yếu về mặt ý 
nghĩa của thiên đạo và đạo thánh hiền (thánh nhân chỉ 
đạo"). Nói chung thiên đạo chỉ bản thể hoặc quy luật của 
sự vật. Nó là một phạm trù được khái quát từ những sự vật 
tự nhiên trọn vẹn, là một số thuộc tính nào đó ổn định, bất 
biến của sự vật. Thiên đạo của Cung Tự Trân không dừng 
tại đó, ông nghiêng về biểu đạt một xu thế tất yếu nào đó 
trong sự phát triển lịch sử của xã hội loài người, nó luôn 
biến đổi. Cung Tự Trân nói: "Thiên đạo thập niên nhỉ tiểu 
biến, bách niên nhi đại biến" (Thiên đạo cứ mười năm có 
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thay đổi nhỏ một lần, một trăm năm thì mói có thay đổi 
lớn) ("Nê thường kừn phương ngôn biểu", xem "Cung Tự Trân 
toàn tập” - sau đây chỉ chú tên bài), rồi lại còn nói "Thiên 
vận thập niên nhi tiểu biến" (vận trồi thì cứ mười năm sẽ 
có tiểu biến) ("Tại Lễ Tào nhật dữ Đường thượng quan luận 
sự thư"). Ó đây, "thiên đạo", "thiên vận”, trên thực tế là chỉ 
các cuộc vận động xã hội, xu thế sự phát triển chuyển tiếp 
của lịch sử. "Thập niên", "bách niên" cũng không phải là 
con số cố định, mà chỉ là nói lên sự lâu dài hay thöi gian 
ngắn mà thôi. Ông cho rằng xã hội luôn đòi hỏi thay đổi 
và phát triển, không có gì là vĩnh cửu cả. "Bất di (án, di 
huấn biến) chí thiên hạ" (Thiên hạ chẳng có gì thay đổi). 
Còn về lâu hay chóng, hoặc là "thập niên nhỉ di" (cứ muưöi 
năm biến đổi một lần) hoặc "ngũ thập niên nhi đi" (cứ năm 
mươi năm biến đổi một lần), hoặc "bát thập niên nhi di" 
(cứ tám mươi năm biến đổi một lần) thì phải xem xét tói 
việc làm của bản thân mình, phải chăng đã thuận theo sự 
biến đổi của thiên đạo (xem thêm "Ất Bính chỉ tế trợ nghị 
đệ thấr"). Cho nên "thiên đạo" là chỉ thời thế, tương đương 
vói "vận hội” mà người xưa vẫn nói. Chỉ có điều khác biệt 
là ö chỗ ông nhấn mạnh đến tác dụng chủ quan của con 
người và cũng không hoàn toàn loại bỏ nội dung truyền 
thống của thiên đạo khi ông nói "tính đạo", "tính dữ thiên 
đạo” (tính và thiên đạo). Từ "thiên đạo" này vẫn thống nhất 
với hàm nghĩa truyền thống, chỉ có điều là ông ít khi nhấc 
tói mà thôi. 

Cung Tự Trân đôi khí cũng sử dụng "đạo thánh hiền" 
(Thánh nhân chi đạo). Chũ "đạo" ở đây bao hàm ba tầng 
thứ: đồ dùng và thúc ăn đồ uống; sáng tác văn chương; tính 
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chất và thiên đạo. Ông nói: "Thánh nhân chỉ đạo, bản thiên 
nhân chi tế, lư u minh chỉ tự, thủy hồ ẩm thực, trung hồ 
chế tác, chung hồ văn tính dữ thiên đạo" (Đạo thánh hiền 
vốn tồn tại giữa người tròi, được kê ra theo thứ tự sáng tối, 
như đầu tiên là ẩm thực, Ò giữa là làm việc, cuối cùng theo 
tính và thiên đạo (°Mgú khui đạo nghúa chung thủy luận"). 
Lư nghĩa là bày ra: "Đạo" gốc gác là quan hệ giữa các tiền 
nhân vói nhau, tìm kiếm các quy luật biến đổi vận động của 
sự vật. Nó được xuất phát từ việc ăn uống, thông qua việc 
làm thơ, làm văn mà đạt tới "tính" và "thiên đạo". Ăn uống, 
làm thơ, viết văn, tính và thiên đạo là ba giai đoạn bắt đầu, 
giữa và cuối do đạo thánh hiền phát triển mà thành. Chữ 
"chung" là hết, là cuối cùng. Theo lý luận của Cung Tự Trân 
có những quy định đặc thù. Ông cho rằng sự phát triển của 
sự vật đều phải trải qua ba giai đoạn sơ (bắt đầu), trung 
(giữa) và chung (kết thúc), sự vật sẽ xuất hiện những hình 
thái khác nhau, nhưng trong hai giai đoạn mỏ đầu và kết 
thúc, sự vật có những đặc điểm chung tương đối lón, biểu 
hiện bằng một sự thống nhất nào đó. "Chung" là sự quay 
trỏ lại từ đầu, Ông nói: "Vạn vật chỉ số quát ư tam: "sơ" 
“trung”, "trung" đị "chung"; "chung" bất dị "sơ". Nhất bào 
tam biến, nhất táo tam biến, nhất táo hạch điệc tam biến... 
vật nhất chỉ tái, tái nhi phản, tam nhi như só" (Nghĩa là: 
tổng quát số lượng vạn vật có thể chia ra làm ba loại, loại 
đầu tiên khác với loại Ở giữa, loại ö giữa khác với loại cuối 
cùng, loại cuối cùng không khác vói loại đầu. Một quả bầu 
cũng phải ba lần thay đổi, một quả táo cũng ba lần thay 
đổi, một hạt táo cũng ba lần thay đổi). ("Nhâm Quý chỉ tế 
thai quan đệ ngữ"). Tuy nhiên, ông vẫn chưa nhận thức được 
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là hết "chung" rồi sẽ quay lại "sơ", nhưng lại cao hơn hẳn 
sơ ban đầu đó một bậc; nhưng ông lại nhận thấy tính khúc 
triết của sự phát triển của sự vật. Đối vói đạo thánh hiền 
thì tính đạo và ẩm thực (ăn uống) không có gì khác nhau. 
Nó là nghĩa tỉnh, nghĩa cốt lõi mà khi làm thơ, sáng tác văn 
chương mói cần đến nó. "Dục văn tỉnh đạo, tự văn chương 
thủy" (Nghĩa là:quy luật (đạo) nhận biết tính đạo bắt nguồn 
từ văn chương); nhưng văn chương chưa phải là chính bản 
thân đạo, mà chỉ là cái mắt xích trung gian, là "biểu" của 
đạo thánh hiền; "tính" và "thiên đạo" mới là "lý". "Thánh 
nhân chỉ đạo hữu chế độ danh vật di vi chi biểu, hữu 
cùng lý tận tính dĩ vi chỉ lý° (túc là đạo thánh hiền được 
quy định gọi tên vật là biểu, chỉ tính chất thì gọi là lý). 
("Giang tử bình sở trú thứ tự"). Điều đó cho chúng ta thấy 
nội dung "tính" của đạo thánh hiền chính là "tính" và 
"thiên đạo”. Loại thiên đạo này chính là quy luật chung 
của thế giói tự nhiên. 

Cung Tự Trân bóc đi cái vỏ tư biện của đạo, lộ ra từ 
trong lĩnh vực hình nhi thượng học, trỏ về vói hiện thực trần 
gian. Vì thế, phạm trù đạo trong hệ tư tưởng của ông không 
phải là phạm trù bản thể cao nhất, là chữ "tôi" viết hoa. 
Ông nói: "Thiên địa nhân sỏ tạo, phi thánh nhân sở tạo. 
Thánh nhân đã giả, dữ chúng nhân đối lập, dữ chúng nhân 
vi vô tận. Chúng nhân chỉ tể, phi đạo phi cực, tư danh viết 
ngã. Ngã quang tạo nhật nguyệt, ngã học tạo sơn xuyên, 
ngã biến tạo vũ mao tiêu kiều. Ngã lý tạo văn tự ngôn ngữ, 
ngã khí tạo thiên địa, ngã thiên địa hữu tạo nhân. Ngã phân 
biệt tạo luân hĩ" (Nghĩa là:trồi và đất đều do con người tạo 
ra, mọi người tự tạo ra mình chứ không phải thánh nhân 
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nào tạo dụng lên cả. Thánh nhân cũng chính là người, chỉ 
có khác là đối lập với mọi người, tự coi mình là đấng tối 
cao, là chúa tể của mọi người. Không có đạo thì không có 
cực, đạo tự lấy tên gọi là "ta". Ta chỉ tạo ra mặt trỏi, mặt 
trăng, ta tạo ra sông ra suối, ta cố tạo ra lông, thành cánh. 
Cái "lý" của ta sẽ làm ra chữ viết, lồi nói. Cái "khí” của ta 
làm nên trồi đất. Trời đất của ta lại sinh ra con người, ta 
lần lượt tạo ra luân thường, kỷ cương) ("Nhâm Quý chỉ tế 
thai quan đệ nhấn"). Trồi đất vạn vật, nhân luân đạo đức 
hoàn toàn đo ta tự gây ra. Bản nguyên chúa tể của thế giói 
đâu phải là đạo, mà cũng đâu phải là thái cục, mà là chính 
bản thân mình. Cái gọi là "bát vạn tú thiên trần lao, giai. 
khởi nhất tâm" (Nghĩa là:mọi sự vất vả khổ cực đều do tự 
mình chuốc lấy) ("Phát đại tân văn"). Cung Tụ Trân biểu 
hiện suy ngã luận điển hình chính là ở chố này. 


II. SỰ THỐNG NHẤT GIỮA ĐẠO, HỌC, TRỊ 


Tù những tác phẩm của Cung Tự Trân còn để lại thì 
trọng tâm "đạo" luận “của ông không rơi vào vũ trụ luận, 
mà chủ yếu là kinh thế tế dân. Theo ông, đạo chính ở điểm 
này, học cũng ở đó, trị [quốc] cũng ỏ đó: "Vương, nhược tể, 
nhược đại phu, nhược dân tương đũ hữu thành giả, vi chỉ 
trị, vi chí đạo. Nhược sĩ, nhược sư nho-pháp tắc tiên vương, 
tiên chứng tể chỉ thư dĩ tương giảng cúu giả, vi chỉ học. Sư 
nho sở vị học hữu tải chi văn giả, diệc vị chi thư. Thị đạo 
đã, thị học đã, thị trị dã, tác nhất nhi di hữ" (Nghĩa là:vua 
quan, kẻ có quyền thế cũng như dân, làm được một điều gì 
đó thì gọi là trị, cũng gọi là "đạo". Những kẻ chú ý học hỏi 
được ở trong sách, tìm được trong các mộ cổ của các tiên 
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vương, các phép tắc của các kẻ sĩ, các bậc danh nho thì gọi 
là "học". Những áng văn chương của các học giả nho gia, 
gọi là "thư'. "Đạo", "học', "trị' cũng chỉ là một mà thôi). 
("Ất Bính chỉ tế trợ nghỉ đệ lực"). "Tiên vương chí thư" tức 
là sử sách ghi lại đạo trị thế của tiên vương. "Giảng học" 
tức là giảng đạo. Ông cho rằng "Lục kính giai sử", "phu lục 
kinh giả, Chu sử chỉ tông tử đã (Nghĩa là:Lục kinh cũng gọi 
là sử, Lục kinh là gốc gác của lịch sử nhà Chu) ("Cổ sử câu 
trầm luận nhị"). Học những tác phẩm kinh điển, mục đích 
là làm cho đạo được thực hiện ỏ thời ấy, mà không bàn 
suông về tính mạng, nhó nhiều, học rộng, "đàm tính mệnh 
giả sơ dã, thị ký văn giá lậu giả, đạo chi bản mạt tất cai hồ 
kinh tịch, ngôn chi nhiên phủ, đản thị kỳ cung hành" (Nghĩa 
là nói về tính mạng mà sơ sài, chỉ dựa vào những gì nghe 
thấy và ghi chép được, thế nào cũng bỏ sót. Ngọn ngành 
của đạo, tất phải kể cả kinh tịch, có đúng như vậy hay 
không, phải tự mình thực hiện". ("Nguyễn Thượng thư niên 
phổ đệ nhất t/"). Học tức là nghiên cúu đạo xử thế trong 
các kinh tịch của tiên cương và đem ra vận dụng. Học và 
đạo thống nhất với nhau. 

Về sự thống nhất giữa đạo và trị. Cung Tụ Trân cũng 
đã giải thích rõ ràng hơn. Vua, quan, dân làm được một 
điều gì đó thì gọi là "trị", cũng gọi là "đạo". Ông cho rằng 
đạo thánh hiền chính là nguyên tắc cơ bản để trị thế, dù là 
hàng trăm hàng ngàn đồi thì vẫn cú thế, từ xưa tới nay 
không hề đổi thay. Trên đời này "vô bát bách niên bất di 
chi thiên hạ, thiên hạ hữu vạn ức niên bất di chỉ đạo" (tức 
là làm gì có cái thứ thiên hạ mà trải qua tám trăm năm 
không hề thay đổi, nhưng trong thiên hạ lại có thứ đạo trải 
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qua hàng ngàn, HỒNG vạn, hàng triệu năm không hề thay 
đổi) (SẤt Bính chỉ tế trợ nghỉ đệ thất"). Chính loại tư tưởng 
này đã dẫn đắt ông quay về thời cổ lục tìm phương thức cải 
cách cho hậu thế, "xuất hồ sơ, nhập hồ sử, nhập hồ đạo, 
dục trí đại đạo, tất tiên vi sử" (Nghĩa là:bất nguồn từ lịch 
sử, đưa vào đạo. Muốn hiểu biết về đạo thì tất trước tiên 
phải bắt đầu từ tìm hiểu lịch sử) ("Tôn sử"). "Hà cảm tự 
ngâm y quốc thủ, dược phương chi bản cổ thồi đan" (nào 
dám tự cho mình là bậc danh y trong nước, đơn thuốc thì 
chỉ loại thuốc bột tán nhỏ như xưa) ("Kỷ Hợi tập thí). Ý 
đồ dùng "vạn ức niên bất đi chỉ đạo" (đạo hàng vạn, hàng 
triệu năm vẫn không hề thay đổi, tạo một súc sống mói cho 
“tương ủy chỉ hoa" (hoa sắp tàn). 

Cung Tự Trân cho rằng "Thiên đạo thập niên chỉ tiểu 
biến, bách niên chỉ đại biến" (thiên đạo cú mười năm một 
sẽ có sự thay đổi nhỏ, trăm năm sẽ có thay đổi lón) đã là 
một quy luật thay đổi thì cũng thay đổi, không thay đổi cũng 
thay đổi ("thiên đạo” ỏ trường họp này chỉ thời thế). Sự 
phát triển biến đổi của xã hội đòi hỏi người ta phải thay 
đổi kịp thời. "Dữ kỳ tặng lai giả di kinh cải cách, thục nhược 
tự cải cách?" (Đã đến lúc phải cải cách kịp thời, nếu không 
thì làm sao biết được cái gì sẽ xảy ra?). Nhưng trong sự 
thay đổi chung đó có thú vẫn không thay đổi. Khả biến thì 
có vận hội, danh khí; bất khả biến lại là "vạn úc niên bất 
di chỉ đạo", nó là nguyên tắc cơ bản của xã hội, truyền thống 
nhất quán của lịch sử. Loại tư tưởng này là khúc nhạc dạo 
đầu của phái cải cách thời cận đại. 
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TIẾT 2 : TƯ TƯỞNG ĐẠO BẮT NGUỒN TỪ 
TỰ NHIÊN CỦA NGỤY NGUYÊN 


Ngụy Nguyên (1794 - 1857) nổi tiếng ngang vói Cung 
Tụ Trân thồi bấy giò, đã kế thừa và phát triển đạo luận 
của Lão Tủ, lấy sự trừu tượng không có nội dung của bản 
chất vạn vật, đó là vô để quy định hàm nghĩa của đạo, biểu 
hiện sự khác biệt về tư tưởng vói Trình Chu. 


I. NHỨNG QUY ĐỊNH VỀ NỘI HÀM CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 


Phạm trù đạo của Ngụy Nguyên có ba ý nghĩa là: Bản 
thể của vũ trụ, quy luật của vạn vật và biểu hiện nguyên 
tắc đạo đức của bản tính con người. Về hình thức, tưởng tự 
như lý học thời Tống Minh nhung trên thực tế thì lại cách 
xa mỘt trÒi mỘt vực. 

1. Đạo chỉ có nghĩa là không mà thôi 

Nguy Nguyên coi đạo là bản thể. Ông nói: "Đạo di vô 
danh vi thường, cố đản khả danh dĩ vô danh chi phác nhí 
dĩ. Phác chỉ vi vật, vị điêu vị tạc, kỳ thể hy vi nhỉ bất khả 
biến, cố vô đanh. Nhiên thiên địa chi thủy, vạn vật thị chỉ 
đi sinh, tắc thiên hạ thục cảm thần kỳ sở tự sinh đữ kỳ sở 
tự thủy tai?" (Nghĩa là:đạo thường không thể dùng tên gọi 
để xác định, thế nhưng có thể gọi một cách mộc mạc là vô 
danh mà thôi. Cái mộc mạc của nó thể hiện ỏ chỗ chưa 
được gọt dũa. Hình dạng của nó hiếm hoi không nhìn thấy 
được, nên gọi là vô danh, nhưng lại là thứ mà từ đó sinh ra 
vạn vật. Vạn vật nhồ có nó, dựa vào nó mà sinh thành. Cho 
nên, trong thiên hạ há ai dám không thần phục cái tự sinh 
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và tụ bất đầu của nó) ("Lao Tử bản nghĩa", Chương 27). 
Đạo đâu phải là sự vật có thể dùng tên gọi để hạn định 
được. Có thể gọi nó là "phác" vô danh. Nó chính là một sự 
tồn tại nguyên thủy chưa có sự gọt dũa khắc chạm nào. 
Thiên hạ vạn vật đều dựa vào nó để sinh thành, là bản thể 
nguyên sơ nhất của mọi vật trong vũ trụ. Điều này hiển 
nhiên là kế thừa tư tưởng của Lão Tủ. 


Nhũng tư tưởng của Ngụy Nguyên và Lão Tử vẫn có chố 
khác nhau. Lão Tử nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị 
sinh tam, tam sinh vạn vật” (Nghĩa là:đạo sinh ra một, một 
sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật). Ngụy Nguyên 
thì cho rằng đạo sinh ra vạn vật là cả một quá trình "nhất 
sinh biến, biến sinh hóa, hóa sinh vô cùng” (từ một sinh ra 
biến, biến sinh ra hóa, hóa sinh sôi nảy nỏ đến vô tận) (“Mặc 
cô thượng. Học thiên", 11). Sự vận động biến hóa của đạo 
đã làm nảy sinh ra vạn sự, vạn vật. Về mặt hình thức, Lão 
Tủ nhấn mạnh tác dụng phái sinh của đạo. Ngụy Nguyên 
thì nhấn mạnh cái tác dụng biến hóa của nó. Đó lại là một 
sự phát huy thêm một bước tư tưởng của Lão Tủ. 


Ngụy Nguyên cho rằng khi làm bản thể, đạo có những 
tính chất sau: Thứ nhất, đạo có tính không biến hóa, luôn 
luôn là như vậy. Nó vận hành trong khoảng không vũ trụ, 
tuần hoàn lặp đi lặp lại cho đến vô cùng. Ông nói: "Đạo 
tức sở vị thường đạo đã” (Đạo tức là cái mà luôn luôn là 
như vậy, túc cái bất biến) ("Lao Tử bản nghĩa", Chuong 27). 
Ông còn nói: "Cựu nhi bất đài, thường chỉ vị dã" (Đạo tồn 
tại vĩnh hằng, không bị hủy diệt, nó tồn tại mãi) (Cũng sách 
trên, Chương 15). Đạo tồn tại vĩnh hằng, không hủy diệt 
được, cho nên gọi là "thưởng đạo". Thứ hai, so sánh với vạn 
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vật, đạo có đặc tính hư tỉnh. Ngụv Nguyên cho rằng phàm 
là vật động tất phải biến thiên, duy chỉ có vật hu tĩnh mói 
luôn đứng yên không xê dịch. Ông nói: "Phàm hữu khởi ư 
vô, động khỏi ư tĩnh. Cố vạn vật tuy tịnh động, tốt phục 
quy ư hư tỉnh. thị vật chỉ cục đốc dã... Duy trì đạo giả hư 
tính chỉ chí. tắc kiến kỳ sở di tác, dữ kỳ sỏ dĩ vân vân. Kỳ 
SỞ di tác giả, nài kỳ sở dĩ phục đã, tri tác giả chỉ giai vọng, 
nhi trình giả chỉ vi thường" (Nghĩa là:hế là có thì đều bất 
nguồn từ không có. Hễ là động đều bắt nguồn từ tĩnh. Nên 
tuy vạn vật đang vận động, nhưng rồi sẽ quay lại trạng thái 
hư tĩnh. Đó là điều tất nhiên. Nhưng nếu muốn lúc nào cái 
hư tĩnh ấy đến thì phải nhìn vào nguyên nhân của nó và 
nhiều nguyên nhân khác nữa. Cái gì tác động thì có thể 
quay lập lại, biết được mục đích của kẻ tác động thì cũng 
nắm được quy luật của vật đang đứng yên) (Như trên). Vạn 
vật đều từ tĩnh đến động, động rồi quay lại tĩnh, mà căn cứ 
làm cho nó động vẫn là đạo hư tĩnh. Thú ba, đạo coi hư vô 
là bản thể, là sự trừu tượng không có nội dung của bản thể 
vạn vật. Theo Ngụy Nguyên, vật có tôn vong. Đạo thì vô 
sinh vô diệt. Vạn vật từ không đến có, lại từ có quay về 
không. Đạo chính là sự "không" có sẵn trong vạn vật. Vì 
thế ông nói: "Phim hũu khỏi ư hư" (Phàm cái gì là "có" đều 
xuất phát tù "không có") (Như trên), "Đạo đĩ hư vô vi thể" 
(Đạo lấy hư vô làm thể) (Cũng sách trên, Chương 58). 
Nhưng đạo lại không phải là sự hư vô tuyệt đối, néu không 
thì không thể biến hóa sinh vật. "Cai đạo vô nhi đi. Chân 
thường giả chỉ kỳ vô chị thực, nhí nguyên điệu tắc tán ky 
thường chỉ vô đã" (Nghĩa là:do thiếu dạo, bình thưởng chỉ 
sự không có thực, mà khi tuyệt điệu thì lại khen ngợi cái 
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không có của nó) (Cũng sách trên, Chương 1). Nó vừa có 
mà lại vừa không: "Thường hữu nhỉ thường vô, thưởng tác 
nhỉ thường tĩnh" (Luôn có mà cũng luôn không có. Thường 
động mà cũng thường tĩnh) (Cũng sách trên, Chương 15). 
Với sự vật này, nó còn thực tại hơn cả sự vật cụ thể, càng 
kéo dài cho nên là có. Nhưng lấy cái đặc điểm không có 
hình có dạng, vô thực thể của nó, cho nên là không. Cái hư 
vô của đạo, nghĩa là nó không hề có thực thể vật chất có 
thể nhìn thấy, "hữu nhược vô, thực nhược hư" ("có" cũng có 
thể là "không có", "thực" nhưng cũng có thể là "hư") (Cũng 
sách trên, Chương 46). 


Đạo luận của Ngụy Nguyên không giống như đạo học 
của Trình - Chu, mà là kế thừa và phát triển tư tưởng của 
Lão Tủ. Cái đạo này, không có hình dạng, không động tĩnh, 
nhưng vạn vật đều do nó biến hóa mà sinh ra, là bản thể 
của vạn vật. Trong triết học, tiếp cận với sự trừu tượng 
chung của bản chất vạn vật không có nội dung. 

2. Đạo rút ra từ cái không có, không dựa vào nguyên nhân 

Ngụy Nguyên cho rằng đạo đâu phải chỉ là bản thể của 
vũ trụ, mà còn là quy luật của vạn vật. Tất cả vạn vật đều 
sinh ra, phát triển, diệt vong theo sự quy định của đạo. Ông 
nói: "Đạo giả thực ư vô vật bất do đã. Đạo bất túc dĩ tận 
chỉ, cố danh chỉ viết đạo. Nãi tự đại nhì cầu chị, tắc tạ thả 
viễn hï, tự viễn nhi cầu chỉ, tắc phản nhỉ cận hĩ" (Nghĩa là: 
đạo được rút ra từ chỗ không có gì, không căn cú vào 
nguyên nhân. Đạo chưa thể bao quát tất cả, nên gọi là "đại", 
Tù cái to lớn của nó mà người ta theo đuổi nó, nên nó xa 
vời. Do nó xa vời mà đeo đuổi, nên nó lại hóa gần) (“Lao 
Tử bản nghĩa", Chưỡng 21). Sụ vật phải vận động và phát 
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triển theo đạo. Quy định này của đạo chính là bản tính tự 
nhiên của vạn vật. "Đạo bản tự nhiên, pháp đạo giả diệc 
pháp kỳ tự nhiên nhỉ dĩ. Tự nhiên giả, tính chỉ vị dã" (Nghĩa 
là đạo vốn bắt nguồn từ tự nhiên, pháp đạo cũng mô phỏng 
theo tự nhiên mà thôi. Tự nhiên dùng để chỉ các quy luật) 
(Như trên). Cái gọi là tự nhiên ấy, chính là bản thân nó là 
như thế. Tính tức là bản tính, bản chất. Đạo là thuộc tính 
cố hữu của bản thân sự vật. Nói sâu hơn, "đạo bản tự nhiên”, 
quy luật sự vật là của tự nó, không có tác động bên ngoài, 
không có chúa tể. "Pháp kỳ tự nhiên nhi dĩ" (Nghĩa là: pháp 
cũng chỉ là mô phỏng theo tự nhiên mà thôi), không thể 
buộc nó theo ý con người. Ó đây Ngụy Nguyên đã nêu ra 
tính khách quan của quy luật. 


Ngụy Nguyên còn quy định thêm những nội dung cụ thể 
đối với các phạm trù đạo là quy luật. Thú nhất, sự phát 
triển của sự vật có tính tuần hoàn, ông khái quát thành 
"thiên đạo hiếu hoàn" (Nghĩa là Thiên đạo thường xuyên 
lặp đi lặp lại). Ông cho rằng Sự phát triển của sự vật đều 
từ không đến có, rồi quay lại không, từ tĩnh đến động. "Tốt 
phục quy ư hư tĩnh" (Nghĩa là Rốt cuộc rồi cũng quy về hư 
tỉnh), "do hoa điệp sinh ư căn, nhị quy ư căn" (Nghĩa là: 
Hoa lá cũng đều do rễ mà sinh ra, và cuối cùng cũng quay 
về rễ cây) (Cũng sách trên, Chương 15). Thú hai, sự phát 
triển của sụ vật từ yếu đến mạnh. Nhỏ bé là giai đoạn tất 
yếu phải trải qua của lớn mạnh. Ông nói: "Xích hoặc khuất 
dĩ cầu thân, long xà trập dĩ tồn thân, thiên chỉ đạo, địa chi 
lý, nhân chỉ thế, vị hữu bất như thử giã" (Nghĩa là Con sâu 
đo uốn cong lưng lên để bò được, con long xà ngủ đông để 
bảo tồn tính mạng. Đó là đạo trời, lý đất của con người, 
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không ai không hiểu điều đó) (Sách trên, chương 31). Đó 
là quy luật phổ biến phát triển của sự vật. Nhưng ông không 
ôm tất cả vào mình dù có khuyết tật hay. không như Lão 
Tủ, phủ nhận sự phát triển, mà nhấn mạnh từ bé nhỏ, yếu 
đuối đến cứng rắn, kiên cường. "Hạ giả tất củ" (Cái ö bên 
đưới thì tất phải ngoi lên). "Khuất giả tất thân" (có co người 
lại thì mới bò lên được - Chỉ động tác bò của con sâu đo). 
Thú ba, các sự vật đều là sự thống nhất giữa hai mặt đối 
lập nhau. "Thiên hạ vật vô độc tất hữu đối" (Trên đời này, 
mọi vật không đứng riêng lẻ một mình, luôn có đôi) ("Mặc 
cô thượng. Học thiên", 5). Hình thức phổ biến của những 
mặt đối lập này là đối lập âm dương. Ông nói: "Thiên hạ 
chi đạo, nhất âm nhất dương" (Nghĩa là Đạo trời đất là một 
âm, một dương) ("Lão Tử bản nghĩa. Luận Lao Tử", 4). 
"Nhất âm nhất dương giả, thiên chí đạo" (cú một âm một 
đương. Đó là thiên đạo) (“Mặc cô thượng, Học thiên", 4).. 
Trong sự thống nhất đối lập của sự vật, một bên là chủ yếu, 
một bên là thứ yếu. Sự vật do mặt chủ yếu mâu thuẫn của 
nó mà bộc lộ ra bản chất đặc thù của chính mình. Ông nói: 
“Hữu đối chỉ trung tất hữu nhất chủ nhất phụ, tắc đối nhỉ 
bất thất ví độc" (Nghĩa là trong những cái có đôi thì hẳn 
phải có một chính, một phụ. Đã là đôi có nghĩa là không 
phải là một) ("Mặc cô thượng, Học thiên", 5). Tư tưởng này 
đã phản ánh nhận thức sâu sắc của Ngụy Nguyên đối vói 
các mâu thuẫn của sự vật. 


3. Đạo là gốc của đức 
Ngụy Nguyên cho rằng đạo và đúc thống nhất với nhau. 
Đạo là gốc của đức. "Chí đức đi đạo vi bản" (Cái chí đức 
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cũng lấy đạo làm gốc) ("Mặc cô thượng. Học thiên", 9). Tu 
tưởng này không giống Lão Tủ. Liền sau đó, ông lại nói 
"Thất đạo nhi hậu đúc" (Mất đạo nhưng có đức về sau). 
Đạo đức nhân nghĩa là một hiện tướng xuất hiện sau khi 
"đạo" bị phủ định. Ngụy Nguyên kiên trì quan điểm đức 
thống nhất với đạo. Nhân, nghĩa, lễ, trí chính là một trong 
những quy định nội hàm của đạo. Ông nói: "Cái đạo do mộc 
chỉ thực, sinh lý tại trung, phôi thai vi lộ, kế sinh chi hậu, 
tắc đức kỳ căn, n¬ân kỳ can, nghĩa kỳ diệp, nhi trí kỳ hoa 
dã" (Nghĩa là Đạo cứ như cái quả trên cây, chứa đựng cả 
cái lẽ sinh ra nó ỏ bên trong. Khi còn phôi thai, chưa lộ ra 
bên ngoài, hay khi đã thành quả, thì "đức" cứ như là cái rễ, 
"nhân" là thân cây, "nghĩa" là cành, "lễ" là lá, còn "trí" lại 
chính là hoa) (”L4o Tử bản nghĩa", Chuong 33). Đạo đúc 
là quy luật, là bản chất sống của con người, có chúa đựng 
cả đạo ở bên trong, như rễ, thân, cành, lá đều mọc lên từ 
cây vậy, có gốc nkư đạo, là biểu hiện cụ thể của đạo trong 
xã hội loài người. "Cai ngô nhỏ dí đạo đúc vi thông danh, 
phân ngôn chỉ tắc nhân, nghĩa, lễ, trí" (Đạo Nho của ta có 
tên chung là đạo đức, nếu tách riêng bao gồm nhân, nghĩa, 
lễ, trí) (Như trên). Đạo chính là nguồn gốc của các nguyên 
tắc đạo đức nhân, nghĩa, lễ, trí v.v... 

Về mặt ý nghĩa này, Ngụy Nguyên lại gọi đạo này là 
"nhân đạo" và coi nó là bản tính tự nhiên của con người. 
"Thiên đại chi tính nhân vi quý" (Nhân tính trong tròi đất 
là quý"). "Nhân chỉ vi đạo dã, kính thiên địa chỉ tính nhỉ 
bất cảm tiết, toàn thiên địa chỉ 'tính chỉ bất cảm khuy" 
(Người là đạo đấy, vậy mà cũng phải tôn trọng bản tính của 
trồi đất, không dám coi thường bản tính của cả trồi đất) 
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("Mặc cô thượng. Học thiên", 6). Con người mượn bàn cính 
trời đất làm bản tính của chính mình, bảo toàn bản tính 
của trồi đất, chính là toàn bộ nhân đạo. "Nhân nhi phúc 
tính, tắc đạo chỉ lượng vô bất toàn hỹ" (Bản tinh của con 
người đã phúc tạp rồi thì phạm ví bao quát của đạo lại càng 
là vô cùng, không biết thế nào là hết được). ("Lao Tử bản 
nghĩa", Chương 21). Bằng đạo thuyết siêu nghiệm nhân, 
nghĩa, lễ, trí, điều đó có nghĩa là đã khoác lên các nguyên 
tắc đạo đức phong kiến cái áo khoác thần thánh bên ngoài, 
Ông còn cho rằng trong các nguyên tắc đạo đúc này, thì 
"hiếu" là biểu hiện sâu sắc nhất cái nghĩa đen của đạo. "Đạo 
tait Hiếu chỉ ngoại vô học, hiếu chi ngoại vô đạo dã" (Ôi 
thôi, không có hiếu là kẻ vô học, không có hiếu là kẻ vô 
đạo vậy) ("Mặc cô thượng, Học thiên”, 6). Cái tư tưởng mông 
muội này đã phản ánh cái lạc hậu của thế giói quan đạo 
đức của Ngụy Nguyên. 


II. QUAN HỆ GIỮA ĐẠO VÀ TÂM, TÍNH, KHÍ 

l1. Đạo và tâm 

Tâm trong hệ thống triết học của Ngụy Nguyên là một 
phạm trù bản thể cao nhất. Ông cho rằng "tâm" là cái gốc 
của vạn vật, "sự tất bản hồ tâm" (Công việc phải lấy tâm 
làm gốc), "vật tất bản hồ ngã” (vật tất phải lấy ta làm gốc) 
("Hoàng triều kinh thế văn biên tự"Y. Cảnh vật và tâm đồng 
nhất với nhau, do tâm hóa thành "tức Phật, tức tâm, tức 
cảnh, tắc sở túc thị năng, nảng túc thị sỏ, sơ vô tỳ thủ chỉ 
biệt" (Đã là Phật tức là tâm, đã là tâm tức cũng là cảnh, 
thì sở tức là năng, năng thì cũng là sở, lúc mói đầu, năng 
và sở không có gì tách biệt, khác nhau cả). ("Quan vô lượng 
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thọ Phật kinh tự"). Dưới ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, 
đạo là sự ngưng tụ ở tâm. "Tâm thiên quân, thần minh xuất 
yên... vị hữu thiên quân bất cư kỳ sở nhỉ năng cơ đạo ngưng 
đạo giả đá. Hào phóng chi tâm, phi đạo chỉ sở ngưng, ngưng 
đạo giả kỳ tất cả ư ninh tĩnh hồ!" (Nghĩa là:Tâm là thiên 
quân, là nơi thần minh hiển xuất... không có thiên quân, 
không ở đúng vị trí của nó, mà vẫn theo đạo, nắm chắc đạo 
lý, kẻ có lòng hào phóng, chắc gì đã nắm vững đạo lý, người 
nắm chắc đạo lý, tất phải lấy gốc là sự yên tĩnh). ("Mặc cô 
thượng. Học Thiên", 7). "Thiên quân" ò đây chỉ chúa tể của 
cơ quan cảm giác, ấy là "tâm". "Tâm" không những sinh ra 
thần minh, mà còn có thể "ngưng đạo". "Ngung đạo" là nắm 
vững, nắm chắc, kết đọng đạo; đồng thời cũng là một trạng 
thái hư linh của tâm. “Thần bất thủ xá, vật nãi vi tai; kính 
trừ kỳ xá, đạo tương tự lai" (Tiếc rẻ không giữ lấy mà lại 
không loại bỏ, thì vật lại là tai họa; từ bó tất cả, đạo sẽ tự 
nhiên xuất hiện) (Như trên). Gạt bỏ hết những lo lắng suy 
nghĩ vẩn vo, đạo sẻ tự nhiên xuất hiện. Đạo ở đây là tâm 
lính hư tĩnh tuyệt đối là một phạm trù tinh thần. 


2. Đạo và tính 


"Tính" trong hệ thống triết học của Ngụy Nguyên chủ 
yếu chỉ bản chất, bản tính tự nhiên của sự vật. "Đạo bản tự 
nhiên" (Đạo vốn có gốc rễ từ tự nhiên; "Tự nhiên giả, tính 
chỉ vị dã" (Bản tính tự nhiên ấy thì gọi là "tính") vậy) (°L4ao 
Tử bản nghĩa", Chương 21). Ông cho rằng: Đạo chính là 
bản tính tự nhiên của sự vật. Nói khác đi, tính chính là đạo. 
"Lão Tử" viết: "Phu vật vân vân, các quy kỳ căn" (Nghĩa là: 
Mọi sinh linh đều quy về đạo - "Vân vân" ở đây là chỉ mọi 
sinh vật, mà "căn" thì là đạo) ND). "Căn" vốn chỉ đạo. Ngụy 
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Nguyên thì giải thích là "tính". Ông nói: "Vạn vật giai tác ư 
tính, giai phục ư tính, do hoa diệp chí sinh ư căn nhỉ quy ư 
căn. Tính mệnh giả, vạn vật chỉ căn dã" (Nghĩa là Vạn vật 
tác động lẫn nhau đều do "tính", tuần hoàn lặp đi lặp lại 
cũng đều do "tính". Ngay hoa, lá được sinh ra từ đạo rồi 
cũng đều quy về đạo. Tính mạng đó là đạo của vạn vật phát 
tán, tạo thành hàng ngàn, hàng vạn thứ khác nhau trong 
thiên hạ. Đạo sinh khí. Ông nói: "Phác, bất khả di nhất khí 
danh, cập thái phác kế tán, nhỉ hậu hình nhi thượng chỉ đạo 
vi hành nhi hạ chỉ khí hí" (Nghĩa là Phác túc là đạo. Không 
thể lấy tên của một vật. "Thái phác" được tách ra, hình nhí 
thượng thì gọi là đạo, hình nhi hạ thì gọi là khí). (Cũng 
sách trên, Chương 24). "Phác" là tên gọi.khác của "đạo". 
Đạo sinh ra và quyết định khí, nhưng không phải là tương 
phản. "Đạo khả quân khí, nhi khí bất khả tế đạo” (Đạo bao 
trùm cả khí, nhưng khí lại không thể bao quát cả đạo) (Như 
trên). Ngụy Nguyên một lần nữa nhắc lại những quy định 
bản thể của đạo. Đạo là một sự tồn tại siêu việt trên vật 
chất. 


Điều đó cho chúng ta thấy trong hệ thống triết học của 
Ngụy Nguyên, đạo là bản nguyên của vạn vật trong vũ trụ. 
Nó là một phạm trù cùng cấp với "tâm" và "tính". Ông coi 
đạo là sự trừu tướng không quy định của bản chất sự vật, 
đồng thời làm cho nó ngang bằng vói "tâm" và "tính", từ đó 
gán cho nó là bản chất tỉnh thần. 


II. ĐẠO TỒN TẠI Ở CHỖ THỰC DỤNG 


Thời đại mà Ngụy Nguyên sống đã xuất hiện những nguy 
cơ dân tộc nghiệm trong. Nhưng không ít những nho sĩ thạc 


629 


sư còn u mê vẫn mơ hồ khu khư bám vào những câu chữ 
của Trình - Chu để bàn suông về lý và tính. "Khẩu tâm 
Lính, cung lễ nghĩa, động ngôn vạn vật nhất thể, nhi dân 
mạc chỉ bất cầu, lại trị chỉ bất tập, quốc tế biên phòng chỉ 
bất vấn" (Lúc nào cũng nói tâm tính, tự mình luôn tỏ ra lễ 
nghĩa, hễ mở mồm ra là vạn vật nhất thể, mà không thấu 
hiểu nôi thống khổ của đân chúng, không đếm xỉa gì đến 
việc cai trị dân chúng của các quan nha, không hỏi han gì 
tói quốc tế và phòng thủ biên giói, bồ cõi) ("Mặc cô hạ. Trị 
thiên”, 1). Ngụy Nguyên ghét cay ghét đắng những loại người 
ấy, châm chọc họ. "Nhất đản dữ nhân gia quốc, thương bất 
túc đi chế quốc dụng, ngoại bất túc tịnh cương vũ, hạ bất 
túc dĩ tô dân khốn, củ bình nhật bào đữ dân vật chỉ không 
đàm, chi thử vô nhất sự khả hiệu chư dân vật" (Một khi đã 
coi người khác là của riêng mình, trước hết không đủ năng 
lực trị quốc, đối ngoại không đủ sức giữ yên cương thổ; đối 
với bên dưới không đủ sức thúc tỉnh đân chúng, cứu đân 
thoát khỏi nghèo khổ. Ngày ngày vẫn thao thao bất tuyệt 
nói suông vê tài sản của dân chúng thì thử hỏi còn có tác 
dụng gi đối vói tài sản ấy của dân chúng nữa). Ông dưa ra 
khẩu hiệu "Đạo tồn hồ thực dụng" (Đạo tồn tại ỏ chỗ thực 
dụng) ("Hoàng triều kinh thế văn biên ngũ liệt" để cúu vân 
cái xã hội tồi tệ lúc bấy giò (cứu vân "thỏi tệ”). 

Nguy Nguyên chỉ rõ thực dụng của "đạo" chính là ð chỗ 
đạo có thể kinh thế tế dân. Đạo ấy chính là đại cương trị 
quốc, là gốc rễ của xã hội. Tất cả những thú như lễ lạc, 
binh hình, thực phẩm, phương sách, kinh điển vv... đều là 
những hình thức biểu hiên cụ thể của đạo chứ không chỉ là 
lý tính mệnh. Ông nói: "Hạt vị đạo chí khí? Viết "lễ nhạc”; 
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Hạt vị đạo chi đoạn! Viết "binh hình"; Hạt vị đạo chỉ tu? 
Viết "thực hóa". Đạo hình chư sự vi chỉ trị; dĩ sự bút chỉ 
phương sách, tỷ thiên hạ hậu thế đắc dĩ cầu đạo nhi chế 
thế, vị chỉ kinh" (Nghía là Cái gì là khí của đạo? Đó là "lễ 
nhạc"; Cái gì là đoạn của đạo - đoạn là chỉ hình phạt chém 
đầu - ? Đó là hình phạt nhà bính. Cái gì gọi là tư liệu của 
đạo? Đó là đồ ăn, thức uống. Tất cả các dạng đó đều gọi 
là những thứ bắt đầu, dùng giấy bút ghi chép lại, ấy là 
phương sách, dùng cho hậu thế, thiên hạ khi cần thì cầu 
đạo, trị vì chế thế thì gọi là kinh) ("Mặc cô thượng. Học 
thiên", 9). Đưa cái đạo đã gây nhiều tranh cãi ra nhập vào 
cuộc sống xã hội, về mặt triết học mà nói, có thể là một 
bước thụt lùi, nhưng về mặt chính trị thì lại là một bước 
tiến bộ mới. Nó nhắc nhỏ người ta khi bàn suông về đạo 
"hình nhỉ thượng" nên bỏ quên các vấn đề hiện thực xã hội. 
Bản thân Ngụy Nguyên cũng mong muốn cải cách để cứu 
văn các nguy cơ xã hội. 


Khác vói Cung Tụ Trân coi nền thống trị ba đời lúc ấy 
là tốt đẹp, cuộc cải cách do Ngụy Nguyên đề xướng là thay 
đổi cái cũ tìm cái mói. "Thiên hạ vô số bách niên bất tệ chỉ 
pháp, vô cùng cực bất biến chi pháp, vô trừ tệ nhi năng 
hung lợi chỉ pháp, vô bất dị giản nhi năng biến thông chỉ 
pháp" (Trong thiên hạ có vô số những phép mà hàng trăm 
năm không cũ nát, những phép mà chẳng bao giò thay đổi, 
không có phép gì không loại bỏ cái xấu, cái tệ hại mà lại 
có thể đem lại cái lợi, không có những phép đế dàng, đơn 
giản mà lại có thể làm thay đổi được một cách trôi chảy 
("Trà diêm thiên). "Biến cổ dữ tận, tiện dân đữ thậm" (Thay 
đổi những cái xưa cũ càng triệt để thì càng có lợi cho dân) 
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("Mặc cô hạ, Trị thiên", 5). Ông cho rằng: Diễn biến của 
quá trình trị thế sinh ra cổ kim; trị có hưng, có bại, thay 
đổi gọi là đạo và khí, "Nhân tích nhân chỉ vị trí, trị tương 
thiên thành cổ kim, hữu ô long, hữu tệ cánh chỉ vị khí dữ 
đạo" (Nghĩa là Nhiều người sống với nhau tất phải có người 
trị vì, diễn biến thay đổi của sự trị vì đó tạo nên cái cũ, cái 
mới, có sự nhấn chìm cái tăm tối, có cải đổi cái xấu, cái cũ 
nát thì đó gọi là "khí" và "đạo") ("Hoàng triều kinh thế văn 
biên tự"). Đạo là điều có bản, của xã hội đã nhất quán từ 
xa xưa, là cái gốc của việc trị thế. Khí là lế nhạc, hình, pháp 
của xã hội là công cụ trị thế. Theo Ngụy Nguyên khí thì 
khả biến, tất biến; nhưng đạo thì lại bất khả biến. "Cố khí 
hóa vô nhất tức bất biến giả đã. Kỳ bất biến giả đạo nhi 
nhi đi" (Cái khí hóa vốn có thì không có cái gì lại không 
bao giò biến đổi cả. Cái mà không biến đổi thì chính là đạo 
vậy) ("Mặc cô hạ, Trị thiên", 5). Duôi sự chỉ đạo của tư 
tưởng này, tuy ông tích cực đề xướng ra biến pháp, nhưng 
lại luyến tiếc không muốn động chạm tói cái gốc rễ của xã 
hội phong kiến. Trong xá hội cận đại đầy sóng gió, tất nhiên 
là không thể nào cứu vãn nổi các nguy cơ xã hội sâu sắc. 
Song, đi nhiên là ông không dám mà cũng không muốn biến 
đổi "đạo", nhưng tư tưởng biến "khí" của ông đem so với 
những người cùng thời thì lại là cấp tiến. Khẩu hiệu nổi 
tiếng "Sư di chi trường kỹ dĩ chế di" (Học những kỹ thuật 
cao của người nước ngoài để quản lý, khống chế họ) mà 
ông nêu ra trong "Hải quốc đồ chí tự", đã khỏi xướng và cổ 
võ thế hệ mới học theo phương Tây. Ông xứng đáng là ngưỡi 
đi đầu và cũng là nhà tư tưởng khai sáng công cuộc chấn 
hưng Trung Hoa. 
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Tư tưởng đạo bất biến của Ngụy Nguyên phản ánh thái 
độ chính trị của ông và sự sơ cúng hóa về mặt triết học của 
ông. Nhưng ông không hề vì đạo bất khả biến mà cúi đầu 
nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, mà tích cực làm các 
luận chứng lý luận cho chủ trương biến pháp của mình. Đó 
chính là tư tưởng "Duy bất thuận thiên, nãi sở di vị đại 
thuận" (Nghĩa là:chỉ có điều không thuận theo trời mà vẫn 
được coi là đại thuận) của ông. 


Ngụy Nguyên cho rằng trong đạo, một âm một đương, 
âm dương thực ra không phải là cân đối ngang bằng nhau, 
"Âm dương chỉ đạo, thiên thắng giả cường" (Đạo âm dương, 
bên nào mạnh hơn sẽ thắng) (“Đỉnh am văn lục tr"). Sự 
khác nhau, những mâu thuẫn giữa âm và dương trong thế 
giới vô biên ngày một nhiều và phức tạp thêm. "Kỳ đạo nhỉ 
thuần dương dữ! Kỳ sinh đã, dữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, 
kỳ một đã, kỳ khí phát dương ư thượng vi chiếu minh... Kỳ 
đạo nhi thuần âm đữ! Kỳ sinh dã, đữ quỷ vực họp kỳ u, kỳ 
một đã, phách giáng ư địa, tính khí vi vật, du hồn vi biến" 
("Nếu đạo mà chỉ thuần là đương thôi u, do chính nó sinh 
ra, khi hòa cùng ánh sáng của mặt trăng, mặt trời thì nó 
không còn nữa. Khí của nó bốc lên để tỏa sáng... Nhưng 
nếu đạo mà chỉ thuần là âm thôi ư, thì nó sinh ra và sẽ 
cùng với sự u tối của ma quỷ họp lại thì tức là nó cũng 
không có gì nữa, phác sẻ bị giáng xuống đất, tỉnh khí trỏ 
thành vật, du hồn trở nên tan biến). ("Mặc cô thượng. Học 
thiên, 14). Dương thì như ánh sáng, âm thì như u tối. Đạo 
tự nhiên, thường thì âm thịnh, dương nhược "vật chỉ lương 
giả, hóa chỉ sử nhiệt, khú hỏa túc phục lương; vật chỉ nhiệt 
giả, băng chỉ sử lãnh, khú băng bất khả phục nhiệt, tự nhiên 
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thường thắng giả âm hồ?" (Vật mà nguội lạnh, lủa sẽ làm 
nóng lên, khi tắt lủa thì vật sẽ nguội trở lại. Băng giá làm 
cho nó lạnh đi, bỏ băng giá đi vẫn không thể làm cho vật 
nóng trở lại được; cái mà thường giành ưu thế trong tự nhiên 
là âm). ("Mặc cô thượng. Học thiên", 4). Nếu tin vào lê tự 
nhiên của đạo thì âm u thịnh, chính đạo loạn, kẻ gian nịnh 
sẽ lấn át. Cho nên đạo tröi tuy rằng tự nhiên âm thịnh, đạo 
người thì lại phải phù dương, úc chế âm, làm cho đạo thêm 
lón mạnh, phát huy tác dụng, kinh thế tế dân. "Thiên địa 
chi đạo, nhất dương nhất âm; nhị thánh nhân chỉ đạo, hằng 
đi phù dương ức âm vi sự, kỳ học vô dục tắc cương, thị dĩ 
càn đạo thuần dưỡng, cương kiện trung chinh, nhỉ hậu túc 
dĩ cướng duy tam tài, chủ trương hoàng cực" (Đạo trồi đất 
nhất âm nhất dương; còn đạo thánh hiền, luôn phù dương 
ức âm; Cái học của nó vua không có ham muốn phép tắc 
cương thường, đó là lấy càn đạo thuần cương, cương kiện 
trung chình; thế mà về sau cũng đủ để đảm bảo giữ vững 
được tam tài, chủ trương hoàng cực) ("Luận Lao Tử", 4, 
"Lao Tử bản nghĩa"). Ngụy Nguyên cho rằng phù dương, ức 
(chế) âm cũng chẳng có gì đáng gọi là nghịch đạo. Con 
người cũng phải tác động vào trồi đất, cái thiên định có thể 
thắng con người, nhưng ý chí con người cũng có thể thắng 
tròi. Đó mỏi là chân lý của đạo (Tham khảo thêm “Mặc cô 
hạ. Trị thiên", Chương 15). Tiến sâu thêm một bước, ông 
chỉ rõ: "Nhất âm nhất dương chỉ đạo, nhỉ thánh nhân thường 
phù dương dĩ ức âm; nhất trị nhất loạn thiên chỉ đoạn, nhỉ 
thánh nhân bất bạt loạn phản chính; hà kỳ dữ thiên đạo 
tương tả tai?... Duy bất thuận thiên, nãi sở dĩ vi đại thuận 
đã" (Đạo một âm một dương mà thánh hiền thì lại thường 
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phù dương, úc âm; đạo trồi càng tác động vào thì càng hỗn 
loạn, mà thánh hiền thì lại bạt loạn, phản chính thì làm sao 
lại phải dựa vào thiên đạo?... Cho dù là có không thuận 
theo trời đi nữa thì cũng vẫn có thể trỏ thành đại thuận 
được). ("Mặc Cô thượng. Học thiên", 4). Thiên đạo tụ nhiên, 
những sinh vật của nó thường lệch vế trái, vì thế đá hình 
thành một trật tự thống nhất đối lập căn bản nhất của vũ 
trụ. Đạo trời và đạo người không giống nhau. Vì thế không 
thuận theo trời mới tuân theo đạo một cách tốt nhất. Nói 
một cách khác, việc thực hiện tác dụng của đạo đòi hỏi con 
người phải nỗ lực chủ quan. 


Lập luận của Ngụy Nguyên hoàn toàn giản đơn, mộc 
mạc, mang tính chủ quan, nhưng phương pháp tư duy biện 
chứng của ông, Ở một chừng mực nhất định đã bù đắp cái 
khiếm khuyết trực quan đó. Cái kết luận mà ông rút ra được 
đã bao ham những mảnh, những hạt của chân lý. Quan điểm 
đưa tính năng động của con người lên cao điểm của "đạo" 
là một sự thay đổi lón lao tư tưởng" đạo bản tự nhiên" (đạo 
vốn gốc là tự nhiên). 

Tư tưởng "bất thuận thiên nãi sở đi vi đại thuận" (Không 
thuận theo tròi vẫn có thể trỏ thành đại thuận) của Ngụy 
Nguyên được xác lập trên cơ sỏ "thiên nhân họp nhất" (Trời 
và con người hôa vào nhau làm một). Ông cho rằng thiên 
đạo có thể tuân theo con người, con người cũng có thể lập 
ra mệnh, tạo ra cuộc sống. Nhưng nhận thức của ông về 
thiên đạo thiếu căn cứ khoa học, vì thế, đứng trước cái tất 
nhiên hùng vĩ, ông cảm thấy bất lực, cuối cùng, đành rút 
vào an phận: "Tri thiên đạo chỉ dữ nhân sự nhất, nhi hậu 
khả tạo mệnh, lập mệnh di thành kỳ an mệnh" (Hiểu biết 
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về thiên đạo là việc đầu tiên của con người, từ đó con người 
mói có thể tạo dựng cuộc sống, lập thân và để rồi trỏ thành 
cuộc sống yên phận của mình) ("Mặc cô thương. Học thiên", 
8). Đó là do sự hạn chế mang tính thời đại của ông. 

Thời kỳ Chiến thanh Nha phiến, đặc điểm chung của 
đạo luận Cung Tự Trân và Ngụy Nguyên là tách ròi đạo 
học Trình Chu truyền thống. Hai ông nhấn mạnh đạo là để 
xủ lý thế sự, chống lại việc bàn suông về tính lý, phục vụ 
cho việc cải cách coi đạo hình nhỉ thượng là xã hội hiện 
thực, mang hơi thỏ mãnh liệt của thời đại. Khi bàn về đạo, 
cả hai ông đều đã không vượt quá giai đoạn trực quan đơn 
giản mộc mạc, lại còn kéo theo cả một gánh nặng lịch sử. 
Mặt khác, trong tu tưởng của các ông đã thấm đượm tỉnh 
thần biện chúng và cải cách, đã thấp thoáng thấy hé ra 
nhũng tia nắng của thời đại mói. Lý luận của họ tuy không 
sâu sắc như Vương Phu Chỉ, không mảnh liệt như Hoàng 
Tông Nghĩa, nhung lại là một tấm gương phản chiếu thời 
đại của mình; đồng thời, đã gợi mỏ nhiều điều cực lón giúp 
cho phái cải lương sau này. Đây là một giai đoạn không thể 
bỏ qua trong lịch sử phát triển phạm trù đạo. 
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CHƯÓNG XVII | 
TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI KỲ BIẾN PHÁP MẬU TUẤT 


Trước và sau Biến pháp Mậu Tuất là một giai đoạn quan 
trọng của sự phát triển phạm trù đạo. Sự thất bại của Chiến 
tranh Nha phiến đẩy nhanh sự giác ngộ của nhân đân Trung 
Quốc. Bất đầu từ Cung Tự Trân và Ngụy Nguyên, Trung 
Quốc bước vào lịch trình đầy gian lao vất vả hướng về 
phương Tây tìm chân lý cúu dân cứu nước. Cùng vói nền 
văn hóa khoa học tư bản phương Tây cận đại ồ ạt tràn vào 
xã hội Trung Quốc và cả lĩnh vực hình thái ý thức đã có 
những chấn động to lón. Trong sự xung đột về văn hóa giữa 
Trung Quốc và phương Tây, đạo luận thời kỳ này đã phát 
triển theo ba hướng chính. 

Một là, dùng các tư tưởng dân chủ cận đại phương Tây 
phê phán cương thường lễ giáo phong kiến. Đạo luận của 
Đàm Tự Đồng, Khang Hữu Vi tập trung phản ánh sự xung 
đột về văn hóa này. Đàm Tự Đồng kế thừa tư tưởng Vương 
Phu Chi thời kỳ đầu nhà Thanh, coi đạo là thuộc tính của 
khí, dùng chủ nghĩa nhân đạo tư sản đả kích mạnh mẽ vào 
đạo tam cương ngũ thường phong kiến. Nhưng nhận thức 
về văn hóa phương Tây của ông còn rất hạn hẹp, nên cốt 
cách lý luận của ông vẫn là Nho học và Phật học truyền 
thống Trung Quốc, thiếu vũ khí tư tưởng gạt bỏ triệt để 
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nền văn hóa phong kiến, nên không thể phá võ nổi nó. 
Khang Hữu Vi cũng vậy, một mặt ông ra sức ca ngọi tự do, 
bình đẳng, bác ái tư sản, nhưng mặt khác lại khư khư bám 
giữ tam cương ngũ thường. Điều này phản ánh rõ hiện tướng 
bế tắc của kẻ sắp chết còn níu lại cuộc sống. Chính trong 
sự phát triển tư biện mâu thuẫn này. Khang Hữu Vi, Đàm 
Tự Đồng và một số người khác đã đưa ra tư tưởng nhân 
đạo. Tuy rằng tư tưởng nhân đạo ấy chỉ là một chủ trương 
tư sản mang tính chất phong kiến, nhưng cuối cùng nó đã 
đả phá luân lý cương thường phong kiến, phát triển và làm 
phong phú thêm nội dung nhân đạo của các phạm trù 
truyền thống. 

Hai là, sự tranh chấp về quan hệ giữa đạo và khí. Thực 
chất của vấn đề này là có nên thay đổi chế độ và nền văn 
hóa phong kiến hay không. Đại điện cho phái Đương vụ là 
Trương Chi Động (1837 - 1901) chống lại sự cải cách căn 
bản chế độ phong kiến, mong muốn lợi dụng các công nghệ 
kỹ thuật tiên tiến của phương Tây để cứu vấn nguy c0 sụp 
đổ của vương triều nhà Thanh. Ông tuyên bố: "Phu bất khả 
biến giả, luân kỷ đã, phi pháp chế dã; thánh đạo dã, phi 
khí giói đã; tâm thuật dã, phi công nghệ đã” (Nghĩa là cái 
bất khả biến, ấy là luân kỷ, chứ không phải là pháp chế. 
Đạo thánh hiền không phải là máy móc; tâm thuật không 
phải là công nghệ). "Phu sỏ vị đạo bản giả, tam cương tứ 
duy thị đã" (Nghĩa là gốc của cái gọi là đạo ấy, chính là 
tam cương tứ duy vậy) ("Khuyến học thiên. Biến pháp", T). 
Tử thủ vói tín điều thiên bất biến đạo diệc bất biến (Tròi 
mà bất biến thì đạo cũng bất biến). Trinh Quan Ứng (1842 
- 1922) thì lại vừa muốn thay đổi thể chế chính trị phong 
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kiến, nhưng vẫn cố bám giữ lấy đạo Khổng Mạnh. Ông cho 
rằng: "Sỏ biến giả phú cường chỉ thuật, phi Khổng Mạnh 
chỉ thường kính" (Nghĩa là cái thay đổi được đó là thuật 
làm giàu mạnh chứ không phải học thuộc kinh Khổng 
Mạnh). "Khí khả biến, đạo bất khả biến" (Khí thì khả 
biến, đạo thì bất khả biến) ("Thịnh thế Nguy ngôn tăng 
đính tân biên". Phàm lệ"). Hai quan điểm này trong triết 
học, thuộc về tư tưởng đạo bản, khí mạt (đạo là gốc, khí 
là ngọn). Còn Khang Hữu Vị, Lương Khải Siêu và phái 
cải lương của hai ông thì ngược lại, cho rằng "Khi thể 
đạo dụng, khí biến, đạo bất biến" (Nghĩa là tuy là khí 
thể, nhưng vận dụng cho đạo, khí thay đổi thì đạo cũng 
thay đổi theo. Cuộc tranh luận này, về mặt hình thức là 
sự biện luận triết học về quan hệ giữa đạo và khí, nhưng 
về thực chất, lại là cuộc giáp chiến giữa chủ trương chính 
trị của hai phái cải lương và phái bảo thủ. 


Ba là, sự cải tạo về nội dung tư biện triết học của đạo 
lưận truyền thống. Sự cải tạo này tập trung thể hiện Ò các 
mặt: Thú nhất, vứt bỏ các quy định bản thể của phạm trù 
đạo, thay vào đó là các nội dung của "đi thái" và "điện tử". 
Thú hai, sửa đổi các nội hàm quy luật của nó bằng các tri 
thức triết học và khoa học cận đại. Khang Hữu Vi và 
Nghiêm Phúc đưa ra đạo tiến hóa, đạo sinh vật, đã khác 
phục được tính trực quan giản đơn. Thú ba, phát triển phạm 
trù nhân đạo già nua thành chủ nghĩa nhân đạo tư sản mang 
màu sắc cận đại. 


Đạo luận thời kỳ này, một mặt từ triết học chiết xạ ra 
những cuộc đấu tranh chính trị lúc bấy giò. Mặt khác, ghi 
chép lại lịch trình thoát thai từ các phạm trù triết học trực 
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quan đơn giản thành các phạm trù triết học cận đại. Sự 
chuyển biến lột xác này kéo dài mãi đến Chương Bính Lân 
và Tôn Trung Sơn thời Cách mạng Tân Hội. 


TIẾT 1: TƯ TƯỞNG ĐẠO DỰA VÀO KHÍ 
CỦA ĐÀM TỰ ĐỒNG 


Đàm Tự Đồng (1865 - 1898) là một nhà tư tưởng cấp 
tiến thời kỳ Biến pháp Mậu Tuất. Tông chỉ luận đạo của 
ông là Vương Phu Chỉ. Ông cho rằng khí thể đạo dụng, đạo 
dựa vào khí. Ông phê phán đạo sáo rống của Trình - Chu, 
Lục - Vương để phục vụ cho biến pháp duy tân, từ đó hình 
thành bản sắc lý luận của bản thân mình. 


I. ĐẠO LÀ THUỘC TÍNH CHUNG CỦA SỰ VẬT 


Tù thöi cổ đại, nhiều nhà tư tưởng quy định đạo là một 
thực thể độc lập. Đàm Tự Đồng thì khái quát lại là thông: 
"Tuần hoàn vô đoan, đạo thông vi nhất" (Tuần hoàn không 
có đầu cuối, đạo thông làm một). "Thông chỉ nghĩa, dĩ "đạo 
thông vi nhất" vi tối hồn khoát" (Nghĩa của chữ thông lấy 
"đạo thông vi nhất" làm cái tổng quát nhất) ("Nhân học”, 
xem "Đàm Tự Đồng toàn tập". Sau đây chỉ chí tên bài). 
Thông là quan hệ và tác dụng tương hỗ giữa các sự vật, 
phát triển nghĩa ra thành sự vật không có sự sai khác chênh 
lệch, không có sự bình đẳng trong đối đãi. "Thông chỉ tướng 
vi bình đẳng" (Hình của thông là bình đẳng). "Vô đối đãi, 
nhiên hậu bình đẳng" (không có tương quan đối vói nhau, 
sau đó là sự bình đẳng). "Không tương quan đối vói nhau, 
không đình trệ vướng mắc mới được coi là thông. Cho hình 
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của nó là bình đẳng. Bình đẳng lại thông với nhân. "Bình 
đăng giả chí nhất chi vị đá. Nhất tắc thông hi, thông tắc 
nhân hĩ" (Bình đẳng, đó gọi là chí nhất. Nhất thì thông, đã 
thông thì là nhân) (Như trên). Thông cũng là nhất, điều đó 
đã thể hiện nguyên tắc của nhân là thông nhân. Cái đạo 
này tương đương với mối liên hệ của sự vật và tính trừu 
tượng chung. 


Đạo của Đàm Tụ Đồng không chỉ là tính chung của sự 
vật, mà còn có nội hàm quy luật, nguyên tắc. Ông nói: 
"Thánh nhân chỉ đạo, quả phi không ngôn nhi dĩ, tất hữu 
sỏ lệ nhi hậu kiến. Lệ ưu nhĩ mục, hữu thị thính chi đạo; lệ 
u tâm tư, hữu nhân nghĩa trí tín chi đạo; lệ ư luân kỷ, hữu 
trung hiếu hữu cung chỉ đạo; lệ ư lễ nhạc chỉnh phạt, hữu 
trị quốc bình thiên hạ chi đạo" (Đạo thánh hiền, quả đâu 
phải chỉ nói suông mà thôi. Tất có cái dựa vào mà về sau 
mới thấy. Dựa vào tai mắt có nhìn nghe; dựa vào tâm tư có 
đạo nhân, nghĩa, trí, tín; dựa vào luân lý kỷ cương, có đạo 
trung hiếu hữu cung; dựa vào lễ nhạc chỉnh phạt, có đạo 
trị quốc bình thiên hạ) (Tw vĩ nhất hồ dài doản thư. Báo 
bối nguyên chỉnh"). Đạo dựa vào những thực thể nhất định 
không thể tách rồi khỏi thực thể và tồn tại độc lập, là thuộc 
tính và quy luật của thực thể. Từ đó, ông đả kích các nhà 
lý học thời Tống Minh coi đạo “hư huyền ư không mạc vô 
trắm chỉ tế" (Hão huyền ở cái chố trống rồng hư không), 
cho rằng "Tống nho dĩ thiện đàm danh lý, xưng vi đạo học, 
hoặc viết lý học. Lý chi dữ đạo, hư huyền vô bạc, do thị 
triếp dịch vi thế cấu bệnh" (Các bậc danh nho chỉ giỏi bàn 
danh lý, gọi là đạo học hoặc lý học. Cái lý và đạo chỉ là 
tưởng tượng ra, không có chút xíu gì). ("Học thiên" Chương 
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7?). ("Thạch cúc ảnh lô bút thúc") Lý học mà bàn về đạo 
đã rút đi mất cái cø sở vật chất của nó. Ông cho rằng, Là 
quy luật, đạo được chứa trong khí, không thể tách khỏi khí 
mà tồn tại độc lập được. Thú nhất, có khí thì có đạo, không 
có khí thì không có đạo, khí quyết định đạo, đạo dựa vào 
khí "quán thất trát giả phi không quyên, phạt đại mộc giả 
vô đồ thủ, vô tha, vô kỳ khi tắc vô kỳ đạo nhỉ đi" (Xâu bảy 
cái trát - thẻ bằng gố mỏng, xưa kia dùng để viết chữ - lại 
vói nhau, đâu còn là xâu không nữa. Đốn cây to, không thể 
đốn bằng tay không. Không có ai đó, không có khí của nó 
thì cũng sẽ chẳng có đạo) ("TM vĩ nhất hồ đài đoản thu. Báo 
bối nguyên chỉnh"). Đạo là thuộc tính của sự vật, chứ không 
phải là một thực thể độc lập; tất hữu sở lệ nhi hậu kiến" 
(Tất phải có chỗ dựa về sau này mói biết). Nếu tách khỏi. 
chỗ dựa đó thì khí sẻ "hư huyền vô bạc" (hão huyền trống 
rồng, hư không). Vì thế, "Thánh nhân ngôn đạo; vị hữu bất 
y ư khí giả" (Thánh hiền nói về đạo, chẳng một ai là không 
dựa vào khí) (Như trên). Thứ hai là đạo và khí thống nhất 
nhau, tương hỗ với nhau, dựa vào nhau, không tách ròi 
nhau. Không những đạo không thể tách rời khỏi khí, mà 
khí cũng không tách rồi khỏi đạo được. Ông nói: "Dịch" 
viết: "Hinh nhi thượng giả vị chỉ đạo, hình nhí hạ giả vị chỉ 
khí". Viết thượng viết hạ, minh đạo khí tương vi nhất dã" 
(Trong Kưừui Dịch có chép: "Hình nhi thượng” thì gọi là đạo, 
hình nhi hạ thi gọi là khí, dù là hình nhi thượng hay hình 
nhi hạ, cũng chỉ làm rõ một điều: khí hay đạo cũng chỉ là 
một mà thôi (Như trên). Nói vậy nghĩa là: Đạo và khí là 
hai mặt của cùng một sự vật: Cái mà có hình dạng, nhìn 
thấy được là khí. Cái không có hình để nhìn thấy, ấy là đạo. 
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Đạo và khí thống nhất vói nhau ö hình. Khí là thực thể của 
hình, đạo là thuộc tính của hình; bất kỳ một bên nào cũng 
không thể tách rồi khỏi đối phương để tồn tại độc lập được. 
"Đạo chi bất ly hồ khí" (Đạo không thể tách rời khỏi khí); 
khí cũng "bất ly hồ đạo" (không tách rời khỏi đạo) (Như 
trên). Thứ ba là, khí thể tạo dụng. Ông không ngót lời tán 
dương tư tưởng "vô kỳ khí tắc vô kỳ đạo" (Không có khí thì 
sẽ không có đạo) của Vương Phu Chi. Ông cho rằng câu 
"Đạo giả khí chi đạo, khí giả bất khả vị đạo chí khí đã” 
(Đạo là đạo của khí, nhưng khí lại không thể gọi là khí của 
đạo được). Câu nói đó của ông từ vạn cổ đến nay vẫn không 
có gì khác cả. "Cổ đạo, dụng đã; khí, thể dã. Thể lập nhỉ 
dụng hành, khí tồn nhỉ đạo bất vong" (Đạo vốn là dụng vậy. 
Khí vốn là thể vậy. Thể thì lập mà dụng là hành, khi khí 
tồn tại thì đạo không mất. Đạo là đạo của khí, nhưng khí 
lại không thể gọi là khí của đạo được) (Như trên). Khí thể 
đạo dụng. Dụng là dụng thể, nó dựa vào thể. "Thể lập nhi 
dụng hành, khí tồn nhi đạo bất vong". Khí quyết định đạo. 
Nếu dùng đạo như là thể khí thì đạo sẽ thành sự tồn tại hư 
ảo tách rồi các thực thể vật chất. Đó chính là sự phê phán 
đạo luận lý học của Trình - Chu, 

Qua quan hệ giữa đạo và khí, Đàm Tự Đồng đã nói rõ 
đạo là quy luật và thuộc tính của sự vật, nó tồn tại nhö vào 
khí. 


II. BIẾN ĐẠO VÀ BIẾN PHÁP 


Đàm Tự Đồng đề ra "khí thể đạo dụng" vào thời điểm 
lúc bấy giò có ý nghĩa vô cùng hiện thực. Phái bảo thủ thì 
chống lại biến pháp, cho rằng Tam cương ngũ thường là 
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nguyên tắc cơ bản của một quốc gia, là đạo trồi vĩnh hằng 
bất biến, nó quyết định tất cả mọi điển chương văn vật. Đạo 
là gốc, khí là ngọn. Khí có thể thay đổi được, nhưng đạo 
thì không. Họ chống lại việc cải cách về căn bản chế độ 
phong kiến. Còn Đàm Tụ Đồng thì lại cho rằng khí quyết 
dịnh đạo, khí thể đạo dụng. Đạo là nguyên tắc, là phương 
châm thể hiện trong điển chương văn vật. Khí đã biến đổi 
thì đạo tất cũng phải biến đổi theo. Chính câu nói "Phu cẩu 
biện đạo chỉ bất ly hồ khí, tắc thiên hạ chỉ vi khí điệc đại 
hi. Khí tức biến, đạo an đắc độc bất biến?" (Nếu cho rằng 
đạo không thể tách khỏi khí, thế thì tất cả những gì gọi là 
khí trong thiên hạ là rất nhiều. Khí đã biến đổi thì dạo làm 
sao có thể nằm im một mình không biến đổi cho được?) 
(Báo bốt nguyên chỉnh") đã tạo có sò lý luận cho biến pháp. 

Đàm Tự Đồng cho rằng pháp củng là khí; đạo nằm 
trong đó, tách rồi khỏi khí thì đạo cũng chẳng còn là đạo 
nữa. "Phu pháp dã giả, đạo chỉ hào trách nhi phiên biến giả 
dâ. Tam đại nho giả, ngôn đạo tất kiêm ngôn trị pháp,... tự 
ngôn đạo giả bất y u pháp, thả đi pháp vi thô tích, biệt cầu 
sở vị tỉnh yên giả, đạo vô sở ngụ chỉ khí, nhỉ đạo phi đạo 
hí" (Nói về pháp cũng vậy đạo pha tạp huyền bí và phiên 
biến. Tam đại Nho giả khi bàn tới đạo là bàn luôn tới pháp 
trị, Nếu chỉ bàn về đạo mà không dựa vào pháp luật, coi 
pháp luật là cái thô thiển, thì làm sao có thể đạt được cái 
tỉnh cơ chứ. Đạo không có cái khí để trú ngụ thì đạo cỏn 
gì là đạo nữa) (Như trên). Đạo trong hệ thống luật pháp 
phải có tác dụng cứu vãn nguy cơ của dân tộc. Muốn vậy 
thì phải sửa đổi luật pháp, cải cách đạo pháp. "Pháp chí dữ 
thời câu biến đã, sở vị Hán Đường vô kim nhật chỉ đạo, 
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kim nhật vô tha niêm chỉ đạo, đạo chỉ khả hữu nhi thả vô 
giả đã. Thả vô bất năng chung vô, khả hữu vưu tất ứng cức 
hữu" (Nếu như đạo pháp và thời thế đều thay đổi, nếu như 
thời Hán Đường không có đạo như ngày nay, ngày nay 
không có đạo như những năm ấy, đạo có mà cũng như không 
có vậy. Không, nhưng đâu có hoàn toàn không. Nói là có 
bất tất là phải có) (Như trên). Ö đây, Đàm Tụ Đồng không 
những đề ra một cách xác thực phải thay đổi luật pháp, mà 
còn phải nhận thúc một cách sâu sắc bức xúc cái tính cấp 
bách đòi hỏi của thời bấy giö. 

Quan điểm đạo và khí cũng phải thay đối của Đàm Tụ 
Đồng là nhằm phục vụ cho tư tưởng biến pháp của ông. 
Ông chủ trương biến pháp, chống lại việc phục cổ, cho rằng 
đạo dựa vào khí, theo khí. Các văn vật theo chế độ điển 
chương so với đạo pháp căn bản, cái trước là khi, cái sau 
là đạo. Những văn vật cả ba triều đại đều đã "mẫm nhiên 
vô truyền” (tiêu tan thất tán đi cả), "vô kỳ khí tắc vô kỳ 
đạo" (không có khí của nó thì làm gì có đạo của nó). Pháp 
luật xưa để gì khôi phục lại được. Về mặt lý luận thì nó đã 
phủ nhận tư tưởng của phái bảo thủ ngoan cố. Ông còn đi 
sâu thêm nêu rõ ra rằng: Lúc bấy giò "Chỉ còn lưu giữ được 
luật lệ hà khắc hon hai ngàn năm của nhà Tần tàn bạo và 
còn mấy ngàn năm khác thì làm gì có pháp luật" (Nhu trên) 
mà có muốn phục cổ cũng chẳng được nữa. "Ư thử bất nhẫn 
tọa thị nhỉ phạm nhiên cải đồ, thế bất đắc bất tróc thử tây 
pháp, đi bổ ngô Trung Quốc cổ pháp chi vong" (Vì thế, 
không thể khoanh tay ngồi nhìn, mà dút khoát triệt để phải 
cải cách, không thể không mượn các đạo luật phương Tây 
để bù đắp cho việc bị mất đi các đạo luật cổ của Trung 
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Quốc được) (Như trên). Sự phát triển của thời đại đã buộc 
ông nhận thúc được rằng muốn cứu sự suy vong của Trung 
Quốc, tất phải tiếp thu tư tưởng tư sản cận đại phương Tây. 

Chủ trương này của Đàm Tự Đồng có sự xung đột lón 
về căn bản với đạo tam cương ngũ thường cổ đại của Trung 
Quốc. Đó không hẳn là sự xung đột giữa Trung Quốc và 
phương Tây, mà quan trọng hơn là sự xung đột giữa cái cũ 
và cái mới, là sự xung đột của hai thöi đại. Chính vì Đàm 
Tự Đồng đã đề xướng ra là cần phải thay đổi cả đạo lấn 
khí, nên không sao tránh khỏi việc quay ngọn giáo vào tam 
cương ngũ thường. Ông thẳng thắn vạch ra: Tam cương ngũ 
thường là công cụ của bạo chúa dùng để kìm kẹp thường 
dân trăm họ. "Sổ thiên niên lai, tam cương ngũ luân chỉ 
thảm họa liệt độc, do thị khốc yên hi. Quân di danh trất 
thần, quan di danh ách dân, phụ đi danh áp tử, phu đi danh 
khốn thê, huynh đệ bằng hữu các hiệp nhất danh dĩ tương 
kháng cự" (Tù mấy ngàn năm nay, các thảm họa tam cương 
ngũ luân đã gây bao cảnh tàn khốc. Vua lấy oai đè nén 
thần, quan lấy oai để hà hiếp dân, bố lấy oai để đe nẹt con, 
chồng lấy oai để ràng buộc vợ, anh em bằng hữu chống đối 
lẫn nhau) ("Nhân học", Chương 1), thế là bọn tham quan ô 
lại "tắc lại hồ tảo hữu tam cương, ngũ luân tự dạng, năng 
chế nhân chỉ thân giả, kiêm năng chế nhân chi tâm” (Thế 
là, dựa vào tam cương ngũ luân từ xưa trói buộc con người, 
úc chế nhân tâm" (Như trên). Đạo tam cương ngũ thường 
hoàn toàn trói buộc chân tay, tinh thần của mọi người. Vì 
vậy, đòi hỏi phải biến pháp, đòi hỏi phải đột phá, trù bỏ 
hệ thống đạo tam cương ngũ thường của Trình - Chu. 
Không phá bỏ được đạo cũ đi thì không thể xác lập đạo 
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mới được. "Kim Trung ngoại giai xủ đàm biến pháp nhí ngũ 
luân bất biến, tắc cử phàm chí lý yếu đạo, tất vô tòng khỏi 
điểm, hựu huống ư tam cương tai!" (Nay dù là Trung Quốc 
hay nước ngoài có ba hoa phiếm bàn về biến pháp, nhưng 
nếu ngũ luân mà bất biến thì cho dù có nêu ra được đạo 
quan trọng chí lý thế nào đi chăng nữa, cũng không có khỏi 
điểm ö chỗ nào cả, huống chỉ là tam cươig!) (Như trên). 
Chỉ có loại trừ được đạo tam cương ngũ thường thì "đạo 
quan trọng chí lý" mới mẻ là tự do, bình đẳng, bác ái mói 
có thể gây dựng lên được. Tư tưởng này của Đàm Tự Đồng 
rõ ràng mang đậm màu sắc dân chủ thời cận đại, 


Cũng tương tự như thế giới quan tự nhiên có hai tầng 
tính chất. Đạo luận của Đàm Tụ Đồng và cả sự phê phán 
về cương thường phong kiến cũng có hai tầng tính chất. Một 
mặt, ông muốn lập đạo mói, loại bỏ đạo cũ, phê phán tam 
cương ngũ thường, nhưng còn chưa thật triệt để. Mặt khác, 
về mặt tư tưởng là kết tỉnh của hiện thực, do ông chưa lần 
tìm được sức mạnh vật chất trong thế giới hiện thực để phê 
phán cương thường danh giáo, cho nên, sự phê phán của 
ông còn yếu đuối, chưa đủ súc thuyết phục, cuối cùng sa 
vào xu hướng thỏa hiệp. "Xung quyết võng la giả, tức thị vị 
thưởng xung quyết võng la". (Chính kẻ quyết phá về thiên 
la địa võng - mạng lướt bủa vây - thì lại chưa từng được 
nếm trải và chứng kiến cái thiên la địa võng đó bị phá vỡ) 
("Nhân học. Tự tự"). Ông không những chưa thể dẹp bỏ 
được cái thiên la địa võng đó, mà trái lại đã trỏ thành vật 
hy sinh của chính cái thiên la địa võng đó. Chính đấy là cái 
bí kịch cá nhân của Đàm Tự Đồng và cũng là bị kịch của 
lịch sử. `: 
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TIẾT 2 : TU TƯỞNG TIẾN HÓA NHÂN ĐẠO 
CỦA KHANG HÚU VI 


Khang Hữu Vi (1858 - 1927) là nhân vật tiêu biểu của 
Biến pháp Mậu Tuất. Trọng tâm luận đạo của ông không 
phải là thiên đạo bản thể tự nhiên mà đi sâu vào cái nhân 
đạo của tư tướng chính trị dân chủ cận đại. Dù vậy, trong 
lịch sử phát triển phạm trù đạo, đạo luận của ông cũng biểu 
hiện được nhiều điểm nổi bật rất mói mẻ, độc đáo. 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ NỘI HÀM CỦA PHẠM TRÙ ĐẠO 


Phạm trù đạo của Khang Hữu Vi, trong triết học có hàm 
nghĩa là quy luật. Ông nói: "Đạo hành chỉ nhi thành. Phàm 
khả hành giả vị chỉ đạo, bất khả hành giả vị chỉ phi đạo. 
Cố thiên hạ chỉ. ngôn đạo thậm đa, bất tất biện kỳ đạo dư 
phi đạo, đản vấn kỳ khả hành bất khả hành (Nghĩa là Đạo 
do việc hành đạo mà hình thành, phàm là những gì có thể 
hành được thì gọi là đạo, cái không hành được thì gọi là 
phi đạo. Cho nên trong thiên hạ, với nghĩa rộng, có rất 
nhiều loại đạo, bất tất phải tranh cãi về đạo của nó và phi 
đạo, mà chỉ nên hỏi rằng đạo đó có thể hành được không.) 
(Luận ngữ cñhú", Quyển 15). Thế nào gọi là có thể hành 
đạo? Ông trả lồi rằng: nó là những quy luật mà khi vận 
động sự vật phải tuân theo. "Đạo cố thâm đa, Đông Tây 
chỉ tương phản nhi tương thông, nam cực bắc cực tương - 
phản nhi tương thành... Thiên hữu âm đương, cố giáo hữu 
kinh quyền. Thường biến, khai hạp, công tư nhân nghĩa, văn 
chất giai hữu nhỉ giả... năng tư kỳ phản, nãi vi hợp đạo, 
nhược tòng thường đạo phản bất hợp đạo hĩ" (Nghĩa là đạo 
vốn có nhiều, có những chỗ tương phản, tướng thông giữa 
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Đông và Tây, có sự tương phản, tướng thành giữa Nam cực 
và Bắc cực.... Trời có âm có đương, nên đạo giáo có kinh 
quyền. Những thứ như thường biến (luôn biến đổi), khai 
hạp (đóng mở), công tu, nhân nghĩa, văn chất đều chia làm 
hai... có thể nghĩ ngược lại, vẫn họp đạo, nếu căn cú theo 
đạo thông thường, thì nếu ngược lại là không họp đạo vậy). 
(Sách trên, Quyển 9). Mọi sự vật đều có mặt đối lập. Hai 
bên đối lập nhau vừa tương phản vừa tương thành. Đó chính 
là đạo. Không tìm thấy loại đối lập này thì sẽ không nhận 
thức nổi những quy luật thật sự, hành vị cũng không thể 
phù họp với quy luật được. Đạo được hình thành trong sự 
thống nhất đối lập đó, được vận hành cũng trong sự thống 
nhất đối lập đó, nên nói rằng: "Chính phản kế cụ, chân đạo 
nải kiến" (Đạo có hai mặt đối lập, đạo chân chính vẫn 
thường gặp), "tương phản tương thành nãi khả hành giả" 
(Hai mặt tương phản và tương thành vẫn có thể hành đạo 
được) (Như trên). Mâu thuẫn giữa các sự vật, hai bên tương 
phần tương thành, đã đối lập nhau, lại thẩm thấu vào nhau, 
dựa vào nhau cùng tồn tại. Đó chính là đạo có thể hành 
được. Tiến thêm một bước nữa, Khang Hữu Vị vạch ra: 
"Tựu nhất vật chỉ ngôn, nhất tất hữu lưõng. "Dịch" vân thái 
cực sinh lưỡng nghỉ. Khổng Tủ nguyên bản thiên đạo, tri 
vật tất hữu lưỡng, cố dĩ âm dương quát thiên hạ chỉ vật lý, 
vi hữu năng xuất kỳ ngoại giả. ... SỞ vị thiên đạo chỉ thường, 
nhất âm nhất dương, phàm vật tất hữu hợp đã". (Nghĩa là 
lấy một vật cụ thể để nói, đã là một thì phải có hai. Trong 
cuốn "Địch" có nói "Thái cực sinh lưỡng nghỉ". Khổng Tử 
vốn bàn về thiên đạo, hiểu biết về vật, tất có hai mặt, nên 
đưa ra vật lý âm dương để bao quát tất cả, chưa có gì thoát 
khỏi ra cái vòng đó... cho nên cái gọi là quy luật của thiên 
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đạo một âm một dương, phàm là vật tất sẽ phù họp). (“Xuân 
Thu Đồng thị học". Quyền 6. Thượng). "Nhất tất hữu lưỡng" 
(một vật tất phải có hai mặt). Vật thống nhất bao gồm cả 
mâu thuẫn đối lập. "Vật tất hữu họp" (Vật tất phải có hai 
mặt tương phản tương thành). Hai bên đối lập lại thống 
nhất trong mâu thuẫn. Đạo của Khang Hữu Vi là sự khái 
quát đối với quy luật thống nhất đối lập. Nó biểu hiện tính 
đấu tranh mâu thuẫn với ý nghĩa phổ biến của tính đồng 
nhất. Nhưng nếu xét tất cả hệ thống tư tưởng của ông, ông 
nhấn mạnh sự đồng nhất, coi thường và hạn chế đấu tranh. 
Cuối cùng dùng tính đồng nhất để thủ tiêu tính đấu tranh 
mâu thuẫn. Đó chính là cơ sỏ tư tưởng đại đồng nhân ái 
mà ông cổ vũ. 

Khang Hữu Vi cho rằng khi đạo làm quy luật phổ biến 
của sự vật, nó phụ thuộc vào sự tồn tại của vật chất. Ông 
nói: "Thế giả thiên dã, khí đã. ... Thế sinh đạo, đạo sinh lý, 
lý sinh lễ, thế giả, đạo chỉ phụ nhỉ lễ chi tầng tổ phụ đã" 
(Nghĩa là thế chính là trồi, là khí vậy.... Thế sinh ra đạo, 
đạo sinh ra lý (quy luật), lý sinh ra lễ. Thế chính là người 
cha của đạo mà cũng là ông tổ của lễ. ("Xuân Thu Đồng thị 
học". Quyển 6, hạ). "Thế" tức là "khí". Đạo được sinh ra từ 
khí đó. "Lý" lại là quy luật cụ thể sinh ra ỏ "đạo". Ó đây, 
Khang Hữu Vi đã kiên trì quan điểm tính thứ nhất của vật 
chất. 

Hàm nghĩa thứ hai của phạm trù đạo là nguyên tắc đạo 
đức mà các hành vi của con người nhất thiết phải tuân theo. 
Nói theo cách nói của Khang Hữu Vi thì "Nhân khả hành 
tác đạo" (Cái mà con người có thể làm được, theo được, ấy 
là đạo). "Phu đạo giả nhân nhân khả hành chỉ vị" (Đã là 
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đạo thì ai cũng theo được) ("Di Khổng giáo ví quốc giáo 
phối thiên nghị"). "Đạo giả thân sỏ đương hành, Khổng Tủ 
sở định chỉ đạo thị đã" (Đạo chính là việc mình theo đuổi, 
là đạo do Khổng Tử định ra). ("Luận ngữ chú". Quyền 7). 
Khang Hữu Vi sống trong cái thời đại mà xã hội phong kiến 
đang tan rã. Ông sinh ra trong một gia đình quan lại, từ 
nhỏ đã chịu sự giáo dục chính thống phong kiến. Ảnh hưởng 
của hoàn cảnh đã để lại trong ông những dấu ấn vô cùng 
sâu sắc. Điều này biểu hiện khá rõ trong lý luận đạo đức 
của ông. Một mặt, ông lại cổ xúy cho chủ nghĩa nhân đạo 
tư sản, chống lại danh giáo cương thường phong kiến. Mặt 
khác, ông lại cố giữ trong lý luận đạo đức của minh những 
nguyên tắc đạo đức mà ông vẫn phê phán gất gao. 


Khang Hữu Vi cho rằng đã là những quy phạm của 
những hành vi đạo đức, nội dung cơ bản nhất của phạm trù 
đạo là nhân ái. "Khổng Tủ chi đạo, nhân nhi di hí” (Đạo 
Khổng Tủ, chỉ nói về nhân nghĩa mà thôi) ("Khổng Tử cải 
chế khảo"). Trong +u tưởng ông, nhân có hai tầng hàm 
nghĩa. Một là, chỉ đại đồng nhân ái "nhân dân tụ lập nhỉ 
bình đẳng" (Mọi người đều tự lập và bình đẳng với nhau) 
(Xuân Thu bút tước khảo". Quyền 1), cũng tức là chủ nghĩa 
nhân đạo. Hai là, nhân nghĩa đạo đức có nguồn gốc từ tình 
yêu thương. Nói về câu trên, ông nhấn mạnh "Nhân đạo chỉ 
di công lý ví quy, tuy phụ mẫu chỉ tôn thân, bất năng vi 
công lý nhi loạn tòng chỉ đã" (Đạo người tất cả chỉ quy về 
công lý. Tuy cha mẹ là bậc tôn thân, nhưng không thể nhắm 
mắt tuân theo bố mẹ để vi phạm công lý được). Tiêu chuẩn 
của hành vi đạo đức là cái mà giai cấp tu sản vẫn gọi là 
công lý, chứ không phải là sự tôn trọng, kính nể, thân tình 
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theo huyết thống, dòng họ. Quan điểm này có ý nghĩa đả 
phá đạo đức phong kiến. Còn về điều sau, ông nhấn mạnh: 
"Lập ái chỉ đạo tự phụ tử thủy" (Lập đạo yêu thương nhau 
xuất phát từ tình cha con) (“Đại đồng thư". Phần A). Có 
tình cha con rồi sau đó mỏi là lòng nhân ái. Tình cảm ruột 
thịt luôn là cái gốc của lòng nhân ái. Đó là tư TÊN: đạo 
đức phong kiến. 


Xét từ góc độ phát triển tư tưởng, tư tưởng bao trùm 
suốt cả cuộc đời của Khang Hữu Vi đã trải qua nhiều biến 
đổi. Ö giai đoạn đầu, ông chưa thể đột phá cái hàng rào 
của chủ nghĩa phong kiến. Giai đoạn giữa, chủ yếu ông đề 
xướng chủ nghĩa nhân đạo tư sản, chống lại đạo đức phong 
kiến. Đến giai đoạn sau cùng ông lại lui về với đạo đức 
phong kiến. Năm 1877, lúc Khang Hữu Vi mói hai mươi 
tuổi, trong "Lý học thiên" (phần Lý học) ông cho rằng: Đạo 
đúc chính là cái mà mọi người có thực hiện được hay không. 
Ông nói: "Hà vị hành? Viết, tiên vương chế vi quân thần 
phụ tử huynh đệ phu phụ bằng hữu, ngô sinh kỳ trung, tắc 
tuân kỳ cố thường. Quân giả ngô quân chỉ, thần giả ngô 
thần chỉ, phụ giả ngô phụ chỉ, tử giả ngô tử chỉ, huynh đệ 
"phu phụ bằng hữu đo thị đã" (Nghĩa là:thế nào gọi là hành? 
Ông nói: Các bậc quân vương đưa ra đạo vua tôi, đạo cha 
con, đạo anh em, đạo vợ chồng, đạo bè bạn. Ta sinh ra 
trong đó tất phải tuân theo, đối với vua thì phải giữ đạo 
vua tôi, đối vói thần thì phải giữ đạo thần dân, đối với cha 
thì phải giữ đạo cha con, đối với con thì phải giữ đạo phụ 
tủ, đối với anh em, vợ chồng, bè bạn thi cũng phải là như 
vậy. Đó là lẽ tự nhiên). Tuân theo những luân lý cương 
thưởng vua tôi, cha con v.v... thì gọi là hành. Nguyên tắc 
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của đạo đúc phong kiến chính là cái đạo mà các bậc tiên 
vương đá định ra. Nếu như Khang Hữu Vi lúc ấy vẫn còn 
là một chú bé ngây thơ, thì đến năm 1913, câu nói sau đây 
của ông đã phản ánh một cách chân thực ông chính là một 
ông già phong kiến đích thực: "Phu Khổng Tủ giả, di nhân 
vi đạo đã, cố công dương gia di Khổng Tủ vi dữ hậu vương 
cộng nhân đạo chỉ thủy. Cai nhân hữu thực vị bị phục biệt 
thanh an xứ chỉ thân, nhi Khổng Tủ thiết vi ngũ vị, ngũ sắc 
thanh cung thất chỉ đạo dĩ xứ chỉ, nhân hữu sinh ngã ngã 
sinh đồng ngã tịnh sinh tịnh du công sự giai lão chỉ thân, 
nhi Khổng Tủ thiết vi phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu, 
quân thần chỉ đạo dĩ xử;... Khổng Tử chi đạo, phàm vi nhân 
giả, bất năng bất hành chỉ đạo" (Nghĩa là người ta thì đắm 
mình trong giàu sang phú quý, sống trong chăn nhung gối 
lụa, nếm đủ mùi sơn hào hải vị. Còn Khổng Tử thì lại lao 
mình vào con dường xây dụng đạo ỏ trong cung thất ngũ 
vị, ngũ sắc, ngũ thanh ở đồi, người sinh ra mình, mình lại 
sinh ra những người mà cùng với mình sinh sống, vui chơi, 
làm việc cho đến suốt cả cuộc đời. Thế mà Khổng Tử thì 
lại xây dựng đạo trong quan hệ cha con, vợ chồng, anh em, 
bè bạn, ... Đạo của Khổng Tử thì phàm là người, ai ai cũng 
đều phải hành cả) ("Dĩ Khổng giáo vì quốc giáo phối thiên 
nghị"). Cách mạng Tân Hới đã lật đổ triều đình phong kiến. 
Khang Hữu Ví còn hô hào lấy Khổng Tử làm đạo chính, 
coi cương thường luân lý phong kiến là đại đạo mà phàm 
là con người thì tất phải tuân theo. Nó khác hẳn với tư 
tưởng của ông thời kỳ giữa, ông đã rẽ hẳn sang một lối đi 
khác. Đó là một bước thụt lùi nghiêm trọng về mặt tư tưởng 
của ông. 
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IIL THIÊN DẠO CÚNG THAY ĐỔI 


Khang Hữu Vi sống trong giai đoạn cuối cùng của xã 
hội phong kiến đầy sóng gió. Sự xâm nhập của nhiều cường 
quốc càng làm cho mối nguy cơ của nhà nước và dân tộc 
ngày thêm sâu sắc. Nhiều phần tử tiến bộ vận động học hỏi 
các trí thức tiên tiến của phương Tây để cải tạo Trung Quốc. 
Phái cải lướng của Khang Hữu Vị cho rằng muốn cứu Trung 
Quốc thì trước hết phải thay đổi chế độ xã hội thối nát. 
Nhưng phái bảo thủ do Trương Chi Động đại diện thì lại 
làm ngược lại, cho rằng chế độ nhà nước, truyền thống văn 
hóa, những đại đạo căn bản này không thể thay đổi. Cái 
cần thay đổi chỉ là cành và ngọn, là những chỉ tiết nhỏ. Mật 
khác họ lại luôn cổ xúy cho "khí biến, đạo bất biến!" (Khí 
thì biến, chứ đạo thì bất biến). Để chống lại quan điểm này 
của phái bảo thủ, Khang Hữu Vi đề ra mệnh đề "biến giả 
thiên đạo" (Cái biến đổi là đạo trồi). 

Ông cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử của sự phát 
triển và biến đổi. "Phu tự hữu nhân đân nhi thành gia tộc, 
tích. gia tộc thôn tính nhi thành bộ lạc, tích bộ lạc thôn tính 
nhi thành bang quốc, tích bang quốc thôn tính nhí thành 
nhất thống đại quốc. ... Thiên đạo nhân sự chỉ tự nhiên giả 
dã" (Nghĩa là từ khi có dân là có gia tộc, nhiều gia tộc họp 
lại thành bộ lạc, nhiều bộ lạc hợp nhất vói nhau thành bang 
quốc, nhiều bang quốc hợp lại thành một nước lón thống 
nhất... đó là lẽ tự nhiên của đạo trồi và sự đồi). ("Đại đồng 
thư". Phần B). Sự phát triển biến hóa của xã hội loài người 
tù gia tộc tiến lên trỗ thành một quốc gia lớn nhất thống 
là quy luật tự nhiên của thiên đạo (đạo trồi). Thiên đạo thì 
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vẫn luôn biến đổi. Trong sự vận động biến đổi đó thì một 
SỐ sự vật phát triển lớn mạnh lên còn số khác thì lại dần 
dần suy vong. Điều đó phản ánh một chân lý: Cái mới nảy 
sinh ra tất sẽ thắng cái mục nát "Phụ vật tân tắc trắng, cựu 

tắc lão; tân tắc tiên, cựu tắc hủ; tân tắc hoạt, cựu tắc bản; 
tâm tắc thông, cựu tắc trệ, vật chi lý dã". (Nghĩa là:vật còn 
mới thi khỏe, đã cũ thì già; mói thì tươi, cũ thì thối rữa; 
mới thì sống động, linh hoạt, cũ thì khô cúng; mới thì thông 
thoát, cũ thì trì trệ. Đó là quy luật của sự vật vậy). ("Thượng 
thanh dế Đệ lục thư"), Vì thế, mọi sụ vật đều đang phát 
triển, biến hóa, trong khi biến hóa lại sinh ra, trưởng thành 
và diệt vong. “Cái biến giả, thiên đạo dã. Thiên bất năng 
hữu trú nhỉ vô đạ, hữu hàn nhi vô thử, thiên dĩ thiên biến 
nhi năng cửu; hỏa sơn lưu kim, thương hải thành điền, lịch 
dương thành hồ, địa di thiện biến nhỉ năng cửu; nhân tự 
đồng ấu nhi tráng lão, hình thể, nhan sắc khí mạo, vô nhất 
bất biến vô khắc bất biến" (Nghĩa là:bao trùm lên sụ biến 
đổi đó là đạo trời (thiên đạo). Trời không thể chỉ có ngày 
mà không có đêm; chỉ có ngày rét mướt mà không có ngày 
oi bức. Trời lấy sự biến đổi thuận lợi ấy để tồn tại lâu dài, 
núi lửa tuôn ra vàng, biển xanh bống hóa thành nương dâu. 
Đồi núi qua biến đổi thành sông hồ, đất cũng lấy sự biến 
đổi thuận lợi để tồn tại mãi mãi. Con người từ thơ ấu cho 
đến lúc già nua, từ hình thể, nhan sắc, khí mạo, không có 
gì là không thay đổi, không một giây phút nào là không thay 
đổi) ("Tiến trình" Nga La Tu đại bỉ đắc biến chính ký". Lòi 
nói đầu"). Trồi đang biến đổi. Đất đang biến đổi. Đạo đang 
biến đổi. Khí đang biến đổi. Con người cũng đang biến đổi. 
Chỉ có điều là tất cả các sự biến đổi đó từ từ, chậm chạp 
và lâu dài, 
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Khang Húũu Vị cho rằng thiên đạo cũng biến đổi, nhân 
đạo (đạo người) cũng luôn tiến hóa không ngùng. Nhưng 
loại tiến hóa này là tiệm tiến, có thứ tự. Ông nói: "Nhân 
đạo tiến hóa, giai hữu định vị, tự tộc chế nhỉ vi bộ lạc, nhi 
thà quốc gia, do quốc gia nhi thành đại thống; do độc 
nhân nhi tiệm lập tù trưởng, do tù trưởng nhi tiệm chính 
quân hần, do quân chủ nhí tiệm chí lập hiến, do lập hiến 
nhi tiệm định cộng hòa; do độc nhân nhi tiệm vi phu phụ; 
do phu phụ nhi tiệm định phụ tủ; do phụ tử nhi kiêm tích 
nhĩ loại, do tích loại nhí tiệm vi đại đồng, vu thị phục ví 
độc nhân. Cai cứ loạn tiến vi thăng bình, thăng bình tiến vi 
thái bình, tiến hóa hữu tiệm nhân cách hữu do, nghiệm chỉ 
vạn quốc, mạc bất đồng phong" (Nghĩa là:sự tiến hóa của 
đạo người đều có sự định vị, từ đòng họ tiến tói bộ lạc, rồi 
trở thành quốc gia; từ quốc gia tiến lên hệ thống lớn các 
quốc gia; từ một người đơn lẻ, đần dần thiết lập tù trưởng, 
từ tù trưởng mà hình thành dần vua quan, từ quân chủ tiến 
dần lên lập hiến, từ lập hiến tiến dần lên nền cộng hòa; từ 
từng người đơn lẻ tiến dần lên vọ chồng từ vợ chồng tiến 
tói xuất hiện quan hệ cha con, từ quan hệ cha con kiêm 
thêm ban phát ân mỹ, từ việc ban phát ân mỹ ấy tiến đần 
lên đại đồng, thế rồi lại quay trỏ lại một cá nhân đón độc. 
Tù đó lại gây dựng lên cơ sở phát triển ra thành thăng bình. 
Thăng bình tiến lên thành thái bình. Sự tiến hóa có khi 
chậm chạp, rồi vì có những nguyên nhân khác nhau ö từng 
nơi một mà mối nước đều có những thể nghiệm khác nhau, 
nhưng đều không thể không theo một trào lưu giống nhau) 
("Luận ngữ chá". Quyển 2). 


Nhân đạo (đạo người) ð đây thực chất là chỉ sinh hoạt 
xã hội của loài người. Khang Hữu Vi nhồ vào những tri thúc 
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của mình đã đi tói được chố trình bày và phân tích khá đầy. 
đủ về ba mặt tiến hóa của loài người. Hình thúc kết cấu, 
chế độ chính trị và quan hệ xã hội của xã hội loài người. 
Cái xã hội lý tưởng mà ông hằng ấp ủ chính là một nước 
cộng hòa dân chủ tư sản. Ông cho rằng sự tiến hóa của loài 
người "Các hữu thời nghỉ" (ö mỗi bước phát triển đều phải 
có thời cơ và họp với thời đại) chứ không thể liều lĩnh làm 
bừa, cũng không thể để đình trệ. Chẳng thế mà đệ tử của 
ông là Lương Khải Siêu nói về cái gọi là thuyết "tam thế" 
của ông "nghĩa thủ tiệm tiến, cánh vô xung đột" (về nghĩa 
thì cố lấy tiệm tiến để làm thay đổi mà tránh được sự xung 
đột). (UNam Hải Khang tiên sinh truyện"). Cái tiến hóa luận 
tiệm tiến này chưa thể coi là quan điểm phát triển biện 
chứng được, nhưng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo 
của triết học truyền thống Trung Quốc lại là một tiến bộ 
mang tính lịch sử. Nó đã đưa lý luận về tiến hóa lịch sử 
trong triết học cổ đại vào cơ sở khoa học tụ nhiên cận đại, 
khác phục được cái tính sơ khai đơn giản của nó. 

Căn cú vào đó, Khang Hữu Vị đã rút ra được một kết 
luận "Nhân đạo tiến đức, toàn tại cải lương, dũ cải dũ tiến" 
(Nhân đạo tiến đức hoàn toàn là cải lương) ("Luận ngủ 
chú". Quyển 1). Chỉ có con đường thuận theo các quy luật 
tiến hóa của loài người, không ngừng cải cách tìm tòi cái 
mói mói có thể đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại của 
bản thân mình. Nếu không, sẽ bị quy luật "Cái ưu thắng cái 
nhược” đào thải. "Bất nhiên, tắc nhân đạo thoái hóa, phản 
vu đã man, hoặc bất năng tự tồn tính vu tồn giả” (Nếu không 
thế thì nhân đạo sẽ bị thoái hóa, quay vào cái dã man, hoặc 
không thể tồn tại độc lập mà phải bám theo kẻ mạnh). 
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(Sách trên. Quyển 3). Ông cho rằng đối với Trung Quốc lúc 
bấy giò, vấn đề này càng có ý nghĩa hiện thực mang tính 
cấp bách. Trong tình thế khốn quẫn cả bên trong lẫn bên 
ngoài, chỉ có biến pháp mới cúu nổi Trung Quốc, mói đảm 
bảo cho Trung Quốc có khả năng tồn tại. "Năng biến tắc 
toàn, bất biến tắc vong, toàn biến tác cường, tiểu biến nhưng 
vong" (Nghĩa là:có thay đổi thì mói bảo toàn, không thay 
đổi thì sẽ suy vong, biến đổi hoàn toàn thì vững mạnh, biến 
đổi nhỏ giọt thì vẫn cứ bị tiêu vong) ("Thượng Thanh dế đệ 
lực tư"). Đó chính là căn cứ lý luận mà Khang Hữu Vi đã 
đưa ra cho cương lĩnh cải lương của ông dưới hình thức 
"biến giả thiên đạo". 


II. TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO 


Trong lịch sử tư tưởng cổ đại Trung Quốc, nhân đạo 
luôn luôn được dùng để chỉ phạm trù chuẩn mục của cuộc 
sống và hành vi của con người. Khang Hữu Vị tiếp thu quan 
điểm tự do, bình đẳng, bác ái tư sản và nhân quyền trồi 
cho, đã cải tạo lại cái phạm trù già cối này, đưa ra chủ 
nghĩa nhân đạo hình thái tương đối hoàn chỉnh trong lịch 
sử tư tưởng cận đại Trung Quốc. 


Khang Hữu Vị cho rằng đạo Khổng Tử chính là nhân 
đạo. Nó coi con người là đạo. Con người là hạt nhân của 
đạo Khổng Tủ. "Đạo bất ly nhân, cố thánh nhân nhất thiết 
giai nhân nhân tình dĩ vi giáo" (Đạo không tách rời con 
người, cho nên tất cả mọi thánh hiền đều lấy nhân tình làm 
giáo lý của mình) (“Lễ vận chú"). Đạo thánh hiền không coi 
trỏi là chủ, mà coi con người mói là chủ "di nhân vi chủ” 
(Nam Hải Khang tiên sinh khẩu thuyết"). Cái lý luận này 


658 


của ông lấy tư tưởng của giai cấp tư sản cận đại để lý giải 
con người và tình người, mũi nhọn trực tiếp chía vào chủ 
nghĩa chuyên chế phong kiến và cương thưởng danh giáo, 
đề xướng ra giải phóng cá tính. "Nhân nhân trục lệ vu thiên, 
vô nhân năng gia chế chi. Cai nhất nhân thân hữu nhất nhân 
thân chi tự lập, vô tư thuộc yên" (Mọi người đều phụ thuộc 
vào trồi, không ai có thể thoát được. Ai cũng có sự tự lập 
riêng, không phụ thuộc vào riêng ai) ("Đại đồng thư". Phần 
A) Ông còn nói: "Quân thần dã, phu phụ đã, loạn thế nhân 
đạo sở hiệu vi đại kinh dã, thử phi thiên sỏ lập, nhân chỉ 
sở vi đã" (Nghĩa là:nào là đạo vua tôi đạo chồng vọ, loạn 
thế đạo người, thường gọi là đại kinh. Đó đâu phải do trồi 
lập ra, mà chính là do con người làm ra vậy). Những cương 
thường danh giáo như vua tôi, cha con, chồng vợ là gông 
cùm xiềng xích mà nền quân chủ phong kiến dùng để áp 
chế nhân dân, trói buộc nhân tính, "Giai thất nhân đạo độc 
lập chỉ nghĩa nhỉ tổn thiên phú nhân quyền chỉ lý giả dã”. 
(Đều làm mất di cái nghĩa độc lập của nhân đạo và lại còn 
làm tổn thương cả đến cái đạo lý nhân quyền trời cho nữa). 
(Như trên). Sự phê phán của Khang Hữu Vị đối vói danh 
giáo cương thường phong kiến khác với Lý Chí ỏ vào cuối 
thồi Minh. Ông sử dụng vũ khí độc lập, nhân đạo, nhân 
quyền tròi cho của tư sản để đề xướng giải phóng cá tính 
trên ý nghĩa cận đại. 

Sự giải phóng cá tính cũng bao quát cả sự giải phóng 
các nhu cầu vật chất của con người. Một trong những nội 
dung nhân đạo của Khang Hữu Vi là cổ vũ mọi người theo 
đuổi cuộc sống hạnh phúc. Ông noi: "Phu nhân đạo chỉ hữu 
nghỉ bất nghi, bất nghi giả khổ dã, nghỉ chỉ hựu nghỉ giả, 
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lạc đã. Cố phu nhân đạo giả y nhân di vi đạo. Y nhân chỉ 
đạo, khổ lạc nhi dĩ. Vi nhân mưu giả, khứ khổ cầu lạc nhỉ 
đĩ, vô tha đạo yên" (Nghĩa là:đạo nhân nghĩa chỉ có thích 
hợp hay không mà thôi. Nếu không thích hợp thì khổ vậy. ' 
Thích họp vói nó và cả người cũng thích hợp nữa thì sung 
sướng, vui vẻ vậy. Vì thế cho nên người có nhân dựa vào 
con người, coi đó là đạo. Cái đạo dựa vào con người chỉ có 
sướng hoặc khổ mà thôi. Chỉ có đạo vì người khác, xua đi 
nối đói nghèo để cầu lấy hạnh phúc mà thôi, không hề có 
đạo nào khác) (Như trên). Gần một ngàn năm trỏ lại đây, 
người ta phải ròng rã sống suốt cả thời kỳ dài dằng đặc một 
cách cam chịu đựng trong những lời thuyết giáo "Tồn thiên 
lý, diệt nhân dục” (Hủy diệt sụ ham muốn của con người 
để giữ đúng lẽ trồi) của đạo học Trình - Chu. Nay Khang 
Hữu Vị thì lại công khai đề cao "Khứ khổ cầu lạc" (xua đi 
nỗi khổ đau để mưu cầu lấy hạnh phúc). Điều đó rõ ràng 
là có ý nghĩa giải phóng tư tưởng. 


Nhân đạo coi con người là chố dựa, có nghĩa con người 
là trung tâm của chủ nghĩa nhân đạo. Khang Hữu Vi nói: 
"Khổng Tủ chi đạo kỳ bản tại nhân, kỳ lý tại công... Nhân 
nhân hữu tự chủ chỉ quyền" (Nghĩa là:đạo Khổng Tủ, gốc 
của nó là ö cái nhân nghĩa, đạo lý của nó là ỏ cái chung... 
mọi người đều có quyền tự chủ) ("Xuân Thu bút tước đại 
nghĩa huy ngôn khảo tự"). Dịch thành ngôn ngữ hiện đại 
chính là bác ái, bình đẳng, tụ do. Ông cho rằng đó là cái 
nhân quyền trời phú cho, là nội dung chủ yếu của chủ nghĩa 
nhân đạo. 


Khang Hữu Vị vạch rõ: Tự do và tự lập và quyền lợi tự 
nhiên của con người. “Nhân nhân hữu thiên thụ chỉ thể, tức 
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nhân nhân hữu thiên thụ tự do chỉ quyền" (Mọi người đều 
có một thứ trồi cho, đó là quyền tự do) ("Đại đồng thu¿". 
Phần E). Khi giải thích câu: "Ngã bất dục nhân chỉ gia chư 
ngã dã ngô diệc dục vô gia chư nhân" (Nghĩa là ta không 
muốn người khác trói buộc ta, ta cũng không muốn trói 
buộc ai cả), ông nói: "Tủ Cống bất dục nhân chỉ gia chư 
ngã, tự do tự lập dã; vô gia chư nhân, bất xâm phạm nhân 
chi tự lập tự do dã. Nhân vi thiên chỉ sinh, nhân nhân trực 
lệ vu thiên, nhân nhân tụ lập tự do. .... Nhân các hữu giới, 
nhược xâm phạm nhân chi giói, thị áp nhân chi tự lập tự 
đo, bội thiên định chỉ công lý, vưu bất khả đá. Tủ Cống 
thưởng văn thiên đạo tự lập tự do chỉ học, đi hoàn nhân 
đạo chỉ công lý, cấp dục thôi hành vu thiên hạ" (Nghĩa là 
Tử Cống không muốn người ta trói buộc mình, tự do, tự 
lập; không trói buộc người khác, không xâm phạm tự do, 
tự lập của người khác. Con người đo trời sinh ra, mọi người 
đều phải lệ thuộc vào trời, ai ai cũng đều tự lập, tự do.... 
Mỗi người đều có giói hạn riêng của mình, nếu xâm phạm 
vào cái riêng của người ta là chèn ép cái tự lập, tự do của 
họ, là vi phạm công lý thiên định, là không thể được. Tủ 
Cống đã tùng nghe (học biết) nhiều về thiên đạo tự lập, tự 
do, đã nắm chắc được về công lý đạo người, nên muốn 
truyền bá ngay ra khắp thiên hạ ("Luận ngữ chú", Quyển 
5) Tự lập và tự đo là công lý nhân đạo nguyên tự thiên đạo, 
nghĩa là tự do là quyền lợi tự nhiên trời phú cho con người. 
Khang Hữu Vi nhấn mạnh có hai tầng hàm nghĩa: Tự do 
cho bản thân mình và không xâm phạm tự do của người 
khác. Ö điểm này, trên thực tế, ông mượn Khổng Tử để 
tuyên truyền cho tư tưởng của mình. 
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Chủ nghĩa nhân đạo của Khang Hữu Vi phản đối tất cả 
mọf cách biệt và bất bình đẳng. Ông cho rằng: "Nhân gia 
thiên sở sinh đã, đồng vi thiên chí tử" (Con người đo trời 
sinh ra, cũng gọi là con trồi). ("Đại đồng thư". Phần A). 
Nhân đạo độc lập là quyền con người đo trỏi phú cho. Dù 
là hoàng đế hay là kẻ ăn mày cũng đều là sản vật của tự 
nhiên, mọi người sinh ra vốn đều là bình đẳng. Tất cả những 
cái bất bình đẳng đều là những hiện tượng của hành vi con 
người tạo ra về sau. Những cái đó đều vi phạm quyền lợi 
tự nhiên của con người. Vì thế, con người ta phải gạt bỏ 
chín cái ranh giới (cửu giói) để đòi sự bình đẳng, chống lại 
mọi sự chênh lệch khác biệt, trong đó bao gồm mọi sự bất 
bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa và đời sống. (Chữ 
"Cửu giói" tức chín cái ranh giói nói ö đây có ý là: Trong 
xã hội thời xưa, thường chia thành chín hạng người: Nho 
gia, Đạo gia, Âm dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, 
.Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Ỗ đây ý chỉ sự phân 
chia đẳng cấp trong xã hội - ND). 

Trong tất cả mọi sự bất bình đẳng đó, Khang Hữu Vị 
cho rằng sự bất bình đẳng giữa nam và nữ là không phù 
hợp với nhân đạo nhất. Ông nói: "Phàm nhân giai thiên 
sinh, bất luận nam nữ, nhân nhân giai hữu thiên hữu chỉ 
thể, tức hữu tự lập chi quyền, thượng lệ vu thiên, nhân tận 
bình đẳng, vô hình thể chỉ dị đã" (Nghĩa là:phàm là người 
đều do tröi sinh ra. Dù là nam hay nữ, ai ai cũng đều có 
quyền được hưởng của tròi cho, đó là quyền tự lập. Trên 
thì có trồi, còn con người với nhau thì hết sức bình đẳng, 
không có cá đến sự khác biệt về hình thể) ("Đại đồng thư". 
Phần E). Nhưng trong xã hội phong kiến, "nữ tử bị chế vu 
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nam, cố tuy cực khổ nhi miễn cưỡng thủ chi, nhiên vu nhân 
đạo tự do, nhân quyền thiên phú chỉ nghĩa, dĩ nghịch bối 
nhí bất Đạc hï" (Đàn bà bị đàn ông chế ngự, nên tuy cực 
khổ mà vẫn cứ phải gắng chịu, vậy là nhân quyền trời phú 
cho của đạo người đã bị phản bội. Điều đó chẳng có gì gọi 
là sung sướng cả) (Như trên). Phụ nữ phải chịu sự nô dịch 
của nam giới, đó là điều không phù hóp với nhân đạo nhất. 
Khang Hữu Vị không những nhấn mạnh nhân quyền, giữa 
nam và nữ phải bình đẳng, mà cũng giống như Phuriê 
(Fourlier) Ỏ Pháp thế kỷ XIX, coi nam nữ bình đẳng là một 
tiêu chí đánh đấu sự văn minh tiến bộ của xá hội. "Nhân 
đạo sảo tiến bộ tắc nam nữ sảo bình đẳng, nhân đạo dữ dã 
man tắc phụ nữ dữ át ức" (Nghĩa là một bước tiến mói của 
đạo người đó là sự bình đẳng hơn giữa nam và nữ. Đạo 
người càng dã man thì người phụ nữ càng bị kim hãm, ràng 
buộc) ("Đại đồng thư". Phần E). 


Nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa nhân đạo của 
Khang Hữu Vị là bác ái và nhân ái. Ông cho rằng nhân tức 
là nhân đạo, nó lấy bác ái làm gốc. "Nhân đã đi bác ái vi 
bản" (Nhân cũng lấy bác ái làm gốc). "Hữu nhân nhi hậu 
nhân đạo lập" (Có nhân rồi sau mói có nhân đạo) (“Luận 
ngữ chú". Quyển 3). Thế nào là bác ái? Khang Hữu Vĩ nói: 
"Bác, phổ đã" (Bác chính là phổ biến rộng khắp vậy) "Bác 
ái chỉ vị nhân" (Bác ái còn gọi là nhân). "Quảng bác phổ 
biến, vô sỏ bất cập, thứ đắc vi nhân" (sâu rộng, phổ biến, 
không chỗ nào là không tói, nhiều bao quát được đến tất 
cả thì là nhân) (Như trên). Bác ái chính là tình yêu nhân 
loại phổ biến, rộng khắp. Đó chính là sự cải tạo, sự cách 
tân của ông về nội dung nhân ái của Khổng Tử. Đá nhiều 
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lần ông nhấn mạnh nhân ái là cốt lõi của nhân đạo. Theo 
ông, nhân loại là sinh vật của xã hội. Sợi dây liên kết mọi 
người lại vói nhau là tình cảm cố hữu của con người. "Nhân 
bất năng ly quần độc xử, vô tại bất dữ nhân giao, vô xú bất 
dữ nhân ngắu. Dũ nhân giao ngẫu, tương thân tương:ái, tắc 
nhân đạo thành, tướng ác tương sát, tắc nhân đạo tức" (Con 
người không thể sống tách riêng một mình, không thể không 
giao tiếp với mọi người, đi đến đâu cũng đều gặp gõ người 
cả. Giao tiếp với người khác, tương thân tương ái thì thành 
nhân đạo; đã đâm chém nhau thì túc là không còn tính 
người nữa rồi) ("Luận ngữ chú". Quyển 9). Con người ta chỉ 
có tương thân tương ái với những người trong tập thể bầy 
đoàn của mình mới có thể sinh tồn. Nếu đâm chém giết 
chóc lẫn nhau thì còn đâu là nhân đạo nữa và như vậy thì 
xã hội sẽ bị tiêu vong. Ông coi thứ tình cảm yêu thương đó 
là bản chất, là cốt lõi mà loài người không thể nén được 
trong lòng mình. Ông cho rằng nếu như không có cái bản 
chất cái cốt lõi không thể nén chặt được trong lòng đó thì 
cũng không có nhân đạo. Và như vậy, nhân loại sẽ "đoạn 
kỳ văn minh nhỉ hoàn vu đâ man, đoạn kỳ dã man nhi hoàn 
vu cầm thú chỉ bản chất dã phu" (Không những mất di cái 
văn mình của mình mà còn là quay lại cuộc sống man ró, 
làm mất đi ngay cả cái bản chất man rợ của mình để rơi 
vào cái cuộc sống cầm thú nữa) ("Đại đồng thứ". Phần A). 
Hêghen (Hegel) cho rằng cái ác là động lực phát triển của 
xã hội. Còn Khang Hữu Vi thì lại cho rằng tình yêu là bản 
chất của con người. Điều đó phản ánh sự khác biệt giữa các 
nhà tư tưởng phương Đông và phương Tây. Lương Khải Siêu 
nói về tư tưởng của Khang Hữu Vị: "Tiên sinh chỉ luận lý, 
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đi "nhân" tự duy nhất tôn chỉ" (Luận lý của tiên sinh lấy 
chữ "Nhân" làm tôn chỉ duy nhất). (“Nam Hải Khang tiên 
sinh truyện"). Điều đó có thể nói lên được thực chất chủ 
nghĩa nhân đạo của Khang Hũu Vi. 


Bản chất nhân ái vì con người của Khang Hữu Vi chính 
là có sở tồn tại của loài người, là động lục thúc đẩy xã hội 
phát triển. Trên ý nghĩa đó, ông phản đối đưa tiến hóa luận 
của Đácuyn (Darwin) vào lĩnh vực xã hội. Ông nói: "Kỳ vọng 
mậu nhi hữu nhất tri bán giải như Đạt Nhi Văn giả, tắc 
sáng thiên diễn chỉ thuyết, di vi thiên chí sứ nhiên, đạo nhân 
di cạnh tranh vị đại nghĩa, vu thị cạnh tranh vi cổ kim thế 
giói công cộng chỉ chí ác giả, toại tiết nhật nguyệt nhi hành, 
hiền giả giai phụng chí nhi bất sỉ, vu thị toàn địa mang 
mang, giai vi thiết huyết, thử kỳ đại tôi, quá vu hồng thủy 
thậm hĩ!" (Nghĩa là Cái sai lầm, xăng bậy của họ là từ cái 
việc người có một chút ít hiểu biết nhất định về mặt nào 
đó như Đácuyn đã đưa ra được thuyết tiến hóa lại đã vội 
cho ngay rằng thuyết tiến hóa đó lại có thể sai khiến được 
cả trồi, đưa con người đến chỗ coi cạnh tranh là đại nghĩa. 
Thế là cạnh tranh đã trỏ thành cái ác nhất, chung nhất của 
cả thế giói từ trước đến nay vẫn sinh tồn. Nó đần đần được 
thực hành tràn lan ở mọi nơi, mọi lúc. Người hiền rồi cũng 
theo nó và trở nên vó xỉ. Thế là trên khắp thế gian mênh 
mông này đều là chém giết lẫn nhau. Tội ác lón này còn 
ghê góm hơn cả nạn hồng thủy vậy) ("Đại đồng thư". Phần 
1). Tiến hóa luận (Thuyết tiến hóa) là những tri thức tiên 
tiến từ phương Tây đã du nhập vào Trung Quốc thời cận 
đại. Lý luận cạnh tranh sinh tồn từng khơi dậy sự giác ngộ 
của không ít người; nhung cũng đã có người đưa toàn bộ 
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thuyết đó vận dụng vào trong lĩnh vực xã hội, biến nó thành 
một thứ lý luận biện hộ cho các cường quốc tranh giành 
nhau xâu xé Trung Quốc như tằm ãn rồi. Khang Hữu Vi là 
người đã nhìn thấy cái quy luật phổ biến của cái xã hội cá 
lồn nuốt cá bé và phi nhân loại đó. Sụ tiến hóa của nhân 
loại không giống như sự tiến hóa của các sinh vật bậc thấp. 
Đó là mặt đúng đắn, chính xác của ông. Song, ông lại đi 
sâu vào một cực đoan khác, cho rằng không ngừng mỏ rộng, 
làm hoàn chỉnh cái "chất nhân ái" vốn có của con người là 
cái đòn bẩy duy nhất của sự tiến hóa của lịch sử, coi cái gọi 
là tình yêu nhân loại phổ biến ấy là căn cứ tồn tại của xã 
hội, là động lực phát triển của xã hội. Điều đó cũng lại là 
một thứ lý luận sai lầm. Vì thế, cái lý tưởng đại đồng do 
ông ta dựng lên cũng chỉ là những lâu đài trong bãi cát là 
những lời tô vẽ đậm thêm cho viễn cảnh tươi đẹp về tương 
lai nhân loại mà thôi. 

Chủ nghĩa nhân đạo của Khang Hữu Vị đề xướng ra tự 
do, bình đẳng, bác ái tư sản và giải phóng cá tính đó là 
cương lĩnh chính trị của giai cấp tư sản cận đại Trung Quốc 
chống lại chủ nghĩa phong kiến. Chủ nghĩa nhân đạo mà 
hạt nhân là bác ái của Khang Hữu Vi là một sản vật kết 
hợp giữa Trung Quốc và phương Tây là một cái hòa trộn 
giữa truyền thống nhân ái của các Nho gia cổ đại của Trung 
Quốc và các học thuyết của giai cấp tư sản cận đại phương 
Tây. Nó quá nhấn mạnh mặt hòa bình, nhân ái, phủ nhận mặt 
đấu tranh, phản đối cách mạng bằng bạo lực. Thực chất của 
nó là dung hòa, đồng nhất các mâu thuẫn với tính đấu tranh 
của các mâu thuẫn, đã thể hiện rõ tính mềm yếu và tính thỏa 
hiệp về mặt chính trị của giai cấp tư sản thời kỳ Mậu Tuất. 
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Tóm lại, đạo luận của Khang Hữu Vi, về mặt bản thể 
luận, không xây dựng nên được ý thức hệ sâu sắc. Nhưng 
trong xã hội Trung Quốc chồng chéo bao nhiêu nguy cơ đe 
đọa, đạo luận của ông có ý nghĩa hiện thực quan trọng, nó 
phục vụ cho việc cải lướng biến pháp. Cống hiến lón nhất 
trong lịch sử phát triển phạm trù đạo của ông là đá cải tạo 
phạm trù nhân đạo truyền thống thành chủ nghĩa nhân đạo 
tư sản cận đại. Do đó đã làm cho phạm trù "đạo” cổ xưa 
mang sức sống mới. 


TIẾT 3: TƯ TƯỞNG ĐẠO THIÊN DIỄN 
CỦA NGHIÊM PHÚC 


Nghiêm Phúc (1853 - 1921), suốt cả cuộc đồi dịch nhiều 
hơn viết. Đạo luận của ông không chỉ xuất hiện trong nhũng 
bài viết của ông, mà còn thấy ö nhũng lời bình những tác 
phẩm do ông dịch ra. Đạo luận của ông có cơ sỏ khoa học 
tự nhiên và triết học cận đại nhất định. Ông dựa vào một 
số hình thức đạo luận truyền thống nào đó rồi cải tạo nội 
dung của nó. 


I ĐẠO CÁCH TRÍ VÀ ĐẠO SINH VẬT 


Khi bình luận về phương pháp tâm học của Lục - 
Vương, Nghiêm Phúc nói: "Nhiên nhỉ Tây học cách trí, tắc 
kỳ đạo dữ thị tương phản. Nhất lý nhất minh, nhất pháp chỉ 
lập, tất nghiệm chỉ vật vật sự sự nhi giai nhiên, nhi hậu định 
chi vi bất dị. Kỳ sö nghiệm đã quý đa, cố bác đại; kỳ thu 
hiệu dã tất hằng, cố du cửu; kỳ cứu cực dã, tất đạo thông 
vi nhất, tả hữu phùng nguyên, cố cao minh" (Song, cách trí 
Tây học thì ngược lại với đạo. Hễ lý mà sáng rõ và lập ra 
được phép tắc thì tất cả mọi sự mọi việc đã nghiệm đúng 
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thì đều đúng; nhưng sau rồi nhận ra được nó thường không 
phải là dễ dàng gì. Kết quả mà từ đó rút ra được lại càng 
quý hơn nhiều. Cho nên cực kỳ rộng lón; hiệu quả thu được 
của nó cũng tất phải tồn tại mãi, cho nên có tác dụng lâu 
đài; nhưng nếu truy nguyên đến tận cùng, thì tất đạo lại 
thường chỉ là một (vi nhất), trước sau rồi cũng lại trỏ về 
nguồn gốc bắt đầu của nó, nên gọi là cao minh (tài giỏi, 
cao siêu). Nó không phải là "tụ di ví bất xuất hộ khả di tri 
thiên hạ" (Tự cho rằng không cần bước ra khỏi nhà vẫn có 
thể biết mọi việc thiên hạ), mà là "tất nghiệm chỉ vật vật 
sự sự nhỉ giai nhiên, nhi hậu định chỉ vi bất dị" (Tất cả mọi 
sự việc đã nghiệm đúng thì đều đúng; nhưng sau rồi nhận 
ra được nó đâu phải chuyện dễ đàng) (Như trên) "Đạo" này 
là phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu, có ý nghĩa là 
phương pháp luận. Nghiêm Phúc cho rằng phương pháp 
nhận thức khoa học thực nghiệm của phương Tây họp lý 
hơn nhiều so với Vương học. Dùng phương pháp và nguyên 
tắc này để kiểm nghiệm thì bất cứ một lý luận hoang đường 
và khả nghi nào đều sẽ luận ra sự giả đối của nó. Còn lý 
luận có tính chung từ đó rút ra được, sẽ mang tính chân lý 
phổ biến. "Đạo thông vỉ nhất tả hữu phùng nguyên" (Đạo 
thường chỉ là một, trước sau rồi cùng lại trỏ về nguồn gốc 
bắt đầu của nó). Hàm nghĩa của "đạo" này khác với "đạo" 
nói ở trên. Nó là lý luận quy luật chung phổ biến, được rút 
đúc ra qua nghiên cứu bằng phương pháp nói trên; đồng 
thời là "lý" và "pháp" rút ra được qua nghiệm chúng. Ô đây, 
Nghiêm Phúc đá nêu ra hai thuộc tính cơ bản của đạo, đó 
là tính phổ biến (rộng lón) và tính bền vững (lâu đồi). 
Khi bàn về quyển "Vật chủng khỏi nguyên" (Nguồn gốc 
sự sống) của Đácuyn, Nghiêm Phúc nói: "Vật cạnh giả, vật 
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tranh tự tồn đã. Thiên trạch giả, tồn kỳ nghỉ chủng dá. Ý 
vị dân vật cán thế, phân nhiên tịnh sinh, đồng thực thiên 
địa tự nhiên chỉ lợi hi. Nhiên dữ tiếp vi cấu, đân dân vật 
vật, các tranh hữu đi tụ tồn.... thử sỏ vị dĩ thiên điến chỉ 
học, ngôn sinh vật chi đạo giả đa" (Mọi vật đều cạnh tranh 
nhau để sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên, giống thích nghỉ thì 
tồn tại. Ý chỉ người và súc vật nhiều thế hệ chung sống với 
nhau, cùng ăn những lộc của thiên nhiên. Nhưng sau đó, cả 
người và súc vật, cũng như người đối vói người, súc vật đối 
với súc vật đều phải cạnh tranh nhau để tự mình tồn tại và 
phát triển. ... Cho nên cái gọi là học thuyết tiến hóa chỉ là 
nói về đạo sinh vật mà thôi) ("Nguyên Cường"). Đạo sinh 
vật tức là quy luật tiến hóa của sinh vật mà Đácuyn đã tổng 
kết, rút đúc ra được. Nghiêm Phúc càng tin rằng: "Động 
thực như thử, dân nhân diệc nhiên" (Động, thực vật đã thế 
thì, con người cũng thế) (Như trên). 


Điều đáng chú ý ở đây không phải là tính chuẩn xác của 
việc truyền đạt học thuyết Đácuyn của Nghiêm Phúc, cũng 
không phải là nội hàm mà ông gán cho quy luật của phạm 
trù đạo, mà chính là giá trị lý luận đo ông quy định cho nội 
hàm phạm trù đạo. Thú nhất, quy luật của Nghiêm Phúc 
có cơ sở từ các tri thức khoa học tự nhiên cận đại, có ý 
nghĩa đặc thù trong lý luận của nhũng người cùng thời. 
Những người như Khang Hữu Vi, Đàm Tụ Đồng tuy có đề 
cập đến một số tri thúc về khoa học tự nhiên, nhưng do từ 
trước tói giồ họ luôn tiếp thu nền giáo dục chính thống 
phong kiến; mặc dù như ta biết, họ đều vô cùng khao khát 
ưóc ao được tiếp thu những chất dinh dưỡng của tri thức 
phương Tây, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ăn tươi, nuốt 
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sống chứ chưa thể tiêu hóa tốt ngay một lúc được. Vì thế 
mà lý luận của họ cũng chỉ pha trộn một ít các tri thức 
thông thường của khoa học hiện đại vào tư tưởng truyền 
thống. Đối với Nghiêm Phúc thì lại khác, ngay từ thuở thiếu 
thời, ông đã dược hấp thụ nền giáo dục về khoa học tự 
nhiên cận đại phương Tây. Sau đó, ông lại còn nghiên cứu 
cả khoa học xã hội phương Tây. Cho nên, lý luận triết học 
của ông có sơ sở khoa học tự nhiên vững chắc. Ông quy 
định đạo thành quy luật, khác hẳn với đạo tiến hóa "công 
dương tam thế" (Ba đồi con đê đực) của Khang Hữu Vị, 
mà trực tiếp là quy luật tiến hóa sinh vật, quy luật khoa 
học tự nhiên. Thứ hai là, đã là quy luật, phạm trù đạo của 
Nghiêm Phúc không phải là thành quả tri thức của kẻ nói 
liều, mà sau khi "nghiệm chỉ sự sự vật vật” (khảo nghiệm 
nó vào mọi sự, mọi vật), rút ra được quy luật bất biến rộng 
lớn và bền vững ("bác đại" và "du củu". Nó là sự tổng kết 
khoa học dựa vào các phương pháp thực nghiệm của ông. 
Đó chính là sự cải tạo phạm trù đạo truyền thống Trung 
Quốc của Nghiêm Phúc. Trong tư tưởng của ông, tính trực 
quan, đơn giản của phạm trù đạo còn thiếu tính thuyết 
phục. Tuy ông chưa đưa ra phạm trù "quy luật”, nhưng cũng 
đã đưa ra những khái quát về khái niệm gần giống với quy 
luật như "công lệ", "công lý”, "luật lệnh” v.v... 


II. CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO LẤY TỰ DO LÀ THỂ 
Cũng như Khang Hữu Vị, Đàm Tự Đồng, tư tưởng nhân 
đạo của Nghiêm Phúc cũng mang màu sắc nhân đạo tư sản ' 


cận đại. 
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Nghiêm Phúc dốc cả sức lực của cuộc đời vào việc giói 
thiệu văn hóa phương Tây, đặc biệt là lý luận chính trị tư 
sản phương Tây. Ông cho rằng nguyên nhân làm cho các 
nước tư bản Phương Tây giàu mạnh, chủ yếu có hai điểm 
"Ách yếu nhỉ đàm, bất ngoại vu học thuật tắc truất ngụy 
nhi tồn chân, vu hình chính tắc khuất tư đi vỉ công nhi đi" 
(Nghĩa là nói đúng ra là tất cả không ngoài vấn đề khoa 
học, kỹ thuật nấm vững khoa học, kỹ thuật rồi thì sẽ vút bỏ 
được cái giả dối, sai trái, giữ nguyên lại được cái chân thực 
và cả chính quyền, luật pháp nữa. Còn một khi đã nắm vững 
được chính quyền,. luật pháp rồi thì sẽ khuất phục được, 
dẹp được cái tư để bảo vệ cái công) ("Luận thế biến chỉ 
cúc”). Như thế có nghĩa là khoa học và dân chủ. Nhưng điều 
then chốt để thực hiện hai điều này thì lại là tự do hay 
không tự do "tư nhị giả dữ Trung Quốc lý đạo sơ vô đị dã. 
Cố bỉ hành chi nhi thường thông, ngô hành chí nhỉ thường 
bệnh dả, tắc tự do bất tự do đị nhĩ" (Hai vấn đề này không 
khác gì cái ban đầu, thời kỳ đầu của lý và đạo ö Trung 
Quốc vậy. Lý đạo của Trung Quốc thực hiện hai cái đó thì 
thường thông thuận, ta thực hiện việc này mà vẫn cứ sai sót 
luôn, thì chỉ còn vấn đề có sự khác nhau là có tự do hay 
không có tự do nữa mà thôi) (Nhu trên). Vì vậy, ông đưa 
ra lấy tự do làm thể, coi dân chủ là dụng. Ông cho rằng tự 
do là nguyên tắc đầu tiên của nhân đạo. Đó là đặc điểm 
quan trọng mà ông khác với Khang Hữu VI; "Đạo tại vô 
nhiễu nhỉ trì công đạo, kỳ vi công chỉ giói thuyết: Các đắc 
tự do, nhi di tha nhân chí tự do vi vực" (Đạo không gây 
phiền hà gì mà chỉ là bảo vệ cái chung. Nó là cái ranh giói 
của cái chung, giữ cái lẽ công bằng, nói rằng: Ai cũng được 
tự do, nhưng phải lấy cái tự do của người khác làm phạm 
vi, làm mốc giới hạn). ("Thiên diễn luận. Diễn ác"). Tụ do 
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là nghĩa thực sự của công đạo (đạo chung) của loài người. 
Nghiêm Phúc còn gọi là "Công lệ". "Thái bình công lệ viết: 
Nhân đắc tự đo, nhi di tha nhân chỉ tự do vi giói" (Trong 
thái bình công lệ có chép. Con người được tự do phải biết 
lấy cái tự do của người khác làm giói hạn) ("Thiên diễn luận. 
Nhu bại"). Xâm phạm tự do túc là xâm phạm quyền con 
người trời cho, là chà đạp nhân đạo. "Duy thiên sinh dân, 
các cụ phú tỷ, đắc tự đo giả nãi vi toàn thụ. Cố nhân nhân 
các đắc tự do, quốc quốc các đắc tự do, đệ vụ lệnh vô tương 
xâm tổn nhi di. Xâm nhân tự do giả, tư vi nghịch thiên lý, 
tặc nhân đạo" (Nghĩa là chỉ có trời mói sinh ra dân. Mọi 
người đều được ban phát ân sủng, đó là tụ do, một thú tự 
do trọn vẹn. Vì thế nên ai cũng được hưởng tự đo, cốt nhất 
là đừng làm tổn hại lẫn nhau, nước nào cũng được hưởng 
tự do. Kẻ nào xâm phạm tự do của người khác thi kẻ đó là 
đi ngược lại lý trồi, phản bội lại đạo người ("Luận thế biến 
chỉ cức"). Tự do dân chủ và chuyên chế quân chủ như 
nước vói lửa, không bao giò hòa với nhau. Nghiêm Phúc 
đề xướng tự do, tất nhiên phải phê phán chế độ chuyên 
chế phong kiến. Ông cho rằng trong xã hội phong kiến, 
"thiên tử nhất thân, kiêm hiến pháp, quốc gia, vướng giả 
tam đại vật, kỳ gia vong tắc nhất thiết đữ chí câu vong, 
nhi nhân đân đặc nô tỳ chí dịch chư nhĩ" (Nghĩa là bản 
thân thiên từ với cả ba công cụ lón là hiến pháp, nhà 
nước và nhà vua, khi đã suy vong thì tất cả bộ máy cũng 
theo đó sụp đổ, còn người dân, đặc biệt là nô tỳ thì lại 
khác với chủ) (“Pháp ý". Quyển 5. Chương 14). Vì vậy, 
ông vạch ra "thử chuyên chế chỉ chế, sở đi bách vô nhất 
khả dã" (Chế độ chuyên chế này sở đi có đến hàng trăm 
mà rút cục rồi vẫn không tồn tại được một) (Như trên). 
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Nhưng về mặt chính trị thì còn lâu ông mới cấp tiến được 
như lý luận của mình khi ông cho rằng Trung Quốc chỉ thích 
họp thực hiện chế độ quân chủ, chống lại những cuộc cách 
mạng nhằm lật đổ chế độ đế chế đồng thöi ra sức ủng hộ 
Viên Thế Khải lập lại ngôi vua. Đó là mặt bảo thủ, lạc hậu 
của ông. 

Nội dung quan trọng thứ hai về chủ nghĩa nhân đạo của 
Nghiêm Phúc là mưu cầu hạnh phúc cho con người. Nói 
theo lồi ông, nhân đạo "đi khổ lạc vi cứu cánh" (lấy kết quả 
cuối cùng là sướng hay khổ để đánh giá). "Lạc giả vi thiện, 
khổ giả vi ác. Khổ lạc giả, sở thị đi định thiện ác giả đã. .... 
Nhiên tắc nhân đạo sở vi, giai bối khổ nhỉ xu lạc, tất hữu 
sở lạc, thủy danh vi thiện, chương chương minh hí" (Cái 
sướng tức là thiện, cái khổ tức là ác. Nhin vào cái khổ hay 
cái sướng để biết là ác hay là thiện vậy... Vậy nên tất cả 
những gì gọi là nhân đạo đều phải chống lại cái khổ và đi 
theo cái sướng. 

Sở đi có được cái sướng thì trước hết phải là thiện đã. 
(Điều đó đã quá rõ ràng) ("Thiên diễn luận. Tân phản). 
Cuộc sống sung sướng hạnh phúc của con người là nguyên 
tắc cao nhất của nhân đạo, là sự phán đoán giá trị thiện, 
ác, phải dựa vào cảm giác sướng khổ. Lý luận này xuất hiện 
trong lịch sử cận đại Trung Quốc, có ý nghĩa mỏ đầu cho 
việc chống lại chủ nghĩa diệt dục trong lý học thòi Tống, 
Minh. Song tư tưởng Nghiêm Phúc thì lại hoàn toàn tướng 
đồng với chủ nghĩa hưởng lạc phương Tây cận đại. Ông 
phản đối việc đối lập giữa đạo đức và lợi ích, phản đối sự 
hưởng lạc bất chấp đạo nghĩa và nhấn mạnh sự thống nhất 
của hai cái đó. Ông nói: "Tri phi minh đạo, tắc vô dĩ kế kỳ 
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công; phi, chính nghị, tắc vô dĩ mưu kỳ lợi. Công lợi hà túc 
bệnh, vấn sở dĩ chỉ chỉ chỉ đạo như hà nhĩ" (Nếu hết không 
có đạo sáng thì chẳng hoài công tốn sức làm gì vào đó. Nếu 
không phải là tình nghĩa chân chính, tình cảm đúng dắn, 
chân thành thì chẳng nên hy vọng gì vào cái lợi mà nó đem 
lại cho mình. Súc mất vào đó, lợi lộc nó đem đến làm sao 
đủ bù vào cái mất mát của mình được. Thủ hỏi thế thì làm 
sao lại có thể coi đó là một thú đạo mà mình phải phụng 
sự hết lòng được) ("Thiên diễn luận. Quần trị"). Công lợi là 
điều kiện tất yếu để sinh tồn của nhân loại. Chỉ cần có lợi 
cho sự sinh tồn của loài người phù họp vói đạo tiến hóa, 
thì chẳng hại gì đến đạo nghĩa cả. Nghiêm Phúc cho rằng 
sự xuất hiện của thiên diễn luận (tức học thuyết tiến hóa) 
đã đủ để chứng minh sự nhất trí giữa công lợi và đạo nghĩa. 
Công lợi không thể tách rồi khỏi đạo nghĩa. "Tự thiên diễn 
chỉ học hưng, nhi hậu phi nghị bất lợi, phi đạo vô công chỉ 
lý, động nhược quan hỏa" (Tù khi học thuyết tiến hóa được 
phổ biến rộng rái thì rồi ai ai cũng rõ cả về cái lý không 
có tình nghĩa thì không có lợi, không có đạo thì cũng chỉ 
là uổng công vô ích chứ không làm nên nổi trò trống gì). 
(Nguyên phú. Thích dung"). Công lợi phù họp đạo nghĩa, 
đạo nghĩa lại có cả công lợi. Cả hai cái đó không thể tách 
rồi nhau được. Vì thế, ông chỉ trích cái lợi bất nghĩa là 
"thiển phu hôn tử chỉ lợi" (Chút lợi lộc của kẻ u mê nông 
cạn) và mở rộng nghĩa không có lợi là "lạm thí vọng dữ giả 
chỉ nghĩa" (Cái nghĩa của kẻ ngông cuồng xằng bậy làm 
liều). Ông cho rằng chúng đều không phù hợp vói nhân đạo. 
"Cố thiên, diễn chi đạo, bất dĩ thiển phu hôn tử chỉ lợi vi 
lợi hi, xích bất di khê khắc tự đôn lạm thi vọng đữ giả chỉ 
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nghĩa vi nghĩa" (Cho nên cái đạo tiến hóa không coi cái lợi 
của kẻ u mê nông cạn kia là có lợi và cũng không coi cái. 
nghĩa của kẻ ngông cuồng xằng bậy làm liều vô cùng cay 
độc nghiệt ngã nhưng lại tự xưng là chân thành kia là nghĩa) 
(Nhu trên). Nghiêm Phúc cho rằng tính nhất trí giữa công 
lới và đạo nghĩa còn được biểu hiện cụ thể là cái có lợi cho 
người tất sẽ có lới cả cho mình nữa. Làm tổn hại người khác 
thì tất cũng tổn hại đến bản thân mình. Đó cũng là một quy 
luật của nhân đạo. "Cái vị hữu bất tự tổn nhi năng tổn nhân 
giả diệc vi hữu đồ ích nhân nhí vô ích vụ kỷ giả. Thử nhân 
đạo tuyệt đại công lệ đã" (Nói chung chưa có cái gì làm tổn 
hại cho chính mình mà lại có thể làm tổn hại cho người 
khác và cũng chưa có cái gì chỉ có lới cho người khác mà 
lại không có lợi cho chính mình. Nhân đạo túc đạo người 
này tuyệt đại bộ phận là những quy luật phổ biến (“Nguyên 
phú luận ngoại thuộc"). Điều đó cho ta thấy cái chủ nghĩa 
nhân đạo lấy chuyện sướng khổ làm tiêu chuẩn đánh giá 
của Nghiêm Phúc tuy thuộc đạo đức luận của cảm giác luận, 
nhung đâu phải là chủ nghĩa hưởng lạc, mà nó tương tự như 
chủ nghĩa cá nhân (lợi kỷ) hợp lý thế kỷ XVIH ở Tây Âu. 
Nên ông nói: "Đại lợi sỏ tồn, tất kỳ lưỡng lợi, tổn nhân lợi 
kỷ giả phi dã, tổn nhân lợi nhân diệc phi" (Những cái gọi 
là đại lợi muốn tồn tại được thì chính nó phải đạt được 
lưỡng lợi (lợi hai phía). Không được hại người lới mình, điều 
đó đã là không được rồi thì hại mình lợi người cũng không 
được). ("Tiên diễn luận". Đạo ngôn 14). Đó là quan điểm 
không hại người, cũng không hại mình. 


Tu tưởng Nghiêm Phúc có một vị trí vô cùng quan trọng 
trong lịch sử phát triển phạm trù đạo. Những người trước 
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ông khi bàn về đạo thường trên ý nghĩa truyền thống, dưới 
hình thức từ ngữ phạm trù cộng thêm vào nghĩa bóng của 
ngữ nghĩa học và phát huy hình nhị thượng học. Còn 
Nghiêm Phúc thì tiếp thu những thành quả nhận thức và 
các phương pháp khoả học thực nghiệm của khoa học -tự 
nhiên cận đại, rồi từ đó xây dựng những phạm trù cổ xưa 
trên cö sỏ khoa học tự nhiên. Vì thế, đạo luận của ông đã 
phản ánh được cái kết quả cuối cùng của giai đoạn phát 
triển trực quan đơn giản của phạm trù đạo trong triết học 
truyền thống Trung Quốc. 


Thời kỳ Biến pháp Mậu Tuất, phạm trù đạo thu được 
những nội dung và giá trị mới. Đặc điểm thứ nhất của sự 
phát triển phạm trù đạo là hạt nhân của đạo luận truyền 
thống là bản thể luận và các nguyên tắc đạo đức. Khang 
Hữu Vị, Đàm Tự Đồng và một số người khác đã kế thừa 
truyền thống của Cung Tự Trân, Ngụy Nguyên, đặt các tư 
liệu triết học đạo hình nhi thượng vào trong cuộc sống của 
xã hội hiện thực. Sự luận đạo của các ông không những là 
sự chiết xạ các mâu thuẫn về kinh tế, chính trị của xã hội, 
đồng thời bản thân nó lại là những công cụ lý luận để các 
nhà tư tưởng dùng để giải quyết những mâu thuẫn đó. 


Đặc điểm thứ hai phát triển phạm trù đạo của thời kỳ 
này là sự hình thành và phát triển tư tưởng nhân đạo chủ 
nghĩa. Khang Hữu Vi và một số người khác chính là đại 
diện của phái cải lương tư sản. Chủ nghĩa nhân đạo mà họ 
đưa ra chính là sự phủ định tam cương ngũ thường. Nội 
hàm nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa lễ trí của phạm trù 
đạo truyền thống đã dần dần bị mất đi cái cơ sỏ xã hội của 
nó, đáp ứng dược đòi hỏi của sức sản xuất mói, làm nảy 
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sinh ra những nguyên tắc đạo đức mói. Cái tự do, bình đẳng, 
bác ái tư sản đã thay thế cho cương thường danh giáo phong 
kiến theo đòi hỏi của lịch sử. Sự xuất hiện và phát triển 
chủ nghĩa nhân đạo là những hồi âm vang vọng lại của sự 
chuyển biến lịch sử này. Nó không những đã phủ định cái 
hàm nghĩa truyền thống của phạm trù đạo, mà đồng thời 
còn làm cho phạm trù đạo có được sức sống mồi trong thời 
đại mỏi. 

Đặc điểm thứ ba của sự phát triển đạo luận thời kỳ Biến 
pháp Mậu Tuất là sự phê phán và cải tạo phạm trù đạo 
trên lĩnh vực tư biện hình nhi thượng. Một mặt các nhà tư 
tưởng dùng những tri thức khoa học về mặt tự nhiên và xã 
hội của phương Tây trong thời cận đại để tăng cường, làm 
phong phú thêm, đồng thời cải tạo nội hàm phạm trù đạo 
truyền thống; đã khắc phục được những khiếm khuyết mang 
tính trực quan giản đơn của nó. Mặt khác, họ cũng đã dùng 
các phương pháp tư tưởng tương đối khoa học, từ những 
đối tướng khách quan để khái quát lên các phạm trù như 
"công lệ", "quy tắc" từ trong nhũng đối tướng khách quan 
và từ đó đã làm mồ nhạt đi cái tính tư liệu triết học của 
phạm trù đạo, làm cho phạm trù đạo phát triển lên trên 
hình thức múi. 
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CHƯƠNG XYVII 


TƯ TƯỞNG ĐẠO THỜI KỲ CÁCH MẠNG TÂN HỚI 


Thời kỳ Cách mạng Tân Hới, nhân vật tiêu biểu chính 
của đạo luận là Chương Thái Viêm và Tôn Trung Sơn. Đạo 
luận của Chương Thái Viêm trải qua sự biến đổi của cả hai 
thời kỳ. Tư tưởng ở thời kỳ đầu của ông, dùng các tri thúc 
khoa học tự nhiên cận đại như Atom (nguyên tử) và dĩ thái 
(khoảng không vũ trụ) để cải tạo các phạm trù đạo truyền 
thống. Những quy định bản thể của phạm trù đạo tù đó 
xuất hiện những nội dung mới. Nhưng ở giai đoạn sau, sự 
phát triển tư tưởng của ông lại rơi vào chủ nghĩa duy tâm 
của Phật giáo, coi cái chân 'v0ng Phật giáo là nội hàm bản 
thể của đạo. 


Tôn Trung Sơn đưa ra cái đạo tự nhiên của sự tiến hóa 
của vật chất để thay thế cho những quy định truyền thống 
"vật sở do hành" (Vật có được là do hành). Tư tưởng nhân 
đạo của ông không những đã cải tạo lại nhân đạo (đạo 
người) truyền thống, mà còn tiến thêm một bước nữa so vói 
chủ nghĩa nhân đạo của những người như Khang Hữu Vi, 
Lương Khải Siêu. Về cả hai mặt này đều là sự tổng kết về 
đạo luận từ Chiến tranh Nha phiến trỏ lại đây. 
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* - TIẾT 1: TƯ TƯỞNG ĐẠO CỦA CHƯƠNG THÁI VIÊM 


Chương Thái Viêm (1869 - 1936) là một nhân vật có uy 
tín trong lịch sử cận đại. Tu tưởng của ông rất phúc tạp. 
Quan điểm đạo luận của ông trước sau có nhiều mâu thuẫn. 
Trước năm 1900, trong đạo luận của ông, các thành phần 
về khoa học tự nhiên khá nhiều, nhưng về sau, về có bản 
lại sa vào chủ nghĩa duy tâm của Phật giáo. 


I. ĐẠO LUẬN THỜI KỲ ĐẦU CỦA CHƯƠNG THÁI VIÊN 


Trong hệ thống tư tưởng của Chương Thái Viêm đã hấp 
thu và chứa đựng tất cả các lý luận cổ kim đông tây. Đối 
với những quy định của phạm trù đạo, về hình thức thì nhất 
trÍ vỚÓi quan niệm truyền thống, tức là bản thể và quy luật. 
Nhung về mặt nội dung thì lại có nhiều khác biệt. Ông cho : 
rằng đạo cùng giống như trời vậy, không phải là nhũng vật 
cụ thể có thể nắm bắt được từ cảm tính. "Thả "thiên" chi 
vân giả, do viết "đạo", viết "tự nhiên" dã. Kỳ trù bất đại cự 
phún mạt giả tai!" (Nghĩa là "Trời" chẳng qua cũng chỉ là 
nói như là "đạo", cũng gọi là "tụ nhiên" mà thôi. Ngày nay, 
những cái chỉ lúc là khí, lúc lại là vật, như thế mà bảo đó 
là "đạo", là "tự nhiên" thì quả là nực cười và đáng để cho 
người ta nhổ nước bọt vào mặt ấy chứ!) (°Thị thiên luận"). 
Đạo và trời có ý nghĩa như nhau, là một sự tồn tại mang 
tính phổ biến. Ông còn nói: "Viễn vọng thương nhiên giả, 
giai nội mông vu không khí, ngoại mông vu đôn, dĩ thái nhỉ 
thành thị hình, phi quả hữu bao vu các diệu nhi thành đại 
viên chỉ thể giả" (Bầu trồi xanh mà ta nhìn thấy ö xa kia, 
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bên trong đều che lấp bởi không khí, bên ngoài bỏi atom 
và các chất dung môi trong khoảng không vũ trụ là các chất 
có khả nãng truyền điện truyền nhiệt, truyền ánh sáng, tạo 
thành hình, một thể không phải là trái cây, nó được bọc bởi 
những tia sáng rực rõ tạo thành quả cầu lón) (Như trên). 
Trời hoặc là đạo chính là khoảng không vũ trụ gồm các 
atom (nguyên tử) và dùng đi thái (chất dung môi trong 
khoảng không vũ trụ) để lấp chỗ trống. Atom và dĩ thái 
theo Chương Thái Viêm là phạm trù bản thể. Cho nên hàm 
nghĩa tiềm ẩn của phạm trù đạo cũng tương ứng có ý nghĩa 
bản thể. 

Xuất phát từ lập trường này, ông phủ nhận sự tồn tại 
của thứ bản thể bên trên, vượt ra ngoài vật chất, cho rằng 
bản thân vật chất là bản thể của chính nó. Khi ông giải 
thích câu "Quỷ thần chỉ vi đức, thể vật nhỉ bất khả đi" (quỷ 
thần cũng là đức, là thể vật mà không thể mất) của các Nho 
gia: "Thủ minh vị vạn vật bản thể, tức thị quỷ thần, vô hữu 
nhất vật nhi phi quỷ thần giả, thị tức tư tân nặc sa phiếm 
thần chỉ thuyết" (Điều đó chỉ rõ bản thể của vạn vật tức là 
quỷ thần, không hề có một vật nào mà lại không phải là 
quỷ thần. Đó là thuyết phiếm thần luận Spencer). ("Đáp 
thiết tranh"). Quỷ thần ö đây thì giống như đạo của các Đạo 
gia, là bản thể của vạn vật. "Vô vật phí đạo, diệc vô vật phi 
quỷ thần, kỳ nghĩa nhất trí, thử Nho Lão giai chủ phiếm 
thần chỉ thuyết đã" (Không có vật nào không phải là đạo, 
cũng không có vật nào lại không phải là quỷ thần. Nghĩa 
của chúng giống nhau. Đạo Nho và đạo Lão cũng đều là 
phiếm thần luận cả thôi) (Như trên). Trong triết học thời 
trung thế kỷ ở phương Tây, thần được tôn là đấng sáng tạo 
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ra muôn loài. Spencer đưa ra tư tưởng phiếm thần luận, 
chống lại thuyết thần thánh sáng tạo ra muôn loài, ý đồ 
dùng bản thân sự vật để chỉ nguyên nhân sinh ra sự vật. 
Chương Thái Viêm lý giải tư tưởng của đạo Nho là phiếm 
thần luận, cũng có ý nghĩa như vậy. Cách so sánh ấy có xác 
đáng hay không tạm thời chúng ta chưa bàn tói. Chỉ có điều 
không còn nghỉ ngờ gì nữa, đó là ông giải thích đạo là bản 
thể của vạn vật. 


Phạm trù đạo của Chương Thái Viêm còn có nội hàm 
là quy luật. Ông dẫn lời của Cố Viêm Vũ: "Đạo nhược đại 
lộ nhiên" (Đạo dường như con đường lón vậy) ("Đạo đúc 
cách mạng"). Ông còn nói: "Số tòng tiếp vật giả diệc viết 
đạo" (Bất cứ cái gì có thể theo và tiếp nhận được cùng đều 
gọi là đạo) ("Đọc Xuân Thu, Tả truyện"). Đạo cũng giống 
như một con đường mọi người đi, cần phải tuân theo, là 
nguyên tắc và quy luật căn cứ vào đó để xử lý mọi việc. 
Ông cho rằng quy luật (còn gọi là điều lệ) của sự vật vẫn 
là do người ta đựa vào kinh nghiệm tổng kết lại mà có. "Sở 
vị điều lệ giả, tựu bỉ sở thiệp lịch kiến văn nhi quy nạp chỉ 
nhĩ" (Cái gọi là điều lệ, chính là cái mà người ta đã từng 
gặp, đã từng nghe, từng thấy rồi quy nạp mà thành) ("X4 
hội thông thuyên". Thương duyệt"). Những điều mắt thấy tai 
nghe của con người là có hạn. Cho nên những quy luật tìm 
ra cũng không thể khái quát được tất cả mọi hiện tưng. 


HH. ĐẠO LUẬN CỦA CHƯƠNG THÁI VIÊM 
Ở GIAI ĐOẠN SAU 
Cùng vói sự phát triển của thời đại, tư tưởng triết học 
của Trương Thái Viêm đần dần sa vào chủ nghĩa duy tâm 
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của Phật giáo. Điều này cũng biểu hiện ngay trong đạo luận 
của ông. Trong giai đoạn đầu, ông coi đạo là atom, di thái, 
mang tính vật chất. Còn đến giai đoạn này ông quy định 
đạo "chân như" của Phật giáo. Ông nói: "Đạo do phù đồ 
chu ngôn như tà? (Tự chú: dịch đều dùng chữ chân như, 
nhưng gốc vốn là nhất như). Hữu sai biệt, thử vị lý; vô sai 
biệt, thủ vị đạo. Tủ sinh thành bại, giai đạo đã” (Nghĩa là 
đạo còn gọi là Phật hoặc hòa thượng? (Tụ ghi chú: dịch thì 
đều gọi là chân như, nhưng bản gốc thì lại là chữ nhất như) 
có sai biệt đấy, nhưng nếu có sự sai biệt thì gọi là lý; nếu 
không có sự sai biệt thì gọi là đạo. Việc sinh tử thành bại 
đều do ở đạo cả) ("Quốc cố luận hoành. Nguyên đạo". Hạ). 
Chân như là bản thể tính thần cao nhất của Phật Giáo. Đạo 
tức là chân như. Cái đó linh hoạt giống như nghĩa lý của 
Phật giáo. 

Sau năm 1900, Chương Thái Viêm viết rất nhiều tác 
phẩm triết học. Tác phẩm của ông thể hiện tư tưởng duy 
tâm luận (thúc) của Phật giáo. Trong bài "7 hoặc luận", 
bằng “quan niệm nguyên hình", ông đã phủ định sự tồn tại 
của vật chất, tiến thêm bước nữa, ông phủ định luôn cả tính 
khách quan của quy luật. Ông nói: "Sở vị tự nhiên quy tắc 
giả, phí bỉ tự nhiên, do ngú thức cảm xúc nhỉ giác kỳ nhiên, 
do ý thúc thủ tượng nhi mệnh vi nhiên" (Cái gọi là quy tắc 
tự nhiên, không phải là cái tự nhiên ấy, mà là sự nhận biết 
tự nhiên qua năm loại cảm giác, từ ý thức được hình tượng 
để mà đặt tên nó ra như vậy) ("Tứ hoặc luận”). Quy luật 
chỉ là tác dụng của "ý thúc". Đạo "sở tòng tiếp vật" (vật 
phải theo và tiếp nhận) đương nhiên chỉ là một ảo ảnh. Đó 
là một loại tư tưởng Phật giáo điển hình. 
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TIẾT 2: TƯ TƯỞNG ĐẠO TỰ NHIÊN 
CỦA TÔN TRUNG SÓN 


Tôn Trung Sơn (1866 - 1925) là một nhà cách mạng của 
giai cấp tư sản. Tư tưởng ông không nặng trĩu cái gánh nặng 
lịch sử như Khang Hữu Vi, cũng không quá phức tạp rối 
ren và biến đổi nhiều như Chương Thái Viêm, mà luôn bám 
sát theo trào lưu thời đại, không ngừng phát triển về phía 
trước. Nói về đạo, ông tập trung vào hai mặt: Một là đạo 
tự nhiên vật chất tiến hóa, hai là chủ nghĩa nhân đạo. Hai 
mặt này là nội dung chủ yếu về mặt lý luận của phạm trù 
đạo của các nhà tư tưởng tư sản sau năm Mậu Tuất. 


1. ĐẠO TỰ NHIÊN TIẾN HÓA 


Người xưa luôn coi đạo là khuôn phép mà người và vật 
vận động theo đó. Đó là sự biểu hiện đơn giản nhất, chân 
thật nhất của phạm trù quy định. Sau khi văn hóa phương 
Tây tràn vào Trung Quốc, các nhà triết học đần dần đưa 
đạo vào nền tảng cơ sö của khoa học tự nhiên. Tôn Trung 
Sơn cũng vậy. Ông từ một nhà khoa học chuyển sang thành 
nhà tư tưởng. Ông luôn tu dưỡng để có học vấn khá sâu 
rộng về khoa học tự nhiên. 

Tôn Trung Sơn nói: "Phu tiến hóa giả, tự nhiên chi đạo 
dã" (Cái tiến hóa đó chính là đạo tự nhiên vậy) (Tôn Trung 
Sơn toàn tập". Quyển 6. Trung Hoa thư cục, bản năm 1985). 
Đạo là quy luật tiến hóa tự nhiên. Tiến hóa luận là lý luận 
sinh vật học của Đácuyn đưa ra. Nó có địa vị và tác dụng 
vô vùng quan trọng trong lĩnh vực triết học của Trung Quốc 
cận đại. Tôn Trung Sơn đã cải tạo tiến hóa luận thành một 
loại quy luật mang tính phổ biến, rồi miêu tả nó như là sự 
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phát triển của cả vũ trụ. Ông chia sự tiến hóa của thế giỏi 
thành ba giai đoạn: Đầu tiên là thời kỳ tiến hóa của vật 
chất. Thú hai là thồi kỳ tiến hóa của các loài vật. Thú ba 
là thời kỳ tiến hóa của loài người". Ông phản đối việc coi 
tiến hóa luận của Đác uyn là quy luật phổ biến của sự phát 
triển của cả vũ trụ, mà chỉ hạn định một cách chính xác nó 
trong phạm vi của lĩnh vực sinh vật học. "Vật cạnh thiên 
trạch, thích giả sinh tồn, bất thích giả đào thải, thử vật 
chủng tiến hóa chi nguyên tắc đã" (Vật thì lại lựa chọn tự 
nhiên cái nào thích nghi được thì sinh tồn, cái nào không 
thích nghi được thì bị đào thải. Đó là nguyên tắc tiến hóa 
của loài vật) ("Tôn Trung Sơn toàn tập". Quyển 6. Trung 
Hoa thư cục. Bản năm 1985, tr. 142). Ông cho rằng trong 
thồi kỳ vật chất tiến hóa, cái có tác dụng không phải là vật 
tranh sự lựa chọn của tròi mà là quy luật của hóa học và 
vật lý học. Trong thời kỳ nhân loại tiến hóa, cạnh tranh sinh 
tồn lại đã là một hình thức vận động cấp thấp, mà hồ trọ 
là quy luật phổ biến của sự phát triển của xã hội loài người. 


Đương nhiên, đạo tiến hóa của Tôn Trung Sơn vẫn chưa 
giải thích được một cách khoa học nguồn gốc của vật chất 
và sự phát triển của loài người, nhưng trong triết học, ông 
đã đưa ra quy luật phát triển tiến bộ phổ biến. Cái đạo tụ 
nhiên của ông bao quát cả quy luật tiến hóa của vật chất, 
quy luật tiến hóa của sinh vật và quy luật tiến hóa của xã 
hội, là phạm trù triết học lấy cơ sở từ khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội, khác hẳn về bản chất vói "đạo tự nhiên" 
mà người xưa vẫn nói. Đó là hai loại hình thái triết học 
khác nhau, 


Tôn Trung Sơn không những coi các quy luật của vật lý 
và hóa học với sự đấu tranh sinh tồn lựa chọn lọc tự nhiên 
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đều cùng là những quy luật tiến hóa, mà còn coi cả các 
nguyên tắc giúp đÕ nhau, tự do, bình đẳng, bác ái của giai 
cấp tư sản cũng là những quy luật tiến hóa. Ông cho rằng 
nhân loại ngày càng tiến lên thì "tư tưởng tự do, bình đẳng 
tất cũng phải ngày một tiến lên". "Cái đó mang thiên đạo 
tự nhiên của sự tiến hóa vậy" ("Tôn Trung Sơn toàn tập". 
Quyển Š, tr. 190). Quan điểm này đã phản ánh tính chất 
triết học của Tôn Trung Sơn. 


II. TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO 


Nhấn mạnh chủ nghĩa nhân đạo là một đặc điểm quan 
trọng của đạo luật triết học cận đại Trung Quốc. Tôn Trung 
Sơn là người tiêu biểu chính và là người tập đại thành của 
tư tưởng này. 

Nội dung chủ yếu của chủ nghĩa nhân đạo của Tôn 
Trung Sơn cũng chưa thoát khỏi chủ trương tự do, bình 
đẳng, bác ái của giai cấp tư sản cận đại. Ông nói: "Những 
người tiên tiến, sóm giác ngộ trên thế giói ngày nay, những 
người đang hô hào chủ nghĩa đại đồng, chúng ta không 
thiếu. Hơn nữa, cả năm dân tộc lón của chúng ta đều yêu 
hòa bình, trọng nhân đạo, nếu như có thể mỏ rộng chủ 
nghĩa tự do, bình đẳng, bác ái ra toàn nhân loại trên thế 
giói, thì cái quỹ đạo đại đồng lé nào lại khó lắm sao? ("Tổng 
lý toàn tập". Tập 2). Thượng Hải Dân trí thư cục. Bản năm 
1930, tr. 84). Chủ nghĩa nhân đạo chính là tự do, bình đẳng, 
bác ái, là đại pháp căn bản để thực hiện lý tưởng xã hội 
đại đồng. Tư tưởng này hoàn toàn nhất trí vói quan điểm 
của ông cho rằng loài người phải lấy việc hỗ trợ giúp đõ 
nhau làm nguyên tắc. 
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Nhưng Tôn Trung Son không dừng lại ö múc độ đó. Chủ 
nghĩa nhân đạo của ông nếu đem so sánh vói phái cải lưng 
của Khang Hữu Vị và Lương Khải Siêu thì có mấy đặc điểm 
nổi bật sau đây: 


Một là, ông nhấn mạnh nhân đạo quân bình. Tôn Trung 
Sơn cho rằng sự bất bình đẳng về chính trị và kinh tế là 
không phù hợp với lẽ phải, mà cũng chính từ đó dẫn tới sự 
mâu thuẫn và xung đột về lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. 
Biện pháp giải quyết những mâu thuẫn này là "bình quân 
đối với đạo người đã trưởng thành". Nhân đạo không bình 
quân là nguồn gốc của sự loạn lạc trong xã hội. Vì thế, ông 
đề xướng hạn chế tư bản, chia đều ruộng đất để tránh nguy 
cơ mà xã hội phương Tây do giàu nghèo không đều nhau 
mang lại. Tư tưởng nhân đạo này đã làm nảy sinh ra yêu 
cầu bình đẳng về kinh tế. 


Hai là, chủ nghĩa nhân đạo chính là chủ nghĩa xã hội. 
Ông nói: "Chủ nghĩa xã hội chính là chủ nghĩa nhân đạo 
vậy. Chủ nghĩa nhân đạo chủ trương bác ái, tự do, bình 
đẳng. Cái cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng không ngoài ba 
điều này. Đó thực sự là phúc âm của nhân loại" ("Tổng lý 
toàn tập" Tập 2, tr. 104). Ông cho rằng ý nghĩa của tù bác 
ái từ xa xưa đã xuất hiện ở Trung Quốc: "Nhược Nghiêu 
Thuấn chỉ bác thi tế chúng, Khổng Khâu thượng nhân, Mặc 
Cù kiêm ái hữu tụ bác ái giả dã" (Nếu như đã có những 
người như việc ra sức cứu giúp mọi người của vua Nghiêu, 
vua Thuấn, việc đề cao cái nhân của Khổng Khâu - tức 
Khổng Tử - nêu cao đúc kiêm ái của Mặc Địch (Mặc Tủ) 
thì tức là đã có những người giống như bác ái rồi) (Như 
trên). Nhưng tất cả cái nhân của Khổng Khâu, cái kiêm ái 
của Mặc Địch (Mặc Tủ) đều chưa phải là tình yêu thương 
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nhân loại mang tính phổ biến, mà mới là tình yêu thương 
có sự khác biệt về đẳng cấp. Chỉ có bác ái do ông đề xướng 
ra mói là một tình yêu thương mang tính chất phổ biến. 
"Bác ái của chủ nghĩa xã hội là sự bác ái mang nghĩa rộng. 
Chủ nghĩa xã hội mưu cầu hạnh phúc cho loài người, phổ 
biến và phổ cập cho cả năm châu" ("Tổng lý toàn tập", Tập 
2, tr. 104). Thực ra, trong xã hội có giai cấp không hề tồn 
tại cái gọi là tình yêu nhân loại mang tính phổ biến. Giai 
cấp tư sản chưa bao giờ thực hiện chủ trương bác ái của 
họ. Ngoài ra, chủ nghĩa xã hội mà Tôn Trung Sơn lý giải 
thực ra cũng không phải là chủ nghĩa xã hội khoa học ngày 
nay chúng ta đang thực hiện, chính là một kiểu chủ nghĩa 
tư bản nhà nưóc mà hình thức cụ thể của nó lại chính là 
chủ nghĩa Tam dân do ông tuyên truyền. Tôn Trung Sơn 
đã gắn liền tự do, bình đẳng, bác ái vói chủ nghĩa tam dân, 
làm cho cương lĩnh luân lý nhân đạo chủ nghĩa được hiện 
thực hóa, trỏ thành một chủ trương chính trị. Về mặt lý 
luận, tư tưởng này đã vượt xa Khang Hữu Vi. 


Ba là, Tôn Trung Sơn cũng đã nhận thức được ỏ mức 
độ nhất định tính giả tạo của chủ nghia nhân đạo tư sản. 
Trong Đại chiến Thế giỏi lần thứ nhất, liên minh các nước 
đo Anh, Mỹ đứng đầu tuyên chiến vói Đức, Áo đã sử dụng 
chiêu bài "nhân đạo". Sau khi đã bóc trần hàng loạt những 
sự thực, Tôn Trung Sơn đã vạch rõ Đức, Áo không nhân 
đạo. Các nước như Anh, Mỹ cũng không nhân đạo. "Công 
lý nhân đạo v.v... chẳng qua cũng chỉ có một số ít người 
nhầm tưởng, còn tuyệt đại đa số những người chủ trương 
nó chẳng qua chỉ mượn nó làm câu nói cửa miệng, nêu lên 
như vậy thôi chú bản thân trong lòng họ cũng không tin. 
Chủ nghĩa nhân đạo chẳng qua chỉ là cái khẩu hiệu mà chủ 
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nghĩa đế quốc lừa đối quần chúng nhân đân. Cái kết luận 
này có thể coi là chỉ một câu đã nhầm trúng đích. Ông còn 
tiến thêm một buóc nữa, vạch rõ tính chất lừa dối của chủ 
nghĩa nhân đạo tư sản, không những biểu hiện rải rác trong 
các mục đích các cuộc chiến tranh của chúng, mà còn biểu 
hiện ra trong các chính sách thực tế. Ông nói: "Người Âu, 
Mỹ, miệng thì cứ nói những nào là đạo chung (công đạo), 
rồi chính nghia, hữu nghị (chính nghị). Tất cả những cái đó 
chỉ đối với tộc người da trắng với nhau thôi, chứ chưa bao 
giò đếm xia gì đến những người da vàng chúng ta. Nước Mỹ 
là nước bình đẳng, tự do, nhưng cũng chính lại là nước đầu 
tiên lên tiếng bài xích-người đa vàng" (Như trên). Nói đúng 
ra, giai cấp tư sản đã bao giờ mang lại sự bình đẳng về 
chính trị và kinh tế cho quảng đại dân chúng bình dân? Mỹ 
là nưóc tiêu biểu hàng đầu về nhân đạo, nhung cái bác ái 
của họ đâu đã tới được vói ngươi da đen, người đa vàng và 
người Indian? Sự vạch trần bằng nhũng lồi như thế của Tôn 
Trung Sơn thật là sâu sắc nếu không nói là hết súc thông 
minh, cơ trí. Mặc dù ở một múc độ nào đó, ông đã nhìn 
thấy được tính chất giả dối của chủ nghĩa nhân đạo tư sản; 
nhưng bản thân ông thì lại cố hết sức đề xướng ra và phấn 
đấu không mệt mỏi cho nó. Đến những năm cuối đòi, ông 
phần nào đã giác ngộ, nhìn ra được vấn đề và đã đề ra ba 
chính sách lón: Liên Nga, liên cộng, giúp đỡ công nông. Đó 
là chố vĩ đại tiên tiến bước theo kịp vói thời đại. 


Tôn Trung Sơn luận đạo thiếu triết lý sâu sắc, nhưng 
không thể nói rằng ông nghèo tri thức triết học. Đạo luận 
của ông phản ánh được những quy định tư liệu của phạm 
trù đạo trong triết học cổ đại của Trung Quốc đả dần đần 
thoái hóa trong tu tưởng của Tôn Trung Sơn. Những quy 
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định về bản thể nhường chỗ cho một số khái niệm khoa học 
như "sinh nguyên" (nguồn gốc sự sống), "đĩ thái" (các chất 
xúc tác trong khoảng vũ trụ). Hàm nghĩa của quy luật cũng 
được thay thế bằng "điều lệ", "công lệ". 


Đạo luận thời kỳ Cách mạng Tân Hợi có một địa vị 
quan trọng trong lịch sử phát triển phạm trù đạo. Một là, 
đạo luận của Tôn Trung Sơn là sự tổng kết và phát triển 
chủ nghĩa nhân đạo của phái cải lương. Điều đáng quý nhất 
là ỏ chừng mức nhất định, ông đã nhìn thấy được tính giả 
dối của chủ nghĩa nhân đạo tư sản. Và chuẩn bị về mặt lý 
luận để tiếp thu học thuyết tiên tiến hơn. Hai là, con đường 
phát triển tư tưởng của hai ông Chương Thái Viêm và Tôn 
Trung Sơn là con đường hoàn toàn khác nhau. Tôn Trung 
Son không ngừng tiếp thu những tư tưởng tiên tiến mới, cải 
tạo nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Còn Chương 
Thái Viêm, thì lại thoát thân từ nền cựu học, tiếp thu hàng 
loạt các tư tưởng mói, nhưng cuối cùng lại sa vào các đanh 
lý Phật giáo. Đó là hai tuyến lý luận khác nhau, xung đột 
nhau của hai nền văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Nó 
đã để lại cho mọi người một sự trầm tư suy ngẫm: nền văn 
hóa truyền thống Trung Quốc và nền văn hóa phương Tây 
cuối cùng sẽ dung hòa nhau như thế nào? Cần phải tiếp 
thu một cách có phân tích và tổng hợp sáng tạo như thế 
nào? Ba là, nội dung tư liệu của phạm trù đạo nhạt đần 
trong tư tưởng của Tôn Trung Sơn và Chương Thái Viêm, 
báo hiệu trước rằng nó sẽ bị các phạm trù triết học khoa 
học thay thế. 
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LỒI KẾT 


Sự nảy sinh ra phạm trù đạo là điều tất yếu của sự phát 
triển lịch sử nhân loại và sự phát triển lôgic của nhận thức. 
Từ chố nhận biết và biểu hiện các biểu tượng về từng sự 
vật cá biệt cho đến hình thành các phạm trù triết học là cả 
một quá trình nhận thức vô cùng phức tạp và có mối liên 
hệ mật thiết với thực tiến xã hội. Nhìn bề ngoài thì hình 
như là sự vận động của một phạm trù, nhưng nếu xét về 
nội dung thì nó lại bao hàm tính xã hội sầu sắc. Phép biện 
chứng chủ quan là sự phản ánh của phép biện chúng khách 
quan. 


Trong tùng giai đoạn, tùng thời kỳ một, phạm trù đạo 
đánh dấu một trình độ, một giai đoạn nhất định nhận thức 
thế giới khách quan của đân tộc Trung Hoa và mức độ sâu 
rộng mà tư duy lý luận của dân tộc đã đạt được. 

Diến biến của phạm trù đạo thể hiện sự thống nhất của 
lôgic và lịch sử. Nói như vậy có nghĩa là lịch sử được bắt 
đầu từ đâu thì tiến trình lôgic về tư tưởng cũng phải được 
bắt đầu từ đó. Ö mối một giai đoạn phát triển của tiến trình 
lôgic tư tưởng, đều là sự phản ánh về mặt hình thức trước 
sau nhất quán với nhau về mặt lý luận trừu tướng của tiến 
trình phát triển của lịch sử. Sự phản ánh này tuy phải qua 
uốn nắn và sửa chữa, nhưng đó lại là sự uốn nắn và sửa 
chữa dựa theo quy luật của bản thân quá trình lịch sủ. Tiến 
trình lôgic nhận thức về đạo của dân tộc Trung Hoa chính 
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là sự phản ánh của tiến trình lịch sử hiện thực khách quan. 
Đạo được nhận thức tư duy trực quan cảm tính "Viễn thủ 
chư vật cận thủ chư thân" (ỏ xa thì được rút ra từ mọi vật, 
ö gần thì rút ra từ cuộc sống của bản thân mình), "đi loại 
vạn vật chi tình” (cũng tương tự như tình trạng của vạn vật) 
từ thời Ân, Chu đá có nghĩa là con đường. Lúc đó, đạo là 
khái niệm chứ chưa hình thành phạm trù. Nhung sự đề xuất 
các khái niệm thiên đạo, nhân đạo và quan hệ của nó cũng 
đã quy phạm hóa hướng cơ bản phát triển đạo luận Trung 
Quốc. Thòi Chiến Quốc xuất hiện xu thế thống nhất, trong 
giói học thuật xuất hiện cục diện trăm nhà đua tiếng, bách 
gia chu tử đều có cách hiểu riêng của mình. Các Đạo gia 
thì coi trọng thiên đạo, các Nho gia thì coi trọng nhân đạo, 
còn có cả dung hòa giữa thiên đạo và nhân đạo nữa. Vì thế, 
lúc bấy giò đạo là thiên nhân. Thời Tần, Hán, dân tộc Trung 
Hoa là một nhà nước tập quyền trung ương thống nhất, đạo 
liền thành thái nhất, phản ánh hiện thực khách quan thống 
nhất. Thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, từ thống nhất chuyển 
sang phân liệt, đánh nhau liên miên, xã hội loạn lạc, con 
người không thể nấm chắc vận mệnh của chính mình, vì 
thế, xuất hiện đạo hư vô, trong cái vô đó, tìm thấy niềm an 
ủi. Đến thời Tùy, Đường, Phật và Đạo đều được phát triển 
chưa từng thấy. Tuy những kẻ thống trị dùng chính sách tam 
giáo kiêm dung tịnh súc, nhưng sự tư biện của Phật giáo 
vượt lên trên cả Nho lẫn Đạo, cho nên vào thời kỳ này, đạo 
là đạo Phật (Phật đạo). Thời kỳ Lưõng Tống, đạo học Trình 
- Chu với trình độ tư duy lý luận tập đại thành của nó xuất 
hiện trong giói các nhà tư tưởng đã thích ứng được vói nhu 
cầu lập lại cương thường, đạo đức xã hội thời kỳ cuối Đường 
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và sau chiến tranh chia cắt thòi Ngũ Đại. Lý là bản thể tận 
cùng của tự nhiên, cũng là nguyên tắc cao nhất của xã hội, 
vì thế đạo ở giai đoạn này là đạo của lý. Thời Nguyên, Minh, 
đạo học Trình - Chu đã trỏ thành triết học của giai cấp 
thống trị (quan phương triết học), trói buộc tính năng động 
chủ thể của mọi người rất nghiêm trọng. Mặt khác, đạo học 
Trình - Chu tự thân nó cũng bộc lộ những kẽ hỏ của chính 
mình. Sự khiếm khuyết tách rồi nhau giữa bản thể và hiện 
tướng, giữa cái trừu tượng và cái cụ thể trên lý luận của nó 
tạo thành sự tách rồi giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đẹp 
và cái xấu trong xã hội, vì thế xuất hiện một hiện thục xã 
hội "có giặc ngay trong lòng mình" để rồi sau đó "có giặc 
ngay trong rừng". Đẩy lùi được cái lỗ rò hãng hụt phân ly 
này'thì sẽ tìm được sự thống nhất trong tâm can. Lúc ấy 
đạo là đạo của tâm. Giữa thời Minh, Thanh, triều đình nhà 
Minh bị tiêu diệt bỏi các cuộc khỏi nghĩa của nông dân. 
Nhà Thanh nhân cơ hội này nhảy vào làm chủ Trung 
Nguyên, hình thành nên thời đại mà Hoàng Tông Nghĩa nói 
là "Thiên bãng địa giải" (Trồi thì sập xuống, còn đất thì tan 
ra). Xã hội biến động kịch liệt. Mọi người đều suy ngẫm lại 
về các mặt lịch sử, xã hội, chính trị, tư tưởng, coi sự điệt 
vong của nhà Minh là do chỉ lo bàn suông về tâm tính trong 
lĩnh vực triết học v.v... và thế là lại làm trái ngược lại với 
đạo này, thuyết giảng về việc thực công thực, về kinh thế 
chí dụng, giảng về đạo trong khí, lý trong khí, Lúc này thì 
đạo lại là đạo khí (khí chỉ đạo). Sau Chiến tranh Nha phiến, 
Trung Quốc bị các cường quốc tư bản xâm lược và xâu xẻ, 
những người Trung Quốc tiến bộ đã vì sự sinh tồn của dân 
tộc, muốn tìm đường cứu nước, làm cho nước giàu mạnh, 
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bằng con đường sang các nước phương Tây để tìm chân lý 
cứu dân, cứu nước, lấy tự đo, bình đẳng bác ái của giai cấp 
tư sản để giải thích đạo, thể là đạo đã trỏ thành đạo của 
chủ nghĩa nhân đạo tư sản. 


Lịch trình phát triển của phạm trù đạo biểu hiện một 
cách đầy đủ hình thái lôgic là sự phản ánh của quy luật lịch 
sử. Mặc dù sự phát triển của lịch sử là da dạng, đan xen 
phức tạp, đầy chông gai khúc khuỷu và còn có cả ngược 
chiều, cho dù öỏ mỗi thời đại, nhận thức về đạo cũng muôn 
màu muôn vẻ, đủ mọi loại hình, song, những gì thuộc về 
lôgic, vẫn luôn là sự siêu việt của hình thái tự nhiên lịch sử. 
Nó tước bỏ hàng loạt tất cả những gì là thứ yếu, không phải 
là dòng chính trong tiến trình lịch sử, mà chỉ phản ánh 
những gì là chủ yếu, là bản chất, mang tính quy luật, điều 
đó thực ra không phải là sự sáng tạo chủ quan, mà là sự 
phát triển lôgic nội tại khách quan. 


Diễn biến của phạm trù đạo thể hiện tiến trình từ cụ 
thể nâng lên trừu tượng, rồi lại từ trừu tượng nâng lên cụ 
thể. Thể hiện cả quá trình nhận thức của con người về phạm 
trù đạo. Trong quá trình nhận thức, cơ quan cảm giác của 
con người trực tiếp phản ánh đối tượng cụ thể. Đó có thể 
gọi là cụ thể cảm tính. Cái mà có thể nhận thức được này 
là đạo, có nghĩa là con đường. Giai đoạn nhận thúc ö cái 
cụ thể cảm tính hoặc biểu tướng trực quan, những nhận 
thúc của chủ thể đối với bản chất hay phi bản chất, tất 
nhiên hay ngẫu nhiên, chủ đạo hay phi chủ đạo, chủ yếu 
hay thứ yếu của đối tượng, tất cả đều còn ở trạng thái hỗn 
độn. Chẳng hạn nói rằng chữ đạo có nghĩa gốc là con đường, 
bản thân nó có chứa nhiều nhân tố tiềm ẩn dễ mỏ rộng ý 
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nghĩa, mà cái cụ thể cảm tính này thực ra lại khó lòng phân 
chia rạch ròi chúng ra được. Trên cơ sở sự phát triển của 
thực tiễn xã hội, tùy thuộc vào sự đi sâu của chủ thể vào 
nhận thức đối vói khách thể, đồng thời qua sự gia công của 
tư duy, tách biệt ra được giữa cái bản chất và phi bản chất, 
giữa mối quan hệ tất nhiên và mối quan hệ ngẫu nhiên, 
giữa các mặt chủ đạo và các mặt không phải chủ đạo, để 
trừu tượng hóa mối liên hệ bản chất, tất nhiên, chủ yếu của 
đối tượng, loại bỏ các mối liên hệ phi bản chất, ngẫu nhiên, 
thứ yếu của nó đi. Cái công phu bóc tách này chính là sự 
bóc tách hay sự phân ly cái cụ thể cảm tính, hốn độn. Quá 
trình này đồng thời cũng là trừu tượng. Như vậy, cái đạo 
con đường cụ thể mang tính chất cảm tính của đạo được 
chuyển thành sự quy định trừu tượng của đạo. Đạo được 
quy định là quy luật, nguyên tắc, quá trình, rồi đến bản 
nguyên, bản thể. Nếu như nói cái cụ thể cảm tính đối với 
sự phản ánh đối tướng chỉ giói hạn trong hình tượng đơn 
nhất bề ngoài, không phản ánh được cái quy định nội tại 
của đối tượng và quan hệ của nó thì trừu tượng lại là cái 
nhận thức nói chung về những điểm chung của đối tướng 
từng loại. Về mặt bản chất cá biệt của nhận thức đá ghi 
một cái mốc đánh dấu nhận thức đã đi sâu vào lĩnh vực bản 
chất lý tính. Vì thế, đạo chính là các quy luật vận hành của 
giói tự nhiên như mặt trăng, mặt tròi, các vì tỉnh tú, sự biến 
đổi của bốn mùa trong năm. Đó là đạo trời (thiên đạo). 
Đạo lại còn là quy phạm luân lý đạo đúc, hoặc những 
nguyên tắc, nguyên lý tối cao mà xã hội loài người cùng 
phải tuân theo, đó là đạo người (nhân đạo). Cùng với sự 
phát triển của thực tiến, lại còn có đạo thái nhất, đạo hư 
vô, đạo nhà Phật, đạo lý, đạo tâm v.v... nữa. Những cái đó 
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đều là những quy định trừu tướng về đạo. Nhưng quy định 
trừu tượng này tuy là sự khái quát các đặc tính chung của 
đối tượng, là những quy định nói chung về thuộc tính bản 
chất của đối tượng, nhưng sự trừu tượng của tư duy chỉ là 
sự phản ánh tính đơn nhất, tính cơ bản, tính chung của các 
đối tượng từng loại. Chính vì vậy mà các phái triết gia đã 
có những quy định, những sự phản ánh khác nhau về đạo. 
Họ đều giải thích các đặc trưng bản chất của đạo từ tính 
đơn nhất, tính cơ bản, tính chung. Đương nhiên, trong quá 
trình trừu tướng hóa của đạo này cũng đã bao hàm cả cái 
cụ thể của tư duy. Cái trừu tượng và cái cụ thể tư duy thẩm 
thấu lẫn vào nhau. 


Tính đơn nhất trừu tướng có thể phát triển về phía tính 
đa dạng và tính tổng hợp. Tính cø bản có thể thâm nhập 
vào hạt nhân của tầng sâu; tính phổ biến thông thưởng có 
thể tái hiện cái cụ thể trên ý nghĩa càng rộng lón hon. Như 
vậy, thông qua việc nêu lên các mối quan hệ nội tại và tuần 
tự lôgic của các quy định trừu tượng đã tạo ra một hệ tư 
tưởng hữu cơ hoàn chỉnh. Những quy định trừu tướng sẽ 
chuyển hóa thành cái cụ thể trong tư duy. Phạm trù đạo 
phát triển đến giai đoạn Vương Phu Chi, lấy khí để bàn về 
đạo, thì xuất hiện mầm mống mới này. Vương Phu Chi 
thông qua việc phê phán các loại đạo luận trước đó, vạch 
ra những mâu thuẫn hoặc những khe hở của những quy định 
trừu tướng trong đó, thuận theo các mối liên hệ nội tại và 
tuần tự lôgic của những quy định trừu tượng. Chẳng hạn 
như ông đưa ra đạo hư vô, gắn liền đạo và thực hữu vớói 
nhau, quy định đạo là thực hữu đích thực, nêu ra đạo của 
lý, hoặc đạo hình nhi thượng, đem quan hệ giữa lý và khí, 
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quan hệ giữa đạo và khí đã bị đảo lộn, đảo lộn trở lại một 
lần nữa, cho rằng lý là lý của khí, đạo là đạo của khí. Quy: 
luật là quy luật của sự vật, đạo hoặc lý chỉ có thể tái hiện 
trong cái cụ thể, đạo ngụ ð trong khí, lý Ö trong khí. Như 
vậy, đạo khí của những người như Vương Phu Chí đã trỏ 
nên thống nhất giữa đạo và khí, giữa lý và khí, tức là sự 
thống nhất giữa trừu tượng và cụ thể. Điều này sẽ động 
chạm đến cái cụ thể của tư duy. Vì vậy, tiến trình diễn tiến 
của phạm trù đạo phù hợp với tiến trình nhận thức của con 
người từ cụ thể (cái cụ thể hỗn độn) đến trừu tượng rồi lại 
tiến tói quay trổ lại cái cụ thể tư duy. Đó là khỏi điểm lôgic 
của con ngưỏi cải tạo thêm một bước phạm trù đạo. 

Diễn biến của phạm trù đạo đá thể hiện sự bổ sung cho 
nhau giữa cái phi hệ thống và có hệ thống. Thời Tiên Tần, 
đạo là con đường, là quy luật, là nguyên tắc, là đạo lý, là 
phương pháp, là học thuyết v.v... Nó chia làm nhiều loại: 
thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, binh đạo, đạo nhân (nghĩa), 
pháp đạo, thường đạo, khả đạo v.v... Tính không xác định, 
tính mø hồ, tính không toàn vẹn và tính tương đối về xưng 
hô của nội hàm đã thể hiện rõ đạo có mặt tu duy không 
hệ thống. Phạm trù đạo trong quá trình phát triển diễn 
biến, tính lộn xôn, tính không xác định, rồi đến tính tùy cơ 
mà các học phái triết học giải thích vẫn y nguyên tồn tại 
trong các giai đoạn. Chính vì thế cho nên các học giả 
phương Tây rất khó dịch chuẩn xác các nội hàm phạm trù. 
đạo. Nhưng điều đó không thể nói rằng đạo không có hệ 
thống tư duy của nó. Sụ phát triển lịch sử của mấy ngàn 
năm phạm trù đạo vẫn được tiến hành theo chiều tuân theo 
tính xác định, tính tất yếu, tính quy luật nhất định. Chẳng 
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hạn như đạo mang hàm nghĩa là quy luật, con đường, quá 
trình, nguyên tắc kéo dài xuyên suốt mãi mấy ngàn năm, 
chưa hề thay đổi tính xác định của nó. Trong y học, thiên 
văn học, lịch toán học, nông học cho đến chính trị học, sự 
vận dụng phạm trù đạo đã có tính mơ hồ hoặc tính không 
hoàn toàn của nó, nhưng cũng lại có cả tính xác định hoặc 
tính tất nhiên của nó nữa. Trong cả tiến trình phát triển 
của đạo, giữa tính không xác định, tính mơ hồ, tính không 
hoàn toàn và tính xác định, tính rõ ràng, tính hoàn toàn 
luôn thẩm thấu và bổ sung lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy sự 
chuyển hóa từ phi hệ thống sang hệ thống. Đương nhiên, 
cũng có hiện tượng chuyển hóa ngược lại từ chỗ có hệ thống 
sang phi hệ thống, có sự lặp đi lặp lại tuần hoàn giữa phi 
hệ thống và hệ thống của đạo. Chính cái đó thúc đẩy tính 
xác định, tính tất nhiên, tính quy luật của đạo phát triển 
sang giai đoạn càng cao, càng sâu hơn. Ó giữa phi hệ thống 
và hệ thống là nguyên lý có tính tuần tụ. 

Sự thống nhất giữa lôgic và lịch sủ, từ cụ thể nâng lên 
trừu tượng, rồi từ trừu tướng lại nâng lên cụ thể. Phương 
pháp tư đuy bổ sung cho nhau giữa phi hệ thống và hệ thống 
là cái mà phạm trù đạo trong hành trình phát triển của 
mình đã đề cập tỏi. Những phương pháp đó đã làm cho sự 
phát triển lôgic của phạm trù đạo kết hợp được với sự phát 
triển lịch sử, nhìn thấu suốt được căn nguyên lịch sử xã hội 
của sự hình thành, diễn biến, ngày càng phong phú và cụ 
thể của phạm trù đạo và cø sỏ kết cấu chính trị, kinh tế 
của nó. Thông qua việc khai mở các kết cấu tầng sâu của 
mặt tầng thời đại, có thể đi sâu thêm một bước xác định 
hàm nghĩa của phạm trù đạo. Phương pháp tu duy từ cụ 
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thể - trừu tượng - cụ thể chứng tỏ phạm trù đạo đi từ đón 
giản đến phúc tạp, từ nông đến sâu, từ cấp thấp đến cấp 
cao, nó không ngừng phong phú và cụ thể hơn để rồi dựng 
lên cả một quá trình hệ thống lý luận của phạm trù đạo. 
Sự bổ sung lẫn nhau giữa hệ thống và phi hệ thống làm cho 
sự phát triển của phạm trù đạo càng vận động biến đổi theo 
phương hướng của tính xác định, tính tất nhiên, tính quy 
luật của tư duy. 

Trong sự phát triển của triết học Trung Quốc, phạm trù 
đạo quán xuyến từ đầu chí cuối, luôn giữ vai trò vô cùng 
quan trọng, là trung tâm suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi của 
các nhà triết học trong các thời đại lịch sử. Mối người, mỗi 
phái đều giải thích đạo theo quan điểm triết học của mình, 
gán cho phạm trù đạo những nội hàm của chính mình, của 
phái mình. Họ quy kết tất cả những bản thể, bản nguyên, 
quy luật, quá trình và rồi đến cả quy phạm, nguyên tắc, 
luân lý đạo đức xã hội, cuối cùng đều là đạo cả. Chính vì 
thế nên nội hàm của đạo vừa không thể nào xác định được, 
nhưng cũng lại là cái dễ xác định nhất. Cái trước là từ người 
này, phái này nói về phái khác, người khác. Cái sau là nói 
từ người này, phái này nói về chính mình và phái của mình. 
Cho nên đạo là sự thống nhất giữa xác định và không xác 
định. Như vậy, đạo hầu như có thể có quan hệ vói tất cả 
các phạm trù triết học khác. Nó giải thích và quy định nội 
hàm của các phạm trù khác, có ảnh hưởng chỉ hưóng hướng 
phát triển của chúng. Nó có một địa vị quan trọng trong 
toàn bộ hệ thống các phạm trù triết học Trung Quốc. 
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LỒI CUỐI SÁCH 


Việc nghiên cứu các phạm trù triết học Trung Quốc là 
một đòi hỏi mói của việc nghiên cứu triết học Trung Quốc 
phát triển theo phương hướng về tầm cao và chiều sâu, 


Tủ sách "Tỉnh hoa phạm trù triết học Trung Quốc" kiên 
trì theo nguyên tắc thống nhất giữa lịch sử và lôgic, bằng 
phương pháp phân tích có hệ thống, từ giáp cốt văn, kim 
văn cho tói cận đại, nêu ra suốt cả quá trình hình thành, 
diễn biến và phát triển cùng những quy luật của từng phạm 
trù một, dò dẫm lần tìm nguyên nhân căn cứ tầng sâu phát 
triển của nó và cả những bài học kinh nghiệm về tư duy lý 
luận; đồng thời đi sâu thêm một bước phân tích toàn bộ 
kết cấu trọn vẹn của phạm trù đó trong hệ triết học của 
ác nhà tư tưởng, phân tích quan hệ của nó với các phạm 
“rù khác cũng như toàn bộ lý luận về phạm trù đó. Chúng 
tôi cố hết sức sưu tầm tư liệu, tiến hành phân tích từng tầng, 
từng thứ, cố hết sức làm sao cho phổ thông, dễ hiểu để đáp 
¡ng nhu cầu của độc giả ở nhiều trình độ khác nhau. 

Quyển sách này được sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của 
Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc, bộ phận phụ 
trách đã bỏ bao công sức vất vả và đã đưa ra nhiều ý đóng 
góp quý giá, xin được gửi lời cảm tạ chân thành. 

Những người tham gia viết sách này có: Trương Lập Văn 
(Phần mỏ đầu, Chương 12, Tiết 2, Lồi kết); Sầm Hiền An 
(từ Chương 1 đến Chương 8); Từ Tôn Minh (Chương 9, 
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Chương 10); Thái Phương Lộc (từ Chương 11 đến Chương 
14); Trương Hoài Thừa (từ Chương lŠ đến Chương 18). 
Trương Lập Văn phụ trách sửa chữa và hoàn chỉnh toàn bộ 
nội dung cuốn sách. 

Hy vọng rằng tủ sách mà chúng tôi đã đồn hết tâm huyết 
này có thể bắc được nhịp cầu hiểu biết giữa nền văn hóa 
truyền thống Trung Quốc với hiện đại hóa, đưa độc giả từ 
nền văn hóa truyền thống tiến thẳng tới tương lai. 


Tháng 4 năm 1987 
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